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Diễn Giảng Pháp 3 Chi 


(Tikanipatavannan3) 


I. Phẩm Người Ngu 
Chánh Kinh Phẩm Người Ngu Thứ 1 
1-10 Người Ngu 
1.- Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanavd, tại vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: | 
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- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn. 
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất cả sự 
sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. 
Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm 
ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có 
những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ 
người ngu, không phải từ người hiền trí. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, ngọn lửa từ nhà bằng cỏ lau, hay 
từ nhà bằng có, thiêu đốt các ngôi nhà có nóc nhọn, các ngôi nhà 
có trét trong và trét ngoài, ngăn chận được gió, các ngôi nhà có 
chốt cửa đóng chặt, có các cửa đóng kín. Cũng vậy, này các TÝ- 
kheo, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất cả sự 
sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. 
Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cá những nguy hiểm 
ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có 
những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ 
người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy 
hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người 
ngu, không phải từ người hiền trí. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ngu có sợ hãi, người trí 
không sợ hãi, người ngu có nguy hiểm, người trí không có nguy 
hiểm, người ngu có tai họa, người trí không có tai họa. Này các 
Tỷ-kheo, không có sợ hãi đến với người trí, không có nguy hiểm 
đến với người trí, không có tai họa đến với người trí. 
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Do vậy, ở đây, cần phải học tập như sau: Thành tựu với ba 
pháp nào, một người ngu được biết là như vậy, hãy từ bỏ ba pháp 
ấy. Thành tựu với ba pháp nào, một người trí được biết là như 
vậy, hãy chấp nhận ba pháp ấy và thực hành chúng. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, cần phải học tập. ` 


Diễn Giảng Phẩm Ngu Thứ 1 


Giải Thích Về Kinh Sợ Hãi 
| Nên hiểu luận giải trong bài kinh sợ hãi (bhaya) thứ 1 của 
pháp 3 chi như sau: 


Trong từ Bhayäni... tâm rúng động kinh sợ gọi là sợ hãi. 
Trạng thái tâm không định tĩnh gọi là tai họa (uppadava). 
Trạng thái tâm chướng ngại tức trạng thái tâm dính mắc trong 
cảnh gọi là nguy khốn (upasugga). 


Nên hiểu sự khác nhau của từ sợ hãi, tai họa và nguy khốn 
như sau: 


Bọn cướp nương trú theo đồi núi và vùng hẻo lánh loan 
tin đến dân làng rằng: “Bọn ta sẽ vào cướp phá xóm làng của 
các ngươi vào ngày đó”. Kể từ lúc nghe được tin ấy nhóm dân 
làng cùng nhau kinh sợ hỗn loạn. Trạng thái này gọi là trạng 
thái tâm rúng động kinh sợ. 

Dân làng cùng nhau suy nghĩ rằng: “Làm sao để được bình 
an khi bọn cướp giận dữ chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tàn sát 
chúng ta” rồi vơ vét tài sản cầm lấy trên tay đi vào rừng cùng 
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với súc vật 2 chân, 4 chân ngủ trên đất ở trong rừng bị côn trùng 
như mòng và ruồi... chít đốt, cùng nhau lẫn trốn đi đến giữa bụi 
cây giám đạp gốc cay và gai. Sự tán loạn của nhóm dân làng đó 
dong ruổi đi như thế đó gọi là trạng thái tâm không định tĩnh. 
Sau đó, khi bọn cướp không đến theo như ngày loan báo, dân 
làng suy nghĩ với nhau rằng: “Có lẽ là tin đồn thất thiệt, chúng 
ta sẽ trở về thôn làng rồi cúng nhau khuân chuyển đồ đạc trở 
về thôn làng. Khi đó, bọn cướp hiểu rằng nhóm dân làng đó 
cùng nhau trở về nên cùng nhau bao vây thôn làng châm lửa 
thiêu đốt cổng làng tàn sát số lượng nhiều người và cướp lấy 
toàn bộ tài sản. Tất cả nhóm dân làng còn sống sau cuộc tàn sát 
cướp bốc cùng nhau dập tắt lửa rồi ngồi xuống buồn bả nơi 
bóng của cổng thành và bóng mát mái nhà... buồn rầu nhớ đến 
đồ đạc tiêu tan. Trạng thái tâm dính mắc như vậy gọi là trạng 
thái tâm dính mắc trong cảnh đó. 


Từ Nalägärä tức ngôi nhà lợp và che bằng cây sậy phần 
kết cấu ngôi nhà còn lại thì làm từ gỗ. Ngay cả ngôi nhà lợp lá 
Ullittavilittäni tức tô cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà. Từ 
Nivätäni tức gió không vào được. Từ Bhusitaggalani tức cánh 
cửa gắn dính khít vào khung cửa bởi vì là đồ vật do người thợ 
thiện nghệ tạo ra. Từ Pihitakavätäni tức cánh cửa đã gắn vào. 
Bằng 2 từ này Đức Thế Tôn không thuyết ám chỉ cánh cửa và 
cửa sổ thường xuyên đóng lại Ngài chỉ thuyết thành tựu ân đức 
(gunasamapatti) mà thôi. Cũng như cánh cửa và cửa sổ 
thường đóng và mở mọi lúc cần muốn. 


Từ Bälato uppajjanti nghĩa là tất cả sự nguy khốn 
thường sanh lên do nương vào người ngu (bäla). 
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Thật vậy, người không phải là bậc hiền trí mà là người ngu 
khi muốn làm vua, làm phó vương (ирагаја) hoặc muốn địa vị 
cao lớn khác thì sẽ dẫn dắt lấy con mồ côi cha, người ngu giống 
như mình một số ít rồi khuyên bảo rằng: Các ngươi hãy đến đây 
ta sẽ làm cho các ngươi trở thành vĩ đại tập hợp lại theo đồi núi 
và rừng sâu... rồi tiến vào thôn làng vùng biên giới làm cho thôn 
làng tiêu tan đánh phá cả thành thị, thôn xóm theo tuần tự. 

Người muốn nơi chốn nào thoát nạn thì nên bỏ nhà cửa 
lẫn trốn đi. Tỳ kheo, tỳ kheo ni nương nhờ vào nhóm người đó 
cũng cùng nhau bỏ nơi chốn của mình lẫn trốn đi. Trong nơi 
chốn mà các vị ấy đi rồi thì cả đồ ăn khất thực lẫn sàng tọa cũng 
khó tìm kiếm được. Sợ hãi thường dẫn đến 4 hội chúng như vậy. 
Ngay cả trong tất cả bậc xuất gia mà 2 vị tỳ kheo là người ngu 
tranh cãi nhau ai cũng bêu riếu lẫn nhau nên khởi sanh sự náo 
động to lớn lên giống như nhóm tỳ kheo xứ Kosambi. Sợ hãi 
thường dẫn đến 4 hội chúng giống như vậy, các sự sợ hãi nào 
phát sanh lên như đã đề cập thì tất cả sợ hãi đó thường phát 
khởi từ người ngu, Đức Thế Tôn thuyết kết thúc sự tiến diễn 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi Thứ 1 


сїй 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người Ngu 


Chánh Kinh Bài Kinh Tướng Trạng 


Này các Tỷ-kheo, tướng của người ngu ở trong hành động 
(của mình); tướng của người trí ở trong hành động (của mình). 
Trí tuệ chói sáng trong nếp sống (của mình) 


Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu được 
biết đến. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này 
các Tỷ-kheo, thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
ngu được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp, này các Ту-Кһео, người trí được 
biết đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với ba pháp này, này các TÝ- 
kheo, người trí được biết đến. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: Thành 
tựu với ba pháp nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp 
ấy; thành tựu với ba pháp nùo, người trí được biết đến; hãy chấp 
nhận ba pháp ấy, và thực hành chúng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
cần phải học tập. 


Sớ Giải Bài Kinh Tướng Trạng (Lakkhanasutta) 
(Atthakathalakkhanasutta) 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh Tướng Trạng thứ 2 như 
Sau: 


SỞ Giải Kinh Tăng Chỉ 


Nghiệp diễn tiến theo đường thân môn... là tướng trạng 
tức nhân làm cho hiểu biết đến người đó, nhân đó, người đó 
mới gọi là có nghiệp là tướng trạng. 

Trí tuệ tốt do sự thực hành (cơ tánh-caritta) gọi là đường 


молод 


lối thực hành theo tuệ tịnh hảo (apadänasobhanipaññ3). 


Giải thích: Người ngu và bậc hiền trí thường hiện bày do 
nghiệp mà mình đã tạo tác. 


Thật vậy, đường lối người ngu đã đi giống như đường lối 
của lửa rừng lan đi thiêu đốt cháy cây cối, bụi cây, làng mạc, 
thôn xóm... 

Hiện bày còn lại chỉ là nơi chốn để xây cất nhà mà thôi, 
đầy dẫy than, bồ hóng và tro. Còn đường lối bậc hiền trí đi giống 
như đường lối mây mưa báo hiện cho bốn phương rồi rơi xuống 
đầy ao và hồ... đưa đến sự sinh sôi nảy nở các loại mạ, bông lúa. 
Nơi chốn mà có đầy nước thì các loại cây trái, lúa mạ tươi tốt. 
Sự hiện bày trong đường lối mây mưa báo hiệu như thế nào thì 
trong đường lối mà bậc hiền trí tiến hành chí có duy nhất sự 
thành tựu mà không có sự thất bại như thế đó. Từ còn lại trong 
bài kinh này đều có ý nghĩa dễ cả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tướng Trạng 


со 


, 


Cj 3 B Phá Phả М Уі № + 


Chánh Kinh Bài Kinh Tư Duy 


3- Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tính của 
người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích của người 
ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu suy nghĩ ác, 
nói ác và làm ác. Nếu người ngu này, này các Tỷ-kheo, không suy 
nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, thời lấy gì người hiền trí 
biết được: "Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân nhân"? 
Vì rằng, này các Tỷ-kheo người ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác, 
nên các người hiền trí biết được: "Người này là kẻ ngu, không 
phải là bậc chân nhân". Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
đặc tánh của người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích 
của người ngu. 


Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tính của người 
hiền trí, là tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích của người 
hiền trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người hiền trí suy 
nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Nếu người hiền trí này, này các 
Tỷ-kheo, không suy nghĩ thiện, không nói thiện và không làm 


thiện, thời lấy gì người hiền trí biết được: "Người này là người - - - - 


hiền trí, bậc chân nhân"? Vì rằng, này các Tỷ-kheo người hiền trí 
suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện, nên các người hiền trí biết 
được: "Người này là người hiền trí, là bậc chân nhân". Có những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tánh của người hiền trí, là 
tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích của người hiền trí. 


Sớ Giải Kinh Tăng Chị 


56 Giải Bài Kinh Tư Duy (Cintasutta) 
(Atthakathäcintasutta) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh Tư Duy thứ 3 như sau: 


Từ balalakkhanani tức tướng trạng của người ngu 
. (bãalalakkhana) bởi vì là dấu hiệu làm cho tất cả mọi người 
nhận định biết được rằng người này là người ngu. Chính tướng 
trạng đó làm nhân cho hiểu biết được là người ngu, cho nên mới 
gọi là dấu hiện của người ngu. Từ balapadanani tức hành vi 
của người ngu. Từ duccintitacinti nghĩa là người ngu khi suy 
nghĩ thường chỉ suy nghĩ đến vấn đề bất thiện do mãnh lực 
tham ác, sân ác và tà kiến. Từ dubbhãsitabhäsĩ nghĩa là ngay 
cả khi sẽ nói cũng thường chỉ nói lời bất thiện theo phân loại là 
nói абі... Từ dukkatakammakärï nghĩa là ngay cả khi hành 
động cũng chỉ là hành động điều bất thiện do mãnh lực của sát 
sanh... Từ có ví dụ như panditalakkhanäni nên hiểu theo 
tương tự về tướng trạng như đã đề cập. 


Còn tất cả từ như từ sucintitacinti... Trong bài kinh này 
nên kết hợp do mãnh lực của tất cả thiện hạnh như ý thiện hạnh 
(manosucarita)... | 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tư Duy Thứ 3 


сюз 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người Ngu 


Chánh Kinh Bài Kinh Lầm Lỗi 


4.- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu 
được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, không thấy là có phạm 
tội; phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, không như pháp sám 
hối; được người khác phát lộ có tội, không như pháp chấp nhận. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được 
biết đến. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí 
được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, thấy là có phạm tội; 
phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, như pháp sám hối; được 
người khác phát lộ có tội, như pháp chấp nhận. Thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 


Só Giải Bài Kinh Làm Lỗi - 
(Atthakathãaccayasutta) 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh lầm lỗi (accaya) thứ 4 
như sau: 


Nhóm từ Accayam accayato na passati nghĩa là người 
ngu thường không thấy lỗi của mình là sai quấy. Nhóm từ 
Accayato disvà yathadhammam na pat{ikaroti nghĩa là 
người ngu mặc dù hiểu rằng mình làm sai cũng không chịu chấp 
nhận hành theo pháp tức chấp nhận hành phạt 
(dandakamma) cũng không chịu sám hối tức không chịu xưng 
tội với người khác Nhóm từ Accayam desentassa 
yathadhammam na patigganhäti nghĩa là khi người khác 
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Sở Giải Kinh Tăng Chỉ 


hiểu rằng mình làm sai thì nhận hành phạt rồi xin sám hối còn 
người ngu cũng sẽ không chịu nêu lên tội (để sám hối). 


Pháp thuộc về phần trắng (của bậc hiền trí) nên hiểu theo 
lý đối lập lại với việc đã đề cập. 


Kết Thức Sớ Giải Bài Kinh Lầm Lỗi Thứ 4 


сю 
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Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người Ngu 


Chánh Kinh Bài Kinh Không Khéo Tác Ý 


5.-Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu 
được biết đến. Thế nào là ba? Không như lý suy tư, đặt câu hỏi; 
không như lý suy tư, trả lời câu hỏi; khi người khác như lý trả lời . 
câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, với những hành 
văn trơn tru chải chuốt, không có chấp nhận. Thành tựu với ba 
_ pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người hiền trí 
được biết đến. Thế nào là ba? Như lý suy tư, đặt câu hỏi; như lý 
suy tư, trả lời câu hỏi; khi người khác như lý trả lời câu hỏi với 
những câu, những chữ vuông tròn, với những hành văn trơn tru 
chải chuốt, liền chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 


Sớ Giải Bài Kinh Không Khéo Tác Ý 
(Atthakathãayonisosutta) 


Nên hiểu luận giải trong kinh không khéo tác ý thứ 5 như 
sau: 


Nhóm từ Ayoniso pañham kattà hoti nghĩa là người ngu 
(không trả lời đúng theo câu hỏi) bởi vì suy nghĩ không đúng 
phương pháp giống như trưởng lão Lo]JudäyT khi bị hỏi rằng: -- 
“Này Udäyï, nền tảng của tùy niệm (anusati) có bao nhiêu?”. 
Thì suy nghĩ rằng uẩn từng nương vào trong kiếp trước sẽ là 
nền tảng của tùy niệm, làm điều không phải là câu hỏi cho trở 
thành câu hỏi, 
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Só Giải Kinh Tăng Chi 


Nhóm từ Ayoniso pañham visajjetä hoti nghĩa là người 
ngu cho dù trước khi trả lời câu hỏi thì suy nghĩ giống như vậy, 
cũng trả lời không khôn khéo giống như trưởng lão Lo]udäyI, 
theo lý chẳng hạn như: “Bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo trong Pháp 
Luật nào thường ghi nhớ đến uẩn nương vào trong kiếp sống 
trước được vô số như một kiếp sống cũng có, nghĩa là nói điều 
không phải là câu hỏi cho trở thành câu hỏi. | 

Trong nhóm từ Parimandalehi padabyañjanehi này 
nên hiểu theo luận giải như sau: | 


Từ gọi là từ phụ âm (byañjana) bởi vì làm cho ý nghĩa гб 
ràng. Từ phụ âm làm cho âm tiết (1 vần-akkhara) được đầy đủ 
không làm cho mất đi ý nghĩa của 10 loại phụ âm gọi là ăn khớp 
(parimandäla). Bởi vì phụ âm chỉ bấy nhiêu đó. 


Từ Silitthehi gọi là bay bướm bởi vì có từ trau chuốt. 
Từ Upagatehi tức dẫn đến quả và nhân. 


Từ Nabbhanumoditã nghĩa là người ngu thường không 
tùy hy tức không vui thích câu hỏi mà người khác trả lời khôn 
khéo như trả lời làm cho đầy đủ bằng mọi trường hợp. Giống 
như trưởng lão Loludayi không tùy hý (anumodan3) của ngài 
Säriputta. Như vị ấy nói rằng: “Này hiền giả Sārīputta, không 
có sự kiện này, không phải là điều kiện (okäsa) mà bậc Bất Lai 
vượt qua là bằng hữu của nhóm chư thiên có đoàn thực làm vật 
thực, hình thành một nhóm nào chư thiên do ý sanh 
(devatäamanomaya) rồi nhập thiền diệt cũng được 
(saññävedayitanirodhaka), sẽ xuất khỏi thiền diệt cũng 
được, nguyên nhân (Шапа) này không có. 
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ГА А Мз 
3 ái Òi 


Trong nhóm từ Yoniso pañham kattā... nên hiểu luận 
giải như sau: 


Bậc hiền trí hỏi câu hỏi bằng cách khôn ngoan thường trả 
lời câu hỏi bằng cách khéo léo giống như trưởng lão Änanda. 


Thật vậy, trưởng lão được Bậc Đạo Sư hỏi rằng: “Này 
Ananda, nền tảng của tùy niệm (anusati) có bao nhiêu?” thì 
suy nghĩ bằng cách khôn ngoan trước rằng: “Đây là câu hỏi 
trước khi trả lời bằng cách khéo léo nên bạch hỏi rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, tỳ kheo trong giáo pháp này tịnh chỉ khỏi các 
dục... rồi nhập vào tứ thiền, bạch Đức Thế Tôn nền tảng tùy 
niệm tu tiến như vậy, làm cho sung mãn như vậy thường đưa 
đến hiện tại lạc trú. 

Từ Abbhänumoditä hoti nghĩa là bậc hiền trí thường tùy 
hỷ bằng cách khôn khéo giống như Đức Như Lai tùy hỷ 
(anumodana). 

Thật vậy, Đức Nhử Lai khi trưởng giả Ananda đã trả lời 
câu hỏi thì phán dạy như: “Lành thay, lành thay Ananda con 
hãy ghi nhớ nên tảng của 6 tùy niệm (anusati) này, tỳ kheo 
trong Pháp Luật này có niệm khi bước tới trước, có niệm khi 
quay lại. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Không Khéo Tác Ý 


og Hw 
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SỞ Giải Kinh Tăng Chỉ 


Chánh Kinh Bài Kinh Nhổ Gốc Lên 


9.-Thành tựu với ba pháp này, này các Tý-kheo, người ngu 
vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ 
mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, 
ý nghĩ ác (như trên)... 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí 
không vụng về, là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một 
kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ 
trí диб trách và tạo nên nhiều phước đức ... (như trên)... 


Sớ Giải Bài Kinh Nhổ Gốc Lên 
(Atthakathäkhatasutta) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh thứ 9 như sau: 


Pháp thuộc về trắng trong phần đầu xác định bằng thập 
thiện nghiệp (kusalakammapatha), trong phần cao đạt được 
cho đến A La Hán Đạo. 


Trong nhóm từ Bahuñca paññam pasavati này Đức Thế 
Tôn thuyết đến phước lẫn lộn nhau cả hiệp thế lẫn siêu thế. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nhổ Gốc Lên Thứ 9 


сю 
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Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người Ngu 


Chánh Kinh Bài Kinh Cấu Uế 

10.- Do thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, do không đoạn 
tận ba cấu иё, tương xứng như vậy, bị quăng vào địa ngục. Thế 
nào là ba? Ас giới và cấu иё của ác giới không được đoạn tận; 
tật đố và cấu uế của tật đố không được đoạn tận; xan tham và 
cấu uế của xan tham không được đoạn tận. Thành tựu với ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba cấu uế này, như 
vậy bị quăng vào địa ngục tương xứng. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 
như vậy được sinh lên cõi Trời. Thế nào là ba? Có giữ giới và cấu 
uế của các giới được đoạn tận; không có tật đố và cấu uế của tật 
đố được đoạn tận; không có xan tham và cấu uế của xan tham 
được đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, đoạn tận ba cấu uế 
này, tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời. 


Sớ Giải Bài Kinh Cấu Uế 
(Atthakathämalasutta) 

Nên hiểu trong bài kinh cấu uế thứ 10 như sau: 

Tánh chất của người ác giới gọi là dussilaya (phá giới), 
chính pháp giới này là cấu uế nên mới gọi là dussTlayamala 
(phá giới cấu ug). 

Ý Nghĩa Của Cấu Uế 


Vấn; Gọi là cấu иё do ý nghĩa như thế nào: 


Đáp: Do ý nghĩa: 
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1- Đốt cháy. 
2- Có mùi hôi thối. 
3- Làm cho sầu muộn. 


Giải thích: Cấu uế luôn đốt cháy chúng sanh trong tất cả 
khổ cảnh như địa ngục cho nên mới gọi là cấu uế do ý nghĩa đốt 
cháy. 


Người do bẩn do cấu ué là nơi đáng ghê töm cả trong nơi 
cư ngụ của cha, mẹ lẫn bên trong chư tỳ kheo Tăng, trong nơi 
cây đại thọ Bồ Đề và nơi bảo tháp, mùi sanh lên từ việc bất thiện 
của họ luôn lan tỏa đi khắp mọi phương rằng người đó tạo ác 
nghiệp đến ngần ấy cho nên mới gọi là cấu uế do ý nghĩa có mùi 
hôi thối. 

Người dơ bẩn do cấu uế thường nhận sự nóng nảy trong 
mọi nơi đi đến và thân nghiệp của họ cũng không trong sáng, 
không thanh khiết nên gọi là cấu uế do ý nghĩa làm cho sầu 
muộn. 


Một lý khác nữa, cấu uế thường làm cho thiên sản, nhân 
sản và Niết-bàn sản héo hon. Vì vậy nên hiểu là cấu ué do ý 
nghĩa làm cho héo hon. 


Ngay cả trong cấu uë ganh ty và cấu uë bón xẻn cũng có ý 
nghĩa giống như vậy. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Cấu Uế Thứ 1 
Kết Thúc Diễn Giảng Phẩm Người Ngu Thứ 10 


сабо 
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IL Phẩm Người Đóng Xe 


Chánh Kinh Bài Kinh Quyến Thuộc 
11. Ba Pháp 


- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Ty-kheo 
có danh tiếng, sống đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho 
đa số, không lợi ích cho đa số, đem lại bất hạnh, dau khổ cho chư 
Thiên và loài người. Thế nào là ba? Khuyến khích các thân 
nghiệp không tùy thuận; khuyến khích các ngữ nghiệp không tuỳ 
thuận, khuyến khích các pháp không tùy thuận. Thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sống .. 
cho chu: Thiên và loài người. 


- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
có danh tiếng, sống đem lại hạnh phúc cho da số, an lạc cho đa 
số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và 
loài người. Thế nào là ba? Khuyến khích các thân nghiệp tùy 
thuận; khuyến khích các ngữ nghiệp tuỳ thuận; khuyến khích các 
pháp tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
một Tỷ-kheo có danh tiếng sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư 
Thiên và loài người. 


18 


SỞ Giới Kinh Tăng Chỉ 


Diễn Giảng Phẩm Người Thợ Đóng Xe Thứ 2 


(Rathakäravaggavannanä) 


Sớ Giải Bài Kinh Quyến Thuộc 
(Ñãtakasutta) ` | 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh quyến thuộc của phẩm 
người thợ đóng xe thứ 11 như sau: 


Thân Nghiệp-Ngữ Nghiệp-Ý Nghiệp 


Từ Ñatako tức tỳ kheo có danh tiếng mà đại chúng biết 
khắp, hiển lộ. 


Từ Ananulomike nghĩa là thân nghiệp không thuận 
(ananulomika) do ý nghĩa không xứng đáng với giáo pháp về 
thân nghiệp không xứng đáng. Từ Käyakamme tức về thân ác 
hạnh như sát sanh... 


Một lý khác nữa: thần ác hạnh (kãyaducarita) thô thiển 
từ tỳ kheo có thể dẫn dắt cho chấp hành về thân ác hạnh này... 
tức dẫn dắt cho chấp hành chấp giữ về nghiệp chỉ ngần đó rằng: 
“việc tôn thờ thích hợp tất cả mọi phương hướng, việc cúng tế 
cho đúng mới thích hợp.” ngay cả ngữ nghiệp như nói dối thô 
thiển... từ tỳ kheo ấy sẽ dẫn dắt cho chấp hành về ngữ nghiệp 
chỉ chừng đó rằng gọi là việc nói dối đối với người khờ dại, 
không có bởi vì mình, không có ý định đối với người khác cũng 
nói được. Ngay cả về ý nghiệp thô thiển như tham ác... 
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Từ tỳ kheo chỉ dạy nghiệp xứ sai lệch cũng không gọi là 
dẫn dắt cho thích hợp chấp hành về ý nghiệp giống như trưởng 
lão dân xứ Dakkhinavihara. 


Trưởng Lão Người Dân Xứ Dakkhinavihara - 


Tương truyền rằng con trai của một nàng lãnh chúa đi đến 
tìm vị trưởng lão hỏi rằng “Người trước khi tu tiến tâm từ nên 
tu tiến tâm từ với người nào trước?”. Trưởng lão không chịu chỉ 
dạy đến người thích hợp (sabhäga) và không thích hợp 
(visabhäga) với nhau mà trở lại chỉ dạy với người thương yêu 
nhất. Con trai của nàng lãnh chúa đó có vợ là người thương yêu 
(nhất). Anh ta mới rải tâm từ đến nàng thì phát khởi điên dại. 

Vấn: Tỳ kheo chỉ dạy nghiệp xứ này là người thực hành 
không đem lại lợi ích cho phần nhiều người như thế nào? 


Đáp: Bởi vì tùy chúng của vị tỳ kheo đồng trú chỉ bấy 
nhiêu đó và có sự hộ độ... gồm cả chư thiên ngoài ra là bạn của 
nhóm chư thiên đó, khởi đầu kể từ chư thiên bảo hộ 
(arakkhadevatä) của nhóm tùy chúng đó cho đến phạm thiên 
giới ai cũng cùng nhau thực hành theo vị tỳ kheo đó do nghĩ 
rằng vị tỳ kheo này không hiểu biết sẽ không thực hành. Tỳ 
kheo này gọi là người thực hành không phải đem đến lợi ích 
cho phần nhiều người. 


Về pháp thuộc về phần trắng nên hiểu thân nghiệp và ngữ 
nghiệp do năng lực của tất cá Tư (cetanä) như Tư tạo điều kiện 
tránh xa sát sanh... Về phần vị tỳ kheo chỉ dạy nghiệp xứ không 
cho sai lệch gọi là chấp hành duy trì trong pháp thích hợp giống 
như trưởng lão Tissa dân xứ Kolitavihara thông suốt 4 bộ 
nikaya. 
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Trưởng Lão Tissa 


Tương truyền rằng, trưởng lão Dattäbhaya là anh trai 
lớn của trưởng lão Tissa ngụ trong tịnh xá Cetiya khi một loại 
bệnh khởi sanh, mới cho gọi đến bảo rằng: “Sư đệ chỉ bảo hộ 
trợ chỉ chừng một nghiệp xứ để giảm bớt (cơn bệnh) cho tôi”. 

_ Vị sư đệ thưa rằng: “Bạch sư huynh, lợi ích gì với đề mục 
nghiệp xứ khác, sư huynh nên ghi nhận về đoàn thực 
(kava]inkärähära) vị sư huynh hỏi rằng: “Này sư đệ đoàn thực 
này có lợi ích như thế nào?”, vị sư đệ đáp rằng: “Bạch sư huynh, 
đoàn thực này là sắc у sinh (upadayarüpa) và khi đã thấy được 


một loại sắc y sinh thì 23 loại sắc y sinh cũng hiện bày rõ ràng”. 


Vị sư huynh nghe được như vậy thì đáp rằng: “Này sư đệ, 
chừng này cũng có lẽ đủ thích hợp” rồi tiễn đưa vị sư đệ ra về, 
ghi nhận đoàn thực rồi ghi nhận sắc y sinh lặp đi lặp lại thì 
chứng đắc A La Hán. Ngay lúc đó, vị sư huynh gọi vị sư đệ đó 
khi chưa kịp đi ra khỏi tịnh xá đến bảo rằng: “Này sư đệ, sư là 
nơi nương tựa vĩ đại của tôi”, rồi thuật lại ân đức mà mình đã 
thành tựu với vị sư đệ. 


Từ Bahuyanahitäya nghĩa là tùy chúng của tỳ kheo này 
có đồng trú... mọi người cùng nhau thực hành theo điều mà tỳ 
kheo đó đã thực hành bởi suy nghĩ rằng: “Vị tỳ kheo này không 
hiểu biết thì sẽ không hành”, hộ độ... 

Cũng giống như tất cả chư thiên, như chư thiên bảo hộ của 
nhóm tùy chúng đó, chư thiên địa cầu là bạn của nhóm chư 
thiên bảo hộ đó và chư thiên hư không là bạn của nhóm chư 
thiên địa cầu, cả đến chư thiên sanh vào trong phạm thiên giới 
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cũng thực hành theo điều mà tỳ kheo đó hành giống nhau, tỳ 
kheo gọi là người thực hành để hỗ trợ cho phần nhiều người. 


Kết Thúc Sớ Giải Kinh Quyến Thuộc Thứ 11 


og DO 
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Chánh Kinh Bài Kinh Cần Phải Ghi Nhớ 


- Ba Chỗ 


- Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? 


Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-|y đã làm lễ 
quán đảnh được sanh ra; đây là pháp thú nhất, này các Tỷ-kheo, 
- một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ, 


Lại nữa, tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-Ìy 
được làm lễ quán đảnh, đây là pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, 
một vua Sát-dé-lIy đã làm lễ quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, một vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán dánh sau khi chiến thắng một trận, tại chỗ vị ấy 
chiếm như là cầm đầu trong cuộc chiến thắng; đây là pháp thứ 
ba, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-|y đã làm lễ quán đảnh cần 
phải trọn đời ghi nhớ. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế“ly đã làm lễ 
quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba pháp này, một Tỷ-kheo 
cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? 

Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; đây 
là pháp thứ nhất, này các T-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn 
đời ghi nhớ. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, Tỷ-kheo như thật 
biết rõ: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ tập”, như thật 
rõ biết: "Đây là khổ diệt”, như thật rõ biết: "Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt”; đây là pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, một Tý- 
kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, một Tỷ-kheo, sau khi -- ` 


đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải 
trọn đời ghi nhớ. 


Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn 
đời ghi nhớ. 


Sớ Giải Bài Kinh Cần Phải Ghi Nhớ 
(Atthakathäsaraniyasutta) 


Nên hiểu luận giải trong Kinh cần phải ghi nhớ thứ 12 như 
sau: 


3 Trường Hợp Cần Phải Ghi Nhớ 


Từ khattiyassa tức sát đế ly sanh ra Từ 
mudhäbhisitassa tức người được làm lễ quán đảnh bằng sự 
đăng quang trở thành vua. Từ saraniyäni honti nghĩa là không 
nên quên. Từ jato tức sanh га. Từ yävajTvam saranIyam nghĩa 
là trong lúc còn niên thiếu đại sát đế ly không thể hiểu được bất 
cứ việc gì liên quan đến ngài được nhưng vào thời gian (tiếp 
theo) sau đó ngài nghe được vấn đề mà dòng dõi quyến thuộc 
như phụ mẫu... hoặc người thâm tín tâu rằng ngài sanh ra trong 
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thôn xóm kia, trong kinh thành nọ, trong ngày nọ, trong vì sao 
kia kể từ ngày đó trở đi (vấn đề mà dòng dõi quyến thuộc thuật 
lại cho nghe) là vấn đề mà ngài së phải ghi nhớ tức chắc chắn 
không quên suốt đời. 


Thật vậy, đức vua Pakitananda không có công việc phải 
làm cho đời sống và địa vị... Tuy nhiên Đức Thế Tôn ngài đem 
duyên sự này để thuyết về 3 hạng người so sánh đến đức vua, 
vì vậy Đức Thế Tôn trước khi thuyết về nhóm người đó mới 
thuyết rằng Evameva kho bhikkhave... 


Tất cả cụm từ đó thì cụm từ Anagariyam pabbajito hoti 
này nên hiểu rằng Tứ Thanh Tịnh Giới (Catuparisuddhisïla) 
nương vào để xuất gia. Từ Saraniyam hoti nghĩa là (nơi chốn 
mà tỳ kheo đã cạo bỏ tóc và râu, đắp y cà sa xuất gia trở thành 
tu sĩ không nhà) là nơi chốn mà tỳ kheo cần phải ghi nhớ tức 
hoàn toàn suốt đời không quên rằng ta xuất gia rồi ở nơi gốc 
cây kia, tại nơi kinh thành kia, trong sima thọ cụ túc giới nọ, 
trong tịnh xá kia, tại thôn xóm nọ, trong quốc đọ kia. 


Từ idam dukkham nghĩa là khổ chỉ ngần này không có 
khổ ngoài ra đây. Từ Ayam dukkhasamudayo nghĩa là nhân 
sanh khổ chỉ có bấy nhiêu đó, không có nhân sanh khổ ngoài ra 
đây. Trong 2 từ còn lại cũng có lý giống như vậy. 

Đức Thế Tôn thuyết Dự Lưu Đạo bằng Tứ Đế trong bài 
kinh này như đã diễn giảng. Còn việc chú niệm đề mục hoàn 
tịnh (kasinaparikamma) và tuệ quán (уіраѕѕапайара) dựa 
vào Đạo cả. 

Từ Ѕагарїуат hoti nghĩa là (nơi chốn mà tỳ kheo chứng 
đắc Dự Lưu) là nơi chốn mà tỳ kheo cần phải ghi nhớ tức suốt 
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đời không quên lãng rằng: “Ta chứng đắc Dự Lưu nơi cội cây 
kia... tại quốc độ nọ. Từ Asovaänam khaya nghĩa là do chấm dứt 
tất cả lậu hoặc. Từ Anasavam cetovimuttim tức Quả tuệ. Cụm 
từ Sayam abhiñña sacchikatva nghĩa là tự mình làm cho hiển 
lộ bằng tuệ đặc thù. Từ Upasampajja viharati tức trú vào. Từ 
Saraniyam nghĩa là thường nhiên nơi chốn mà mình chứng đắc 
A La Hán là nơi chốn mà tỳ kheo cần phải ghi nhớ suốt đời 
không quên lãng Ta thành tựu trở thành bậc A La Hán nơi cội 
cây kia... tại quốc độ nọ. 


Đức Thế Tôn Ngài kết thúc tóm tắt pháp thuyết như vậy. 
Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Cần Phải Ghi Nhớ Thứ 12 


Со 


Cẩm bào đồi lấy ca sa | 
Тӧсхапћ xin đoạn, phù hoa xá gì 2 _ 
BÊN DÒNG ANOMA, THÁI TỪ САТ ТОС DÅP СА SA TRỞ THÀNH МОТ SA МОМ. 
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Chánh Kinh Bài Kinh Ty Kheo 
13.- Ba Hạng Người 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt 
ở đời. Thế nào là ba? Không hy vọng, có hy vọng, ly hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hy vọng?, Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia đình 
thấp kém, gia đình một người đổ phân, hay gia đình một người 
thợ săn hay gia đình một người dan tre, hay gia đình người đóng 
- xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người 
nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được 
đồ ăn đồ mặc... Và người ấy xấu xí, khó ngó, lùn, thấp, nhiều bệnh 
hoạn, đui một mắt, còm, què, hay đi khập khỗnh, không có được 
đồ ăn, đồ uống đồ mặc, xe сб, vòng hoa, hương, phán sáp, chỗ 
nằm, chỗ ở hay đèn. Người ấy nghe nói như sau: "Vị Sát-đế-]y tên 
như vậy đã được các Sát-đế-]y làm lễ quán đảnh theo lễ дийп. 
đảnh của các Sát-đế-|y". Người ấy không nghĩ như sau: "Không 
biết khi nào các Sát-đế-]y mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ 
quán đánh của 54-1ё-у?". Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là người không hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vọng? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, trưởng nam của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh, xứng đáng để được làm lễ quán đảnh, nhưng chưa làm lễ 
quán đảnh và đạt đến địa vị bất động (đã đến tuổi thành niên), 
Người ấy nghe nói như sau: "Vị Sát-đế-]y tên như vậy đã được 
các Sát-đế-]y làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các Sát-đế- 
ly". Người ấy suy nghĩ như sau: "Không biết khi nào các Sát-đế- 
ly mới làm lễ quán dánh cho ta theo lễ quán đảnh của Sát-đế-Ìy?". 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có hy vọng. 


27 


Chương 3. Ba Pháp, Phẩm Người Đóng Xe 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vọng? б đây này 
các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-]y đã làm lễ quán dành. Vi ấy nghe nói 
như sau: "Vị Sát-đế-|y tên như vậy đã được các Sát-đế-ly làm lễ 
quán đảnh theo lễ quán đẳnh của các Sát-đế-ly". Người ấy không 
nghĩ như sau: "Không biết khi nào các Sát-đế-ly mới làm lễ quán 
đảnh cho ёа theo lễ quán đảnh của Sát-đế-]|y? "Vì cớ sao? Sự hy 
vọng được làm lễ quán đảnh trước khi chưa làm lễ quán đảnh, 
hy vọng ấy được hoàn toàn chấm dút. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là người đã ly hy vọng. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt ở 

đời. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba hạng người xuất hiện, có 

- mặt giữa các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? Không hy vọng, có hy vọng, 
ly hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hy vọng? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất 
tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng 
hiện tướng là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng hiện 
tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình 
bất tịnh. Người này nghe: "Тў-Кһео có tên như vậy, do đoạn tận 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thẳng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 
Người ấy không suy nghĩ như sau: "Đến khí nào, do đoạn tận các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta sẽ chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?” 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không hy 
vong. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vong? Ở đây, - 
này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo giữ tánh tình hiền thiện. VỊ ấy 
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nghe: "Tỷ-kheo có tên như vậy, đã đoạn tận các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, tự mình với thẳng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. Người ấy suy nghĩ như 
sau: “Đến khi nào, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
tự mình với thẳng trí, ta sẽ chứng đạt, chứng ngộ và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?” Người như vậy, này các Tý- 
kheo, được gọi là người có hy vọng. f 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vong? Ở đây này 
các Tỷ-kheo, một vị A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Vi này 
nghe: "Tỷ-kheo có tên như vậy .. tuệ giải thoát". Vị ấy không suy 
nghĩ như sau: "Đến khi nào, do đoạn tận ... tuệ giải thoát?" Vì cớ 
sao? Hy vọng được giải thoát trước khi chưa giải thoát, này các 
Tỷ-kheo, hy vọng ấy đã được hoàn toàn chấm dứt. Người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là người ly hy vọng. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt giữa 
các vị Tỷ-kheo. 


Sớ Giải Bài Kinh Tỳ Kheo 
(Atthakathabhikkhunosutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh tỳ kheo thứ 13 như sau: 


Từ Santo dịch là đang có tức còn tìm được. Từ 
Ѕатуіјјатапа là đồng nghĩa của từ santo. Từ lokasmim tức 
trong thế gian chúng sanh. Từ Niräso tức người không có sự hy 
vọng, nghĩa là không có sự ước muốn. 


Giải Thích Từ Hy Vọng (asamso) Không Hy Vọng 
(vigatäso) 
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Từ Asamso tức người vẫn còn hy vọng tức vẫn còn ước 
muốn được. Từ Vigatäso tức người hết hy vọng. Từ 
Candälakule tức trong dòng giống của tất cả người Chiên Đà 
La. Từ Venakule tức trong dòng giống thợ đan rổ. Từ 
Nesädakule tức trong dòng giống của người thợ săn như thợ 
săn thú... Từ Rathakärakule tức trong dòng giống của thợ 
đóng xe. Từ Pukkusakule tức trong dòng giống của người hốt 
rác. 


Khi Ngài thuyết về sự bất hạnh (vipatti) của dòng giống 
bằng chỉ bấy nhiêu nguyên nhân ấy. Hiện nay bởi vì có người 
mặc dù trong dòng giống thấp hèn cũng vẫn giàu có như có 
nhiều tài sản nhưng người ấy không có hy vọng chẳng được 
như thế ấy, cho nên Ngài thuyết đến sự bất hạnh về tài sản của 
họ, mới thuyết rằng Dalidde... 


Tất cả nhóm từ đó thì từ Dalidde tức người hình thành từ 
sự nghèo đói. Từ арраппарапађћојапе tức dòng giống có 
cơm nước và thức ăn ít oi. Từ Kasiravuttike tức dòng giống có 
sự nuôi sống vất vả. 


Giải thích: Tất cả người trong dòng giống dùng sự nỗ lực 
kiên trì vô cùng để hoàn thiện việc nuôi mạng. Cụm từ Yattha 
kasirena ghäsacchädo sabbhati nghĩa là người trong dòng 
giống nào đi làm để kiếm sống được thực phẩm như cháo và 
thức ăn và y phục vừa đủ để che thân đáng hổ thẹn bằng cách 
khó nhọc. 


Hiện nay, bởi vì có người mặc dù sanh trong dòng giống 
thấp hèn có sanh y cụ túc (upadhisamäpatti) tức bảo tồn trong 
trạng thái có thân thể kiện toàn nhưng người này chẳng được 
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như thế, vì vậy Ngài thuyết đến sự khiếm khuyết về thân thể 
của họ, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng So ca hoti dubbanno... 


Tất cả nhóm từ đó thì từ Dubbanno nghĩa là có màu da 
như gốc cây bị đốt cháy giống như con quỷ lọ lem. 


Từ Dubbasiko tức không là nơi đẹp mắt cho dù của mẹ 
thân sinh. 


Từ Okotimako tức người lùn. Từ Капо tức người mù một 
bên mắt, người mù cả 2 mắt. Từ Kuni tức người liệt một bên 
tay, liệt cả 2 tay. Từ Khañjo tức người khập khënh một bên 
chân, người khập khễnh cả 2 bên. Từ Pakkhahato người bại 
liệt (toàn thân). 


Từ Padipeyyassa tức dụng cụ thấp sáng như dầu và 
mành sứ... 


Cụm từ Tassa na evam hoti nghĩa là người ấy thường 
không có suy nghĩ như vậy... 


Vấn: Vì sao không có suy nghĩ? 


РА 


Đáp: Bởi vì họ sanh vào trong dòng giống thấp kém. 

Từ Jettho nghĩa là khi vị thái tử nữa là vị lớn vẫn còn thì 
vị hoàng tử nhỏ không có hy vọng, vì vậy Đức Thế Tôn thuyết 
rằng Abhiso này. Từ Anabhisitto nghĩa là cho dù thái tử phải 
đăng quang ngoại trừ dị tật như mắt mù lòa và tay teo cơ... Nếu 
như nhận được sự đăng quang một lần thì không phải hy vọng 
trong việc đăng quang nữa, cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết 
rằng Anabhisitto này. Từ Macalappato nghĩa là về phần thái 
tử lớn vẫn còn là trẻ thơ còn åm bồng không nhận được sự đăng 
quang, thái tử đó cho dù không hy vọng trong việc đăng quang 
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"những sau đó ngài trưởng thành được 16 tuổi bắt đầu сб râu 


hiện rõ gọi là đạt đến tuổi chín chắn (nitibhäva) có thể điều 
hành chính sự được, vì vậy Đức Thế Tôn mới thuyết rằng 
Macalappatto này. Cụm từ Tassa evam hoti như sau. 


Vấn: Vì sao Thái Tử có suy nghĩ như vậy? 
Đáp: Bởi vì ngài có sanh chúng thượng lưu. 


Từ Dussilo tức người không có giới. Từ Pãpadhammo 
tức người có pháp đê tiện. Từ Asuci tức người tạo tất cả nghiệp 
như thân nghiệp... bẩn thiu. Từ Sankassarasamäcäro nghĩa là 
người có hành vi mà người khác nhớ đến bằng sự ghê tóm tức 
có hành vi bắt nguồn từ sự ghê tóm của người khác rằng người 
này có lẽ sẽ tạo ác nghiệp này bởi vì họ nhìn thấy một số ác 
nghiệp tồi tệ. 

Một lý khác nữa: có hành vi mà chính mình nhớ đến bằng 
sự ngờ vực gọi là sankassarasamäcäro. 


Thật vậy, tỳ kheo đó nhìn thấy các tỳ kheo hội hợp bàn tán 
với nhau đến một vài vấn đề trong tất cả nơi tạm trú ban ngày... 
thì có suy nghĩ như sau: “Nhóm tỳ kheo này tụ họp bàn tán với 
nhau. Bọn họ biết được hành vi mà ta đã tạo nên bàn tán với 
nhau hay chăng? Vị ấy gọi là có hành vi mà tự mình nhớ đến 
bằng sự ngờ vực. Từ Paticchannakammanto nghĩa là người 
tạo ác nghiệp phải che đậy. Từ Assamano -samanapatiñño 
nghĩa là người không phải sa môn nhưng trở lại tuyên bố rằng 
Ta là sa môn bởi vì họ là sa môn giả. 

Từ Abrahmacari brahmacaripatiñño nghĩa là người 
không sống phạm hạnh nhưng thấy người khác sống phạm 
hạnh y phục tề chỉnh lâm y màu hoại sắc đi khất thực nuôi mạng 
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trong làng mạc, thành thị, kinh đô cũng làm giống theo rồi tuyên 
bố rằng ta sống phạm hạnh bởi vì tự mình thực hành theo tánh 
chất như vậy. Nhưng khi được nói đến ta tỳ kheo rồi vào phòng 
bố tát... thì tuyên bố rằng ta sống phạm hạnh hoàn toàn thật. 
Khi nhận lợi lộc của Chư Tăng tương tự như nhau thì cũng 
tuyên bố là sống phạm hạnh. 


Từ Antaputi nghĩa là bên trong chất chứa nghiệp thối nát. 
Từ Avassuto nghĩa là người đẫm ướt tất cả phiền não như ái 
dục... thường xuyên ngự trị. Cụm từ Tassa na evam hoti nghĩa 
là người ấy không có suy nghĩ như vậy, vì sao? Bởi vì họ không 
có đủ căn duyên (upanissaya) với pháp siêu thế. Cụm từ Tassa 
evam hoti nghĩa là vì sao họ có suy nghĩ như vậy? Bởi vì họ là 
người thường thực hành làm cho viên mãn trong đại giới 
(mahäsila). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tỳ Kheo Thứ 13 


сй} 
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Chánh Kinh Bài Kinh Chuyển Luân Vương 
14. - Pháp 


- Phàm vua Chuyển Luân nào, đúng pháp, pháp vương, vị 
ấy cũng chuyển bánh xe (cai trị), không phải không có vua. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ai là vua cho vua Chuyển Luân đúng pháp, 
pháp vương? 

- Đó là pháp, này Tỷ-kheo. 

Thế Tôn nói: 

- Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Chuyển Luân, đúng pháp, pháp 
vương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính 
pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm 
tối thẳng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với quần 
chúng. 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân, đúng pháp, pháp 
vương .. ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với các 
Sát-đế'|y, đối với các tùy tùng, đối với quân đội, đối với các Bà- 
la-môn và gia chủ, đối với các thị trấn và quốc độ, đối với các Sa- 
môn, Bà-la-môn, đối với các loài thú và các loài chim. 

Vua Chuyển Luân ấy, này các Tỷ-kheo, đúng pháp ... sau khi 
ra lệnh hộ trì, che chở .. đối với các loài thú và các loài chim, 
chuyển bánh xe đúng pháp. Bánh xe ấy không bị ngăn сап sự 
chuyển vận, bởi bất cứ người nào, hay bởi loài hữu tình thù 
nghịch nào. 
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Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 

Giác, đúng pháp, vị Pháp Vương, y cứ pháp, cung kính pháp, Rính 

trọng pháp, tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp 

làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ 

đúng pháp đối với thân nghiệp, nghĩ rằng: "Thân nghiệp như vậy 
cần phải hành trì, thân nghiệp như vậy không được hành ёгі". 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán ... ủng hộ đúng 
pháp đối với khẩu nghiệp, nghĩ rằng: "Khẩu nghiệp như vậy cần 
phải hành trì, Khẩu nghiệp như vậy không được hành trì, đối với 
ý nghiệp”, nghĩ rằng "Ý nghiệp như vậy cần phar hành trì, Ý 
nghiệp như vậy không được hành trì". 

Như Lai ấy, này Tỷ-kheo, bậc A-la-hán ... đúng pháp, sau khi 
ra lệnh hộ trì che chở .. đối với thân nghiệp ... đối với khẩu nghiệp 
„. đối với ý nghiệp .. chuyển bánh xe đúng pháp. Bánh xe ấy không 
bị ngăn chặn sự chuyển vận, bởi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, 
Ác ma, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời. 


Sớ Giải Bài Kinh Chuyển Luân Vương 
(Atthakathäcakkhavattisutta) 

Nên hiểu luận giải bài kinh Chuyển Luân Vương thứ 14 
như sau: 

Y Nghĩa Của Từ Đức Vua (raja) 

Gọi là Rājā do ý nghĩa làm cho đại chúng thương mến 
bằng 4 nhiếp pháp (sangahavatthu). Gọi là Cakkavatti do ý 
nghĩa làm cho xoay chuyển bánh xe. Gọi là Dhammika do ý 
nghĩa có pháp. Gọi là Dhammaräjä do ý nghĩa làm vua bằng 
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chính pháp đó tức bằng 10 phận sự của Chuyển Luân Vương. 
Cụm từ Sopi na агајакат Chuyển Luân Vương cho dù không 
được vị vua khác bảo hộ cũng không thể bỏ mặc bánh xe (pháp) 
được. 


Bậc Đạo Sư khởi đầu thuyết như vậy thì Ngài im lặng. 
Vấn: Vì sao? 


Đáp: Bởi vì Đức Phật suy nghĩ rằng tất cả tỳ kheo thiện 
xảo trong việc vấn hỏi (anusandhi) sẽ đứng dậy vấn hỏi bởi vì 
trong nơi đây có nhiều vị tỳ kheo tương tự như vậy, rồi sau đó 
Đức Như Lai được nhóm tỳ kheo đó vấn mới thuyết giảng rộng 
ra. Ngay lúc ấy, một vị tỳ kheo thiện xảo trong việc vấn hỏi 
(anusandhï) trước khi bạch hỏi Đức Thế Tôn mới đảnh lễ bạch 
rằng Ko pana bhante... Về phần Đức Thế Tôn giải đáp cho tỳ 
kheo đó mới thuyết rằng Dhammo bhikkhu... Tất cả các từ đó 
thì từ Dhammo tức pháp là thập thiện nghiệp. Từ Dhammam 
tức pháp có tánh chất như đã đề cập. Từ Nissäya nghĩa là thực 
hành pháp đó là nơi nương tựa cho tâm là nền tảng của pháp. 
Từ Dhammam sakkaronto nghĩa là pháp mà mình tôn kính đó 
thực hành bằng thiện pháp bằng trường hợp nào thì thực hành 
- theo trường hợp đó. Từ Dhammam garukaronto nghĩa là 
cung kính pháp đó bằng sự khởi lên việc cung kính trong pháp 
đó. Từ Dhammam арасауатапо nghĩa là khiêm tốn nhu 
thuận bằng hành vi chơn chánh (samicikamma) như việc duy 
trì lễ bái... đối với pháp đó. 

Từ Dhammaddhajo dhammaketu nghĩa là gọi là người 
có pháp là ngọn cờ chiến thắng và gọi là người có pháp là dấu 
hiệu bởi vì làm cho pháp đó đặt lên phía trước giống như chiến 
sĩ giơ cao lên ngọn cờ đặt lên phía trước và giơ pháp đó lên 
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giống như người chiến sĩ giơ thương giáo lên tiến tới. Từ 
Dhammädhipateyyo nghĩa là gọi là người lấy pháp làm chủ 
bởi vì là người lấy pháp làm trưởng (adhipati) và bởi vì làm tất 
cả hành vi (mọi phận sự của đức vua) bằng năng lực pháp đó. 
Trong cụm từ Dhammikam rakkhävaranaguttim 
samvidahati nên hiểu giải thích về sự gìn giữ... gọi là thực hành 
pháp do ý nghĩa có pháp. Việc gìn giữ, bảo vệ và che chở gọi là 
Rakkhävaranagutti. Tất cả việc gìn giữ, bảo vệ và che chở thì 
ân đức pháp như nhẫn nại... gọi là gìn giữ theo Phật Ngôn rằng 
khi người gìn giữ cho người khác gọi là gìn giữ cho mình. 
Trường hợp như Phật Ngôn mà Đức Phật thuyết rằng Này các 
tỳ kheo, người gìn giữ cho người khác bằng phương cách như 
thế nào thì cũng gọi là gìn giữ cho mình, người gìn giữ cho người 
_ khác bằng nhẫn nại, bằng vô hại, bằng tâm từ (và) trở thành 
người có sự thương kính nên gọi là gìn giữ cho mình. Việc bảo 
vệ tài sản như y phục, chăn mën và nhà cửa... gọi là ävarana. 
Sự phòng hộ bảo vệ rủi ro tai họa từ trộm cướp... gọi là gutti. 


Giải thích: Chuyển Luân Vương sắp xếp đặt để việc gìn giữ, 
bảo vệ và che chở đúng pháp bằng thiện pháp. 


Người Sẽ Phải Xếp Đặt Gìn Giữ 

Bấy giờ, trước khi Ngài thuyết về người sẽ phải xếp đặt 
gìn giữ bảo vệ và che chở Đức Thế Tôn mới thuyết rằng 
Antojanasmim... | 

Trong từ Antojanasmim... được tóm tắt như sau: 


Chuyển Luân Vương bảo họ thái tử, hoàng hậu mà gọi 
theo người nội bộ gìn giữ trong giới phòng hộ (silasamvara), 
đức vua ban cho vải, vật thơm và vòng hoa... đối với thái tử, 
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hoàng hậu lẫn bảo vệ tất cả điều rủi ro tai họa cho thái tử và 
hoàng hậu gọi là sắp đặt việc gìn giữ, bảo vệ và phòng hộ theo 
pháp. Ngay cả Sát Đế Ly... cũng có lý (ý nghĩa như sau) này. Về 
phần khác nhau như sau 


Sát Đế Ly đã được đăng cơ thì Chuyển Luân Vương cũng 
phải trợ giúp ngay cà ban cho báu vật (ratana) như ngựa thuần 
chủng có tướng tốt... Sát Đế Ly ngự theo Chuyển Luân Vương 
cũng phải làm cho vừa lòng ngay cả phương tiện giao thông - 
tương xứng. Quân đội hùng mạnh Chuyển Luân Vương cũng 
phải hỗ trợ bằng việc ban cho vật thực, phần thưởng bằng việc 
không cho quá giờ. 


Tất cả bà la môn Chuyển Luân Vương cũng phải giúp đỡ 
bằng việc xả thí như cơm, nước và vải... Tất cả cư sĩ Chuyển 
Luân Vương cũng phải giúp đỡ bằng việc bao cho thức ăn, cây 
giống, cái cày và con bò có sức mạnh vượt trội... Dân chúng ở 
trong làng mạc gọi là Negama. Dân chúng ở trong thôn quê gọi 
là Janapada. Tất cả nhóm dân chúng đó cũng đều như nhau 
nghĩa là Chuyển Luân Vương cũng phải giúp đỡ. 


Còn về sa môn, bà la môn là vị tịnh chỉ tội lỗi, đã buông bỏ 
tội lỗi thì Chuyển Luân Vương phải cúng dường bằng việc ban 
cho sa môn tùy tùng. Thú và chim Chuyển Luân Vương cũng 
phải phóng sanh thả đi bằng việc ban cho sự không sợ hãi 
(abhaya). 


Chuyển Luân Vương Không Ai Có Thể Ngăn Cán Được 


Cụm từ Dhammeneva cakkam vatteti nghĩa là Chuyển 
Luân Vương xoay chuyển bánh xe tiến hành theo pháp tức thập 
thiện nghiệp đạo (kusalakammapatha). Cụm từ Tam hoti 
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cakkam appativattiyam nghĩa là bánh xe có quyền tuyệt đối 
tức Chuyển Luân Vương xoay chuyển đi là pháp mà không có 
người nhân loại nào có thể xoay chuyển ngược lại được. Từ 
Kenaci manussabhũtena nghĩa là tất cả chư thiên làm điều mà 
mình muốn nào thì thành tựu tương xứng như mong muốn. Do 
đó, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng Manussabhũtena bằng cách 
không gom cả nhóm chư thiên đó vào. Từ Paccatthikena tức 
kẻ thù đối lập trước mặt. 

Từ Dhammiko nghĩa là Chuyển Luân Vương hành theo 
pháp bằng mãnh lực thập thiện nghiệp đạo, còn Đức Như Lai 
hành theo pháp bằng mãnh lực 9 pháp siêu thế. Từ 
. Dhammarajä nghĩa là Đức Như Lai gọi là Pháp Vương bởi vì 
làm cho đại chúng hân hoan bằng 9 pháp siêu thế. Từ 
Dhammamyeva nghĩa là Đức Như Lai nương vào 9 pháp siêu 
thế, đảnh lễ pháp đó, cung kính pháp đó, kính trọng pháp đó. 
Chính pháp đó của Đức Như Lai gọi là ngọn cờ chiến thắng bởi 
vì pháp cao tột cho nên Đức Như Lai mới gọi là có pháp là ngọn 
cờ chiến thắng. Chính pháp đó của Đức Như Lai là dấu ấn vì vậy 
Đức Như Lai mới gọi là có pháp là dấu ấn. Đức Như Lai gọi là 
Dhammädhipateyya bởi vì Ngài làm cho pháp thành trưởng 
lớn mạnh. Từ Dhammikam rakkhävaranaguttim nghĩa là gìn 
giữ bảo vệ và phòng hộ cho pháp hiệp thế và siêu thế. Từ 
Samvidahati tức định đặt bằng chế định. Từ Evarũpam nghĩa 
là người không gần gũi 3 loại ác hạnh (ducarita) chỉ nên thân 
cận 3 loại thiện hạnh (sucarita). Trong mỗi từ thì nên hiểu theo 
giải thích như vậy. 

_ Từ Samvidahitvä nghĩa là định đặt tức pháp dạy. Cụm từ 
Dhammeneva anuttaram dhammacakkam pavatteti nghĩa 
là Đức Như Lai vận hành xoay chuyển bánh xe pháp mà không 
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có bánh xe nào ngang bằng giống như vận hành xoay chuyển 
bằng 9 pháp siêu thế Сиш từ Tam hoti cakkam 
appativattiyam nghĩa là bánh xe pháp mà Đức Như Lai vận 
hành xoay chuyển đi như vậy mà bất cứ ai ai cho dù chỉ một, 
người trong tất cả nhóm người này như sa môn... cũng không 
thể (vận hành) xoay chuyển ngược lại được để ngăn cản. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Chuyển Luân Vương Thứ 14 


сюр 


40 


Só Giải Kinh Tăng Chỉ 


Chánh Kinh Bài Kinh Người Đóng Xe Hay Vua 
Pacetana 


15.- Người Đóng Xe Hay Pacetana 


1. Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsi, Isipatana, chỗ Vườn 
Nai, tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: - - 


- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là Pacetana. Rồi, ` 
này các Tỷ-kheo, vua Pacetana cho gọi người thợ đóng хе: 


- "Này người đóng xe, sau sáu tháng, sẽ có trận chiến. Này 
người đóng xe, ông có thể làm cho ta một cặp bánh xe mới được 
không?” 


- "Thưa Đại Vương, có thể được”. 

Người đóng xe trả lời cho vua Расеѓапа. . 

Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe, sau sáu tháng trừ sáu 
ngày, làm xong một bánh xe. Rồi vua Pacetana bảo người đóng 
Xe: 

- "Sau sáu ngày, này người đóng xe, sẽ có trận chiến. Đôi 
bánh xe mới có thể làm xong được không?" 

- "Thưa Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một bánh 
xe đã làm xong”. 
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- "Này người đóng xe, Ông có thể, với sáu ngày (còn lại) 
này, làm xong bánh xe thứ hai?” 


- "Thưa Đại vương, con có thể làm được". 
Người đóng xe trả lời cho vua Расеѓапа. 


2.- Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe trong sáu ngày, sau 
khi làm xong bánh xe thứ hai, cầm cặp bánh xe mới, di đến vua 
Pacetang; sau khi đến, thưa với vua Pacetang: 


- “Thưa Đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm xong cho 
Ngài". 


- “Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong sáu 
tháng trừ sáu ngày và cái bánh xe này làm xong trong sáu ngày, 
có cái gì sai khác giữa hai cái này, ta không thấy có cái gì sai khác 
hết”. 

- "Có sự sai khác giữa hai cái này, thưa Đại vương. Thưa 
Đại vương, hãy nhìn sự sai khác”. 


Rồi, này các Tỷ-kheo, người đóng xe đẩy cho chạy bánh xe 
được làm xong trong sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến 
khi sức đấy (ban đầu) còn tồn tại rồi xoay quanh vài vòng và rơi 
xuống đất. Rồi nó đẩy cho chạy bánh được làm xong trong sáu 
tháng trừ sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy 
(ban đầu) còn tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào trong 
trục xe. 

3- "Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe 
được làm trong sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban 
đầu) còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất. Do 
nhân gì, này Người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm 
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trong sáu tháng trừ sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy 
(ban đầu) còn tồn tại, rồi nó đứng lại như mắc vào trục xe?" 


- "Thwa Đại vương, cái bánh xe này được làm xong sau sáu 
ngày, vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; các căm xe bị 
cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, trục xe bị cong, có chỗ hồng, 
có khuyết điểm. Vì rằng vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết 
điểm; vì rằng các căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, vì 
rằng trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm nên bánh xe ấy 
tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) còn tồn tại, rồi xoay 
quanh vài vòng rồi rơi xuống đất. Còn bánh kia, thưa Đại Vương, 
được làm xong sau sáu tháng trừ sáu ngày, bánh xe ấy không bị 
cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; trục xe ấy không 
bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng vành 
xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; vì 
rằng các căm xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có 
khuyết điểm, vì rằng trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, 
không có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi 
sức đẩy (ban đầu) còn tồn tại, nó đứng lại như đang mắc vào ở 
trong trục xe. 


4.- Rất có thể, này các Tỷ-kheo, các thầy nghĩ rằng trong 
thời ấy, người đóng xe ấy là một người khác. Này các Tỷ-kheo, 
chớ có nghĩ như vậy. Trong thời ấy, ta chính là người đóng xe. 
Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, ta khéo léo về chỗ cong của gỗ, về 
chỗ hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. Nay, này các Tỷ-kheo, ta 
là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khéo léo về chỗ cong của thân, 
về chỗ hỏng của thân, về khuyết điểm của thân; khéo léo về chỗ 
cong của lời nói, về chỗ hỏng của lời nói, về khuyết điểm của lời 
nói; khéo léo về chỗ cong của ý, về chỗ hỏng của ý, về khuyết điểm 
của ý. 
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5.-Dói với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong không 
có đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm (không có đoạn 
tận), lời nói cong không có đoạn tận, lời nói hư hỏng, lời nói 
khuyết điểm (không có đoạn tận), ý cong không có đoạn tận, ý hư 
hỏng, ý khuyết điểm (không có đoạn tận), như vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị ấy rời khỏi pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm 
xong sau sáu ngày. 


Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo тї nào, thân cong được 
đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm (được đoạn tận), lời 
nói cong... ý cong được đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm (được 
đoạn tận), như vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy an trú trong pháp luật 
này, ví như bánh xe ấy được làm xong sau sáu tháng trừ sáu 
ngày. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: "Chúng tôi 
sẽ đoạn tận thân cong, thân hư hỏng, thân khuyết điểm, chúng 
tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm, 
chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý khuyết điểm". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
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Sớ Giải Bài Kinh Người Đóng Xe Hay Vua Pacetana 
(Atthakathäpacetanasutta) 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh người đóng xe hay 
Pacetana thứ 15 như sau: . 


Ý Nghĩa Của Từ Isipatana 


Từ Isipatane nghĩa là nơi mà nhóm дао sĩ đề cập về Đức 
Phật và Đức Phật Độc Giác đến nghỉ ngơi để Chuyển Pháp Luân 
và để làm lễ bố tát (uposatha) là nơi tụ họp. Trong kinh pali 
thì từ Padane cũng có ý nghĩa cũng như vậy giống nhau. Từ 
Migadäye nghĩa là trong rừng mà đức vua ban cho để muốn 
làm cho nơi ấy không có sợ hãi đối với các con nai. 


Cụm từ Chahi таѕеһі chãrattũnehi nghĩa là được nghe 
rằng người thợ đóng xe sắp đặt mọi loại dụng cụ rồi đi vào rừng 
cùng với đệ tử trong ngày ngay khi nhận được chỉ dụ của đức 
vua ngoại trừ cây mọc lên theo cổng làng, giữa làng, đền tháp 
và nghĩa địa... và cây bị đốt cháy, cây ngã và cây khô thì chọn 
lựa lấy cây mọc lên trong địa hình tốt không có tất cả tai hại 
thích hợp để sử dụng làm trục xe, căm xe, đùm xe, vành xe để 
làm thành bánh xe. Khi người thợ mộc chọn lựa lấy cây làm 
thành bánh xe, thời gian chừng 6 tháng kém 6 đêm trôi qua. Do 
đó, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng Chahi таѕеһі charattũnehi. 


Từ Nanakaranam nghĩa là khác biệt nhau. Từ Nesam 
phân từ ra thành Na esam nghĩa là ta nhìn không thấy sự khác 
biệt nhau của bánh xe đó. Từ Atthesam phân từ ra thành Atthi 
esam nghĩa là tâu chư thiên chế định (sammatideva) 2 bánh 
xe đó có sự khác biệt nhau. Từ Abhisankhärassa gati tức sự 
xoay chuyển. từ Cingulãyitvã nghĩa là vênh. Từ Akkhahatam 
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maññe nghĩa là ráp đặt vào trong trục xe. Từ Sadosä nghĩa là 
có sự chênh tức tạo thành chỗ cao, chỗ thấp. Từ Ѕакаѕауа nghĩa 
là dính liền lõi mục nát và vỏ bên trong. 


Từ Kayavankä ... là tên của tất са ác hạnh như thân ác 
hạnh... Từ Evam papatitã rơi ngã bằng đức tánh như vậy. Từ 
Evam Patitthitä nghĩa là bảo tồn bằng ân đức Pháp như vậy. 
Trong 6 hạng người thì đại chúng hiệp thế gọi là đã rơi xuống 
khỏi đức tánh (guna) tốt. Còn bậc Thánh nhân như bậc Dự 
Lưu... gọi là vững trú trong ân đức tốt. Mặc dù trong số lượng 
của 4 bậc Thánh nhân thì 3 bậc Thánh nhân đầu gọi là rơi xuống 
khỏi ân đức tốt đẹp trong sát na mà tất cả phiền não dấy động, 
còn bậc Lâu Tận gọi là vững trú tuyệt đối chắc thật. Từ Tasmã 
nghĩa là bởi vì 3 bậc Thánh đầu là bậc chưa đoạn trừ sự chênh 
vênh bằng đường thân... nên rơi xuống, còn các bậc Lậu Tận là 
bậc đã đoạn trừ sự chênh vênh bằng đường thân... luôn vững 
trú trong ân đức tốt đẹp. 


Lại nữa, nên hiểu việc đoạn trừ sự chênh vênh... như sau: 


Trước tiên nhóm thập bất thiện nghiệp đạo này tức sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói đâm thọc, tà kiến thì bậc Thánh 
nhân đoạn trừ được bằng Nhập Lưu Đạo. Hai loại nói thô lỗ, sân 
ác đoạn trừ được bằng Bất Lai Đạo. Hai loại tham ác, nói lời vô 
ích đoạn trừ được bằng A La Hán Đạo. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Người Thợ Đóng Xe Và 


Vua Pacetana Thứ 15 


соз юр 
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Chánh Kinh Bài Kinh Sự Thật, Không Lỗi Lầm 
16.- Con Đường Không Có Lỗi Lầm 


- Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành 
con đường không có lầm lỗi, và có những căn bản thắng tấn để 
đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh 
giác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được bảo vệ, khiến tham ưu, 
các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ nguyên nhân 
ấy, phòng hộ nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai 
nghe tiếng .. mũi ngửi hương .. lưỡi nếm vi... thân cảm xúc ... ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, ví ý căn không 
được bảo vệ, khiến tham mưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thực hành phòng 
hộ ý căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn 
uống? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như lý giác sát thọ dụng 
các món ăn, không phải dë vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đểtrang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân 
này được an trú và được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị 
thương hại, để hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: ", Như vậy, ta diệt 
trừ các сат thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
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sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm cảnh 
giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bàn ngày trong khi di kinh 
hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong canh 
một, trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền 
cái, ban đêm trong canh giữa, nằm xuống như con sư tử về phía 
hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác 
ý tưởng thức dậy, ban đêm trong canh cuối, sau khi thức dậy 
‘trong khi đi kinh hành và ngồi, gót sạch tâm khỏi các triền cái. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực 
hành con đường không có lỗi lầm, và có những căn bản thắng 
tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 


Sớ Giải Bài Kinh Sự Thật, Không Lỗi Lầm 
(Atthakathäapannakasutta) . 


— Nên hiểu luận giải trong bài kinh sự thật, không lỗi lầm 
thứ 16 như sau: 


Từ Apapnakapatipadam nghĩa là bậc Thánh nhân là bậc 
thực hành pháp hành không sai lệch tức pháp hành tuyệt đối 
tốt đẹp, pháp hành dẫn dắt xa lìa khỏi dục, pháp hành hội đủ 
nhân, pháp hành có cốt lõi pháp hành chuẩn mực 
(mandapatipadä), pháp hành không đối nghịch, pháp hành 
thích hợp, pháp hành tương ứng với pháp, không phải hành 
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theo suy lường ước đoán (takkavidayä3) hoặc dựa và phương 
châm. Bởi vì tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam hoặc cận sự nữ là 
người chấp trì như vậy (dựa vào suy lường (takka), dựa theo 
phương châm (naya) sẽ suy vong khỏi nhân sản 
(manusasamäpatti), thiên sản (davasamäpatti) và Niết-bàn 
sản (nibbänasamäpatti). Còn người thực hành sự thật không 
lỗi lầm sẽ không suy vong các tài sản đó. 


Hai Người Chủ Đoàn Xe Bò 

Giống như trong thời quá khứ khi 2 người chủ đoàn xe bò 
đi trên đường đến nơi hiểm trở, người chủ đoàn xe bò mê muội 
tin lời của dạ xoa đưa đến diệt vong cùng với nhóm thương 
buôn, (còn người chủ đánh xe bò khôn lanh, không tin lời của 
dạ xoa suy nghĩ rằng ta sẽ đổ nước trong nơi mà ta gặp được 
nước rồi ra hiệu lệnh cho nhóm thương buôn rồi mới đi trên 
đường, Ngài đề cập nhắm vào kệ ngôn này. 


Một Đoàn Người Được Nói Đến Về Trường Hợp Không Sai 
Lầm Và Người Suy Lường Ước Đoán, Đề Cập Đến Trường Hợp 
Thứ Hai (Sai Lầm) Người Thông Thạo Biết Được Trường Hợp 
Bị Sai Lầm Này Rồi Nên Dựa Vào Trường Hợp Này Mà Không 
Sai Lầm. | 

Từ Yoni trong cụm từ Yoni Cassa Araddhä Ной này là 
tên gọi của một phần của uẩn cũng có, nhân cũng có, đường tiểu 
tiện cũng có. 

Một phần của uẩn gọi là Yoni như trong cụm từ Catasso 
so sariputta yoniyo Này Sariputta, nhóm sanh loại này như... 
Nhân gọi là Yoni trong câu... rằng Yoni һеѕа bhũmija 
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phalassa adhigamaya tức Này Bhumija đó cũng là nhân để 
đắc chứng Quả. 


Đường tiểu tiện gọi là Yoni có trong câu như Na cäham 
brahmaham brũmiyonijam mattisambhavam tức Như Lai 
không nói người sanh từ đường sanh đẻ (âm hộ) tức sanh từ 
người mẹ là bà la môn, và trong câu Tamenam kammajavätä 
nivattitva uddhampädam adhosiram samparivattetväa 
matu yoni mukhe sampatipädenti tức gió từ nghiệp 
(kammajaväta) thổi chúng sanh này, chúng sanh kia làm cho 
chân phía trên đầu ngược xuống phía dưới rồi đưa đến nơi của 
mình của người mẹ. Nhưng trong nơi đây Ngài muốn lấy nhân 
là yoni. Từ Araddhã tức khởi sự làm cho đầy đủ. 


Nên hiểu theo phân tích trong từ Asavänam khayäya 
như sau: phiền não (kilesa) gọi là lậu hoặc (äsava) do ý nghĩa 
chảy đi. 

Giải thích: Chảy đi từ mắt... từ tâm cũng có. 

Một lý khác nữa, gọi là lậu hoặc bởi vì chảy đi từ pháp cho 
đến chuyển tộc tuệ, từ hư không giới (okäsaloka) cho đến - 
phạm thiên phi tướng phi phi tưởng. 

Giải thích: làm cho nhóm pháp và hư không giới này diễn 
tiến bên trong. Ý nghĩa làm cho bên trong này là tánh chất (của 
lậu hoặc). Gọi là lậu hoặc giống như tất cả vật ngâm tẩm như 
rượu ngâm tẩm... do ý nghĩa ngâm tẩm lâu dài, bởi vì ngay cả 
trong đường lối thế gian họ cũng gọi ngâm tẩm lâu dài là lậu 
hoặc do ý nghĩa ngâm tẩm lâu dài, nên nhóm phiền não đó cũng 
thích hợp gọi là lậu hoặc như nhau. 
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Thật vậy, như Đức Phật thuyết rằng: Ригіта bhikkhäve 
koti na paññayati avijjäya ito pubbe avijjā nahosi tức Này 
các tỳ kheo, đầu mối của vô minh không hiển шп từ trước đây 


không có vô minh. 


Một lý khác nữa, phiền não gọi là lậu hoặc bởi vì chảy đi 
gặp gỡ luân hồi khổ tiếp tục. Trong số lượng phân tích cả 4 pháp 
này thì phân tích mỗi gốc (phân tích 3 loại dùng được) trong 
nơi mà tất cả phiền não đến (bằng tên gọi) lậu hoặc, phân tích 
về sau thì chỉ dùng được riêng biệt trong nghiệp (Катта). 
Cũng thuần nhất là nghiệp phiền não mà thôi là lậu hoặc cũng 
không được, thực ra cho đến các tai họa khác nhau 
(upaddavananappakära) cũng là lậu hoặc được. Bởi vì trong 
tất cả bài kinh có nguồn gốc tranh cãi (bằng tên gọi) về lậu hoặc 
như trong câu Nāham cunda ditthidhammikãnameva 
äsavänam samvaräya dhammam deseni tức Này Cunda, 
Như Lai không thuyết pháp để ngăn chặn tất cả lậu hoặc trong 
hiện tại mà thôi. 


Pháp là nhân cho sanh vào trong 3 cõi và pháp bất thiện 
còn lại (bằng tên gọi) là lậu hoặc (äsava) như trong câu: 


Tất cả lậu hoặc là nhân đưa đến trở thành chư thiên hoặc 
là nhân làm cho trở thành Càn Thát Bà bay trên hư không, là 
nhân làm cho trở thành dạ xoa, thành nhân loại và chúng sanh 
sanh ra wone nước, Ta đã chấm dứt các lậu hoặc đó, Ta đã đoạn 
trừ tận gốc rễ. 


Các tai họa khác nhau như việc hiểm độc với người khác 
gây ra sự nuối tiếc, việc sát sanh, giam cầm là nhân làm cho 
nhận lãnh khổ trong khổ cảnh bằng tên gọi lậu hoặc, như trong 
cu Ditthadhammikãnam äsavänam samvaräya 
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samparäyikänam äsavänam patighätäya tức Như Lai thuyết 
pháp để ngăn chặn tất cả lậu hoặc trong hiện tại, để đoạn trừ 
tất cả lậu hoặc trong tương lai. Tất cả nhóm lậu hoặc đó trong 
nơi nào đến như thế nào thì trong nơi đó nên hiểu như thế đó. 
Bởi vì nhóm lậu hoặc này trong luật có 2 loại là 


1) Để ngăn chặn lậu hoặc trong hiện tại, 

2) Để đoạn trừ lậu hoặc trong vị lai. 

Trong phẩm 6 xứ (salayatanavagga) có 3 loại là Này hiền 
giả, lậu hoặc có 3 loại là 

dục lậu (kãmãsava), 

hữu lậu (bhaväsava), 


vô minh lậu (avijjäsava) nhưng trong bài kinh khác và 
trong Thắng Pháp có 4 loại thì cùng với tà kiến lậu 
(ditthãsava). 


Theo giải thích phân ra tất cả lậu hoặc có 5 loại tất cả tỳ 
kheo hiện hữu 


1) lậu hoặc là nhân làm cho rơi vào địa ngục, 

2) lậu hoặc là nhân làm cho sanh vào loại bàng sanh, 
3) lậu hoặc là nhân đưa đến cảnh giới ngạ quỷ, 

4) lậu hoặc là nhân đưa đến nhân giới, 


5) lậu hoặc là nhân đưa đến thiên giới, nhưng trong nơi 
đây nghiệp được thuyết là lậu hoặc. Trong pháp 6 chỉ 
(chakkanipäta) tất cả lậu hoặc đến 6 loại theo lý chẳng hạn 
như Này các tỳ kheo, lậu hoặc cần phải đoạn trừ bằng phòng hộ 
(samvara). 
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Trong bài kinh tất cả lậu hoặc 
(sabbäasavapariyäyäsutta) thì 6 loại lậu hoặc đó phân ra 
thành 7 loại cùng với tất cả lậu hoặc cần phải đoạn trừ bằng tri 
kiến (даѕѕапа). Nhưng trong nơi đây nên hiểu rằng Ngài ám 
chỉ lấy 4 lậu hoặc theo lý của Tạng Thắng Pháp. Việc đoạn trừ 
. được lậu hoặc trong mỗi sát na hay trong trạng thái chấm dứt 
lậu hoặc không còn dư sót hay Đạo, Quả, Niết-bàn gọi là Lậu Tận 
(äsavakkhaya) trong từ khayäya này. 

Thật vậy, việc đoạn trừ được mỗi sát na gọi là lậu tận như 
trong câu Yo äsavanam khayo vayo bhedo aniccatã 
antaradhänam tức sự chấm dứt, tiêu hoại, hủy diệt, vô thường, 
diệt mất của tất cả lậu hoặc (gọi là lậu tận). 

Sự đoạn trừ lậu hoặc, sự chấm dứt lậu hoặc bằng cách 
tuyệt đối, sự không sanh lên của lậu hoặc, trạng thái chấm dứt, 
sự không có của tất cả lậu hoặc gọi là lậu tận như trong câu 
Janato aham bhikkhave passato аѕауапат Кһауат 
vadāmi nghĩa là: này các tỳ kheo Như Lai nói rằng sự chấm dút 
của tất cả lậu hoặc đối với vị tỳ kheo đang biết, đang thấy. 

Đạo (magga) gọi là lậu tận (ãsavakkhaya) như trong kệ 
ngôn này 

. Sekkhassa sikkhamänassa 

Ujumaggänusärino | 

Khayasmim pathamam йапат 


Tato añña anantarä. 


53 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người Đóng Xe 


Khi ta đang học tập tiến hành theo đường lối đúng dàn 
trong sát na chấm dứt lậu hoặc, thì trí tuệ sẽ sanh lên trước, sau 
đó A La Hán Quả sẽ sanh lên. 


Quả (phala) gọi là lậu tận như trong câu: Gọi là sa môn 
bởi vì chấm dứt tất cả lậu hoặc. 

Niết-bàn (nibbäna) gọi là lậu tận trong kệ ngôn như sau: 

Рагауајјапираѕѕіѕѕа 

Niccam ujjhãnasaññino 

Asavà tassa vaddhanti 

Ārā so ãäsavakkhayä 

Tất cả lậu hoặc thường tăng trưởng với người để ý lỗi lầm 
của người khác thường xuyên ưa thích nêu lỗi lầm của họ thì 
luôn xa lìa Niết-bàn. 


Nhưng trong bài kinh này Đức Thế Tôn thuyết rằng 
Äsavänam khayäya do Ngài muốn ám chỉ đến Quả. 
Giải thích: Để được lợi ích A La Hán Quả. 


Cụm từ Indriyesu gattadvaro nghĩa là có môn đã khép 
kín trong tất cả quyền có tâm là thứ 6. Cụm từ Bhojane 
mattaññu nghña là biết tiết độ trong vật thực. 


Giải thích: Biết tiết độ việc nhận, ăn và quán tưởng. Cụm 
từ Jagariyam anuyutto nghĩa là người phân ra ban đêm ban 
ngày ra thành 6 phần rồi thực hành luôn luôn là người thức tỉnh 
trong 5 phần. 


Giải thích: Tích cực trong việc thức tỉnh. 
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Đức Thế Tôn khi Ngài định đặt tam đề như vậy, trước khi 
phân chia nhóm tam đề đó theo tuần tự mới thuyết rằng Kañca 
bhikkhave bhikkhu. Tất cả nhóm câu đó thì ý nghĩa của câu 
Cakkhunä rũpam disvā... làm cho chỉ tiết trong bộ đặc biệt gọi 
là Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga). Ý nghĩa của tất cả từ như: 
Patisankhã yoniso aharam ahareti meva daväya (tỳ kheo 
quán tưởng khôn khéo mới dùng vật thực vào không phải để 
chơi đùa) được giải thích chỉ tiết trong bộ đặc biệt gọi là Thanh 
Tịnh Đạo giống như vậy. 


Cụm từ Ävaraniyehi đhammehi nghĩa là la khỏi 5 pháp 
triền cái bởi vì triền cái sẽ cản trở tâm cho nên nhóm triền cái 
đó mới gọi là pháp ngăn chặn (ävaraniyadhamma). Cụm từ 
Sihaseyyam kappeti nghĩa là thành tựu sự nằm giống như sư 
tử chúa. Cụm từ Pädena padam accädhäya tức đặt chân trái 
chồng qua chân phải bởi vì khi đặt chân ngang nhau thì đầu gối 
sẽ chạm đầu gối, khớp chân sẽ chạm khớp chân khổ thọ sẽ phát 
sanh bởi vì chạm nhau cho nên để tránh tai hại đó nó sẽ đặt 
chân chồng nhau một tí. Vì vậy mới thuyết rằng Padena padam 
accadhaya. | 


Cụm từ Sato sampajäno nghĩa là thực hành bằng niệm уа 
tỉnh giác. 

Vấn: Tỳ kheo đó khi ngủ thì gọi là có niệm, tỉnh giác như 
thế nào? 

Đáp: Bằng năng lực của việc tu tiến (của nghiệp xứ trước 
khi ngủ). Bởi vì tỳ kheo này khi kinh hành trong nơi kinh hành 
biết rõ (tỉnh giác) rằng buồn ngủ nên dừng lại nghiệp xứ đang 
tu tiến rồi ngồi trên giường hoặc trên tấm ván ngủ, khi thức dậy 
thì thức dậy tu tiến đến nghiệp xứ (kammatthäna) trong chính 
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nơi dừng nghỉ đó lại nữa, bởi vì họ sẽ ngủ cũng vẫn gọi là có 
niệm, tỉnh giác. Đây là lý trong Căn Bản Nghiệp Xứ 
(mũlakammatthäna) trước. Còn tỳ kheo này gọi là có niệm, 
tỉnh giác cho dù bằng nghiệp xứ theo nơi ghi nhận. Căn cứ điều 
này như thế nào? 

Giải thích: Vị tỳ kheo này khi đi kinh hành biết rõ rằng 
buồn ngủ thì nằm nghiêng bên phải trên tảng đá hoặc trên 
giường quán xét rằng thân không có tâm nằm trên giường cũng 
không có tâm, giường không có tâm đặt trên mặt đất cũng 
không có, mặt đất không có tâm ở trên nước cũng không có tâm, 
nước không có tâm ở trên gió cũng không có tâm, gió không có ` 
tâm ở trên hư không cũng không có tâm. 


Tất cả các điều đó ngay cả hư không cũng không biết rằng 
ta mang theo gió, cho đến gió cũng không biết rằng ta ngự ở 
trên hư không, cho đến gió cũng như vậy không biết rằng ta ngự 
ở trên hư không, cho đến gió cũng như vậy không biết rằng ta 
mang theo nước... giường cũng không biết rằng ta đang nâng 
thân, thân cũng không biết rằng ta ở trên giường, có nghĩa là 
các điều đó khác nhau phương diện khác nhau không có sự suy 
nghĩ đến nhau, không có sự quan tâm đến nhau, không có sự để 
ý đến nhau, không có chủ tâm hoặc không có mong muốn đối 
với nhau. 

Khi vị tỳ kheo đó suy xét như vậy thì tâm phản khán 
(paccavekkhanacitta) dẫn đến tâm hữu phần. Cho dù vị ấy khi 
đang ngủ như vậy cũng gọi là đang có niệm tỉnh giác. 

Cụm từ Utthãänasaññam manasikaritva nghĩa là lưu 
tâm đến tưởng ghi nhận lúc thức dậy rằng khi mặt trăng hoặc 
ngôi sao mọc lên thẳng như vậy ta sẽ thức dậy. 
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Giải thích: Đặt tưởng trong tâm, bởi vì vị tỳ kheo đó thực 
hành như vậy rồi ngủ cũng sẽ thức dậy ngay trong thời gian đã 
ghi nhận đó. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sự Thật, Không Lỗi Lầm Thứ 16 


GZ És 
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Chánh Kinh Bài Kinh Tự Ngã 

17.- Ba Pháp 

- Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến hại mình, dua 
đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến 
hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. 

Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại mình, 
không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thế nào là 
ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Có ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại mình, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai. 


56 Giải Bài Kinh Tự Ngã 
(Atthakathävattasutta) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh tự ngã thứ 17 như sau: . 


Từ Attabyabädhaya tức tự làm cho mình khổ. Từ 
Parabyabadhaya tức làm cho người khác khổ. Từ 
Käyasucarita... trong giai đoạn đầu bằng năng lực thập thiện 
nghiệp đạo. Tuy nhiên trong giai đoạn cao hơn cho đến A La 
Hán Quả Ngài cũng không ngăn lại. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tự Ngã Thứ 17 


RW 
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Chánh Kinh Bài Kinh Chư Thiên 
18.- Thiên Giới 
- Nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các thầy như sau: "Chư Hiền, 
có phải Sa-môn Gotama sống Phạm hạnh để được sanh lên cõi 
Trời? "Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các Thầy có bực phiền, túi 
nhục, chán ngấy hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này các Tỷ Kheo, các Thầy bực phiền, tủi nhục, 
chán ngấy đối với thiên thọ mạng; các Thầy bực phiền, tủi nhục, 
chán ngấy đối với thiên sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù 
thẳng, còn nói gì, này các Tỷ Kheo, đối với thân làm ác, các Thầy 
bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào, đối với miệng nói 
ác... đối với ý nghĩ ác, các Thầy cảm thấy bực phiền, tủi nhục, 
chán ngấy như thế nào. 


Sớ Giải Bài Kinh Chư Thiên 
(Atthakathäadevasutta) 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh chư thiên thứ 18 như 
sau: 


Từ Attiyeyyatha nghĩa là tất cả bon họ là người bị chán 
ngán bức bách. Từ Harayeyyätha nghĩa là nên hổ then. Từ 
Jiguccheyyatha nghĩa là nên khởi lên sự ghê tóm trong lời nói 
giống như khởi lên sự ghê tëm trong phán. Từ Iti trong cụm từ 
Iti kira này nên thấy rằng là sự trau chuốt của văn tự bằng việc 
gắn liền câu. Từ Kira là bất biến từ dùng trong ý nghĩa rằng 
“được nghe nói truyền nhau”. Từ Kira nên hiểu là việc nối liền 
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nội dung rằng “Được nghe rằng tất cả bọn họ phiền toái bởi tuổi 
thọ chư thiên”. Từ Pageva kho pana có ý nghĩa bằng với 
Pathamataram nghĩa là trước hơn (hoặc diệt đầu tiên). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Chư Thiên Thứ 18 


g Rw 
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Chánh Kinh Bài Kinh Người Buôn Bán Thứ 
Nhất 
19.- Người Buôn Bán 


- Thành tựu ba chỉ phần, này các Tỷ-kheo, một người buôn 
bán không thâu nhận được tài sản chưa thâu nhận và không 
tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Thế nào là ba? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, người buôn bán, vào buổi sáng không có nhiệt 
tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa không có nhiệt tâm 
chăm chú vào công việc, vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm 
chú vào công việc. Thành tựu với ba chỉ phần này, này các Tỷ- 
kheo, một người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa 
được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu 
nhận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo thành tựu ba chỉ 
phần, không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, 
và không tăng trưởng được thiện pháp đã được thâu nhận. Thế 
nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng không có nhiệt 
tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa không có nhiệt tâm 
chăm chú vào định tướng, vào buổi chiều không có nhiệt tâm 
chăm chú vào định tướng. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, một Tỷ-kheo không thâu nhận được thiện pháp chưa được 
thâu nhận, và không tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 


Thành tựu ba chỉ phần, này các Tỷ-kheo, một người buôn 
bán thâu nhận được tài sån chưa thâu nhận, tăng trưởng tài sản 
đã được thâu nhận. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
buôn bán, vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, 
vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi 
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chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu với ba chỉ 
phần này, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán thâu nhận được 
tài sản chưa được thâu nhận, và tăng trưởng tài sản đã được 
thâu nhận. | 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu ba pháp, Tỷ kheo 
thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, tăng trưởng 
thiện pháp đã được thâu nhận. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ kheo vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào định 
tướng, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào 
buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thâu nhận được thiện 
pháp chưa được thâu nhận, và tăng trưởng thiện pháp đã được 
thâu nhận. 


Sớ Giải Bài Kinh Người Buôn Bán Thứ Nhất 
(Atthakathãpathamapäpanikasutta) 

Nên hiểu luận giải trong bài kinh Người Buôn Bán thứ 
nhất thứ 19 như sau: 

Từ Pãpaniko nghĩa là người thương buôn trong chợ chủ 
cửa tiệm. Từ Pãpaniko là tên gọi của người thương buôn là 
người mở cửa tiệm bán hàng hóa. Từ Abhabbo nghĩa là người 
không сап xứng. 

Cụm từ Na sakkaccam kammantam adhitthãti nghĩa là 
công việc chuyên tâm làm như thế nào mới xem như là bền 
vững, công việc mà chuyên tâm thường thành tựu tương xứng 
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với sự chuyên tâm bằng trường hợp nào thì y không chuyên 
tâm làm cho thành tựu bằng chính mình. Trong cụm từ 
Sakkaccam kammantam adhitthäti nên hiểu theo giải thích 
như sau: 


Thời gian sáng, tối người thương buôn thức dậy thắp đèn 
nhưng không ngồi sắp đặt hàng hóa gọi là không chuyên tâm 
làm công việc bằng cách cẩn trọng vào buổi sáng. Bởi vì người 
thương buôn này sẽ không được làm chủ do bỏ lỡ cơ hội vật 
chất có thế được, có 3 cơ hội tạo điều kiện 


1. Đồ đạc mà bọn trộm cắp trong lúc nửa đêm vội vã đi 
đến chợ bởi suy nghĩ rằng chúng ta sẽ giải tán đồ đạc 
này cho rảnh ray chúng ta bằng cách bán với giá phải 
chăng. 

2. Đồ đạc mà số lượng nhiều người là đối tác tranh giành 
mua, bán lúc ban đêm ở trong tỉnh thành váo sáng, tối 
đi đến chợ để mua lấy. 

3. Hoặc đồ đạc mà người có ý định sẽ đi đến thôn quê vội 
vã đi đến chợ từ sáng sớm để mua lấy. 


Trong lúc người khác nghỉ ngơi để dùng vật thực với nhau 
thì họ ngược trở lại dùng vật thực tức cất hàng hóa từ sáng sớm 
rồi trở về nhà dùng vật thực rồi ngủ trở lại, buổi chiều mới trở 
lại đi dến cửa tiệm một lần nữa, như vậy gọi là không chuyên 
tâm làm công việc bằng cách cẩn trọng trong lúc giữa trưa. 


.Người thương buôn đó sẽ không được làm chủ không còn 
cơ hội có thể được vật chất có 2 cơ hội làm duyên tức 


1. Đồ đạc mà bọn trộm cắp giải tán không kịp vào buổi 
sáng sớm từ lúc ban ngày lúc mà người khác chưa đi 
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lại thì bọn trộm cướp sẽ đi đến cửa tiệm chợ để bán với 
giá rẻ. 

2. Đồ đạc nào của bọn cường hào (là người có phước) sai 
biểu người đem đến trong lúc dùng vật thực ra lệnh 
rằng có thể được đồ đạc này đến từ cửa tiệm chợ. 


Còn vào buổi chiều cho đến lúc họ báo canh giờ y cũng 
không thắp đèn rồi ngồi bên trong cửa tiệm chợ, như vậy gọi là 
không chuyên tâm làm công việc bằng cách cẩn trọng vào buổi 
chiều. 


Do người thương buôn đó sẽ không được làm chủ đồ đạc 
đáng được có cơ hội làm duyên tức đồ đạc mà bọn trộm cắp đến 
giải tán kịp cả buổi sáng và buổi trưa nhưng ngược trở lại đi 
đến cửa tiệm chợ vào buổi chiều rồi bán giá rẻ. 

Tỳ Kheo Không Chuyên Chú Tu Tập Thiền Định 


Cụm từ Na sakkaccam samadhinimittam adhitthäti 
nghĩa là tỳ kheo không nhập định bằng thái độ cung kính. 


Cũng trong cụm từ Na sakkaccam samädhinimittam 
adhitthäti nên hiểu luận giải như sau: 


Tỳ kheo hành phận sự nơi sân bảo tháp và sân đại thọ bồ 
đề rồi đi đến trú xứ nhưng không chịu ngồi nhập thiền cho đến 
lúc đi khất thực gọi là không chuyên chú ghi nhận ấn tướng 
(nimitta) bằng cách cung kính. Còn thời gian về sau khi dùng 
đồ ăn khất thực, vị ấy trở về từ việc thọ thực rồi đi đến nơi nghỉ 
ngơi ban đêm và nơi nghỉ ngơi ban ngày tuy nhiên không ngồi 
nhập định cho đến ban chiều gọi là không chuyên chú ghi nhận 
định tướng (samädhinimitta) bằng cách cung kính trong lúc 
giữa trưa. 
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Lại nữa, buổi chiều vị ấy đảnh lễ bảo tháp, phục vụ bậc 
trưởng lão rồi đi vào trú xứ nhưng không chịu ngồi nhập định 
suốt canh một, gọi là không chuyên chú ghi nhận định tướng 
bằng cách cung kính vào buổi chiều. 


Riêng về ý nghĩa nên hiểu theo lý ngược lại với đề cập 
trong tuần trăng sáng. 


Lại nữa, trong câu này trong nơi mà ngài đề cập rằng 
Samapattim appetvä nhập định khi không có định thì cho dù 
thiền quán cũng thích hợp và trong từ Samäadhinimittam thì 
ngay cả cảnh của thiền định cũng thích hợp như nhau. Như lời 
mà Đức Thế Tôn thuyết rằng cho dù định cũng gọi là định tướng 
thì ngay cả cảnh của định cũng gọi là định tướng. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Người Buôn Bán Thứ Nhất 
og RW 


Träm luân chim nối bao làn, Nhờ ân khai thị hồi tâm thấy bờ. 
MỘT TY KHEO РЁ TỪ ТОМ GIÁ MAHÄKASSAPA TU TẬP CHUNG THIỀN SÁU LAI THÔI THẤT HOÀN TỤC, VỊ NÄY 
PHAM PHÁP BỊ DEM XỬ TỪ. ĐƯỢC NHẶC NHỎ VỊ NAY HỒI TÂM VÀ CHÚNG THÁNH ООА. 
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Chánh Kinh Bài Kinh Người Buôn Bán Thứ Hai 
20.- Người Buôn Bán 


- Thành tựu với ba chỉ phần, này các Tỷ-kheo, người buôn 
bán không bao lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Thế 
nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán có mắt, khéo phấn 
đấu và xây dựng được cơ bản. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người buôn bán có mắt? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán biết các thương phẩm. Vật 
này mua như vậy, bán như vậy, sẽ đưa lại tiền như vậy, tiền lời 
như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán có mắt. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán khéo 
phấn đấu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thương gia khéo léo 
mua và bán các thương phẩm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người buôn bán khéo phấn đấu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người thương gia xây dựng 
được căn bản? Ó đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán được các 
gia chủ hay con các gia chủ, được các nhà giàu, có tiền bạc lớn, 
có tài sản lớn biết đến như sau: "Người buôn bán này là người 
có mắt, khéo phấn đấu, có đủ sức cấp dưỡng vợ con, và thường 
trả tiền lời cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này: 
"Này bạn thương gia, hãy lấy tiền này, xây dựng tài sản để nuôi 
dưỡng vợ con và thường thường trả tiền lời cho chúng tôi". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán xây dựng được cơ bản. 


Thành tựu với ba chi phần này, này các Tỷ kheo, người 
buôn bán, không bao lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. 


66 


Só Giải Kinh Tăng Chỉ 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, thành tựu với ba pháp, vị Tỷ- 
kheo không bao lâu, đạt đến lớn mạnh và rộng lớn về các Thiện 
pháp. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có mắt, khéo phấn đấu và 
xây dựng được cơ bản. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo có mắt? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết rõ: "Đây là khổ" ... như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có mắt. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là T-kheo khéo phấn 
đấu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tỉnh tấn, 
đoạn tận các pháp bất thiện, làm cho sanh khởi các pháp thiện, 
dõng mãnh, kiên trì, tỉnh tấn, không có từ bỏ gánh nặng đối với 
các thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo phấn 
đấu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo xây dựng được cơ 
bản? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Ty-kheo nghe 
nhiều, thông hiểu các tập Адата (A-hàm), bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Toát yếu, thường thường đến yết kiến, phỏng vấn, đặt các câu 
hỏi: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Pháp này ý nghĩa gì? "Các 
Tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày 
những gì chưa được phơi bày, và đối với những đoạn sai khác 
còn có những chỗ nghi ngờ, các vị ấy giải thích các sự nghỉ ngờ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ту-Кһео xây dựng được cơ bản. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu, đạt đến sự lớn mạnh và rộng lớn về các thiện 
pháp. 
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Sớ Giải Bài Kinh Người Buôn Bán Thứ Hai 
(Atthakathädutiyapäpanikasutta) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh thứ 20 như sau: 
Người Thương Buôn Có Trí Tuệ 


Từ Cakkhumä nghĩa là người thương buôn là người có 
tuệ nhãn (paññacakkhu). Từ Vidhuro nghĩa là người có phận 
sự quan trọng tức có phận sự cao cả như tinh cần kết hợp với 
trí. Từ Nissayasampanmno tức đầy đủ nơi nương ngụ nghĩa là 
hội đủ nơi trú ngụ. Từ Paniyam tức hàng hóa bán. Trong cụm 
từ Ettakam mũlam bhavissati ettakato udrayo có giải thích 
rằng hàng hóa mua lại đó bằng việc mua theo cách vòng vo như 
thấu hiểu mua như vậy, bán như vầy. Hàng hóa được sắp đặt 
thành vốn như số lượng mua lại ngần này, vì vậy khi bán hàng 
hóa đó đi thì trong việc bán hàng hóa sẽ có lợi nhuận ngần này 
tức thêm lên (cho được) ngần ấy. 


Cụm từ Kusalo hoti paniyam ketuñca vikketuñca 
nghĩa là người thương buôn khôn khéo đi đến tìm mua nơi mà 
hàng hóa được dễ dàng và đi đến nơi bán hàng hóa thì tìm nơi 
mà hàng hóa khó tìm được gọi là người tỉnh tường trong nơi 
đây, y luôn được lợi lộc tăng thêm lên gấp 10 cũng có, gấp 20 
cũng có. 

Từ Addhã tức cường hào là người đầy đủ của cải tích trữ 
số lượng nhiều. Từ Mahaddhanä tức người có nhiều tài sản bởi 
mãnh lực hàng sử dụng. Từ Маһарћора tức người có nhiều tài 
sản bởi vật phẩm là hàng tiêu dụng lẫn hưởng thụ. Từ Patibalo 
gọi là người có khả năng bởi vì hội đủ sức mạnh thân và sức 
mạnh hiểu biết Cụm từ Атһакайса Кајепа kãlam 


68 ` 


SỞ Giải Kinh Tặng Chỉ 


anuppädetum nghĩa là để tăng thêm lợi tức phát sanh từ tài 
sản mà họ vay mượn... để làm vốn cho tất cả bọn họ theo thời 
gian thích hợp. Từ Nipatanti nghĩa là mời mọc. Pali là từ 
Nipadanti cũng được, ý nghĩa tương tự như vậy. 


Cụm từ Kusalãnam dhammanam upasampadäya tức 
sự trọn vẹn được riêng biệt tất cả thiện pháp. Từ Thämavä tức 
đầy đủ sự hiểu biết. Từ Dalahaparakkamo tức đầy đủ sự nỗ 
lực bằng hiểu biết vững vàng. Từ Anikkhittadhuro tức không 
buông bỏ phận sự như vậy rằng ta chưa đạt đến mục đích tận 
cùng sẽ không bỏ mặc phận sự tỉnh cần này. 


Từ Bahussutã nghĩa là đa văn bởi vì có Phật Ngôn được 
lắng nghe nhiều bằng năng lực của 1 bộ nikãya hoặc 2 bộ 
пікауа... Từ Ägatägamaä nghĩa là 1 nikãya gọi là 1 bộ (agama), 
2 nikāya gọi là 2 bộ, 5 nikāya gọi là 5 bộ. Trong 5 bộ này người. 
nào có được cho dù chỉ 1 bộ tức có sự rành mạch thì nhận được 
sự tán Шап (chỉ 1 bộ) nhóm người này gọi là ãgatägamä (rành 
mạch bộ kinh). 


Từ Dhammadharã tức người thọ trì Tạng Kinh 
(suttantapitaka).-Từ Vinayadharä tức người thọ trì Tạng 
Luật (vinayapitaka). Từ Mãtikãdharã tức người thọ trì са 2 
mẫu đề (mātikā). Từ Paripucchäti tức vấn hỏi đến điều lợi ích 
và điều không lợi ích, đến nguyên nhân và điều không phải 
nguyên nhân. Từ Paripañhati tức biết suy xét nhận định rằng 
ta sẽ hỏi về Pháp Luật tên này. 

Trong bộ kinh này trí tuệ có trước, sự tỉnh cần và thân cận 
thiện bằng hữu đến sau. Trong điều đó không nên hiểu như vầy 
chứng đắc A La Hán trước rồi mới tu tập tinh cần, thân cận thiện 
bằng hữu sau. Thông thường thuyết pháp thì xác định theo 


69 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người Đóng Xe 


phương diện pháp môn thấp, theo phương diện pháp môn cao 
hoặc cả 2 phương diện pháp môn cũng có. Nhưng trong bài kinh 
này nên hiểu xác định theo phương diện pháp môn cao. Bởi vì 
trước khi thuyết Ngài thuyết nương vào thân cận thiện bằng 
hữu Ngài thuyết về sự tỉnh cần khoảng giữa rồi mới thuyết đến 
A La Hán về sau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Người Buôn Bán Thứ Hai Thứ 


20 
Kết Thúc Sớ Giải Phẩm Diễn Giảng Thứ 2 
cogio 
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HI. Phẩm Người 


Diễn Giảng Phẩm Người Thứ 3 
(Puggalavaggavannan3) 
21.- Chứng Thực Với Thân 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Tôn giả Savittha, Tôn giả Mahàkotthita đi 
đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến nói lên với Tôn giả những lời 
chào đón hỏi thăm ... Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha 
đang ngồi xuống một bên: 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Savittha, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng 
người này, này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, này Hiền giả, hạng người nào Hiền giả chấp nhận là 
hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


- Có ba -hạng người này, này Hiền giả Sàriputta, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba 
hạng người này, này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người tín giải, hạng người 
này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì 
rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, tín căn được tăng 
thượng. 


Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 
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- Có ba hạng người này, này Hiền giả Kotthita, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiên chí, tín giải. Ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, này Hiền giả, hạng người nào Hiền giả chấp nhận là 
hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Sàriputta, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba 
` hạng người này, này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người thân chứng, hạng 
người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ 
sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, định căn được 
tăng thượng. г 


hồi Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Có ba hạng người này, thưa Hiền giả Sàriputta, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba 
hạng người này, thưa Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, này Hiền giả, hạng người nào Hiền giả chấp 
nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


- Có ba hạng người này, này Hiền giả Kotthita, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người kiến chí, hạng người này, 
tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, 
thưa Hiền giả, với hạng người này, tuệ căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthita như sau: 
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- Thưa các Hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời, tuỳ theo biện 
tài của mình. Thưa các Hiền giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả 
lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy thọ tri 


- Vâng, thưa Hiền giả. 


Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita vâng đáp Tôn 
giả Sàriputta. Rồi Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthita đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống, một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta 
thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra với Tôn giả 
Savittha và Tôn giả Mahàkotthita. 


- Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều 
là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người 
kia. Sự kiện này xảy ra, này Sàriputta, là hạng người tín giải này 
là hạng người đang hướng đến A-la-hán, hạng người thân chứng 
này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, hang người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều 
là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người 
kia. Sự kiện này xảy ra, này Sàriputta, là hạng người thân chứng 
này là hạng người đang hướng đến A-la-hán, là hạng người tín 
giải này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, hạng người kiến chí 
này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


б đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều 
là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người 
kia. Sự kiện này xảy ra, này Sàriputta, là hạng người kiến chí này 
là hạng người đang hướng đến A-la-hán, còn hạng người tín giải 
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này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, và hạng người thân 
chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều 
rằng hạng người này là hy hữu hơn và thù diệu hơn trong ba 
hạng người kia. 


Sớ Giải Bài Kinh Trưởng Lão Savittha 
(Atthakatha Savitthasutta) 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh trưởng lão Savittha thứ 
21 của phẩm thứ 3 như sau: 


Bậc Thánh nhân gọi là bậc thân chứng (käyasakkhn) bởi 
sự xúc chạm của thiền (samphassajhäna) do xúc đến trước, về 
sau mới làm cho thấy rõ diệt (nirodha) tức Niết-bàn. 


Gọi là bậc kiến chí (ditthipatta) bởi chứng đắc pháp mà 
mình thấy. 


Gọi là bậc tín giải thoát (saddhãvimutta) bởi vì tin tưởng 
(có đức tin) mới giải thoát. 

Từ Khamati tức vui thích. Từ Abhikkantataro tức tốt 
vượt trội hơn. Từ Panatataro tức vi tế vượt trội hơn. 


Cụm từ Saddhindriyam adhimattam hoti nghĩa là 
trưởng lão Savittha vào sát na A La Hán Đạo có tín quyền làm 
phận sự (lớn mạnh) 4 quyền còn lại tháp tùng theo. Do đó, 
trưởng lão trước khi đề cập đến Đạo mà mình đã chứng đắc mới 
nói như vậy. Còn ngài trưởng lão Mahakotthika vào sát na A 
La Hán Đạo có định quyền làm phận sự (lớn mạnh) 4 quyền còn 
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lại tháp tùng theo định đó. Vì vậy, ngài trưởng lão 
Mahäkotthika trước khi nói về định quyền có mãnh lực vượt 
trội (lớn mạnh) mới đề cập đến Đạo mà mình đã chứng đắc đó. 
Còn trưởng lão SärTputta vào sát na A La Hán Đạo có tuệ quyền 
làm phận sự (lớn mạnh) 4 quyền còn lại tháp tùng theo tuệ 
quyền đó cho nên Ngài trưởng lão SärTputta trước khi nói về 
tuệ quyền có mãnh lực vượt trội (lớn mạnh) mới nói về Đạo mà 
mình đã chứng đắc đó. 


Từ Na khevattha phân từ ra thành Na kho ettha. Cụm từ 
Ekamsena byäkatum nghĩa là để thuần nhất giáo hóa. Đức Thế 
Tôn Ngài thuyết nhất hướng về A La Hán Đạo bằng cụm từ 
Arahattäya patipanno. Trong bài kinh này cả 3 trưởng lão đều 
đề cập riêng biệt về Đạo mà mình đã chứng đắc bằng trường 
hợp như đã diễn giảng. Nhưng Đức Chánh Đẳng Giác thuyết về 
người đang bảo tồn trong lãnh vực pháp khác nữa. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Trưởng Lão Savittha Thứ 21 


сй юр 
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Chánh Kinh Bài Kinh Bệnh Nhân 
22.- Người Bệnh 


- Có ba hạng người bệnh này, nay các Ty-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một hạng người bệnh, dầu có được 
ăn các món thích hợp, hay không được các món ăn thích hợp, 
dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc 
men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc thích đáng hay không 
được sự chăm sóc thích đáng, không được bình phục từ chứng 
bệnh ấy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, dầu có được 
ăn các món thích hợp, hay không được các món ăn thích hợp, 
đầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc 
men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc thích đáng hay không 
được sự chăm sóc thích đáng, được bình phục từ chứng bệnh ấy. 


б đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, có được ăn 
các món thích hợp, không phải không được, có các thuốc men 
thích hợp, không phải không được, có được sự chăm sóc thích 
đáng, không phải không được, được bình phục từ chứng bệnh ấy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người bệnh này, có được các 
món ăn thích hợp, không phải không được, có được các thuốc 
men thích hợp, không phải không được, có được sự chăm sóc 
thích đáng, không phải không được, được bình phục khỏi chứng 
bệnh ấy. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các Tỷ- 
kheo, các món ăn thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, 
các thuốc men thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận., sự 
chăm sóc thích đáng với người bệnh đã được chấp thuận. Chính 
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do duyên với hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, các người 
bệnh khác cần phải được chăm sóc như vậy. 


Ba hạng người bệnh này, này các Тў-Кһео, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, 
xuất hiện ở đời, có thể so sánh với ba hạng người bệnh này. Thế 
nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai 
hay không được thấy Như Lai, được nghe Pháp và Luật do Như 
Lai trình bày, hay không được nghe Pháp và Luật do Như Lai 
trình bày, không có đi vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối 
với các Thiện pháp. 

б đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không được thấy 
Như Lai, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, hay 
không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, di vào tánh 
quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai, 
không phải không được thấy, được nghe Pháp và Luật do Như 
Lai trình bày, không phải không được nghe Pháp và Luật do Như 
Lai trình bày, di vào tánh quyết định, tánh chon chánh đối với 
các Thiện phúp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai, 
không phải không được thấy, được nghe Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng, không phải không được nghe, di vào tánh quyết 
định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp. Chính do duyên 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, thuyết pháp được chấp nhận, 
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và chính do duyên hạng người này, này các Tỷ-kheo, pháp được 
thuyết giảng cho các người khác. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 

đời được ví dụ với ba hạng người bệnh. 
Sớ Giải Bài Kinh Bệnh Nhân 
(Atthakathagilänasutta) 

Nên hiểu luận giải về bài kinh bệnh nhân thứ 22 

Từ Sappäyäni tức lợi ích hỗ trợ nghĩa là làm cho tăng 
trưởng cao lên. Từ Patirũpam tức thích hợp. Cụm từ Neva 
vutthäti tamhã арааһа này Đức Thế Tôn thuyết đến người 
bệnh vào đến giai đoạn hấp hối hình thành do bệnh trúng gió 
và bệnh động kinh... thì không chữa trị được. Bằng cụm từ 
Vutthäti tamhã араара này Đức Thế Tôn thuyết đến bệnh lặt 
vặt phân loại ra thành bệnh nôn mửa, ghẻ lở và bệnh thay đổi 
thời tiết... | 


Bằng cụm từ labhanto ѕаррауапі bhojanäni no 
alabhanto này Đức Thế Tôn thuyết đến mọi loại bệnh sẽ được 
chấm dứt bằng việc điều trị. Cũng trong bài kinh này gọi là việc 
chăm sóc (người bệnh) thích hợp nên hiểu là người khéo léo 
siêng năng không lười biếng thể hiện tính chất giúp đỡ người 
bệnh. Cụm từ Gilanupatthäko anuññãto tức việc chăm sóc 
người bệnh mà Ngài cho phép rằng chư tỳ kheo Tăng nên giúp 
đỡ. 

Giải thích: Khi vị tỳ kheo bệnh không còn sức khỏe sẽ bệnh 
theo thông thường của mình thì chư tỳ kheo Tăng phải giao phó 
cho một vị tỳ kheo và một vị sa di rằng hãy phục vụ tỳ kheo này. 
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Trong suốt thời gian mà cả 2 vị tỳ kheo và sa di đang chăm 
sóc phục vụ tỳ kheo bệnh đó, tỳ kheo bệnh hay cả 2 vị phục vụ 
có cần điều nào thì tất cả điều ấy là bổn phận của chư tỳ kheo 
Tăng. 


Cụm từ Aññepi gilana upatthätabbä nghĩa là ngay cả 
người bệnh ngoài ra ấy thì chư Tăng cũng nên chăm sóc. 

Vấn: Vì sao? : 

Đáp: Bởi vì người bệnh đến giai đoạn hấp hối khi không 
được Chư Tăng chăm sóc sẽ làm cho tâm bực tức rằng nếu như 
các vị tỳ kheo bệnh ta sẽ làm cho tiêu (mất) luôn, nhưng các vị 
tỳ kheo không bệnh chút nào cả thì sẽ rơi vào khổ cảnh. Nhưng 
khi Chư Tăng đang chăm sóc bệnh thì vị ấy sẽ suy nghĩ rằng chư 
tỳ kheo Tăng tạo nghiệp nên tạo nhưng bệnh như vầy là do ` 
nghiệp quả của chính ta, vị ấy sẽ rải tâm từ đến chư tỳ kheo 
Tăng thì sẽ được sanh lên thiên giới. Còn tỳ kheo nào bệnh lặt 
vặt cho dù không được chăm sóc mà không chấm dứt (bệnh) 
thì cũng sẽ chấm dứt được bệnh của vị tỳ kheo đó cho dù không 
có thuốc cũng hết được, nhưng khi pha thuốc đem đến cho uống 
thì sẽ hết bệnh được mau chóng hơn. Từ đó vị ấy có thể sẽ học 
Phật Ngôn hoặc tu tập sa môn pháp được, vì vậy Đức Thế Tôn 
mới phán dạy rằng cho dù các người bệnh khác thì chư Tăng 
cũng nên chăm sóc. 


Từ Neva okkamati tức không đi vào đến con đường 
(không đúng đường). Cụm từ Niyamam kusalesu đhammesu 
sammattam tức sự nói chín chắn đúng đường lối trong tất cả 
thiện pháp (chơn chánh tương tự như đạo lý). Bằng từ này xem 
như thuyết ám chỉ đến hạng người văn cú tối vi 
(padaparamapuggala). 


79 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Người 


Trường hợp thứ 2 Ngài ám chỉ đến hạng người khai thị 
tri (ugghatitaññũpuggala) như trưởng lão Nàlaka trong giáo 
pháp nhận được sự giáo hóa trong trú xứ của chư Phật Độc Giác 
chỉ một lần thì thấu đáo Độc Giác Trí (paccekabodhiñäna) 
ngay tức thì trong thời kỳ không có Đức Phật Toàn Giác. Trường 
hợp thứ 3 thuyết ám chỉ đến hạng người Quảng Diễn Tri 
(vipacitaññũpuggala). Còn hạng người Ứng Dẫn 
(neyyapuggala) thì phải nương vào phương cách đó (mới giác 
` ngộ được). 


Cụm từ Dhammadesanä anuññätä tức thuyết giáo mà 
Ngài cho phép mỗi tháng 8 lần. Cụm từ Aññesampi dhammo 
desetabbo nghĩa là pháp cần phải thuyết cho người ngoài ra. 


Vấn: Vì sao? 


Đáp: Bởi vì hạng người văn cú tối vi tuy rằng sẽ không thể 
chứng đắc pháp trong tự thể này được nhưng cũng sẽ làm 
duyên trong vị lai. Còn người nào khi được thấy hình dáng, sắc 
tướng của Đức Như Lai mới đắc chứng, hay khi không thấy cũng 
đắc chứng. Lại nữa, khi được nghe Pháp Luật mới đắc chứng 
hay không được nghe cũng đắc chứng hay người ấy sẽ chứng 
đắc cho dù không được thấy không được nghe. Nhưng khi được 
. thấy, khi được nghe thì sẽ đắc chứng nhanh chóng, vì vậy như 
đã trình bày trên nên mới thuyết pháp cho nhóm người đó. Còn 
nhóm người thứ 3 (văn cú tối vi padaparama) bắt buộc phải 
_ thuyết pháp lặp đi lặp lại. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bệnh Nhân Thứ 22 


gw 
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Chánh Kinh Bài Kinh Pháp Hữu Vi 


23.- Chất Chứa 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. Thế nào là ba? 

б đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chất chứa các thân 
hành có não hại, chất chứa các khẩu hành có não hại, chất chứa 
các ý hành có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại, 
chất chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành có não hại, 
người ấy sanh trong thế giới có não hại. Vì phải sanh trong thế 
giới có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại. Người 
ấy, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, nên cảm giác các cảm thọ 
có não hại, nhất hướng đau khổ, như các chúng sanh ở trong địa 
ngục. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành 
không có não hại ... chất chứa ý hành không có não hại. Sau khi 
chất chứa thân hành không có não hại... chất chứa ý hành không 
có não hại, người ấy được sanh trong thế giới không có não hại. 
Được sanh trong thế giới không có não hại, người ấy cảm giác 
các cảm xúc không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc không 
có não hại, người ấy cảm giác các cám thọ không có não hại, nhất 
hướng lạc, như chư Thiên ở Biên Tịnh Thiên. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành có 
não hại và không có não hại .. chất chứa ý hành có não hại và 
không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại và 
không có não hai... sau khi chất chứa ý hành có não hại và không 
có não hại, được sanh vào thế giới có não hại và không có não 
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hại. Được sanh vào thế giới có não hại và không có não hại, người 
ấy cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại. Do cảm 
giác các cám xúc có não hại và không có não hại, người ấy cảm 
giác các cảm thọ có não hại và không có não hại, xen lẫn lạc và 
khổ, ví như loài Người, một loại chư Thiên và một loại sanh trong 
đọa xứ. - 


Ba hạng người này, này các Ty-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời. 


Só Giải Bài Kinh Pháp Hữu Vi 
(Atthakathäsankhärasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh pháp hữu vi thứ 23 như sau: 


Từ Sabyäpajjham tức có khổ. Từ Кауаѕаркһага* tức 
nhóm tư trong thân môn. Từ Abhisankharoti nghĩa là tập hợp 
lại tức làm cho thành nhóm, làm cho trở thành khối. Ngay cả 
ngữ môn và ý môn cũng có ý nghĩa giống như vậy. Cụm từ 
Sabyäpajjham lokam tức chúng sanh thế gian có khổ. Cụm từ 
Sabyäpajjba phassa phusanti nghĩa là xúc có quả là khổ do 


* Thân hành (Кауаѕаркһага) tức pháp tạo tác thân, ngữ hành 
(vacisankhära) pháp tạo tác ngữ hành, ý hành (manosankhära) pháp tạo tác 
tâm. Trong nơi khác phần nhiều Ngài ám chỉ hơi thở bởi vì hơi thở nuôi 
dưỡng thân cho tồn tại, ngữ hành ám chỉ tầm tứ bởi vì người ta suy nghĩ 
trước rồi mới nói, ý hành ám chỉ tưởng thọ bởi vì tâm sẽ trở thành thiện, bất 
thiện do tưởng với thọ tạo tác cho diễn tiến. Nhưng trong nơi đây ngài sớ 
giải giải thích rằng nhóm tư diễn tiến trong các môn đó gọi là hành mà diễn 
tiến theo đường thân hành... chỉ có nghĩa là thực hành ác hạnh bởi vì ác hạnh 
là vấn đề gây ra phiền nhiễu. 
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đụng chạm. Cụm từ Sabyäpajjham vedanam vediyati nghĩa là 
cảm thọ là quả có khổ. 


Giải thích: Cảm thọ bệnh tật và đau ốm tức không còn sự 
tươi tỉnh. 


Cụm từ Seyyathäpi sattä пегауіка nghĩa là họ luôn cảm 
thọ tất cả chúng sanh sanh vào trong địa ngục chỉ cảm giác 
thuần nhất thọ khổ. 


Vấn: Địa ngục không có thọ xả hay chăng? 


Đáp: Có, nhưng thọ đó ở trong vai trò không đáng kể 
(abboharika) do thọ khổ có nhiều sức mạnh. Do đó như việc 
diễn giảng trên xem như Đức Phật dẫn chứng địa ngục đó rồi so 
sánh với địa ngục. Như được nghe rằng đây là tên so sánh tương 
ứng (patibhägaupam8) trong điều đó. 


Ngay cả trong cụm từ Seyyathapi deva subhakinhä này 
Đức Thế Tôn dẫn chứng về thiên giới đó đến so sánh với thiên 
giới. Bởi vì dị thục quả của thiền có hy (piti) thường diễn tiến 
trong phạm thiên giới tầng thấp, còn dị thục quả của thiền 
không có hỷ chỉ thuần nhất có lạc (sukha) diễn tiến trong tầng 
phạm thiên Biến Quang Thiên (subhakinha). Do đó, Đức Thế 
Tôn mới thuyết về phạm thiên Biến Quang Thiên mà Ngài 
không dựa vào phạm thiên tầng thấp. Trường hợp như diễn 
giảng trên cho dù ví dụ này trong điều đó cũng nên hiểu rằng là 
so sánh tương xứng. 

Từ Vokinna sukbhadukkham tức thọ có lạc và khổ hòa 
trộn lẫn nhau. Cụm từ Seyyathäpi тапиѕѕа tức thật sự tất cả 
nhân loại thường có lạc, có khổ theo thời gian. Cụm từ Ekacce 
ca deva tức chư thiên tầng dục giới. Ngay cả nhóm chư thiên 
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tầng dục giới đó cũng có lạc, khổ theo thời gian, bởi vì nhóm 
chư thiên tầng dục giới ít oai lực hơn sẽ phải đứng dậy rời khỏi 
chỗ ngồi, sẽ phải tránh đường, sẽ phải tháo khăn ra, sẽ phải lễ 
bái bởi vì nhìn thấy chư thiền nhiều oai lực hơn tất cả việc làm 
đó đều gọi là khổ. 
Cụm từ Ekacce na vinipätikä tức chư thiên doa xứ 
(vemanikapetã). Nhóm nga quỷ đó hưởng thụ tài sản theo thời 
. gian, cảm thọ nghiệp theo thời gian cho nên mới gọi là có lạc, 
khổ hoàn toàn hòa trộn lẫn nhau. Trường hợp như việc diễn 
giảng trên thì 3 loại thiện hạnh (sucaritta) trong bài kinh này 
nên hiểu Ngài thuyết lẫn lộn nhau cả hiệp thế lẫn siêu thế. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Pháp Hữu Vi Thứ 23 


с? 
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24.- Nhiều lợi ích 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm nhiều lợi ích 
cho người khác. Thế nào là ba? 


Do người nào, này các Tỷ-kheo, có người được quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều 
cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người 
khúc. . | 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người nào, người khác rõ biết: 
"Đây là khó”, rõ biết: "Đây là khổ tâp”, rõ biết: "Đây là khó diệt", 
rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt", người ấy là hạng 
người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi 
ích nhiều cho người khác. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người nào, người khác đoạn 
trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thẳng trí tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm lợi ích nhiều cho 
người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi 
ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng 
người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như 
đảnh lễ đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật 
dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh ... 
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Sớ Giải Bài Kinh Công Ơn Lớn Lao 
(Atthakathäbahukärasutta) 


Nên hiểu luận giải bài kinh công ơn lớn lao thứ 24 như 
sau: 


Cụm từ Tayome bhikkhave puggalā tức 3 nhóm thầy. 
Cụm từ Puggalassa bahukärä tức người giúp đỡ nhiều cho đệ 
tử. Từ Buddham tức Bậc Toàn Giác. Cụm từ Saranam gato 
hoti nghĩa là quy y Phật là nơi nương tựa. Từ Dhammam tức 9 
pháp siêu thế cũng với phương thức (pháp học). Từ Sangham 
tức hội chúng 8 bậc Thánh. 


Việc quy y này Đức Thế Tôn thuyết về vai trò của người 
không từng quy y tức người không tạo đức tin vững chắc. Có 
nghĩa là 3 nhóm thầy như 


1) Vị thầy truyền thọ quy y 
2) Vị thầy truyền dạy cho đạt được Dự Lưu Đạo 
3) Vị thầy truyền dạy cho đạt được A La Hán Đạo 


Trong bài kinh này là vị có sự trợ giúp nhiều. Năm nhóm 
thầy như 


1) Vị thầy truyền giới xuất gia 

2) Vị thầy chỉ dạy Phật Ngôn 

3) Vị thầy tụng tuyên ngôn (kammaväcäcariya) 
4) Vị thầy chỉ dạy cho chứng đắc Nhất Lai Đạo 


5) Vị thầy chỉ dạy cho chứng đắc Bất Lai Đạo không được 
đề cập trong bài kinh này. 
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Vấn: Các vị thầy này không có sự trợ giúp nhiều hay 
chăng? 


Đáp: Không phải không có trợ giúp. Việc thuyết giảng này 
chỉ xác định 2 phần bởi vì tất cả vị thầy này gọi là có sự trợ giúp 
nhiều. Trong các ân đức Pháp đó thì vị thầy không có nguyện 
vọng tạo phước (puññadhikara) thì thích hợp trong việc quy 
y mà thôi. Còn tứ thanh tịnh giới (catupärisuddhisila), tu tiến 
đề mục hoàn tịnh (kasinaparikamma) và minh quán 
(vipassanañana) là ân đức pháp nương vào sơ đạo 
(pathamamagga). Còn cả 2 Đạo và Quả bậc cao nên hiểu là 
nương vào A La Hán Đạo. Cụm từ Iminä puggalena tức người 
đệ tử. Cụm từ Na sappatikäram vadāmi nghĩa là Như Lai nói 
rằng việc đền đáp không phải là vấn đề để làm. 

Giải thích: Tất cả việc dành lễ mà người đệ tử khi cúi 
xuống đảnh lễ bằng ngũ thể đầu địa hàng trăm lần hàng ngàn 
lần đứng dậy từ chỗ ngồi đi đến tiếp đón (vị thầy) trong lúc mỗi - 
lần thấy thì chắp tay lên biểu lộ hành động tôn kính thích hợp, 
cúng dường 100 chiếc y, 1000 lá y, cúng dường vật thực 100 
lần, 1000 lần mỗi ngày, xây dựng trú xứ toàn bằng 7 báu từ ranh 
giới luân vi sơn (và) cúng dường mọi thứ dược liệu trị bệnh 
như bơ trong, bơ đặc... thường xuyên gọi là chưa thể đền đáp 
công ơn mà thầy tổ đã làm (cho hoàn tất) được. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Công Ơn Lớn Lao Thứ 24 


сю 
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Chánh Kinh Bài Kinh Kim Cương 


25.- Vết Thương Làm Mủ 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, 
với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ 
như vết thương? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phẫn nộ, nhiều 
hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, 
sừng só, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết 
thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng sành đánh 
phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
có người phẫn nộ và bực tức. Này các Tỷ kheo, đây gọi là hạng 
người được ví dụ với vết thương đang làm mủ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví 
dụ như chớp sáng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như 
thật rõ biết: "Đây là khổ”... như thật rõ biết "Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt". Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong 
đêm tối mù mit, khi có chớp sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, б 
đây có người như thật rõ biết: "Đây là khổ”, .. như thật rõ biết: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. Này các Tỷ-kheo, đây được 
gọi là hạng người với tâm được ví như chớp sáng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví 
dụ như kim cang? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người, nhờ 
đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thẳng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 


88 


Sở Giải Kinh Tăng Chỉ 


thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người, với tâm được ví 
dụ như kim cang. 


` Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở - 
đời. 


Sớ Giải Bài Kinh Kim Cương 
(Atthakathävajirasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh kim cương thứ 25 như sau: 


Từ Arukũpamacitto tức có tâm như vết thương mãn 
tính. Từ Vijjupamacitto tức có tâm như tia chớp bởi vì chiếu : 
sáng khoảng thời gian chút ít. Từ Vijirũpamacitto tức có tâm 
như kim cương bởi vì có thể đẳng gốc cội rễ của tất cả phiền 
não. Từ Abhisajjati tức đang vướng mắc. Từ Kuppati tức luôn 
tăng trưởng bởi mãnh lực của sân. Từ Byäpajjati tức diệt đi 
tánh chất thông thường là vật hôi thối. Từ Patitthiyati tức dẫn 
đến bực tức bướng bỉnh. Từ Kopam tức sân hận mức độ tôi tệ. 
Từ Dosam tức nóng giận có sức mạnh nhiều hơn sự bực tức bởi 
có thể gây tổn hại. Từ Appaccayam tức ưu buồn là trạng thái 
không hài lòng. 

Từ Dutthäruko tức vết thương dai dàng. Từ Katthena 
tức đầu cây gậy. Từ Kathalena tức mãnh sành. Từ Asavam neti 
tức chảy dính liền nhau. 


Giải thích: Vết thương dai dàng sẽ tuôn chảy ra 3 loại là 
mủ, máu và tủy theo thông thường của mình, nhưng khi bị va 
chạm vào thì sẽ tuôn chảy thêm lên. 
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Trong từ Evameva kho này có điều so sánh như sau: 
Người thường hay nóng giận nên nhìn thấy giống như vết 
thương ghê tởm. Tánh nết (carana-hành vi) của người thường 
hay nóng giận nên nhìn thấy giống như việc tuôn chảy (của vật 
do bẩn) của vết thương ghê tóm tuôn chảy ra theo tự nhiên của 
mình, tánh nết của người ác xấu nên nhìn thấy giống như việc 
tuôn chảy (của vật dơ bẩn) của tử thi trương phồng lên theo 
thông thường, lời nói chút ít cũng nên nhìn giống như bị va 
chạm bằng cây hoặc mãnh sứ, tánh chất mà họ sẽ kiêu ngạo 
nhiều thêm lên rằng người này (dám) nói như vậy với người 
như ta, nên nhìn thấy giống như việc tuôn chảy ra nhiều thêm 
lên của vết thương dai dáng. Từ Rattandhakäratimissaya 
nghĩa là vào buổi tối trong lúc trời tối hẳn bởi vì bóng tối ngăn 
lại không cho nhãn thức hiện khói. Từ Міјјапёгікауа tức vào 
lúc trời chớp. Trong điều này có sự so sánh như sau, hành giả 
nên nhìn thấy người có mắt tỏ. 


Nghiệp mà sơ đạo sát trừ nên nhìn thấy giống như trời tối 
lúc sơ đạo hiện khởi nên thấy giống như ánh chớp của trời 
chớp, sự thấy Niết-bàn vào sát na sơ đạo nên thấy giống như 
thấy sắc được mọi phía của người có mắt trong lúc trời chớp, 
phiền não mà nhị đạo sát trừ nên thấy giống như phá tan bóng 
tối một lần nữa, sự khởi hiện của nhị đạo nên thấy giống như 
ánh chớp của tia chớp một lần nữa, việc nhìn thấy Niết-bàn vào 
sát na nhị đạo nên thấy giống như sự thấy được sắc mọi phía 
của người có mắt tỏ trong lúc trời chớp, phiền não mà tam đạo 
sát trừ giống như xua tan sự tối tắm mịt mù một lần nữa, việc 
khởi hiện của tam đạo nên thấy giống như ánh chớp của trời 
chớp một lần nữa, sự thấy Niết-bàn vào sát na tam đạo nên thấy 
giống như sự thấy được sắc mọi phía của người có mắt tó trong 
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lúc trời chớp. Ngay cả thực tánh mà người có tâm so sánh như 
kim cương cũng có điều so sánh như sau: Tứ đạo nên thấy giống 
như kim cương. Tất cả phiền não mà Tứ Đạo sát trừ nên thấy 
giống như đài mặt ngọc mani hoặc đài mặt đá, thực tánh tất cả 
phiên não mà Tứ Đạo sát trừ không còn dư sót nên thấy như 
tánh chất của kim cương cắt đứt đài mặt ngọc mani hoặc đài 
mặt đá, phiền não mà Tứ Đạo đã sát trừ sẽ không sanh trở lại 
nữa nên thấy giống như đài mặt ngọc mani hoặc đài mặt đá bị 
kim cương cắt đứt sẽ không đầy lên trở lại nữa. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Kim Cương Thứ 25 


Rw 
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Chánh Kinh Bài Kinh Nên Giao Du 


26.- Cần Phải Thân Cận 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người này, này các Tỷ-kheo, không 
nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, nên thân cận gần gũi, 
nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các 
Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống 
chung, nên hầu hạ cúng dường. | 


Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người không nên gần 
gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. 
Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, không nên gần gũi, không 
nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ mẫn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, nên 
sống chung, nên hầu hạ cúng dường? Ó đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người đồng đẳng với mình về giới, định, tuệ. Hạng người 
như vậy, này các T-kheo, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu 
hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: "(Cả hai) thiện xảo về giới, 
câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tiến (lợi ích) 
cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả 
hai) là thiện xảo về định .... (Cả hai) là thiện xảo về tuệ, câu 
chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến (lợi ích) cho 
cả hai, và chúng sẽ làm cho hai chúng ta an lạc”. Cho nên, người 
như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 
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Thế nào là hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, 
tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thù thắng về giới, 
định và tuệ. Hạng người ấy, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, 
tôn trọng, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu 
hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: "Như vậy, nếu giới chưa 
đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ 
thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu định chưa đầy đủ, 
ta sẽ làm cho đầy đủ, hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm 
cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ 
làm đầy đủ, hay nếu tuệ được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ 
này chỗ kia với trí tuệ". Cho nên, với hạng người này, sau khi 
cung kính tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ 
cúng dường. | 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời. - - 
Người gần kẻ hạ liệt 
Rồi cũng bị hạ liệt 
. Thân cận người đồng dàng 
Được khỏi bị thối doa 
Ai gần bậc thù thắng 
Mau chóng được thăng tiến 
Do vậy hãy sống chung 
Bậc ưu thắng hơn mình 
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Sớ Giải Bài Kinh Nên Giao Du 
(Atthakathäsevitabbasutta) 
Nên hiểu sớ giải bài kinh nên giao du thứ 26 như sau: 


Từ Sevitabbo tức nên giao du. Từ Bhajitabbo tức nên 
thân cận. Từ Payirũpäsitabbo tức nên đi đến thường xuyên để 
thân cận. Cụm từ Sakkatvä garukatvä nghĩa là tạo sự lễ bái và 
tôn kính. 


Trong cụm từ Hino hoti silena... nên hiểu sự thấp kém 
(hơn nhau) bằng cách so sánh với nhau. 

Giải thích; Trong tất cả nhóm người đó thì người giữ 10 
giới không nên giao du với người giữ 5 giới. Người giữ tứ thanh 
tịnh giới không nên giao du với người giữ 10 giới. Cụm từ 
Aññatra anudayä aññatra апикатра nghĩa là trừ khi vì lòng 
thương tưởng sẽ tế độ. Bởi vì để được lợi ích cho mình thì 
không nên giao du với người như vậy. Nhưng sẽ đến giao du với 
họ bằng sự thương tưởng bằng cách tế độ thì nên. 


Cụm từ SIlasãmaññagatänam satam nghĩa là đối với tất 
cà chúng ta tuy là người có giới ngang nhau. Từ STlakatha ca 
no bhavissati nghĩa là kệ ngôn đề cập đến nhóm giới đó sẽ có 
với tất cả chúng ta là người có giới ngang nhau. Cụm từ Sä ca 
no pavattanI bhavissati nghĩa là kệ ngôn của tất cả nhóm 
chúng ta nói với nhau cho dù suốt ngày đó sẽ tiến hành không 
đứt quãng. Cụm từ Sà ca no рћаѕи bhavissati nghĩa là giải 
thích về giới hạnh (silakathä) tiến hành suốt cả ngày đó sẽ là 
sự sống hân hoan của tất cả chúng ta. Ngay cả giải thích về định, 
tuệ (samäadhipaññäkathäa) cũng có lý giống như vậy. 
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Từ Silakkhandham tức khối giới. Người loại bỏ pháp 
không thích hợp của giới tức không hỗ trợ cho giới, giao du 
(thực hành) pháp thích hợp tức pháp hỗ trợ cho giới gọi là 
tương trợ cho giới пап bằng tuệ trong nơi đó trong cụm từ 
Tattha tattha paññaya anuggahessamI này. 


Ngay cả trong định uẩn và tuệ uẩn cũng có lý giống nhau. 
Từ Niniyati nghĩa là khi người giao du với người thấp kém hơn 
mình thường suy thoái đương nhiên sẽ tổn giảm nối tiếp nhau 
mãi giống như nước đổ vào trong nồi lọc nước dơ bẩn. Từ 
Tulyasevĩ tức giao du người ngang bằng với mình. 


Từ Setthamupanamam tức xu hướng giao du với người 
thanh cao. Cụm từ Udeti khippam nghĩa là luôn tăng trưởng 
mau chóng ngay lập tức. Cụm từ Таѕта attano uttarim 
bhajetha nghĩa là bởi vì người hướng mình giao du với bậc 
thanh cao thường tăng trưởng mau chóng vì vậy nên cần phải 
giao du với người trội hơn là người cao hơn tức người thanh 
cao hơn mình. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nên Giao Du Thứ 26 


сю 
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Chánh Kinh Bài Kinh Đáng Ghê Tóm 


27.- Đáng Ghê Tóm 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người đáng ghê tóm, không cần 
phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ 
cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn một 
cách thản nhiên, không cần gần gũi, không cần phải sống chung, 
không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ- 
kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ 
cúng dường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đáng ghê tóm, 
không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần 
phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
ác giới, tính tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi che 
đậy, không phải là Sa-môn nhưng hiện tướng Sa-môn, không 
'sống Phạm hạnh, nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi 
hám, đầy những tham dục, tánh tình bất tịnh. Hạng người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đáng ghê tém, không cần phải gần gũi, 
không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. 
Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo một chút nào trí kiến 
của người như vậy, nhưng tiếng xấu được đồn xa về người ấy là 
có bạn ác, có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một con rắn di vào trong đống phân, dầu nó không cắn ai, 
người cũng bị (đống phân) làm cho ô uế. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như 
váy... là tôn sùng kẻ ác. Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê 
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tởm, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu 
hạ cúng dường. | Е 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cần phải nhìn 
một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống chung, 
không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối, 
phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy 
hay mảnh sành đánh phải, thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, ..... và bực tức. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một que lửa bằng gỗ tindukà, nếu bị cây gậy 
hay mảnh sành đánh phải, thời xịt lửa xịt khói ra nhiều hơn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ... Ví như, này các Tỷ-kheo, một hố phân 
được cây gậy hay mảnh sành quật vào, thời mùi hôi thối lại càng 
nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, 
sân hận và bực túc. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, cần 
phải nhìn với cặp mắt thản nhiên, không nên gần gũi, không nên 
sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì nghĩ 
rằng: "Người ấy có thể nhục mạ ta. Người ấy có thể chửi mắng 
ta. Người ấy có thể làm hại ta." Cho nên, hạng người như vậy cần 
phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên 

_ sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người cần gần 
gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người giữ giới, tánh tình 
hiền thiện. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải gần gũi, 
cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì 
rằng, dầu không thuận theo chút nùo tri kiến của người như vậy, 
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nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ấy là có bạn lành, là có 
bằng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho nên, hạng người như vậy, 
cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng 
dường. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời, 

Người gần kẻ hạ liệt 

Rồi cũng bị hạ liệt 

Thân cận người đồng đẳng 

Được khỏi bị thối đọa 

Ai gần bậc thù thắng 

Mau chóng được thăng tấn 

Do vậy hãy sống chung 

Bậc ưu thắng hơn mình 


Sớ Giải Bài Kinh Đáng Ghê Tớm 
(Atthakathäjigucchitabbasutta) 

Nên hiểu luận giải bài kinh đáng ghê tởm thứ 27 như sau: 

Từ Jigucchitabbo tức người mà bất cứ ai cũng phải ghê 
tởm giống như phẩn. Từ Athakho nam bằng với athakho assa. 
Từ Kittisaddo tức tiếng nói xưng danh với nhau. Trong từ 
Evameva kho này nên hiểu theo điều so sánh như sau: 

Người ác giới nên thấy giống như hố phân. Người ác giới 
nên thấy giống như con rắn hổ thân của nó rơi xuống trong hố 
phân, trạng thái mà người giao du với người ác giới (nhưng) 
không làm theo người ác giới đó nên thấy giống như trạng thái 
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người bị con rắn mà họ kéo lên từ hố phân treo lên đến thân 
xác nhưng không cắn, lúc mà người giao du với người ác giới 
thì thậm chí tiếng tăm không tốt đồn đại khắp nơi nên hiểu 
giống như lúc họ bị con rắn thân dính phẩn сап vào. Từ 
Tindukälatam tức thanh củi cây hồng vàng. Cụm từ Bhiyyo 
mattäya cicithäyati nghĩa là thanh củi cây hồng vàng đó khi bị 
đốt cháy theo thông thường thì mảnh sẽ văng rơi ra kêu thành 
tiếng rắc rắc. 


Giải thích; Thanh củi bị gõ sẽ kêu thành tiếng nhiều hơn. 


Từ Evameva kho nghĩa là người thường hay nóng giận 
cũng giống nhau như thế đó tức cho dù theo bản tánh tự nhiên 
của mình là người không yên tịnh hung dữ sinh diễn. Nhưng 
trong lúc được nghe lời nói cho dù chỉ chút ít thì chửi mắng 
thậm tệ hung dữ thêm lên nữa, rằng “người này nói như vậy với 
người như ta”. Từ Guthakũpo tức hố đầy dẫy phẩn hoặc hố 
phẩn. Trong nơi đây nên hiểu so sánh theo lý trước đó. 


Cụm từ Таѕта evarũpo puggalo ajjhupekkhitabbo na 
sevitabbo nghĩa là do người thường hay nóng giận khi ai giao 
du thân cận thì sẽ có sự nóng giận giống như vậy, thường nóng 
giận ngay cả với người chửi ngược trở lại cho rằng người này 
có lợi ích gì, vì vậy họ sẽ trở thành giống như lửa cháy rơm. Mọi 
người nên thản nhiên không nên giao du thân cận. 

Ngài đề cập giải thích như thế nào? Ngài cập giải thích 
rằng người đi đến gần lửa гота cháy cho đến quá độ sẽ bị nóng, 
thân thể của họ sẽ ảnh hưởng cháy tháp tùng theo, người lui ra 
cách xa nhiều hơn sẽ không bị nóng, sự mát mẻ cũng chưa mất 
hẳn. Còn người. đang sưởi lửa trong khoảng cách vừa chừng 
không vào gần quá và không lùi cách xa quá thì sự lạnh giá sẽ 
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mất đi, vì vậy người thường hay nóng giận giống như lửa rơm 
cháy nên cần phải thản nhiên bằng thái độ trung dung không 
cần bất cứ ai giao du, không cần bất cứ ai thân cận, không cần 
bất cứ ai đi đến ngồi kề cận. 

Từ Kalyänamitto tức bạn thanh khiết. Gọi là Sahaya tức 
người thông thường đi chung cùng nhau và đi lại chung với 
nhau. Từ Kalyänasampavanko tức người nhu thuận đối với 
tất cả thiện bạn hữu (kalyanamitta) là người thanh khiết. 

Giải thích; Người có tâm khiêm tốn noi theo sự chỉ dẫn của 
thiện bạn hữu. 


Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Đáng Ghë Tớm Thứ 27 


Rw 


100 


Só Giải Kinh Tăng Chỉ 


Chánh Kinh Bài Kinh Lời Nói Như Hoa 
28.- Nói Như Hoa 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói 
như hoa, hạng người nói như mật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi di vào hội trường, hay 
đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi 
đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay di đến giữa cung vua, 
hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: "Ngươi biết gì, hãy 
nói lên". Người ấy không biết, nói rằng: "Tôi có biết"; có biết, nói 
rằng: "Tôi không biết"; không thấy, nói rằng: "Tôi có thấy” с 
thấy, nói rằng: "Tôi không thấy". Do vì mình hay vì người, hay : 
một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là người nói như phân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người khi đi vào hội trường, hay khi đi 
vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi 
đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị 
dẫn như là người làm chứng, được nói: "Ngươi biết gì, hãy nói 
lên". Người ấy không biết, nói rằng: "Tôi không biết"; có biết, nói 
rằng: "Tôi có biết"; không thấy, nói rằng: "Tôi không thấy” có 
thấy, nói rằng: "Tôi có thấy". Không vì mình hay vì người, hay vì 
một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như VẬY, nay các 
Ty-kheo, được gọi là người nói như hoa. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như mật? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác 
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ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng 
đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người 
thích ý, người ấy nói những lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hạng người nói như mật. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 


đời. 
Sớ Giải Bài Kinh Lời Nói Như Hoa ` 
(Atthakathãpupphabhänmisutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh lời nói như hoa thứ 28 như 
sau: | 


Người nào nói lời lẽ bốc ra mùi hôi thối như phẩn, người 
đó gọi là guthabhamI. Người nào nói lời lẽ lan tỏa hương thơm 
như hoa, người đó gọi là pupphabhami. Người nào nói lời lẽ 
dịu ngọt như mật ong, người đó gọi là madhubhani. 


Từ Sabhägato tức ở trong hội trường. Từ Parisagato tức 
ở trong nhóm dân làng. Từ Ñãtimajjhagato tức ở trong vòng 
tất cả người thừa tự. Từ Pũgamajjhagato tức ở trong vòng tất 
cả binh lính. Từ tức ở trong vòng tất cả binh lính. Từ 
Rãjakulamajjhagato tức ở trong vòng hoàng tộc nghĩa là trong 
cung điện dành cho việc phán quyết của triều đình. 

Từ Abhinito tức bị dẫn đi để cần phải thẩm vấn. Từ 
Sakkhiputtho tức bị họ dựa vào làm chứng cứ để tra hỏi. Cụm 
từ Evam bho purisa đây là tình huống. Cụm từ Attahetu vã 
parahetu vã tức bởi vì bộ phận như tay và chân... của mình 
hoặc của người khác. Labha Ngài ám chỉ lấy vật chất (атіѕа) 


102 


Sở Giải Kinh Tăng Chỉ 


trong câu Ãmisakiñcikkhahetu vã này. Từ Kiñcikkham tức 
đồ vật chút ít nghĩa là đồ vật nhỏ nhoi. 


Giải thích: Nguyên nhân của vật chất nói tận cùng cho dù 
chỉ là con chim cút, chim cun cút, cục bơ trong và cục bơ đặc... 
Cụm từ Ѕатрајапатиѕа bhasita hoti nghĩa là nói dối cho dù 
biết rõ. 

Tội lỗi gọi là ela trong từ nelã. Lời nói gọi là nela do ý 
nghĩa không có tội nghĩa là chấm dứt tội. Lời nói không có tội 
giống như giới mà Đức Thế Tôn thuyết trong kệ ngôn này rằng 
Nelango setapacchädo. | 

Lời nói gọi là Каппаѕикћа nghĩa là lời nói êm tai bởi vì 
từ ngữ thanh tao. Lời nói đó không làm cho phát sanh nhức nhói 
tai giống như kim đâm vào. 


Lời nói gọi là Pemaniyä bởi vì làm cho khởi lên sự thương 
mến không làm cho phát sanh nóng giận са toàn thân do có ý 
nghĩa dịu dàng. 

Lời nói gọi là Hađayamgamä bởi vì dẫn đến tâm ЗЕ 


bán loạn đưa đến tâm sảng khoái. 


Lời nói gọi là Pori do ý nghĩa có trong đất nước bởi vì đức 
hạnh hoàn hảo. 

Lại nữa, lời nói gọi là Рогї bởi vì tế nhị dịu dàng giống như 
nữ nhân phát triển lớn lên trong đất nước. Lại nữa, lời nói gọi 
là Porī bởi vì là lời nói thị dân nghĩa là lời nói của người ở trong 
thành thị. 
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Thật vậy, thị dân thường có lời lẽ thích hợp như gọi người 
trạc tuổi cha là cha, gọi người trạc tuổi anh trai hoặc em trai là 
anh trai, em trai. 

Do lời lẽ loại này gọi là Bahujanakanta bởi vì là lời nói 
mà phần nhiều người thương mến. 

Lời nói gọi là Ваһијапатапара bởi vì được hài lòng tức 
làm cho hả dạ đối với phần nhiều người vì là lời nói mà phần 
nhiều người thương mến. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Lời Nói Như Hoa Thứ 28 


RW 
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29.- Mù Lòa 


- Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

có người không có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu hoạch 

được tài sán. chwa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng tài 
sản đã được thâu hoạch; không có mắt để có thể với mắt như 
vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, 

pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các: 
Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người mù. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu 
hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng 
trưởng tài sản đã được thâu hoạch; nhưng không có mắt để có 
thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có 
tội và không tội, pháp liệt và thẳng, pháp thuộc thành phần đen 
và trắng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người một mắt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu 
hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng . 
trưởng tài sản đã được thâu hoạch; và có mắt để có thể với mắt 
như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không 
tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. : 


Ba hang người này, này các Ty-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 
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Kẻ mù, mắt bị hư 

Cả hai đều bất hạnh 
Vừa công đức không làm 
Vừa không được tài sản 
Thứ đến là hạng người 
Được gọi là một mắt 
Liên hệ pháp phi pháp 
Tầm cầu các tài sản 

Với trộm và man trá 
Cùng với cả nói láo 

Vừa khéo góp tài sản 
Vừa giỏi hưởng dục lạc 
Từ đây đến địa ngục 
Người một mắt bị hại. 


Còn vị có hai mắt 

Được gọi người tối thượng ` 
Thâu hoạch các tài sản 

Một cách đúng chánh pháp 
Cúc tài sản đã có, 

Tăng trưởng đúng chánh pháp 
Bố thí, ý tốt đẹp 

Không phân vân ngập ngừng 
Được sanh chỗ hiền thiện 

Đi chỗ ấy không sầu 

Vậy hãy tránh thật xa 

Người mù, người một mắt 
Thân cận bậc hai mắt 

Bậc tối thẳng trượng phu! 
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Sớ Giải Bài Kinh Mù Lòa 
(Atthakathäandhasutta) ` 

Nên hiểu luận giải bài kinh mù lòa thứ 29 như sau: 

Cụm từ CakkhUu na hoti tức không có tuệ nhãn 
(paññãcakkhu). Từ Phatim kareyya nghĩa là làm cho tài sản 
đã được cho bền vững tức làm cho tăng trưởng. Từ 
Savajjanavajje tức pháp có tội và không có tội. Từ 
Hinappanite tức pháp bậc hạ và bậc thượng. Từ 
Kanhasukkasappatibhäge nghĩa là pháp đen và pháp trắng. 


Đức Thế Tôn thuyết rằng có sự cân xứng bằng cách đối 
lập nhau bởi vì trái nghịch lẫn nhau. Trong từ này có sự thu gọn 
như sau: Người nên biết pháp thiện là pháp thiện, nên biết pháp 
bất thiện là bất thiện. Ngay cả trong từ pháp có tội... cũng có lý 
như vậy. Còn trong pháp có sự đối xứng với nhau cả pháp đen 
lẫn pháp trắng, pháp đen người nên biết là có sự đối xứng với 
pháp trắng, pháp trắng nên biết là đối xứng với pháp đen bằng 
tuệ nhãn nào cho dù mắt thấy chừng ấy của người đó không có, 
nên hiểu ý nghĩa trong trường hợp còn lại theo lý như đã đề cập 
trên. 


Cụm từ Na ceva bhoga tathãrũpä nghĩa là mặc dù loại 
tài sản đó không có với người ấy. Cụm từ Na ca puññãni 
kubbati nghĩa là họ vẫn không tạo phước. Bằng từ có giới hạn 
bấy nhiêu đây xem như không có mắt là nhân làm cho tài sản 
phát sanh lên và nhãn làm cho phát sanh trí (tuệ nhãn). Cụm từ 
Ubhayattha kaliggaho tức chấp sai. 

Giải thích: Nắm giữ sai lầm trong cả 2 đời tức trong đời 
này và đời sau. i 
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Một lý khác nữa, cụm từ Ubhayattha kaliggaho tức пат 
giữ cả 2 lợi ích như việc tiếp diễn về hiện tại kiến 
(ditthadhamma) và hậu lai kiến (samparayabhava) là tội lỗi. 

Giải thích: Chấp thủ sai lầm. 

Từ Dhammadhammena tức bằng pháp thập. thiện 
nghiệp đạo hay bằng pháp thập bất thiện nghiệp đạo. Từ Satho 
tức thường hay chưng diện. Cụm từ Вһорапі pariyesati tức 
tầm cầu tất cả tài sản. 

Cụm từ Theyyena kutakammena musävadena 
cũbhayam nghĩa là tầm cầu tất cả tài sản bằng cả 2 nghiệp 
trong tất cả nghiệp như nghiệp trộm cắp... 


Vấn: Tầm cầu bằng cả 2 nghiệp như thế nào? 


Đáp: Tầm cầu tất cả tài sản bằng nghiệp trộm cắp 
(theyyakamma) và nghiệp lường gạt (kutakamma) tức tầm 
cầu bằng nghiệp trộm cắp và nói dối và tầm cầu nghiệp lường 
gạt và nói dối. Từ -Sanghätum tức để tích góp. Từ 
Dhammaladdhehi tức có được bằng cách không cho hư hoại 
pháp như thập thiện nghiệp đạo (kusalakammapatha). Từ 
Utthanadhigatam tức có được bằng sự tỉnh cần. Từ 
Abyapgamänaso tức có tâm xa Па hoài nghi. Cụm từ 
Bhaddakam nghĩa là nơi chốn tốt nhất tức nơi chốn chư thiên. 
Từ Na socati tức không có sầu muộn bởi sầu muộn bên trong 
trong nơi nào. I 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Mù Lòa Thứ 29 


RR 
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Chánh Kinh Bài Kinh Lộn Ngược 
30.- Lộn Ngược 


- Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời. Thế nào là ba? Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người 
với trí tuệ bắp vë hạng người với trí tuệ rộng lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? 
б đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá) ` 
thường thường nghe pháp từ các Tỷ-kheo, các vị Tỷ-kheo thuyết 
pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người 
ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến 
đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn 
cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài 
thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có 
tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các 
Tỷ-kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy, 
không có dừng lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng 
người di đến khu vườn ... không có tác ý đoạn cuối. Cũng vậy, khi 
người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên .. không có tác ý đoạn cuối. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vế? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá). 
Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý 
đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. 
Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết 
giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý 
đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các Tỷ- 
kheo, trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên 
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như hạt mè, hột gạo, các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi 
đứng dậy, vì vô ý, người ấy làm đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các 
Тў-Кһео, ở đây, có hạng người di đến khu vườn .. Người ấy, tại 
chỗ ngồi ду... có tác ý đoạn cuối. Nhưng khi người ấy tại chỗ ngồi 
ấy đứng dậy .. không có tác ý đoạn cuối. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người với trí tuệ bắp vế. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng 
lớn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tính 
ха) .. trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại 
chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn 
đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy, từ chỗ ngồi ấy 
đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu ... có 
tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cúi ghè được 
dựng đứng, nước chứa trong ấy được giữ lại, không có chảy äi. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ở đây, có hạng người đi đến khu vườn 
(tỉnh xá)... trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến 
đoạn đầu .. có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy, từ chỗ 
ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn 
đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người có trí tuệ rộng lớn. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời. 

Hang trí tuệ lộn ngược 

Không thông minh, không mắt 

Họ thường thường di đến 

Đến gần các Tỷ-kheo 

Đoạn đầu của bài giảng 
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Đoạn giữa và đoạn cuối 
Họ không học được gì, 
Họ không có trí tuệ 


- Hạng trí tuệ bắp vế 
Được gọi là tốt hơn 

Họ thường thường di đến 
Đến gần các Tỷ-kheo 
Đoạn đầu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Ngồi trên chỗ mình ngồi 
Nắm giữ được lời văn 
Đứng dậy không hiểu rõ 
Quên mất điều đã nắm 


Bậc trí tuệ rộng lớn 
Được gọi tốt hơn cả 

Họ thường thường đi đến 
Đến gần các Tý-kheo 
Đoạn đầu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Ngồi trên chỗ mình ngồi 
Nắm giữ được lời văn 
Thọ trì điều được nghe -- 
Suy tư điều tối thẳng 

Với ý không dao động 

Là hạng người như vậy 
Thực hành pháp, tùy pháp 
Có thể đoạn khổ dau. 
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Sớ Giải Bài Kinh Lộn Ngược 
(Atthakathäavak.ujjitasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh lộn ngược thứ 30 như sau: 
Từ Avakujjapañño tức có trí tuệ giống như cái nồi lật úp 
xuống. Từ Ucchangapañño tức có trí tuệ như bắp vế. Từ 
Puthupañño tức có trí tuệ quảng đại. 


Trong từ Adikalyänam... nên hiểu luận giải như sau: 


Khởi đầu (thuyết) gọi là mở đầu, khoảng giữa của kệ ngôn 
gọi là chính giữa, đoạn kết thúc gọi là cuối cùng. Nhóm tỳ kheo 
đó khi thuyết pháp cho người ấy gọi là thuyết pháp làm cho tốt 
đẹp, tăng trưởng không có tội lỗi cả trong phần đầu, phần giữa 
` lẫn phần cuối. 

Lại nữa, trong kinh này có đoạn đầu, giữa và cuối của 
thuyết pháp (desanä) và có đoạn đầu, giữa và cuối của Nướng 
pháp (sasanadhamma). 


Tất cả 2 thuyết pháp và giáo pháp (đề cập về) thuyết pháp 
> trước câu đầu tiên của 4 kệ ngôn là câu đoạn đầu, 2 câu là đoạn 
giữa và câu sau cùng là đoạn cuối. 

Đối với Kinh có một sự liên kết thì nguyên nhân (nidãna) 
là đoạn đầu, tiếp nối (anusandhi) là đoạn giữa, đoạn kết thúc 

trong kinh rằng Idamavoca là đoạn cuối. 

Đối với kinh có nhiều liên kết thì liên kết thứ 1 là đoạn 
đầu, nhiều hơn đó trở đi một hoặc nhiều liên kết là đoạn giữa, 
liên kết sau cùng là đoạn cuối. Đây là lý của thuyết pháp trước. 


Về phần giáo pháp thì giới là đoạn đầu, (chỉ tịnh) định là 
đoạn giữa, minh quán (уіраѕѕапа) là đoạn cuối. 
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Một lý khác nữa, chỉ tịnh là đoạn đầu, minh quán là đoạn 
giữa, Đạo là đoạn cuối. 


Một lý khác nữa, minh quán là đoạn đầu, Đạo là đoạn giữa, 
Quả là đoạn cuối. 


Một lý khác nữa, Đạo là đoạn đầu, Quả là đoạn giữa, Niết- 
bàn là đoạn cuối. Ta 


Một lý khác nữa, khi gom pháp cho song hành với nhau 
thì giới với chỉ tịnh (samādhi) là đoạn đầu, minh quán với Đạo 
là đoạn giữa, Quả và Niết-bàn là đoạn cuối. 


Từ Sattham nghĩa là các tỳ kheo thuyết pháp đem đến lợi 
ích. Từ Sabyañjanam nghĩa là thuyết pháp làm cho văn tự 
được trọn vẹn (thuyết pháp đầy đủ văn tự). Từ 
Kevalaparipunnam nghĩa là thuyết pháp làm cho trọn vẹn tất 
cả không thiếu sót. Từ Parisuddham tức thuyết pháp thanh 
tịnh tức không làm cho rối ren không có nắm giữ lại. Cụm từ 
Brahmacariyam pakäsenti nghĩa là khi thuyết như thế đó gọi 
là tuyên bố Thánh Đạo có 8 chi gom lại bằng Tam Học là đức 
hạnh cao thượng nhất. Cụm từ Nevadim manasikaroti nghĩa 
là khởi sự thuyết pháp cũng không tác ý (đến lợi lộc). 

Từ Kumbho tức cái nồi. Từ Nikujjo tức lật úp miệng nồi 
xuống. Trong từ Evameva kho này nên hiểu luận giải như sau: 
Người có trí tuệ thấp kém nên thấy giống như lật úp miệng nồi 
xuống. Lúc được nghe thuyết pháp nên thấy giống như lúc đổ 
nước (vào trên đáy nồi). Lúc mà người ngồi trên tọa cụ chưa có 
thể tiếp nhận học được nên thấy giống như lúc nước chảy ra 
hết. Lúc người đó đứng dậy thì không nhớ được nên thấy giống 
như lúc nước không chứa được (trên đáy nồi). Từ Акіппарі 
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tức nơi cất giữ lại. Cụm từ Satisammosäya pakireyya tức (đồ 
vật cần phải để khoanh lại đó) rơi vung vãi đi bởi vì là người lơ 
đễnh. 

Trong từ Evameva kho này nên hiểu luận giải như sau: 
Người có trí tuệ như bắp vế nên thấy giống như bắp vế. Phật 
Ngôn có nhiều loại khác nhau nên thấy giống như các loại vật 
thực khác nhau. Lúc mà người ngồi học trên sàng tọa nên thấy 
giống như lúc (mà) người ngồi khoanh chân theo các kiểu trên 
bắp vẽ. Lúc mà người đứng dậy từ sàng tọa đó thì không nhớ 
được nên thấy giống như lúc người đứng dậy làm cho thức ăn 
đổ tung tóe bởi vì lơ đễnh. ` 

Từ Ukkujjo tức (cái nồi) đặt lật ngửa miệng lên. Từ 
Santhäti tức nước vẫn còn chứa lại. 

Từ Evameva kho này nên hiểu luận giải như sau: Người 
có nhiều trí tuệ nên thấy giống như cái nồi đặt lật ngửa miệng 
lên. Lúc được nghe thuyết pháp nên thấy giống như đổ nước 
vào. Lúc người ngồi học trên sàng tọa nên thấy giống như nước 
đang chứa lại. Lúc người đứng dậy đi mà vẫn còn nhớ được nên 
thấy giống như lúc nước không chảy ra. 


Từ Dummedho tức không có trí tuệ. Từ Avicakkhano 
tức thiếu trí tuệ để xử lý. Từ Ganta tức có sự đi bình thường. 
Cụm từ Seyyo etena vuccati nghĩa là (người có trí tuệ như bắp 
vế) Đức Phật thuyết rằng thù thắng hơn người đó (tức người có 
trí tuệ như cái nồi lật úp). _ 

Từ Dhammänudhammapatipanno nghĩa là thực hành 
pháp tương xứng với 9 pháp siêu thế tức thực hành điều thực 
hành giai đoạn đầu cùng với giới. Từ Dukkhassa tức khổ luân 
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hồi. Cụm từ Antakaro siyä nghĩa là nên thực hành rốt ráo tức 
nên là người làm cho đứt đoạn (khổ) thì cũng là người làm cho 
chấm dứt con đường (khổ). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Lộn Ngược Thứ 30 
_ Kết Thúc Phẩm Diễn Giảng Về Người Thứ З 


Сй} 
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IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời 
Diễn Giảng Phẩm Thiên Sứ 


(Devaditavaggavannan3) 


Chánh Kinh Phạm Thiên 
31. Ngang Bằng Với Phạm Thiên 


-- Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con 
cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp 
nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các 
Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những 
gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. Những gia 
đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở 
trong nhù, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng 
dường. 


Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. 
Các Đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. 
Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha 
mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là cha mẹ đối 
với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng 
vào đời, 

Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 

Bậc Đạo sư thời trước 

Xứng đáng được cúng dường 

Vì thương đến con cháu 
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Do vậy, bậc Hiền triết 
Đảnh lễ và tôn trọng 
Dâng đồ ăn đồ uống 

Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp (cả thân mình) 
Tắm rửa cả tay chân 

Với sở hành như vậy, 

Đối với mẹ cha 

Đời này người Hiền khen 
Đời sau hưởng Thiên lạc 


Sớ Giải Kinh Phạm Thiên 
(Atthakathabrahmasutta) 


Nên hiểu luận giải kinh phạm thiên thứ 31 của phẩm thiên 
sứ thứ 4 như sau: 


Từ Ајјһараге tức trong nhà của mình. Cụm từ Pūjitā 
honti nghĩa là cha mẹ là người mà con trai phải phụng dưỡng 
bằng vật chất ở trong nhà. 

Đức Thế Tôn khi Ngài tuyên bố với dòng giống cúng 
dường cha mẹ rằng là dòng giống có phạm thiên (thường xuyên 
ở nhà) bởi có cha mẹ (là phạm thiên). Bấy giờ, trước khi Ngài 
thuyết đến ý nghĩa cha mẹ là vị thầy đầu tiên (pubbäcäraya)... 
mới thuyết từ khởi đầu như Sapubbäcariyakäni (như vị thầy 
ban đầu). Tất cả các từ đó thì từ Brahma... Đức Thế Tôn thuyết 
để làm thành tựu trở thành phạm thiên... với dòng giống đó. Từ 
Bahukärä tức có sự giúp đỡ nhiều đối với tất cả con cái. Từ 
Äpädakä tức gìn giữ đời sống. 
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Giải thích: Cha mẹ gìn giữ đời sống cho con cái như nuôi 
dưỡng nâng niu cho diễn tiến nối tiếp nhau. Từ Posaka nghĩa 
là nuôi dưỡng cho thân xác lớn lên cho uống máu (sữa) trong 
lòng ngực. Cụm từ Imassa lokassa dassetäro nghĩa là sự việc 
các người con được cảnh tốt và cảnh xấu khởi hiện trong thế 
gian này do nương vào cha mẹ cho nên cha mẹ mới gọi là người 
giới thiệu thế gian này. 

Từ Brahma trong câu kệ ngôn Brahmäti matapitaro 
này là tên của vị cao quý nhất không lìa bỏ 4 pháp tu tiến như 
từ, bi, hỷ, xả như thế nào thì tất cả cha mẹ cũng giống như thế 
đó sẽ không từ bỏ 4 pháp tu tiến (bhãvanä) đối với tất са con 
cái, 4 nhóm pháp tu tiến đó nên hiểu theo giai đoạn thời gian 
như sau: 

Giải thích: Trong lúc đứa con còn trong bụng thì cha mẹ 
sẽ khởi lên tâm từ rằng khí nào nhỉ? Ta sẽ thấy được đứa con 
bé bỏng an toàn có bộ phận cơ thể lớn nhỏ đầy đủ toàn vẹn. 
Nhưng khi nào đứa con bé bỏng đó vẫn còn non dại nằm ngửa 
` như khi nào lớn lên cao hoặc nằm trăn trở không yên kêu la 
khóc thét, khi đó cha mẹ khi được nghe tiếng đứa con ấy sẽ khởi 
sanh bi mẫn. Nhưng trong lúc đứa bé chạy chơi di lại hoặc trong 
lúc đứa bé ở vào độ tuổi thanh niên thiếu nữ thì cha mẹ ngắm 
nhìn sẽ có tâm mềm mại, hân hoan, vui thích giống như bông 
gòn và bông vải mà họ chà xát chồng lên cả 100 lần bỏ vào trong 
bọt bơ trong, khi đó cha mẹ sẽ có tâm hy. Nhưng khi nào đứa 
con bắt đầu có gia đình tách lìa khỏi nhà, khi đó cha mẹ sẽ yên 
tâm rằng giờ đây con của ta sẽ có thể sống độc thân được lúc đó 
cha mẹ sẽ có tâm xả. Như đã đề cập trên Đức Thế Tôn mới 
thuyết rằng Brahmäti mätäpitaro. 
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Cụm từ Pubbäcariyäti vuccare nghĩa là tất cả cha mẹ từ 
khi sanh con ra thường luôn cho con học tập cho con ý thức 
rằng hãy ngồi như vậy, hãy đứng như vậy, hãy đi như vậy, hãy 
nằm như vậy, hãy nhai như vậy, hãy ăn như vậy, người này con 
nên gọi là cha, người này nên gọi là anh, người này nên gọi là 
em, con nên làm điều này không nên làm điều này, nên giao du 
với người tên đó, người tên kia không nên giao du. 

Thời gian về sau, các vị thấy khác mới chỉ dạy cho nghệ 
thuật cởi voi, nghệ thuật cởi ngựa, nghệ thuật cưỡi xe, nghệ 
thuật bắn cung và việc tính toán bằng ngón tay. Các vị thầy khác 
thì cho quy y, vị thầy khác cho học Phật Ngôn, vị thầy khác cho 
thọ cụ túc gia (upasamapada), vị thầy khác chỉ cho chứng đắc 
sơ đạo. Tất cả các vị thầy đó mới gọi là vị thầy về sau 
(рассһасагіуа), còn cha mẹ là vị thầy trước hơn mọi vị thầy 
(pubbäcariya). Do đó, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng 
Pubbäcariyäti vuccare. Tất cả từ đó thì từ vuccare nghĩa là 
gọi tức nói. 

Cụm từ ahuneyya ca puttäni nghĩa là xứng đáng nhận 
được cơm, nước... mà con cái sắp đặt đem đến để cúng dường, 
để tiếp đãi là người xứng đáng nhận lãnh cơm, nước... vì vậy 
Đức Thế Tôn mới thuyết rằng Ähuneyyä ca puttãnam. Cụm từ 
Рајауа апикатрака nghĩa là cha mẹ luôn chăm sóc bảo tồn 
con của mình bởi việc sát hại sanh mạng của các chúng sanh 
khác, cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết rằng Рајауа 
апикатрака. Tř Namasseyya tức tạo sự tôn kính. Từ 
Sakkareyya tức nên tôn kính đảnh lễ. 

Bấy giờ, trước khi Ngài thuyết về việc lễ bái mới thuyết về 
từ chẳng hạn như Annena này. Tất cả từ đó thì từ Annena tức 
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cháo, cơm và thức ăn vặt. Từ Panena tức 8 loại thức uống. Từ 
Vatthena tức vải để mặc và vải để đắp. Từ Sayanena tức đồ vật 
để chịu lực như giường và ghế. Từ Ucchadanena tức vật thoa. 
dành để diệt mùi hôi làm cho có mùi thơm. Từ Маһарапепа 
tức tắm tưới vào thân bằng nước ấm khi thân trước lạnh, bằng 
nước mát khi thân trước nóng. Cụm từ Padanam đhovanena 
nghĩa là việc rửa chân bằng nước ấm và nước lạnh, xoa bóp 
bằng dầu. 


Từ Pecca tức dẫn đến cõi khác (paraloka). Cụm từ Sagge 
pamodati tức trước hết trong cõi này thì nhân loại là bậc hiền 
trí nhìn thấy việc hầu hạ (phục dịch) cho cha mẹ của họ thì tán 
thán họ trong cõi này bởi vì có sự hầu hạ là nguyên nhân. Cũng 
người phụng dưỡng cha mẹ thì dẫn đến cõi khác ngự nơi thiên 
giới tâm luôn hân hoan, vui thích bằng thiên sản như vậy. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Phạm Thiên Thứ 31 


[C 42151 
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Chánh Kinh Bài Kinh Ananda 


32. Ananda 


1. Rồi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên; ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 

- Rất có thế, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo được định như vậy, 
trong cái thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tuỳ miên; đối với tất cả tướng ở ngoài, không có ngã kiến, 
ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên; và do chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tuỳ miên; vị ấy có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy. 

- Rất có thể này, Ananda, một Tỷ-kheo được định như vậy 
.. Có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 


- Như thế nào, bạch Thế Tôn, rất có thể, một Tỷ-kheo được 
định như vậy... có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy? 


- Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Đây là 
an tịnh, đây là thù diệu, tức là chỉ tức tất cả hành, từ bỏ tất cả 
sanh y, đoạn tận tham, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, 
này Ananda, rất có thể Tỷ-kheo được định như vậy, .. có thể 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Lại nữa, này Ananda, liên hệ đến vấn đề này, Ta dà nói như 
sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của Punnaka", chương về 
Pàràyang. 


122 


SỞ Giải Kinh Tăng Chỉ 


Do phân tích ở đời 

Những vật cao và thấp 

Với vị không dao động 

Bởi vật gì ở đời, 

An tịnh, không tối mù, 

.Không phiền muộn, không cầu 
Ta nói người như vậy, 

Đã vượt khỏi sanh già. 


Sớ Giải Bài Kinh Änanda 
(Atthakathäänandasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh Änanda thứ 32 như sau: 


Từ Tathärũpo tức loại đó. Từ Samädhipatilabho tức đạt 
được nhất tâm. Trong cụm từ Imasmim ca saviññänake này 
nên hiểu theo giải thích rằng trong thân cả 2 phía tức của mình 
và của người khác mà trưởng lão Ananda nói rằng imasmim 
này bằng cách gom lại (cả 2 thân) vào với nhau bởi do ý nghĩa 


лд 


có thức (saviññanaka) giống nhau. 

Từ Ahamkäramamamkäramanänusaya nghĩa là nhóm 
phiền não này thì tà kiến tức tôi (ahamkara), ái dục (tanhäã) 
tức là của tôi (mamamkära), tiềm miên (anusaya) tức ngã 
mạn. từ Nassu tức không nên có. Cụm từ Ваһіааһа ca 
sabbanimittesu nghĩa là trong tất cả hiện tướng (nimitta) bên 
ngoài chỉ thấy ngần này tức 

1 - sắc tướng (rũpanimitta), 


2-thinh tướng (saddanimitta), 
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3-khí tướng (gandhanimitta), 

4-vị tướng (rasanimitta), 

5-xúc tướng (pho†tthabbanimitta), 
6-tướng thường còn (sassatadinimitta), 
7-nhân tướng (puggalanimitta), 


8-pháp tướng (dhammanimitta). 


РАСА 


Cụm từ Cetovimuttim paññãvimuttim tức quả định và 
quả tuệ. Từ Siyä tức cần phải có. Cụm từ Idhänanda 
bhikkhuno Này Änanda, tỳ kheo trong giáo pháp này. 

Trạng Thái Của Niết-bàn 

Đức Thế Tôn trước khi thuyết về Niết-bàn Ngài mới 
thuyết rằng Etam santam etam panitam. Cũng Niết-bàn gọi là 
tịnh lạc (santa) bởi vì vắng lặng tất cả phiền não. Niết-bàn gọi 
là tịnh lạc bởi vì tâm của người trú vào giác ngộ bằng suy nghĩ 
rằng Niết-bàn là lãnh vực vắng lặng rồi ngồi suốt cả ngày suy 
xét rằng vắng lặng chính là đây. 

Từ Рапіќат nghĩa là Niết-bàn gọi là vi tế bởi vì tâm của 
người ngồi nhập định luôn diễn tiến “vi tế” Ngay cả từ 
Sabbasankhärasamatho... là từ đồng nghĩa giống nhau của 
Niết-bàn.. 

Tâm của người ngồi nhập định cả ngày bằng suy nghĩ sự 
vắng lặng của tất cả hành luôn diễn tiến “đình chỉ tất cả hành”... 

Lại nữa, bởi vì không có ái dục tức vật trói buộc trong 3 
cõi là tên gọi Niết-bàn, tâm của người nhập định có cảnh Niết- 
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bàn luôn diễn tiến (trạng thái) Niết-bàn vì vậy Niết-bàn có tên 
là vắng lặng tất cả hành (sabbasankhärasamatho)... 

Trong việc quán xét tức suy nghĩ đến 8 loại này thì trong 
nơi đây suy nghĩ đến chỉ 1 loại cũng được, 2 loại cũng được tất 
cả đều giống nhau. 


Từ Sankhäya tức biết bằng trí. Từ Paroparäni phân từ ra 
thành Paräni ca oparani ca. 


Giải thích: Tự thể của người khác và tự thể của mình... gọi 
là para (tức tự thể của người khác) và gọi là opara (tức tự thể 
của mình). Từ Yassa tức của bậc A La Hán nào. Từ Iñjitam 
nghĩa là dao động tức bất định về 7 loại lo toan là đao động do 
tham ái (raga), dao động do sân (dosa), dao động do sỉ (moha), 
đao động do ngã mạn (mana), dao động do tà kiến (ditthï), dao 
động do phiền não (kilesa) và dao động do ác hạnh 
(ducaritta). Cụm từ Natthi kuhiñci tức không có trong bất cứ 
cảnh nào cho dù chỉ trong một loại cảnh. 


Từ Santo tức (người đó) gọi là vắng lặng bởi vì phiền não 
là kẻ thù đã vắng lặng. Từ Vidhumo tức không có ngày có thân 
ác hạnh.. Từ Anigho tức không có khốn đốn như tham ái 
(raga)... Từ Niraso tức không có ái dục (tanhã). Từ Atari nghĩa 
là vượt qua hay thoát khỏi cũng tức là giải thoát. Từ So tức bậc 
A La Hán Lậu Tận. Trong từ Jätijaram này cho dù bệnh và chết 
nên hiểu Ngài ám chỉ giống như từ sanh, già. Bậc A La Hán nhập 
thiền quả đó Đức Thế Tôn thuyết cả trong kinh và trong kệ ngôn 
bằng trường hợp như đã diễn giảng trên. 


Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Ananda Thứ 32 


Rw 
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33 Sàriputta f 

2. - Rồi Tôn giả Sàriputta di đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 

- Này Sàriputta, Ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược. 
Này, Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. Này 
Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. 
Và những người hiểu được thật là khó tìm! 


- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch Thế 
Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết pháp một 
cách rộng rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Sẽ 
có những người có thể hiểu rõ Chánh pháp. 


- Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: "Trong cái thân 
có thức này, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; 
đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, 
chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
йу!". Như vậy, này Sàriputta, các Ông cần phải học tập. Khi nào 
Tỷ-kheo đối với thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên; đối với tất cå các tướng ở ngoài, không có 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và do chứng đạt và an 
trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên; vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ấy. Người như vậy, này Sàriputta, được gọi là Tỷ-kheo 
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đã chặt đút khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh hiện quán 
kiêu mạn, đã đoạn tận khổ dau. 

- Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói 
như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của Udaya" trong 
chương Pàràyang. 


Đoạn tận cả hai pháp 
Dục tham và sân hận 

Và từ bỏ hôn trầm 

Chận đứng mọi trạo hối 
Với ха niệm thanh tịnh 
Chạy trước pháp tư duy? 
Ta nói trí giải thoát 

Vô minh được phá tận. 


Só Giải Bài Kinh SärTputta 
(AtthakathäsärIputtasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh SärTputta thứ 33 như sau: 
Từ Sankhittena tức bằng cách thành lập thành câu mẩu 
đề (matikä). 
Từ Vitthärena tức phân chia câu mẩu đề đã thành lập ra. 
Từ Sankhittavitthäarena tức đôi khi tóm tắt, đôi khi cũng chỉ 
tiết. Cụm từ Aññataro ca dullabhã nghĩa là người sẽ khó thấu 
hiểu. 
Đức Thế Tôn thuyết lời nói này với trưởng lão Sariputta 
do Đức Phật có ý định rằng Như Lai sẽ trợ giúp trí cho Särïputta. 
Trưởng lão khi nghe được Đức Phật nói như vậy mặc dù không 
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`“ bạch rằng “Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tự hiểu từ ý định của Ngài 
để tâm thuyết pháp, con sẽ thấu hiểu pháp mà Ngài thuyết được 
bằng hàng trăm cách, hàng ngàn cách điều đó là phận sự của 
con”. Trước khi Bậc Đạo Sư nổ lực trong việc thuyết pháp mới 
bạch rằng “Bạch Đức Thế Tôn, đây là thời mà Ngài thuyết pháp. 
Tuần tự sau đó, Bậc Đạo Sư mới bắt đầu thuyết với ngài 
Sārīputta rằng Tasmatiha... Trong tất cả từ đó thì cụm từ 
Imasmiñca saviññänake... có lý như đã đề cập đó. 


Cụm từ Acchejji tanhã tức đoạn trừ ái dục bằng vũ khí 
Đạo Tuệ. Cụm từ Vivattayi samyojanam tức nhổ lên 10 loại 
kiết sử cùng vứt bỏ cả gốc rễ. Cụm từ Ѕаттатапаьћіѕатауа 
antamakäsi dukkhassa tức làm cho khổ luân hồi tận cùng 
bằng việc giác ngộ đoạn trừ 9 loại ngã mạn bằng phương cách 
chín chẳn, bằng pháp hành chơn chánh. Cụm từ Idañca pana 
metam sarIputta sandhäya bhäsitam nghĩa là này Sariputta, 
Như Lai thuyết lời nói đó ám chỉ đến nhập thiền quả 
(phalasamäpatti) trong khởi sanh vấn đề (udayapañhä) của 
phẩm con đường đến bờ kia (paräyanavagga). 


Bấy giờ để thuyết Phật Ngôn Đức Thế Tôn mới nhắc đến 
cụm từ раһапат kämasaññänam này. Cụm từ Pahänam 
kamasaññanam này có trong khởi sanh vấn đề. Nhưng trong 
bài kinh này ngài giáo thọ sư giải thích Tăng Chi Bộ Kinh nêu 
lên rằng Kamasaññanam này. Trong 2 từ đó chỉ khác nhau văn 
tự còn ý nghĩa thì như nhau. Từ Kãmasaññänam tức tưởng 
sanh lên nghĩ đến dục hoặc tưởng sanh lên với tâm đồng sanh 
với 8 tâm tham. Cụm từ ротапаѕѕапа Cũbhayam tức Như Lai 


thuyết việc đoạn trừ cả 2 tâm sở bất thiện là: 


1- Nhóm dục tưởng, 
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2- Tâm sở sân 


bằng A La Hán Quả nghĩa là đoạn trừ bằng giải thoát vắng 
lặng (patipassaddhivimuttï) nói theo giải thoát (phiền não) 


= x m 


khác nhau (aññavimokkha). 


Còn trong xiển minh (niddesa) Đức Phật thuyết rằng 
(Như Lai nói rằng) sự đoạn trừ, sự vắng lặng, sự viễn ly, sự an 
tịnh cả 2 loại tâm sở bất thiện tức dục dục (kamachanda) và 
(sân) nói về bất tử đại Niết-bàn (amatamahanibbäna). Lời nói 
đó Đức Phật thuyết bằng lãnh vực của việc nêu lên quả (phala). 
Bởi vì sự vắng lặng đình chỉ nghĩa là trạng thái chấm dứt phiền 
não gọi là đoạn tận hay Đạo viễn ly phiền não cũng gọi là đoạn 
tận hay quả tức sự vắng lặng đình chỉ phiền não cũng gọi là 
đoạn tận. Tất cả phiền não mà hành giả đoạn trừ được do đạt 
đến Niết-bàn nào thì Niết-bàn đó gọi là bất tử Niết-bàn. Do đó, 
nhóm từ này mới có trong xiển minh. 


= Z = 


Do Phàt Ngón nhu Aññavimokkha pabrümi là Ngài 
muốn lấy riêng biệt bậc A La Hán Quả. Và do Phật Ngôn như 
Thinassa ca panũdanam Đức Phật muốn lấy riêng biệt bậc A 
La Hán bởi vì hôn trầm cái (thĩinanivarana) sanh lên trong giai 
đoạn cuối của việc sát trừ. Do Phật Ngôn như Киккиссапат 
піуагапат là Ngài muốn lấy quả mà thôi bởi vì Quả sanh lên 
theo tuần tự của Đạo là nhân ngăn chặn hối triền cái 
(kukkuccanivarana). Từ Upekkhäsatisamsuddham nghĩa là 
thanh tịnh tốt đẹp bằng xả và niệm khởi sanh trong quả diễn 
tiến trong thiền thứ 4. Chánh tư duy (sammäsankappa) gọi là 
suy nghĩ pháp (đhammatakka) trong từ suy nghĩ pháp trước 
tiên (đhammakattapurejavam). 
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Chánh tư duy gọi là suy nghĩ pháp trước tiên bởi vì có từ 
đầu tức có đến trước nghĩa là tới trước của giải thoát phiền não 
khác nhau. Như Lai thuyết đến giải thoát phiền não khác nhau 
nên suy nghĩ đến pháp dẫn đầu. 


Giải thoát sanh lên tận cùng của Cụ Tri Quyền 
(aññinadrya) gọi là giải thoát phiền não sai biệt 
(aññãvimokkha) hoặc giải thoát sanh lên từ А La Hán Quả gọi 
là giải thoát phiền não khác nhau tức tuệ giải thoát 
(paññävimutta). Cụm từ Avijjaya pabhedanam nghĩa là 
pháp diệt trừ vô minh bởi vì khởi hiện rốt ráo của việc triệt tiêu 
vô minh. 

Một lý khác nữa, chính A La Hán Quả có tên này bởi vì 
hướng đến Niết-bàn vắng lặng mà sanh lên. Bậc A La Hán Quả 
nên hiểu rằng Đức Thế Tôn tuyên bố bằng tất cả từ trên thậm 
chí từ đoạn tận... bằng trường hợp như đã diễn giảng. 


Kết Thúc Só Giải Kinh Sārīputta thứ 33. 


сз 
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Chánh Kinh Bài Kinh Các Nguyên Nhân 
34.- Các Nguyên Nhân 


1. - Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Si là nguyên nhân khởi 
lên các nghiệp. 


Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, sanh 
ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự 
ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ 
nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy 
được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay 
trong một đời sau nữa. 


Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỷ-kheo, sanh 
га từ sân .. Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ sỉ ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thuc... hay trong 
một đời sau nữa. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bể vụn, 
không bị hư thốt, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt được 
khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất khéo sửa 
soạn, và được trời mưa xuống đều đặn, các hạt giống ấy, này các 
Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham ... hay trong một đời 
sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì sân ... hay trong một đời 
sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì si ... һау trong một đời 
sau nữa. 


Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. i 
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2. Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, Khởi lên các 
nghiệp. Thế nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên các 
nghiệp. Không sân là nguyên nhân khói lên các nghiệp. Không si 
là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 


Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy, nghiệp 
ấy được đoạn tận, được cắt đút từ gốc rễ được làm như thân 
cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho kanng 
thể sanh khởi trong tương lai. 


Phàm nghiệp nào được làm vì không sân .. Phàm nghiệp 
nào được làm vì không si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không si... 
Vì rằng si được từ bó, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được 
cắt đút từ gốc rễ, được làm như thân cây tala, được làm cho 
không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. 


Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thể bị bể vụn, 
không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, 
được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa 
đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro, quạt chúng 
trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh mang 
cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt giống ấy được đoạn 
tận, được cắt đút từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp 
nào được làm từ không tham... không thể sanh khởi trong tương 
lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân ... không thể sanh 
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khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sỉ... 
không thể sanh khởi trong tương lai. | 


Có ba nguyên nhân này, này các Ty-kheo, khởi lên các 


nghiệp: 


sau: 


Phàm có hạnh nghiệp nào, 
Sanh từ tham sân sĩ, 

Do kẻ vô trí làm 

Dầu có ít hay nhiều 

tại đây được сіт thọ, 
Không phải tại chỗ khác 
Do vậy vị Tỷ-kheo 

Từ bỏ tham, sân, sỉ 

Làm khởi lên minh trí, 

Từ bỏ mọi ác thú. 


Sớ Giải Bài Kinh Các Nguyên Nhân 
(Atthakathänidänasutta) 


Nên hiểu luận giải bài kinh các nguyên nhân thứ 34 như 


Từ Nidanani tức tất cả nguyên nhân. Từ Kammanam tức 


nghiệp dẫn chúng sanh đến luân hồi. Cụm từ Lobho nidanam 
kammaänam samudayäya tức tham có sự đắm nhiễm và sự 
ham muốn là trạng thái là nguyên nhân. 


Giải thích: làm duyên để việc khởi hiện của nghiệp dẫn 


đến luân hồi tức hội tập nghiệp dẫn đến luân hồi. Tác hại như 
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sự nóng giận và gây tổn hại là trạng thái gọi là sân. Mê muội có 
sự lầm lạc và mù quáng là trạng thái gọi là si. 

Từ lobhapakatam tức nghiệp mà người đã tạo bằng tâm 
tham. 


Giải thích: Nghiệp mà người bị tham chỉ phối khởi lên ham 
muốn rồi thực hiện. Nghiệp gọi là đắm nhiễm (lobhajam). 
Nghiệp gọi là có nguồn gốc tham (lobhanidanam) bởi vì có 
tham là nguyên nhân. Nghiệp gọi là có tham là căn nguyên 
(Iobhasamudayam) bởi vì có tham tập khởi. Duyên gọi là tập 
khói nghĩa là có tham làm duyên. Cụm từ Yathassa attabhavo 
nibbattati nghĩa là trong nơi nào tự thể của người đó người có 
nghiệp sanh lên từ tham tức tất cả uẩn thường hiện bày lên. 


Cụm từ Tattha tam kammam vipaccati nghĩa là nghiệp 
luôn là mầm móng trong tất cả пап, Cụm từ Ditthe vã 
арата... Đức Thế Tôn thuyết đến loại nghiệp đó bởi vì 
nghiệp đó là hiện báo nghiệp 
(ditthadhammavedaniyakamma) cũng có, là sanh báo 
nghiệp (uppajjavedaniyakamma) cũng có, hoặc là hậu báo 
nghiệp (aparapariyäyavedaniyakamma) cũng có. Cho dù cả 
2 câu còn lại cũng có lý giống như vậy. 

Từ Akhandäni tức không bị hủy hoại. Từ ApũtIni nghĩa 
là không dẫn đến trở thành vật không phải là hạt giống bởi vì 
hư thối. Từ Avatatapahatani nghĩa là không bị gió lùa vào và 
không phải không có lõi. Từ Sukhasayitäni nghĩa là vẫn an 
toàn bởi vì gìn giữ tốt. 
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Từ Sukhette tức trong ruộng bằng phẳng. Cụm từ 
Suparikammakatäyabhũmiya tức nền ruộng đã chuẩn bị tốt 
bằng việc cày bằng cày và bằng bừa. Từ Nikkhittäni tức đã 
trồng. Từ Anuppaveccheyya tức gieo xuống thường xuyên. 
Trong từ Vuddhim... có giải thích như sau: gọi là phát triển bởi 
vì cao thêm lên. Gọi là tươi tốt bởi vì bám chặt ở phía dưới. Gọi 
là quảng đại bởi vì lan tỏa ra bao quanh. 


Trong bài kinh này lời nào Đức Thế Tôn thuyết rằng 
Ditthe vã đhamme để không cho lầm lẫn trong câu đó nên đề 
cập phân nghiệp ra trong nơi đây. 


Giải thích: Theo phương cách của bài kinh Đức Thế Tôn 
phân chia nghiệp thành 11 loại tức 


1- Hiện báo nghiệp (ditthadhammavedaniyakamma), 
2- Sanh báo nghiệp (Uppajjavediyakamma), 

3- Hậu báo nghiệp (Aparapariyäyavedanïiyakamma), 
4- Trọng nghiệp (Garukakamma), 

5- Thường nghiệp (Bahulakakamma), 

6- Cận tử nghiệp (Yadãsannakamma), 

7- Khinh thiểu nghiệp (Katattäväpanakamma), 

8- Sanh nghiệp (Janakakamma), 

9-Trì nghiệp (Upatthambhakakamma), 

10-Chướng nghiệp (Upapïlakakamma), 

11- Đoạn nghiệp (Орағћһаќакакатта). 
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Giải Thích Hiện Báo Nghiệp 

Tất са 11 loại nghiệp thì trong tất cả 7 tâm đống lực 
(javana) thì tâm đổng lực tư đầu tiên thuộc thiện hoặc bất thiện 
trong lộ đổng lực đầu tiên gọi là hiện báo nghiệp 
(đditthadhammavedaniyakamma). Hiện báo nghiệp cho quả 
trong tự thể này mà thôi nếu là thiện trợ giúp cho dị thục quả 
trong tự thể này thì giống như nghiệp của trưởng giả 
Kãkavaliya và trưởng giả Punnaka..., còn nếu là bất thiện (trợ 
giúp cho dị thục quả trong tự thể này) thì giống như nghiệp của 
dạ xoa Nanda, thanh niên Nanda, nandagoghäta, tỳ kheo 
Kokälika, đức vua Suppabuddha (thiện giác), Devadatta và 
nàng Ciñcämänavikä... nhưng khi không có thể cho quả sẽ trở 
thành vô hiệu nghiệp (ahosikamma) tức trở thành nghiệp 
không cho quả, nghiệp đó được dẫn chứng so sánh như người 
thợ sàn nai. 


Ví Dụ Về Người Thợ Săn Nai 

So sánh mi tên mà người thợ săn (nai) nhìn thấy con nai 
thì giương cung bắn đi nếu không lệch thì sẽ làm cho con nai đó 
ngã xuống trong nơi đó, tuần tự sau đó người thợ săn nai sẽ lóc 
da con nai đó xẻ ra thành miếng nhỏ, miếng lớn giữ lại thịt nuôi 
vợ, con. Nhưng nếu lệch thì con nai sẽ chạy đi không quay trở 
lại phương hướng đó nữa như thế nào thì ví dụ này cũng nên 
hiểu như thế đó. 

Giải thích: Việc trở lại thời điểm của dị thục quả của hiện 
báo nghiệp giống như mũi tên bắn trúng con nai không lệch, 
việc trở lại trở thành nghiệp không có quả giống như mũi tên 
bắn lệch như thế đó. 
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Giải Thích Sanh Báo Nghiệp 

Còn tư trong tâm đổng lực thứ 7 vẫn hỗ trợ cho thành tựu 
gọi là Sanh Báo Nghiệp (uppajjavedaniyakamma). Sanh báo 
nghiệp trợ giúp cho quả trong tự thể tiếp theo nhưng trong tất 
cả 2 thiện, bất thiện của sanh báo nghiệp thuộc về thiện nên 
hiểu bằng lãnh vực của 8 định chứng, thuộc về bất thiện nên 
hiểu bằng mãnh lực của 5 nghiệp vô gián (anantarikakamma). 
Tất cả 2 nghiệp đó thì người chứng đắc 8 định chứng sẽ sanh 
vào trong phạm thiên giới bằng một loại định chứng. Còn người 
tạo nghiệp ngũ nghịch vô gián sẽ sanh vào trong địa ngục bằng 
một loại nghiệp. Định chứng còn lại và nghiệp vô gián còn lại së 
trở thành vô hiệu nghiệp tức nghiệp không có quả. 

Giải Thích Hậu Báo Nghiệp 

Năm tâm đổng lực tư sanh lên trong khoảng giữa của 2 - 
tâm đồng lực (đổng lựa tư thứ 1 và đổng lực tư thứ 7) gọi là hậu 
báo nghiệp (aparapariyäyavedaniyakamma). Vô hiệu 
nghiệp được cơ hội khi nào trong thời vị lai khi đó sẽ cho quả 
khi sự diễn tiến của vòng luân hồi vẫn còn thì nghiệp đó không 
gọi là vô hiệu nghiệp. Tất cả nghiệp đó nên trình bày bằng câu 
chuyện người thợ săn và con chó. So sánh con chó với người 
thợ săn nai thả con chó chạy di bởi vì nhìn thấy con nai nên mới 
chạy đuổi theo con nai kẹp vào trong nơi nào sẽ trợ giúp cho 
quả trong nơi đó ngay lập tức. Xướng danh rằng chúng sanh sẽ 
thoát khỏi từ nghiệp đó thì không có. 

Giải Thích Trong Nghiệp | 

Còn trong tất cả nghiệp nặng và nghiệp không nặng, cả 
thiện và bất thiện mà nghiệp nào nặng thì nghiệp đó gọi là trọng 
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nghiệp (garukakamma). Trọng nghiệp thuộc về thiện nên 
hiểu là nghiệp đáo đại, thuộc về bất thiện nên hiểu là ngũ nghịch 
vô gián nghiệp. Khi trọng nghiệp đang có thì thiện nghiệp hoặc 
bất thiện nghiệp còn lại sẽ không thể cho quả được. Cả 2 loại 
trọng nghiệp đó sẽ cho quả tục sinh. 


Ví dụ so sánh giống như cục đá cuội hoặc cục sắt cho dù 
số lượng bằng hạt giống rau cải ném xuống dòng nước thường 
không thể nổi lên được mà sẽ chìm xuống như thế nào thì thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp cũng giống như vậy nghiệp nào 
nặng sẽ nghiêng về nghiệp đó. 

Giải Thích Thường Nghiệp 

Còn trong tất cả thiện nghiệp và bất thiện nghiệp thì 
nghiệp nào nhiều nghiệp đó gọi là thường nghiệp 
(bahulakamma). Thường nghiệp nên hiểu bằng trợ giúp của 
tập hành (asevana) suốt thời gian lâu dài. 


Một lý khác nữa, thuộc về thiện nghiệp thì nghiệp nào có 
sức mạnh tạo cho thọ hỷ khởi hiện, thuộc về bất thiện nghiệp 
tạo cho nhiệt não sanh lên, nghiệp đó gọi là thường nghiệp. 


Ví dụ so sánh giống như khi 2 võ sĩ đô vật lên võ đài người 
nào có nhiều sức mạnh thì người đó sẽ vật đối thủ ngã xuống 
như thế nào thì thường nghiệp cũng giống như vậy sẽ thắng bồi 
thêm cho nhóm nghiệp này yếu sức mạnh di. Nghiệp nào nhiều 
bằng cách hưởng thụ cho đến thuần thục hoặc có sức mạnh 
bằng mãnh lực làm cho nhiệt não nhiều thì nghiệp đó sẽ cho 
quả giống như nghiệp của đức vua Dutthagamaniabhaya. 


Câu Chuyện Đức Vua Dutthagamaniabhaya 


138 


Sở Giải Kinh Tăng Chi 


Tương truyền rằng đức vua Dut†hagamaniabhaya chỉnh 
chiến bị bại trận trong vùng Cũ]alamganiyayuddha ngài phi 
ngựa bỏ trốn. Quan thị vệ Tissa một mình đi theo đức vua mà 
thôi. Đức vua đi vào rừng già rồi ngồi xuống. Khi bị cơn đói 
hoành hành mới ra lệnh rằng: “Này Tissa, 2 người chúng ta đói 
lả bây giờ làm thế nào đây? 

Tâu đại vương, có vật thực của Đức Phật ngài hãy đem vật 
thực bỏ vào cái ấu vàng cất trong vải Sataka của đức vua. Nếu 
như vậy hãy đem đến đây. Quan thị vệ mới đem vật thực ra đặt 
ngay trước mặt đức vua, đức vua nhìn thấy rồi ra lệnh rằng: 
“Ngươi phân ra thành 4 phần đi!”. 

Quan thi vệ tâu hỏi rằng: “Nhóm chúng ta có 3 người vì 
sao đức vua lại sắp xếp thành 4 phần”. Này Tissa, lúc ta nhớ 
đến ngài thì ta không bao giờ thọ dụng vật thực khi chưa được 
dâng đến vị thiền sư trước, cho đến ngày nay ta cũng sẽ không 
chịu thọ dụng bằng cách chưa dâng vật thực đến vị thiền sư. 
Quan thị vệ mới sắp đặt phân vật thực ra thành 4 phần. 


Đức vua ra lệnh rằng người hãy thông báo thời gian. 
Trong rừng hoang vắng thần sẽ gặp được thiền sư ở nơi nào. 
Điều này không phải là phận sự của ngươi nếu đức tin của ta 
vẫn còn tự ta sẽ gặp được vị thiền sư ngươi hãy yên tâm rồi 
thông báo thời gian đi. | 

Quan thị vệ thông báo đến 3 lần rằng: “Đến lúc thọ nhận 
vật thực rồi, thưa ngài thiền sư, đến lúc thọ nhận vật thực rồi 
thưa ngài thiền sư!”. Tuần tự sau đó, tại khu vực cây bồ đề 
(bodhiyamälaka) trưởng lão Mahätissa nghe được tiếng nói 
đó bằng thiên nhĩ suy nghĩ rằng tiếng nói này ở đâu nhỉ? Mới 
biết được rằng ngày nay đức vua Dutthagämaniabhaya giao 


139 


Chương 3. Ba Pháp, Phẩm Sứ Giả Của Trời 


chiến bại trận ngự vào đến rừng sâu ngồi xuống cho phân vật 
thực ra thành 4 phần, ngài suy tư rằng ta sẽ thọ dụng chỉ một 
phần mới cho thông báo (buổi ăn), suy nghĩ rằng hôm nay ta 
nên tế độ cho đức vua đi đến bằng ý thông (manogati) đứng 
ngay trước mặt đức vua. 


Đức vua đưa mắt nhìn thấy thì ngài khởi lên tâm tịnh tín 
ra lệnh rằng: “Này Tissa, có nhìn thấy không?”, rồi dành lễ 
trưởng lão nói rằng: “Bạch ngài, ngài hãy cho con xin bát”. 
Trưởng lão đem bát ra đức vua sớt phần vật thực của trưởng 
lão cùng với phần của đức vua vào trong bát rồi nói rằng: “Bạch 
ngài sự khốn đốn do vật thực xin đừng có (với con) trong bất 
cứ lúc nào, rồi đảnh lễ đứng một bên. 

Về phần quan Tissa suy nghĩ rằng khi đức vua của ta đưa 
mắt nhìn thì ta không thể thọ thực được nên sớt phần của mình 
vào trong bát của trưởng lão giống như vậy, cho đến con ngựa 
cũng suy nghĩ rằng ta cũng nên cúng dường phần của ta đến 
trưởng lão. Đức vua đưa mắt xem con ngựa rồi bạch rằng cho 
đến con ngựa này cũng muốn sớt phần của mình vào trong bát 
của trưởng lão, nên sớt phần đó vào trong bát đó giống như vậy 
rồi dành lễ tiễn đưa trưởng lão đi, trưởng lão cầm lấy bát đi rồi 
cúng dường cho chư Tăng kể từ đầu bằng cách phân ra thành 
từng vắt. 


Ngay cả đức vua cũng suy nghĩ rằng nhóm ta đã đói lả cần 
điều gì tốt nhất nếu như trưởng lão gởi vật thực còn dư lại đến 
cho. Trưởng lão biết được suy nghĩ của đức vua nên gởi vật 
thực còn thừa lại vừa đủ cho nhóm người đó để bảo tồn sanh 
mạng mới quăng bát đi trên hư không, bát đến đặt ngay trên 
tay của đức vua. Vật thực cũng đủ cho 3 người bảo tồn tánh 
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mạng. Tuần tự sau đó đức vua rửa bát rồi suy nghĩ rằng ta sẽ 
không gởi bát trống không đi mới cởi y phục nhúng nước rồi 
đặt khăn vào trong bát, đức vua chú nguyện rằng xin cho bát 
hãy đặt vào trong tay của vị thiền sư của ta rồi quăng bát lên 
trên hư không, bát đến đặt trong tay của trưởng lão. 


Vào thời gian sau đó, khi đức vua cho xây dựng đại bảo 
tháp cao 120 hắc tay tôn trí phần thứ 8 xá lợi của Đức Thế Tôn, 
khi bảo tháp chưa kịp hoàn thành cũng đến lúc gần băng hà. Về 
sau đó khi chư tỳ kheo Tăng đọc thuộc lòng 5 bộ nikäya cúng 
dường cho đức vua nằm ở phía hướng nam của đại bảo tháp thì 
6 chiếc xe từ 6 tầng thiên giới dừng lại nối tiếp nhau trên hư 
không trước mặt của đức vua. 

Đức vua ra lệnh rằng các ngươi hãy đem sổ ghi chép tạo 
phước đến, rồi ra lệnh cho đọc sổ đó từ đầu. Khi không nghiệp 
gì làm cho tâm đức vua an trú vào mới ra lệnh rằng hãy đọc tiếp 
theo nữa. Người đọc đọc tiếp theo rằng: “Tâu chư thiên chế định 
(sammatideva), ngài là người bại trận trong trận chiến 
Cũlalamganiyayuddha, đi vào rừng sau ngồi xuống dâng cúng 
vật thực cho trưởng lão Mahätissa bằng cách phân vật thực 
trong cái âu ra thành 4 phần. 


Đức vua ra lệnh cho ngừng đọc rồi hỏi chư tỳ kheo Tăng. 
rằng: “Bạch chư vị, tầng thiên giới nào là nơi hân hoan vui 
thích”. Chư tỳ kheo Tăng (dâng lời) phúc chúc rằng: “Xin phúc 
chúc cho đại vương, cõi Đẩu Suất là nơi ngự đến của mỗi vị bồ 
tát”. Đức vua băng hà ngồi ngự trên vương xa đến từ cõi Đấu 
Suất rồi ngự đến cõi Đẩu Suất. Đây là câu chuyện (trình bày cho 
thấy) trong việc cho quả của nghiệp có sức mạnh. 
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Giải Thích Cận Tử Nghiệp 

Còn trong tất cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thì 
nghiệp nào có thể làm cho nhớ đến trong lúc cận tử, nghiệp đó 
gọi là cận tử nghiệp (уайаѕаппакатта)ї 


Chính cận tử nghiệp này khi nhóm thiện nghiệp và bất 
thiện nghiệp khác cho dù đang có thì cũng cho quả trước bởi vì 
đang gần thời cận tử giống như khi mở cửa chuồng mà có đàn 
bò đầy chuồng mà tất cả con bò được huấn luyện và con bò có 
sức mạnh mà ở trong vị trí khác (xa cửa chuồng) thì con bò ở 
gần cửa chuồng nhất là con bò già yếu sức đi nữa, con bò đó 
cũng vẫn ra khỏi của chuồng trước. Trong điều này có câu 
chuyện dẫn chứng như sau. 


Câu Chuyện Người бас Cổng Dân Damija 


Tương truyền rằng trong làng Madhuamgana có một 
người phụ trách trông coi cổng dân Dami]a cầm lấy cần câu đi 
từ buổi sáng câu cá rồi phân ra thành 3 phần, 1 phần lấy đổi 
gạo, 1 phần đối lấy sữa, 1 phần nấu canh ăn. 


Theo lề lối này họ hành nghề sát sanh đến 50 năm, về sau 
bước vào tuổi già thì đau bệnh nằm liệt giường trong lúc đó 
trưởng lão Cullapindapätikatissa người dân Girivihara hồi 
tưởng lại rằng người này khi ta thấy vẫn còn chưa tiều tụy, rồi 
đi đến đứng ở nơi cửa nhà của y. Lúc đó vợ của y mới nói rằng 
“Kìa, trưởng lão đã đến tế độ”, y trả lời rằng suốt thời gian 50 
năm ta chưa từng di đến trú xứ của trưởng lão tạo công đức tốt 
nào của ta nên ngài phải đến bà hãy đi thỉnh mời ngài đi. 


t Từ yadãsannakamma tức äsannakamma 
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Bà nói lại với trưởng lão rằng: “Bạch ngài xin thỉnh ngài 
đi đến tế độ chúng sanh phía trước”, trưởng lão hỏi rằng: “sức 
khỏe của cận sự nam qua đường thân như thế nào?”. Nàng trả 
lời rằng: “Yếu lắm, bạch ngài”. Trưởng lão đi vào đến nhà để trợ 
giúp cho ghi nhớ rồi nói rằng: “Người có chịu thọ giới không?”. 
Y trả lời rằng: “Bạch ngài, xin thỉnh ngài cho giới”, trưởng lão 
cho tam quy rồi bắt đầu truyền ngũ giới chính trong lúc thọ ngữ 
giới đó (pañcasiläni) thì lưỡi cứng đơ lại. Trưởng lão suy nghĩ 
rằng ngần này cũng vừa đủ, rồi ra đi. 

Riêng về y khi đã lìa đời sanh vào trong cõi Tứ đại thiên 
vương (catumahäräjika). Cũng trong sát na y sanh lên thì nhớ 
lại rằng: “Ta tạo nghiệp gì mà được tài sản này?”, biết rằng được 
do nương vào trưởng lão, mới đến từ thiên giới дапр lễ trưởng 
lão rồi đứng lại một nơi thích hợp. Khi trưởng lão rồi hỏi rằng: 
“Ai đó?”, đáp rằng: “Con là người gác cổng dân Damila, bạch 
ngài”. Trưởng lão hỏi rằng: “Ngài sanh lên nơi nào?”, đáp rằng: 
“Bạch ngài, con sanh vào tầng Tứ đại thiên vương, nếu như 
được ngài truyền ngũ giới thì có lẽ con sanh vào tầng cao hơn, 
con sẽ làm như thế nào?”, trưởng lão đáp rằng: “Này thiên tử! 
Ngài không thể tự thọ trì được”. Thiên tử đảnh lễ trưởng lão rồi 
trở về thiên giới. Đây là câu chuyện dẫn chứng về thiện nghiệp. 

Câu Chuyện Cận Sự Nam Mahävatakala 


Ở giữa dòng sông Ganga có cận sự nam Mahävatakäla. Y 
niệm 32 thể trược để hướng đến Dự Lưu Đạo đến 30 năm tuy 
nhiên kiến điên đảo (ditthivipaläsa) khởi lên rằng: “Ta niệm 
32 thể trược như vậy cũng không thể sanh lên được cho dù chỉ 
là cơ hội để tác chứng, có lẽ chắc thật Phật Giáo sẽ không là Giáo 
Pháp dẫn dắt ra khỏi sanh hữu”. Khi từ trần sanh làm con cá 


143 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Sứ Giả Của Trời 


xấu dài 9 usabha ở sông Ganga. Một lần nọ chiếc xe bò chở 60 
cây cột đá đi theo trên đường đến bến cảng Kacchapa. Con cá 
sấu đó táp ăn cả con bò lẫn cả cây cột đá cho đến hết. Đây là câu 
chuyện dẫn chứng về bất thiện nghiệp. 

Giải Thích Khinh Thiểu Nghiệp 

Còn nghiệp ngoài ra 3 nghiệp như đã đề cập trên hành 
động bởi không biết gọi là khinh thiểu nghiệp 
(katattäväapanakamma). Khinh thiểu nghiệp trợ giúp cho quả 
tùy theo thời gian do không có 3 loại nghiệp kia, giống như khúc 
cây mà người điên ném đi sẽ rơi đi bất cứ nơi nào mà không có 
mục đích. 


Giải Thích Sanh Nghiệp 


Nghiệp thuần nhất làm cho tục sinh không cho sanh lên 
trong thời bình nhật, làm cho nghiệp khác sanh lên cho quả dị 
thục trong thời bình nhật gọi là sanh nghiệp (janaka). 


Ví dụ giống như người mẹ thuần nhất làm cho sanh ra, còn 
bảo mẫu, bà vú chỉ nuôi dưỡng như thế nào thì sanh nghiệp 
cũng giống như vậy làm cho tục sinh giống như người mẹ, còn 
nghiệp đến trùng khớp vào trong thời bình nhật giống như bảo 
mẫu, bà vú. 

Giải Thích Trì Nghiệp 

Thông thường trì nghiệp có được cả thiện lẫn bất thiện 
bởi vì có người tạo thiện nghiệp rồi sanh lên nhàn cảnh, họ tồn 
tại trong cõi vui đó rồi thường xuyên tạo thiện nghiệp trợ lực 
cho nghiệp đó thường luôn luân chuyển trong cõi vui suốt thời 
gian nhiều ngàn năm. Có người tạo bất thiện nghiệp rồi rơi vào 
khổ cảnh họ tồn tại trong cõi khổ tạo bất thiện nghiệp thường 
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xuyên trợ lực cho nghiệp đó rồi luân chuyển trong cõi khổ hết 
thời gian nhiều ngàn năm. 


Một lý khác nữa, nên hiểu như sau cả thiện nghiệp và bất 
thiện nghiệp gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp làm cho uẩn dị 
thục quả cả sắc và vô sắc, cả trong thời tục sinh lẫn trong thời 
bình nhật. Còn trì nghiệp thì không thể làm cho dị thục quả khởi 
hiện được nhưng sẽ hỗ trợ cho lạc, khổ sanh lên do dị thục quả 
làm cho tục sinh khởi hiện do nghiệp khác cho quả luôn diễn 
tiến suốt thời gian lâu dài. 

Giải Thích Chướng Nghiệp 

Nghiệp gây cản trở bứt ép lạc, khổ sanh lên do dị thục quả 
làm cho tục sinh hiện khởi mà nghiệp khác cho quả sẽ không 
cho (lạc hoặc khổ) diễn tiến suốt thời gian lâu dài gọi là chướng 
nghiệp (upapTlakakamma). 


Trong chướng nghiệp đó có lý như sau: Khi thiện nghiệp 
đang cho quả thì bất thiện nghiệp sẽ là chướng nghiệp không 
cho thiện nghiệp có cơ hội cho quả. Ngay cả khi bất thiện nghiệp 
đang cho quả thì thiện nghiệp sẽ là chướng nghiệp không cho 
thiện nghiệp có cơ hội cho quả. 


Cây cối, lùm cây và dây leo làm cho phát triển tươi tốt, 
một người nào lấy cây đến nën đập phá hủy hoặc lấy vü khí đến 
chặt thì cây cối, lùm cây, dây leo sẽ không phát triển tươi tốt lên 
như thế nào thì thiện nghiệp cũng giống như vậy khi đang cho 
quả nhưng bị bất thiện nghiệp gây cản trở hoặc bất thiện nghiệp 
đang cho quả nhưng bị thiện nghiệp ngăn cản thì sẽ không thể 
cho quả được. Trong 2 loại nghiệp đó đối với gia chủ 
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Sunakkhatta thì bất thiện nghiệp cản trở thiện nghiệp, đối với 
tên Coraghätaka thì thiện nghiệp ngăn cản bất thiện nghiệp. 


Câu Chuyện Người Рао Phủ Tavakalaka 


Tương truyền rằng trong thành Räjagaha tên 
ТауаКа]аКа hành nghề đao phủ chặt đầu tướng cướp thời gian 
đến 50 năm. Về sau đó, các công tử tâu với đức vua rằng: “Tâu 
hoàng thượng (bậc chư thiên chế định) tên đao phủ đã già rồi 
không thể chặt đầu tướng cướp được. Đức vua ra lệnh giải tán 
y ra khỏi bổ nhiệm người khác thay thế. Về phần tên đao phủ 
Tävakälaka suốt thời gian hành nghề đao phủ không được mặc 
y phục mới, không được cài bông hoa và vật thơm, không được 
dùng cơm sữa, không được việc xông tắm. Y suy nghĩ rằng Đã 
từ lâu ta là người ở trong lãnh vực của sầu muộn, mới dặn vợ 
nấu cơm sữa cho đem vật liệu để tắm đi đến bến nước gội đầu 
và mặc y phục mới, thoa vật thơm, cài bông hoa đang йі trở về 
nhà nhìn thấy trưởng lão Sārīputta thì hân hoan rằng ta sẽ 
thoát khỏi nghiệp sầu muộn khi gặp được bậc trưởng lão của 
ta, mới dẫn trưởng lão đi đến nhà rồi dâng cơm sữa được chế 
biến bằng bơ trong, bơ đặc, mật ong và đường phèn. Trưởng 
lão tùy hy cúng dường của y, у nghe được lời tùy hý trở lại nhu 
thuận theo sự nhẫn nại theo tiễn đưa trưởng lão rồi trở lại đi 
giữa đường bị con bò cái có con húc cho đến thiệt mạng rồi sanh 
lên cõi Đạo lợi. Chư tỳ kheo bạch hỏi Đức Như Lai rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, ngày hôm nay tên đao phủ chặt đầu tướng cướp 
mà trưởng lão Sariputta tế độ cho thoát khỏi sầu muộn tuy 
rằng đã tạo nghiệp trong ngày nay y tái sanh trong nơi nào? 


Đức Phật: Này các tỳ kheo, trong cõi Đạo lợi. 
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Chư Tăng: Bạch Đức Thế Tôn, người äao phủ đã hành nghề Е 
thời gian lâu dài, хіп Đức Thế Tôn chỉ dạy như vậy thì ác nghiệp Ý 
không có quả hay như thế nào? 


Đức Phật: Này các tỳ kheo, các con đừng nói như vậy người 
đao phủ được thiện bằng hữu là người có sức mạnh nâng đỡ 
(ирапіѕѕауарассауа), việc cúng dường vật thực cho bậc tướng ` 
quân chánh pháp (dhammasenäapatti) nghe được kệ ngôn tùy 
hý (anumodanakathä) trở lại nhu thuận nhẫn nại 
(anulomikakhanti) nên được sanh về nơi đó. 


Người đao phủ nghe được lời thiện ngôn (subhäsita) 


Trong trú xứ sách tấn tâm trở nên nhu thuận nhẫn nại 
được sanh về cõi Đạo Lợi 


Giải Thích Đoạn Nghiệp 


Còn đoạn nghiệp thiện hay bất thiện đang có sẽ cắt đứt 
nghiệp khác có sức mạnh giảm thiểu hơn ngăn chặn dị thục quá 
của nghiệp đó, rồi tạo cơ hội cho dị thục quả của mình. Khi : 
nghiệp tạo cơ hội như vậy thì nghiệp đó gọi là quả nẩy mầm. 
Đoạn nghiệp (upaghatakakamma) này có tên gọi là 
upacchedakakamma. 


Giải Thích Đoạn Nghiệp (upacchedakakamưng) 


Trong đoạn nghiệp này có lý như sau: Trong lúc thiện 
nghiệp cho quả thì một loại bất thiện nghiệp sẽ khởi hiện cắt 
đứt nghiệp đó cho lìa khỏi ngay cả trong lúc bất thiện nghiệp 
cho quả thì một loại thiện nghiệp cũng sẽ sanh khởi cắt đứt 
nghệp đó cho đứt la. Đây gọi là đoạn nghiệp 
(upacchedakakamma). Tất cả 2 loại đoạn nghiệp thiện và bất 
thiện thì nghiệp của vua A Xà Thế là nghiệp cắt đứt thiện 
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nghiệp, còn nghiệp của trưởng lão Angulimala là nghiệp cắt 
đứt bất thiện nghiệp. Trường hợp như đã đề cập trên ngài phân 


tích 11 


loai nghiệp theo phương thức kinh tạng 


(suttantikapariyäya). 


16 Loại Nghiệp Theo Phương Thức Tạng Thắng Pháp 


Còn phương thức tạng Thắng Pháp ngài phân tích nghiệp 


thành 16 loại là: 

1- Nghiệp xấu có loại bị ngăn chặn bởi sanh thú 
thành tựu (gatisamapatti) chưa cho quả. 

2- Nghiệp xấu có loại bị ngăn chặn bởi sanh y thành 
tựu (upadhisamapatti) chưa cho quả. 

3- Nghiệp xấu có loại bị ngăn chặn bởi thời điểm 
thành tựu (kãlasamapatti) chưa cho quả. 

4- Nghiệp xấu có loại bị ngăn chặn bởi hành vi thành 
tựu (payogasamapatti) chưa cho quả. 

5- Nghiệp xấu có loại bị nương vào bởi sanh thú suy 
vong (gativipatti) cho quả. 

6- Nghiệp xấu có loại bị nương vào bởi sanh y suy 
vong (upadhivipatti) cho quả. 

7- Nghiệp xấu có loại bị nương vào bởi thời điểm 
suy vong (kãlavipatti) cho quả. 

8- Nghiệp xấu có loại bị nương vào bởi hành vi suy 
vong (payogavipatti) cho quả. 

9- Nghiệp tốt có loại bi ngăn chặn bởi sanh thú suy 
vong chưa cho quả. 

10- Nghiệp tốt có loại bị ngăn chặn bởi sanh y suy 


vong chưa cho quả. 
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11- Nghiệp tốt có loại bị ngăn chặn bởi thời điểm suy 
vong chưa cho quả. | 

12- Nghiệp tốt có loại bị ngăn chặn bởi hành vi suy 
vong chưa cho quả. 

13- Nghiệp tốt có loại bị nương vào bởi sanh thú 
thành tựu cho quả. 

14- Nghiệp tốt có loại bị nương vào bởi sanh y thành 
tựu cho quả. 

15- Nghiệp tốt có loại bị nương vào bởi thời điểm 
thành tựu cho quả. 

16- Nghiệp tốt có loại bị nương vào bởi hành vi thành 
tựu cho quả. 


Giải Thích 16 Loại Nghiệp 

Theo Phương Thức Thắng Pháp 

Tất cả nhóm câu đó thì từ Раракапі tức ác xấu. Từ 
Kammasamäadanan tức nhận lãnh nghiệp Tù 
Каттаѕатадапапі này là tên gọi của tất cả nghiệp mà người 
nhận lãnh nắm giữ. Nên hiểu luận giải trong câu 
Gatisampattim patibä]ahäni na vipaccanti... như sau 


Khi nghiệp có phận sự hưởng cảnh xấu 
(anitthärammana) vẫn đang còn mà người sanh lên nhàn 
cảnh (sugatibhava) gọi là bị sanh thú thành tựu chưa cho quả. 

Giải thích: là nghiệp bị sanh thú thành tựu ngăn chặn chưa 
cho quả. Người nào sanh vào trong bụng của nữ nhân nô lệ hoặc 
nữ nhân lao công do ác nghiệp (раракатта) nhưng là người 
có sanh y thành tựu vững vàng trong sự thành công tốt đẹp của 
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tự thể. Khi ông chủ của họ nhìn thấy nhan sắc (rũpasamapatti) 
của y rồi khởi lên suy nghĩ rằng người này không xứng đáng 
làm công việc thấp kém đề bạt họ vào chức vụ thủ kho... cung 
cấp tài sản cho аё nuôi dưỡng con của mình, chỉ bấy nhiêu 
nghiệp của người này gọi là bị ngăn cản bởi sanh y không cho 
quả. 

Còn người nào sanh vào thời điểm tìm kiếm vật thực được 
dễ dàng và có vị ngon như thời điểm của người trong thời sơ 
kiếp (pathamakappa) ác nghiệp của họ cho dù đang có cũng 
gọi là bị ngăn chặn bởi thời điểm thành tựu không cho quả. 


Còn người nào nương vào hành vi chơn chánh nuôi sống 
chỉ vào gặp trong lúc cần phải vào gặp, thối lùi trong lúc cần 
phải thối lùi, trốn tránh trong lúc cần phải trốn tránh, đưa của 
hối lộ trong lúc phải đưa của hối lộ, trộm cắp trong lúc phải 
trộm cắp ác nghiệp của người như vậy gọi là bị ngăn chặn bởi 
hành vi thành tựu không cho quả. 


Còn ác nghiệp của người sanh vào khổ cảnh gọi là bị 
nương vào bởi sanh thú suy vong cho quả. 


Còn người nào sanh vào trong bụng của người nữ nô lệ 
hoặc người nữ lao công có nước da không đẹp, thân thể không 
cân đối dẫn dắt làm cho khởi lên hoài nghỉ rằng là dạ xoa hay là 
người. Nếu họ là người nam thì mọi người sẽ nghi rằng người 
này không xứng đáng với công việc khác rồi cho y nuôi voi, nuôi 
ngựa, nuôi bò hoặc cho tìm kiếm có, tìm kiếm củi, cho đổ ống 
nhổ. 

Nếu là người nữ thì mọi người sẽ sai biểu nấu cơm, nấu 
đậu cho voi cho ngựa... cho đổ rác rưởi hoặc sai làm công việc 
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đáng ghê tởm khác. Ác nghiệp ngần này của người đó gọi là bị 
nương vào bởi sanh y cho quả. 

Còn người nào sanh vào trong thời điểm gạo châu củi quế, 
thời điểm quyến thuộc suy sụp tài sản hoặc thời trung kiếp 
(antarakappa) ác nghiệp của người ấy gọi là bị nương vào bởi 
thời điểm suy vong cho quả. 


Còn người nào không biết được hành vi tỉnh cần không 
_ biết nên thân cận trong lúc nên thân cận... không biết được 
trộm cắp trong lúc nên trộm cắp ác nghiệp của người ấy gọi là 
bị nương vào bởi hành vi suy vong cho quả. 


Còn người nào khi phận sự của nghiệp thích hợp với việc 
hưởng cảnh tốt (ittharammana) vẫn đang còn, mà sanh vào 
cõi khổ thì nghiệp ấy gọi là bị ngăn chặn bởi sanh thú suy vong 
không cho quả. 


Còn người nào sanh vào trong hoàng cung hoặc trong nhà 
của quan tế tướng.. do oai lực của thiện phước 
(puññakamma) mà trở thành người mù lòa, người bại liệt, 
người què quặt hoặc là người bại suội mà tất cả mọi người 
không bằng lòng ban địa vị cho y bởi vì thấy rằng y không thích 
hợp địa vị phó vương, tướng quốc và quan thủ khố..., phước của 
y như đã đề cập trên gọi là bị ngăn chặn bởi sanh y suy vong. 

Còn người nào sanh vào trong nhóm người vào thời điểm 
gạo châu củi quế trong giai đoạn dòng họ suy sụp tài sản hoặc 
trong thời trung kiếp (antarakappa) thì nghiệp tốt của người 
ấy gọi là bị ngăn chặn bởi thời điểm suy vong. 
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Còn người nào không biết còn làm cho sự tỉnh cần sanh 
lên theo như lý đã đề cập, chính trong lần sau đó thì nghiệp tốt 
của y gọi là bị ngăn chặn bởi hành vi suy vong không cho quả. 


Nhưng nghiệp của người sanh vào trong cối vui do tạo 
thiện phước (kalyänakamma) gọi là bị NH vào bởi sanh 
thú thành tựu cho quả. 


Tất cả người nhìn thấy tự thể của người sanh vào trong 
dong dõi vua chúa (dòng hoàng tộc) hoặc dòng dõi của quan té ` 
tướng... đưa đến sanh y thành tựu được bảo tồn của tự thể như 
cây cột bằng ngọc (ratanadorana) mà họ đặt nơi thành phố 
chư thiên, thấy rằng người này thích hợp với địa vị của phó 
vương, tướng quốc hoặc chức vụ quan thủ khố... dù rằng họ còn 
trẻ cũng chấp thuận ban cho những địa vị đó. Việc tạo thiện 
phước của người chỉ ngần ấy gọi là bị nương vào bởi sanh y 
thành tựu cho quả. 

Người nào sanh vào trong thời sơ kiếp hay thời điểm cơm 
nước tìm được dễ dàng hay tạo thiện phước của họ gọi là bị 
nương vào thời điểm thành tựu cho quả. 

Người nào không biết hành vi tỉnh cần theo lý như đã đề 
cập thì nghiệp của người đó gọi là bị nương vào hành vi thành 
tựu cho quả. 

Ngài phân 16 loại nghiệp theo phương cách của Thắng 
Pháp bởi trường hợp như đã diễn giảng trên. 
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12 Loại Nghiệp Theo Phương Thức Của Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidamagga) 


Theo phương thức của Vô Ngại Giải Đạo Ngài phân 12 loại 
nghiệp theo một lý khác nữa như: 


оо м ƠI Ë CỔ) мн 


кою 
= © 


. Nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp đã có. 

. Nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp đã không có. 

. Nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp đang có. 

. Nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp không đang có. 

. Nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp sẽ có. 

. Nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp sẽ không có. 

. Nghiệp đang có quả của nghiệp cũng đang có. 

. Nghiệp đang có nhưng quả của nghiệp không có. 

. Nghiệp đang có quả của nghiệp cũng sẽ có. 

. Nghiệp đang có nhưng quả của nghiệp sẽ không có. 
. Nghiệp sẽ có quả của nghiệp cũng sẽ có. 

12. 


Nghiệp sẽ có nhưng quả của nghiệp cũng sẽ không có. 


Giải Thích 12 Loại Nghiệp 
Theo Phương Cách Vô Ngại Giải Đạo 


Tất cả 12 loại nghiệp đó thì nghiệp tích lũy trong quá khứ 
được cơ hội cho quả chính trong quá khứ đó sẽ làm cho tục sinh 
sanh lên cũng làm cho tục sinh đã sanh lên, hoặc sẽ làm cho sắc 
khởi hiện cũng có thể làm cho sắc khởi hiện. Ngài thuyết rằng 
nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp đã có. 


Còn nghiệp không được cơ hội cho quả sẽ làm cho tục 
sinh, cũng sẽ không thể làm cho tục sinh khởi hiện được, hoặc 
sẽ làm cho sắc sanh lên, cũng sẽ không thể làm cho sắc sanh lên 
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được, Ngài thuyết rằng nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp đã 
không có. 

Còn nghiệp đã tích lũy trong quá khứ, được cơ hội cho quả 
trong hiện tại sẽ làm cho tục sinh khởi hiện cũng đã làm cho tục 
sinh khởi hiện hoặc sẽ làm cho sắc hiện khởi cũng đã làm cho 
sắc tồn tại. Ngài thuyết rằng nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp 
đang còn. 


Còn nghiệp không được cơ hội cho quả sẽ làm cho tục sinh 
khởi hiện, cũng không thể sẽ làm cho tục sinh khởi hiện được 
hoặc sẽ làm cho sắc sanh lên cũng không thể làm cho sắc sanh 
lên được. Ngài thuyết rằng nghiệp quả thuộc vô hiệu nghiệp 
không đang có. 


Còn nghiệp tích lũy trong thời quá khứ sẽ được cơ hội cho 
quả trong vị lai làm cho tục sinh khởi hiện cũng sẽ có thể làm 
cho tục sinh khởi hiện hoặc sẽ làm cho sắc sanh lên cũng sẽ có 
thể làm cho sắc sanh lên. Ngài thuyết rằng nghiệp quả thuộc vô 
hiệu nghiệp sẽ có. 

Còn nghiệp sẽ không được cơ hội cho quả trong thời vị lai 
làm cho tục sinh sanh lên cũng sẽ không thể làm cho tục sinh 
sanh lên được hoặc sẽ làm cho sắc khởi hiện cũng sẽ không thể 
làm cho sắc khởi hiện được. Ngài thuyết rằng nghiệp quả thuộc 
vô hiệu nghiệp sẽ không có. 

Còn nghiệp tích lũy trong hiện tại và sẽ được cơ hội cho 
quả trong hiện tại giống nhau. Ngài thuyết rằng nghiệp đang có 
quả của nghiệp cũng đang có. 
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Còn nghiệp không được cơ hội cho quả trong hiện tại. 
Ngài thuyết rằng nghiệp đang có nhưng quả của nghiệp không 
có. 


Còn nghiệp tích lũy trong hiện tại nhưng sẽ được cơ hội 
cho quả trong vị lai sẽ làm cho tục sinh sanh lên cũng sẽ có thể 
làm cho tục sinh sanh lên hoặc sẽ làm cho sắc khởi hiện cũng sẽ 
làm cho sắc (trong vị lai) khởi hiện được. Ngài thuyết rằng 
nghiệp đang có quả của nghiệp sẽ có. 


Còn nghiệp sẽ không được cơ hội cho quả mà sẽ làm cho 
tục sinh sanh lên cũng sẽ không thể làm cho tục sinh sanh lên 
được hoặc sẽ làm cho sắc khởi hiện cũng sẽ không thể làm cho 
sắc (trong vị lai) khởi hiện được. Ngài thuyết rằng nghiệp đang 
có nhưng quả của nghiệp sẽ không có. 


Còn nghiệp sẽ tích lũy trong vị lai sẽ được cơ hội cho quả 
trong vị lai như nhau mà sẽ làm cho tục sinh sanh lên, cũng sẽ 
làm cho tục sinh sanh lên hoặc sẽ làm cho sắc khởi hiện cũng sẽ 
làm cho sắc khởi hiện. Ngài thuyết rằng nghiệp sẽ có quả của 
nghiệp cũng sẽ có. 

Còn nghiệp sẽ không được cơ hội cho quả mà sẽ làm cho 
tục sinh sanh lên cũng sẽ không thể làm cho tục sinh sanh lên 
hoặc sẽ làm cho sắc khởi hiện cũng sẽ không thể làm cho sắc 
khởi hiện được. Ngài thuyết rằng nghiệp sẽ có nhưng quả của 
nghiệp sẽ không có. | 

Theo phương cách của vô ngại giải đạo 
(patisambhidämagga) Ngài phân nghiệp thành 12 loại bằng 
trường hợp như đã diễn giảng trên, 12 loại nghiệp này hay 16 
loại nghiệp phần đầu mà đã phân ra tóm gọn vai trò của mình 
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lại nói theo phương thức của Kinh thì sẽ có 11 loại mà thôi. Mặc 
dù nhóm pháp đó tóm gọn từ 11 loại nghiệp sẽ còn lại chỉ 3 loại 
tức 

1) Hiện báo nghiệp (Đithadhammavedaniyakamma) 

2) Sanh báo nghiệp (Uppajjavedaniyakamma) 

3) Hậu báo nghiệp (Aparapariyäyavedaniyakamma). 


Nhóm nghiệp này không chồng chéo nhau luôn hiện diện 
trong vai trò thuần nhất của mình. Bởi vì nếu như hiện báo 
nghiệp trở thành sanh báo nghiệp hoặc hậu báo nghiệp thì bậc 
đạo sư không thuyết rằng dittheva đhamme (trong hiện tại 
này mà thôi). Ngay cả nếu sanh báo nghiệp sẽ trở thành hiện 
báo nghiệp hoặc hậu báo nghiệp thì bậc đạo sư không thuyết 
rằng uppajje vã (trong kiếp sau). Lại nữa, nếu hậu báo nghiệp 
sẽ trở thành hiện báo nghiệp hoặc sanh báo nghiệp thì bậc đạo 
sư cũng không thuyết rằng apare vã pariyäye (hoặc theo cách 
thức kiếp tiếp theo). Ngay cả trong thiện nghiệp nên hiểu theo 
lý giống như vậy. | 


Và nên hiểu luận giải trong pháp thiện nghiệp như sau: 


Từ lobhe vigate nghĩa là khi không có tham tức đã diệt. 
Từ Talavatthukatam nghĩa là làm cho trở thành giống như cây 
thốt nőt. 


Giải thích: làm cho không mọc lên nữa giống như cây thốt 
nốt bị chặt ngang đọt. 

Từ Anabhävam katam nghĩa là làm cho không có về sau, 
nghĩa là làm bằng cách không cho sanh lên nữa. Từ Evassa 
nghĩa là nên là như vậy. 
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Nên hiểu điều so sánh trong từ Evameva kho như sau: 


Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nên thấy giống như hạt 
giống, hành giả nên thấy giống như người lấy lửa đốt nhóm hạt 
giống đó. Đạo Tuệ nên thấy giống như lửa. Lúc phiền não bị Đạo 
Tuệ thiêu cháy nên thấy giống như lúc châm lửa đốt hạt giống. 
Lúc hành giả làm cho gốc của ngủ uẩn đứt gốc rồi bảo tồn nên 
thấy giống như lúc người thiêu đốt hạt giống cho trở thành tro: 
Lúc bậc lậu tận không chấp thủ tục sinh trong kiếp sống mới 
bởi vì đoạn tuyệt uẩn do ngũ uẩn đút lìa gốc rễ không còn tục 
sinh tiếp tục, bởi vì diệt đi sự tiếp nối của hành do nghiệp chấp 
thủ còn dư sót (upädinnakasankhära) nên hiểu giống như lúc 
hạt giống bị họ rải đi nơi gió mạnh hoặc trôi đi trên sông làm 
cho không quay trở lại được nữa. 


| Cụm từ Mohajam vapi viddasu nghĩa là người không 
biết (tạo nghiệp) cho dù chỉ khởi hiện si, tức họ không biết là 
người ngu muội (andhabäla) tạo nghiệp chỉ khởi hiện tham, 
chỉ khởi hiện sân, chỉ khởi hiện si cũng có, nghiệp nào mà họ đã 
tạo dù ít hay nhiều đi nữa. Cụm từ Idheva tam vedanïiyam 
nghĩa là nghiệp đó là nghiệp mà người ngu sẽ phải thọ hưởng 
trong đời này tức chính trong tự thể này của mình, nghiệp đó 
sẽ cho quả trong tự thể đó của họ. 


Cụm từ Vatthum aññam na vijjati nghĩa là không có điều 
lợi ích khác đối với việc nhận quả của nghiệp đó. Bởi vì nghiệp 
mà một người đã tạo sẽ cho quả trong tự thể của một người 
khác nữa không được. Cụm từ Таѕта lobhañca dosañca 
mohañcapa viddasu nghĩa là bởi vì vị tỳ kheo nào là vị hiểu 
biết là người có trí tuệ là bậc thiện trí thường không tạo nghiệp 
đó phân loại ra như nghiệp sanh lên từ tham..., tỳ kheo đó vẫn 
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còn làm cho minh sanh lên nên đoạn trừ được mọi loại khổ cảnh 
tức khi tạo tác minh như А La Hán đạo khởi hiện sẽ đoạn trừ 
mọi loại khổ cảnh được. Đây là đầu đề (dẫn chứng) của việc 
thuyết giảng. Còn bậc Lậu Tận thì ngay cả nhàn cảnh cũng đoạn 
trừ được. Thậm chí trong lời thuyết giáng rằng Tasmä lokañca 
dosañca nên hiểu rằng Ngài thuyết đến pháp chỉ khởi hiện 
tham và chỉ khởi hiện sân giống nhau bằng đầu đề tham và sân. 
Vẫn trong tất cả kinh và trong kệ ngôn thì Đức Thế Tôn thuyết 
về luân hồi và ly luân hồi (vivatta) bằng trường hợp như đã đề 
cập trên. | 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Các Nguyên Nhân Thứ 34 


сз 
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Chánh Kinh Bài Kinh Hatthaka 
35.- Về Alavì 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Alavì, tại Gomagga, trong rừng 
Simsapà, trên chỗ có trải lá. 

Rồi Hatthaka, người Alavi, đang đi bộ hàng du ngoạn, thấy 
Thế Tôn đang ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapà ở 
Gomagga, thấy vậy, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, dánh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hatthaka 
người Alavì bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? 


- Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm 
thấy an lạc ở đời, Ta là một trong số những người ấy. 


- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa 
những ngày tám (trước và sau ngày rằm) là thời gian tuyết rơi, 
cứng rắn là đất do trâu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm 
bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tấm vải cà sa, và 
lạnh là làn gió thổi. 

Rồi Thế Tôn nói như squ: 


- Dẫu vậy, này Hoàng Tử, Ta sống được an lạc. Và những ai 
cám thấy an lạc ở đời, Ta là một trong số những người ấy. Vậy 
nay, này Hoàng Tử, ở đây ta sẽ hỏi Hoàng Tử, nếu có thể kham 
nhẫn, Hoàng Tử hãy trả lời. Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng 
Tử? б đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà có nóc 
nhọn, với các tường trét trong trét ngoài, che chở khỏi gió, chốt 
cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy, có một 
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_ chỗ nằm có trải tấm thảm len với lông dài, với tấm vải giường 
bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da quý con sơn 
dương kadali, tấm thảm có tàn che phía trên và gối nệm đỏ cả 
hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng Tủ, 
Hoàng Tử nghĩ thế nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay 
Hoàng Tử nghĩ thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc. Nếu có những 
người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những người 
ấy. 

- Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng tử, với người gia chủ 
hay người con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về 
thân hay về tâm, do tham ái sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt 
não do tham ái sanh, người ấy có сат thấy dau khổ không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng 
Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thấy 
đau khổ. Tham ái ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đút từ gốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc. 


Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với người gia chủ 
hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân 
hay tâm do sân sanh ... do sỉ sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt 
não đo sỉ sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng 
Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do sỉ sanh, cảm thấy đau 
khổ. Si ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đút từ gốc rễ, làm cho như 
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thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc. 


Luôn luôn được an lạc, 

Vĩ phạm chí tịch tịnh 
Không bị dục uế nhiễm 
Trong mát, không sanh y, 
Mọi tham trước dứt đoạn, 
Nhiếp phục tâm sầu khổ, 
An tịnh, cảm thọ lạc 

Với tâm đạt an tịnh 


Sớ Giải Bài Kinh Hatthaka 
(Atthakathahatthakasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh hatthaka thứ 35 như sau: 
Hoàng tứ Hatthaka 


Từ Älaviyam tức trong xứ Älavï. Từ Gomagge tức con 
đường đi của đàn bò. Từ Pannasantare tức trên tọa cụ bằng lá 
cây rơi. 

Từ Atha nghĩa là khi Đức Như Lai trải tấm đại y của Ngài 
xuống trên nơi được quét lấy lá cây rơi bị thành đống trong 
rừng trắc gần ngay đường quốc lộ là con đường của bò đi (phân 
ra đi) rồi ngồi xếp bằng. | 
| Cụm từ Hatthako alavako tức hoàng tử nước Alavi tên 
Hatthaka bởi vì thoát khỏi tay (của dạ xoa Ãlavaka) đi đến 
phía tay (của Đức Chánh Đẳng Giác). 


Nguyên Nhân Khởi Sanh Việc Thuyết Pháp 


161 


Chương 3. Ba Pháp. Phẩm Sứ Giả Của Trời 


Từ Etadavoca nghĩa là hoàng tử Hatthaka kính bạch lời 
nói đó, lời nói rằng Kicca bhante bhagavä. 


Vấn: Vì sao Đức Chánh Đẳng Giác ngự đến ngồi tại nơi đó 
(và) vì sao hoàng tử đi đến nơi đó? ` 


Đáp: Thứ nhất Đức Chánh Đẳng Giác nhìn thấy được 
nguyên nhân phát sanh việc thuyết pháp như vấn đề... là 
nguyên nhân làm phát sanh mới ngự đến ngồi trong nơi đó. Về 
phần hoàng tử thức dậy từ sáng sớm có 500 cận sự nam vây 
quanh, đang tiến bước ngự đi đến nơi mà Đức Phật đang ngự. 
phân ra từ con đường cái giành cho đường của bò đi, ngự đến 
bằng ý định rằng: “Ta sẽ lựa chọn hái bông hoa trộn lẫn nhau 
để được lợi ích dùng làm vật cúng dường đến Đức Phật”. Khi 
đưa mắt nhìn thấy Bậc Đạo Sư mới đi vào yết kiến dành lễ rồi 
ngồi tại một nơi thích hợp. Hoàng tử đi đến nơi đó bởi nguyên 
nhân như đã giải thích trên. 


Hoàng tử Hatthaka Bạch Hỏi Đức Phật 


Từ Sukhamasayittha nghĩa là (hoàng tử Hatthaka bạch 
hỏi Đức Phật) rằng “Đức Thế Tôn ngủ có an lạc hay chăng?”. Từ 
Antaratthako nghĩa là trong giữa 3 tháng với 4 tháng là thời 
gian lâu dài (nơi himataka) ở 8 ngày. 

Giải thích: Thời gian lâu dài ở Himataka gọi là 
antaratthaka (ở trong giữa) bởi vì trong giai đoạn cuối của 3 
tháng có 4 ngày (và) giai đoạn đầu của 4 tháng có 4 ngày nữa. 

Từ Himapätasamayo tức thời điểm ở Himataka. Từ 
Кһага tức thô hoặc cứng. Từ Gokantahatä nghĩa là ngay nơi 
mà bò giám đạp có mưa mới rơi đất bùn phot lên từ lỗ móng 
chân bò đi. Đất bùn đó khô bởi vì gió và nắng giống như hình 
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răng cưa chạm vào đau buốt, hoàng tử Hatthaka nhắm vào đất 
bùn mới nói rằng “Gokantakahatäbhũmi' lại nữa, có nghĩa là 
mặt đất nứt ra do lổ móng chân bò. 


Cụm từ Verambo vãto väyati nghĩa là gió luôn thổi đến 
từ 4 hướng. Gió thổi đến từ 1 hướng, 2 hướng hoặc 3 hướng 
không gọi là gió thổi lên cao độ. 


Bậc Đạo Sư suy nghĩ rằng: “Hoàng tử này không biết 
người sống an lạc không biết được người sống khổ đau trên thế 
gian, Ta sẽ làm cho hoàng tử biết được”. Trước khi làm sáng tỏ 
Ngài thuyết pháp thêm vào mới thuyết câu này rằng Tenahi 
гајакитага. Tất cả nhóm từ đó thì cụm từ Yathã te 
khameyya nghĩa là (Đức Thế Tôn phán hỏi hoàng tử rằng) để 
làm cho hài lòng hoàng tử bằng trường hợp nào. Từ Idhassa 
tức nên có trên thế gian này. 


Từ Gonakatthato nghĩa là bệ (bồ đoàn) trải bằng vải 
ат màu đen có lông dài 4 ngón tay. Từ Patikatthato nghĩa là 
trải bằng tọa cụ màu trắng làm bằng lông cừu. Từ 
Patalikatthato trải bằng tọa cụ làm bằng bông hoa và lông cừu 
dầy. Cụm từ Kaddalimigapavara paccattharano nghĩa là tọa 
cụ hạng tốt làm bằng da con nai. Tương truyền rằng loại tọa cụ 
đó họ làm bằng da con nai để trải trên tấm vải trắng rồi khâu 
lại. Từ Sauttaracchado tức bệ cùng với vật che lợp bên trên, 
nghĩa là cùng với trần màu đỏ treo đặt phía trên. Cụm từ 
Ubhato lohitakũpadhäno tức cái gối màu đỏ đặt để cả 2 phía 
của cái bệ. 

Từ Pajäpatiyo tức các người vợ. Cụm từ Мапарепа 
paccupatthitä assu tức nên nhận lấy việc phục vụ bằng cách 
thức phục vụ đáng hài lòng. Từ Kayika vã nghĩa là sự nóng nảy 
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dẫn đến thân hội đủ 5 môn nhiệt não. Từ Cetasikä và tức làm 
cho ý môn cuồng nhiệt. 

Cụm từ So гаро tathägatassa pahino nghĩa là tham ái 
ngần ấy Đức Như Lai đã đoạn tận. Còn tham ái mà họ đang có 
không gọi là Đức Như Lai đoạn tận. Ngay cả trong sân và si cũng 
có lý (ý nghĩa như nhau) này. 


Từ Brahmano nghĩa là người buông xuôi theo ác tức bà 
la môn, bậc Lậu Tận gọi là diệt hẳn bởi vì diệt hẳn phiền não. 
Cụm từ Na lippati kãmesu nghĩa là không dính mắc trong vật 
dục (vatthukamma) và phiền não dục bằng dụng cụ tô đắp tức 
ái dục và tà kiến. Từ SItibhũto nghĩa là gọi là mát bởi vì không 
có phiền não là nhân làm cho nóng nảy bên trong. Từ 
Nirũpadhi nghĩa là không có sanh y (upadhi) bởi vì không có 
sanh y phiền não. 


Cụm từ Sabbā аѕайіуо chetvä nghĩa là tất cả phiền não 
như ái dục... gọi là pháp dính mắc. (Bà la môn) cắt đứt phiền 
não là tất cả vật dính mắc lan tỏa đi trong tất cả cảnh như sắc... 
Cụm từ Vineyya santim pappuyya cetaso nghĩa là dẫn đến 
việc diệt phiền não của tâm. 

Một lý khác nữa: Từ Cetaso là nguyên nhân (karana) 
(cách thứ 3-tatiyävibhatti). 

Giải thích: Chứng đắc Niết-bàn bằng tâm giống như trong 
câu... rằng Sabbam cetasä samannäharitvä tức tích lũy mọi 
pháp bằng tâm. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hatthaka Thứ 35 


сию 
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Chánh Kinh Bài Kinh Sứ Thần 


36.- Diêm Vương 

1.- Có ba Thiên sứ này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi đữ, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. Rồi này các Tỳ kheo, những người lính địa ngục với hai 
cánh tay bắt người ấy dẫn đến Vua Yama (Diêm vương) và thưa: 

- "Thưa Đại vương, người này không kính mẹ, không kính 
cha, không kính Sa-môn, không kính Bà-la-môn, không tôn kính 
các bậc lớn tuổi trong gia đình, Đại vương hãy hình phạt nó" 

Rồi vua Yama chất vấn người ấy: cật vấn, nan vấn người 
ấy về Thiên sứ thứ nhất: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ nhất hiện 
ra giữa loài người không?” 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa ngài” | 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Үата nói với người ấy: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, 
một người đàn bà hay đàn ông 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi, 
già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run 
гйу, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư rụng, sói 
đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi khô đét?" 


Người ấy nói như sau: 
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- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuổi, 
Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi 
già. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con 
phóng ай" 


Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 


- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không 
làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người 
kia, chúng sẽ làm cho ngươi, đúng theo sự phóng dật của ngươi. 
Ác nghiệp ấy của ngươi, không phải mẹ làm, không phải cha làm, 
không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân 
hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư 
Thiên làm, không phải Sa-môn làm, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp ấy 
chính do ngươi làm và Ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác 
nghiệp ấy. 

2. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, 
nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ nhất, liền chất vấn, cật vấn, 
nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ hai hiện ra 
giữa loài người không?” 

Người ấy trả lời: 


- "Con không thấy, thưa ngài" 
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Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người Кіа, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, 
một người đàn bà hay một người đàn ông, bệnh hoạn khổ não 
nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần người 
khác nâng dậy, cần người khác diu nằm xuống?" 


Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuổi, 
Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua 
bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?" 


Người ấy nói như sau: 


- “Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con 
phóng айё." | 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không 
làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia 
.. ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp ấy." 

3. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, 
nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, 
nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ ba hiện ra 
giữa loài người không?” 


Người ấy trả lời: 


167 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Sứ Giá Của Trời 


- "Соп không thấy, thưa Ngài." 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, 
một người đàn bà hay một người đàn ông, chết đã được một 
ngày, hay chết được hai ngày, hay chết được ba ngày, sưng phù 
lên, xanh xám lại và nát rữa га?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, соп có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuổi, 
Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị chết, ta không vượt qua sự 
chết. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con 
phóng ай." 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không 
làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia 
.. Igươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp ấy." 

4, Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cât vấn, 
nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba, rồi giữ im lặng. 

Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa ngục bắt người 
ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 
vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai,. 
họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn chân, họ lấy cọc sắt 
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nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 
vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh 
chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 
Này các Tỷ-kheo, rồi các người lính địa ngục bắt người ấy nằm 
xuống và lấy cái riu chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh ... 
chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, rồi các người lính địa ngục 
dựng ngược người ấy, chân trên đầu dưới và lấy dao sắc chặt 
người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Này các 
Tỷ-kheo, các người lính địa ngục, cột người ấy vào một chiếc xe, 
kéo người ấy chạy tới, kéo người ấy chạy lui, trên đất được đốt 
cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây thọ lãnh 
.. Chưa được tiêu trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, các người lính địa 
ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi 
đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy 
ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, các 
người lính địa ngục nắm ngược người ấy, chân phía trên, đầu 
phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung 
đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây, bị nấu 
với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên, khi thì chìm xuống 
đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, cực khó, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 
thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu 
trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa ngục quăng 
người ấy vào Đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Đại địa ngục ấy: 
` Có bốn góc, bốn cửa 

Chia thành phần bằng nhau, 

Xung quanh có tường sắt, 

Mái sắt lợp lên trên 
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Nền địa ngục bằng sắt 
Nung đỏ cháy đỏ rực 
Đứng thẳng luôn có mặt 
Rộng một trăm do tuần 


Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy nghĩ như 
sau: "Những ai làm ác nghiệp ở đời, phải thọ lãnh những hình 
phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người, và Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, ta có thể hầu 
hạ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu 
pháp do Thế Tôn thuyết giáng". 


Này các Tỷ-kheo, điều ta đang nói, không phải ta nghe từ 
một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; những điều ta đang nói chỉ 
được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu 
mà thôi. 


Dầu Thiên sứ báo động, 
Thanh niên vẫn phóng dật 
Họ ưu buồn lâu dài, 

Sanh làm người hạ liệt. 

Ở đây, bậc Chân nhân, 
Được Thiên sứ báo động, 
Không bao giờ phóng dật 
Trong diệu pháp bậc thánh 
Thấy sợ trong chấp thủ 
Trong hiện hữu sanh tử 
Được giải thoát không thủ 
Sanh tử được đoạn trừ 
Được yên ổn không lạc 
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| Ngay hiện tại tịch tịnh 
Mọi oán hận sợ hãi 
Các vị ấy vượt qua 
Mọi đau đớn khổ sầu 
Thảy đều được siêu thoát. 


Sớ Giải Bài Kinh Sứ Thần 
(Atthakathädũtasutta) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh sứ thần thứ 36 như sau: 


Thiên Sứ (devadũta) Từ Devadũtäni tức tất cả thiên sứ. 
Cũng trong từ Devadütani này có ý nghĩa của từ như sau: sự 
chết (maccu) gọi là chư thiên (deva), sứ thần của chư thiên 
gọi là thiên sứ (devaduta). 

Giải thích: Người già, người bệnh và người chết gọi là 
thiên sứ bởi vì giống như nhắc nhở rằng: “Bây giờ, ngài đang đi 
vào gần kề sự chết bằng chủ ý làm cho phát sanh kinh cảm 
(ѕатуеја)”. | 

Lại nữa, gọi là thiên sứ do ý nghĩa là sứ thần giống như 
chư thiên. 

Giải thích; Khi chư thiên tô điểm trang hoàng rồi đứng nói 
trên hư không rằng: “Ngài sẽ chết trong ngày kia, lời nói của 
chư thiên đó người phải tin tưởng như thế nào, thì ngay cả 
người già, người bệnh và người chết cũng giống như vậy, khi 
hiện bày cũng giống như nhắc nhở thậm chí ngài cũng sẽ như 
vậy là thường nhiên, và lời nói đó của người già, người bệnh và 
người chết cũng giống như lời tiên đoán của chư thiên, bởi vì 
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không thay đổi trở thành loại khác cho nên mới gọi là thiên sứ 
vì sứ thần giống như chư thiên. 

Một lý khác nữa, gọi là thiên sứ vì là sứ thần của chư thiên 
thanh tịnh (visuddhideva) cũng được, nghĩa là mỗi vị bồ tát 
nhìn thấy người già, người đau, người chết và vị tu sĩ dẫn đến 
động tâm rồi xuất gia. Người già, người bệnh, người chết và vị 
tu sĩ gọi là thiên sứ bởi vì là sứ thần của tất cả chư thiên thanh 
tịnh như đã giải thích trên. | 

Nhưng trong bài kinh này ngài thuyết rằng Devadũtäni 
bởi vì thay đổi giới tính (lingavipalläsa). 


Diêm Vương Hỏi Thiên Sứ 
Vấn: Vì sao Đức Thế Tôn bắt đầu câu Kãyena 
duccaritam...?' 


Đáp: Để Ngài thuyết đến nghiệp của người là nguyên nhân 
dẫn đến vai trò (cho diêm vương) chất vấn đến vai trò của các 
thiên sứ. 

Thật vậy, chúng sanh thường sanh vào địa ngục bởi 
nghiệp này. Diêm Vương thường chất vẫn các thiên sứ. Tất cả 
nhóm từ đó thì cụm từ Кауепа duccaritm carati nghĩa là tạo 
3 ác hạnh theo đường thân môn. Từ Уасауа nghĩa là tạo 4 ác 
hạnh theo đường ngữ môn. Từ Manasä tạo 3 ác hạnh theo 
đường ý môn. 

Chúa Nguc (Nirayapäla) Có Thật Hay Không? 


Trong cụm từ Tamenam bhikkhave nirayapälä này nên 
hiểu luận giải như sau: 
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Một số nhóm trưởng lão nói rằng chúa ngục không có 
thật, nghiệp riêng biệt giống như người máy tạo ra tình huống. 
Lời nói đó bị phản bác trong Tạng Thắng Pháp bằng lý chẳng 
hạn như: Trong địa ngục có chủ ngục, đáp: Phải rồi! người tạo 
lên tình huống cũng đang có, giống như trong nhân giới người 
tạo lên tình huống tức nghiệp đang có như thế nào thì trong địa 
ngục, chủ ngục cũng đang có giống như vậy. 


Diêm Vương Tức Nga Quỷ Vemanika 


Cụm từ Yamassa rañño nghĩa là nga quỷ Vemanika gọi 
là diêm vương một thời gian thọ hưởng tài sản như cây như ý 
thiên, vườn hoa chư thiên và nhóm thiên nữ múa hát... trong 
thiên cung, một thời gian cảm thọ quả của nghiệp. Diêm Vương 
hiện diện trong pháp đang có và diêm vương đó không chỉ có 
một vị mà đang có đến 4 vị ở 4 cửa. 


-_ Giải Thích Về Bất Cung Kính Mẹ (amatteyya) 
Phi Bà-la-môn (abrahmañña) 


Từ Amatteyyo nghĩa là người giúp đỡ cho mẹ gọi là cung 
kính mẹ (matteyya) tức là người hành động chơn chánh đối 
với mẹ. Người không giúp đỡ cho mẹ gọi là bất cung kính mẹ 
(amatteyya) tức người hành động sai quấy đối với mẹ. Ngay cả 
trong từ còn lại cũng có lý như vậy. 

Trong từ Abrahmañño này có giải thích như sau: Bậc Lậu 
Tận gọi là Bảà-la-môn, người hành động sai quấy trong nhóm bà 
la môn đó gọi là phi Bà-la-môn. 

Từ Samanuyuñjati nghĩa là diêm vương cho dẫn đến 
tuần tự trong việc chất vấn này đến chất vấn kia. Nhưng khi 
khẳng định chủ kiến (laddhi) thì gọi là vặn hỏi. Khi hỏi đến 
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nguyên nhân thì gọi là tra hỏi. Bằng từ Näddasam (tôi không 
Ж. z ! x £ A ГА ә N. A 

được thấy) chúng sanh địa ngục nói như vậy, ám chỉ đến không 

có bất cứ vị thiên sứ nào thì vị đưa đến trong trú xứ của mình. 


Diêm Vương Cảnh Tỉnh 

Khi đó, diëm vương hiểu rằng người này chưa ghi nhận ý 
nghĩa của lời nói được muốn làm cho y ghi nhận mới nói lời... 
rằng Ambho này với họ. Tất cả nhóm từ đó thì từ Jinnam tức 
tiều tụy bởi vì già. Từ Gopänasivamkam tức cong vòng giống 
như chốt cửa nhà. Từ Bhoggam tức khòm xuống. Diêm Vương 
báo hiệu đến trạng thái mà người đó (có lưng) cong vòng bằng 
từ Bhoggam này. 


Từ Dandaparäyanam tức cây gậy là nơi nương nghĩa là 
có cây gậy là bạn. Từ Рауейһатапат tức đang run гду. Từ 
Äturam tức đau khổ bởi vì già. Từ Khandadantam tức gọi là 
có răng rụng bởi vì uy lực của sự già. Từ Palitakesam tức có 
tóc bạc. Từ Vilũnam tức đầu hói giống như bị ai nhổ tóc. Từ 
Khalitasiram tức đầu hói nhiều. Từ Valitam tức hiện khởi nếp 
nhăn. Từ THakähatagattam tức thân có tàn nhang lốm đốm 
cùng với đốm trắng đốm đen. Từ Jaradhammo nghĩa là có 
trạng thái già không thoát khỏi sự già được thường nhiên sự 
già luôn diễn tiến bên trong thân ta. Ngay cả 2 từ sau là trạng 
thái bệnh (byäadhidhammo) trạng thái chết 
(maranadhammo) cũng cùng ý nghĩa như nhau. 
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Thiên Sứ Thứ 1 
Trong cụm từ Pathamam devadũtam samanuyuñjitvä 
này nên theo giải thích như sau: 


Thông thường chúng sanh tiều tụy do sự già thường nói 
với nội dung rằng: “Này các bạn, khi tôi còn trẻ đồi dào sức lực 
bằng tay, chân và nhanh nhẹn giống như các bạn, tuy nhiên sự 
đồi dào sức lực và nhanh nhẹn của tôi tiêu mất hết rồi, thậm chí 
tay và chân của tôi cũng không làm phận sự của chúng được, tôi 
trở thành người như vậy bởi vì không tránh khỏi sự già cũng 
không phải chỉ riêng biệt tôi mà thôi cho dù các bạn cũng không 
thoát khỏi sự già như nhau, sự già đến với tôi như thế nào thì 
sự già cũng sẽ đến với các bạn như thế đó, bởi vì sự già đến như 
đã nói sẽ khởi hiện trong ngày vị lai. Xin tất cả các bạn hãy tạo 
việc thiện đi”. Bởi vì chúng sanh tiều tụy do sự già nên gọi là 
thiên sứ. 

Thiên Sứ Thú 2 

Từ Abadhikam tức người bệnh. Từ Dukkhitam nghĩa là 
có khổ. Từ Bä]hagilãänam tức bệnh trầm trọng quá mức. Ngay 
cả trong nơi đây thường nhiên chúng sanh đau bệnh thường 
nói với nội dung rằng “Này các bạn, khi trước tôi là người không 
có bệnh giống như các bạn nhưng giờ đây tôi bị bệnh chi phối 
chùm trong phân và nước tiểu của mình, cho dù thân chống 
chổi đứng dậy cũng chưa có thể được, tuy rằng tay chân của tôi 
đang có cũng không làm phận sự của chúng được, tôi trở thành 
người như vậy cũng do không tránh khỏi bệnh tật, không chỉ 
riêng biệt tôi mà ngay cả các bạn cũng không thoát khỏi bệnh 
như nhau, giống như sự bệnh đến với tôi như thế nào thì bệnh 
cũng sẽ đến với các bạn như thế đó bởi vị sự đau bệnh đó chắc 


175 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Sứ Giả Của Trời 


chắn sẽ đến trong ngày vị lai. Xin tất cả các bạn hãy tạo việc 
thiện đi!”. Do chúng sanh đau bệnh nên mới gọi là thiên sứ. 


Thiên Sứ Thú 3 
Trong từ Ekahamatam... nên hiểu theo giải thích như 
SaU: 


Chúng sanh chết được một ngày nên mới gọi là 
ekahamata. (Bạn không thấy) chúng sanh chết trong một ngày 
hay chăng? Ngay cả trong 2 từ sau chết được 2 ngày và chết 
được 3 ngày (dvihamatam vã tThamatam) cũng cùng lý này. 
Tử thi gọi là uddhumaätaka bởi vì phồng lên theo trạng thái 
sinh chướng lên theo tuần tự kể từ khi lia đời, giống như bơm 
đầy hơi vào. 

Tử thi có màu xanh lên lác дас khắp (thân) gọi là vinia, 
chính vinila gọi là vinTlaka. (Bạn không thấy) tử thi xanh såm 
đó hay chăng? 


Một lý khác nữa, tử thi xanh sậm đáng ghê tởm bởi vì là 
vật đáng nhờm gớm. Từ Vipubbakam tức tử thi có nước vàng 
chảy ra nhầy nhụa bị vấy bẩn bởi nước vàng chảy ra từ tét nứt. 


Trong cụm từ Tatiyam devadũtam này tức thông 

` thường chúng sanh chết thường chỉ bảo rằng: “Này các bạn hãy 
nhìn tôi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chưa thiêu xác dẫn đến 
trạng thái chướng sinh... tôi trở nên như vậy bởi vì không thoát 
khỏi sự chết, không phải chỉ riêng biệt tôi mà ngay cả các bạn 
cũng không thoát khỏi sự chết như nhau, giống như sự chết đến 
với tôi như thế nào thì sẽ đến với các vị như thế đó, bởi vì sự 
chết như đã nói sẽ khởi hiện chắc chắn trong ngày vị lai. Xin tất 
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cả các bạn hãy tạo việc thiện đi”. Do chúng sanh chết đó mới 
xếp vào là thiên sứ. 

Ai Bị Hỏi Đến Thiên Sứ - Ai Không Bị Hỏi | 

Vấn: Việc hỏi đến thiên sứ này ai được, ai không được (ai 
bị hỏi, ai không bị hỏi)? 

Đáp: Người nào tạo ác nghiệp nhiều, người đó khi chết rơi 
vào trong địa ngục ngay tức thì. Nhưng người nào tạo ác nghiệp 
chút ít thì người ấy bị hỏi. 

Ví dụ giống như hoàng tử bắt được tên trộm cùng với tang 
vật thì trừng phạt nên phải làm ngay tức thì không cần phải tra 
xét, nhưng người mà họ nghỉ ngờ, họ sẽ dẫn đi đến nơi dành 
cho việc tra hỏi. Người nhận được sự tra xét như thế nào thì 
điều ví dụ này cũng như vậy. Bởi vì người có ác nghiệp chút ít 
theo thông thường tự mình cũng nhớ lại được hay bị nhắc nhở 
cho nhớ lại thì mới nhớ lại được. 


Dẫn Chứng Người Nhớ Lại Được Theo Thông Thường Của 
Mình 


Trong việc tự mình nhớ lại được và bị nhắc nhở cho nhớ 
lại có dẫn chứng như sau: 


Damila tên Dighajayanta tự mình nhớ lại được theo 
thông thường của mình. Tương truyền rằng, Damila lấy tấm 
vải nhân dịp cúng dường bảo tháp (bảo tháp cao chọc trời) nơi 
đại tịnh xá sumanagiri sau này chết đi sanh vào trong nơi gần 
địa ngục Ussada nghe được tiếng ngọn lứa mới hồi tưởng nhớ 
lại đến tấm vải đỏ mà mình lấy nhân dịp cúng dường bảo tháp 
y mệnh chung sanh lên thiên giới. 
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Có một người nữa cúng dường vải sataka chất vải mịn 
màng với vị tỳ kheo trẻ là con trai lúc đặt tấm vải gần nơi chân 
(vị con trai) thì nắm giữ hiện tướng (nimitta) trong âm thanh 
của tấm vải. Về sau người đàn ông đó chết đi sanh vào trong gần 
địa ngục Ussada, hồi tưởng nhớ lại được đến tấm vải đó, bởi vì 
nghe được tiếng ngọn lửa mới từ trần sanh lên thiên giới. 


Tất cả (mọi) người sanh vào trong địa ngục nhớ đến thiện 
nghiệp theo thông thường của mình rồi mệnh chung sanh lên 
thiên giới như đã giải thích trước rồi. 

Còn người không nhớ lại được theo thông thường của 
mình, khi diêm vương hỏi đến 3 vị thiên sứ thì tất cả chúng sanh 
đó một phần chỉ nhớ lại được thiên sứ thứ 1, chỉ một phần nhớ 
lại được đến thiên sứ thứ 2 và thứ 3. Chúng sanh nào không nhớ 
lại được cả 3 thiên sứ thì điêm vương sẽ nhắc nhở chúng sanh 
đó cho tự nhớ lại được. 


Dẫn Chứng Người Bị Nhắc Nhở 

Tương truyền rằng một vị quan cúng dường đại bảo tháp 
bằng 1 rổ bông lài rồi chia phước đến cho diêm vương. Khi các 
chúa ngục dẫn người sanh vào trong địa ngục do bất thiện 
nghiệp đi đến diêm vương. Khi họ không nhớ đến thiện nghiệp 
được bằng cả thiên sứ thì diêm vương mới xem xét tạm thời 
nhắc nhở cho họ nhớ lại rằng “người đã cúng dường bảo tháp 
bằng 1 rổ bông lài rồi chia phước cho ta không phải chăng?”. 
Lúc đó họ nhớ lại đến ngay lập tức mới mệnh chung sanh lên 
thiên giới, về phần diêm vương cho dù tự mình xem xét nhưng 
khi không thấy sẽ im lặng bằng suy nghĩ rằng chúng sanh này 
sẽ thọ lãnh khổ trọng đại. 
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Su Hành Hình Trong Địa Ngục 

Cụm từ Tattam ayokhilam nghĩa là các chúa ngục bắt tự 
thể (cao lớn) khoảng gävuta cho nằm ngửa trên tấm kim loại 
rực cháy rồi lấy cây lao sắt bằng cây thốt nốt đâm vào nơi tay 
phải, nơi tay trái... Chúa ngục sẽ bắt chúng sanh địa ngục cho 
nằm úp mặt hay nghiêng bên trái hay nghiên bên phải giống 
như cho ngửa rồi hành hình giống như vậy. 

Từ Samvesetvã nghĩa là chúa ngục bắt tự thể khoảng 3 
gävuta cho nằm trên tấm kim loại rực cháy. Từ KuthãrThi 
nghĩa là dëo bằng riu lưỡi vòm lớn cỡ bằng một phía mái nhà. 
Máu chảy ngập thành sông. Ngọn lửa cháy rực từ tấm kim loại 
dính theo nơi bị dëo. Khổ vô cùng khởi hiện với chúng sanh địa 
ngục, còn các chúa ngục khi róc cũng róc cho thành 8 cạnh hay 
б cạnh giống như thước кё đường thẳng để đẽo. Từ VãsThi tức 
bằng các con đao có kích cỡ bằng cái thúng lớn. 


Cụm từ Rathe уојеёуа nghĩa là (các chúa ngục) buộc các 
chúng sanh địa ngục đó vào cho kéo xe cùng với cái ách, dây, 
trục xe, bánh xe, càng xe và cây đót có lửa rực cháy khắp mọi 
phía. Từ Mahantam tức có ước lượng bằng ngôi nhà nóc nhọn 
cỡ lớn. Từ Äropenti nghĩa là đáng bằng cây búa sắt cháy hừng 
hực rồi bức ép cho lên (núi lửa). Cụm từ Sakimpi uddham 
nghĩa là chúng sanh địa ngục đó (bị lửa thiêu đốt) loạn xạ lên 
phía trên chìm xuống phía dưới và trôi nổi nằm ngang tương tự 
như gạo bỏ vào nồi sôi sùng sục. Từ Mahäniraye tức trong đại 
địa ngục vô gián (avicimahänaraka). Cụm từ Bhagaso mito 
tức (đại địa ngục) phân ra thành từng phần. Từ Pariyanto tức 
bị bao quanh. Từ Ayasä tức bị đóng lại phía trên bằng tấm sắt. 
Cụm từ Samantã yojanasatam pharitvä Шай nghĩa là ngọc 
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lửa tỏa sáng đi như vậy. Khi chúng sanh địa ngục đó đứng xem 
trong nơi bao quanh 100 do tuần thì mắt sẽ lồi ra giống như 2 
cục thịt. 


Từ Hinakäyũpagä nghĩa là dẫn đến sanh loại thấp kém. 
Từ Орадапе nghĩa là trong rừng rậm tức ái dục và tà kiến: Từ 
Jatimaranasambhave tức là nguyên nhân của tái sanh và chết. 
Từ Апирааа tức không chấp giữ bởi tứ thủ (upadana). Từ 
Jatimaranasankhaye nghĩa là giải thoát do Niết-bàn là lãnh 
vực chấm dứt của tái sanh và chết. 


Từ Ditthadhammäbhinibbutä nghĩa là đã diệt hẳn bởi 
vì diệt tất cả phiền não trong hiện tại (ditthadhamma) tức 
trong tự thể này. Cụm từ Sabbam dukkham upaccagum nghĩa 
là vượt qua tất cả khổ luân hồi. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sứ Thần Thứ 36 


с 
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Chánh Kinh Bài Kinh Đức Vua Thứ Nhất 
37.- Bốn Bậc Đại Vương 


- Này các Ту-Кһео, trong ngày thứ tám của nửa tháng, các 
vị Đại thần cố vấn cho bốn Đại vương, đi du hành trong thế giới 
này để xem trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, có 
hiếu với cha, có kính Sa-môn, Bà-là-môn, có tôn trọng các vị gia 
trưởng, có làm lễ Uposatha (Bố-tát), có đề cao cảnh giác, có làm 
các công đúc. 


Này các Tỷ-kheo, trong ngày 14 của nửa tháng, các Hoàng ` 
tử của bốn Thiên vương, đi du hành trong thế giới này để xem 
trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, .. có làm các 
công đức. 

Này các Tỷ-kheo, trong ngày rằm lễ Uposatha, bốn vị Thiên 
vương tự mình đi du hành trong thế giới này để xem trong loài 
người, có nhiều người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. 

Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các Tỷ-kheo, có 
hiếu với mẹ, .. là các công đức, thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Đại 
vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang 


ngồi tụ họp tại hội trường Ѕийһаттаӣ: 


- "Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, 
„сб làm các công đức”. ; 


Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba 
không hoan hi nói: 


- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura chúng (A- 
tu-la) sẽ được sung mãn. ” 
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Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu có nhiều người giữa loài 
người, có Һіёи với mẹ, ... có làm các công đức, thời này các Tý- 
kheo, bốn vị Đại vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thú ba 
mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà: 

- "Thưa chư VỊ, có nhiều người giữa loài người, có hiếu với 
mẹ, .. có làm các công đúc". 

Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba 
hoan hỷ nói 


- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các Asura 
chúng sẽ bị tổn giảm. 


Sớ Giải Bài Kinh Đức Vua Thứ Nhất 
(Atthakathäpathamaräjasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh thứ 37 đức vua thứ nhất như 
sau: 
Chư Thiên Xem Xét Trong Nhân Giới 


Cụm từ Amaccä рагіѕајја tức công việc của chư thiên 
(рагісагікайеуага). Cụm từ Imam lokam anuvicaranti 
nghĩa là được nghe rằng trong ngày 8 hạ tuần thiên vương 
Sakka ra lệnh cho 4 vị đại thiên vương rằng: “Tất cả các vị hôm 
nay là ngày 8 hạ tuần, các vị hãy du hành đi đến nhân giới rồi 
ghi tên và dòng họ của người tạo phước. Tứ Đại Thiên Vương 
đó cũng trở lại đi đến ra lệnh cho tùy tùng của mình rằng “Này 
các vị, các vị hãy du hành đi đến nhân giới viết tên và dòng họ 
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của người tạo phước trong tấm bảng vàng rồi đem đến đây". 
Nhóm tùy tùng làm theo mệnh lệnh đó. Vì vậy Đức Thế Tôn mới 
thuyết rằng Imam lokam anuvicaranti. 


Cụm từ Kicca bahũ... Đức Thế Tôn thuyết để trình bày 
tình trạng xem xét của nhóm chư thiên đó. Thật vậy, tất cả chư 
thiên du hành đi xem xét theo tình trạng như đã đề cập trên. 


Việc Giữ Bát Quan Trai Giới (Uposatha) 


Tất cả nhóm từ đó thì cụm từ Uposatham upavasanti 
nghĩa là tất cả nhân loại phát nguyện thọ trì bát quan trai giới 
mỗi tháng 8 lần. 


Từ Patijagaronti nghĩa là thực hành việc giữ bát quan 
trai giới không dễ duôi (patijägauposatha). Tất cả người khi 
thực hành việc giữ bát quan trai giới không dễ duôi thực hành 
bằng việc ngày rước và ngày đưa của 4 ngày bát quan trai giới 
nửa tháng, tức khi thọ trì ngày mùng 5 thì phải gìn giữ trong 
ngày mùng 4 là ngày rước và ngày đưa là ngày mùng 6. Khi thọ 
trì ngày mùng 8 thì phải gìn giữ trong ngày rước là ngày mùng 
7 và ngày đưa là ngày mùng 9. Khi thọ trì ngày mùng 14 thì phải 
gìn giữ trong ngày mùng 13 là ngày rước và ngày mùng 15 là 
ngày đưa. Khi thọ trì ngày rằm thì phải gìn giữ trong ngày 14 là 
ngày rước và ngày mùng 16 là ngày đưa. 


Cụm từ Puññani karonti nghĩa là người tạo phước có các 
trường hợp khác nhau như thọ trì Tam Quy, thọ trì thường giới 
(niccasila), cúng dường bông hoa, nghe pháp, thắp sáng một 
ngàn ngọn đèn và xây dựng tịnh xá.. Nhóm chư thiên đó du 
hành đi như vậy, ghi tên và dòng họ của người tạo phước vào 
trong tấm bảng vàng rồi đem đến dâng cho 4 vị Đại Thiên 
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Vương. Cụm từ Рича imam lokam anuvicaranti nghĩa là 
(hoàng tử của Tứ Đại Thiên Vương) du hành đi xem xét bởi vì 
bị Tứ Đại Thiên Vương cử đi theo như cách thức trước đó. Từ 
Tadahu tức trong ngày đó. Từ Uposathe tức trong ngày bát 
quan trai giới. | 
Cụm từ Sace bhikkhave арраКа honti nghĩa là nhóm 
quan đại thần của Tứ Đại Thiên Vương đi đến làng mạc, thành 
thị và kinh đô. Chư thiên ngự nơi làng mạc, thành thị và kinh đô 
đó hiểu rằng quan của Tứ Đại Thiên Vương đã đến, mỗi người 
cùng nhau đem lễ vật đi đến trú xứ của nhóm chư thiên đó. 


Nhóm quan chư thiên đó nhận lễ vật rồi hỏi đến việc tạo 
phước của tất cả mọi người rằng: “Các vị vô khổ (niradukkha), 
số lượng nhiều người vẫn đang giúp đỡ cho mẹ phải chăng?” thì 
chư thiên thường ở làng mạc, thành thị và kinh đô báo cáo rằng: 
“Phải rồi!". Thưa các vị vô khổ trong xóm làng kia, người này và 
người kia vẫn đang tạo phước ghi tên và họ của nhóm người đó 
rồi đi nơi khác. 


Kế đến vào ngày mùng 14 con của Tứ Đại Thiên Vương 
cầm lấy tấm bảng vàng rồi đi du hành ghi tên và họ theo cách 
thức đó. Vào ngày rằm là ngày bát quan trai giới thì Tứ Đại 
Thiên Vương ghi tên và họ vào trong bảng vàng theo cách thức 
đó. Tứ Đại Thiên Vương hiểu rằng lúc này có ít người, lúc này 
có nhiều người theo số lượng trong tấm bảng vàng. Đức Thế 
Tôn ám chỉ lấy điều đó mới thuyết rằng Sace bhikkhave 
appakä honti тапиѕѕа này. 


Chư Thiên Tầng Đạo Lợi 
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Cụm từ Devänam tävatimsänam nghĩa là tất cả chư 
thiên gọi là Đạo Lợi bởi vì nương vào 33 vị thiên tử sanh lên lần 
đầu tiên. Còn kệ ngôn nói về việc sanh lên của nhóm chư thiên 
đó đã giải thích trong só giải Đế Thích vấn đạo (sakkapañbä) 
trong Trường Bộ Kinh. Từ Tena tức do việc báo lại hay do nhân 
loại tạo phước ít. Cụm từ Dibbä vata bho kaya parihAyissanti 
nghĩa là bởi vì vị thiên tử mới không xuất hiện thì nhóm chư 
thiên cũng sẽ suy giảm đi, thành phố chư thiên rộng lớn khoảng 
một ngàn do tuần đáng hân hoan cũng sẽ trống vắng. Cụm từ 
Paripũrissanti аѕигакауа nghĩa là 4 khổ cảnh sẽ chật ních 
người. Do đó tầng chư thiên Đạo Lợi mới than van rằng chúng 
ta sẽ không đi chơi lễ sao hội ở giữa nhóm chư thiên trong 
thành phố chư thiên từng tấp nập người. Thậm chí trong ngày 
trăng thượng huyền cũng nên hiểu ý nghĩa theo cách thức này. 


Đức Thế Tôn thuyết rằng Bhũtapubbam bhikkhave 
sakko devänamindo này Ngài ám chỉ đến lúc ngài là thiên 
vương Sakka. 

Một lý khác nữa, Ngài nói rằng Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ 
đến khuynh hướng của một vị trời Sakka. Từ Апипауатапо 
tức nhắc nhở cho nhớ lại. Cụm từ Тауат velãyam tức trong 
lúc đó. 

Bát Quan Trai Giới Thường Xuyên 

(Nibbaddhauposatha) 

Trong từ Patihariyapakkhañca này nên hiểu giải thích 
như sau: Thọ trì bát quan trai giới xuyên suốt nối tiếp nhau 
trong ba tháng mùa mưa gọi là an trú đặc biệt vào bát quan trai 
giới (patihäriyapakkhauposatha). Khi không thể giữ (thọ trì) 
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bát quan trai giới xuyên suốt 3 tháng được thì thọ trì thường 
xuyên suốt 1 tháng trong khoảng giữa ngày tự tứ (pavärana), 
khi không thể thọ trì bát quan trai giới thường xuyên suốt 1 
tháng được thì nửa tháng kể từ đầu ngày tự tứ cũng gọi là an 
trú đặc biệt vào bát quan trai giới. Từ Atthangasusamaäagatam 
tức hội đủ 8 chi phần. Cụm từ Yopassa mädiso паго nghĩa là 
cho dù chúng sanh nào hãy nên làm như ta. Tương truyền rằng, 
vua trời Sakka hiểu được ân đức của bát quan trai giới như 
trường hợp đã đề cập mới từ bỏ tài sản trên thiên giới đi vào 
thọ trì bát quan trai giới mỗi tháng 8 ngày. 

Một lý khác nữa, cụm từ Yopassa madiso naro nghĩa là 
cho dù chúng sanh nào hãy nên làm như ta. 


Giải thích: Nên ước nguyện để nhận được đại tài sản, 
nghĩa là người có thể nhận được tài sản của vua trời Sakka 
bằng cách thọ trì bát quan trai giới chỉ bấy nhiêu. 


Từ vusitaväa tức chấm dứt sự sống còn. Từ Katakaraniyo 
tức làm phận sự nên làm bằng 4 đạo. Từ Ohitabhäro tức đặt 
gánh nặng (ngũ uẩn), gánh nặng phiền não và gánh nặng tối vi 
hành (abhisankhärabhära) xuống. TừAnuppattasadattho 
nghĩa là A La Hán Quả gọi là lợi ích cho mình, chứng đắc lợi ích 
cho mình. Từ Parikkhinabhavasamyojana nghĩa là gọi là kiết 
sử vật trói buộc chúng sanh trong tất cả mọi sanh hữu, bởi vì 
kiết sử là nhân làm cho chúng sanh bị trói buộc rồi lôi kéo vào 
trong tất cả sanh hữu. Từ Sammadaññävimutto nghĩa là giải 
thoát do hiểu biết nguyên nhân phương cách và nguồn gốc. 


Cụm từ Kallam vvacanya tức đáng để nói. Cụm từ 
Yopassa mādiso naro nghĩa là dù cho người nào sẽ trở thành 
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bậc Lậu Tận cũng phải làm như ta, phải thọ trì bát quan trai giới 
chỉ bấy nhiêu khi biết được bát quan trai giới như vậy. 


Một lý khác nữa, cụm từ Yopassa mãdiso паго tức cho 
dù người nào cũng làm như ta, nghĩa là phải nguyện ước để 
nhận được đại tài sản. Trong cụm từ này có giải thích rằng 
người có thể nhận được tài sản của bậc Lậu Tận cũng phải thọ 
trì bát quan trai giới chỉ bấy nhiêu. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Thứ 37 Đức Vua Thứ 1 


сою 
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Chánh Kinh Bài Kinh Được Nuôi Dưỡng Tế 
Nhị 


38.- Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thẳng 
nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các Tỷ-kheo, 
trong nhà Phụ vương ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ 
có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa 
sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. Không một hương chiên đàn nào 
ta dùng, này các Tỷ-kheo, là không từ Kàsi đến. Bằng vải Kàsi là 
khăn của ta, này các Tỷ-kheo. Bằng vải kàsi là áo cánh, bằng vải 
kàsi là nội y, bằng vải kàsi là thượng y. Đêm và ngày, một lọng 
trắng được che cho ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, có hay 
xương. Này các Tỷ-kheo, ba lâu đài được xây dựng cho Ta, một 
cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và 
Ta, này các Tỷ-kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong bốn tháng mưa, 
được những nữ nhạc công doanh vây, Ta không có xuống dưới 
lầu. Trong các nhà của người khác, các người đầy tớ, làm công 
được cho ăn cơm tấm, cháo chua. Trong nhà phụ vương Ta, các 
người đầy tớ, làm công được cho ăn gạo, thịt gà và cơm nấu. 


2.- Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đầy đủ với sự giàu sang 

. như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ 
rằng: "Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi 

già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, hổ then, ghê tóm, 

quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua 

khỏi già, sau khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, hổ 

then, ghê tóm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta”. Sau 
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khi quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của tuổi 
trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. 


“Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi 
bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại bực phiền, hổ then, ghê tởm, 
quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt qua 
khỏi bệnh, sau khi thấy người khác bị bệnh, ta có thể bực phiền, 
hổ then, ghê tửm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta". 
Sau khi quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của 
không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. 


“Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, 
thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên 
rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi 
chết, sau khi thấy người khác chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, 
ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ёа". Sau khi 
quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của sự sống 
trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn. 


Sớ Giải Bài Kinh Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị 
(Atthakath3sukhumaäsutta) 
Nên hiểu luận giải trong sớ giải bài kinh được nuôi dưỡng 
tế nhị thứ 38 như sau: 
Đời Sống Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị 


Từ Sukhumalo tức (Như Lai) là người không có khổ. Từ 
Paramasukhumälo tức là người không có khổ trầm trọng. Từ 
Accantasukhumälo tức là người không có khổ xuyên suốt thời 
gian. Đức Thế Tôn thuyết đến từ này bởi vì Ngài ám chỉ rằng 
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Ngài không có khổ tính từ khi sanh ra trong nước 
Kapilavatthu. Nhưng trong lúc Ngài hành khổ hạnh thì khổ mà 
Ngài cảm thọ không có tột cùng. 


Từ Ekatthä tức một nơi trong hồ sen. Cụm từ Uppalam 
vappati nghĩa là họ trồng bông xanh. Hồ sen đó đầy dẫy bởi 
rừng hoa sen xanh. Từ Paduma tức sen trắng. Từ Pundarikam 
tức hoa sen đỏ. Cả 2 hồ sen thì hồ sen ngoài ra đầy dẫy hoa sen 
trắng và hoa sen đỏ. 


Thiên Tử Vissukamma Kiến Tạo Hồ Sen 


Tương truyền rằng, trong lúc bồ tát sanh ra được 7-8 tuổi 
thì đức vua Suddhodana phán hỏi tất cả các quan rằng bọn trẻ 
con thích chơi thể thao loại nào? Các quan tâu rằng: “Tâu bệ hạ, 
thích chơi nước”. Từ đó, đức vua ra lệnh cho tập hợp công nhân 
đào đất rồi lựa chọn lấy nơi xây dựng hồ sen. 


Lúc ấy vua trời Sakka xem xét hiểu được sự diễn biến đó, 
ngài suy rằng dụng cụ sử dụng của nhân loại không thích hợp 
với bồ tát vật dụng sử dụng (riêng biệt) của chư thiên mới thích 
hợp, rồi truyền gọi thiên tử Vissukamma rằng: “Này thiên tử, 
người hãy xây dựng hồ sen trong sân chơi của bậc đại nhân”. 
Thiên tử Vissukamma tâu rằng: “Tâu đại vương, thiết kế kiểu 
dáng như thế nào?”. 


Vua trời Sakka ra lệnh rằng hồ sen phải không có bùn: 
sinh, rải đầy bằng ngọc тапш, ngọc trai và ngọc san hô bao 
quanh tường thành bằng 7 loại ngọc cùng tất cả cầu thang có 
bậc thang được làm bằng vàng, bạc và ngọc mani có lan can cầu 
thang làm bằng ngọc mani có cổng cầu thang làm bằng ngọc san 
hô và hồ sen này phải có thuyền làm bằng vàng, bạc, ngọc mani 
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và ngọc san hô, trong thuyền vàng phải có ngai bằng vàng, trong 
thuyền ngọc manmi phải có ngai bằng ngọc san hô, trong thuyền 
ngọc san hô phải có ngai bằng ngọc mani, phải có gáo múc nước 
làm bằng vàng, bạc, ngọc mani và ngọc san hô và hồ sen phải 
đầy аду 5 loại hoa sen. Thiên tử Vissukamma nhận lệnh của 
vua trời Sakka rằng: “Thưa vâng, tâu đại vương”, rồi xuống lúc 
nửa đêm xây dựng hồ sen theo cách thức đó trong nơi mà đức 
vua ra lệnh lựa chọn. 


Vấn: Các hồ sen này không có bùn lầy phải chăng? Các 
bông sen nở ra trong hồ này như thế nào? 


Đáp: Thiên tử Vissukamma 4б tạo lên chiếc thuyền thân 
nhỏ bé làm bằng vàng, bạc, ngọc mani và ngọc san hô tùy theo 
nơi khác nhau trong các hồ sen đó rồi chú nguyện rằng các chiếc 
thuyền này hãy đầy bùn sình và xin 5 loại hoa sen hãy nở trong 
thuyền này đi. 5 loại hoa sen nở ra như trường hợp đã giải thích. 
Bụi hoa sen tỏa ra 5 loại ong cùng nhau bay đến lượn quanh. 
Thiên tử Vissukamma tạo ra các hồ sen đó xong rồi thì trở về 
thành phố chư thiên như ban đầu. | 


Khi lúc đêm trăng sáng, dân chúng nhìn thấy thì cùng 
nhau suy nghĩ rằng: “Chắc chắn hồ sen có ai hóa hiện ra dâng 
đến bậc đại nhân” mới cùng nhau di đến tâu cho đức vua biết. 
Đức vua có đại chúng vây quanh ngự đến đưa mắt nhìn xem hồ 
sen thì vui thích rằng các hồ sen này chỉ có chư thiên hóa hiện 
ra bằng oai lực phước của con trai ta. Kể từ đó về sau bậc đại 
nhân ngự đến vui chơi trong hồ sen. - 


Từ Yavadeva trong cụm từ Yävadeva mamatthäya này 
là từ xác định đến lãnh vực của việc kiến tạo, nghĩa là chỉ để 
được lợi ích đối với chúng ta không có nguyên nhân nào khác 
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` trong vấn đề này. Cụm từ Na kho panassäham phân từ ra 
thành Na kho panassa aham. Cụm từ Каѕікат candanam tức 
gỗ đàn hương xứ Kasi chất gỗ mềm mại mịn màng. Cụm từ 
Kãsikam su me tam bhikkhave vethanam nghĩa là cho dù 
khăn quấn đầu của ta cũng là vải của xứ Käsi. 

Từ su và tam trong cụm từ Каѕікат su те tam 
vethanam này chỉ là bất biến từ (nipata). Từ me là cách thứ 6 
(chatthivibhatti). Đức Thế Tôn thuyết rằng khăn quấn đầu của 
Như Lai chất vải thật mịn màng. Cụm từ Каѕіка kuñcukä tức 
dù rằng đáp đền Ngài cũng là đáp đền cho Ngài loại mềm mại 
mịn màng. Cụm từ Setacchattam dhariyati nghĩa là đặt long 
trắng của nhân loại và lọng trắng của chư thiên che trên đầu 
đều giống nhau. Cụm từ Mã nam sitam vã nghĩa là хіп cho sự 
lạnh hoặc nóng... một thứ nào đừng chạm vào bồ tát. 

Việc Xây Dựng Tòa Lâu Đài 3 Mùa 

Cụm từ Tayo pasada ahesum nghĩa là khi bồ tát sanh ra 
được 16 tuổi, đức vua Suddhodana suy nghĩ rằng sẽ cho xây 
dựng tòa lâu đài để cho thái tử trú ngụ mới ra lệnh cho thợ mộc 
cùng nhau đến tụ họp rồi ra lệnh làm bản phác thảo tòa lâu đài 
9 tầng theo giờ lành canh tốt cho xây dựng 3 tòa lâu đài, Đức 
Thế Tôn ám chỉ đến 3 tòa lâu đài đó mới thuyết rằng Tayo 
pasada ahesum. 

Trong từ Hemantiko... nghĩa là tòa lâu đài trú ngụ được 
vui thú trong mùa đông gọi là Hemantikaparäsäda (tòa lâu đài 
trú ngụ trong mùa đông). Ngay cả 2 từ ngoài ra cũng có lý này. 
Cũng trong nhóm từ này thì ý nghĩa của từ trú trong mùa đông 
gọi là Hemanta, lâu đài gọi là Hemantika bởi vì thích hợp với 
mùa đông. Ngay cả 2 từ ngoài ra cũng có lý này. 
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Tòa Lâu Đài Mùa Đông 

Tất cả 3 tòa lâu đài đó thì tòa lâu đài trong mùa đông có 9 
tầng, mỗi tàng của tòa lâu đài đó thấp xuống dần theo tuần tự 
cũng để nhận được hơi ấm, cửa và cửa sổ của tòa lâu đài đó có 
cửa dính khít lại không có kẻ hở, các thợ mộc khi vẽ thành đám 
lửa rực cháy trong mỗi tầng đó. Thảm trải nền trong tòa lâu đài 
này làm từ vải kambala. Vải màn, trần nhà, y phục, chăn mền 
và khăn quấn đầu cũng giống nhau (làm bằng vải kambala). 
Cửa sổ mở ra vào buổi trưa rồi đóng lại vào buổi tối để đón 
nhận sự nóng. 

Tòa Lâu Đài Mùa Nóng 

Tòa lâu đài mùa nóng có 5 tầng. Mỗi tầng trong tòa lâu đài 
này (nâng lên) cao không chật hẹp để đón nhận hơi mát. Cửa và 
cửa só đóng lại không khít lắm có kẻ hở và gắn lưới. Trong công 
việc của công nhân thì họ vẽ bông sen xanh, bông sen trắng và 
bông sen đỏ. Thảm trải nền trong tòa lâu đài này làm từ vải vỏ 
cây, vải màn trần nhà, y phục, chăn mền và vải khăn quấn đầu 
(cũng làm từ vỏ cây) giống nhau. Và ngay gần cửa só trong tòa 
lâu đài này đám thợ mộc đặt 9 cái lu đổ đầy nước lấy bông sen 
xanh... phủ lên. Họ làm cho nước rơi theo các chỗ đó để dòng 
nước chảy đến giống như khi (trời) mưa rơi, bên trong tòa lâu 
đài họ đặt máng cây đổ bùn sình đầy vào trong nơi đó rồi trồng 
bông sen ngủ sắc. Trên đỉnh tòa lâu đài buộc dây da trâu khô 
dùng dụng cụ máy móc nâng hòn đá lên cao cho đến mái nhà để 
làm cho dòng nước chảy ra giống như khi mưa rơi tiếng nước 
chảy sẽ giống như tiếng sấm, cửa và cửa số trong tòa lâu đài này 
đóng lại vào buổi trưa rồi mở ra vào buổi tối. | 


Tòa Lâu Раі Mùa Mưa 
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Tòa lâu đài mùa mưa có 7 tầng. Mỗi tầng trong tòa lâu đài 
này không cao quá và không thấp quá để cần nhận được thời 
tiết cả 2 mùa (lạnh và nóng). Cửa và cửa sổ có cánh đóng khít 
lại có cánh thì thừa ra. Công nhân trong tòa lâu đài này có nơi 
vẽ làm thành đống lửa cháy bùng, có nơi thì làm thành hồ nước 
thiên nhiên. Thảm trải nền... trong tòa lâu đài này lẫn lộn nhau 
cả 2 loại tức bằng vải kambala và vải vỏ cây. Cửa và cửa sổ có 
cánh mở ra vào buổi tối rồi đóng lại vào buổi trưa, có cánh mở 
ra buổi trưa rồi đóng lại buổi tối. Cả 3 tòa lâu đài về chiều cao 
có kích cỡ bằng nhau, nhưng có sự khác nhau về tầng. 

Bồ Tát Biểu Diễn Tài Nghệ 

Khi xây dựng hoàn thành tòa lâu đài, đức vua suy nghĩ 
rằng thái tử của ta đã đến tuổi trưởng thành, ta sẽ giương cao 
lộng trắng lên cho thái tử để chờ đợi vương sản kiết tường. Đức 
vua mới truyền chỉ dụ đến tất cả hoàng tộc Sakya rằng: “Thái 
tử của ta đã đến tuổi trưởng thành, ta sẽ truyền vương sản 
(rãjasamapatti) lại cho thái tử của ta, xin tất cả hoàng tộc 
Sakya hãy gửi công chúa trưởng thành trong hoàng cung của 
ta đi đến cung điện пау”. | 


Nhóm hoàng tộc đó nghe được việc truyền ngôi ai cũng 
suy nghĩ rằng thái tử ra dáng oai phong nhưng không biết tài 
nghệ như thế nào? Sẽ có thể chăm sóc vương phi được chăng? 
Chúng ta sẽ không bằng lòng gả con gái cho. 


Đức vua nghe được tin đó ngự đến nơi trú ngụ của thái tử 
rồi truyền bảo lại. Bồ tát tâu rằng: “Tâu phụ vương, con có thể 
biểu diễn tài nghệ nào?”. 
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Đức vua phán dạy rằng: “Con hãy giương cây cung 
sahassathämadhana (cây cung nặng phải dùng đến sức mạnh 
của một ngàn người) lên”. Nếu như thế xin phụ vương hãy cho 
đem cung đến, đức vua truyền lệnh cho đem cây cung đến cho 
thái tử. Cây cung đó phải dùng một ngàn người nâng lên, dùng 
một ngàn người đỡ xuống. Bậc đại nhân cho đem cung đến ngồi 
trên рис (ngai), Ngài kéo dây nơi ngón chân cái (pädamguttha) 
rồi lôi đi, Ngài lấy ngón chân cái đó đem cây cung đến lấy cung 
tên bằng tay trái, Ngài kéo dây bằng tay phải cả kinh thành đến 
bằng tình trạng sửng sốt. Và khi có ai hỏi rằng: “Tiếng gì vậy?”. 
Tất cả hoàng tộc Säkya cùng nhau đáp rằng “Tiếng sấm sét trời 
mưa”. Tại nơi đó một nhóm người nửa cũng đáp rằng: “Các vị 
không biết hay sao không phải tiếng sấm sét trời mưa đâu! Đó 
là tiếng buông dây cung của thái tử bộ tộc Аћрїгаѕѕа nâng cung 
lên phải dùng sức lực đến một ngàn người rồi Ngài giương dây 
cung. Tất cả hoàng tộc Sakya ai cũng có tâm hân hoan vui thích 
bởi việc biểu diễn tài nghệ chỉ bấy nhiêu thôi. 

Bậc đại nhân tâu với phụ vương rằng: “Con phải làm điều 
gì khác nữa?”. 

Đức vua đáp rằng: “Con phải lấy cung tên bắn thủng tấm 
bảng sắt dầy khoảng 8 ngón tay”. 


Bậc đại nhân bắn thủng tấm bảng sắt đó, rồi tâu rằng: 
“Con phải làm điều gì khác nữa?”. 


Đức vua đáp rằng: “Con phải bắn thủng tấm ván cây gỗ 
trắc dầy 4 ngón tay”. 


Bậc đại nhân bắn thủng tấm ván đó, rồi tâu rằng: “Con ` 
phải làm điều gì khác nữa?”. 


195 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm 50 Giả Của Trời 


Đức vua đáp rằng: “Con phải bắn thủng tấm ván cây sung 
dầy một gang tay”. 


Bậc đại nhân bắn thủng tấm ván cây sung đó, rồi tâu rằng: 
“Con phải làm điều gì khác nữa?”. 


Đức vua đáp rằng: “Con phải bắn thủng tấm ván được ép 
bằng máy từ 100 tấm”. 


Bậc đại nhân bắn thủng tấm ván được ép bằng máy từ 100 
tấm ấy rồi tâu rằng: “Con phải làm điều gì khác nữa?”. 


Đức vua đáp rằng: “Con phải bắn thủng tấm da trâu khô 
dầy 60 lớp da”. 


Bậc đại nhân bắn thủng tấm da trâu khô đó, rồi tâu rằng: 
“Con phải làm điều gì khác nữa?”. . 


Tuần tự sau đó, tất cả hoàng tộc Sakya bảo rằng (cho bắn) 
chiếc xe bò chở cát... 


Bậc đại nhân bắn tất cả chiếc xe bò chở cát lẫn chiếc xe bò 
chở rơm, bắn cây cung xuống trong nước khoảng 1 usabha (và) 
bắn lên đi trên đường bộ xa 6 usabha. 


Nơi đó tất cả hoàng tộc tâu với bậc đại nhân rằng: “Bây 
giờ, thái tử phải bắn trúng xuyên qua lông đuôi con nai vào mục 
tiêu là trái cà”. 

Đức đại bồ tát nếu như vậy thì các vị hãy buộc lông đuôi 
con nai. 

Các hoàng tộc rằng: “Tất cả nhóm các vị hãy đến giúp nhau 
để cho buộc lông đuôi con nai, tức một nhóm hãy buộc trong 
quãng đường khoảng giữa tiếng vang dội, một nhóm hãy đi đến 
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đường phía trước buộc trong quãng đường một gävuta, một 
nhóm hãy đi đến đường phía trước buộc trong quãng đường 
một do tuần”. 


Đức đại bồ tát cho buộc lông đuôi con nai trong quãng 
đường xa khoảng một do tuần bằng cách để trái cà làm mục tiêu 
rồi bắn cây cung đi trong tất cả phương hướng dầy đặt bởi màn 
mây trong lúc ban đêm tối mit. Cây cung bay đi rẽ lông đuôi con 
nai trong quãng đường xa một do tuần rồi rơi xuống xuyên 
thủng mặt đất và không phải chỉ có đơn thuần bắn tên mà thôi. 

Cũng trong ngày đó Đức đại bồ tát biểu diễn tài nghệ đủ 
mọi loại đang có trong thế gian. Tất cả hoàng tộc Säkya trang 
điểm con gái của mình rồi gởi đến hiến dâng. Vũ nữ có đến số 
lượng 40.000 nàng. Bậc đại nhân trú ngụ trong 3 tòa lâu đài 
giống như vị thiên tử. 


Trong Tòa Lâu Đài Không Có Nam Nhân 


Cụm từ Nippurisehi turiyehi nghĩa là nhạc cụ không có 
người nam chơi. Và trong tòa lâu đài này không phải chỉ nhạc 
công người nam là không có mà ngay cả người gác cửa cũng là 
người nữ. Nhóm làm công việc trong lúc phục vụ cho việc tắm 
rửa... cũng đều là người nữ. 

Tương truyền rằng, đức vua suy nghĩ sự khó chịu sẽ khởi 
lên với con trai của ta đang thụ hưởng an lạc từ địa vị, vì vậy 
mới không cho thấy người nam thì sự khó chịu đó mới không 
có đối với con của ta”, nên đức vua mới cử người nữ đảm trách 
mọi phận sự. Từ Рагісагауатапо nghĩa là tâm đang hân hoan. 


Đức Bồ Tát Không Ngự Xuống Tầng Dưới 
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Cụm từ Na hetthapäsäadam огоһаті nghĩa là Như Lai 
không được đi xuống phía dưới tòa lâu đài bởi vì không cho 
Như Lai nhìn thấy chỉ một người nam (cho dù là đứa bé) để tóc 
búi suốt 4 tháng. Từ Yathā tức bởi quy luật (niyäma) nào. Từ 
Däsakammakaraporisassa tức nô lệ, nhân công nhận được 
việc nuôi sống bằng giá trị thức ăn hàng ngày và người sống 
nương vào suốt. Từ Kanajakam tức gạo trộn lẫn với tấm. Từ 
Vilangadutiyam tức có nước rau muối là thứ 2. Cụm từ 
Еуагӣрауа іааһіуа tức hội đủ phước thông (thần thông do 
phước) được sanh ra đời như vậy. Cụm từ Evarũpena ca 
sukhumälena tức là người hội đủ không có khổ từ khi sanh ra 
đời. Trong kinh là Sukhumalena cũng có. 


Nguyên Nhân Thuyết Kể Lạc Vương Sản Của Ngài 


Đức Như Lai thuyết kể lại đến tài sản kiết tường 
(sirisampatti) bằng chỉ bấy nhiêu trường hợp như đã diễn 
giảng trên. Khi thuyết kể lại cũng không thuyết kế lại bằng tâm 
kiêu ngạo, chỉ thuyết kể lại để trình bày đến tánh chất của sự 
không dễ duôi rằng Như Lai cho dù sống trong tài sản ngần ấy 
cũng không dễ duôi. Do đó, Đức Phật mới thuyết rằng Assutvä 
kho puthujjano... Tất cả các từ đó thì từ Param tức người 
khác. Từ Јіппат tức tiču tụy do già. Từ АШуай tức người quan 
tâm đến sự chết. Từ Нагауай tức sự hổ then nghĩa là tâm hổ 
thẹn. Từ Jigucchati tức khởi lên sự ghê tởm giống như nhìn 
thấy vật không sạch sẽ. Cụm từ Attanamyeva atisitvãä nghĩa là 
bực phiền, chán ngáy quên mình rằng có sự già là thường nhiên. 
Từ Jaradhammo tức có trạng thái già. Cụm từ Jaram anatito 
nghĩa là Như Lai không thoát khỏi già được vẫn còn sinh diễn 
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trong già. Cụm từ Iti patisañcikkhato tức người quán xét nhìn 
thấy như vậy. 


3 Sự Say Mê 


Sự say mê do ngã mạn nương vào tuổi trẻ khởi hiện gọi là 
kiêu mạn về tuổi trẻ (yobbanamada). Cụm từ Sabbaso pahïyi 
tức Đức Thế Tôn thuyết về sự say mê đoạn trừ được bằng các 
trường hợp giống như đoạn trừ được bằng Đạo. Nhưng học 
viên nên hiểu rằng sự say mê này không phải đoạn trừ được 
bằng Đạo, Đức Thế Tôn thuyết rằng đoạn trừ được bằng sự 
'quán xét (minh quán-vipassan3). Bởi vì tất cả chư thiên để cho 
người chứng kiến sự già với bồ tát, kể từ đó cho đến trở thành 
bậc A La Hán thì sự say mê trong tuổi trẻ không sanh lên với 
đức đại bồ tát. Ngay cả 2 từ còn lại cũng có lý này. 


Lại nữa, trong 2 từ còn lại này có giải thích như sau: Sự 
say mê do mãnh lực ngã mạn khởi hiện do nương vào sự vô 
bệnh rằng ta là người không có bệnh gọi là kiêu mạn về không 
bệnh tật (ärogayamada). Sự say mê do mãnh lực ngã mạn khởi 
hiện do nương vào sự sống (jïvita) rằng ta sống lâu gọi là kiêu 
mạn về sự sống (jïvitamada). Cụm từ Sikkhampaccakkhäya 
tức hoàn trả lại học giới (sikkhä). Từ Hinäyävatatti nghĩa là 
xoay quanh theo tánh chất thấp kém để trở thành cư sĩ tầm 
thường, 


Từ Yathadhammaá tức có loại tánh chất nào bởi các tánh 
chất như bệnh tật... Từ Tathäsantã được giải thích là người có 
sự bệnh... là thực tánh không thay đổi giống như đang có. Từ 
Jgucchanti tức ghê tóm người khác Cụm từ Mama 
evamvihärino nghĩa là khi Như Lai sống bởi trạng thái như vậy 


199 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Sý Giá Của Trời 


tức bằng sự sống đáng ghê tôm thì sự ghê têm này là pháp 
không thích hợp, không xứng đáng. 


Cụm từ Soham evam viharanto nghĩa là Như Lai đình chỉ 
vượt khỏi tất cả 3 sự say mê. 


Cụm từ Nekhamme datthu khematam nghĩa là thấy 
thực tánh an lạc của Niết-bàn. Trong Kinh là Nekkhammam 
datthu khemato nghĩa là thấy được sự xuất ly bằng thực tánh 
an lạc. 


Cụm từ Tassa me ahu иѕѕаһо tức khi Ta thấy được Niết- 
bàn nghĩa là xuất ly đó sáng tỏ nên có được sự nổ lực tỉnh cần. 


Cụm từ Naham bhabbo etarahi kamani pa{isevitum 
nghĩa là giờ đây Như Lai không thể thụ hưởng cả 2 loại dục 
(ката). Cụm từ Anivatti bhavissãmi tức Như Lai sẽ không 
quay trở lại, sẽ không thối lùi trở lại khỏi sự xuất gia và Toàn 
Giác Trí. Từ Brahmacariyaparäyano nghĩa là Như Lai trở 
thành bậc Đạo Hạnh (maggabrahmacariya) tiến hành đến 
phía trước. 


Đức Thế Tôn thuyết đến sự tỉnh cần là nhân làm cho Ngài 
chứng đắc tại bồ đoàn dưới cây đại thọ Bồ Đề bằng các kệ ngôn 
trên. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh 
Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị Thứ 38 


сю 
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Chánh Kinh Bài Kinh Trọng Yếu 


40.- Tăng Thượng 


1- Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế nào là ba? 
Ngã tăng thượng, thế giới tăng thượng, pháp tăng thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ngã tăng thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quan sát như sau: "Không 
phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không 
phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ như sau): 
"Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào 
khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả 
khổ uẩn này được hiện khởi lên (cho ta). Và ta đã xuất gia từ bó ` 
gia đình, sống không gia đình, sau khi đã đoạn tận tất cả các dục 
vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng như kia hay còn ác 
tệ hơn. Như vậy, thật không xứng đáng cho ta". 


Vị ấy quan sát như sau: "Thắng tấn là tinh tấn của ta, 
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thất niệm; 
khinh an là thân của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của. 
ta, được nhút tâm". Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ cho tự 
ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tự ngã tăng 
thượng. | : 


2.- Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là thế giới tăng thượng? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo di đến ngôi rừng hay di 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau: 
"Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, 
không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ như 
sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi 
vào khổ, bị khổ chỉ phối. Có thể làm như vậy, đoạn tận của tất cả 
khổuẩn này được hiện khởi lên cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, 
lại có thể suy nghĩ về dục tầm hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay 
có thể suy nghỉ về hại tầm. To lớn là đại chúng này sống ở trong 
đời. Trong đại chúng sống ở đời, có các vị Sa-môn, Bà-la-môn có 
thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể 
thấy từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng được, và 
chúng có thể biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta như 
sau: "Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp 
ác, bất thiện". Lại có các chư Thiên có thần thông, có thiên nhãn, 
có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, tuy ở gần nhưng 
không thấy chúng được, và chúng có thể biết tâm ta với tâm của 
chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: “Hãy xem thiện пат 
tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác, bất thiện. " 


Vị ấy lại quan sát như sau: "Thắng tấn là tỉnh tấn của ta, 
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thất niệm; 
khinh an là thân của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của 
ta, được nhứt tâm". Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, giữ gìn cho 
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tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thế giới tăng 
thượng. 


3.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp tăng thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo di đến ngôi rừng hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như squ: 
"Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, 
không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ như 
sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi 
vào khố, bị khổ chỉ phối. Có thể do làm như vậy, đoạn tận tất cả 
các khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả ngay tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình 
giác hiểu. Nay ta có những người đồng Phạm hạnh, chúng sống 
biết và thấy. Ta đã được xuất gia trong pháp và Luật khéo giảng 
như vậy, không lẽ ta lại có thể sống biếng nhác phóng dật. Như 
vậy, thật không xứng đáng cho ta". 


Vị ấy lại quán sát như sau: "Thắng tấn là tỉnh tấn của ta, 
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thất niệm; 
khinh an là thân của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của 
ta, được nhút tâm". Vị ấy làm cho tăng thượng pháp, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, giữ gìn cho tự 
ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp tăng 
thượng. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp tăng thượng này. 
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4. 


Trên đời không giấu được 
Ác nghiệp tự mình làm 
Ngã của ngươi ta biết 

Là thật hay là giả 

Ngươi thật khinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chứng kiến 
Muốn che giấu tự ngã 
Điều ác tự ngã làm 

Chư Thiên và Như Lai 
Thấy rõ ở trong đời 

Sở hành của ké ngu 

Làm các hạng tà vạy 

Vậy vị ngã tăng thượng 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thế giới tăng thượng 
Hãy khôn khéo, Thiền tịnh 
Với vị pháp tăng thượng 
Hãy sống theo tùy pháp 
Đại sĩ không thối thất 
Tỉnh cần theo chân lý 
Nhiếp phục được ma quân 
Chiến thắng được tử thần 
Với tỉnh cần tính tấn 
Sanh đã được đoạn tận. 
Bậc đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thế gian diệu chí 
Đối với tất cả pháp 
Không có gì xúc phạm 
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Nên hiểu luận giải trong bài kinh trọng yếu thứ 40 như 
sau: 


Giải Thích Về 3 Trọng Yếu 
Ảnh hưởng sanh lên từ nguyên nhân quan trọng nhất gọi 


là trọng yếu (adhipateyya). Trong từ attadhipateyyam... nên 
hiểu theo giải thích như sau: 


Thực tánh (gupajäta) khởi hiện do làm cho mình trở 
thành lớn lao, gọi là lấy mình làm trọng yếu 
(attađdhipateyyam). Thực tánh khởi hiện do làm cho dân gian 
trở thành lớn lao, gọi là lấy thế gian làm trọng yếu 
(Iokadhipateyya). Thực tánh khởi hiện do làm cho 9 pháp siêu 
thế trở thành lớn lao gọi là lấy pháp làm trọng yếu 
(dhammadhipateyya). 


Từ Itibhavo trong câu Na itibhaväbhavahetu ám chỉ 
đến bên trong vị lai (Như Lai xuất gia trở thành bậc thoát tục 
(апавагіка) không phải do nhân của kiếp sống vị lai, không 
phải do nhân của kiếp sống hiện tại. Từ Otinno tức bị bao vây. 
Sanh bị bao vây bên trong của người nào thì người đó gọi là bị 
sanh vây phủ, ngay cả già... cũng có lý này. Cụm từ Kevalassa 
dukkhakkhandhassa tức tất cả khối khổ luân hồi. Cụm từ 
Antakiriyä paññäyetha nghĩa là hành động rốt ráo tức hành 
động theo con đường toàn diện cho đứt giai đoạn phải hiển lộ. 
Từ Оһауа tức đoạn trừ. Từ Päpitthatare tức thấp kém hơn. 


Từ Araddham tức sự tỉnh cần mà duy trì cho đầy đủ gọi 
là không thối giảm do sự khởi đầu. Từ Upatthitä nghĩa là niệm 
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(sati) vững chắc và không quên lãng bởi vì vững chắc bởi mãnh 
lực 4 niệm xứ (satipatthäna). Cụm từ Passaddho Кауо tức 
danh thân và sắc thân yên tịnh tức có tịnh chỉ sự chộn rộn và 
do tịnh chỉ nên gọi là không dao động. Cụm từ Ѕатаһіќат 
cittam tức tâm vững chắc chín chắn nghĩa là duy trì tâm tốt đẹp 
trong cảnh và do duy trì chín chắn nên gọi là có chỉ một cảnh 
đặc thù. 


Cụm từ Adhipatim karitva tức làm cho pháp trở thành 
trọng yếu. Cụm từ Suddhamattãnam pariharati tức rèn luyện 
thực hành phòng hộ mình cho thanh tịnh nghĩa là làm cho chấm 
dứt cấu uë. Tỳ kheo này gọi là rèn luyện mình cho thanh tịnh 
bằng cách gián tiếp cho đến A La Hán Đạo. Còn người chứng đắc 
Quả thì gọi là rèn luyện mình cho thanh tịnh bằng cách trực tiếp. 
Tất cả từ như từ Sväkkhato... đã được giải thích trong Thanh 
Tịnh Đạo. 


Cụm từ Janam passam viharanti nghĩa là tất cả bạn đồng 
phạm hạnh (sabrahmacär]) đang biết đang thấy pháp đó. Cũng 
trong cụm từ Imani kho bhikkhave tini adhipateyyäni này 
có nghĩa là 3 nhóm trọng yếu đó Đức Thế Tôn thuyết lẫn lộn 
nhau cả hiệp thế và siêu thế. 

Từ Pakubbato nghĩa là đang thực hành. Cụm từ Айа te 
purisa janati saccam va yadi уа musä nghĩa là người làm điều 
nào thì điều đó sẽ có tánh chất thật hoặc có tánh chất không 
thật đi nữa thì tự thân của người luôn biết được điều đó, học 
viên nên hiểu theo nguyên nhân này. Gọi là che đậy nơi chốn 
đối với người tạo ác nghiệp không có trên thế gian. Từ 
Kalyänam tức tốt đẹp. Từ Atimaññasi tức suy nghĩ băng quơ 
(quên mình). Cụm từ Atha nam pariguyhasi tức người đang 
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tỉnh cần rằng ta sẽ che đậy bằng trường hợp mà ngay cả tự thân 
của ta cũng không biết. 


Từ Attadhipatho tức có mình làm trưởng (adhipati) 
nghĩa là có mình là trọng yếu. Từ Lokädhipo tức có thế gian 
làm trọng yếu. Từ Nipako tức có trí tuệ. Từ Jhāyī tức đang chú 
vào. Từ Dhammadhipo tức có pháp làm trọng đại. Từ 
Saccaparakkamo tức có sự tận tụy vững chắc nghĩa là có sự 
nỗ lực thật sự. Cụm từ Pasayha maram tức nhiếp phục ma 
vương. Cụm từ Abhibhuyya antakam này là từ đồng nghĩa của 
cụm từ Pasayha maram. 


Cụm từ Yo ca phusi jatikkhayam paränavã nghĩa là 
người thường xuyên tỉnh cần chuyên chú (thiền định) thì chế 
ngự ma vương rồi xúc chứng A La Hán Quả là thực tánh chấm 
dứt của sự sanh. Cụm từ So tadiso tức loại người đó đang bảo 
tồn bởi trạng thái như vậy. Từ Lokavidũ nghĩa là làm cho thấu 
đáo tam giới tức làm cho hiển lộ. Từ Sumedho tức người có trí 
tuệ hoàn hảo. Cụm từ Sabbesu đhammesu atammayo muni 
nghĩa là munt tức bậc Lâu Tận gọi là bậc ly ái (atammaya) bởi 
vì không còn ái dục tức ái dục trong pháp diễn tiến trong 3 cối. 


Giải thích: Ngài không thối hóa, không lụn bại trong bất cứ 
lúc nào, trong bất cứ nơi nào. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Làm Chủ Thứ 40 
Kết Thúc Phẩm Thiên Sứ Thứ 4 


сао 
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V. Phẩm Nhỏ 
Diễn Giảng Tiểu Phẩm Thứ 5 
(Cũ]avaggavannana Thứ 5) 
Chánh Kinh Bài Kinh Sự Có Mặt 


41.- Sự Có Mặt 


- Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện 


_` nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? 


Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam 
- tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí, 
này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều 
phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng duoc cúng dường, này 
các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. 


Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một thiện 
nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. 
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Sớ Giải Bài Kinh Sự Có Mặt 
(Atthakathäsammukkhisutta) 

Nên hiểu luận giải trong bài kinh sự có mặt 
(sammukhisutta) thứ 1 của tiểu phẩm thứ 5 như sau: 

Từ Sammukhibhäva nghĩa là do hội đủ tức bởi vì đang 
có Từ Pasavat tức trở lại được Từ Saddhäya 
sammukhibhävo nghĩa là nếu không có đức tin, không có vật 
thí và không có người thọ thí thì người bố thí sẽ tạo phước được 
như thế nào? Chỉ do hội đủ 3 duyên mới có thể tạo phước được, 
vì vậy Đức Thế Tôn mới thuyết câu Saddhäya 
sammukhibhävä này. 


Và trong 3 loại này thì 2 pháp tức 1- vật thí, 2- người thọ 
thí tìm kiếm được dễ dàng nhưng đức tin khó tìm kiếm được. 
Bởi vì phàm nhân có đức tin không vững chắc, khác biệt nhau 
theo từng chữ theo từng câu. Do đó, cho dù Bậc Chí Thượng 
thinh văn như ngài Mahämoggalläna cũng không thể chấp 
nhận đức tin đó được mới nói rằng: “Này hiền giả, tôi chấp nhận 
pháp của ngài được 2 thứ, tức 1- tài sản (bhoga), 2- sanh mạng 
(jTvita) nhưng tự thân ngài cần phải đón nhận đức tin. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sự Có Mặt Thứ 41 


RW 
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Chánh Kinh Bài Kinh Sự Kiện 


42.- Sự Kiện 


- Do ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được biết là có 
lòng tín. Thế nào là ba? 


{Ра thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, với tâm ly 
cấu uế của xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay 
sạch sẽ, tra thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát 
vật bố thí. Do ba sự kiện này, này các Tỷ-kheo, một người được 
biết là có lòng tin. 

Thích thấy người giới hạnh 

Muốn được nghe diệu pháp 

Nhiếp phục ué хап tham 

Vị ấy gọi có tin 


Sớ Giải Bài Kinh Sự Kiện 
(Atthakathathänasutta) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh sự kiện thứ 42 như sau: 


Từ Vigatamalamaccherena tức không có cấu uế bón 
хёп. Từ Muttacägo tức xả ly bằng cách không thắc mắc. Từ 
Payatapänl tức có bàn tay đã rửa. 

Giải thích: Người không có đức tin cho dù rửa bàn tay đến 
7 lần cũng được xếp vào vẫn còn bàn tay dơ bẩn, nhưng người 
có đức tin gọi là có bàn tay sạch sẽ hoàn toàn bởi vì là người vui 
thích trong việc bố thí. Từ Vossaggarato tức vui thích trong 
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việc bố thí nghĩa là sẵn sàng từ bỏ. Từ Yäcayogo tức thích hợp 
cho người xin. 


Một lý khác nữa, gọi là yacayogo bởi vì có sự vừa уап với 
tất cả người ăn xin. Từ Dãnasamvirägato nghĩa là trước khi 
cho cũng như trước khi sắp đặt phân chia luôn là người vui 
thích trong việc bố thí và sắp đặt phân chia. 


Cụm từ Dassanakämo sïlavatam tức có sự mong muốn 
gặp vị giữ giới 10 do tuần cũng đi, 20 do tuần cũng đi, 30 do 
tuần cũng đi, 100 do tuần cũng đi giống như bà la môn 
Päf{aliputtaka và đức vua Saddhätissamahäräja. 


Câu Chuyện Bà La Môn Pataliputtaka 


Tương truyền rằng, gần cổng thành Pätaliputta có 2 
người bà la môn hiểu được danh tiếng của trưởng lão 
Mahanaga là vị ngụ trong Kalavallimandapa suy nghĩ với 
nhau rằng 2 người chúng ta có lẽ đi tìm vị tỳ kheo đó, cả 2 người 
mới rời khỏi thành phố. Một người đến với nghiệp trong giữa 
đường, một người đi đến bờ biển xuống thuyền giữa đường 
Mahädittha đến Anuradhapuri. 


Vấn: KäJavallimandapa ở nơi nào? 


Đáp: Ó làng Rohana đi đến nơi ngụ của trưởng lão theo 
tuần tự. 


Giữ lại nơi nghĩ trong thuyền làm theo phận sự gần thành 
thị Cullana để nấu vật thực dâng đến trưởng lão. Hỏi thăm đến 
nơi ngụ của trưởng lão đề vào tìm gặp từ sáng sớm rồi đi đến 
đứng cuối dân chúng, nhìn thấy trưởng lão vừa đi đến từ xa thì 
đứng ngay đó một chốc lát đảnh lễ rồi đi vào tìm kiếm nữa. Nắm 
chặt khuỷu chân của trưởng lão rồi thưa rằng: “Bạch thiền sư 
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cao vời vợi”. Trưởng lão không cao quá, không thấp quá dáng 
người vừa chừng, do đó y mới thưa lại với ngài nữa rằng: “Thiền 
sư không cao quá đâu! nhưng ân đức tốt đẹp của thiền sư lan 
tỏa theo làn nước biển xanh tràn ngập đến tất cả xứ Diêm Phù 
Đề cho dù con ngồi gần cổng thành Pataliputta cũng nghe được 
danh tiếng của thiền sư”. Y dâng vật thực cho trưởng lão, trao 
tam y của mình xin xuất gia vào trong trú xứ của trưởng lão, gìn 
giữ theo lời giáo huấn (oväda) của ngài chứng đắc A La Hán 
Quả chỉ 2-3 ngày. 


Câu Chuyện Đức Vua Saddhatissamaharaja 


Đức vua Saddhätissamahäräja bạch hỏi rằng: “Bạch 
ngài, xin thiền sư hãy chỉ dạy một vị đức độ xứng đáng cho con 
đảnh lễ”. Chư tỳ kheo phúc chúc chỉ dạy rằng: “Ngài trưởng lão 
Kujjatissa là vị ở trong chùa Mangala”. Đức vua cùng với rất 
nhiều tùy tùng ngự đến quãng đường 5 do tuần. Trưởng lão hỏi 
chư tỳ kheo Tăng: “Tiếng gì đó?”, chư tỳ kheo thưa rằng: “Bạch 
ngài, đức vua ngự đến để đảnh lễ ngài”. Trưởng lão suy nghĩ 
rằng: “Có việc gì trong hoàng cung vào lúc này ta đã già rồi” nằm 
trên giường tại nơi nghỉ trưa (rồi đứng lên) đi gạch dấu kéo đi 
trên mặt đất. Đức vua bạch hỏi rằng: “Trưởng lão đi đâu vậy?”. 
Đức vua nghe rằng trưởng lão nhớ chùa ở trong nơi nghỉ trưa 
nên đi đến nơi đó, nhìn thấy trưởng lão đang gạch trên đất đức 
vua suy nghĩ rằng thông thường bậc lậu tận sẽ không quơ tay 
ngài này không phải bậc Lậu Tận nên không đảnh lễ ngài rồi 
ngự trở về. Chư tỳ kheo Tăng thưa với trưởng lão rằng: “Bạch 
ngài vì sao ngài gây nên sự nóng nảy nơi tâm của đức vua có 
đức tin, thành tín như vậy”. Trưởng lão nói rằng: “Này các hiền 
giả, việc gìn giữ cho đức vua có đức tin không phải phận sự của 
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các vị chỉ là phận sự của trưởng lão già này”. Rồi trước khi viên 
tịch vô dư y Niết-bàn trong thời gian về sau mới nói với chư tỳ 
kheo Tăng rằng: “Các vị hãy trải cái bệ khác trên ngôi nhà nóc 
nhọn (kũtägära) để cho ta”. 

Khi chư tỳ kheo Tăng trải tọa cụ trên bệ rồi thì trưởng lão 
chú nguyện rằng: “Trong khoảng thời gian này xin cho ngôi nhà 
nói nhọn vừa mới tạo dựng chỉ riêng biệt trong lúc đức vua nhìn 


` 


thấy mới từ từ dừng lại nơi mặt đất rồi viên tịch Niết-bàn”. Ngôi - 


nhà nóc nhọn bay lơ lửng đi theo đường hư không hết quãng 
đường 5 do tuần. Cây cối có thể cắm cờ được cũng được cắm cờ 
suốt quãng đường 5 do tuần cả bụi cây, gốc cây tất cả cũng 
nghiêng theo như tìm kiếm ngôi nhà. 


Tất cả tỳ kheo báo tin đến tâu với đức vua rằng: “Trưởng 
lão đã viên tịch Niết-bàn trong ngôi nhà nóc nhọn đang bay lơ 
lửng theo đường hư không”. Đức vua không tin, ngôi nhà cất 
tạm bay lơ lửng theo đường hư không nhiễu quanh chùa 
Тһарагата rồi đi đến nơi bảo tháp đá”. Bảo tháp cùng với vật 


phẩm bay lơ lửng đi bên trên nơi tạo dựng ở dưới là nóc ngôi 


nhà nóc nhọn. Hàng ngàn tiếng sadhu cũng vang lên. 


Trong sát na đó, ngài trưởng lão Mahäbyaggha ngồi trên 
ngôi nhà nóc nhọn 7 tầng gần tòa lâu đài bằng đồng 
(lohaparāsāda) đang thực hành luật (vinayakamma) với chư 
tỳ kheo nghe tiếng sädhu đó thì hỏi rằng: “Đó là tiếng gì vậy?”, 
chư tỳ kheo thưa rằng: “Bạch ngài, trưởng lão Kujjatissa là vị 
ở chùa Mangala đã viên tịch Niết-bàn”. Ngôi nhà nóc nhọn bay 
lơ lửng theo hư không hết quãng đường 5 do tuần, đó là tiếng 
sādhu bởi vì ngôi nhà nóc nhọn bay lơ lửng đến. Trưởng lão nói 
rằng: “Này các hiền giả, ta nương theo bậc hữu phước (rồi xuôi 
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theo) thọ nhận sự lễ bái, cho đệ tử sám hối tội rồi bay đến theo 
đường hư không đó đi vài đến ngôi nhà nóc nhọn ngồi trên 
giường thứ 2 rồi viên tịch vô dư y Niết-bàn. 

Đức vua cầm lấy vật thơm, bông hoa và bột chiên đàn rồi 
đi đến cúng dường ngôi nhà nóc nhọn ngự trên hư không. 
Trong sát na đó, ngôi nhà nóc nhọn bay lơ lửng đến chỗ tạo 
dựng nơi mặt đất. Đức vua ra lệnh cho hỏa táng bằng sự vô cùng 
tôn kính đảnh lễ rồi ngài nhận lấy xá lợi cho kiến tạo bảo tháp. 
Ngài là bậc trì giới ngần ấy mà thường nhiên có người nguyện 
vọng sẽ gặp được. Đức vua Saddhätissamahäräja sẽ là bậc Tối 
Thượng Thinh Văn thứ 2 của Đức Phật SirTariyametteyya 
(tiếp theo trong vị lai). 


Cụm từ Saddhammam sotumicchati nghĩa là người có 
nguyện vọng sẽ nghe được Chánh Pháp mà Đức Như Lai tuyên 
thuyết giống như trưởng lão Pindapätika... 


Câu Chuyện Trưởng Lão Pindapatika 


Tương truyền rằng, 30 vị tỳ kheo vào an cư mùa mưa trên 
đồi gọi là Gavaraväla mỗi nửa tháng trong ngày sám hối 
(uposatha) sẽ nói với nhau đến tông chỉ của bậc đại thinh văn 
(mahäariyavamsa) giải thích đến việc tri túc tứ vật dụng và 
vui thích trong việc tu tién (bhävana). Một vị trưởng lão thọ trì 
hạnh khất thực đến phía sau ngồi trong nơi che khuất, tuần tự 
sau đó con гап hai đầu đã сап ngài (cho đến sứt da) giống như 
lấy kèm kẹp thịt ra khỏi chân càng. Trưởng lão nhìn thấy con 
rắn hai đầu là một loại гап có thân hình giống nhau ở Việt Nam 
gọi là rắn hai đầu suy nghĩ rằng hôm nay ta sẽ không làm trở 
ngại đối với việc nghe pháp, bắt bỏ vào trong túi vải buộc miệng 
túi lại rồi đặt trong nơi không xa ngồi nghe pháp. 
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1. Rạng đông bừng dậy. 

2. Мос độc гап lắng dịu đi trưởng lão đắc được Tam Quả. 

3. Nọc độc rắn chảy ra khỏi miệng vết thương xuống 
đường đi. 

4. Trưởng lão nghe pháp đến kết thúc pháp thoại. 


Được chỉ trong một sát na. Sau đó trưởng lão nói rằng: 
“Này các hiền giả ta bắt được một tên trộm rồi mở túi vải ra thả 
con rắn hai đầu. Chư tỳ kheo nhìn thấy mới hỏi rằng: “Bạch ngài, 
nó cắn ngài lúc nào?”. 

Trưởng lão: “Này các hiền giả, ta bị nó cắn buổi tối hôm 


» 


qua”. 


Chư tỳ kheo: “Bạch ngài, vì sao ngài tạo nghiệp nặng đến 
như vậy”. 


Trưởng lão: “Này các hiền giả, nếu ta nói ra ta bị rắn cắn 
thì ta sẽ không được quả báo vô lượng ngần ấy". 


Đây là câu chuyện (dẫn chứng) của trưởng lão 
Pindapatika. 


Câu Chuyện Tỳ Kheo Trẻ Trong Đại Tịnh Xá Tissa 


Trong nước Dighavapi có một vị tỳ kheo trẻ ở thường 
xuyên trong đại tịnh xá Tissa gần thôn làng lớn, hiểu được rằng 
vị trưởng lão thuyết về Bổn Sanh (mahäjãtaka) sẽ thuyết pháp 
thoại Mahävessantara nên ra khỏi chùa đến hết quãng đường 
một do tuần bằng cách đi chỉ một ngày mà thôi. Trong chính lúc 
ấy trưởng lão bắt đầu thuyết pháp, tỳ kheo trẻ ghi nhận được 
chỉ riêng biệt kệ ngôn cuối với kệ ngôn đầu bởi vì thân khởi lên 
sự bồn chồn do việc đi đường xa. Sau đó, trong lúc trưởng lão 
thuyết rằng Idamavoca (kết thúc) thì đứng lên ra đi, tỳ kheo 
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trẻ đứng khóc lóc than thở rằng việc đi đường của ta trở thành 
điều vô ích rồi. Một người đàn ông nghe được lời lẽ đó thì đi 
đến kể lại cho trưởng lão rằng: “Bạch ngài, một vị tỳ kheo trẻ 
đến từ đại tịnh xứ Tissa bởi hy vọng rằng sẽ được nghe pháp 
thoại của ngài, vị ấy đứng khóc lóc than thở rằng việc đi đến của 
ta trở thành vô ích bởi vì thân có sự bồn chồn”. Trưởng lão đáp 
rằng: “Hãy đi đến hứa với vị ấy rằng ngày mai ta sẽ thuyết pháp 
lập lại nữa”. Vào buổi sáng vị ấy được nghe pháp thoại của 
trưởng lão rồi thì chứng đắc Nhập Lưu Quả. 

Câu Chuyện Nữ Nhân Xứ Ullangakolikanni 

Vẫn còn một câu chuyện nữa, một nữ nhân nông thôn xứ 
Ullangakolikanpi đang cho con bú thì nghe được tin báo rằng 
trưởng lão Mahäabhaya thuyết kinh Trường Bộ 
(dighanikäya) sẽ thuyết bài kinh Thực hành Thánh Tông 
(ariyavamsapatipada) nên đi đường đến hết quãng đường 5 
do tuần vào đến tịnh xá trong lúc trưởng lão đang ngồi thuyết 
pháp vào buổi trưa, để con nằm trên mặt đất đứng nghe pháp 
của trưởng lão thuyết vào ban trưa. Cho dù trưởng lão đang 
thuyết lý lẽ trong kinh (padabhäpa) cũng đứng nghe giống như 
khi trưởng lão thuyết xong rồi đứng dậy. Đại trưởng lão thuyết 
về Trường Bộ Kinh thì bắt đầu thuyết Đại Thánh Tông 
(таһаагіуауатѕа) giải thích đến việc tri túc tứ vật dụng và 
vui thích trong việc tu tiến (bhãvanä). Nàng đứng chấp tay 
nghe, trưởng lão thuyết 3 vật dụng rồi giả bộ sẽ đứng lên, nàng 
mới thưa rằng: “Bạch ngài, tất cả vị thiền sư suy nghĩ rằng sẽ 
thuyết về Thánh Tông rồi thọ dụng vật thực ngon, nước uống 
có vị ngon ngọt, pha chế thuốc bằng cam thảo dây và dầu... rồi 
mới có thể đứng lên từ nơi thuyết pháp (pháp tọa), trưởng lão 


216 


Sở Giải Kinh Tăng Chị 


nói rằng: “Lành thay” cổ gái khởi aan là pháp rôi vui thích trong 
việc tu tiến tiếp theo. 


1- Bình minh ló йан. . 


2- Trưởng lão thuyết đến từ Idamavoca (được nói 
như vậy). | 
3- Cận sự nữ chứng đắc Nhập Lưu Quả. . 


(3 pháp này) chỉ trong một sát na 
Câu Chuyện Nữ Nhân Dân Làng Kãlumabara 


Một nữ nhân nữa là dân làng Dalumabara bồng bế con đi 
đến Cittalapabbata với suy nghĩ rằng sẽ nghe pháp, rồi cho con 
ngủ tựa một đầu gốc cây tự mình đứng nghe pháp. Vào giữa lúc 
'ban đêm một con rắn cắn đứa bé nằm ở gần sát nàng cho dù 
trông thấy 4 răng nanh rồi cũng bỏ trốn đi. Nàng suy nghĩ rằng 
nếu ta loan báo con của ta bị rắn cắn sẽ gây trở ngại đối với việc 
nghe pháp trong khi ta vẫn còn luân chuyển trong vòng luân 
hồi, đứa bé này đã làm con của ta rất nhiều lần rồi, ta sẽ thực 


hành pháp mà thôi rồi đứng suốt cả 3 cạnh để cố duy trì pháp _ 


thì chứng đắc Nhập Lưu Quả. Khi rạng đông ló dạng thì nọc độc 
rắn tiêu tan nơi đứa con trai do nguyện vọng chơn thật 
(saccakiriya) rồi bồng đứa con trai đi. Người như vậy gọi là 
người ao ước được nghe pháp. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sự Kiện Thứ 42 


созо 
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Chánh Kinh Bài Kinh Hiền Trí 
45.- Bốn Phận 


- Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên 
bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. Thế nào là ba? 


Bố thí, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được 
bậc Chân nhân tuyên bố. Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được người 
Hiền trí tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. Hầu hạ cha mẹ, 
này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chân 
nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền 
trí tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. 

Biết bố thí thiện sĩ 

Bất hại, chế ngự căn 

Tự điều, hầu cha mẹ, 

Các vị sống phạm hạnh, 

Bổn phận kẻ thiện khen 

Người Hiền thực hiện chúng 

Bậc Thánh thấy rõ vậy 

Đạt được đời an lạc. 


Sớ Giải Bài Kinh Hiền Trí 
(Atthakathäpanditasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh hiền trí thứ 45 như sau: 


Từ Panditapaññattäni nghĩa là tất cả bậc hiền trí 
(pandita) được nêu lên định đặt tức được tán thán. Từ 
Sappurisapaññattäni nghĩa là tất cả bậc chân nhân tức tất cả 
bậc đại nhân được nêu lên chế định tức được ca ngợi. 
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Cả bi mẫn (karuna) và pháp giai đoạn đầu của bi mẫn gọi 
là vô hại (ahimsä). Sự phòng hộ giới gọi là thu thúc 
(samyama). Sự thu thúc quyền hoặc rèn luyện mình bằng bát 
quan trai giới (uposatha) gọi là thuần hóa (dama). Còn trong 
bài kinh punnoväda Đức Phật thuyết gọi nhẫn nại là thuần hóa. 


Ngay cả trí tuệ được thuyết trong bài kinh Alavaka cũng 
thích hợp trong bài kinh này như nhau. Việc gìn giữ, bảo vệ hầu 
hạ cha mẹ gọi là chăm sóc cha mẹ. Từ Santãnam trong bài kinh 
khác tức Đức Phật, Đức Phật Độc Giác và tất cả bậc Thánh Thinh 
Văn gọi là bậc chân nhân (sattapurusa) nhưng trong bài kinh 
này Ngài ám chỉ lấy người chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Do đó 
nhóm người này gọi là bậc chân nhân do ý nghĩa cao tột, gọi là 
phạm hạnh (Бгаһтасагї) do ý nghĩa thực hành thanh cao nhất. 
Việc nuôi dưỡng cha mẹ này thì các bậc chân nhân được (nêu 
lên) định đặt (paññatti) nên hiểu ý nghĩa trong vấn đề này như 
đã giải thích trên. 

Cụm từ Satam etäni thanani nghĩa là các điều này là vai 
trò, là nhân của tất са bậc chân nhân. Người cao thượng và hội 
đủ tri kiến (dassana) bởi vì 3 nhân diễn biến này nên hiểu là 
Bậc Thánh hội đủ tri kiến trong bài kinh này không phải là Đức 
Phật... và không phải là bậc Nhập Lưu. 

Một lý khác nữa, nên hiểu giải thích của kệ ngôn này do 
năng lực của việc nuôi dưỡng cha mẹ như vậy là nhân (trở 
thành) bậc chân nhân nghĩa là tất cả bậc thượng nhân 
(udamapurusa) 


1- Nuôi dưỡng cha, 


2- Nuôi dưỡng mẹ 
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Gọi là bốn phận của các bậc chân nhân. Thật vậy, người 
nuôi dưỡng cha mẹ Đức Thế Tôn gọi là bậc Thánh hội đủ tri 
kiến trong bài kinh này. Cụm từ Sa lokam bhajate sivam nghĩa 
là người đó thường đi đến thiên giới là nơi an vui. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hiền Trí Thứ 45 


Со eo 


Sông đải sánh với núi cao 
Đạo mẫu dën đáp ân sảu mẫu từ | Р 
TÔN GIÁ SARIPUTTA (ХА LỢI PHÁT) TRƯỚC KHI VIÊN TỊCH CỔ GÀNG VỀ QUÊ ĐỂ ĐỘ THÂN MÂU. 
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46.- Bậc Giới Hạnh 


- Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc xuất 
gia có giới hạnh trú ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện được 
gặt nhiều công đức. Thế nào là ba? Bởi thân, bởi lời nói, bởi ý. 

Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc xuất 
gia có giới hạnh trú ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện này, 
được gặt nhiều công đức. 


Sớ Giải Bài Kinh Giới Hạnh 
(Atthakathäsilasutta) 


Nên hiểu luận giải trong bài kinh giới hạnh thứ 46 như 
sau: 


Cụm từ Tihi thanehi tức bởi З nhân. Từ Kayena... được 
giải thích là tất cả mọi người khi thấy chư tỳ kheo đi đến thì tiếp 
đón, khi đi cũng theo tiễn đưa. Việc xoa bóp và thoa dầu... trải 
tọa cụ trên sàng tọa dâng nước uống gọi là được phước bằng 
thân. 


Tất cả mọi người thấy chư tỳ kheo Tăng đi khất thực thì 
nói lời... rằng các vị hãy cúng dường cơm, cháo, cơm tẻ, bơ 
trong và bơ đặc... hãy cúng dường cùng với vật thơm và bông 
hoa... rồi thọ trì bát quan trai giới, hãy nghe pháp và hãy dành 
lễ bảo tháp đi, gọi là được phước bằng ngữ. 
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Tất cả mọi người thấy chư tỳ kheo đi lại khất thực thì suy 
nghĩ rằng xin cho dân làng bố thí, cúng dường đi gọi là được 
phước bằng tâm. 

Từ Pasavanti tức được riêng biệt. Trong bài kinh này Đức 
Phật thuyết về phước lẫn lộn hiệp thế và siêu thế. 


Kët Thúc Sớ Giải Bài Kinh Giới Hạnh Thứ 46 


Qo zo 
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47.- Hữu Vi 


- Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp 
hữu vi. Thế nào là ba? 


Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày ró, sự biến dị 
khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, này các 
Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. 


- Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô 
ví. Thế nào là ba? 


Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày 
rõ, sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ. Có ba tướng 
vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô vi. 


„. Sé Giải Bài Kinh Hữu Vi 
(AtthakathäSankhataSutta) 

Nên hiểu Bài Kinh Hữu Vi thứ 47 như sau: Từ 
Sankhatassa nghĩa là tất cả Duyên gom lại với nhau tạo tác, đấu 
hiệu làm Nhân cho biết rằng điều này làm duyên tạo tác, gọi là 
Tướng Trạng của Hữu Vi (Sankhatalakkhana). Từ Uppado tức 
sự Sanh, sự Diệt gọi là Tiêu hoại, sự già gọi là biến đối của người 
đang tồn tại. Pháp sinh điễn trong 3 cõi gọi là Hữu vi (Sankhata) 
trong từ Sankhatassa. 


Nhưng Đạo - Quả Đức Thế Tôn không thuyết trong bài 
Kinh này, bởi vì không dẫn đến việc Quán xét. Sự sanh..., gọi là 
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` tướng trạng của Hữu vi. Tất cả 3 tướng đó thì sự Sanh có trong sát- 
na sanh, sự già có trong sát-na Trụ (Thitikhana), sự Hoại có trong 
sát-na diệt. 


Dấu hiệu tướng trạng không phải là Hữu vi (pháp bị tạo tác), 
hữu vi (pháp bị tạo tác) cũng không phải là Tướng trạng (dấu hiệu). 
Nhưng pháp hữu vi bị Ghi nhận bằng tướng trạng. Tướng của ngựa, 
voi, bò và trâu..., là Nhân làm cho Ghi nhớ được nhằm để hiểu biết 
như cây giáo, cây lao v.v..., không phải là con voi..., ngay đến con 
voi..., cũng không phải là tướng giống như vậy, nhưng voi, ngựa, 
bò và trâu..., mà chúng ta hiểu biết với nhau rằng là con voi của 
người đó, con ngựa của người kia hoặc con voi tên đó, con ngựa 
tên kia..., bằng tất cả tướng trạng như thế nào thì điều ví du này 
cũng nên hiểu như vậy. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hữu Vi thứ 7 
RW 


Chánh kinh Bài Kinh Nhiêt Tâm Tinh Cân 
49.- Nhiêt Tình Tinh Tãn 


- Có ba trường hợp, này các Tỷ-kheo, nhiệt tình cần phải 
làm mạnh. Thế nào là ba? 

Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh 
đừng cho sanh. Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm 
mạnh để cho sanh. Để chịu âựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói 
đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, 
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đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh. Có ba trường hợp, này 
các Tỷ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. 


Khi nào Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp ác, bất 
thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh, đối với 
các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. 
Để chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ dau, nhói dau, da diết 
đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng 
sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn 
tận khổ dau. 


Sớ Giải Bài Kinh Nhiệt Tâm Tỉnh Cần 
(AtthakathãÄAtappaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Nhiệt Tâm Tinh Cần thứ 49 
như sau: Cụm từ Аќаррат karanTyam nghĩa là nên thực hành tinh 
cần. Từ Anuppädäya nghĩa là để muốn không cho sanh lên 
phải tạo bằng nhân này tức phải suy nghĩ rằng ta sẽ quán xét 
không cho phiền não sanh lên ngay cả từ đây trở đi cũng có lý 
này giống như vậy. 


Từ Saririkanam tức sanh lên trong cơ thể. Từ 
Dukkhänam nghĩa là (tất cả cảm thọ) là khổ. Từ Тіррапат 
tức dầy đặc hoặc dũng mãnh bởi năng lực của việc thiêu đó. Từ 
Asàtanam tức không ngọt ngào. Từ Amanäpänam tức không 
thể làm cho tâm tăng trưởng được. Từ Pänaharänam tức cắt 
đứt sanh mạng. Từ Adhiväsanäya tức để muốn hãm lại nghĩa 
là để muốn chịu đựng, đè nén. 
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Bậc Đạo Sư khi chế ngự tức Ngài vẫn chỉ thị cho Chư Tăng 
tiến hành theo phận sự tiết chế, bấy giờ trước khi khuyến nhủ 
(chư tỳ kheo) mới thuyết rằng Ya to bhikkhave. 


Tất cả các từ đó thì từ Yato tức yada nghĩa là khi nào. Từ 
Ätãpi tức có sự tinh cần. Từ Nipäko tức có trí tuệ. Từ Sato tức 
thực hành bằng niệm. Cụm từ Dukkhassa antakiriyäya tức để 
thực hành con đường toàn diện cắt đứt đoạn khổ luân hồi. Ba 
ân đức pháp như sự tỉnh cần... Đức Thế Tôn thuyết lẫn lộn nhau 
cả hiệp thế và siêu thế. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nhiệt Tâm Tinh Cần Thứ 49 


сй 
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Chánh kinh Bài Kinh Đại Giặc Cướp 


50.- Giặc Cướp 


- Do đầy đủ ba điều kiện, này các Tỷ-kheo, một tên cướp lớn 
có thể chặt được khóa cửa, mang di được đồ ăn trộm, làm kẻ 
cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chận cướp. Thế nào là 
ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào quanh co 
hiểm trở, dựa vào rừng rậm, dựa vào kẻ có quyền lực. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa vào quanh 
co hiểm trở? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào con 
sông khó lội qua, hay sự quanh co hiểm trở của núi non. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa vào sự quanh co hiểm trở. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào rừng 
rậm? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm cỏ, 
hay rừng rậm cây, hay khóm rừng, һау đárę rừng lớn гат. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào kẻ có 
quyền lực? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào vua hay 
các vị đại thần của vua và nghĩ như sau: "Nếu có ai kết tội ta, các 
vua ấy hay các vị đại thần của vua ấy sẽ giải thích, cứu thoát ta". 
Và thực sự là như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn 
dựa vào kẻ có quyền lực. 


Do đầy đủ ba điều kiện này, này các Tỷ-kheo, một tên cướp 
lớn có thể chặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kẻ 
cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chân cướp. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tj-kheo đầy đủ ba pháp, 
tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị 
kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? 


б đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo dựa vào quanh co hiểm 
trở, dựa vào rừng rậm và dựa vào kẻ có quyền lực. 


Và này các T-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào sự hiểm 
trở? б đây, này các Tỷ-kheo, ác Tý-kheo đầy đủ với thân hành 
quanh co hiểm trở, với ngữ hành quanh co hiểm trở, với ý hành 
quanh co hiểm trở. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa 
vào quanh co hiểm trở. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào rừng 
rậm? Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo có tà kiến, đầy đủ những 
tri kiến đi đến cực đoan. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là các Tỷ-kheo 
dựa vào rừng rậm. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào kẻ có 
quyền? Ở đây, này các Tỷ-kheo, dựa vào các vua hay các đại thần 
của vua, ác Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Nếu có ai kết tội ta, các vua ấy, 
hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích, cứu thoát ta". Và thực 
sự là như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào 
kẻ có quyền lực. 


Đầu đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo tự mình 
xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 
trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 
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Sớ Giải Bài Kinh Đại Giặc Cướp 
(Atthakathãmahäcorasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh đại giặc cướp thứ 50 như sau: 


Giặc cướp có sự mạnh có nhiều nhóm gọi là đại giặc cướp 
(mahäcora). Tờ Sandhim tức nơi đối mặt lại nhà cửa. Từ 
Мора tức cướp bóc phá hoại tiêu tan. Từ Ekägärikam tức 
cướp bóc vây kín một căn nhà. Cụm từ Рагірапіћері бабі 
tức rình rập trấn lột theo con đường. 


Từ NadIividuggam tức nơi mà con sông chảy đi không 
thuận lợi tức đảo gập ghềnh mà bọn cướp có thể ở lén lút cùng 
với 2000 thuộc hạ, 3000 thuộc hạ cũng có. Từ 
Pubbatavisamam tức nơi mà đồi núi không bằng phẳng tức Кё 
hở của đồi núi mà bọn cướp có thể ở lén lút được cùng với thuộc 
hạ 700 ngàn hoặc 800 ngàn người. 


Từ Tinagahanam tức nơi khoảng một do tuần mà cỏ mọc 
phủ lên. Từ Geham tức nhà cửa. Bìa rừng mà nơi cành cây đan 
· nhau dính liền nhau gọi là bìa rừng già. -------: -- = 


Cụm từ Pariyodhäya attham bhanissanti nghĩa là (đức 
vua hoặc quan đại thần) sẽ đề cập nội dung che đậy để thêm 
nhân kia vào. Từ Tyāssa phân từ ra thành Te assa. 


Cụm từ Pariyodhäya attham bhananti nghĩa là khi bất 
cứ ai đề cập chê bai (đồi núi) thì (đức vua hoặc quan đại thần) 
sẽ che đậy để tránh né sự kiện đó mặc dù là tội nặng, đề cập nội 
dung này rằng tất cả các vị chớ nói như vậy chúng tôi biết rõ 
người này đến cả dòng tộc, người này sẽ không làm như vậy. 
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Một lý khác nữa, giải thích từ Pariyodhaya tức bung bít, 
bởi vì đức vua cùng nhóm quan đại thần nói lời lẽ bưng bít tội 
lỗi của họ. 

Cụm từ Khatam upahatam tức gọi là bị họ đào thải do bị 
loại trừ vứt bỏ công lao, nghĩa là bị giết để hủy diệt công lao. 
Cụm từ Visamena käyakammena tức bằng nghiệp tạo bằng 
đường thân môn gọi là không thích hợp bởi vì phạm sai lầm. 
Ngay cả trong ngữ nghiệp và ý nghiệp cũng có lý giống như vậy. 
Từ Antagähikãya tức bằng tà kiến chấp thủ tôt cùng như 10 tà 
kiến. Nội dung còn lại trong tất cả từ có ý nghĩa dễ cả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Đại Giặc Cướp Thứ 50 
Kết Thúc Diễn Giải Tiểu Phẩm Thứ 1 
Kết Thúc Tạp Lục Thứ 1 


(Pathamapannasaka) 


с 
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VI. Phẩm Các Bà-la-môn 
Tạp Lục Thứ Hai 
(Dutiyapannasaka) | 
Chánh kinh Bài Kinh Người Thứ Nhất 
51.- (a) Hai Người 


- Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời 
đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến 
Thế Tôn, đảnh lễ nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Những Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già 
yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn 
cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, 
không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dút các sợ 
hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hãy 
giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an 
lạc lâu dài. | 


- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, 
tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, 
đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, không làm điều 
thiện, không làm những điều để chấm dút các sợ hãi. Thật vậy, 
này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế 
giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, 
thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối 
với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, 
là hòn cù lao (һау ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. 
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Đời sống bị dắt dẫn 
Mạng sống chẳng là bao 
Bị già kéo dẫn đi 

Không có nơi nương tựa 
Hãy luồn luôn quán tưởng 
Sợ hãi tử vong này 

Hãy làm các công đức 
Đưa đến chơn an lạc. 

Ở đây chế ngự thân, 

Chế ngự lời và ý, 

Kẻ ấy dầu có chết, 

Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn dang sống 

Đã làm các công đúc. 


(Brahmanavaggavannanä) 
Sớ Giải Bài Kinh Người Thứ Nhất 
(Atthakathapathamajanasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh người thứ 51 của phẩm Bà-la- 
môn như sau: 


Từ Jinnä tức lão hóa do già. Từ Vuddghã tức trưởng thành. 
Từ МаһаПака tức già do sanh га (từ lâu). Từ Addhagatä tức 
đã trải qua phân nửa tuổi. Cụm từ Vayo anuppattã tức bước 
vào cuối đời. Cụm từ Yena bhagavä henupasankamimsu 
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nghĩa là Bà-la-môn thấy vợ, con không thực hành theo lời nói 
của mình suy nghĩ rằng ta sẽ diện kiến Sa-môn Gotama tìm cầu 
con đường thoát khổ rồi mới di đến diện kiến. 

Cụm từ Mayamassu bho gotama brahmana tức cả 2 Bà- 
la-môn tuyên bố điều mà mình trở thành Bà-la-môn rằng: “Bạch 

-Ngài Gotama cả 2 chúng tôi là Bà-la-môn, không phải là Sát Đế 
Ly, không phải là quan đại thần, không phải là cư sĩ, tâu lời nói... 
rằng }їппа (là người đã già). 

Từ Akatabhiruttänä tức cả 2 bà la môn trình bày rằng: 
“Bạch Ngài, cả 2 chúng tôi chưa ngăn chặn được sợ hãi nghĩa là 
công việc là nơi nương, là nơi trú ngụ. Tức Taggha là bất biến 
từ lồng vào trong ý nghĩa thuần nhất như nhau hoặc lồng vào 
trong ý nghĩa đón nhận. Và Đức Thế Tôn nêu lên thuyết bằng 
cách rốt ráo đồng nhất như nhau rằng tất cả các vị là như vậy 
cho dù Như Lai cũng đón nhận như nhau. Từ Орапіуай tức bị 
dẫn đến. 


Giải thích: Chúng sanh trong thế gian này bị sanh dẫn đến 
già, bị già dẫn đến bệnh, bị bệnh dẫn đến chết, bị chết dẫn đến 


tái sanh nữa. Do đó, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng Upaniyati.. 


như vậy. 


Câu Chuyện Bà-la-môn Giữ 5 Giới 


Bấy giờ do nhân nhóm Bà-la-môn này mặc dù đã xuất gia 


‚ cũng không thể thực hành phận sự cho đầy đủ được vì là người 


già, cho nên Đức Thế Tôn trước khi cho cả 2 Bà-la-môn gìn giữ 


5 giới mới thuyết rằng Yodha Кауепа saññamo. 


Tất cả nhóm từ đó việc phòng hộ thân môn gọi là 
Кауаѕаййата trong từ còn lại cũng có lý giống như nhau. Bằng 
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cụm từ Tam tassa petassa này Đức Thế Tôn thuyết rằng 
phước đó gọi là Tana do ý nghĩa là nơi ngăn chặn cửa người đi 
đến thế giới khác. 

Gọi là Sena do ý nghĩa là nơi che khuất, gọi là Dipa do ý 
nghĩa là nơi cư ngụ, gọi là Sarana do ý nghĩa là nơi nương tựa 
và gọi là Рагауапа bởi vì có thể sẽ làm sanh loại cao trội được. 

Kệ ngôn có ý nghĩa dễ cả. Nhóm bà la môn đó Đức Như Lai 
cho thọ trì 5 giới thì gìn giữ ngũ giới suốt đời được sanh lên 
thiên giới. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Người Thứ 51 
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Chánh kinh Bài Kinh Bà-la-môn 
53. Vi Bà-la-môn 


Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, dánh lễ nói 
lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

- Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu? 

- Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chỉnh phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại 
người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Tham 
ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại 
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người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm 
ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu. 

Bị sân làm иё nhiễm, này Bà-Ìa-môn, bị chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, 
suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sân được đoạn 
trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không 
nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, 
này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. 

Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, 
suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sỉ được đoạn 
trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không 
nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, 
này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotamal Như người dựng đúng những gì bị quăng ngã 
xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người 
bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
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làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


Sớ Giải Bài Kinh Bà-la-môn 
'(Atthakathäbrahmanasutta) 
Nên hiểu luận giải bài kinh Bà-la-môn thứ 53 như sau: 


Từ SammodanTyam tức làm cho tâm sanh lên hớn hö. Từ 
Saraniyam tức thích hợp làm cho nhớ đến nhau. 


Từ Vitisaretvä tức khi (làm cho nhớ đến nhau) hoàn 
chỉnh. 

Từ Kittavata tức bởi bao nhiêu loại nhân. 

Cụm từ Sanditthiko dhammo hoti tức pháp cần phải tự 
mình làm cho thấy được. 

Từ Akäliko tức không cho quả trong thời gian khác. Bằng 
từ Ehipassiko này Bà-la-môn bạch hỏi đến việc thực hành để 
chứng đắc (ägamanïyapatipäda) rằng pháp thực hành có thể 
chỉ được như vậy Ehi passa (ngài hãy đến xem đi). 

Từ Opanayiko tức cần phải hướng tâm của mình đi đến 
tầm cầu. 


Từ Paccattam veditabbo tức cần phải hiểu bằng t tự 


се ое уч 


mình. Từ Viññuhi tức tất cả bậc hiền trí. 


Từ Pariyädinnacitto tức là người có tâm tham ái chấp 
thủ nám giữ và màn mê. Từ Ceteti tức suy nghĩ. 
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Từ còn lại trong kinh đều dễ cả. Nhưng trong bài kinh này 
bà la môn bạch hỏi đến Đạo siêu thế mà ngay đến Bậc Tối 
Thượng Đạo Sư thuyết về Đạo siêu thế giống như nhau. Bằng 
từ Đạo siêu thế gọi là sanditthika bởi vì phải tự mình thấy. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bà-la-môn Thứ 53 


сз 


Chánh kinh Bài Kinh Сат Dỗ 


56. người giàu có 

Rồi một Bà-la-môn giàu có lớn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đẳnh 
lễ nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn giàu có lớn bạch Thế 
Tôn: - Con có nghe, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn thuở 
xưa, các trưởng lão lớn tuổi, bậc thầy của các bậc Thầy nói rằng: 
“Thuở xưa, thế giới này quá sung mãn, với người, người ta nghĩ 
như một vực sâu không có sóng, các làng, các thị trấn, các kinh 
thành quá gần để một con gà trống có thể bước từ chỗ này qua 
chỗ kia.” 


Do nhân gì thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ngày nay loài 
người lại bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở 
thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị 
trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ 
trở thành không phải quốc độ?” 


- Ngày nay, này Bà-la-môn, loài người bị Tham ái phi pháp làm 
cho say đắm, và bị ác tham chỉnh phục, bị tà kiến chỉ phối. Vì bị 
tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì 
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bị tà kiến chỉ phối, chúng cầm gươm sắc bén sát hại lẫn nhau. Do 
vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà-la-môn, đây 
là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ 
như thế các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở 
thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải 
thành phố, các quốc độ trở thành không quốc độ. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị Tham ái phi 
pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến 
chỉ phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham 
chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. 
Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn 
trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây 
là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, vì sao ngày nay loài người 
bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành 
không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các 
thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở 
thành không phải quốc độ. 


Lại nữa, này Ва-Іа-тдп, ngày nay, các loài người bị Tham ái phi 
pháp làm cho say айт, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến 
chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham 
chinh phục, vì bị tà kiến chỉ phốt, các loài Yakkha (Dạ-xoa) thả 
ra các loài phi nhân dữ ton. Vì vậy, nhiều người mạng chung. Đây 
là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu 
diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không 
phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành 
phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành 
không phải quốc độ. 
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- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, 
hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc 
hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối đểnhững ai có mắt có thể 
thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


Sớ Giái Bài Kinh Cám Dỗ 
(AtthakathäPolobhaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Cám Dỗ thứ 56 như sau: 


Từ Äcariyapacariyänam nghĩa là tất са các bậc Thầy, các bậc 
Thầy của tất cả các bậc Thầy. Cụm từ Ауїсі maññe phuttho hoti 
tức tràn đầy khắp tất cả Nhân loại giống như Đại địa ngục Vô gián 
(Avecimahänaraka) mà chúng sanh thọ lãnh, nghĩa là tràn đầy 
liên tục khắp nhóm chúng sanh địa ngục. Từ Kukkutasampatika 
tức sự bay xuống của con gà, nghĩa là sự việc con gà bay đi từ mái 
nhà của một xóm nhà, rơi xuống nơi một nơi xóm nhà khác nữa 
đang có trong xóm nhà này, vì vậy các xóm nhà này mới gọi là 
Kukkutasampätika (đang có cùng khắp các con gà bay xuống), 
Kinh .văn thì từ Kukkutasampädikä cũng có. 


Giải thích: Việc rơi хабар, của con gà, tức việc bước chân đi 
của con gà từ xóm nhà lân cận đến xóm nhà lân cận đang có trong 
xóm làng này. Cả 2 từ này Đức Thế Tôn thuyết đến việc cùng sống 
với nhau dầy đặc. 


239 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Các Bà-La-Môn 


Từ Adhammarägarattä tức Tham ái là Phi pháp thuần 
nhất, nhưng tham ái khởi lên trong tư trang của mình (tự thân) Ngài 
không ám chỉ là tham ái phi pháp, tham ái khởi lên trong tư trang 
của người khác thì Ngài muốn lấy là Tham ái phi pháp. 

Từ Visamalobhã bhibhūtā tức nhắc đến tham sẽ không có 
lúc đều đặn. Tham này thuần nhất không đều đặn, tuy nhiên khi 
khởi lên nơi đồ vật mà mình chấp giữ thì gọi là Samolobba, khởi 
.. hiên nơi đồ vật mà người khác yêu thích thì Ngài muốn lấy là 

Visamalobha. Từ Micchãdhammaparetä tức là hội đủ pháp sai 
_ trái, nghĩa là sử dụng điều mà không phải là vật chất. 

Cụm từ Devo na sammā dhàram anuppavecchati nghĩa 
là mưa không rơi trong lúc cỏ thé rơi, từ Dubbhikkham tức vật 
thực khó tìm kiếm được. Từ Dussassam tức là mạ hư hoại, bởi vì 
đủ thứ loại mạ không nảy mầm, từ Setatthikam tức khi lúa đang 
{гб bông thì đám sâu sẽ xuống ăn, bông lúa đã trổ sẽ có màu trắng 
không có hạt, bởi vì bị đám sâu chui vào đục khoét. Ngài ám chỉ 
lúa lép, thuyết rằng: Setatthikam. Từ Salakavuttam tức là mạ đã 
gieo tươi tốt chỉ giữ tốt cho thân cây mà thôi, nghĩa là không ra 
bông, từ Yakkhäã tức Dạ xoa lớn mạnh (làm Trưởng). Cụm từ Vale 
amanusse assajjanti tức là bỏ mặc Dạ xoa hung ác đi vào trong 
_ lãnh vực (vùng) của Nhân loại. Nhóm dạ xoa ấy được cơ hội làm 
cho dân chúng mắt mạng rất nhiều. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Cám Dỗ thứ 56 


- Chánh Kinh Bài Kinh Vacchagotta 
57.- Vacchagotta 
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Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, người ta loan 
truyền rằng Sa-môn Gotama nói như sau: “Cần phải bố thí cho 
Ta, không cần bố thí cho người khác. 


Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thí cho 
đệ tử những người khác. Bố thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho 
những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta 
có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả 
lớn!” Thưa Tôn giả Gotama, những ai nói rằng Sa-môn nói như 
sau: “Cần phải bố thí cho Ta, không cần bố thí cho người khác. 
Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thí cho đệ tử 
những người khác. Bố thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những 
người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả 
lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớm” 
những người nói như vậy, có phải nói đúng lời nói của Tôn giả 
Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả Gotama với điều không 
thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp, và 
những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, 
không có cơ hội để chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc Tôn giả 
Gotama?” 


- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn Gotama nói như 
sau: “Cần phải bố thí cho Ta, không cần bố thí cho người khác. 
Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thí cho đệ tử 
những người khác. Bố thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những 
người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả 
lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớn!” 


Sç 
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những người ấy không nói đúng với lời nói của ta, họ đã xuyên 
tạc ta với điều không thật, họ đã nói láo. Này Vaccha, ai ngăn 
chận người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và 
đánh cắp mất ba vật. Thế nào là ba? 


Người ấy làm chướng ngại người cho không được công 
đức, người ấy ngăn chặn người nhận không được bố thí, và tự 
ngã người ấy trước đã mất gốc, lại càng bị thương tổn hơn. Này 
Vaccha, ai ngăn chặn người cho không bố thí người khác, tạo ra 
ba chướng ngại như vậy, và đánh cắp mất ba vật. Này Vaccha, ta 
nói như sau: “Những аі đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa 
chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi với ý nghĩ để các loài hữu 
tình trong ấy nhờ đấy được ăn để sống.” Do nhân duyên ấy, này 
Vaccha, ta nói có đem lại công đức, còn nói gì đối với loài người. 


Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng, cho người có Giới 
hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người 
có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ năm 
pháp. 


Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận? Dục tham đã được 
đoạn tận, sân đã được đoạn tận, hôn trầm thùy miên đã được 
đoạn tận, trạo hối đã được đoạn tận, nghỉ đã được đoạn tận, năm 
pháp này đã được đoạn tận. 


Năm pháp nào đã được đầy đủ? 


Đầy đủ vô học Giới uẩn, đầy đủ vô học Định uẩn, đầy đủ vô 
học Tuệ uẩn, đầy đủ vô học Giải thoát uẩn, đầy đủ vô học giải 
thoát Tri kiến uẩn. Vị ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở đây, Ta 
tuyên bố rằng, bố thí cho người đoạn tận năm pháp, đầy đủ năm 
pháp có quả lớn. 
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Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trắng, đỏ 
Màu hung hay có đốm, 

Có con màu bồ câu 

Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 
Con vật kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hái, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liền mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn 
Thương gia hay nô bộc, 
Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đổ phân, 

Giữa những người như vậy. 
Ai điều phục thuần thục, 
Ngay thẳng, đủ giới đức 
Nói thực, biết tàm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 
Phạm hạnh được vẹn toàn 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 


Việc cần làm đã làm, 
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Không còn bị lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp pháp tịch tịnh, 
Phước điền ấy vô cấu. 

Quả lớn đáng cúng dường; 
Như kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí ít nghe nhiều, 
Chỉ bố thí bên ngoài, 
Không đến gần kẻ thiện, 
Những ai gần kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bực hiền 

Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gốc rễ. 

Sanh Thiên hay ở đây 
Được sanh gia đình tốt 
Bậc trí tuần tự tiến 


Chứng được cảnh Niết-bàn. 


Só Giải Bài Kinh Vacchagotta 
(AtthakathãJappaSutta) 
Nên hiểu Bài Kinh Vacchagotta thứ 57 như sau: 


Từ Mahapphalam tức có Quả lớn. Trong cụm từ 
Dhammassa ca anudhammam byãkaronti này nên hiểu giải 
thích như sau: Lời lẽ mà Đức Thế Tôn thuyết gọi là Pháp, việc nói 
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ôn lại ý nghĩa đã nói ra gọi là Tùy thuận pháp (Anudhamma). Từ 
Sahadhammiko tức đồng cùng sự việc, đồng cùng nguyên nhân 
việc thọ trì tức xuôi theo, nghĩa là thực hành theo lời lẽ gọi là 
Vãdãnupäta. Cụm từ Gärayham thãnam tức nhân đáng chê bai. 
Ngài giải thích rằng việc xuôi theo lời lẽ có nguyên nhân mà Đức 
- 'GoTaMa đã thuyết không thẻ đáng chê bai bất cứ gì. Một lý khác 
nữa: Bà la môn hỏi rằng việc xuôi theo tánh chất của Chủ thuyết 
có nhân mà nhóm người đó nói đến bất cứ nhân gì đáng chê bai 
phải chăng? 

Cụm từ Antarayakaro hoti tức tạo sự nguy khốn tai họa 
làm cho nhận lãnh khó sở, nghĩa là làm cho nhiệt não sanh lên. Từ 
Päripanthiko tức trộm cướp đón đường trấn lột cướp bóc người đi 
đường. Cụm từ Khato ca hoti tức bị đào thải bằng cách đào thải 
vứt bỏ công lao, từ Upahato tức bị loại trừ bằng cách hủy hoại 
công lao tốt đẹp. Từ CandanTkãya tức nước bùn không sạch sẽ, từ 
ОјіваПе tức ống nước chưa được rửa bùn. 


Từ So ca tức bậc Lậu Tận mà Ngài thuyết rằng Vị đó là 
người có Giới. Từ Slakkhandhena tức bằng nhóm Giới, trong các 
từ còn lại cũng có Lý như nhau Trí phản khán 
(Paccavekkhanañäna) Đức Thế Tôn thuyết rằng là Giải thoát Tri 
kiến (Vimutfiñaäna . đassana) trong từ 
Vimuttiñãnadassanakkhandhena này. Trí phản khán Đức Thế 

Tôn thuyết là Vô học (Asekha) bởi vì đã tién hành với bậc Vô học, 

trí ngoài ra tự thân cũng là Vô học, bởi vì đã chứng đắc sau cùng 
_ của Tam học (Sikkhäã). Cả nhóm Trí đó nữa cũng là Siêu Thế, | 
nhưng Trí phản khán là Hiệp thế. 

Từ Rohinimsu tức có màu đỏ, từ Sarüpasu tức có màu 
tương đồng với con bò con, từ Parevatasu tức có màu giống như 
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chim bồ câu. Từ Danto tức đã chấm đứt ương ngạnh. Con bò đực 
gọi là Pungavo, từ Dhorayho tức con bò sử dụng trong việc làm. 
Từ Kalyänajava nikkamo tức là kết hợp bởi sự minh mẫn nhanh 
trí ngay thật. Cụm từ Nãssa vannam parikkhare nghĩa là không 
quan tâm đến màu sắc thân thể của con bò chỉ quan tâm riêng biệt 
đến công việc, là phận sự thực hành của nó mà thôi. Cụm từ 
Yasmim kismiñci jatiye tức đã sanh vào trong bất cứ dòng giống 
nào. Cụm từ Vãsu kãsucipi etāsu tức sanh ra trong một loại nào, 
phân loại thành Sát đề ly... Cụm từ Brhmacariyassakevalĩ nghĩa 

là hội đủ sự sống chấm dứt Phạm hạnh. | 


Giải thich: Hội đủ trở thành bậc Viên Mãn Pham Hạnh, bởi 
vì bậc Lậu Tận, gọi là bậc Thực hành tất cả Phạm hạnh, vì vậy Ngài 
mới thuyết từ này. Từ Раппађћаго tức đã đặt gánh nặng. 


Giải thích: Đặt gánh nặng (tức Оп), gánh nặng (tức Phiền 
não) và gánh nặng (tức Ngũ dục) xuống. 


Từ Katakicco tức đã thực hành phận sự bằng 4 Đạo hoàn 
tất. Cụm từ Paragü sabbadhammãnam nghĩa là 5 uẫn, 12 xứ, 18 
giới gọi là Tất cả Pháp (Sabbadhamm8), gọi là Pãragũ bởi vì đạt 
đến 6 loại bờ là: 


1. Bờ Thần Thông (Abhiññã) 

2. Bờ Đoạn Trừ (Раһапа) 

3. Bờ Thiền Định (Jhãna) 

4. Bờ Tu Tiến (Bhavana) 

5. Bờ Giác Ngộ (Saccikiriyä) 

6. Bờ Nhập Định (Samapatti) của tất cả Pháp đó. 
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Từ Anupädãya tức không chấp thủ, từ Nibbuto tức lla khỏi 
sự nóng nảy của phiền não. Từ Viraje tức lìa khỏi bụi tham ái, sân 
hận và si mê. 

Từ Avijananta tức không biết Phước điền (Puññakhetta), 
từ Dummedhãä tức không có Trí tuệ. Từ Assutävino tức Па khỏi 
việc được nghe, những điều chuẩn đoán liên quan đến Phước điền, 
từ Bahiddhä tức bên ngoài (khỏi Giáo Pháp này). Cụm từ Na hi 
sante upäsare nghĩa là không đi đến tìm kiếm Đức Phật. Đức Phật 
Độc Giác và tất cả bậc Lậu Tận là những Bậc cao tột (Tối thượng); 


Từ Dhirasammate tức bậc Thiện trí tán thán, ca ngợi. Bằng 
cụm từ Milajãtä patitthita này Ngài thuyết đến Đức tin của bậc 
Dự Lưu. Cụm từ Kule vã adhi jãyare nghĩa là hoặc sanh vào dòng 
giống Sát để ly, dòng giống Bà la môn, dòng giống Phê đà trong 
cối Nhân loại này, nhóm người do 3 loại hành Thiện 
(Kusalasampatfi). Cụm từ Anupubbena 
nỉbbãnamadhigaccehand nghĩa là tu tập Đức hạnh 
(Gunadhamma) Giới - Định - Tuệ cho tròn đủ rồi chứng đắc Niết- 
bàn theo tuần tự. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Vacchagotta thứ 7 


Chương 3. Ba Pháp, Phẩm Các Bà-La-Môn 


Chánh Kinh Bài Kinh Tikanna 
58. Tikanna 


Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Тікаппа, trước mặt: 
Thế Tôn, tán thán các bậc Bà-la-môn có đầy đủ ba minh. 


- Phải, này Bà-la-môn, họ là các bậc có Ba minh. Phải, các 
Bà-la-môn có ba minh. Cho đến như thế nào, này Bà-la-môn, các 
Bà-la-môn diễn tả ba minh của các Bà-la-môn? 


-Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện sanh cả 
từ mẫu và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, 
không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề 
huyết thống thọ sanh, là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu 
ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các 
cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài 
về thuận thế (tự nhiên học) và tướng của các vị đại nhân. Như 
vậy, thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn diễn tả ba minh các 
vị Ва-Іа-тдӧп. 


- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba 
minh của các Bà-la-môn. Thật là khác ba minh trong luật của 
bậc thánh. 


| - Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là Ba minh trong giới. 
luật của bậc thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp 
cho chúng tôi về ba minh trong Luật của bậc Thánh. 


- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 
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Bà-la-môn Tikana vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp ác, bất thiện, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Ly hy, trú xả, chánh 
niệm, tính giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả 
khố, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng đạt và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến 
các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp. Vị ấy nhớ rằng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” 

Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với 
các nét đại cương và các nét chỉ tiết. Đây là minh thứ nhất đã đạt 
được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối 
với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 
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Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Trí tuệ về sanh tử của 
chúng sanh. Vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp dë, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh 
này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phí Бапа các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú doa xứ, 
địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ, ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cối trời, cõi đời này. 


Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, Кё 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, 
đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai đã đạt được, vô 
minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối với vị an 
trú không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như 
thật: “Đây là khổ,” biết như thật: “Đây là nguyên nhân của khổ,” 
biết như thật: “Đây là khổ diệt,” biết như thật: “Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt.” Biết như thật: “Đây là những lậu hoặc,” biết 
như thật: “Đây là nguyên nhân các lậu hoặc,” biết như thật: “Đây 
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là sự diệt trừ các lậu hoặc,” biết như thật: “Đây là con đường đưa 
đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” 


Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy 
thoát khỏi Dục lậu, thoát khỏi Hữu lậu, thoát khỏi Vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Ta 
đã giải thoát.” Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác 
nữa.” Đây là Minh thứ ba đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, 
bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối với vị an trú không phóng ад, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


Giới hạnh không cao thấp 
Khôn khéo và thiền tịnh, 
Với tâm được chỉnh phục, 
Nhút tâm, khéo định tinh, 
Bậc trí đoạn mê ám, 

Ba minh, diệt tử thần, 

Vị ấy được tôn xưng, 

Đại hạnh cho Trời Người, 
Bậc “Đoạn tận tất cả.” 
Đầy đủ cả ba minh . 

An trú không mê vọng, 


_ Đức Phật, bậc Giác Ngộ, 
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Bậc chứng thân tối hậu, 
Chúng lễ Gotama. 

Ai biết được đời trước, 

Thấy Thiên giới, đọa giới, 

Vị ấy là đạo sĩ, 

Đoạn sanh, đạt thắng trí 

Vị Bà-la-môn nào, 

Chứng được ba minh này, 

Ta gọi là ba minh 

Không như thường được gọi. 


Như vậy, này Bà-la-môn, là Ba Minh trong Luật của bậc 
Thánh. - Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của các Bà- 
la-môn! Thật khác là ba minh trong Luật của bậc Thánh! Và thưa 
Tôn giả Gotama, người có được ba minh của các Bà-la-môn 
không sánh bằng một phần mười sáu của vị chứng ba minh trong 
Luật của bậc Thánh. 


Só Giải Bài Kinh Tikanna 
(AtthakathãäTikannaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Tikanna thứ 58 như sau: 

Từ Tikanno là tên của Bà-la-môn, từ Ораѕаркаті nghĩa là 


Bà-la-môn suy nghĩ rằng: “Được nghe tin đồn sa môn Gotama là 
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bậc Hiền trí, ta sẽ đi đến trú xứ của Ngài. Khi vật thực được Bồ thí 
buổi sáng có đại chúng vây quanh, đi đến diện kiến Đức Thế Tôn, 
cụm từ Bhagavato sammukhä tức ngồi trước mặt đắng Thập Lực, 
cụm từ Vannam bhäãsati. 


Van: Nguyên nhân nào mới nói lời tán thắn? 


Đáp: Được biết rằng từ trước đây Bà la môn đó không từng 
đi đến trú xứ của Đức Như Lai; Bà-la-môn mới có suy nghĩ rằng: 
“Thông thường Chư Phật khó được diện kiến, ta bạch hỏi trước, 
nếu sẽ nói hoặc không nói cũng được, nếu như Đức Phật sẽ không. 
nói trong lúc đó thì mọi người sẽ trách móc rằng ta nói trong nơi 
hội họp như vậy, rằng: “Vì sao Ngài nói trong nơi đây, bởi vì Ngài 
đi đến trú xứ của Sa-môn Gotama cũng chưa được cho dù chỉ được 
phán gọi. Do đó, Bà-la-môn khi đang suy nghĩ rằng: “Ta sẽ tránh 
điều chỉ trích bằng cách thức như vầy mới trình bạch lên (Bà-la- 
môn thật sự tán thán tất cá Bà-la-môn) nhưng nói đến Tam Minh 
với ý định (duy nhất) rằng ta sẽ thử dó xét Trí tuệ của Đức Như 
Lai. | 


Cụm từ Evampi tevijjã brahmanã nghĩa là Bà-la-môn gìn 
giữ 3 Minh là bậc Hiền trí tức là bậc Thông thái là người Tỉnh 
tường cũng là bậc Đa văn, nghĩa là người có thói quen nói như vậy. 


Giải thích: Là người nhận được sự định đặt này. Bằng từ 
Itipi Đức Thế Tôn thuyết xác định tính chất của bậc Hiền trí..., cho 
nhóm Bà-la-môn đó. Trong điều này có giải thích rằng: bậc Hiền 
trí đo chỉ bấy nhiêu nhân này..., là người nhận được sự định đặt 
bởi ngần ấy nhân. Từ Yathā trong cụm từ Yathä katham рапа 
brahmanä này từ trình bày đến nhân, từ Katham pana là câu hỏi. 
Điều này phù hợp như Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này Bà-la-môn, 
tất cá Bà-la-môn định đặt Bà la môn là người có được Tam Minh 
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như thế nào? Ngài hãy nói đến nhân để làm cho biết được Bà-la- 
môn có Tam minh.” Bà-la-môn khi được nghe nói như vậy thì hân 
hoan rằng Đức Chánh Đẳng Giác hỏi đến Pháp theo lãnh vực vừa 
đủ để biết được, không phải theo lãnh vực không biết được nên 
bạch lời rằng: Idha bho Gotama này. Tất cả nhóm từ đó thì từ 
Ubhato tức cả 2 bên. Cụm từ Mati to ca pitito ca nghĩa là người 
nào có mẹ là nữ Bà-la-môn, có bà ngoại là nữ Bà-la-môn, bà có 
ngoại cũng là nữ Bà-la-món, có cha là Bà-la-môn, có ông nội là 
Bà-la-môn, ông cố nội cũng là Bà-la-môn, người ấy gọi là sanh 
chủng tốt cả bên Mẹ và bên Cha. 


· Từ Samsuddhagahaniko nghĩa là người nào sanh ra trong 
bụng của người mẹ thanh tịnh, người đó gọi là sanh chủng thuần 
khiết (Samsuddhageraham), nhưng trong từ Samavepäkiniyä 
gahaniyä này Đức Thế Tôn gọi là chấp thủ Hỏa đại (Tejodhätu) 
sanh ra từ Nghiệp; trong cụm từ Yava sattamā pitãmahayugã này 
có nghĩa là Cha của Cha gọi là Ông nội (Pitämaha), đời sống của 
ông nội gọi là giai đoạn tuôi thọ của ông nội (Pitaãmakayuga). Số 
lượng của tuổi thọ Ngài gọi là 1 đời sống (Yuga), từ Yuga này chỉ 
là từ gọi với nhau mà thôi, nhưng theo ý nghĩa tuổi thọ ông nội gọi 
là Một đời sống của ông nội (Pitämahayuga). Tất cả người nam 
tiếp nối từ ông nội trở xuống thì người gọi là sanh chủng thuần 
khiết sẽ có chỉ khoảng 7 đời người (là thấp). 


Một lý khác nữa: Ngài thuyết rằng Bà-la-môn là người Thiện 
sanh lưỡng phần (Ubhatasujãta) sẽ không bị phản bác, bị chỉ trích 
do việc nói dựa vào dòng giống. Từ Akkhitto tức không bị phản 
bắc rằng: “Các vị hãy đem người này ra khỏi đi, người này có lợi 
ích gì đâu!” Từ Anupakkuftho tức sẽ không bị chê bai, không từng 
bị mắng chửi hoặc không từng bị xuyên tạc. 
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Vấn: Vì sao? 
Đáp: Do việc nói dua vào dòng giống. 


Giải thích: Do việc nói chỉ bấy nhiêu rằng người này là dòng 
giống thấp kém bởi trường hợp này. Từ Ajjhãgako này nên hiểu 
như sau, lời chê bai khởi lên với Bà-la-môn là người lìa khỏi Thiền 
trong thời kỳ Sơ kiếp rằng: “Này Vasettha và Вһагайуаја giờ đây 
các người không Chuyên chú, giờ đây nhóm các ngươi không 
chuyên chú,” từ Ајјһауака ajjhãyakã (Người không chuyên chú 
ám chỉ đến người Soạn và dạy Kinh) mới nảy sinh lên lần thứ 3. 
Nhưng trong hiện tại này Bà-la-môn gọi là Ajjhãyako bởi vì học 
Vệ đà, tất cả mọi người nói lời tán {һап với giải thích rằng: “Bà-la- 
môn niệm chú thuật (Vệ đà), Bà-la-môn gọi là Mantadharo bởi vì 
ghi nhớ chú thuật (Vệ đà) được. Cụm từ Tinnam vedãnam tức Vệ 
đà nói về hình thức cúng tế (Yajubbeda), vệ đà nói về xã hội học 
(irubbeda) và Vệ đà nói về cách thức tu tập ở rừng (Samabeda). 


Bà-la-môn gọi là Päragũ bởi vì đến bờ bằng khả năng của 
việc từ bỏ Tụng niệm (tức đã ghi nhớ). Ba tập Vệ đà cùng với môn 
học Nighanda và môn học Ketubha gọi là Sanighanduketubha. 
Từ Nighandu tức môn học phân tích tên (đồ vật khác nhau) như 
môn học nói về tên của cây cối v.v... Từ Kefukam tức môn học 
nhận định dáng điệu hành vi như môn học hỗ trợ cho Thi sĩ. Vệ đà 
cùng với phân loại văn tự gọi là Sãkakharapabheda. Học tập và 
ngôn ngữ gọi là Akkharappabheda. 


Từ Ібһаѕарайсатапа tức Vệ đà gợi là có Lịch sử (cỗ 
truyền) là thứ 5, bởi vì có lịch sử cỗ truyền kết hợp với từ như Iti- 
Ha-Ãsa, iti, ha, ãsa đề cập đến Kinh Purana hoặc đề cập đến Kinh 
nói về kiến thức của Sát đề ly (chiến sĩ) là thứ 5 bằng cách ghép 
vào Athabbanaveda là thứ 4 của nhóm Vệ đà đó thành Lịch sử có 
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`” truyền (Ihãsa) là thứ 5. Gọi là biết câu biết ngữ pháp, bởi vì ghi 
nhớ biết cả thân bài và lời giải thích thân bài còn lại. Môn học 
Vitanda (nói vui chơi với nhau) Ngài gọi là Phái Thuận Thế 
(Lokãyata) [Lokäyata là phái Thuận Thế, một học thuyết Duy vật 
cực đoan chủ trương vạn vật ngẫu nhiên mà có], từ 
Mahãpurisalakkhanam tức môn học có trăm câu xâu kết lại 
khoảng 12 ngàn bộ Kinh trình bày tướng của bậc Đại Nhân như 
Đức Phật..., gọi là Phật chú (Buddha manta) khoảng 16 ngàn câu 
Kệ ngôn có thé là nhân làm cho biết được sự khác biệt nhau rằng: 
“Người hội đủ tướng này gọi là Đức Phật,” tướng này gọi là Đức 
Phật Độc Giác, tướng này gọi là cả hai vị Tối Thượng Thinh Văn, 
tướng này gọi là 80 vị Đại Thinh Văn, tướng này gọi là Mẹ của 
Đức Phật, tướng này gọi là Cha của Đức Phật, tướng này gọi là Tối 
thượng nam hộ độ (Aggaupatthaka), tướng này gọi là Tối thượng 
nữ hộ độ (Aggaupatthayika) và tướng này gọi là Chuyên Luân 
Vương. 


Từ Anavayo tức là người không khiếm khuyết nghĩa là 
` người đầy đủ trong Kinh Phái Thuận Thế (Lokãyata) và Kinh Đại 
Nhân Tướng (Маһаригіѕа lakkhana). Có lời giải thích không 
phải là người Suy giảm. Người không thể ghi nhớ các Bộ môn đó 
được cả bằng lời giải thích và Bộ kinh thì người đó gọi là Suy giảm. 

Một lý khác nữa: Từ Anavayo phân từ thành Anuavayo 
bằng cách hợp âm (Sandhi) bỏ từ U ra cho nên Апи avayo mới 
thành Anavayo nghĩa là đầy đủ tài nghệ. Đức Thế Tôn thấy Bà la 
môn đang thỉnh cầu Ngài biết rằng: “Bây giờ là lúc thích hợp, ta sẽ 
trả lời câu hỏi của Bà-la-môn đó,” mới thuyết rằng: Tenahi như 
vậy, từ Tenahi có nghĩa là: Bởi vì Ngài thỉnh cầu vì vậy Ngài hãy 
lắng nghe. Cụm từ Vivicceva kāmehi..., được giải thích chỉ tiết 
trong Kinh Thanh Tịnh Đạo, nhưng trong nơi đây từ Vivicceva 
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kamehi..., này nên hiểu rằng Đức Thế Tôn nêu lên thuyết để trình 
bày đến điều thực hành phần đầu (Pubbabhãga) của hai Minh 
(Уйа). Tất cá hai Minh thì việc diễn giảng hai Minh theo tuần tự 
hay Lý của việc Tu tiến hai Minh được làm cho chỉ tiết trong bộ 
Thanh Tịnh Đạo giống nhau. 


Kê Ngôn Diễn Giải Túc Mệnh Trí 
Cụm từ Pathama Vijjã tức gọi là Minh thứ nhất, bởi vì sanh 


lên lần đầu tiên. Gọi là Minh do ý nghĩa làm cho Sáng tỏ (am 
tường). 


Vấn: Thực hành như thế nào để làm cho Sáng tỏ? 


Đáp: Thực hành làm cho Uån từng nương vào trong kiếp 
sống trước được sáng tỏ. Sự che đậy Túc Mạng Trí 
(Pubbeniväsänusatiñãna), bởi vì làm cho Тос mạng trí không 
sáng tỏ, gọi là Vô minh (Avijjä). Từ Тато nghĩa là Si (sự tối tăm), 
gọi là Тата bởi là Nhân che đậy. Từ Äloko nghĩa là Minh, gọi là 
Aloka (ánh sáng) bởi vì làm cho sáng rực. Trong bài Kinh này 
nhắm đến chứng đắc ba Minh. Từ còn lại là từ đề cập tán thán. 
Trong điều này trình bày Y đã chứng đắc Minh này theo tuần tự; 
Vô minh cũng bị đoạn trừ do Y chứng đắc Minh, nghĩa là làm cho 
tiêu tan. 


Vấn: Vì sao? 


Đáp: Bởi vì Minh sanh lên. Trong 2 từ ngoài ra này cũng có 

Lý như vậy. 
Từ yathäã trong cụm từ уаћа tam này là ví dụ, từ tam chỉ 
là bất biến từ. Gọi là không dë đuôi, bởi vì không mát niệm, gọi là 
tỉnh cần, bởi vì có sự tinh cần làm duyên thiêu đốt phiền não, gọi 
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là nâng tâm mình, bởi vì không bận tâm vướng mắc trong thân thể 
và đời sống. Ngài giải thích người không dễ duôi có sự tinh cần 
nâng tâm thì vô minh sẽ loãng (mờ nhạt) mát hàn thì minh sẽ sanh 
lên, sự tăm tối sẽ mờ nhạt mát hẳn, sự sáng tỏ sẽ sanh lên như thế 
nào thì vô minh cũng giống như vậy, được bà la môn điệt trừ thì 
minh sanh lên, sự tăm tối bị xua tan thì sự sáng tỏ khởi hiện. Bà la 
môn mới nhận lãnh được quả tương ứng với sự thực hành tinh cần 
đó. 

Kê ngôn diễn giải sanh tử trí 
Nên hiểu luận giải kệ ngôn diễn giải sanh tử trí (cutñpapätañäna) 
như sau: minh tức thiên nhãn trí gọi là minh (vijjã). Sự không biết 
che đậy tử và tục sanh của tất cả chúng sanh gọi là vô minh (avijja). 
Từ còn lại có lý như đã đề cập. 

Kê ngôn diễn giải lâu tân trí 

Nên hiểu Luận giải về Minh thứ ba như sau: Trong cụm từ 
So evam samāheti citte nên hiểu rằng Tứ thiền là nền tảng của 
Minh quán (Vipassanã). Cụm từ Äsavanam khayañãnaya tức là 
để được lợi ích với A La Hán Рао Tuệ, bởi vì A La Hán Đạo Ngài 
gọi là Pháp chấm dứt của tất cả Lậu, bởi vì hủy diệt tất cá lậu. Và 
A La Hán Đạo Tuệ trong cụm từ Asavanam khayañãnaya gọi là 
Trí (Жала) bởi vì liên quan trong A La Hán đạo. Cụm từ Cittam 
abhininnämeti tức hướng tâm trong Minh quán. Trong từ chẳng 
hạn như So iđam dukkham nên hiểu rằng người luôn Tuệ tri được 
tất biết thấu đáo tất cả Khổ Đề theo Sự Thật, bằng việc thấu đáo 
tướng trạng cùng với phận sự rằng: “Khổ đề chỉ có bấy nhiêu, 
không nhiều hơn đây,” và biết thấu đáo Ái dục làm cho Khổ sanh 
lên rằng: “Đây là nhân làm cho Khổ sanh lên,” theo Sự Thật bằng 
việc thấu đáo tướng trạng cùng với phận sự, biết thấu đáo nơi chốn 
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nào đã đến của Khổ và Tập diệt đi tại nơi đó tức Niết-bàn, nơi Khổ 
và Tập không sinh diễn được theo Sự Thật bằng việc thấu đáo 
tướng trạng cùng với phận sự răng đây là Diệt Khổ và biết thấu đáo 
Thánh Đạo làm cho chứng đạt Niết-bàn theo Sự Thật bằng việc 
thấu đáo tướng trạng cùng với phận sự rằng đây là Pháp thực hành 
đưa đến Diệt Khổ. 


Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết tất cá Dé bằng cách tóm tắt, 
tiếp đến trước khi Ngài thuyết tất cả Đề theo gián tiếp bởi mãnh lực 
của phiền não, mới thuyết rằng: Ime āsavā. Cụm từ Tassa evam 
jãnato evam passato tức là vị Tỳ khưu đó là Vị đang Biết đang 
Thấy như vậy. Đức Thế Tôn thuyết về Đạo đạt đến rốt ráo cùng với 
Minh quán (trong nơi đây). Từ Катавауй tức từ Dục lậu. Bằng 
cụm từ Cittam vimuecati Đức Thế Tôn thuyết đến Đạo Tuệ (sát- 
na tâm tương ưng với Đạo), nghĩa là trong sát-na của tâm Đạo là 
tâm đang Giải thoát, trong sát-na của tâm Quả là tâm đã Giải thoát. 
Bằng cụm từ Vimuttasmim vimuttamifi ñãnam này Đức Thế Tôn 
thuyết đến Trí Phản Khán (Paccavekkha nañãna). Bằng tất cả từ 
như Khipäjäti Ngài thuyết đến lãnh vực của bậc Іди Tận, bởi vì 
bậc Lậu tận khi phản khán bằng Trí luôn hiểu được sự việc..., rằng 
Sanh đã tận. 


Ván: Loại sanh nào của bậc Lậu Tận đã tận іб và Ngài sẽ 
biết rằng sanh đó tận diệt như thê nào? 


Đáp: Trước tiên kiếp sống quá khứ của Ngài không tận diệt 
được, bởi vì kiếp sống quá khứ đó đã chấm dứt trước rồi, kiếp sống 
vị lai cũng không chấm dứt, bởi vì không có sự tỉnh cần trong vị 
lai, kiếp sống hiện tại cũng chưa chấm đứt, bởi vì kiếp sống hiện 
tại vẫn đang còn. Nhưng kiếp sống nào mà phân loại thành Nhất 
uán, tứ uán và ngũ uẫn, sẽ phải sanh vào trong Nhất uẫn hữu 
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(Ekavokärabhava), tứ vån hữu (Catuvokärabhava) và ngũ uẫn 
hữu (Pañcavokärabhava) bởi vì không được Tu tiến đạo, còn các 
kiếp sống đó gọi là đã chấm đứt, bởi không đưa đến sự khởi hiện 
theo thông thường đo được Tu tién đạo. Khi ngài Phản khán phiền 
não đã Sát trừ bằng Tu Tiến Đạo (MaggaBhävanä) thì Biết rằng 
nghiệp mới đang có cũng không dẫn đến Tục sanh tiếp tục bởi vì 
không còn phiền não, gọi là Biết Được Kiếp Sống Đó. 


Từ Vusitam tức là sự sống đã kết thúc, tức đời sống đã hoàn 
thành (chấm dứt). Từ Brahmacariyam tức là Đạo Phạm Hạnh mà 
7 bậc Hữu học cùng với tất cả Phàm thiện bằng hữu gọi là vẫn còn 
thực hành Phạm hạnh, còn bậc Lậu Tận gọi là đã kết thúc Phạm 
hanh, bởi vì khi Ngài quán xét đời sống thực hành Phạm hạnh của 
mình thì Biết rõ rằng Phạm hạnh của ta đã chấm dứt. 


Cụm từ Katam karanTyam nghĩa là 16 phận sự do năng lực 
của việc chứng đắc bằng Phận sự Biến Tri (Pariññãkicca) Phận sự 
Đoạn Trừ (Pahãnakicca) Phận sự Tác Chứng (Saccikiriyäkicca) 
và Phận sự Tu Tiến (Bhävanäkicca) bằng 4 Đạo trong Tứ Đề mà 
Ngài đã hoàn thành xong rồi. Bởi vì Phạm thiện bằng hữu..., đang 
thực hành phận sự đó, còn bậc Lậu Tận đã hoàn thành phận sự, vì 
vậy khi Ngài quán xét phận sự mà mình cần phải làm thì Biết rõ 
rằng: “Phận sự cần phải làm ta đã làm xong.” Cụm từ Nãparam 
itthattāya tức Ngài biết rõ rằng phận sự tu tiến đạo dé trở thành lại 
như vậy nữa, tức để trở lại 16 Phận sự hoặc để chấm đứt phiền não 
không có đối với ta. 

Một lý khác nữa: từ itthattäya tức biết rõ rằng sự nối tiếp 
của uẫn khác từ sự trở thành như vậy..., nghĩa là sự nối tiếp của 
uán đang có trong hiện tại như trạng thái này không có đối với ta, 
nhóm ngũ uån này nơi ta đã xác định biết rằng vẫn còn duy trì giống 
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-nhu cây cối có gốc rễ đã bị cắt đứt. Nhóm ngũ uán đó sẽ diệt đi bởi 

vì tâm thức cuối cùng diệt đi, giống như ngọn lửa chấm đứt việc 
mỗi (lửa) rồi diệt đi. Minh (vijjã) tức A La Hán đạo tuệ 
(arahattamaggøañana) gọi là minh trong nơi đây. Vô minh che đậy 
tứ thánh để thì gọi là vô minh (avijja), từ còn lại có lý như đã đề 
cập. 

Từ аписсӣуасаѕПаѕѕа nghĩa là người có giới đôi lúc suy 
giảm, đôi lúc tăng trưởng, gọi là có giới thăng trầm. Còn bậc lậu 
tận thuần nhất có giới tăng trưởng mà thôi, vì vậy ngài mới gọi có 
giới không thăng, không trầm. Từ vasĩbhutam tức đạt đến thuần 
thục. Từ susamähitam tức khéo tác ý, nghĩa là khéo tác ý trong 
cảnh. Từ dhīram tức là người đầy đủ bằng trí tuệ ghi nhớ, từ 
maccuhãyinam tức buông bỏ tử thần, rồi đang tồn tại. Từ 
buddham tức giác ngộ tứ thánh đế, từ antimadehadhãram tức 
bào tồn thân thể lần sau cùng. Cụm từ tam namassanti gotamam 
nghĩa là bậc thinh văn của chư phật đảnh lễ đức phật là bậc dòng 
họ Gotama. | 


Một lý khác nữa: Ngay cả bậc Thinh Văn của Đức Phật gọi 
danh tánh Ngài là Gotama, tất cả Chư thiên và Nhân loại đảnh lễ 
Chư thinh văn của bậc gọi là Gotama. 


Từ pubbenivãsam tức uẫn sống nương vào trong kiếp sống 
trước nối tiếp nhau trở đi, từ yoveti tức người nào không thối giảm, 
không sa sút. Trong chánh kinh từ yovedi cũng có. Người nào đã 
biết được, tức làm điều đã biết cho hiển lộ tồn tại. Cụm từ 
sagøäppãäyañ capassati nghĩa là người đó thấy 6 tầng chư thiên 
dục giới, 4 tầng phạm thiên giới và cả 4 khó cảnh. Cụm từ 
. jatikkhayam райо tức chứng đắc А La Hán quả. Từ 


~. та 


abhiññãvosito tức sông bắng việc châm dứt phận sự bởi vì biệt rõ. 
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Màu Ni tức bậc lậu tận, là bậc hội đủ sự liễu tri, gọi là тшт, từ 
etähi tức bằng tất cả trí (ñana) như túc mạng trí... mà ngài đã 
thuyết. Cụm từ nãññamlapitaläpanam tức như lai không gọi theo 
người khác mà gọi theo trường hợp người khác gọi tevijjo (người 
có tam minh). | 


Giải thích: Như Lai gọi là Bậc tự mình Biết rõ ràng rồi дау 
lại Tam Minh với người khác rằng bậc có Tam Minh. Từ Kalam 
tức phần. Từ Näggghati tức không đạt đến. Bấy giờ, bà la môn tịnh 
tín Phật Ngôn, trước khi trình bày trạng thái của người Tịnh tín, 
mới nói từ chẳng hạn như Abhikkantam này. 
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60. Sangãrava 


Rồi сб Bà-la-môn Sangãrava đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
dánh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thế Tôn: -Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và 
khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa Tôn giả 
Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các người khác làm lễ tế 
đàn, tất cả đều thực hành con đường đưa đến công đức cho nhiều 
người, tức là kết quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất 
gia, từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không діа đình, chỉ nhiếp 
phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một tự ngã của mình, chỉ 
làm cho một tự ngã chứng được Niết-bàn. Như vậy, người ấy 
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thực hành con đường đưa đến công đức chỉ có một mình, tức là 
kết quả của sự xuất gia. | 


- Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn 
nhir thế nào, hãy như vậy trả lời. Ông nghĩ như thế nào, này Bà- 
la-môn, ở đây, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy 
nói như sau: “Đây là con đường, đây là dao lộ, nhờ thực hành con 
đường này, Ta đã thể nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với 
thắng trí, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Các người hãy đến! 
Hãy như vậy thực hành! Các người sẽ thể nhập vô thượng Phạm 
hạnh, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú.” Như vậy, vị 
Đạo sư này thuyết pháp, và các người khác như thật hành trì. 


Số người như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm 
ngàn. Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, sự việc là như vậy, thời 
con đường đưa đến công đức này ảnh hưởng chỉ đến một người 
hay ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia?” 


- Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con đường 
đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết 
- quả của sự xuất gia. 


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn 
Ѕапдӣгауа: - Trong hai con đường, này Bà-la-môn, con đường 
nào, Ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết 
quả lớn hơn và lợi ích hơn?” 


Được nói như vậy, Bà-la-môn Sangarava nói với Tôn giả 
Ananda: - Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với 
tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán — - 
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Lần thứ hai, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sangarava: 
- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: “Những ai là đáng 
đẳnh lễ hay những ai là đáng tán thán?” Này Bà-la-môn, như thế 
này Ta hỏi Ông: “Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 
đường nào Ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, 
kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?” 


Lần thứ hai, Bà-la-môn Sangarava nói với Tôn дій Ananda: 


- Nht Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi 
là đáng đảnh lễ và đáng tán thán. 


Lần thứ ba, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sangäãrava: 
- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: “Những ai là đáng 
kính lễ, hay những ai là đáng tán thán?” Này Bà-la-môn, như thế 
này Ta hỏi Ông: “Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 
đường nào Ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, 
kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?” 


Lần thứ ba, Bà-la-môn Sangarava nói với Tôn giả Ananda: 
- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là 
đáng kính lễ và đáng tán thán. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: “Cho đến lần thứ ba, Bà-la- 
môn Sangàrava, được hỏi một câu đúng pháp lại tránh né, không 
trả lời. Vậy Ta hãy giải tỏa việc này.” 

Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangarava: - Này Bà-la- 
môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay trong cung điện Nhà 
Vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại? 


- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện nhà vua, 
câu chuyện như sau đã khởi lên, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ 
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họp lại: “Thuở xưa, các Tỷ-kheo ít hơn, nhưng nhiều hơn là các 
pháp thượng nhân, các thần thông thần biến được thị hiện. Ngày 
nay, các Tỷ-kheo nhiều hơn, nhưng ít hơn là các pháp thượng 
nhân, các thần thông thần biến được thị hiện.” Thưa Tôn giả 
Gotama, đấy là câu chuyện đã khởi lên hôm nay trong cung điện 
nhà vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. 


Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Thần 
thông biến hóa, thần thông ký thuyết, thần thông giáo hóa, và 
Bà-la-môn, thế nào là thần thông biến hóa? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, 
hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách qua tường, qua núi như 
đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như 
ở trong nước, đi trên nước, không nút rẽ ra như trên đất liền, 
ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay, chạm 
và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai 
thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông ký thuyết? 


б đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ tướng: “Như 
vầy là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế này là tà tâm 
của Ông.” Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không - 
có gì khác. `. 

Ở đây, này Bà-la-món, có người nói lên không nhờ tướng, 
nhưng nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, hay của Chư . 
Thiên, liền nói lên: “Như vầy là ý của Ông, như thế này là ý của 
Ông, như thế này là tà tâm của Ông.” Nếu vị ấy nói lên nhiều, cũng 
chỉ là như vậy, không có gì khác. 
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Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ tướng, 
cũng không nhờ nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, hay 
của Chư Thiên, nhưng sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng 
và có suy tư; sau khi suy tầm và suy tư liền nói lên: “Như vầy là ý 
của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế này là tâm của Ông.” 
Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ tướng, 
không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, 
hay của Chư Thiên, không nói lên sau khi nghe được tiếng trình 
bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư. Những thành 
tựu định không tầm không tứ, với tâm của mình biết rõ tâm của 
người khác tùy theo hành ý của vị Tôn giả này hướng đến chỗ 
nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Nếu vị ấy nói 
lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Này Bà-la- 
môn, đây gọi là thần thông ký thuyết. 


Và như thế nào, này Bà-la-môn, là thần thông giáo hóa? Ở 
đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: “Hãy suy nghĩ 
như thế này, chớ suy nghĩ như vậy! Hãy tác ý như thế này, chớ 
tác ý như vậy! Hãy từ bỏ cái này! Hãy đạt đến cái này và an trú!” 
Này Bà-la-môn, đây gọi là thần thông giáo hóa. Này Bà-la-môn, 
có ba loại thần thông này. 


Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận loại 
thần thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thần thông này: Ở đây 
có người chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang 
qua vách qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, độn 
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thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước, 
không nút rë ra như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không 
như con chỉm, với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, 
những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay 
đến cõi Phạm Thiên. Loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama, 
ai làm loại thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm 
thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông 
này, đối với tôi, được xem tánh chất như là huyễn hóa. 


Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ở đây có 
người nói lên nhờ tướng: “Như vầy là ý của Ông, như thế này là 
ý của Ông, như thế này là tâm của Ông.” Nếu vị ấy nói lên có 
nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Có người nói lên 
không nhờ tướng, nhưng nghe tiếng của loài người hay của phi 
nhân, hay của Chư Thiên, liền nói lên: “Như vầy là ý của Ông, như 
thế này là ý của Ông, như thế này là tâm của Ông.” Nếu vị ấy nói 
lên nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 


Có người nói lên không nhờ tướng, cũng không nhờ nghe 
tiếng của loài người hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, nhưng 
sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư; sau khi 
suy tầm và suy tư liền nói lên: “Như vầy là ý của Ông, như thế này 
là ý của Ông, như thế này là tâm của Ông.” Nếu vị ấy nói lên có 
nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Có người không nói 
lên nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người hay 
của phi nhân, hay của Chư Thiên, không nói lên sau khi nghe 
được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi sụy tầm và suy 
tw. Những thành tựu định không tầm không tứ, với tâm của mình 
biết rõ tâm của người khác tùy theo hành ý của vị Tôn giả này 

-hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập túc suy tầm đến chỗ 
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ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì 
khác. Loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại thần 
thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự 
mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, 
được xem tánh chất như là huyễn hóa. 


Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ở đây có 
người giáo giới như sau: “Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ 
như vậy! Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ cái 
này! Hãy đạt đến cái này và an trú.” Loại thần thông này, thưa 
Tôn giả Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn và thù diệu 
hơn trong ba loại thần thông. 


Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotamal Thật là hy hữu, thưa 
Tôn giả Gotama! Vấn đề này được Tôn giả Gotama khéo nói như 
vậy, Chúng tôi thọ trì rằng Tôn giả Gotama có thành tựu cả ba 
loại thần thông này. Thật vậy, Tôn giả Gotama có thể chứng 
được nhiều loại thần thông .. Thật vậy, Tôn giả Gotama thành 
tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm 
của người khác, tùy theo ý hành của vị Tôn giả này hướng đến 
chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Thật 
vậy, Tôn giả Gotama giáo giới như sau: “Hãy suy nghĩ như thế 
này, chớ suy nghĩ như vậy! Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! 
Hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!” 


Thật vậy, này Bà-la-môn, lời nói của Ông trước như là 
chống ta, sau xích lại gần ta. Và Ta sẽ trả lời cho Ông. Này Bà-la- 
môn, Ta chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra 
nhiều thân... Này Bà-la-môn, ta thành tựu được định không tầm 
không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo 
ý hành của Ta hướng đến chỗ nào, thời tâm của Ta lập tức suy 
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tầm đến chỗ ấy. Này Bà-la-môn, Ta có thể giáo giới như sau: “Hãy 
suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy. Hãy tác ý như vậy, 
chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ cái này, hãy đạt được cái này và an 
trú!” 


- Thưa Tôn giả Gotama, có một Tỷ-kheo nào khác, cũng 
thành tựu được ba loại thần thông này, ngoài Tôn giả Gotama? 


- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn nữa các Tỷ-kheo 
thành tựu được ba loại thần thông này. 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tỳ kheo ấy hiện ở 
đâu? 


- Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo này. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotamal Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã 
xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người 
bị lục hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy у Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


56 Giải Bài Kinh Sangärava 
(AtfhakathäSangAravaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Ѕаррагауа thứ 60 như sau: 
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Từ Sangäravo tức Bà la môn trông coi người làm trùng tu 
đồ vật cũ trong thành Rãjagaha có tên như vậy. Từ Upasankami 
tức Bà la môn nhận lãnh Вб thí vật thực buôi sáng có đại chúng 
vây quanh đi vào diện kiến Đức Thế Tôn. Từ Assu trong từ 
Mayamassu này chỉ là bát biến từ (Nipata) là từ trình bày sự việc 
ràng: “Bạch ngài Gotama, chúng con là Bà la môn.” Cụm từ 
Yaññam уајата tức nói danh cúng tế cùng việc giết thú vật như 
vầy: Nhóm 4 con, nhóm 8 con, nhóm 16 con, nhóm 32 con, nhóm 
64 con, nhóm 100 con và nhóm 500 con..., hiện có trong Chủ 
thuyết bên ngoài (Phật giáo). Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến cúng 
tế đó. Từ Anekasanirikam tức liên quan đến nhiều người, từ 
Yadidam bằng với Yaesa cái nào là. 

Từ Yaññãdhikaranam tức có sự cúng đường tế lễ là Nhân 
và việc sai bảo người khác cúng dường là nhân. Thật vậy điều thực 
hành liên quan đến Phước (Puññãpatipadã) trong vật thí thuần 
nhất mà người tự mình cho hay sai bảo người khác cho với số lượng 
nhiều người đủ trong nhiều loại vật thí mà người tự mình cho hay 
sai bảo người cho với số lượng nhiều người, gọi là thực hành liên 
quan đến nhiều người. 


Từ này Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến thực hành liên quan 
đến Phước, và việc thực hành liên quan đến Phước của người nói 
ràng: “Tôi cúng đường Ngài, Tôi cúng đường Ngài” hay sai bảo 
người khác răng: “Hãy cúng dường Ngài, hãy cúng đường Ngài,” 
gọi là thực hành liên quan đến nhiều nhóm người như nhau, lời này 
Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ ngay cả việc thực hành liên quan đến 
Phước đó. 


Cụm từ Yassa уй tassavä bằng với Yassa уй tassa vã tức 
từ dòng giống nào đi nữa. Cụm từ Ekamattänam dameti tức một 
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người phòng hộ mình bằng khả năng của việc phòng hộ Quyền của 
mình. Cụm từ Ekamat(änam вашей tức một người làm cho mình 
vắng lặng bằng sự vắng lặng Tham ái... của mình. Từ 
Parinibbapeti tức viên tịch Niết-bàn bằng sự diệt hån Tham ái... 
Từ Evamassäyam tức khi được như vậy thì vấn đề xuất gia này ` 
cũng bằng với việc thực hành liên quan đến Phước này. 


Bậc Đạo Sư nghe lời lẽ của vị Bà la môn rồi Ngài suy nghĩ 
rằng: “Bà-la-môn này йё cập đến Đại cúng tế kết hợp với việc sát 
sanh rằng việc thực hành Phước liên quan đến nhiều nhóm người, 
nhưng đề cập đến sự thực hành là nhân làm phát sanh Phước như 
xuất gia là nền tảng, là thực hành Phước liên quan đến chỉ một 
người thì Bà-la-môn này không biết thực hành liên quan đến chỉ 
một người, không biết thực hành liên quan đến số lượng nhiều 
người (bằng trò rượt đuổi), ta sẽ Thuyết thực hành liên quan đến 
chỉ một người lẫn liên quan đến số lượng nhiều người với y.” Trước 
khi Ngài thuyết Pháp giải rộng thêm ra nữa, mới thuyết rằng: 
Tenahi brahmana này. 


Tất cà nhóm từ đó, thì cụm từ Yathā te khameyya tức Ngài 
hài lòng như thế nào? Cụm từ Idha tathä gato loke uppajjati được 
giải thích chi tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Cụm từ Ethãyam 
тароо tức tất cả các vị hãy đến Như Lai sẽ giảng day đây là Con 
đường. Cụm từ Ayam patipada này là đồng nghĩa của từ Maggo. 


Cụm từ Vathã patipamno tức tiến hành đi bằng đạo nào. 
Cụm từ Anuttaram brahmacariyogadham nghĩa là Pháp đạt đến 
rốt ráo không có Pháp nào khác vượt trội hơn tức Niết-bàn là nơi 
nương tựa tôt cùng của Phạm Hạnh tức A La Hán đạo. Từ Iccšyam 
phân từ ra thành Iti ayam. Từ Appatthatarä tức thực hành không 
cần phải trợ giúp hoặc không cần phải đùng nhiều số lượng dụng 
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cụ. Từ Appasamãrambbatarä tức không thực hành để có sự so 
sánh hoàn hảo, nghĩa là đè nén (lấn áp) bằng cách làm cản trở 
nghiệp (tốt) của phần đông người. 


Cụm từ seyyathapi bhavam gotamo bhavañca anando 
ete me pujjā nghĩa là Bà-la-môn nói lời đó, ám chỉ đến điều này, 
như: người như ngài Gotama và ngài Ananda là người mà tôi 
(đáng) cúng dường, tức cả hai vị là người mà tôi đáng cúng dường, 


... tán Шап, Được nghe rằng Bà-la-môn đó có suy nghĩ như уйу: 


trưởng lão Ananda muốn cho ta trả lời câu hỏi này nhưng khi ta` 
nói lời tán thán đức tánh của mình thì người sẽ không có sự không 
hài lòng. 


Do đó, Bà-la-môn khi không có ý định trả lời câu hỏi, mới 
nói như vậy dé lệch đi bằng khả năng của việc nói lời tán thán. Cụm 
từ na khotyäkam phân từ na thành na kho ќе aham. Được nghe 
rằng ngay са Trưởng lão cũng suy nghĩ: 'Bà-la-môn này không có 
ý định sẽ trả lời câu hỏi mới kiếm chuyện, ta sẽ làm cho Bà la môn 
này trả lời câu hỏi này cho bằng được", cho nên Ngài mới nói như 
vậy với Bà-la-môn đó. Từ Sahadhammikam dịch là có Nhân, từ 
Samsädeti tức Khiếp đảm. Cụm từ No visajjeti tức sẽ không trả 
lời. Cụm từ Yannünaham parimocayam tức đừng như thế đó, ta 
_ sẽ đỡ dàn cho hai người thoát khỏi sự khổ tâm. 

Bởi vì Bà-la-môn khi không trả lời câu hỏi mà Ngài Ananda 

hỏi thì thường khổ tâm, về phần Ngài Änanda trước khi làm cho 
. Bà-la-môn không trả lời phải trả lời cho băng được cũng khó tâm. 
Do đó, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: “Ta sẽ đỡ đần cho cả hai người 
này la khỏi khổ tâm mới thuyết như vậy. Từ Kãnuvajja phân từ 
ra thành Kā nu ajja, từ Antarākathā udapädi tức Đức Thế Tôn 
hỏi rằng trong giai đoạn đối thoại với nhau dẫn đến những vấn đề 
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khác, như vấn ё gì khởi lên? Bậc Đạo Sư thuyết như vậy bởi có ý 
định. Được nghe rằng khi đó trong Hoàng cung có 3 bài Kệ nhắc 
đến điều vi điệu phi thường khởi lên, ta sẽ hỏi về ý nghĩa đó. 

Tuần tự sau đó Bà la môn suy nghĩ rằng: “Bây giờ ta có thể 
sẽ nói được trước khi bạch hỏi sự việc khởi lên trong Hoàng cung, 
mới nói lời rằng: Ayam khvajja bho Gotama tất cả nhóm từ đó 
thì Cụm từ Ayam khvajja phân từ ra thành Ayam kho ajja. 


Từ Sudam trong cụm từ Pubbe sudam chỉ là bất biến từ 
(Nipãta). Từ Uttarimanussadhammäã tức pháp Nhân loại cao 
thượng, nghĩa là Thập thiện nghiệp đạo (Kusala kammapatha). 
Bằng cụm từ Iddhipätihariyam dassesum Bà-la-môn nói ám chỉ 
đến việc bay lên đi trên hư không đã diễn tiến trong thời kỳ trước, 
tức các vị Tỳ khưu khi đi khất thực cả đi lẫn về sẽ bay đi bằng 
đường hư không. Bằng cụm từ Efarahi pana bahutarã са 
Bhikkhu này Bà-la-môn nói như vậy theo chủ thuyết rằng: Khi 
trước tất cả Tỳ khưu có lẽ suy nghĩ rằng: Bọn ta sẽ làm cho Tứ vật 
dụng phát sanh lên mới hành động như vậy, nhưng giờ đây biết 
ràng tứ vật dụng đã phát sanh mới bỏ mặc cho thời gian trôi qua 
băng Sỉ và sự Dễ đuôi. 


Từ Patihãriyäni tức sự kỳ diệu bằng cách loại trừ chủ thuyết 
chống đối, từ Iddhipätihariyam nghĩa là Vi Diệu bằng năng lực 
khai triển thần thông gọi là Thần thông kỳ diệu (Iddhipafihãriya). 
Ngay cả điều vi điệu ngoài ra đây cũng có Lý này như nhau. 


Giải thích về 8 loại Minh như Thần thông khác nhau, phương 
cách của việc phát triển (8 loại Minh) cho chỉ tiết đã có trong bộ 
Thanh Tịnh đạo. Cụm từ Nimittena ädisafi tức tiên đoán rằng điều 
này sẽ có bởi hiện tượng xày đến, bởi hiện tượng đã trôi qua hoặc 
bởi hiện tượng vẫn đang còn. Trong điều này có Câu chuyện như 
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sau: Tương truyền rằng một Đức vua cầm 3 viên ngọc Trai rồi hỏi 
Quan tế tự (Purohita) rằng: “Này khanh cái gì ở trong tay của ta?” 
Quan tế tự mới xem xét phía này phía nọ và lúc đó có 1 con cắc kè 
chạy đi bằng chủ tâm sẽ bắt con ruồi, trong lúc bắt, con ruồi bay 
thoát được. Y mới tâu rằng: “Tâu đại vương, ngọc trai vì sự kiện 
(đoán hiện tượng) con гибі bay (trốn) thoát khỏi được.” Đức vua 
hỏi tiếp tục rằng: “Đúng là ngọc trai, nhưng có bao nhiêu viên?” 
Quan tế tự xem xét hiện tượng nữa, lúc đó con gà gáy lên 3 lần nơi 
không xa. Quan tế tự tâu rằng: “Tâu đại vương, có 3 viên.” Một số 
người tiên đoán hiện tượng như đã giải thích trên. Ngay cả hiện 
tượng đã trôi qua và vẫn đang còn cũng nên hiểu việc đoán hiện 
tượng theo cách thức này. 


Cụm từ Evampi te mano tức tâm của Ngài như vậy, tức 
vào thọ Hỷ, nương vào thọ Ưu hoặc kết hợp với Dục tầm... Cụm 
từ thứ 2 (Itthampi te mano) là đồng nghĩa với cụm từ Evampi te 
mano. Cụm từ Ійрі te cittam tức tâm của Ngài sinh diễn bởi 
trường hợp này. 


Giải thích: Ngài đang suy nghĩ đến sự việc này và điều 
này..., tâm đã diễn biến. Cụm từ Bahuñcepi айіѕаб tức nếu như 
Y sẽ dự đoán cho dù nhiều. Cụm từ Tatheva tam hoti tức (vấn đề 
khác nữa) sẽ trở thành giống như chính việc tiên đoán đó. Từ 
Amanussänam tức Phi nhân như Dạ xoa và Atula (yêu tính) ... Từ 
Devatänam tức tất cả Chư thiên, như Chư thiên tàng Tứ Đại Thiên 
vương... Cụm từ Saddam sutvä tức nghe được tiếng của Y đang 
nói mới tiên tri bởi vì biết tâm của người khác. 

Từ Vitakkavicärasaddam tức tiếng nói của người ngủ và dễ 
duôi..., thì ảo tưởng đến đều khởi hiện do khả năng của tầm và tứ, 
từ Sutvã tức nghe được tiếng đó, nghĩa là tiên đoán tiếng khởi hiện 
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lên bằng mãnh lực của cảnh mà Y đang nghĩ đó rằng: Tâm của Ngài 
là như vậy. 


Trong điều đó có câu chuyện như sau: 


Tương truyền rằng, một người con trai suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
đi giải quyết vụ kiện,” liền ra khỏi nhà đi đến thành phó, kë từ nơi 
ra khỏi lên đường đi thì suy nghĩ miên man rằng: “Trong tòa án ta 
sẽ làm điều này, sẽ nói lời này với Đức vua, quan đại thần giống 
như đi đến Hoàng tộc, đứng đối mặt với Đức vua và giống như 
đang làm việc với Thâm phán.” Một người đàn ông nghe được tiếng 
của Y mới thét lên bằng năng lực của tầm và tứ: “Ngài sẽ đi với 
công việc nào?” Y đáp rằng sẽ đi giải quyết vụ kiện, người đàn ông 
đó mới nói rằng: “Đi thôi! Ngài sẽ thắng kiện.” Y đi giải quyết vụ 
kiện đạt được thắng lợi. 


Ngay cả một vị nữa, Trưởng lão dân xứ Poliyagäma đi vào 
khát thực trong làng, lúc đó một đứa bé gái để tâm đi nơi khác nên 
không nhìn thấy Ngài bước đi. Ngài đứng nơi cổng làng rồi ra đi 
trở lại trông thấy bé gái đó rồi bước đi suy nghĩ và khi bước đi thì 
nói rằng: “Cháu làm gì vậy mà không nhìn thấy ta?” Một người con 
trai đứng kế bên nghe được thì nói rằng: “Bạch ngài, thỉnh Ngài đi 
vào làng Poliyagama đi!” Cụm từ Manosankhãräã paņihitā tức 
tâm hành Khéo tác ý, từ Vitakkessati tức biết rõ rằng sẽ suy nghĩ, 
nghĩa là làm cho tâm diễn tiến. 


Khi y đang biết rõ gọi là luôn biết rõ bởi chính hiện tượng 
хау đến đó. Biết được bởi hiện tượng là phần khởi đầu, biết được 
bằng cách nâng tâm lên bên trong bằng Định chứng (Samapatti). 
Trong lúc Chuẩn bị chú niệm dë mục Hoàn tịnh thì vị Tỳ khưu biết 
rằng: Hành giả này hướng đến Tu tiến đề mục Hoàn tịnh (Kasina) 
bằng trạng thái nào sẽ đạt đến Sơ thiền... Tứ thiền hoặc 8 Định 
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chứng, cho khói hiện với trạng thái đó gọi là biết bởi hiện tượng sẽ 
хау đến. 


Khi hướng đến Chỉ Tịnh - Minh Quán (samatha 
vipassanā) tỳ khưu biết rằng hành giả này hướng đến minh quán 
bằng trạng thái nào sẽ đạt được nhập lưu đạo..., hoặc А La Нап 
đạo cho khởi hiện bằng trạng thái đó gọi là biết hiện tượng bằng 
(giai đoạn) phần khởi đầu. Tỳ khưu biết rằng ý hành của hành giả 
này khéo tác ý, y sẽ suy xét tâm “tên này? theo tuần tự của tâm “tên 
này’ bằng trạng thái nào, định của hành giả này На khỏi định chứng 
thuộc về phần thuận thối phần (hãnabhägiya), thuộc về phần thuận 
trụ phần (thifdibhägiya), thuộc về phần thuận thắng tấn phần 
(visesabhägiya) hoặc quyết trach phần (nibbedha bhãgiya) sẽ có 
hoặc thật cho sáng tỏ bằng thần thông (abhiññãä) sẽ khởi hiện với 
họ bằng trạng thái đó gọi là biết bằng cách suy xét tâm bên trong 
của thiền chứng. 


Tất cả nhóm từ đó, phàm nhân đắc tha tâm thông 
(cetopariyañäna) biết được tâm của phàm nhân khác như nhau, 
nhưng không biết được tâm của bậc thánh, cho đù trong tất cả bậc 
thánh thì bậc thánh thấp không biết được tâm của bậc thánh cao, 
nhưng bậc thánh cao biết được tâm của bậc thánh thấp. Lại nữa, tất 
cả bậc thánh này thì bậc Nhập Lưu nhập Thiền quả của bậc Nhập 
Lưu, bậc Nhất Lai..., bậc Bát Lai..., bậc A La Hán nhập Thiền quả 
của bậc А La Нап , bậc Thánh cao sẽ không Nhập định của bậc 
Thánh thấp. 

Cụm từ Tatheva tam hoti nghĩa là chính lời tiên đoán đó 
thuần nhất là như vậy, bởi vì lời tiên đoán đó Ngài biết bằng mãnh 
lực của Tha tâm thông, gọi là sẽ không trở thành khác đi (tức không 
sai lệch). Cụm từ Evam vitakketha nghĩa là tất cả các vị hãy suy 
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xét về Ly dục (Nekkhammavitakka)..., tiến hành như vậy. Cụm 
từ Mã evam vitakkayittha tức tất cá ngươi đừng suy nghĩ làm cho 
Dục tầm (Катауіќакка)..., diễn tiến Cụm từ Evam 
manasikarotha tức là các ngươi hãy Tác ý đến Vô thường tưởng 
(Aniccasaññã) hoặc Tưởng loại khác trong tất cả Khổ tưởng... 
Cụm từ Mã evam tức các ngươi chớ Tác ý theo cách..., như 
Thường... Từ Idam tức các ngươi hãy từ bỏ Dục vọng trong Ngũ 
dục. Cụm từ Idam pana upasampajja nghĩa là tất cả các Vị hãy 
Giác ngộ chứng đắc Pháp Siêu Thế, phân loại ra thành 4 Đạo - 4 
Quả cho hoàn thành. 


Cụm từ Mãyãsahadhammaripam viya khäyati nghĩa là 
thường hiện bày như Sắc sanh lên từ Nhân tương ứng với sự Xảo 
trá. Người biểu diễn ảo thuật thường biểu diễn ảo thuật được nhiều 
cách như láy nước cho làm thành dầu ăn cũng được, lẫy dầu ăn cho 
trở thành nước cũng được..., thì điều kỳ diệu cũng làm theo kiểu 
giống như vậy. Bà la môn nói rằng: “Bạch sa môn Gotama, ngay 
cả điều kỳ diệu này hiện bày đối với con giống như trò chơi ảo 
thuật (ám chỉ sự việc kỳ diệu tương tự như chú thuật điêu luyện 


.... 


luyện này thấy người đang bước chân đến thì biết rằng người này 


bước đi suy nghĩ vë vân đê nà...”. Lại nữa, thường biết гапо người 


này đứng suy nghĩ vë vân đê tên này, ngôi suy nghĩ vê vân dë tên 
này, năm suy nghĩ về vân đề tên này v.v... 


Từ Abhikkantataram tức tốt hơn. Từ PanTta taram tức 
cao hơn. Trong cụm từ Bhavañhi Gotamo avitakkam avicäram 
này Bà la môn không bám giữ điều kỳ diệu còn lại thuộc Chủ thuyết 
bên ngoài (Phật giáo). Bà la môn đó trước khi nói lời tán thán Đức 
Như Lai mới nói ra tất cả sự việc này. Từ Addhã kho tyãham tức 
lời nói này Ngài nói chuẩn xác tuyệt đối thật. Cụm từ Аѕајја 


277 


Chương 3. Ва Pháp, Phẩm Các Bà-La- Môn 

upaniyya vācā bhasita nghĩa là lời nói mà Ngài nói đề cập đến ta 
Ngài nói chuẩn xác: Cụm từ Аріса tyãham byakarissami tức cả 
ta nữa sẽ tiên đoán cho Ngài. Từ còn lại có ý nghĩa nông cạn cả. 


Kết Thúc Só Giải Ѕаррӣгауа thứ 60 
Kết Thúc Diễn Giảng Phẩm Bà-la-môn thứ 10 
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ҮП. Phẩm Lớn 
Chánh kinh Bài Kinh Chủ Thuyết Của du sĩ 
Ngoại Đạo 


61.- Sở y xử 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, dầu có 
bị các bậc Hiền giả cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn kiên trì 
trong quan điểm truyền thống về vô vi (không hành động). Thế 
nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như 
sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì về con người này 
`. lãnh thọ lạc, khổ hay không khó, không lạc, tất cả đều do nhân 
nghiệp quá khứ.” Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có сіт giác gì về con. 
người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều 
do nhân một tạo hóa tạo ra.” Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, 
hay Bà-la-môn, thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “Phàm 
có cảm giác gì về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, 
không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên.” 


2.- Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khó, không lạc, tất 
cả đều do nhân nghiệp quá khứ.” Đối với các vị ấy, Ta đến và nói: 
“Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, chấp 
kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ 
lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá 
khứ?” 
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Được Ta hỏi vậy, họ trá lời: “Thưa phải, có như vậy.” 


Ta nói với họ như sau: “Như vậy, thời theo các Tôn giả, do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người sát sanh; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người lấy của không cho; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người không Phạm hạnh; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quá 
khứ, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ 
trở thành người ác khẩu; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành 
người nói lời phù phiếm; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành 
người tham lam; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người 
tâm sân; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà 
kiến.“Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
nghiệp quá khứ là do kiên thực, với những người ấy sẽ không có 
ước muốn, không có tỉnh tấn, không có “Đây là việc phải làm,” 
hay “Đây là việc không nên làm.” Như vậy, sự cần thiết cần phải 
làm hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, 
là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng 
pháp cho các Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn 
không hộ trì. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ nhất của ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết 
như vậy, có chấp kiến như vậy. 


3.- б đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có сат giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khó, không lạc, tất 
cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra.” Đối với các vị ấy, Ta đến và 
nói: “Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau: 
“Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay 
không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra?” 
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Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy.” 


Ta nói với họ như sau: “Như vậy, thời theo các Tôn giả, do 
nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh ... Do 
nhân một vị tạo hóa tạo га, sẽ trở thành người theo tà kiến.” 
Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào vị tạo hóa 
tạo ra là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước 
muốn, không có tỉnh tấn, không có “Đây là việc phải làm,” hay - 
“Đây là việc không nên làm.” Như vậy, sự cần thiết cần phải làm 
hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là 
đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp 
cho các Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn không 
hộ trì. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp 
thứ hai của ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như 
vậy, có chấp kiến như vậy. 


4. Ó đây, này сйс Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết như sau, chứp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì về con 
. người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khó, không lạc, tất cả đều 
do không nhân không duyên.” Đối với các vị ấy, Ta đến và nói: 
“Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau chấp 
kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ 
lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân 
không duyên?” | 


Được Та hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy.” 


Ta nói với họ như sau: “Như vậy, thời theo các Tôn giả, do 


không nhân không duyên, sẽ trở thành người sát sanh .. Do: `` - 


không nhân không duyên, sẽ trở thành người theo tà kiến.” 
Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân 
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không duyên là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có 
ước muốn, không có tỉnh tấn, không có “Đây là việc phải làm,” 
hay “Đây là việc không nên làm.” Như vậy, sự cần thiết cần phải 
làm hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, 
là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng 
pháp cho các Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn 
không hộ trì. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp 
thứ ba của ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, 
có chấp kiến như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là ba y xứ của ngoại 
đạo, dù có được các bậc Tôn giả cật vấn, nạn vấn lý do thảo luận, 
vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi (Không hành 
động). 


5, -Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí диб trách. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách? 


Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị 
các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí дид trách. Sáu xúc xứ này, này 
các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không 
bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn 
có trí quở trách. Mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là 
pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí диб 
trách. Bốn Thánh đế này, này các Tỷ-kheo, là pháp Та thuyết 
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giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-món có trí quở trách. 


6. -Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị 
các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí диб trách, được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến? Này các Tỷ-kheo, có sáu giới này: 
địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, thức giới. Sáu 
giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ 
trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính áo 
duyên này đã được nói đến. 


7. -Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp Та thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu xúc xứ này: nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt 
xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, 
là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 


8. -Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp 
Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có 
tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều 
đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Khi con 
mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho hy, 
hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần 
sắc, làm у xứ cho xả. Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và 
đến gần tiếng, làm.y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần tiếng, làm y 
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xứ cho ưu, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho xả. КМ mũi 
ngửi hương ... khi lưỡi nếm vị .. khi thân cảm xúc ... khi ý nhận 
thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho hỷ, 
hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần 
pháp, làm y xứ cho xả. Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ- 
kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế 
nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được 
nói đến. 

9.- Bốn thánh đế này, này các Tỷ-kheo, là pháp Та thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Do chấp thủ 
sáu giới, này các Tỷ-kheo, nên có nhập thai. Do có nhập thai, nên 
có danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ, 
nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ. Với người có cảm thọ, này 
các Tỷ-kheo, Ta nêu rõ: “Đây là khổ.” Ta nêu rõ: “Đây là khổ tập”; 
Ta nêu rõ: “Đây là khổ diệt.” Ta nêu rõ: “Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt.” 

10.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ Thánh đế? 

Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khó, chết là khổ, sầu bi, khổ, 


ưu, não là khó. Điều mong cầu không được là khổ. Tóm lại, năm 
thủ uẩn là khổ. Này các Tỷ-kheo, đây là Khổ Thánh đế. 


11.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ tập? 
Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc 
duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, 
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sầu, bi, khó, ưu não. Như vầy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ийп 
này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ tập. 


12.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ diệt? 
Do vô minh diệt không có tàn dư, nên các hành diệt. Do hành diệt, 
nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ 
diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thú diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vậy là sự đoạn điệt toàn 
bộ của khổ uẩn này. Này các Tỷ-kheo, Đây gọi là Thánh đế về Khổ 
diệt. 

13.-Và này các T-kheo, thế nào là Thánh đế về con đường 
đưa đến Khổ diệt? Đây là Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh trí 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Thánh đế về con đường đưa đến Khổ diệt. 


Bốn Thánh đế này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã 
được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 
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Só Giải Đại Phẩm thứ II 
AtfhkathãdutiyaMahävagza) 
Sớ Giải Bài Kinh Chủ Thuyết Của du sĩ Ngoại Đạo 
(A tthakathäã TitthãyatanaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Chủ Thuyết của du sĩ Ngoại 
Đạo thứ 61 của Đại Phẩm thứ H như sau: 


Người được gọi là Tu Sĩ Ngoại Đạo: Nguồn gốc của nơi chến 
(Āyātanā) giống như bến đậu (Tittha) hoặc nguồn gốc của tát cå 
Tu sĩ ngoại đạo gọi là Ngoại đạo xứ (Titthäyatana) tức Chủ thuyết 
của Tu sĩ ngoại đạo. Trong từ Titthãyatanäni này Học viên nên 
biết về Chủ thuyết (Tittha), nên biết về Giáo chủ (Titthakara), 
nên biết Tu sĩ ngoại đạo, nên biết môn đồ của Ngoại đạo (trước). 
62 Tà kiến gọi là Chủ thuyết (Laddhi). Người làm cho 62 Tà kiến 
khởi hiện gọi là Giáo chủ (Titthakara). Người thích thú hài lòng 
nhóm 62 Tà kiến đó gọi là Tu sĩ ngoại đạo. Người dâng tứ vật đụng 
cho nhóm Tu sĩ ngoại đạo đó gọi là môn đồ của Tu sĩ ngoại đạo. 


Từ Ауаќапа tức nơi chốn khởi hiện gọi là äyatana, (tựa như) 
trong câu xứ sở Campuchia là nơi chốn sanh ra các con ngựa, vùng 
nông thôn phía nam là nơi sanh ra các con bò. Nơi tụ hội gọi là xứ 
(Ayatana) như trong câu: Trong nơi hội tụ đáng hân hoan các con 
chim thường làm nơi đậu, đàn chim muốn được bóng mát thì cùng 
nhau bay đi, đàn chim muốn ăn trái cây thì cùng nhau ăn trái. 

Nhân gọi là xứ trong câu như: này các tỳ khưu, có 5 loại giải ` 
thoát xứ (vimuttãyatana) nghĩa là nhân của giải thoát. Tất cả xứ 
đó (có ý nghĩa) dùng được trong nơi đây, bởi vì tất cà người tà kiến 
khi khởi hiện cũng khởi hiện trong 3 trường hợp này mà thôi, ngay 
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cả khi gom vào thì gom vào, hội tụ vào, rơi vào trong 3 trường hợp 
này như nhau. 


Khi nhóm người đó tà kiến thì chính 3 nhóm nhân đó gọi là 
xứ, bởi vì giếng như bến nước, tức nơi chốn khởi sanh ra (của tất 
cả chủ thuyết) vì vậy mới gọi là chủ thuyết của tu sĩ ngoại đạo f 
(titthayatana). Lại nữa, gọi là chủ thuyết của tu sĩ ngoại đạo bởi 
vì là nguồn gốc của tất cá tu sĩ ngoại đạo bởi chính ý nghĩa đó. Từ 
samanuyuñjiyamänäni tức bị bậc hiền trí hỏi rằng: “nhóm tà kiến 
đó là gì?” Từ samanuggähiyamaänäni tức bị hỏi vặn rằng: “vì sao 
nhóm tà kiến đó khởi sanh?” Từ samanubhãsiya manani tức bị 
chỉ bảo vặn lại rằng: “Các người hãy chỉnh đốn từ bỏ nhóm tà kiến 
bắn thiểu đó đi!” Lại nữa, cả 3 từ này (samauyuñjiyamäanäni. 
Samanuggähi уатапапі. Samanubhãsiyamänãäni) là từ đồng 
nghĩa của việc vấn hỏi và việc hỏi giống nhau. 

Do đó, ngài mới đề cập nêu lên trong só giải (atthakathã) 
rằng: từ ѕатацуийјай hay từ samanuggähati hay từ 
samanubhäsati này chỉ là có một ý nghĩa như nhau, bằng nhau, có 
phần bằng nhau, khởi sanh từ điều đó (giống nhau) chỉ là một loại. 
Cụm từ parampi gantvä tức ngay cả việc nói tiếp của 1 loại nào 
trong cả 3 nhóm nối tiếp này tức sự truyền thừa đối với vị thầy 
(асагіуара гатрага), sự truyền thừa đối với chủ thuyết 
(laddhiparamparã), sự truyền thừa đối với bản ngã 
(attabhavaparamparä). Cụm từ акігіуяуа santhahanti tức đang 
duy trì trong vai trò ở mức độ thuộc Vô hành kiến (Akiriyaditthi). 


3 loại truyền thừa (paramparä) 


Nhóm chủ thuyết của tu sĩ ngoại đạo này đang tiến hành như 
vậy, tức thầy (acäraya) của chúng ta có chủ thuyết nghiệp tạo trong 
kiếp sống trước là nguyên nhân (pubbekatavädï); thầy của thầy 
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__ (paeäraya) của chúng ta thuộc chủ thuyết nghiệp tạo trong kiếp 


sống trước là nguyên nhân (chủ thuyết chấp thủ rằng: chấm dứt từ 
nghiệp cü); tô thầy của thầy (ясагіуарасягауа) của chúng ta thuộc 
chủ thuyết nghiệp tạo trong kiếp trước là nguyên nhân 
(pubbekatavädì). 


Thầy (асӣгауа) của chúng ta có chủ thuyết sự sáng tạo của 
thượng để là nguyên nhân (issaraninimmäãnavädi). Thầy của thầy 
(pacaraya) thuộc chủ thuyết sự sáng tạo của thượng dé là nguyên 
nhân (issaranimmaänavädï). Tổ thầy của thầy (ācāriyapācāraya) 
của chúng ta cũng thuộc chủ thuyết sự sáng tạo của thượng để là 
nguyên nhân (іѕѕагапіттапауаат). Thầy (ācāraya) của chúng ta 
là vị có chủ thuyết không có nhân không có duyên 
(ahetukaapaccayaväadT). Thầy của thầy (päcäraya) thuộc chủ 
thuyết không có nhân không có đuyên (ahetukaapaccayavädn). Tổ 
thầy của thầy (асагіуа pācāraya) của chúng ta cũng thuộc chủ 
thuyết không có nhân không có duyên (ahetu kaapaccayaväd?) 
gọi là tiến hành theo sự truyền thừa đối với vị thầy. 


__ Chủ thuyết của tu sĩ ngoại đạo (titthãyatana) tiến hành theo 
như уйу: Thầy của chúng ta là người có chủ thuyết nghiệp tạo trong 
kiếp sống trước là nguyên nhân (pubbekataladdhipuggala). Thầy 
của thầy chúng ta... tổ thầy của thầy chúng ta là người có chủ 
thuyết nghiệp tạo trong kiếp sống trước là nguyên nhân 
(pubbekataladdhipuggala). Thầy của chúng ta là người có chủ 
thuyết sự sáng tạo của thượng đế là nguyên nhân 
(issaranimmäanaladdhipuggala). Thầy của thầy chúng ta... tổ 
thầy của thầy chúng ta là người có chủ thuyết sự sáng tạo của 
thượng đề là nguyên nhân (issaranimmanaladdhipuggala). thầy 
của chúng ta là người có chú thuyết không có nhân không có đuyên 
(ahetukaapaccayaladdhipuggala). Thầy của thầy chúng ta... tổ 


288 


SỞ Giải Kinh Tăng СМ. 


thầy của thầy chúng ta là người có chủ thuyết không có nhân không 
có duyên (ahetukaapaccayaladdhipuggala), gọi là tiến hành theo 
sự truyền thừa đối với chủ thuyết. | 


Chủ thuyết của ngoại đạo tiến hành theo như уйу: bản ngẩ 
của thầy chúng ta có nghiệp tạo trong kiếp sống trước là nguyên 
nhân (attabhävapubbekatã), bản ngã của thầy của thầy chúng 
ta... bản ngã của tổ thầy của thầy chúng ta có nghiệp tạo trong kiếp 
sống trước là nguyên nhân (atfabhävapubbekata). Bản ngã của 
thầy chúng ta theo sự sáng tạo của thượng dé là nguyên nhân 
(attabhävaissaranimmäãna), bán ngã của thầy của thầy chúng ta... 
bản ngã của tổ thầy của thầy chúng ta theo sự sáng tạo của thượng 
dé là nguyên nhân (attabhävaissaranimmiäna). Bản ngã của thầy 
chúng ta theo sự không có nhân không có duyên 
(atthabhävaahetukaapaccaya), bản ngã của thầy của thầy chúng 
ta... bản ngã của tó thầy của thầy chúng ta theo sự không có nhân 
không có duyên (atthabhävaahetukaapaccaya), gọi là tiến hành 
theo truyền thừa bản ngã. Cũng nhóm chủ thuyết của tu sĩ ngoại 
đạo đó tiến hành theo cho đù có chấm dứt xa vô cùng cũng như 
đang duy trì trong vai trò ở mức độ nào cũng thuộc vô hành kiến 
(akiriyaditthi), người tạo tác hoặc người làm cho tạo tác của nhóm 
người tà kiến đó cũng không hiển lộ cho dù chỉ 1 người. 

Chúng Sanh - Đàn Ông - Người 


Từ Purisapuggalo tức Chúng sanh. Thật ra, khi Đức Thế 
Tôn thuyết rằng: Đàn ông cũng có, thuyết rằng Người cũng có thì 
cũng là thuyết (ám chỉ) đến chúng sanh, nhưng trong Kệ ngôn này 
được xếp vào Chế định, người nào hiểu được như thế nào, thì thuyết 
cho người đó như thế đó. Từ Patisamvedeti tức biết rằng Lạc thọ, 
khổ thọ hoặc phi khổ phi lạc thọ sanh khởi trong cơ tánh của tánh, 
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tức làm cho Lạc thọ (Sukhavedanä), khô thọ (Dukkhavedan3) 
hoặc Phi khó phi lạc thọ (Adukkhamasukhavedanä) mà mình biết 
rõ hoặc thường Cảm thọ. 


Giải Thích Chủ Thuyết Nghiệp Tạo Trong Kiếp Sống Trước 
Là Nguyên Nhân (Pubbekatahetuväda) 


Từ Pubbekatahetu tức do Nghiệp mà mình tạo trong kiếp 
sống trước là Nguyên nhân. 

Giải thích: Người cảm thọ (lạc thọ, khổ thọ hoặc phi khổ phi 
lạc thọ) do nghiệp mà mình tạo trong kiếp sống trước làm duyên 
mà thôi. Bằng từ Pubbekatahetu này tất cả người Tà kiến phản 
bác thọ sanh lên từ nghiệp (Kammavedanä) và nghiệp sanh lên từ 
hành động (Kiriyavedanä) chỉ chấp nhận riêng biệt duy nhất thọ 
sanh lên từ quả (Vipäkavedanä) mà thôi. 


Nói về 8 loại bệnh... Đức Thế Tôn thuyết về 8 loại bệnh 
này, tức 1. Bệnh do mật (hoành hành) là căn nguyên (Samutthäna) 
2. Bệnh do đàm là căn nguyên 3. Bệnh do gió là căn nguyên 4. 
Bệnh khởi sanh từ mật, đàm, gió hội tụ lại với nhau 5. Bệnh khởi 
sanh từ thời tiết thay đổi 6. Bệnh phát sanh từ việc vận động (thân 
thể) không đúng cách 7. Bệnh phát sanh do ráng sức quá 8. Bệnh 
phát sanh từ quả của nghiệp (Vipäkakamma). Trong 8 loại bệnh 
này thì người Tà kiến phản bác 7 loại bệnh phía trên chỉ chấp nhận 
riêng biệt loại bệnh thứ 8. 


Trong nhóm của 3 loại nghiệp mà Đức Thế Tôn thuyết tức là 
1- Hiện báo nghiệp (Ditthadhamma vedanTyakamma) 


2- Sanh báo nghiệp (UppajjavedanTiyakamma) 
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3- Hậu báo nghiệp (AparapariyäyavedanTyakamma) thì 
người Tà kiến phản bác 2 loại nghiệp (đầu) chỉ chấp nhận riêng biệt 
duy nhất Hậu báo nghiệp. Ngay cả trong nhóm quá của 3 loại quả 
mà Đức Thế Tôn thuyết, tức là: 


‚ 1) Hiện báo quả (Difthadhammavedaniyavipäka) 
2) Sanh báo quả (ÚppajjavedanTyavipäka) 
3) Hậu báo quả (AparapariyäyavedanTyavipäka) 


Thì người Tà kiến phản bác 2 loại quả đầu, chỉ chấp nhận 
riêng biệt duy nhất Hậu báo quả. Ngay cả trong nhóm của 4 loại 
Tư mà Đức Thế Tôn thuyết là: 


1. Tư thiện (Kusalacetasika) : 

2. Tư bát thiện (Akusalacetasika) 
3. Tư quả (Vipãkacetasika) 

4. Tư duy tác (Kiriyäcetasika) 


Thì người Tà kiến phản bác 3 loại Tư, chỉ chấp nhận riêng 
biệt duy nhất Tư quả. 
Giải thích sự sáng tạo của thượng để là nguyên nhân 
(issaranimmahahetu) 
Từ Issaranimmāhahetu tức do Sự sáng tạo của Thượng để 
là nguyên nhân. 
Giải thích: Người cảm giác lạc thọ, khó thọ hoặc phi khổ phi 
lạc thọ bởi vì bị Sự sáng tạo của Thượng йё (đem lại). Vì nhóm 
- người Tà kiến đó có sự hiểu như sau: Cả 3 thọ này người không thể 
cảm thọ được bởi vì có nghiệp tạo trong hiện tại là nguồn gốc cũng 
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có, do sự sai khiến (của người khác) là nguồn gốc cũng có, đo 
nghiệp mà mình tạo trong kiếp sống trước cũng có, do không có 
nhân không có duyên (tức ngẫu nhiên) cũng có, nhưng người cảm 
giác nhóm thọ này được do sự sáng tạo của Thượng để là nguyên 
nhân duy nhất. 


Cũng nhóm người Tà kiến này có chủ thuyết như vậy nên 
không chịu chấp nhận bệnh cho đù là 1 loại Bệnh hay trong tất cả 
8 loại Bệnh đã đề cập trong phần đầu mà phản bác tất са và không 
chịu chấp nhận 1 loại Nghiệp nào trong tất cả 3 loại Nghiệp, 1 loại 
Quá nào trong 3 loại Quả và 1 loại Tư nào trong tất cả 4 loại Tư đã 
nêu trên trong phần đầu, đều phản bác tát cả. 


Giải Thích về Không Có Nhân Không Có Duyên 
(Ahetuapaccayã) Từ Ahetuapaccayä tức loại trừ Nhân và Duyên. 


Giải thích: Người cảm giác Lạc thọ, khổ thọ hoặc phi khổ 
phi lạc thọ bởi không có Nhân, vì nhóm người Tà kiến có sự hiểu 
như sau: Cả 3 thọ này bất cứ ai cũng không thê cảm giác được bởi 
vì nghiệp mà mình tạo trong hiện tại là nguồn gốc, do sai khiển 
(của người khác) là nguồn gốc, do nghiệp tạo trong kiếp sống trước, 
do sự sáng tạo của tạo hóa là nhân cũng có. Người cảm giác nhóm 
thọ này bởi không có nhân không có duyên, nhóm người Tà kiến 
này có chủ trương như vậy nên không chấp nhận tất cả Nhân như 
đã đề cập trong phần đầu như bệnh..., cho dù chỉ một loại đều phản 
bác tất cả. 

Đức Phật Lập Ra Chủ Thuyết 


Bậc Đạo Sư khi Ngài nêu lên Mẫu Рё (Майка), bấy giờ để 
phân tích trình bày Mẫu đề đó mới thuyết rằng: Ttra Bhikkhave... 
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Tắt cả nhóm câu đó bằng cụm từ Evam vadāmi Đức Thế Tôn 
thuyết rằng. 


Như Lai thuyết như vậy cũng để lập ra Chủ thuyết, bởi vì 
Đức Thế Tôn không lập ra Chủ thuyết bước vào Chủ thuyết để lia 
khỏi Chủ thuyết bị dìm xuống (Тш bại) thì tất cả người Tà kiến sẽ 
nói lời... rằng: “Sa môn Gotama, chúng tôi đề cập đến Chủ thuyết 
nghiệp tạo trong kiếp sống trước là Nguyên nhân (Pubbekata 
уада) không được sao?” Nhưng khi lập ra Chủ thuyết thì tất cả 
người Tà kiến bước vào Chủ thuyết (của họ) không được sẽ bị áp 
chế dë dàng. Đức Thế Tôn thuyết rằng Evam vadāmi với nhóm 
người Tà kiến đó dé lập ra Chủ thuyết với trường hợp như vậy. 


Tü Tenahayasamanto phân từ ra thành Tenahi 
äyasamanto có lời giải thích như thế nào? Giải thích rằng nếu điều 
đó là thật khi là như vậy theo Chủ thuyết của tất cả các vị. Cụm từ 
Panätipätino bhabhissanti pubbe katahetu nghĩa là một nhóm 
người nào trong thế gian Sát sanh thì tất cả nhóm người đó sẽ trở 
thành sát sanh, bởi vì nghiệp tạo trong kiếp sống trước là nguyên 
nhân. 


Vì sao? Bởi vì tất cả vị có Chủ thuyết rằng: Họ có thể thọ 
lãnh nghiệp sát sanh, bởi vì nghiệp mà mình tạo là nguồn gốc cũng 
chẳng phải, đo sự sai khiển (của người khác) là nguồn gốc cũng 
chẳng phải, do sự sáng tạo của Thượng đề là nhân cũng chẳng phải, 
do không có Nhân không có Duyên cũng chàng phải mà Họ thọ 
lãnh do nghiệp tạo trong kiếp sống trước là Nguyên nhân. Cũng là 
người Sát sanh bằng tánh chất nào, mặc dù khi từ bỏ sát sanh cũng 
từ bỏ bằng tánh chất đó tức do nghiệp tạo trong kiếp sống trước là 
Nguyên nhân giống nhau. Đức Thế Tôn nắm láy Chủ thuyết của 
nhóm người Tà kiến đó nên Ngài áp chế nhóm người Tà kiến đó 
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băng trường hợp như đã giải thích. Nên hiểu lời lẽ được giải thích 
thì ngay cả trong từ Trộm cắp (Adinnädayino)..., theo Lý này. 

Cụm từ Sãrato paccägacchantam tức Chấp thủ trở thành 
cốt lõi, từ Chando tức mong muốn làm điều đó 
(Kattukamyätachanda). Trong cụm từ Idam уя karanTyam 
idam vã akaranTyam này có giải thích rằng: Không là người mong 
muốn sẽ thực hành hoặc có sự nỗ lực riêng biệt của bản thân người 
để muốn làm điều nên làm với suy nghĩ rằng: Điều này nên làm 
hoặc để không muốn làm điều không nên làm với suy nghĩ rằng: 
Điều này không nên làm. 


Một lọ khác nữa: Khi dục và cần không có thì không có suy 
nghĩ điều này nên làm, điều này không nên làm. Cụm từ Iti 
Кагапуя karaņīye kho рапа saccato thetato anupa 
labbhiyamãne tức khi điều nên làm và không nên làm không hiện 
bày nghĩa là không là Sự thật không là điều rõ ràng. Nếu người sẽ 
phải làm điều nên làm, sẽ phải loại trừ điều không nên làm thì điều 
nên làm và không nên làm họ sẽ phải là điều Sự thật, là điều đích 
xác. Nhưng không được cả 2 nhân, vì vậy phận sự nên làm và 
không nên làm đó Họ mới không được điều Sự thật, là điều đích 
xác tức không được điều nên làm và không nên làm bởi trường hợp 
này. 


Từ Muffhassatinam tức có Niệm mờ nhạt mắt đi nghĩa là 
buông bỏ niệm. Cụm từ Anãrakkhänam viharatam tức lia khỏi 
phòng hộ (trong 6 môn) Cụm từ Na hoti рассаќат 
sahadhammiko samapavädo tức Chủ thuyết sa môn cùng với 
nhân riêng biệt bản thân rằng: Tất cả chúng ta là sa môn thì không 
có, nghĩa là không thành tựu với tất cả các vị hoặc nhóm người 
khác là người như vậy. Bởi vì cho dù tất cả Sa-môn cũng là người 
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có Nghiệp tạo trong kiếp sống trước là Nguyên nhân như nhau, 
ngay cả người không phải Sa-môn cũng là người có nghiệp tạo 
tong kiếp sống trước là Nguyên nhân như nhau. Тї. 
Sahadhammiko tức cùng với nhân. 


Cụm từ Niggaho hoti tức sự trấn áp của Như Lai đang có, 
cũng tất cả người Tà kiến đó như đã bị trấn áp. Khi Ngài trấn áp 
Chủ thuyết người tạo nghiệp trong kiếp sống trước là nguyên nhân 
rồi, bấy giờ để trán áp Chủ thuyết người sáng tạo của Thượng đế 
Ngài mới thuyết rằng: Ttra Bhikkhave... Ý nghĩa của từ đó nên 
hiểu theo Lý đã đề cập trong Chủ thuyết nghiệp tạo trong kiếp sống 
trước là Nguyên nhân (Pubbekataväda), trong Chủ thuyết không 
có Nhân không có Duyên là Nguyên nhân 
(AhetukaapaccayavädI) cũng như nhau. 


Con Thỏ Нбі Hoảng 


Đức Thế Tôn khi ngài thuyết chủ thuyết của nhóm tu sĩ ngoại 
đạo này rỗng không như vậy, bởi đưa đến việc truyền thừa nhau 
bảo tồn trong vai trò thuộc vô hành kiến hay chủ thuyết của nhóm 
tu sĩ ngoại đạo này không phải là ân đức làm duyên thoát khỏi khổ 
hay người tin tưởng chấp thủ trong chủ thuyết của tu sĩ ngoại đạo 
giống như con bọ cánh vàng cất tiếng bởi tưởng rằng trong lửa bởi 
vì dẫn đến trạng thái giống như giã trâu. vì không có thực thể (cốt 
lõi) hay người có chủ thuyết của tu sĩ ngoại đạo đó là tà kiến ví như 
thợ đan mù mắt bởi vì không nhìn thấy ý nghĩa của chủ thuyết tu sĩ 
ngoại đạo cả đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Hay người chấp thủ 
chủ thuyết của nhóm tu sĩ ngoại đạo do nguyên nhân chỉ là tiếng 
tăm có quan kiến là cốt lõi có tánh chất giống như con thỏ nghe 
được tiếng đáng sợ hãi của trái thốt nốt chín rụng xuống mặt đất 
rồi chạy trốn bởi tưởng rằng đất sụp. 
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Bấy giờ, để thuyết Pháp mà Đức Phật thuyết là Pháp có cốt 
lõi và là Pháp làm duyên dẫn ra khỏi Khổ mới thuyết rằng Ayam 
kho pana Bhikkhave..., tức: “Này các Tỳ khưu, pháp mà ta 
thuyết...” Tất cả nhóm từ đó thì từ Aniggahito tức không bị người 
khác trấn áp nghĩa là không có ai có thể đè bẹp được. Tü 
Asamkilit(ho là Pháp không mờ ám, tức Thanh tịnh mà cho dù có 
người suy nghĩ rằng: Sẽ làm cho Pháp đó sầu muộn rồi hành động 
cũng không thể làm cho thành như vậy được. Từ Апӣрауајјо tức 
tránh khỏi việc bị điều tệ hại. Từ Uppatikuffho tức không bị phản 
bác hoặc không bị chống đối rằng: “Lợi ích gì bởi Pháp này, các vị 
hãy đem Pháp đó bỏ di!” Từ Viñññhi tức tất cả bậc Hiền trí. Bởi 
vì lời nói của người không phải là bậc Hiền trí nói, bởi không hiểu 
biết, không chuẩn mực, vì vậy Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: 
Viññũhi. Bấy giờ, để thuyết Pháp đó Đức Thế Tôn mới đặt câu hỏi 
rằng: Katame ca Bhikkhave rồi lập ra Mẫu Đề bằng cách thức... 
Imá cha đhãtuyo trước khi Ngài thuyết phân tích theo tuần tự, mới 
thuyết..., rằng Ima cha dhatuyo 

Giải Thích về Giới (Dhãtu) 

Tất cà nhóm từ đó, thì từ đhãtuyo tức tất cả pháp thực tánh, 
nghĩa là thực tánh công bố đến không phải là sanh mạng, không 
__ phải là chúng sanh, gọi là giới (đhãtu). Từ phassãyatanäni tức gọi 
là xứ (äyatana) do ý nghĩa là nguồn gốc của tất cả quả của xúc 
(vipäkaphassa). Từ тапорауісӣга tức việc Luân chuyên đi của 
tâm trong 18 lãnh vực bằng việc tựa vào tầm và tứ. Từ 
pathavidhätu tức giới là nơi vững vàng. Từ ãpodhätu tức giới làm 
phận sự gắn liền nhau. Từ tejodhãtu tức giới làm phận sự cho Ат 
` áp. Từ Vayodhatu tức Giới làm phận sự cho Chuyển động. Từ 
Viñññnadhätu tức Giới làm phận sự Biết rõ. 
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Nghiệp Xứ Về Giới (Dhãtukammafthãna) 


Nghiệp xứ về Giới này đã trình bày như vậy cũng nhìn thấy f 
Nghiệp xứ này, nghiệp xứ kia trong nơi đó bằng cách tóm tắt thì 
nên йё cập cả tóm tắt và chỉ tiết, nhưng trong nơi nói đến bằng cách 
chỉ tiết thì không nên đề cập bằng cách tóm tắt chỉ nên để cập duy 
nhất bằng cách chỉ tiết. Còn trong bài Kinh chủ thuyết của nhóm 
Ngoại đạo (TitthãyatanaSutta) này thì Nghiệp xứ nói đến mãnh 
lực của 6 Giới bằng cách tóm tắt. Sẽ đề cập Nghiệp xứ đó theo cả 
2 cách (cả bằng cách tóm tắt và bằng cách chỉ tiết) cũng được. 


Ghi Nhận Bằng Cách Tóm Tắt 


Hành giả mặc đù khi Ghi nhận Nghiệp xứ bằng 6 Giới theo 
tóm tắt thì Ghi nhận như vầy: 4 nhóm Sắc này tức Địa giới 
(Pathavidhãtu), thủy giới (Äpodhätu), hỏa giới (Tejodhãtu), 
phong giới (Vāyodhātu) được xếp vào Sắc tứ đại 
(Маһарћӣќагӣра), hư không giới (Äkãsadhãtu) được xếp vào 
Sắc y sinh (Upadarüpa) và khi Thấy 1 loại Sắc y sinh thì 23 Sắc y 
sinh còn lại nên Ghi nhận rằng bị Thấy giống như vậy. Từ Thức 
giới (Viññãnadhãtu) tức tâm. Tâm tức Thức uán, thọ đồng sanh 
với thức чап đó gọi là Thọ uẫn, tưởng đồng sanh với thức uân, gọi 
là Tưởng uàn, xúc và Tư đồng sanh với thức ийп gọi là Hành uån, 
cả 4 Uàn này gọi là Vô sắc uàn. 


Lại nữa, 4 Sắc tứ đại và Sắc nương vào Sắc tứ đại gọi là Sắc... 
идр. Tất cả Sắc uán và Vô sắc чап đó, gọi là Danh (4 vô sắc ийт), 
sắc ийп là Sắc, có 2 loại Pháp này mà thôi, tức là: 1) Danh 2) Sắc, 
không có chúng sanh hoặc sanh mạng ngoài ra 2 Pháp đó. Nên hiểu 
Nghiệp xứ làm cho chứng đắc A La Hán quả bằng mãnh lực 6 Giới 
bằng cách tóm tắt nơi vị Tỳ khưu như đã trình bày. 
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Ghi Nhận Bằng Cách Chi Tiết 
Hành giả trước khi Ghi nhận bằng cách chi tiết, khi Ghi nhận 
4 Sắc tứ đại (Mahäbhitaripa) rồi mới Ghi nhận 23 Sắc y sinh 


(Upädäriipa) theo cách thức của việc Ghi nhận Hư không giới 
(Akasadhatu). 


Tiép đến trước khi ghi nhận duyên của nhóm sắc đó thì quán 
xét xem 4 sắc tứ đại đó nữa rồi gom vào thành nhóm (kotthasa) 
như địa giới có 22 nhóm, thủy đại có 12 nhóm, hỏa đại có 4 nhóm, 
phong đại có 6 nhóm (gom lại thành) ghi nhận 42 sắc tứ đại. Thêm 
23 sắc y sinh vào (gom lại thành) ghi nhận 65 sắc mà hành giả quán 
xét thấy 65 nhóm sắc đó và „вот sắc ý vật lo 02012 % hay 
hadayavatthu) vào thành 66-sắc: 


Còn thức giới (viññãnadhãtu) tức 81 tâm là tâm hiệp thế, tát 
7 са 81 tâm gọi là thức идр (viññãnakhandha) cho dù thọ..., đồng : 
sanh với 81 tâm thì có số lượng như nhau, gom lại 81 thọ gọi là thọ 
uân, 81 tưởng gọi là tưởng uán, 81 tư gọi là hành пап, gom lại 4 
nhóm vô sắc uẫn này khi ghi nhận bằng mãnh lực pháp diễn tiến 
trong 3 cối cũng tức là 324 pháp xứ @шашашдуаншпа), 
| Không có chúng sanh hoặc sanh mạng chỉ có 2 pháp: tất. cả 
pháp tức nhóm vô sắc pháp và 66 sắc pháp như đã trình trên khi 
gom lại thì chỉ có 2 loại pháp là: 1) danh 2) sắc mà không có chúng 
sanh hoặc sanh mạng ngoài ra 2 pháp đó. 


Ghi nhận duyên của danh sắc 


Hành giả khi ghi nhận ngũ uẫn theo danh sắc, khi tìm kiếm 

- duyên của danh - sắc đó thì thấy duyên như уйу: Tức có vô minh 
làm duyên, do có ái dục làm duyên, do có nghiệp làm duyên, do có 
vật thực làm duyên rồi thì thoát khỏi hoài nghỉ trong cả 3 thời, tức 
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là cho đù trong quá khứ thì danh - sắc cũng diễn tiến bởi nhóm 
duyên này, cho dù trong vị lai cũng sẽ diễn tiến bởi nhóm duyên 
này, ngay cả trong hiện tại cũng đang diễn tiến bởi nhóm duyên 
này như nhau (từ đó) thực hành theo tuần tự (cho đến) chứng đắc 
A La Hán quả. Nên hiểu nghiệp xứ là nhân làm cho chứng đắc А 
La Hán quả bởi mãnh lực của 6 giới theo chỉ tiết. 


б xúc xứ (phassãyafana) 


Cụm từ cakkhum phassãyatanam tức nhãn gọi là xứ do ý 
nghĩa là nguồn gốc, theo ý nghĩa là sở sanh của 7 xúc đồng sanh 
với 7 nhóm thức, tức là 2 tâm nhãn thức, 2 thức tiếp thâu, 3 thức 
quan sát giống như vàng..., là nguồn gốc của (dây chuyền) vàng.... 
ngay cả trong nhóm từ sotam phassãyatanam..., cũng có lý như 
vậy. Còn trong cụm từ mano phassayatanam nên hiểu là 22 xúc 
quả (vipäkaphassa) nghiệp xứ này do mãnh lực của 6 Xúc xứ. 
Nghiệp xứ đó nên đề cập bằng cách tóm tắt và bằng cách chi tiết. 
Nói theo tóm tắt trước thì trong 6 xứ này thì 5 xứ đầu gọi là sắc y 
sinh, khi thấy 5 xứ thì xem như thấy sắc y sinh còn lại. Xứ thứ 6 
tức tâm là thức uân, 3 pháp còn lại như thọ..., đồng sanh với thức 
uân là vô sắc uån. Nên hiểu nghiệp xứ là nhân làm cho chứng đắc 
А La Hán quả cả theo tóm tắt và chỉ tiết theo lý như đã trình bày 
trong phần đầu. 


18 Y Cận Hành (Manopavicära) 


Cụm từ cakkhunä rũpam disvä tức thấy sắc bằng nhãn thức. 
Từ somanassaf(hãniyam tức nhân của thọ hy. Tỳ khưu khi đưa 
tâm đạo đi gọi là đạo đi gần kề. Trong từ xem xét (upavicarati) 
này, ngay cả trong từ còn lại cũng có lý này. Cũng trong cụm từ 
cakkhunä rũpam disvä này nên hiểu rằng sắc là nơi đáng mong 
muốn, khi thấy sắc nào rồi thì hy thọ khởi hiện, sắc đó gọi là làm 
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nën tảng cho hý thọ (somanassa), thấy sắc nào rồi ưu thọ khởi hiện 
thì sắc đó gọi là làm nền tảng cho ưu thọ (domanassa), thấy sắc 
nào rồi thì xả thọ khởi hiện thì sắc đó gọi là làm nền tảng cho xả 
thọ (upekkh), ngay cả thinh..., cũng có lý này. Nghiệp xứ này 
trình bày theo tóm tắt bằng trường hợp như giải thích trên. Còn đối 
với nghiệp xứ kia trong nơi trình bày theo tóm tắt thì nên đề cập 
theo tóm tắt và theo chi tiết. Trong nơi trình bày theo chỉ tiết thì 
không nên trình bày theo tóm tắt, nhưng trong bài kinh chủ thuyết 
của du sĩ ngoại đạo thì nghiệp này trình bày bằng mãnh lực của 18 
ý xem xét (тапорауісага) theo tóm tắt, nghiệp xứ đó nên trình 
bày cả theo tóm tắt và chỉ tiết. 


Trong nghiệp xứ đó nói theo tóm tắt trước thì 9 nhóm sắc này 
tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị là sắc y sinh, khi 
thấy 9 sắc y sinh rồi thì sắc y sinh còn lại cũng xem như thấy giống 
nhau. Xúc (pho†thabba) tức 3 sắc tứ đại, khi thấy 3 sắc tứ đại thì 
sắc tứ đại thứ 4 cũng xem như thấy được giống nhau. Ý (mano) là 
thức идр (viññanakhandha), tất cả pháp như thọ..., đồng sanh với 
thức uán là vô sắc uán (arũpakhandha). Nên hiểu nghiệp xứ là 
nhân làm cho chứng đắc A La Hán quả cả theo tóm tắt và theo chỉ 
tiết theo lý đã đề cập trong phần đầu. Từ ariyasaccãni tức là tất cả 
để làm cho trở thành bậc thánh hoặc bậc thánh đã thấu đáo. Trong 
nơi đây tóm tắt chỉ bấy nhiêu, nhưng nói theo chỉ tiết thì từ này 
được nêu lên trình bày trong Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga). 


6 giới (dhan) 


Vấn: Cụm từ channam bhikkhave đhãtuvam này đức Thế 
Tôn nêu lên mở đầu để làm gì? 


Đáp: Đề cho người khác hiểu được dễ đàng. Đức như lai có 
chủ định thuyết 12 duyên luân hồi (paccayavattaka) với người 
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nào, thì ngài thuyết về luân hồi về việc sanh vào thai bào của người 
đó. Bởi vì ngài thuyết luân hồi về việc sanh vào thai bào rồi thì ngài 
sẽ thuận lợi tự thuyết giáo chỉ đạy cho người khác biết. Do đó đức 
Thế Tôn khởi đầu bằng câu này cho người khác biết được dë dàng. 


Tất cả các từ đó thì cụm từ channam dhãtunam như địa 
giới... từ upādāya tức nương vào, bằng từ upadaya này đức Thế 
Tôn chỉ thuyết về duyên (рассауа), nghĩa là sanh vào thai bào 
người mẹ do có 6 giới làm duyên, bởi vì 6 giới của chúng sanh sanh 
vào trong thai bào đó làm duyên. 


Vấn: Của mẹ hay của cha? 


Đáp: Không phải của mẹ. Không phải của cha bởi vì 6 giới 
của chúng sanh chấp thủ tục sanh làm duyên mới có sự sanh vào 
(thai bào người mẹ) của chúng sanh sanh vào trong thai bào. 


Gọi là thai sanh (gabbhasattava) này có nhiều trường hợp 
khác nhau, tức thai sanh trong địa ngục, thai sanh trong sanh loại 
bàng sanh, thai sanh trong cảnh giới ngạ quỹ, thai sanh trong sanh 
loại nhân loại, thai sanh trong sanh loại chư thiên. Nhưng trong nơi 
đây muốn lấy thai sanh trong sanh loại nhân loại. Cụm từ 
avakkanfi hoti nghĩa là bước vào, sanh lên, hiện bày. 


Vấn: Có được như thế nào? 


Đáp: Có, do việc hội tụ của 3 chỉ. Tương hợp như đức Thế 
Tôn thuyết rằng: “này các tỳ khưu, do việc hội tụ của 3 chỉ nên có 
sự sanh vào (thai bào của người mẹ) của chúng sanh sanh vào trong 
thai bào.” | 


Vấn: 3 chi như thế nào? 


Đáp: 1. Cha mẹ trong thế gian đang chung sống với nhau 
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_ 2. Mẹ không phải nữ nhân trong thời kỳ có kinh nguyệt 
3. Thức tái sanh của chúng sanh chưa hiện bày. 


Sanh vào trong (thai bào của người mẹ) của chúng sanh sanh 
vào trong thai bào chưa có trước. 


Cha mẹ trong thế gian đang chung sống với nhau và mẹ là nữ 
nhân đang trong thời kỳ có kinh nguyệt nhưng thức tục sanh 
(gandhabbasattava) không hiện bày. Như vậy việc sanh vào (thai 
bào của người mẹ) của chúng sanh sanh vào trong thai bào cũng 
chưa có trước. Này các tỳ khưu, chỉ khi nào: 


1- Cha mẹ đang chung sống với nhau 
2- Mẹ là nữ nhân đang trong thời kỳ có kinh nguyệt 
3- Thức tục sanh hiện bày. | | 


Do sự hội tụ của 3 chi này thì việc sanh vào (thai bào của 
người mẹ) của chúng sanh sanh vào trong thai bào mới có.” 


Cụm từ okkantiyā sati nãmariũpam tức nơi mà thuyết 
rằng do thức làm duyên nên có danh, sắc. Đức Thế Tôn ám chỉ 33 
pháp tức là ý vật thập sắc (vatthudassana), thân thập sắc 
(kãyadassana), tánh thập sắc (bhãyadassana) và 3 vô sắc uẫn 
(arũpakhandha), nhưng trong nơi mà thuyết rằng khi sanh vào thì 
danh, sắc mới có này thì nên hiểu rằng đức Thế Tôn ám chỉ đến 34 
pháp (nơi sanh vào) trong sát-na tục sanh của chúng sanh thai sanh 
bằng cách trực tiếp thêm thức uån vào. Sự việc 6 xứ hiện bày trong 
khi có danh, sắc. Xúc hiện bày trong khi có xứ. Thọ hiện bày trong 
khi có xúc... đức Thế Tôn thuyết nêu lên bằng tất cả từ 
'nãmaripapaccayä salãyatanam giống như ngài thuyết sự việc 
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danh, sắc hiện bày trong khi có sanh vào (thai bào của người me 
bằng cụm từ okantiyā sati патагӣра. 


Cảm giác thọ 


Trong từ vediyamänassa này có giải thích như sau: người 
đang cảm giác thọ, người đang biết thọ, gọi là người hưởng thụ 
(cảnh). | 


Giải thích: Người đang cảm giác gọi là người hưởng thụ, như 
trong câu: “bạch ngài, con đang cảm thọ xin chư tăng hãy ghi nhớ 
cho con rằng đang thụ hưởng,” người đang biết gọi là người cảm 
giác, như trong câu rằng: “khi người cảm giác lạc thọ thì biết rõ 
rằng tôi đang cảm giác lạc thọ.” Ngay cả trong nơi đây đức Thế 
Tôn muốn ám chỉ người đang biết đó là người cảm giác. 

Cụm từ idam dukkhanti раййареті tức là như lai chế 
định rằng “đây là khổ,” khó ngần ấy ngoài ra không có khổ hơn thế 
nữa đối với chúng sanh đang biết như vậy, tức là chỉ đạy cho họ 
biết cũng là chỉ dạy cho họ hiểu được, ngay cả trong cụm từ ayam 
đukkhasamudayo..., cũng có lý như vậy. Tất cả đế như khổ.... 
trong bài kinh đó có kệ ngôn giả định như trừ ái đục ra thì 5 uán 
diễn tiến trong 3 cõi gọi là khó (dukkha), ái dục trong thời gian 
trước là nhân làm cho sanh lên khổ, gọi là khổ tập 
(dukkhasamudaya), sự diệt cả 2 đế này bằng cách không cho sanh 
lên nữa, gọi là khổ diệt (dukkhanirodha). Thánh đạo 8 chỉ, gọi là 
khổ điệt đạo hành (đukkhanirodhagaminTpatipadä). 


Thuyết Pháp Duyên Khởi Cho Ai? 


Đức Thế Tôn trước khi thuyết rằng: khi có sự sanh vào (thai 
bào của người mẹ) thì danh, sắc mới có, thì cũng thuyết cho người 
đang cảm giác, người đang biết, ngay cả trước khi thuyết do có 
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. danh, sắc làm duyên lục nhập (ѕајауаќапа) mới có thì thuyết cho 
người đang cảm giác, người đang biết, trước khi thuyết rằng do có 
lục nhập làm duyên xúc (phassa) mới cũng có thuyết cho người 
đang cảm giác, người đang biết, trước khi thuyết rằng do có xúc 
làm duyên thọ (уейапа) mới có thì cũng thuyết cho người đang 
cảm giác, người đang biết, ngay cả trước khi thuyết rằng: “này các 
tỳ khưu, như lai chế định rằng đây là ‘khô’, cho người đang cảm 
_ giác, người đang biết, cho dù trước khi thuyết như lai chế định rằng 
đây là ‘khô tập”, thì cũng thuyết cho người đang cảm giác, người 
đang biết, cho đến trước khi thuyết như lai chế định rằng đây là 
“khổ diệt", cũng thuyết cho người đang cảm giác, người đang biết, 
thậm chí trước khi thuyết, như lai chế định rằng đây là “khổ diệt 
đạo hành”, cũng thuyết cho người đang cảm giác, người đang biết 
.. mà thôi.” 


| Bấy giờ, trước khi ngài giải rộng nhóm dé đó, nêu lên định 
đặt theo tuần tự cho chi tiết đức Thế Tôn mới thuyết rằng: 
katamañca bhikkhave... tất cả khó trong từ đó tôi (giáo thọ sư 
buddhaghosa) đã giải thích chỉ tiết mọi khía cạnh, mọi góc độ 
trong bộ Thanh Tịnh Đạo, nên hiểu theo lý đã đề cập trong bộ 
Thanh Tịnh Đạo; còn sự khác biệt như sau: Tất cả nhóm thánh dé 
‚ đó thì thánh đế như khổ tập đã nói đến theo phương cách này 
yayam tanhã ponobbhävikã đã nói đến trong nơi đây do mãnh 
lực của pháp duyên khởi (paccayakära) rằng: avijjãpaccayä: 
sankhärä... lại nữa, tất cả nhóm thánh đề đó thì thánh đế như khổ 
diệt đã nói đến theo phương cách này уо ќаѕѕауеуа tanhãya 
asesaviräganirodho đã nói đến trong nơi đây do mãnh lực diệt của 
pháp duyên khởi rằng: Avijjäyatveva asesaviräganirodhä... tất 
cả các từ đó thì từ asesavirãganirodhã nghĩa là cả 2 từ đó (viraäga 
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với nirodha) là từ đồng nghĩa lẫn nhau do đoạn trừ không dư sót 
và do diệt không dư sót (như nhau). 


Từ sankhãranirodho tức sự điệt tất cả hành bằng cách 
không cho sanh lên nữa. Trong các từ còn lại cũng có lý như vậy. 
Lại nữa, tất cả phiền não như vô minh..., dàn đến theo trường hợp 
nào thì điệt đi theo trường hợp đó, khi nói về ý nghĩa Niết-bàn, xem 
như đức Thế Tôn đã thuyết bằng các từ này. Thật vậy, đức Thế Tôn 
thuyết theo tên gọi rằng: sự điệt hẳn của nhóm pháp đó tức 
avijjanirodho (sự diệt hắn vô minh) cũng có sankhãranirodho 
(sự diệt hắn hành) cũng có. 


Từ kevalassa tức tất cà. Từ dukkhakkhandhassa tức khối 
khổ luân hồi. Từ nirodho hoti tức không có sự diễn tiến. Trong từ 
nirodho hoti đó nên hiểu rằng do nhân diệt hàn của tất cả phiền 
não như vô minh..., gọi là trạng thái chấm đứt của tất cả phiền não 
như vô тіпћ..., bởi A La Hán quả cũng có, bởi Niết-bàn cũng có, 
vì vậy trong nơi đây đức Thế Tôn mới nêu lên thuyết A La Hán quả 
trong 12 lãnh vực bằng mãnh lực thấy trạng thái phiền não nhu vô 
minh..., đã chấm dứt (và) nêu lên thuyết Niết-bàn trong 12 lãnh 
vực như nhau. Trong cụm từ idam vuccati này có giải thích rằng: 
Idam đức Thế Tôn thuyết ám chỉ chẳng phải duy nhất Niết-bàn, từ 
anthangiko tức gọi là đạo khác thoát khỏi 8 chỉ không có, so sánh 
giống như khi nói rằng: nhạc cụ hội đủ 5 dụng cụ thì xem như nói 
rằng nhạc cụ chỉ có 5 đụng cụ như thế nào thì ngay cả trong nơi 
đây cũng như vậy giống nhau, tức khi đức Thế Tôn thuyết rằng đạo 
hội tụ 8 chỉ thì nên hiểu rằng xem như ngài thuyết rằng đạo chỉ có 
8 chi mà thôi. Từ aniggahito tức không bị trấn áp, nghĩa là người 
khi bị trấn áp thì pháp thuyết về thánh dé giảm số lượng xuống 
cũng có, thêm số lượng lên cũng có, thay đối thánh dé cũng có. Tuy 
nhiên bất cứ điều đó, mà bất cứ ai cũng không thể thuyết 4 thánh 
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dé giảm số lượng xuống tức 4 thánh йё này không có chỉ có 2 hoặc 
3 mà thôi, và không thể thuyết thêm số lượng lên tức là thánh dé 
có 5 hoặc 6 cũng có, không thê thuyết thay đổi rằng thánh dé không 
phải 4 pháp này thánh đế là 4 pháp khác. Vì vậy pháp này mới gọi 
là không bị trấn áp. 


Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Chủ Thuyết 
Của du sĩ Ngoại Đạo thứ 1 


сю 


Chánh kinh bài Kinh Sợ Hãi thứ 1 
62.- Các Sợ Hãi 


1. - Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rë mẹ con, 
được người phàm phu không học nói đến. Thế nào là ba? 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hóa tai lớn khởi lên. Khi 
hỏa tai lớn này khởi lên, này các Ty-kheo, các làng bị thiêu, các 
thị trấn lớn bị thiêu, các thành phố bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, 
các thị trấn lớn bị thiêu, các thành phố bị thiêu, mẹ không tìm 
được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ nhất, này 
các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học 
nói đến. f . 

Giải Thích về Kinh Sợ Hãi thứ 1 

Nên hiểu luận giải trong bài kinh Sợ Hãi (bhaya) thứ 1 của 
pháp 3 chị, như sau: trong từ bhayãni... tâm rúng động kinh sợ gọi 
là sợ hãi, trạng thái tâm không định tĩnh gọi là tai họa (uppadava), 
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trạng thái tâm chướng ngại tức trạng thái tâm dính mắc trong: cảnh 
gọi là nguy khốn (upassagga). 


Nên hiểu sự khác nhau của từ sợ hãi, tai họa và nguy khốn, 
như sau: bọn cướp nương trú theo đồi núi và vùng hẻo lánh loan 
tin đến dân làng rằng: “bọn ta sẽ vào cướp phá xóm làng của các 
ngươi vào ngày đó.” Kê từ lúc nghe tin ấy nhóm dân làng cùng 
nhau kinh sợ, hỗn loạn, trạng thái này gọi là trạng thái tâm rúng 
động kinh sợ. 


Dân làng cùng suy nghĩ rằng: “làm sao để được bình an, khi 
bọn cướp giận dữ chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tàn sát chúng ta,” 
rồi góp nhặt tài sản cầm trên tay đi vào rừng cùng với súc vật 2 
chân, 4 chân ngủ trên đất ở trong rừng bị côn trùng như mồng và 
ruồi... cắn, cùng nhau lẫn trón đi đến giữa các bụi cây рійт đạp 
gốc cây và gai... sự tán loạn của nhóm dân làng đang dong ruỗi đi 
như thế đó gọi là trạng thái tâm không định tĩnh. 


Sau đó, khi bọn cướp không đến theo như ngày báo, dàn làng 
suy nghĩ với nhau rằng: “có lẽ là tin đồn thất thiệt, chúng ta sẽ trở 
về thôn làng,” rồi cùng nhau khuân chuyển đồ đạc trở về thôn làng. 
Khi đó, bọn cướp hiểu rằng nhóm dân làng đó cùng nhau trở về 
thôn làng nên cùng nhau bao vây thôn làng châm lửa thiêu đốt công 
làng, tàn sát nhiều người cướp lấy toàn bộ tài sản... Rồi bỏ đi. Nhóm 
dân làng còn lại cùng nhau dập tắt lửa rồi ngồi xuống buồn bã trong 
nơi bóng mát cổng làng và bóng mát mái nhà... buồn rầu, than khóc 
nhớ đến người thân bị sát hại và đồ đạc bị cướp lấy. Trạng thái tâm 
đính mắc như vậy gọi là tâm đính mắc trong cảnh đó. 


Từ пајасага tức ngôi nhà lợp và che bằng cây sậy, phần kết 
cấu ngôi nhà còn lại thì làm từ gỗ, ngay cả ngôi nhà lợp lá cỏ cũng 
có lý này. Từ kutagarani tức ngôi nhà nóc nhọn. 
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Từ ullittāviluttāni tức tô cả bên trong lẫn bên ngoài nhà; từ 
nivä(ãni tức gió không vào được; từ bhusitagga]i tức cánh cửa gắn 
dính khít vào khung cửa bởi vì là đồ vật do người thợ thiện nghệ 
tạo ra; từ pihitakavatani tức cánh cửa đã gắn vào. Bằng 2 từ này 
đức Thế Tôn không thuyết ám chỉ cánh cửa và cửa số thường 
xuyên đóng lại ngài chỉ thuyết thành tựu ân đức (gunasamapatfi) 
mà thôi, cũng như cánh cửa và cửa số thường đóng và mở mọi lúc 
cần muốn. 


Từ bãlato uppajjanti nghĩa là tất cả sự nguy khốn thường 
sanh lên do nương vào người ngu (bãla). Thật vậy, người không 
phải là bậc hiền trí mà là người ngu khi muốn làm vua, làm phó 
vương (uparäãja) hoặc muốn địa vị cao sang khác thì sẽ dẫn dắt 
những đứa con mồ côi cha, du côn, du đãng là những người ngu 
giống như mình, rồi khuyên bảo rằng: “các ngươi hãy đến đây ta 
sẽ làm cho các ngươi trở thành vĩ đại, hãy tập hợp lại trong đồi núi 
và rừng sâu... rồi tiến vào thôn làng ở vùng biên giới làm cho thôn 
làng tiêu tán, đánh phá cả thành thị, thôn xóm theo tuần tự, người 
ở đó muốn đi nơi chốn nào ё thoát nạn thì nên bỏ nhà cửa lẫn trốn 
đi.” 


Ty khuu, tỳ khưu ni nương nhờ vào nhóm người đó cũng 
cùng nhau bỏ nơi chốn của mình lẫn trốn đi, trong nơi chốn mà các 
vị ấy đi thì cả đồ ăn khất thực và sàng tọa..., cũng khó tìm kiếm 
được. Sợ hãi thường dẫn đến 4 hội chúng như vậy. 


Ngay cả trong hàng tu sĩ xuất gia mà nếu có 2 vị tranh cãi với 
nhau thì ai cũng bêu riéu lẫn nhau nên khởi sanh sự náo động, ồn 
ào càng to lớn thêm giống như nhóm tỳ khưu xứ Kosambi. Sợ hãi 
thường dẫn đến 4 hội chúng như vậy, các sự sợ hãi nào đã phát 
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sanh lên như đã để cập thì tất cả sợ hãi đó thường phát khởi từ 
người ngu. Đức Thế Tôn thuyết sự tiếp diễn như vậy. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi Thứ 1 


Фе ое? 


Chánh kinh Bài Kinh Sợ Hãi thứ 2 

2.- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. 
Khi mưa lớn khởi lên, này các Tỷ-kheo, lụt lội lớn sanh khởi. Do 
có lụt lớn sanh khởi, nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn 
trôi, các thành phố bị cuốn trôi. Khi các làng bị cuốn trôi, các thị 
trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi, mẹ không tìm được 
cơn, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ hai, này các Tỷ- 
kheo, làm chia rë те con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 

Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi thứ 2 
(AtthakathaãBhayaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Sớ Hãi thứ 2 như sau: 

Sợ hãi Mẹ và Cha không giúp đỡ lẫn nhau được: Từ 
Amataputtikami tức Mẹ và con trai, mẹ và con trai không có trong 
các Sợ hãi này bởi có thể bảo vệ lẫn nhau được, vì vậy các Sợ hãi 
này nên gọi là Không có với mẹ và con trai. Từ Yam tức trong thời 
kỳ nào. Cụm từ Tattha mãfãpi puttam na pafilabhati tức khi nạn 
lửa cháy khởi hiện thì cho dù Mẹ cũng không thấy được con trai 
mà ngay cả con trai cũng không thấy được mẹ. Cụm từ Bhayam 
hoti tức sự kinh hoàng hốt hoảng của tâm. Từ Atavisankopo tức 
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sự hoành hành của giặc cướp ân núp ở trong rừng rậm, cũng trong 
từ Atavi này nên hiệu rắng giặc cướp lén lút ở trong rừng rậm. 


Giải thích: Khi nào bọn giặc cướp đó ra khỏi rừng rậm xuống 
đến xóm làng, đi lại cướp bóc phá hoại xóm làng, thị trấn và thành 
phố khi đó gọi là có sự bành trướng của giặc cướp ở trong rừng 
rậm. Đức Thế Tôn ám chỉ đến sự bành trướng của giặc cướp ở trong 
rừng rậm, nên thuyết từ này rằng: Atavisankopo. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi thứ 2 


toc Ф <2 


Chánh kinh Bài Kinh Sợ Hãi thứ 3 
3.- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về giặc 
cướp rừng nổi lên, và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi 
giặc cướp rừng nổi lên, này các Tỷ-kheo, khi dân chúng leo lên xe 
chạy trốn, mẹ không tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây 
là sợ hãi thứ ba, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ 
phàm phu không học nói đến. 


Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rë mẹ con, được 
kẻ phàm phu không học nói đến. 
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` Sé Giải Bài Kinh Sợ Hài thứ 3 
(AtthakathäBhayaSutta) 


Trong từ cakkasamarulha này được giải thích rằng: xoay 
chuyển đi cả bánh xe, tức oai nghỉ (riyäpatha), cả bánh xe phương 
tiện xe cộ. Bởi vì khi sợ hãi đến, thì nhóm người nào mà có phương 
tiện xe cô thì nhóm người đó đem đồ đạt phụ thuộc của mình lên 
phương tiện xe cộ đó rồi trốn đi, nhóm người nào không có thì 
nhóm người đó dùng cây gánh hoặc dùng đầu đội trốn chạy khổ sở. 
Nhóm người đó gọi là tạo thành bánh xe. Từ pariyãyanti tức đi 
phía kia, phía này. Từ kadaci tức trong đôi lúc thời gian đó, từ 
karahaci là từ đồng âm với từ kadãci. Cụm từ mātāpi puttam 
patilabhati tức (прау cả mẹ) thấy được con trai đang đến, người 
đang đi hoặc người đang núp trốn trong một nơi nào. Từ 
udakavahako tức đầy con sông. Cụm từ mātāpi puttam 
pafilabhati tức con trai trôi theo dòng nước dính trên phao hoặc bè 
trong dụng cụ bằng đất hoặc trên khúc cây mẹ cũng nhìn thấy được 
hoặc mẹ thấy được con trai bơi vượt qua với sự không sợ hãi khi 
đang đứng trong xóm nhà hoặc trong rừng. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi thứ 4 
8-0 
Chánh kinh Bài Kinh Sợ На thứ 5 


5.-Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rễ те соп. 
Thế nào là ba? Sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. 


Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị già: “Ta nay 
bị già, mong rằng con Ta không bị già!” Hay người con không 
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muốn mẹ mình bị già: “Ta nay bị già, mong rằng mẹ Ta không bị 
già!” 

Này các Ty-kheo, mẹ không muốn con minh bị bệnh: “Ta 
nay bị bệnh, mong rằng con Ta không bị bệnh!” Hay con không 
muốn mẹ mình bị bệnh: “Ta nay bị bệnh, mong rằng mẹ Ta không 
bị bệnh!” 


Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị chết: “Ta nay 
bị chết, mong rằng con Ta không bị chết!” Hay người con không 
muốn mẹ mình bị chết: “Ta nay bị chết, mong rằng mẹ Ta không 
bị chết!” Đây là ba sợ hãi, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ соп. 


Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi thứ 5 

Ba loại sợ hãi 

Đức Thế Tôn khi thuyết về sự sợ hãi mẹ và con trai không 
được gặp nhau... ngài muốn (thuyết) theo cách gián tiếp. Bấy giờ, 
trước khi ngài thuyết sợ hãi theo cách trực tiếp mới thuyết rằng: 
tīņīmāni... tất cả từ đó thì từ jaräbhayam tức sợ hãi nương từ già 
khởi hiện, trong 2 loại sợ hãi ngoài ra cũng có lý như vậy. Tương 
hợp như lời mà đức Thế Tôn nêu lên thuyết rằng: sợ hãi điều đáng 
kinh sợ, hốt hoảng ghê rợn, lông dựng lên, sự kinh hoàng sợ hãi 
của tâm khởi hiện do nương vào già..., do nương vào bệnh, sợ hãi 
đáng kinh sợ hốt hoảng ghê rợn, lông dựng đứng, sự hốt hoảng sợ 
hãi của tâm do nương vào sự chết. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi thứ 5 
Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sợ Hãi thứ 62 
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Chánh kinh Bài Kinh Venäga 
63.- Venaga 


1. Một thời, Thế Tôn đang di du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng Bù-la-môn 
Kosala, tên là Уепӣдарига. Các gia chủ Bà-la-môn ở Venàgapura 
được nghe: “Sa-môn Gotama, dòng họ Тһісһ-са, xuất gia từ gia 
tộc Thích-ca đến Venàgapura. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Thế Tôn Gotama: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn. 
Ngài với thắng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này, 
cùng với Thiên Giới, Ma Giới, Phạm Thiên Giới, cùng với chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời, loài Người. Ngài thuyết pháp, 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, và giới thiệu đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sach.” Tốt đẹp thay ` 
được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy.” 


2. Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Venägapura đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, có người đånh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một 
bên; có người nói lên với Sa-môn Gotama những lời chào đón hỏi 
thăm rồi ngồi xuống một bên; có người chắp tay vái chào Sa-môn 
Gotama rồi ngồi xuống một bên; có người xưng tên và dòng họ 
rồi ngồi xuống một bên; có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Vacchagotta người xứ 
Venägapura bạch Thế Tôn: 


3- Thật ví diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama! Các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, 
màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, 
trái táo vàng vào mùa thu, được thanh tịnh chói sáng; cũng vậy, 
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các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh 
tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái cây tala chín 
vừa rời khỏi cành, thanh tịnh, chói sáng; cũng vậy, các căn của 
Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói 
sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một đồ trang sức bằng vàng 
đỏ, được người thợ vàng thiện xảo khéo luyện trong lò, khéo đạp 
và đặt trên tấm vải vàng, được chiếu sáng, chói sáng, rực sáng; 
cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da 
thật thanh tịnh chói sáng. 


Thưa Tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như ghế 
bành, nệm trải giường bằng lông cừu, vải trải giường nhiều tấm, 
nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm 
thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng 
lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm 
` lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm 
xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con 
sơn dương gọi là Kadali, tấm thảm có lầu che phía trên, ghế dài 
có hai đầu gối chân màu đỏ. Các loại giường cao và giường lớn 
như vậy, chắc Tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí súc?” 


4. - Này Bà-la-môn, các giường cao và lớn ấy, như ghế bành 
.. có hai đầu gối chân màu đỏ, thật rất khó được các vật ấy. Và 
nếu có được, cũng không thích hợp với những người xuất gia. 


Này Bà-la-môn, có ba loại giường cao và giường lớn này, 
nay Ta được chúng không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. Thế nào là ba? 
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Giường cao, giường lớn chư Thiên, giường cao, giường lớn 
Phạm thiên, giường cao, giường lớn Bậc thánh. Ba giường cao, 
giường lớn này, này Bà-la-môn, Ta được chúng không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


5, - Và thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường 
lớn chư Thiên, mà Tôn giả Gotama được không có khó khăn ... 
được chúng không có phí sức? 


Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị 
trấn. Buổi sáng, Ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay vào thị 
trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất 
thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm 
có hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, 
để niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta chứng đạt và an 
trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 
Làm cho chỉ tịnh tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ 
- hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Ly hý, trú xá, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xà niệm lạc trú, Ta chứng đạt và an 
trú Thiền thứ ba. Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt hý ưu đã cảm 
thọ trước, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 


Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh 
hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc chư Thiên. 
Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời 
trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc chư Thiên. Này Bà-la-môn, 
trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ ngồi 
của ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như 
vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy giường cao và giường lớn của 
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Ta thuộc chư Thiên. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường 
lớn thuộc chư Thiên, mà Ta có được không khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không phí sức. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn 

“giả Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được 

giường cao, giường lớn chư Thiên như vậy, được chúng không 

có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không 
có phí sức! 


6. -Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, 
giường lớn Phạm thiên, mà Tôn giả Gotama được chúng không 
khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí 
súc? 


б đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị 
trấn. Buổi sáng, Ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn 
ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực 
trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ 
hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để 
niệm trước mặt. Ta an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, 
bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Та an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi,... Với tâm câu hữu 
với hy, .. Với tâm câu hữu với ха, cũng vậy phương thứ hai .. 
quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. 


Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta di kinh 
hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc Phạm Thiên. 
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Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời 
trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, 
trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ Ta 
ngồi thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như 
vậy, nếu Ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao giường lớn 
của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, 
giường lớn thuộc Phạm Thiên, mà Ta có được không khó khăn, 
được chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí sức. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn 
giả Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được 
giường cao, giường lớn Phạm Thiên như vậy, được chúng không 
có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không 
có phí sức! 


7. Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, 
giường lớn bậc Thánh, mà Tôn giả Gotama được chúng không 
khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí 
sức? 


Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị 
trấn. Buổi sáng, Ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn 
ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực 
trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ 
hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để 
niệm trước mặt. Ta biết rõ như sau: "Tham ái đã được Ta đoạn 
tận, chặt đút từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không 
thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Sân 
đã được ta đoạn tận, chặt đút từ gốc rễ làm cho như thân cây 
tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Sỉ đã được Ta đoạn tận, chặt đút từ gốc rë làm 
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cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai.” 


Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh 
hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc bậc Thánh. 
Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời 
trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, 
trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ Ta 
ngồi thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, 
nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn, của 
Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường 
lớn thuộc bậc Thánh, mà Ta có được, không có khó khăn, được 
chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí sức. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy hữu thay, Tôn 
giả Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được 
giường cao, giường lớn bậc Thánh như vậy, được chúng không 
có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không 
có phí sức! 


Thật ví diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotama! Thưa Tôn giả, như người dựng đứng những gì bị 
quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối đểnhững 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 
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Só Giải Bài Kinh Уепара 
(AtthakathãVenägaSutt(a) 
Nên hiểu luận giải trong bài kinh Venäga thứ 63 như sau: 


Du hành (cärika) có 2 loại: từ kosalesu tức vùng nông thôn 
có tên như vậy. Cụm từ cärikam сагатяпо tức (đức Thế Tôn) ngự 
đi phật sự du hành đến con đường xa. Thông thường ngự đi du hành 
của đức Thế Tôn có 2 cách, tức là 1) ngự đu hành khẩn cấp 2) ngự 
đi đu hành không khẩn cấp. 


Sự việc đức Thế Tôn thấy được người có thé tế độ cho đù 
trong nơi xa vẫn khán cấp ngự đi để lợi ích trong việc giáo hóa cho 
người đó lãnh hội gọi là ngự đi du hành khán cấp. Việc ngự đi đu 
hành khẩn cấp đó nên thấy trong việc dự đi đón ngài 
таһаӣкаѕѕара..., còn sự việc mà đức Thế Tôn khi tế độ thế gian 
bằng phật sự như đi lại khất thực..., ngự đi tuần tự theo xóm làng 
mỗi ngày 1 do tuần, 2 do tuần gọi là ngự đi du hành không khẩn 
cấp. Đức Thế Tôn nhắm vào việc đu hành không khán cấp này nên 
thuyết rằng: carikañcaramãno trong kệ ngôn bởi việc ngự đi du 
hành đã đề cập chi tiết diễn giải trong bài kinh Ambaf(hasutta 
trong só giải kinh Trường Bộ gọi là sumangalaviläsin1. | 


Ngôi nhà Bà-la-môn 


Từ Brahmanagämo tức xóm làng mà các Bà-la-môn đến 
hội họp với nhau hay xóm làng mà các Bà la môn đến thọ thực, gọi 
là xóm làng Bà-la-môn cả. Trong nơi đây, xóm làng mà các Bà-la- 
môn đến hội họp với nhau muốn lấy là xóm làng Bà-la-môn. Từ 
Tadavasari tức ngự ổi trong xóm làng Bà-la-môn đó, nghĩa là đã 
ngự đến. Còn việc trú ngụ không xác định được trong nơi này. Do 
đó, nên hiểu rằng trong nơi không xa xóm làng Bà-la-môn đó có 
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bìa rừng là một nơi phù hợp với Chư Phật, bậc Đạo Sư ngự đến bìa 
rừng đó. | 

Từ Assosum tức (tất cả Bà-la-môn gia chủ) nghe được đi đến, 
tức biết rõ đi theo đòng âm thanh phát ra thành lời nói đến Nhĩ môn. 
Từ Kho là bất biến từ dùng trong ý nghĩa nhấn mạnh (ngăn chận 
việc khác) hoặc trong ý nghĩa chỉ là cho câu được đầy đủ. Tất cả 2 
loại ý nghĩa đó thì bằng ý nghĩa nhắn mạnh, nên hiểu ý nghĩa như 
sau: Tất cả Bà-la-môn đã nghe được, nhóm Bà-la-môn gia chủ 
không có trở ngại của sự nghe nào cả. Và trong việc làm cho đầy 
đủ câu (điền câu vào cho đầy đủ - Padapñrana) nên hiểu chỉ là sự 
bóng bẩy của văn tự mà thôi. 


Y Nghĩa Của Sa-môn 


Bấy giờ, để tuyên bố ý nghĩa mà tất cả Bà-la-môn gia chủ đã 
nghe. Giáo thọ Sư Samgīti mới đề cập rằng: Samano khalu bho 
Gotamo... Trong nhóm từ đó nên hiểu rằng, người gọi là Sa-môn 
(Samana) bởi vì đã tịnh chỉ Ác xấu (Papa). Từ Khalu là bát biến 
` từ dùng trong ý nghĩa được nghe nối tiếp nhau, từ Bho chỉ là nhóm 
Bà-la-môn рої lẫn nhau. Từ Gotamo là từ trình bày đến Đức Thế 
Tôn do mãnh lực dòng tộc. Do đó, trong câu Samano khalu bho 
Gotamo này nên hiểu như уйу: “Này bậc Tiến hóa được, nghe rằng 
sa môn người dòng tộc Gotama,” còn trong từ Sakyaputto này là 
từ trình bày dòng dõi сао cå của Đức Thế Tôn. Cụm từ Ѕакуакша 
pabbajito là cụm từ trình bày rằng: Đức Thế Tôn Ngài xuất gia 
bằng Đức tin. 


Giải thích: Đức Thé Tôn Ngài không bị thối hóa, hay bị chỉ 
phối chỉ cả. Ngài từ bỏ đòng đối chưa (bị) suy vong, xuất gia bằng 
đứctin _ 
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Cụm từ Tam kho pana là cách thứ 2 (Dutiya vibhatfi) sử 
dụng trong ý nghĩa nêu rõ bảo rằng là như vậy, tức của Ngài 
Gotama đó. Từ Kaļyāno tức hội đủ Ân đức hoàn hảo, nghĩa là Cao 
thượng tôt cùng. Từ Kittisaddo tức chính danh tiếng đó hoặc tiếng 
tán thán, từ Abbhaggato tức lừng lẫy cho đến Thiên giới. 

Vấn: Lời ca tụng lừng lẫy như thế nào? 

Đáp: Lừng lẫy như Itipiso Bhagavä... Buddho Bhagavä. 
Trong Ра! có từ liên quan như Đức Thế Tôn là bậc A La Hán do 
nhân này, là bậc Chánh Đẳng Giác do nhân này..., là Đức Thế Tôn 
do nhân này. Trong Ân Đức Phật Ngài lập ra Mẫu đề bằng phương 
cách..., răng: Đức Thế Tôn nên hiểu rằng là bậc А La Hán đo các 
nhân này: | 

1. Bởi vì là Bậc ха lla phiền não 

2. Bởi vì Ngài triệt tiêu tắt cả quân thù 

3. Bởi vì Ngài bẻ gãy tất cả căm xe 

4. Bởi vì là Bậc xứng đáng thọ lãnh Tứ vật dụng... 

5. Bởi vì không có che khuất hành động Ác xấu. 

Các câu này được giải rộng ra mỗi câu cho chỉ tiết trong 
Xiën Minh tùy niệm Ân Đức Phật (Buddha nussati) trong bộ Kinh 
đặc biệt Thanh Tịnh Đạo, học viên nên nắm giữ chỉ tiết các câu đó 
trong Bộ Kinh đặc biệt gọi là Thanh Tịnh Đạo. Cụm từ So imam 
lokam tức Ngài Gotama đó..., trong thế gian này. 

Tiếp theo đây sẽ trình bày từ cần phái đề cập, từ Sadevakam 
tức (chúng sanh thế gian) cùng với tất cả Chư thiên, gọi là 
Sadevaka (chúng sanh thế gian), cũng nói đến như vậy, gọi là 
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Samãraka (chúng sanh thế gian) cùng với Phạm thiên, gọi là 
Sabrahmaka. Nhóm chúng sanh cùng với Sa-môn, bà la môn gọi 
là SassamanabrahmapT, nhóm chúng sanh gọi là dòng giống 
(Раја) bởi vì có bản ngã sanh lên từ nước, cũng dòng giống đó mà 
dòng giống cùng với tất cả chư thiên và nhân loại gọi là 
adevamanussa. 


Tất cả các từ đó thì từ sadevaka nên hiểu rằng ám chỉ đến 
chư thiên 5 tầng dục giới, bằng từ samaraka nên hiểu rằng ám chỉ 
đến chư thiên tầng dục giới thứ 6, bằng từ sabrahmaka nên hiểu 
rằng ám chỉ đến phạm thiên; bằng từ sassamanabrahmanï nên 
hiểu rằng ám chỉ đến Sa-môn, Bà-la-môn là người đối nghịch lại 
phật giáo, và ám chỉ đến Sa-môn, Bà-la-môn là người có tội lỗi đã 
tịnh chỉ, là người đã buông bỏ tội lỗi. Bằng từ paja nên hiểu là ám 
chỉ đến chúng sanh thế gian, bằng từ sadevamanussa nên hiểu rằng 
ám chỉ đến chư thiên chế định và nhân loại còn lại. Trong nơi đây 
chúng sanh thế gian (sattavaloka) nên hiểu rằng ngài sử dụng bằng 
3 từ, chúng sanh thế gian tức nhóm chúng sanh nên hiểu rằng ngài 
sử dụng bằng 2 từ như đã giải thích trên. 


Một lý khác nữa: Thé gian tầng vô sắc giới ngài sử dụng bằng 
từ sadevaka, chư thiên 6 tầng dục giới ngài sử dụng bằng từ 
samãraka, thế gian của phạm thiên sắc giới ngài sử đụng bằng từ 
sabrahmaka, thế gian nhân loại cùng với 4 hội chúng hay chư 
thiên chế định hoặc tất cả chúng sanh thế gian còn lại ngài sử dụng 
bằng từ sassamanabrahmana... về phần các giáo thọ sư tiền bối 
đề cập răng sadevakam tức thế gian còn lại cùng với tất cà chư 
thiên, từ Samärakam tức thế gian còn lại cùng với Ma vương. Từ 
Sabrahmakam tức thế gian còn lại cùng với Phạm thiên. Рё gom 
chúng sanh vào trong 3 cối, trong 3 từ bằng 3 tánh chất rồi xác định 
sử dụng bằng 2 từ nữa Ngài mới thuyết rằng: 
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Sassamanabrahmanim pajam sadevamanussam như đã giải 
thích trên. Ngài xác định 3 giới theo tánh chất đó bằng 5 từ này. 


Từ Sayam trong cụm từ Sayam abhiñña saccikatvä 
pavedeti nghĩa là do chính Đức Phật mà không có người khác (tế 
độ). Từ Abhiññã nghĩa là bằng Thắng trí, tức Ngài biết bằng Trí 
vượt trội. Từ Saccikatvä tức là Ngài làm cho tỏ tường, rõ ràng Ngài 
thực hiện việc phản bác những sự suy lường phỏng đoán..., bằng 
từ Sacchikatvä đó. Từ Pavedeti tức là Ngài làm cho Biết, cho Hiểu 
được bằng việc tuyên thuyết. 


Đoạn Đầu - Đoạn Giữa - Đoạn Cuối 


Cum từ So dhammam deseti ädikalyänam... 
pariyosanakalyãnam tức là Đức Thế Tôn dựa vào lòng Bi mẫn 
đối với tắt cả chúng sanh mới ngưng lại (tạm thời việc thuyết Pháp) 
rồi Ngài thuyết về sự An lạc viễn ly tối thượng.® Đức Thế Tôn 
trước khi thuyết về sự An lạc của viễn ly (Viveka) ít cũng có, nhiều 
cũng có Ngài thuyết riêng biệt trường hợp hoàn hảo trong đoạn 
đầu..., như lời giải thích rằng: Ngài thuyết làm cho hoàn hảo không 
có lỗi lầm, cả trong phần đầu Ngài thuyết làm cho hoàn hảo không 
có lỗi lầm cả đoạn giữa và đoạn cuối của việc thuyết giảng. Trong 
điều đó được giải thích rằng đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của 


3 Trong kinh Pali rằng: Hitväpi anuttararh vivekasukharh. Ngài 
Giáo Thọ Sư ТїКа giảng giải rằng: Đức Thế Tôn đang thuyết Pháp, sát-na làm 
cho Hội chúng nói lời Sadhu hoặc suy xét Pháp đã nghe thì Ngài tạm thời 
ngưng lại việc Thuyết pháp, bắt đầu Ngài nhập vào Thiền quả 
(Phalasamaäpatti) và Ngài xuất ra khỏi Thiền quả tùy theo thời gian ấn định 
rồi Ngài mới Thuyết pháp kế tiếp, sau thời gian dừng nghỉ. 
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việc Thuyết giảng hiện hữu thì đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối 
của Giáo pháp (lời Giáo hóa) cũng hiện hữu. 
Đối với việc thuyết giảng trong Kệ ngôn 4 câu thì câu thứ 1 
воі là đoạn đầu, 2 câu kế tiếp là đoạn giữa, 1 câu trong phần cuối 
gọi là đoạn cuối. Đối với bài Kinh chỉ có một sự tương quan 
(Anusandhi), thì câu khởi đầu là đoạn đầu, câu kết thúc rằng 
Idamavoca (được nói như vậy) là đoạn cuối, phần giữa cả 2 câu 
đầu và câu cuối là đoạn giữa. Đối với bài Kinh có nhiều mối tương 
quan thì mỗi tương quan đầu tiên là đoạn đầu, mối tương quan cuối 
cùng là đoạn cuối, chỉ 1 mối tương quan cũng có, 2 mối tương quan 
cũng có, nhiều mối tương quan (hơn một hoặc hai) cũng có trong 
phần giữa, tát cå là đoạn giữa. Đối với Giáo Pháp (lời Giáo hóa) thì 
Giới-Định và Minh quán (Уіраѕѕапӣ) gọi là đoạn đầu. Tương hợp 
như lời mà Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Thế nào là đoạn đầu của tất 
cả Thiện pháp? Giới thanh tịnh và Chánh kiến (Sammaditthi) là 
đoạn đầu của tất cả Thiện pháp,” còn Thánh đạo (Ariyamagga) 
được nêu lên thuyết rằng: “Này các Tỳ khưu, con đường Trung đạo 
(Majjhimapatipadã) mà Như Lai đã thuyết đang hiện hữu, gọi là 
đoạn giữa, Quả và Niết-bàn gọi là đoạn cuối,” trong câu: Này Bà 
la môn do nhân đó người mới thực hành, đó là (bến) bờ. Niết-bàn 
mà Ngài thuyết rằng là đoạn cuối, trong câu: Này Hiền giả Visäkha 
Ngài đang thực hành Phạm hạnh йё tác chứng Niết-bàn, có Niết- 
bàn là nơi đạt đến trong vị lai, có Niết-bàn là sau cùng. 


Trong nơi Ngài muốn lấy đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối 
của việc thuyết giảng bởi vì Đức Thế Tôn trước khi thuyết pháp 
cũng thuyết Giới (Sila) là đoạn đầu, Ngài thuyết Đạo (Magga) 
trong đoạn giữa, rồi Ngài thuyết Niết-bàn trong đoạn cuối. Do đó, 
Giáo thọ Sư SamgTtika mới đề cập rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp 
hoàn hảo trong đoạn đầu, hoàn hảo trong đoạn giữa, hoàn hảo trong 
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đoạn cuối. Vì vậy cho đù bất cứ vị Pháp Sư nào khác trước khi 
thuyết: Cũng phải thuyết về Giới trong đoạn đầu, phải thuyết Đạo 
trong đoạn giữa, phải thuyết Niết-bàn trong đoạn cuối. Đây gọi là 
nền tảng hoàn hảo của vị Pháp Sư. 


Cụm từ Sãttham sabyañjanam tức việc thuyết giảng của vị 
Pháp sư nào diễn giảng đến cháo, cơm tẻ, người nam và người nữ... 
(nương vào các điều này là nhân để cuốn hút mới thuyết), pháp sư 
đó không gọi là Thuyết pháp đầy đủ ý nghĩa (lợi ích). 


Đức Thế Tôn từ bỏ thuyết pháp bằng chỉ ngần ấy mà Ngài 
thuyết nương vào Tứ niệm xứ..., cho nên Giáo thọ Sư Samgiti mới 
đề cập rằng Ngài thuyết pháp đầy đủ với ý nghĩa (lợi ích). Còn việc 
thuyết pháp của vị Pháp sư nào kết hợp cùng với sự phát ngôn chỉ 
một trường hợp cũng có..., sự phát ngôn mà mắt đi mỗi chữ cũng 
có, mát đi tất cả sự phát ngôn, cá giọng mũi của sự phát ngôn cũng 
có thì việc thuyết pháp của vị Pháp sư đó gọi là không có phát ngôn 
(Byañjana), bởi vì có sự phát ngôn không dày đủ, giống như ngôn 
ngữ của nhóm người rừng, như dân Damila, dân Kiräyataka và 
dân Yomaka... Tuy nhiên Đức Thế Tôn thuyết pháp làm cho việc 
phát ngôn (Byañjana) được đầy đủ, Ngài không bỏ sót việc phát 
ngôn cả 10 loại được nói đến như sau: | 


Việc nhận biết ván đề Phát Ngôn có 10 loại: 
1- Giọng yếu (Sithila) 

2- Giọng mạnh (Dhanita) 

3- Giọng kéo dài (ĐTgha) 

4- Giọng ngắn (Rassa) 

5- Giọng nhẹ (Lahu) 
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6- Giọng nặng (Саги) 

7- Giọng mũi (Niggahita) 

8- Đọc dính theo nguyên âm sau (Sambandha) 
9- Tụng đọc tách rời (Vavatthita) 

10- Đọc mở miệng (Vimutta). 


Do đó, Ngài Giáo thọ Sư Sampitika mới đề cập rằng Ngài 
thuyết Pháp đầy đủ bằng việc Phát ngôn. Từ Kevalam trong câu 
Kevalaparipunnam này là từ dùng để thay thế từ Sakalam ám chỉ 
đến tất cá. Từ Paripunnam ám chỉ đến không thiếu không dư. 


Giải thích: Đức Thế Tôn thuyết pháp hoàn toàn đầy đủ tắt cả, 
cho dù thuyết một vấn đề mà không đầy đủ thì không có. Từ 
Parisuddham tức không có Tùy phiền não (Upakilesa). 


Giải thích: Vi pháp sư thuyết Pháp với mong cầu rằng: Ta sẽ 
được lợi lộc hoặc tôn kính do nương vào Pháp thuyết này, thì việc 
thuyết giảng của vị Pháp sư đó gọi là không Thanh tịnh. 


Nhưng đối với Đức Thế Tôn Ngài không mong cầu tài sản 
vật chất (Lokãmisa) Ngài có tâm nhu nhuyễn rải lợi ích hỗ trợ bằng 
việc phát triển tâm Từ; Ngài thuyết Pháp bằng tâm đang giữ vững 
trong việc tán Шап. Vì vậy, Giáo Thọ Sư Samgītika mới đề cập 
rằng: Ngài thuyết Pháp thanh tịnh. Từ Brahmacariyam trong cụm 
từ Brahmacariyam ракаѕей này tức Giáo pháp (lời Giáo hóa) 
được gom vào trong Tam học, cho nên Ngài Giáo thọ Sư mới đề 
cập rằng: Ngài tuyên bố Phạm hạnh. Nên hiểu ý nghĩa trong câu 
này rằng: Đức Thế Tôn vị ấy thuyết Pháp hoàn hảo trong đoạn 
đầu... Thanh tịnh và khi Ngài thuyết Pháp như vậy gọi là Ngài 
tuyên bố Giáo Pháp Phạm Hạnh (SãsanaBrhmacariya), tất cả 
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được gom vào Tam học. Từ Brahmacariyam tức Hạnh (Cariya) 
gọi là Phạm thiên (Brahma) do ý nghĩa Cao quý tột cùng. 


Một lý khác nữa: Hạnh của tất cả vị Cao quý như Đức Phật 
gọi là Phạm Hạnh. 


Cụm từ Sadhu kho pana tức sự Thấy được các bậc А La 
Hán là báu vật, như lời giải thích rằng: Беш lợi ích đến cho, đem 
An lạc đến cho. Cụm từ Tatharüpanam araham tức tất cả bậc А 
La Hán như Ngài Gotama là Vị khó thấy được, bởi trải qua thời 
gian lâu đài đến nhiều trăm ngàn Koti Đại kiếp (mới thấy được) có 
thân thể cuốn hút tâm, chói sáng bởi 32 Đại nhân tướng tuyệt hảo, 
tô điểm bằng 80 tướng phụ (Anubyañjana) bao quanh bởi hào 
quang lan tỏa ra khoảng 1 sài tay đáng ngắm nhìn, có dòng âm 
thanh Thuyết pháp vô cùng thanh tao, được xưng hô (danh tánh) là 
bậc A La Hán trên thế gian, bởi vì chứng đắc Ân Đức theo Sự Thật. 
Cụm từ Dassanam boti tức cho dù chỉ mở mắt, Ча sáng Đức Тїп..., 
nhìn xem cũng là điều tốt đẹp bởi vì tạo khuynh hướng như vậy, 
nếu như khi Đức Phật là Ngài Gotama đang thuyết Pháp với giọng 
giống như tiếng Phạm thiên hội đủ 8 chỉ mà chúng ta nghe được 
khoảng 1 câu thì sẽ được hoàn toàn tốt hơn nữa. Cụm từ Yena 
Bhagavä fenupasamka mimsu tức là tất cả dân Venägapura từ 
mọi thứ công việc có tâm vui thích. Trong từ Añjalimpanämetvã 
này nghĩa là nhóm người nào cùng vào với nhau cả 2 bên: Chánh 
kiến và Tà kiến, nhóm người đó suy nghĩ rằng: Nếu nhóm Tà kiến 
phản bác chúng ta rằng: “Vì sao, các vị dành lễ Sa-môn Gotama?” 
chúng tôi sẽ trả lời với nhóm Tà kiến đó rằng: “Ngay cả nguyên 
nhân chấp tay xá chào thì cũng xếp vào là dành lễ hay sao?” nếu 
nhóm Chánh kiến phản bác lại nhóm chúng ta rằng: “Уі sao, các vị 
không dành lễ Đức Thế Tôn?” Chúng ta sẽ trả lời rằng: “Bởi vì cái 
đầu mà đụng xuống mặt đất thì được xếp vào là đảnh lễ thì ngay cả 
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việc chấp tay cũng xem như đánh lễ giống nhau không phải 
chăng?” 


Tuyên Bő Tên và Dòng Tộc 


Từ Nämagottam tức tất са dân Venägapura khi nói rằng: 
“Bạch Ngài Gotama, con tên Datta là con trai của người đó, tên 
Mitta là con trai của người kia..., đến nơi đây,” gọi là tuyên bố 
tên. Khi nói rằng: “Bạch Ngài Gotama, con tên Vasettha, con tên 
Кассӣпа..., đến trong nơi đây,” gọi là tuyên bố dòng tộc. Tương 
truyền rằng, nhóm dân Уепарагира đó nghèo khổ là những người 
già cũng làm như vậy với mong muốn rằng: “Chúng ta sẽ được biểu 
lộ tên và dòng tộc giữa hội chúng,” nhóm dân Venägarupa nào 
ngồi lặng thinh thì nhóm dân Venägarupa đó là người bón xẻn, là 
người ngu dốt. Trong tất cả nhóm người đó, thì nhóm Bỏn xẻn suy 
nghĩ rằng: “Khi chúng ta đàm luận mà phát biểu 1 lời, 2 lời thì Sa- 
môn Gotama cũng sẽ quen biết, khi có sự quen biết mà không cho 
1,2 vá đồ ăn khất thực cũng sẽ không thích hợp,” như vậy trước khi 
bó đi khỏi việc phát biểu đàm luận đó mới ngồi lặng thinh. Nhóm 
người Ngu đốt thì đang ngồi trong 1 nơi giống như ném cục đất 
xuống, bởi vì mình không là người hiểu biết. . 

Từ Venägapuriko tức dân xứ VenägapurT. Từ Etadavoca 
tức dân xứ VenägapurT xem xét kim thân của Đức Như Lai Кё từ 
đầu bàn chân trở lên cho đến đầu ngọn tóc thì thấy kim thân của 
Đức Như Lai tô điểm bởi 32 Đại nhân tướng chói sáng bởi 80 tướng 
phụ, vây quanh bởi hào quang của Đức Phật có 6 màu đậm tỏa ra 
từ kim thân lan rộng trong đất nước, chu vi được 80 hắc tay, mới 
khởi lên sự bàng hoàng ngạc nhiên. Trước khi tán thán Ân Đức nên 
mới đề cập rằng: Acchariyam kho Gotama. 


Tâm Trong Sáng làm Ngũ Quyên Trong Sáng 
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Tất cả nhóm từ đó thì từ yävañcidam này là từ chỉ rõ đến 
việc xác định có ước lượng trội hơn. Từ yävañcidam đó liên quan 
với từ vïippasannam. Và (tất cå quyền) chừng nào trong sáng, gol 
là trong sáng vượt trội, nghĩa là vô cùng trong sáng. Từ idriyani 
tức là 6 quyền như nhãn..., sự việc 6 quyền đó được trong sáng 
hiển lộ đối với bà la môn vacchagotta bởi vì thấy được nơi mà 5 
quyền an trú trong sáng do nhân trong sáng đó thường trong sáng 
chính tự nơi tâm, bởi vì đối với người có tâm không trong sáng thì 
sẽ có quyền không trong sáng, ngay cả sự trong sáng của ý quyền 
cũng được hiện bày đối với bà la môn vacchagotta đó. Bà la môn 
vacchagotta nhắm đến sự việc 6 quyền trong sáng như thế này, thế 
nọ mới nói rằng: vippasannäni indriyani. 


Từ Parisuddho tức không có Cấu ué, từ Pariyodäto tức 
trong sáng. Cụm từ Sãradam badarapandum tức là các trái táo 
chín đầy vào mùa thu, thật sự các quả táo chín mùi đó có cả khô và 
tươi. Từ Таѓќараккат tức là quá thốt nốt chín mùi. Cụm từ 
Sampati bandhanã pamuttam rơi khỏi cuống trong chính lúc đó. 


Giải thích: Thịt của quả thốt nốt chỉ bằng 4 ngón tay chín mà 
người bút ra khỏi cuống của (buồng) thốt nốt, rồi lật ngửa mặt lên 
đặt trên tám ván gỗ luôn hiện bày màu tươi sáng óng à với người 
nhìn. Bà-la-môn Vacchagotta ám chỉ quả thốt nốt chín đó mới nói 
như vậy. Cụm từ Nekkham jambonadam tức thỏi vàng ròng có 
màu đỏ thắm. Cụm từ Dukkhakammära 
puttasuparikammakatam tức là con trai của người chủ kim 
hoàng điêu luyện trang hoàng đẹp dë. Cụm từ Ukkā mukhe 
sukulasampahat(ham tức vàng ròng mà ông chủ kim hoàng có 
tay nghề nấu chảy trong lò rồi đánh bóng bằng việc dát, cán và gò 
rồi đánh bóng vuốt lại. Cụm từ Pandukambale nikkhiftam tức là 
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ông chủ kim hoàng có tay nghề dùng lửa thôi hơi, đánh lau bằng 
nanh cop vàng, láy nhựa cây bôi rồi đặt trên vải Kambala màu đỏ. 


Từ Bhãsate tức phát ra ánh sáng do có ánh sáng tự sanh, từ 
Tapate tức chiếu sáng do điệt trừ đi sự tối tăm, từ Viroeati tức lan 
tỏa гус rỡ chiếu sáng uy nghỉ Trong từ 
Uccãrayanamahãsayanãni này được giải thích như sau: Nơi nằm 
(сао) hơn kích cỡ gọi là nơi nằm cao. Nơi nằm không thích hợp với 
sa môn (Akappiyabhanda) cả chiều dài và chiều rộng gọi là nơi 
nằm to lớn. Bấy giờ trước khi trình bày về nơi nằm cao và nơi nằm 
to lớn đó Bà-la-môn Vacchagotta mới nói rằng: Seyyathidam 
āsandi.. 


Giải Thích Câu Chuyện Chỗ Ngồi 


Trong từ Asandi..., như giải thích sau đây, gọi là Äsandi tức 
chỗ ngồi cao hơn kích cỡ, gọi là Pallamka (giường hoặc bục) mà 
Họ làm bằng các hình dáng chúng sanh hung ác đặt nơi chân 
(giường, ghế...). Gọi là Gonaka tức vải thảm lớn có lông dài, được 
nghe rằng lông của tám vải lớn đó (dài) hơn 4 ngón tay, gọi là 
Cittika tức tọa cụ lông cừu lộng lẫy bằng ngọc báu. Gọi là Райка 
tức tọa cụ có bông hoa dày đặc gọi là thảm me rừng, gọi là Tũlikã 
tức tọa cụ làm từ bông gòn nhồi nhét đầy bằng 1 loại bông gòn nào 
trong 3 loại bông gòn. Gọi là Vikatikã tức tọa cụ lông cừu (mỹ 
thuật) bằng hình sư tử chúa và hỗ văn... Gọi là Uddhalomi tức tọa 
cụ lông cừu có người nam 2 phía. Một số vị Giáo thọ Sư đề cập 
rằng: Tọa cụ lông cừu có bông hoa nổi lên chỉ 1 phía. Gọi là 
EkantalomI tức tọa cụ lông cừu có người nam chỉ 1 phía. Một số 
vị Giáo thọ Sư đề cập rằng: Tọa cụ lông cừu có bông hoa nổi lên 
cà 2 phía. Gọi là Ka{fhissa tức tọa cụ làm từ tơ tằm khâu đính bằng 
ngọc báu, gọi là Koseyya tức tọa cụ làm từ sợi tơ tàm khâu đính 


330 


Só Giải Kinh Tăng Chỉ 


bằng ngọc báu giống nhau. Gọi là Kuttaka tức tọa cụ lông cừu kích 
cỡ mà 16 nàng vũ công đứng lượn múa được. Gọi là tọa cụ voi..., 
tức tọa cụ trải trên lưng vol..., và tọa cụ làm biểu hiện hình con 
voi... Gọi là Ajinappaveni tức tọa cụ lẫy da cop khâu lại làm bằng 
kích cỡ cái giường. Từ còn lại có ý nghĩa như đã đề cập trong phần 
đâu. 


Từ NikãmaläbhI dịch là (Sa-môn Gotama) thông thường 
theo mong muốn, tức thông thường được nằm nơi cao và to lớn 
theo mong muốn. Từ Akicchaläbhi tức thông thường được bởi 
không khó khăn, từ Akasiralabhi tức thông thường nằm nơi hoàn 
hảo, là thông thường được nằm noi to lớn. 


Bà-lamôn Vacchagotta đề cập ám chỉ rằng Sa-môn 
Gotama sẽ thấy được nơi nằm cao quý đích thực. Được nghe rằng 
bà la môn này hiểu rõ trong việc nằm (đúng chỗ nằm), y thấy rằng 
các quyền của Đức Thế Tôn trong sáng tưởng rằng Sa-môn 
Gotama ngồi và nằm trên chỗ nằm cao và chỗ nằm to lớn chắc thật 
chỉ bấy nhiêu. Do đó, tất cả quyền của Ngài mới trong sáng, màu 
đa mới thanh tịnh, trong trẻo nên nói lời lợi ích của trú xứ này. 


Trong cụm từ Laddhã са pana na kappanfti này được giải 
thích theo Pali rằng: Một số tọa cụ dùng được, nghĩa là sợi pha tơ 
toàn là để trải lót trên giường cũng được, tọa cụ làm bằng vải lông 
thú..., trải lót bằng cách đùng làm vật trải nền cũng được, cắt bỏ 
chân ghế chỗ ngồi (rồi ngồi) cũng được, phá bỏ hình thú đữ của 
buc (rồi ngồi) cũng được, xé chỗ ngòi nhồi bông lấy đem ái làm 
gói cũng được, ngay cà các tọa cụ này cũng phải làm theo cách thức 
như nhau bởi vì dựa vào đồ vật không phù hợp (Akappiya) với sa 
môn, tất cả tọa cụ đó Đức Thế Tôn phán rằng không phù hợp. 
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Cụm từ Vanantayeva pacäsayami tức là Như Lai đi đến 
rừng. Từ Vadeva tức Yãniyeva (dịch là nhóm nào). Cụm từ 
Pallankam ābhujitvā tức ngồi làm chỗ ngồi dính sát bắp đùi với 
nhau (ngồi kiết già). Cụm từ Ujum kăyam panidhäya tức đặt thân 
thẳng làm cho 18 đốt xương sống kèm giữ từ đầu cho đến cuối. 
Cụm từ Parimukham satim upaffhapetvä tức đặt Niệm hướng 
thẳng đối với đề mục (Kammafthãna) hoặc Ghi nhận và việc dẫn 
xuất (khỏi Khổ) cho hiện bày rõ. Phù hợp như lời Thuyết rằng: Từ 
Pari có nghĩa là Ghi nhận (trọn vẹn). Từ Mukham có nghĩa là Dẫn 
xuất. Từ Sati có nghĩa là Vững trú, vì vậy Đức Thế Tôn mới Thuyết 
rằng: Đặt niệm ngay trước mặt. Cụm từ Ораѕатрајја viharämi 
tức là Như Lai làm cho tỏ tường. 


Đức Phật Nhập Thiền Đi Kinh Hành 


Từ Evambhũto tức là (Như Lai) là bậc tròn đủ bởi một loại 
thiền nào trong tất cá bậc thiền như sơ thiền... cụm từ dibbo me 
eso fasmim samaye cankamohoti tức là việc đi kinh hành của 
Như Lai là Bậc nhập vào bốn Thiền hữu sắc đi kinh hành, được gỌI 
là sự kinh hành của Chư Thiên, cho dü khi Như Lai xuất ra khỏi 
định chứng di kinh hành thì sự kinh hành đó gọi là sự kinh hành 
của chư thiên giống nhau. 


Cụm từ So evam pajãnãmi гаро me pahīno tức là Đức Thế 
Tôn trước khi thuyết “Tham ái được đoạn trừ bằng A La Hán đạo 
tại Bảo Tọa Đại Giác (MahäBodhipallanka),” mới thuyết rằng: 
So evam pajānāmi rāgo me pahino. Ngay cả trong từ còn lại cũng 
có ly như vậy. 


Vấn: Bằng chỉ từ này xem như thuyết đến Pháp gì? 
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Đáp: Đức Thế Tôn thuyết đến việc Quán xét (Trí phản khán 
- Рассауеккһапайара). Đức Thế Tôn thuyết đến việc nhập Thiền 
quá (Phalasamãpatti) bằng việc Quán xét. Thật vậy, oai nghỉ như 
việc đi kinh hành..., của bậc thánh nhập thiền quả hay bậc xuất 
khỏi thiền quả được gọi là việc kinh hành của bậc thánh... từ còn 
lại trong bài kinh này tất cả đều dễ. 


Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Venäga 


А: А 


Chánh kinh Bài Kinh du sĩ Sarabha 
64.- Sarabhu 


1. Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tại núi 
Gijjhaküta (Linh Thứu). 


Lúc bấy giờ, du sĩ Sarabhu, từ bỏ pháp và Luật này không 
bao lâu, đang tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha: “Ta 
đã hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của 
các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy.” | 

2. Rồi có nhiều Ty-kheo, vào buổi sáng đắp y, cầm bát y đi 
vào Rãjagaha để khất thực. Các vị Tỷ-kheo ấy, nghe du sĩ Sarabha 
tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha: “Ta đã hiểu rõ pháp 
của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn 
Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy.” 


Rồi các vị Tỷ-kheo đi khất thực ở Rajagaha xong, trên con 
đường khất thực trở về, di đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
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Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy 
bạch Thế Tôn: 


- Du sĩ Sarabha, bạch Thế Tôn, đã từ bỏ Pháp và Luật này 
không bao lâu. Vị ấy tuyên bố: “Ta đã hiểu rõ pháp của các Sa- 
môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử, nên 
ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy.” Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn vì lòng lân mẫn, hãy đi đến du sĩ Sarabha!” 


Thế Tôn im lặng nhận lời, 


3.- Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền định đứng dậy, di 
đến bờ sông Sappinikäti, khu vườn của các du sĩ, đến du sĩ 
Sarabhq; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngồi xuống, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabhu: 


- Có thật chăng, này Sarabha, Ông đã nói như sau: “Ta đã 
hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các 
Sa-món Thích tử, nên ta đã từ bó Pháp và Luật này?” 


Khi được nghe nói như vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabha: - Hãy nói lên, 
này Sarabha, Ông đã hiểu rõ pháp các Sa-môn Thích tử như thế 
nào? Nếu Ông hiểu chưa được đầy đủ, thời Ta sẽ làm cho được 
đầy đủ. Nhưng nếu Ông hiểu được đầy đủ, thời Ta sẽ hoan hỉ tiếp 
nhận. 


Lần thứ hai, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 


4. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabhu: - Chính do Ta, 
này Sarabha, pháp các Sa-môn Thích tử được trình bày lên. Hãy 
nói lên, này Sarabha, Ông đã hiểu rõ pháp các Sa-môn Thích tử 
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như thế nào? Nếu Ông hiểu chưa được đầy đủ, thời Ta sẽ làm cho 


được đầy đủ. Nhưng nếu Ông hiểu được đầy đủ, thời Ta sẽ hoan 
hỉ tiếp nhận. 


Lần thứ Ба, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 
Rồi các du sĩ ở Rajagaha nói với du sĩ Sarabhu: 


- Này Hiền giả, những điều gì, Hiền giả cần hỏi Sa-môn 
Gotama, Sa-môn Gotama đã cho Hiền giả có cơ hội nói lên. Hãy 
nói lên, này Sarabha, Hiền giả đã hiểu pháp các Sa-môn Thích tử 
như thế nào? Nếu Hiền giả hiểu chưa được đầy đủ, Sa-môn 
Gotama sẽ làm cho đầy đủ. Nếu Hiền giả hiểu được đầy đủ, Sa- 
môn Gotama sẽ hoan hy tiếp nhận. 


Được nói như vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng, hoang mang, 
rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không thể trả lời. 


5. Rồi Thế Tôn biết được du sĩ Sarabha đang giữ im lặng, 
hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, ngồi không trả lời, liền nói 
với các du sĩ ấy: - Này các du sĩ, ai nói với Ta như sau: “Dầu Ông 
tự cho là đã Chánh Đẳng Giác, nhưng Ông không có Chánh Đẳng 
Giác các pháp này.” Ở đây, Ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận 
với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận 
như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp nào, ngoài cách 
dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc là tránh né về vấn 
đề với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài đề tài 
chính, hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và bất mãn hay im lặng, hoang 
mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói gì, như du sĩ Sarabha. 


Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau: “Dầu Ủng tự cho 
đã đoạn tận cúc lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa được 
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đoạn tận!” Ở đây, Ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận với 
người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật vấn, nan vấn, thảo luận như 
A A z x ` A z ` ` N. РА 
vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp nào, ngoài cách dựa 
vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc là tránh né về vấn đề với 
một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài đề tài chính, 
hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và bất mãn hay im lặng, hoang mang, 
rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói gì, như du sĩ Sarabha. 


Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: “Pháp do Ông 
thuyết giảng với mục đích chơn chánh đoạn tận khổ đau, không 
có đưa người thực hành đến mục đích ấy.” б đây, Ta sẽ khéo cât 
vấn, nạn vấn, thảo luận với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật 
vấn, nạn vấn, thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có 
trường hợp nào, ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như 
sau: Hoặc là tránh né về vấn đề với một vấn đề khác, sẽ hướng 
dẫn câu chuyện ra ngoài đề tài chính, hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, 
và bất mãn hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói gì như du sĩ Sarabha. 


Rồi Thế Tôn, tại khu vườn các du sĩ trên bờ sông 
Sappinnikati, sau khi rống lên ba lần tiếng rống con sư tử, liền ra 
đi trên hư không. 


6. Các du sĩ ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền 
bao уду du sĩ Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với những dòng 
nước nhiếc mắng như sau: - “Này Hiền giả Sarabha, như con dã 
can già yếu trong rừng rậm nghĩ rằng: “Ta sẽ rống tiếng con Sư 
tử” nhưng nó chỉ thốt ra tiếng rú con đã can, chỉ thốt ra tiếng rú 
con thú ăn thịt. Cũng vậy, này Hiền giả Sarabha, ngoài Sa-môn 
Gotama có thể có tiếng rống con sư tử, Ông nghĩ: “Ta sẽ rống 
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tiếng rống con sư tử” nhưng Ông chỉ thốt ra tiếng rú con dã can, 
chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. 


Ví như, này Hiền giả Sarabha, con gà con nghĩ rằng: “Ta sẽ 
gáy lên tiếng gáy con gà trống,” nhưng nó chỉ có thể thốt ra tiếng 
kêu con gà con. Cũng vậy, này Hiền giả Sarabha, ngoài Sa-môn 
Gotama có thể gáy lên tiếng gáy gà trống, Ông nghĩ: “Ta có thể 
gáy lên tiếng gáy con gà trống,” nhưng Ông chỉ thốt ra tiếng gáy 
con gà con. 


Ví như, con bò cái con, này Hiền giả Sarabha, khi chuồng 
bò trống không, nghĩ rằng có thể rống tiếng rống sâu đậm con bò 
đực. Cũng vậy, này Hiền giả Ѕагарћа, ngoài Sa-môn Gotama ra, 
Ông nghĩ rằng Ông có thể rống lên tiếng rống sâu đậm con bò 
đực, nhưng Ông chỉ thốt ra tiếng rống con bò cái con. 


Như vậy, các du sĩ ấy bao váy du sĩ Sarabha, công kích du 
sĩ Sarabha với những dòng nước nhiếc mắng như vậy. 


Sớ Giải Bài Kinh du sĩ Sarabha 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh du sĩ Sarabha thứ 64 như sau: 

Từ Rãjagahe tức trong kinh thành có tên như vậy. Cụm từ 
Gijjhakute pabbate tức núi đó có đỉnh giống như соп chim kên 
kên. 

Một lý khác nữa: Gọi là Gijjhakuta bởi vì chim kên kên ở 
trên đỉnh núi đó, tại núi Gijjhakufa đó. Bằng từ Сіјјһакиќе này 
Thuyết đến nơi ở của Đức Thế Tôn Ngài đang ngự bằng cách lấy 
thành Rãjagaha làm xóm làng. 
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Giải thích: Họ xây dựng Tịnh xá dàng đến Đức Như Lai trên 
núi Gijjhakufa cho nên từ Gijjhakufavihäro mới là tên của Tịnh 
xá. Trong thời kỳ đó du sĩ Sarabha này ngụ tại nơi đó. Cụm từ - 
Sarabbo пата paribbãjako acirapakkanto hoti nghĩa là du sĩ có 
tên Sarabha đã xuất gia trong giáo pháp này không lâu thì lánh ra 
đi, nghĩa là không bao lâu thì hoàn tục. 


Thật vậy, khi bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, 
nhóm tu sĩ ngoại đạo cùng nhau suy giảm lợi lộc, cung kinh. Lợi 
lộc, cung kinh phát sanh lên vô số đối với Tam Bảo, như giáo thọ 
sư Samgahaka đề cập rằng: Vào thời kỳ đó Đức Thế Tôn là Vị mà 
tất cả mọi người cung kinh, tôn trọng, lễ bái, cúng đường kính né, 
là vị nhận được đồ phụ thuộc như Y, đồ ăn khất thực, trú xứ và 
thuốc trị bệnh. Còn tất cả Tu sĩ ngoại đạo khác và các du sĩ thì 
không được cung kính, tôn trọng, tin tưởng, cúng dường và kính 
në, không nhận được đồ phụ thuộc như Y, đồ ăn КЪ thực, trú xứ 
và thuốc trị bệnh. 


Tu sĩ ngoại đạo khác khoảng 500 nhóm bị suy giảm lợi lộc 
và cung kinh mới hẹn nhau tụ họp trong Chùa một nơi ở của du sĩ 
bàn bạc nhau rằng: “Này các vị, ban đầu từ lúc Sa-môn Gotama 
xuất hiện thì nhóm chúng ta trở thành người suy giảm lợi lộc, cung 
kỉnh..., các vị hãy suy nghĩ tìm lỗi của Sa-môn Gotama và môn 
đồ của Sa-môn Gotama khoảng chừng 1 điều để lan truyền lỗi lầm 
ra, chê bai lời dạy của Sa-môn Gotama thì sẽ làm cho lợi lộc, cung 
kinh phát sanh đến tất cả nhóm của chúng ta,” nhóm Tu sĩ ngoại 
đạo khác khi xem xét lỗi lầm thì nói với nhau rằng: “Nhóm chúng 
ta không thể tìm thấy lỗi lầm của Sa-môn Gotama trong 4 tình 
trạng tức trong 3 môn và nuôi mạng được, các vị hãy từ bỏ 4 trường . 
hợp trước để xem xét đến trường hợp khác.”Tuần tự sau đó trong 
giữa nhóm Tu sĩ ngoại đạo đó có một Tu sĩ ngoại đạo nói rằng: 
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“Tôi không thấy phương kế nào khác, tuy nhiên nhóm Sa-môn này 
tụ họp nhau mỗi nữa tháng, đóng cửa, cửa số không cho ai ngay cá 
Sa đi đi vào, cho dù người hộ độ kë cận cũng không nhìn thấy được 
nhóm sa môn này đọc chú thuật xảo quyệt làm cho người mê muội, 
để làm cho người thay đổi ý định, vào cùng phe nhóm với mình. 
Nếu chúng ta có thê lấy được chú thuật xảo quyệt làm cho người 
mê muội bằng phương kế này thì lợi lộc, cung kính cao quý sẽ có 
với nhóm chúng ta,” và 1 người Tu sĩ ngoại đạo khác đứng lên nói 
.giống như vậy rồi tất са nhóm Tu sĩ ngoại đạo có quan kiến đó chỉ 
là 1 như nhau. Кё từ đó trở đi, tất cả du sĩ ngoại đạo nói rằng: 
“Người nào có thé láy được chú thuật xảo quyệt đó thì nhóm chúng 
ta sẽ tôn lên làm lãnh đạo trong Chủ thuyết của tất cả nhóm chúng 
ta.” 


Tuần tự kế đến nhóm Tu sĩ ngoại đạo hỏi với nhau cho đến 
người sau cùng, ai có thể đi rằng: “Ngài có khả năng không? Ngài 
có khả năng không?” Thì phần nhiều trả lời rằng: “Tôi không có 
khả năng, tôi không có khả năng!” mới cùng nhau hỏi du sĩ 
Sarabha rằng: “Thưa thầy, thầy có khả năng không?” Y đáp rằng: 
“Việc đến lấy thần chú xảo quyệt không phải là vấn đề vượt quá 
tầm tay, nếu như nhóm các vị nhất quyết làm theo lời của mình là 
Tôn tôi lên làm lãnh đạo,” thì nhóm Tu sĩ ngoại đạo nói rằng: “Thưa 
ду, thầy chớ có lo âu Thầy hãy đi lấy thần chú xảo quyệt đi! Ngài 
làm hoàn thành thì nhóm chúng tôi chắc chắn tôn lên làm lãnh đạo.” 
Y nói rằng: “Người đến lấy chú thuật xảo quyệt được sẽ không thể 
đến lấy bằng cách trộm cắp hoặc cướp láy chỉ phải làm thành một 
nhóm với môn đồ của Sa-môn Gotama, tức phải lễ bái môn đồ của 
Sa-môn Gotama, thực hành phận sự dùng vật thực trong bát với 
nhóm môn đồ Sa-môn Gotama đó mới có thẻ lẫy được, hành vi mà 
thực hành như thế này, như thế kia nhóm các vị có hài lòng chăng?” 
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Tất cá Tu sĩ ngoại đạo trà lời rằng: “Ngài hãy làm điều nào để mà 
đến lẫy rồi giao cho chúng tôi.” du sĩ Sarabha giao ước với tất cả 
du sĩ rằng: “Nếu như vậy các vị khi thấy tôi thì phải làm giống như 
không thấy,” rồi vào ngày kia, thức dậy từ sáng sớm đi đến Đại 
Tịnh Xá Сіјјһакиќа dành lễ dưới chân các vị Ту khưu mà mình đã 
thấy bằng ngũ thể đầu địa, chư Tỳ Khưu nói với nhau rằng: “Nhóm 
tu sĩ ngoại đạo khác bướng bỉnh, thô lỗ nhưng có lẽ Tu sĩ ngoại đạo 
này sẽ là người có Đức tin, có sự Tịnh tín.” Y nói rằng: “Bạch ngài, 
các Ngài đã xuất gia trong trú xứ thích hợp bởi vì hiểu biết được 
(Thiện pháp), còn con không suy xét dẫn đến thiệt thòi mới dẫn đi 
sai lệch đường lối, không dắt dẫn chúng sanh thoát khổ được!” Khi 
y nói như vậy rồi đảnh lễ một vị Tỳ khưu mà mình đã thấy, chuẩn 
bị nước tắm..., làm cây chà răng cho phù hợp với Luật, rửa chân, 
thoa dầu, nhận được tàn thực (của Chư Tăng) rồi thọ thực. 


Một vị Đại Trưởng Lão thấy Y theo lề lối này, mới nói rằng: 
“Con có Đức tin tịnh tín vì sao không xuất gia?” Y trả lời rằng: 
“Bạch ngài, ai sẽ cho con xuất gia? Bởi vì nhóm chúng con đã thực 
hành đối nghịch lại với Ân đức của các Ngài suốt thời gian dài lâu!” 
Trưởng lão nói rằng: “Nếu con muốn xuất gia, ta sẽ cho xuất gia,” 
rồi cho Y xuất gia. Кё từ giai đoạn đã xuất gia Y thường xuyên 
thực hành phận sự. Trưởng lão hài lòng đối với việc thực hành các 
phận sự của Y, không bao lâu thì cho thọ Đại Giới (Upasampad3). 
Trong ngày thọ Раі Giới, у đi vào trong phòng Bồ tát (Uposatha) 
cùng với chứ Tỳ khưu, thấy chư Tỳ Khưu tán thán Giới Bôn Ba la 
đề mộc xoa (Patimokkha) bằng sự nỗ lực nhiều, mới suy nghĩ 
rằng: “Nhóm Tỳ khưu này tụng đọc chú thuật xảo quyệt làm cho 
người mê muội rồi làm cho thay đổi ý định để vào nhập bọn. Hai, 
ba ngày nữa thôi ta sẽ tụng đọc được,” y đi đến khuôn viên Thây tế 
độ, đánh lễ hỏi rằng: “Bạch ngài, Giới Bốn ba la đề mộc xoa này là 


340 


Só Giải Kinh Tăng Chỉ 


Pháp cao tột phải chăng?” “Phải rồi con, điều học này sẽ duy trì 
được tất cả Pháp trong Phật giáo.” “Bạch ngài, nếu học Giới pháp 
(Sikkhãdhamm8) này là Pháp cao tột, con sẽ học chính học Giới 
pháp này trước.” Trưởng lão chấp thuận rằng: “Học đi Sư!” Y đang 
học thì gặp các du sĩ hỏi y rằng: ““Thế nào Thầy?” Y mới bảo rằng: 
“Nhóm các vị chớ suy nghĩ chỉ cả, 2, 3 ngày nữa tôi sẽ đem về 
cho.” Không bao lâu thì học cho đến hoàn tắt, rồi nói với Thầy tế 
độ rằng: “Bạch Ngài, chỉ có chừng này hay vẫn còn Pháp khác 
nữa?” Trưởng lão trả lời rằng: “Này Sư chỉ có chừng này.” Vào 


sáng hôm sau, Y lâm у như bình thường cầm bát theo lề lối tùng 


chấp trì, rồi ra khỏi Chùa Gijjhakufa đi đến Chùa của du sĩ 
(Paribajaka), các du sĩ thấy Y rồi mới cùng nhau vây quanh Y, 
hỏi rằng: “Có lẽ không được chú thuật xảo quyệt làm cho người mê 
muội phải chăng?” Y trả lời rằng: “Này các hiền giả, chớ bận tâm, 
chú thuật xảo quyệt làm cho người mê muội ta đem về được rồi, ké 
từ đây trở đi chúng ta sẽ có nhiều lợi lộc, cung kinh, các vị hãy 
đoàn kết gắn bó nhau chớ tranh cãi gây gỗ nhau” các du sĩ nói rằng: 
“Thưa thầy, nếu Thầy học được rồi thì hãy dạy chú thuật xảo quyệt 
làm cho người mê muội với nhóm chúng tôi,” y mới tụng đọc Giới 
bổn ba la đề mộc xoa, bắt đầu từ đầu (cho đến kết thúc). Tuần tự 
sau đó, các nhóm du sĩ nói với nhau rằng: “Đi thôi các vị, nhóm 
chúng ta sẽ đi vào trong Kinh thành nói lỗi lầm của sa môn 
Gotama.” Khi công Thành chưa kịp mở, cùng nhau di đến gần 
cổng thành, đi vào trước mọi người, tất cả con đường đã mở cửa. 
Cụm từ Sarabho пата рагіђрајако асігараккапќо hoti (không 
bao lâu du sĩ Sarabba trón tránh đi) Ngài thuyết ám chỉ đến du sĩ 
đó lẫn trốn đi cùng với hình tướng của mình. 


Cũng trong ngày đó Đức Thế Tôn quán xét chúng sanh trên 
thế gian, trong lúc hừng sáng Ngài nhìn thấy nguyên nhân rằng: 
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“Ngày này du sĩ Sarabha du hành trong Kinh thành rồi phao đu, 
khi Y nói lời chê bai Tam Bảo, gọi là rải thuốc độc xuống ròi ái 
đến Chùa của du sĩ, ngay đến Đức Như Lai cũng sẽ đi đến tại nơi 
đó như nhau, thậm chí 4 hội chúng sẽ tụ hội lại trong Chùa của du 
sĩ đó, trong nơi hội họp đó có 84.000 người được uống nước Bất 
Tử (Amata).” Tuần tự sau đó Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: “Du sĩ 
Sarabha có dip tuyên bố lỗi lầm theo ý thích,” rồi gọi Trưởng lão 
Ananda đến phán dạy rằng: “Con hãy đi báo cho Chư Tăng trong 
18 nơi ở Đại Tịnh Xá đi khất thực cùng với Như Lai.” Trưởng lão 
thực hiện theo như vậy. 


Tắt cả chư Tỳ khưu ai cũng mang theo Y Bát vây quanh Đức 
Như Lai, bậc Đạo Sư dẫn chư Tỳ khưu Tăng đi khất thực nơi các 
nhà gần công thành. Về phần du sĩ Sarabha cũng đi vào đến Kinh 
thành cùng với tất cá du sĩ, khi đến giữa nhóm hội chúng thì cửa 
thành Hoàng cung, cửa nhà quan đại thần và cả 4 nơi đường phố 
đều mở..., thì Y tuyên bố rằng: “Pháp của tất cả nhóm Sa-môn 
Thích tử ta đã biết hết...,” ở các nơi đó. Cụm từ chẳng hạn như So 
гајағаһе parisati evam vãcam bhãsati (Du sĩ đó nói như vậy 
trong hội chúng tại Kinh thành Rãjagaha) này Ngài nói ám chỉ đến 
việc chê bai lỗi lầm đó. Tất cả các từ đó bằng từ Aññato du sĩ 
Sarabha biểu lộ rằng (Pháp của nhóm Sa-môn Thích tử) ta đã biết, 
tức là đã hiểu, đã học am tường. Từ Aññaya tức đã biết. Từ 
Apokkanto tức lẫn trốn đi thậm chí vẫn giữ hình tướng đó (hình 
tướng Tỳ khưu) trước khi biểu lộ như vậy, mới nói rằng: Nếu giáo 
pháp của Sa-môn Gotama có cốt lõi như thế nào thì sẽ không bỏ 
trón đi, nhưng vì Giáo pháp của Sa-môn Gotama đó không thực 
thể, không cốt lõi mà tất cả Sa-môn tụng đọc chú thuật xảo quyệt 
mới lừa gạt dân gian được. 
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Cụm từ Athakho sambahula Bhikkhi nghĩa là lúc đó khi 
du sĩ đang nói như vậy, về phần 500 vị Tỳ khưu sống trong rừng 
không biết rằng bậc Đạo Sư ngự đi khất thực tại nơi đó nên mới đi 
vào khất thực trong Thành Rãjagaha, trong lúc đi khất thực. Cụm 
từ Athakho sabbahulaäBhikkhũ này Ngài đề cập ám chỉ đến nhóm 
Ту khưu đó. Từ Assosum tức được nghe. Cụm từ YenaBhagavä 
tenupasankami tức đi vào với chủ tâm rằng: Nhóm chúng ta sẽ 
bạch hỏi vấn đề này từ đắng Thập Lực. Cụm từ Sippiniyä tīram 
tức bờ sông Sippimyã, cụm từ Adhivasesd Bhagavā 
tunhTbhävena được giải thích rằng: (Giữ vững) sự tồn tại nhẫn nại 
bên trong Ngài nhận biết thuần nhất bằng tâm bởi Ngài không dao 
động thân và ngữ. Đức Thế Tôn khi Ngài nhận biết (bằng cách im 
lặng) như vậy rồi. Ngài suy xét tiếp tục rằng: Ngày nay trước khi 
Như Lai bác bỏ luận điểm của du sĩ Sarabha, có lẽ đi chỉ một mình 
hoặc có chư Tỳ Khưu Tăng tháp tùng vây quanh? Tuần tự sau đó, 
Đức Phật chấp thuận trong tâm rằng: Nếu ta có chư Tỳ Khưu Tăng 
vây quanh đi theo thì đại chúng sẽ suy nghĩ rằng: Sa môn Gotama 
trước khi đi vào đến nơi để biện bác luận điểm thì phải kéo nhóm 
đi theo, dùng sức mạnh của hội chúng, việc biện bác đã khởi hiện 
không cho phe đối kháng ngắng đầu lên được khi luận điểm phát 
sanh đến ta, phận sự bác bỏ luận điểm bằng cách cùng với người 
khác tháp tùng theo không có đối với ta, một mình ta đi đến biện 
bác luận điểm đó. Và sự kiện ta là Phật biện bác luận điểm sanh 
khởi với ta trong hiện tại này không là điều phi thường, bởi vì trong 
thời gian ta trau giỗi (vun bởi) Phật hạnh (Buddhacariyä) mà 
người khác cố tình thay thế phận sự của ta thậm chỉ khi (ta) tục 
sanh bằng tâm vô nhân cũng không từng có. Để làm cho ý nghĩa 
được tó tường nên dẫn chứng Bôn Sanh KanhaJätaka ra (trình 
bày) như sau: “Khi nào có công việc nặng nhọc, khi nào đi đường 
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khó khăn, khi đó chủ nhân cũng buộc con bò Kanha (vào xe kéo), 
con bò Kanha cũng phải dẫn đầu phận sự (kéo xe) đó.” 


Câu Chuyện Con Bò Kalaka 


Tương truyền rằng, trong thời quá khứ một người lái buôn có 
chiếc xe bò lưu lại trong nhà của một bà lão. Khi đó 1 con bò sữa 
cái của người lái buôn sanh con vào lúc nửa đêm, nó sanh ra 1 con 
bò. Bà lão từ đầu nhìn thấy con bò thì khởi lên sự thương mến như 
con. Vào sáng hôm sau, con trai của người lái buôn có chiếc xe bò 
nói rằng bà hãy nhận tiền cho thuê nhà của bà. 


Bà lão nói rằng: “Ta không cần trao đổi đồ đạc gì khác, con 
hãy cho con bò con này đến ta đi,” con trai của người lái buôn có 
chiếc xe bò nói rằng bà hãy nhận nó đi. Bà lão nhận con bò đó rồi 
nuôi đưỡng, cho uống sữa, ăn cháo, ăn cơm và cỏ..., nó phát triển 
lớn lên có thân hình mập mạp đầy đặn, dồi dào sức mạnh và siêng 
năng cùng với đức tánh tốt có tên Кајака. 


Sau đó khi người lái buôn khác của 1 chiếc xe bò đi đường 
đến cùng 500 chiếc xe bò, bánh xe bò bị sa lầy trong nơi mà nước 
đang xói mòn, họ cố gắng buộc 10 con bò kéo, 20 con bò kéo cũng 
không thể lôi chiếc xe bò lên khỏi lầy được, mới đi đến tìm con bò 
Kalaka nói rằng: “Này bậc đại cường lực ta sẽ cho ngươi máng 
dây leo, xin ngươi giúp dùm kéo xe bò của ta lên đi!,” khi nói như 
vậy rồi dẫn con bò Kã]aka đi, suy nghĩ rằng con bò khác mà có 
sức lực kéo cái ách cùng với chiếc xe bò này đi thì không thé được, 
mới buộc dây vào cái ách chiếc xe bò rồi chỉ buộc 1 mình con bò 
Kalaka đó vào, con bò Kalaka kéo chiếc xe bò lên bờ, kéo cả 500 
chiếc xe bò lên được bằng cách tương tự này, nó kéo chiếc xe bò 
sau cùng lên được rồi (khi nó được tháo gỡ ra khỏi ách) thì giơ cái 
đầu lên biểu lộ trạng thái mệt lả. Người thương buôn chiếc xe bò 
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suy nghĩ rằng: “Con bò Kāļaka này khi kéo xe bò có số lượng 
chừng ấy lên được mà chưa từng làm như vậy, có lẽ nó đòi tiền 
công,” nên cầm lấy các đồng tiền vàng bằng với số lượng chiếc xe 
bò, buộc gói tiền 500 đồng tiền vàng (Kahäpana) vào cỗ của nó. 
Nó không chịu cho người khác đến gần nó đi tháng ngay lập tức 
đến nhà, bà lão nhìn thấy thì cởi ra biết rằng là đồng tiền vàng, mới 
nói rằng: “Соп ơi, vì sao con làm như vậy? Con đừng hiểu rằng mẹ 
được tòn tại sanh mạng bằng tài sản mà con làm công việc nặng 
nhọc rồi đến giao cho mẹ!” Rồi cho con bò tắm bằng nước ám, thoa 
dầu trên thân con bò, rồi dạy rằng từ đây trở đi con đừng làm như 
vậy nữa. 


Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: Bởi vì trong lúc ta trau giỗi (vun 
bồi) Pháp Độ, mà người khác gọi là thay thế phận sự của ta ngay 
cả sanh lên bằng tâm tục sanh vô nhân cũng không từng có được; 
Ngài ám chỉ đến chính câu chuyện được nói trên, rồi mới ngự đi 
đơn độc một mình. Để thuyết về vấn đề đó Ngài mới nói rằng: 
Athako Bhagavä sayanhasamayam patisallãnã vutthito (Tuần 
tự sau đó Đức Thế Tôn rời khỏi nơi ân cư vào buổi chiều). 


Tất cả nhóm từ đó thì Từ Patisallana tức là Ngài tỉnh tâm 
khỏi tất cả cảnh thô thiển, nghĩa là khi xuất khỏi Thiền quả. Từ 
Tenupasankami tức khi tất cả du sĩ loan truyền phao vu 
(Niyakamma) khắp Kinh thành, rồi ra khỏi Kinh thành hội họp 
nhau lại tại Chùa của du sĩ ngồi đàm luận với nhau đến Kệ ngôn 
Sư Tử Hồng (Sihanädakattha) như vậy thì các du sĩ hỏi rằng: 
“Ngài Sarabha nếu Sa-môn Gotama ngự đến Ngài sẽ làm thế 
nào?,” du sĩ Sarabha trả lời rằng: “Tôi sẽ làm như vầy, khi Sa- 
môn Gotama rống lên 2 cách thì tôi sẽ rồng lên 4 cách, khi Sa-môn 
Gotama rống lên 4 cách thì tôi sẽ rống lên 5 cách, khi Sa-môn 
Gotama rống lên 5 cách thì tôi sẽ rống lên 10 cách, khi Sa-môn 
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Gotama rồng lên 10 cách thì tôi sẽ rống lên 20 cách, khi Sa-môn 
Gotama rống lên 20 cách thì tôi sẽ rống lên 30 cách, khi Sa-môn 
Gotama rồng lên 30 cách thì tôi sẽ rống lên 40 cách, khi Sa-môn 
Gotama rồng lên 40 cách thì tôi sẽ rống lên 50 cách, khi Sa-môn 
Gotama rống lên 50 cách thì tôi sẽ loan báo 100 cách, khi Sa-môn 
Gotama rống lên 100 cách thì tôi sẽ rỗng lên 1000 cách,” thì Đức 
Thế Tôn đã đi vào. 


Đức Thế Tôn khi ngự vào Ngài vấn Y hai lớp (mà người dâng 
đã nhuộm hoàn hảo) Ngài đắp đại у (Sugatamahäcivara) ngự vào 
đơn độc chỉ một mình giữa kinh thành, giống như đức vua không 
có đội quân, bởi vì con đường đi đến chùa của du sĩ ở giữa Kinh 
thành, tất cả người Tà kiến nhìn thấy cùng nhau đi theo, bởi suy 
nghĩ răng: “Tất cả du sĩ loan truyền phao vu (Niyakamma) nêu rõ 
lỗi lầm của Sa-môn Gotama, có lẽ Ngài ngự đến để cho nhóm du 
sĩ đó chấp thuận cho xu hướng theo.”Về phần nhóm người Chánh 
kiến cũng cùng nhau đi theo, bởi suy nghĩ rằng: “Đức Chánh Đẳng 
Giác cầm lấy bát và y ngự đi đơn độc một mình, có lẽ ngày nay sẽ 
có giao tranh Đại Pháp (Mahädhamma) với du sĩ Sarabha, прау 
cả {8% cả nhóm chúng ta cũng đồng cùng nhau là nhân chứng trong 
việc tụ hội đó,” khi đại chúng đang nhìn xem thì bậc Tối Thượng 
Đạo Sư ngự di vào chùa của du sĩ . 


Tất са du sĩ nhìn thấy hào quang 6 màu của Đức Chánh Đẳng 
Giác thành chùm túa ra phóng xuyên qua thân cây, đám cỏ tranh 
và các cành cây nên cùng nhau ngắng mặt xem, bởi suy nghĩ rằng: 
Dù cho bát cứ ngày nào khác cũng chưa từng có được cơ hội xem 
như vậy “Cái gì vậy?” du sĩ Sarabha nghe như vậy rồi thì ngồi cúi 
mặt, gục mặt xuống đầu gối. Vào thời điểm đó, Đức Thế Tôn khi 
ngự đến chùa đó, ngồi trên chỗ ngồi mà họ đã trải. Thật vậy, Đức 
Như Lai là bậc xứng đáng với chỗ ngồi, bởi vì Ngài sanh ra trong 
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dòng giống cao quý trong xứ Diêm Phù Đề, trong bất cứ nơi nào 
trở đi Họ sắp đặt chỗ ngồi dành cho riêng Ngài. Đức Thế Tôn ngồi 
trên Phật tọa (Buddhã-ãsana) có nhiều giá trị mà Họ đã trái ra như 
vậy. Cụm từ Те paribbäjakä sarabham paribbãjakam 
etadavocum nghĩa là: Được nghe rằng, khi đức Chánh Đẳng Giác 
thuyết chỉ chừng này lời với du sĩ Sarabha đó thì chư Tỳ Khưu 
Tăng theo chân của bậc Đạo Sư đi đến Chùa của các du sĩ , ngay 
cả 4 hội chúng tu họp nhau trong Chùa của du sĩ .Tuần tự sau đó, 
nhóm du sĩ đó suy nghĩ rằng: “Thật đáng phi thường sa môn 
Gotama ngự đến trú xứ của nhóm chúng ta, người hướng dẫn tuyên 
truyền lỗi lầm, loan truyền phao vu khắp cà Kinh thành, người song 
hành với sự thù hẳn, là kẻ thù, đối nghịch không nói lời tạo lên sự 
tranh cãi, xung đột cho dù chút ít nhưng trở lại nói lời dịu dàng tựa 
như thoa đầu được nấu chín cả 100 lần, tựa như cho uống nước Bát 
Tử khởi đầu từ lúc đã ngự đến,” thì mọi người mới bạch lời nói này _. 
xu hướng theo Đức Chánh Đẳng Giác. | 


Từ Yãceyyäsi tức Ngài nên xin, nên mong muốn, nghĩa là 
cần. Từ TunhTbhñto tức cho dù là người im lặng. Từ Mankubhito 
tức cho dù chấm đứt quyền lực. Từ Pattakkhandho có có cong 
xuống từ Adhomukho tức (ngòi) cúi mặt Cụm từ 
SammäasamBuddhassa te pațijānato tức Ngài tuyên bố rằng: Ta 
là bậc Chánh Đẳng Giác, tất cả Pháp Như Lai đã Giác ngộ. Từ 
AnabhisamBuddhä tức gọi là tát cá Pháp này mà Ngài không Giác 
ngộ. Từ Tattha tức trong các Pháp đó mà Đức Phật thuyết rằng ta 
chưa được Giác ngộ. Cụm từ Aññena vã aññam paficarissati 
nghĩa là hoặc sẽ giấu giém bằng một loại câu, bằng một loại lời lẽ 
nào. 


Giải thích: Bị hỏi về một loại thì trả lời về loại khác. Cụm 
từ Bahiddhä кафат apanämessati nghĩa là đem lời lẽ khác ngoài 
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mục đích chính dé giấu giếm lời lẽ ban đầu. Từ Appaccayam nghĩa 
là không vui thích lắm, tức trạng thái không vừa lòng. Từ 
Patukarissati tức sẽ làm cho hiện bày. Trong tất cả trường hợp đó, 
thuyết về ưu buồn (Domanassa) bằng từ Paccaya (trạng thái 
không vừa lòng), thuyết về sự nóng giận (Koradha) thì phân loại 
ra thành nóng giận nhẹ và nóng giận dữ dội bằng cả 2 từ phía trên. 


Đức Thế Tôn khi Ngài rống tiếng rồng sư tử bằng trường hợp 
Pháp Vô Sở Úy (Vesarajja) đầu tiên rồi, trước khi Ngài rống tiếng 
rỗng sư tử bằng trường hợp Pháp Vô Sở Úy thứ hai..., tiếp theo 
nữa mới Thuyết rằng: Yo kho mam рагірђајака này. Tất cả nhóm 
từ đó thì Từ Yassa kho pana te at(häya dhammo desito nghĩa là 
pháp Tứ Thánh Dé mà Đức Phật đã thuyết dë được lợi ích đối với 
Đạo hoặc Quả nào. Cụm từ Sona niyyati tức Pháp đó không dẫn 
đến, nghĩa là không Giác ngộ (An lạc) Ngài giải thích rằng không 
làm cho lợi ích, thành tựu. Từ Takkarassa được giải thích rằng 
cho người thực hành theo, tức người tu tập Pháp hành. Cụm từ 
Sammaä dukkhakkhayäya tức để chấm dứt tất cả khô Luân hồi 
bằng Nhân, bằng Phương cách, bằng Căn nguyên. 


Một lý khác ийа: Cụm từ Yassa kho pana atthāya dhammo. 
desito tức là Pháp mà Đức Phật thuyết để được lợi ích, là: Nghiệp 
xứ Bất mỹ (Asubhakammatthäna) để được lợi ích trừ khử Tham 
ái; tu tiến Tâm từ (Mettäbhãvanä) để được lợi ích diệt trừ Sân; 
Chon pháp (SaceaDhamma) tức sự chết, để được lợi ích diệt trừ 
Si; Niệm hơi thở (Anapanassati) dé được lợi ích diệt trừ Tầm. 


Trong cum từ So na niyyāti takkarassa вашта 
dukkhakkhayãya được giải thích như sau: Pháp đó không dẫn 
đến, tức không Giác ngộ, nghĩa là không làm cho lợi ích thành tựu 
để chấm dứt khó Luân hồi, với cách chon chánh, tức bằng Nhân 
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(Hetu), bằng Phương cách (Naya), bằng Căn nguyên (Karana) đối 
với người thực hành Pháp theo như Ngài thuyết giáo. Cụm từ 
Seyyathãpi sarabho paribbãjako tức Họ sẽ ngồi giống như đu sĩ 
Sarabba, ngồi buồn bã mát hết sự thông minh sáng suốt, khi Đức 
Như Lai Ngài rống tiếng rống sư tử bằng 3 từ rồi, Ngài quay trở lại 
Thuyết pháp cho hội chúng khoảng 84.000 chúng sanh tại nơi đó 
được uống nước Bát Tử, bậc Đạo Sư biết rằng hội chúng đã uống 
nước Bất Tử mới bay lên trên hư không ra đi. Để biểu lộ ý nghĩa 
đó Ngài thuyết rằng: Athakho Bhagavä này. Tất cả nhóm từ đó thì 
Từ Sihanädam tức sự rỗng lên cao quý, nghĩa là rống lên không 
khiếp sợ, tức là rng lên mà không có người sánh bằng. Cụm từ 
Vehãsam pakkämi tức là Đức Thế Tôn nhập Tứ thiền làm nền 
tảng cho Thần thông, xuất ra khỏi Thiền Ngài chú nguyện bay lên 
hư không cùng với chư Tỳ Khưu Tăng, và khi ngự đi như vậy thì 
ngay lúc đó cũng ngự tại Đại Tịnh Xá Gijjhaküta. 


Cụm từ Vācāya sannitodakena tức mia mai bằng lời nói, 
cụm từ Sañjambharim akamsu tức các du sĩ nói châm biếm, 
nghĩa là nói đụng chạm không ngơi ngớt, nói mỉa mai vô cùng. Từ 
Brahãraññe tức trong rừng già. Cụm từ STIhanãdam падіѕѕаті 
tức loài chó rừng, giả can già nhìn thấy trạng thái của sư tử chúa 
rồng tiếng rồng sư tử thì suy nghĩ rằng sư tử chúa là loài bàng sanh 
thì ta cũng là loài bàng sanh, sư tử chúa có 4 chân thì ta cũng có 4 
chân, ta cũng rống tiếng rống sư tử được giống như vậy, nhưng nó 
_ không thể rồng tiếng rống sư tử trước mặt sư tử chúa được, khi sư 
tử chúa ra khỏi hang đi tìm vật thực, còn chỉ mình nó, bắt đầu rống 
tiếng rống sư tử, khi đó, nó cũng chỉ súa ra tiếng chó rừng, giả can 
rồi ra đi. Vì vậy nhóm du sĩ mới nói rằng rống lên thành tiếng chó 
rừng, giả can. Từ Bhesan факат là từ đồng nghĩa của Từ 
Singalaka.. | | 
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Một lý khác nữa: Ngài giải thích rằng rỗng tiếng khàn khàn 
tức rống ra thành tiếng không đáng hài lòng. Bằng ví dụ này như 
Evameva kho tvam tất cả du sĩ so sánh với Đức Như Lai, thì Đức 
Như Lai giếng như sư tử chúa, du sĩ Sarabha giống như chó rừng, 
giả can. Từ Ambaka maddarï tức bất cứ con gà mái nào. Từ 
Purisakara vikam ravissãmi tức nó thấy con gà gáy (tiếng lớn) 
thì suy nghĩ rằng: Con gà này có 2 chân, 2 cánh thì ta cũng có giỗng 
như vậy, ta sẽ gáy như vậy (nhưng) nó không dám gáy trước mặt 
con gà cổ, khi con gà cò đi chỗ khác mới dám gáy (nhưng) cũng 
gáy ra tiếng con gà mái. Do đó, Ngài mới thuyết rằng: 
Ambakamaddariravikamyeva ravati. Тї Usabho tức con bò 
đực, từ Suññãya nghĩa là rỗng không, tức trừ ra con bò đực có thân 
hình phát triển. Cụm từ Gambht ram naditabbam maññati tức 
tưởng là tiếng kêu của mình vang xa giống như tiếng của con bò 
đặc thù nhất. 


Kết Thúc Só Giải Bài Kinh du sĩ Sarabha thứ 64 


CZ se ` 
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Chánh Kinh Bài Kinh Kalama 
65.- Các Vị Ở Kesaputta 


1.- Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang di du hành 
giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến 
Kesaputta, thị trấn của các người Kalama. 


Các người Kalãamä ở Kesaputta được nghe: “Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã đến 
Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa-môn 
Gotama: Ngài là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi tự 
thực chứng, Ngài đã giảng dạy chư thiên và loài người, hàng tu 
sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng thường dân, Ngài đã giảng Pháp cao 
diệu từ chặng đầu, chặng giữa, cho đến chặng cuối; Ngài đã 
giảng đời sống phạm hạnh chỉ tiết và rõ ràng, toàn hảo, hoàn 
toàn tỉnh khiết. Lành thay, nếu chúng tôi được yết kiến một vị 
Ứng cúng như vậy.” 


2.- Rồi các người Kalama ở Kesaputta di đến Thế Tôn. Sau 
khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; có 
người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi, sau khi 
nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên; có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; 
có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên; có người 
im lặng rồi ngồi xuống một bên. 

| Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kalãma ở 
Kesaputta bạch Thế Tôn: - Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch 
Thế Tôn, đi đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
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_ điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh 
miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, lại có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn khác cũng đi đến Kesaputta, họ làm sáng tỏ, làm chói 
sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thế Tôn, 
chúng con có những nghỉ ngờ phân vân: “Trong những Tôn giả 
Sa-món này, ai nói sự thật, ai nói láo?” 


3. - Đương nhiên, này các Kälãmã, các Ông có những nghi 
ngờ! Đương nhiên, này các Kalama, các Ông có những phân уйп! 
Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các Ông đương nhiên 
khới lên phân vân. 

Này các Kalãma, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì 
nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì 
được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có 
tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hot những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất 
từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của 
mình. ; 


Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
“Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và 
chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ dau,” thời này Kalama, hãy từ 
bỏ chúng! - 


4. Các Ông nghĩ thế nào, này Kälămã! Lòng tham khởi lên 
trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là dua lại hạnh phúc 
hay bất hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
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- Người này có tham, này các Kalãma, bị tham chỉnh phục, 
tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, di đến vợ 
người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, 
có làm cho người ấy bất hạnh đau khố lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

5, - Các Ông nghĩ thếnào, này các Kalama, lòng sân khi khởi 
lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là dua lại hạnh 
phúc hay bất hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có sân, này các Kalama, bị sân chính phục, tâm 
bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ 

-người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, 
có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
6. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kãlãmg, lòng sỉ khi khởi 


lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 
phúc hay bất hạnh? | 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có sỉ, này các Kãlãmã, bị sỉ chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, 
nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm 
cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

7. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kãlãmã, các pháp này là 
thiện hay bất thiện? 
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- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 
- Đáng chê hay không đáng chê? 
- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí диб trách hay không bị người có trí диб 
trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh 
đau khổ không? Hay ở đây, là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng 
đưa đến bất hạnh, đau khó, ở đây, đối với chúng con là vậy. 


8. - Như vậy, này các Kãlãmg, điều Ta vừa nói với các Ông: 

“Chó có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ 

_có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền 

tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương 

tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì 

phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.” 


Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
“Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp 
này bị các người có trí quở trách; Các pháp này nếu thực hiện và 
chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ dau,” thời này Kalama, hãy từ 
bỏ chúng! Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy 
được nói lên. 


9, Này các Kalama, chớ có tín vì nghe báo cáo, chớ có tin vì 
nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì 
được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có 
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tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất 
từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của 
mình. I 


Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sau: “Các 
pháp này là thiện; Các pháp này là không đáng chê; Các pháp này 
không bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện 
và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc,” thời này Kalãmã, hãy 
tự đạt đến và an trú! 


10. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma, không tham, khí 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy, là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. ˆ 

- Người này không tham, này các Kalama, không bị tham ˆ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, 
không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, 
khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kälãmä, không sân, khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại ` 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kalama, không bị sân chỉnh 
phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy 
của không cho, không đi dén vợ người, không nói láo, khích lệ 
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người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có dem lại đem lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho người ấy hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


12. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma, không si khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? ˆ 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không sỉ, này các Kalama, không bị sỉ chỉnh 
phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy 
của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an 
lạc lâu dài cho người ấy hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


13. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kãlãmã, các pháp này 
là thiện hay bất thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

- Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? 

- Không đáng chê, bạch Thế Tôn. 

- Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 
- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh 
phúc an lạc không, hay ở đây, là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng 
đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đối với chúng con là vậy. 
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14. - Này các Kalama, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin 
vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin 
vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu 
hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh 
giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn 
là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Каїйта, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
“Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; Các pháp 
này được người có trí tán thán; Các pháp này nếu được thực 
hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc,” thời này 
Каіатаӣ, hãy chứng đạt và an trú! Điều đã được nói lên như Vậy, 
chính do duyên như vậy được nói lên. 


15. - Này các Kalama, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly 
si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với Từ biến 
mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với Từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không 
sân. 

Vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu với Bi biến mãn một phương; cũng 
vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương 
thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
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câu hữu với Bi, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không 
sân. а w 

Vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly sỉ như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu với Hỷ biến mãn một phương; cũng 
vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương 
thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thầy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với Hy, quảng даі, đại hành, vô biên, không hận, không 
sân. 


Vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu với Xả biến mãn một phương; cũng 
vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương 
thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với Xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không 
sẵn. 

16. Thánh đệ tử ấy, này các Kalama, với tâm không oán 
như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, thanh tịnh 
như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ổn: 

i) “Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi 
trời, cõi đời này”; đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được. 

ii) “Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm 
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không oán, không sân, không phiền não, được an lạc” đây là an 
ổn thú hai vị ấy có được. 

iii) “Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với 
ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau 
được?”; đây là an ổn thứ ba vị ấy có được. 


iv) “Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện 
(do ta làm vô ý hay cố ý), ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”; 
đây là an ổn thứ tư vị ấy có được. | 

Thánh đệ tử ấy, này сйс Kalãmg, với tâm không oán như 
vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không ué nhiễm như 
vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được 
bốn an ổn này. 


17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, 
bạch Thiện Thë! Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không 
oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uếnhiễm 
như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có 
được bốn an ổn: | 


“Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, 
sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiện, cối 
Trời, cõi đời này”; đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được. 

“Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm 
không oán, không sân, không phiền não, được an lạc”; đây là an 
ổn thứ hai vị ấy có được. 


“Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai 
cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau 
được?”; đây là an ổn thứ ba vị ấy có được. 
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“Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện (do 
ta làm vô ý hay cố ý), ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”; dày 
là an ổn thứ tư vị ấy có được. 


Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như 
vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như 
vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được 
bốn an ổn này. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôm! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng những gì bị quăng ngã 
xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người 
bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Chúng con nay xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận 
chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng 
con xin trọn đời quy ngưỡng. | 


Só Giải Bài Kinh Kalama 
(AtthakathäKälamaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Kälãma thứ 65 như sau: 


Cụm từ Kàlamanam nigamo tức Thành thị của nhóm Sát Đế 
Ly gọi là Kālāma. Từ Kesaputtiyä tức người ở trong Thị trấn 
gọi là Kesaputta. Từ Upasankamimsu tức cho mang thuốc trị 
bệnh như bơ trong, bơ đặc... và 8 loại thức uống đi vào diện 
kiến. 
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Cụm từ Sakamyeva vãdam dipenti tức nói về Chủ 
thuyết của mình. Từ Jotenti tức tuyên bố, từ Khumsenti tức 
nói bóng, nói gió. Từ Vamabhenti tức nói khinh bi, từ 
Paribhavanti tức làm cho ghê tóm. Cụm từ Opapakkhi 
karonti tức thực hiện sự xóa bỏ đem vứt ді. Cụm từ Aparepi 
Bhante tức là được nghe rằng ngôi nhà đó ở tại bìa rừng, cho 
nên các Sa-môn, Bà-la-môn khi đi qua khu rừng đến nơi hay 

` quay trở về đều phải nghỉ trong nhà đó. Tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn đó nhóm đi đến trước sẽ trình bày Chủ thuyết của mình 
rồi lánh đi, nhóm đến sau thì trình bày Chủ thuyết của mình 
rằng: “Nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đó biết được gì? Bọn họ là 
nhóm đệ tử của chúng ta học một số nghiệp nghệ trong trú xứ 
của chúng ta rồi lánh đi.” Tất cả dân chúng nơi đó không có khả 
năng nắm vững về một Chủ thuyết được trong các Chủ thuyết 
đó. Nhóm dân Кајата йб trình bày sự việc này với Đức Thể 
Tôn, rồi bạch rằng: Tesam no Bhanto này. Tất cả nhóm từ đó 
thì Cụm từ Hoteva kankhä nghĩa là (bạch Đức Thế Tôn) có sự 
hoài nghi thật sự. Từ Vicikicchä là đồng nghĩa với từ Kankhä, 
từ Alam tức vừa phải rồi. 

Cụm từ Mã anussavena tức đừng tin cho dù lời lẽ theo 
như đã được nghe. Cụm từ Mã рагатрагауа tức đừng tin cho 
dù lời lẽ theo truyền thống, từ Mã itikiriyäya tức đừng tin rằng 
do được nghe điều này là như vậy Từ Mã 
pitakasampadänena tức đừng tin rằng sự việc này thích hợp 
với sách vở của mình, từ Mã takkahetu tức đừng tin cho dù 
nắm giữ theo suy nghĩ. Từ Mã nayahetu tức đừng tin cho dù 
nằm giữ theo phương thức, từ Ма äkäraparivitakkena tức 
đừng tin cho dù suy nghĩ theo tình huống rằng nhân này tốt. Từ 
Ditthinijjhänakkhantuyä tức đừng tin rằng điều này thích 
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hợp với quan kiến mà nhóm chúng ta cân nhắc suy xét đối với 
việc chứng minh nên nắm giữ. Từ Mã bhabbarũpatäya tức 
đừng tin do Tỳ khưu này xứng đáng, nên tin tưởng lời lë của vị 
Tỳ khưu này, từ Ma samanono garu tức đừng tin rằng vị sa 
môn này là Thầy của ta, nên tin tưởng lời lẽ của vị sa môn này. 

Từ Samattä tức đầy đủ, từ Ѕатадіппа tức nơi mà 
chúng ta đã giữ lấy, tức vồn vã. Cụm từ Yam tassa hoti tức nhân 
nào có với người đó. Tất cả căn thiện (Kusalamnla) như Vô 
ат... nên hiểu bằng mãnh lực của pháp đối trị lại tham... Đức 
Thế Tôn thuyết phần đầu của Tâm Từ, chẳng hạn như 
Vigatäbhiyyo này. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trước khi thuyết 
Nghiệp xứ như tâm từ..., mới thuyết từ Mettäsahagatena này. 
Trong tất cả nhóm từ đó thì Từ nào nên đề cập theo cách thức 
của Kệ ngôn Nghiệp xứ (Kammatthänakathä) và Tinh cần Tu 
tiến (Bhavanapadhana) hoặc theo Só Giải của Pali, tất cả từ 
đó tôi đã đề cập trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


| Cum từ Evam averacitto tức gọi là có tâm không thù 
hẳn, bởi vì không có cả thù hẳn là bất thiện lẫn người đối với sự 
thù Һар. Từ Abyäpajjhacitto tức gọi là tâm không có khổ, bởi 
vì không có tâm nóng giận. Từ Asankilitthacitto tức gọi là 
người có tâm không sầu muộn, bởi vì không có phiền não. Từ 
Visuddhacitto tức gọi là có tâm Thanh tịnh, bởi vì không có 
hoen ố phiền não, từ Tassa tức bậc Thánh Thinh Văn chỉ có 
ngần ấy. Từ Assäsä tức là nơi dựa vào, nghĩa là nơi nương tựa. 
Cụm từ Sace kho pana atthi paro loko tức nếu gọi là thế gian 
khác ngoài ra thế gian này đang có. Thänametam уепаһат 
käyassa bhedä... иррајјіѕѕаті nghĩa là điều mà ta sẽ vào đến 
cõi vui Thiên Giới, sau khi chết, bởi vì thân thể tiêu hoại là 
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nguyên nhân có được. Từ Anigham tức không có khổ, từ 
Sukhim đưa đến An lạc. Cụm từ Ubhayenava visuddham 
attānam samanupassämi tức là ta sẽ tự Quán xét thấy là ' 
người Thanh tịnh do cả hai nhân này (nếu ác hạnh mà người 
phải tạo): 


1) Ta không tạo Ác hạnh 
2) Dù cho khi người khác tạo ác hạnh đang có, ta cũng không 
tạo (ác hạnh). 

Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Kãlãma thứ 65 


Ф 


Chánh Kinh Bài Kinh Sālaha 
66.- Sālhā 


Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Nandaka trú ở Sävatthi, 
tại Đông Viên, ở lâu đài те của Мідӣга. 

Rồi Sãlhä, cháu của Migära, và Rohana, cháu của 
Pekhuniya đi đến Tôn giả Nandaka; sau khi đến, đẳnh lễ Tôn giả 
Nandaka rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Nandaka nói với Salha, cháu trai của Migara như sau: 


2. - Hãy đến, này các Salha Nandaka, chớ có tin vì nghe theo 
truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì 
được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tín vì nhân lý luận siêu hình; 
chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời 
hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có 
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tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc 
đạo sư của mình. Nhưng này các Sãlha, khi nào tự mình biết như 
sau: “Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp 
này bị người trí quở trách; các pháp này nếu được thực hành và 
chấp nhận, đưa lại bất hạnh và dau khó,” thời này các Salha, các 
vị cần phải từ bỏ chúng. 

Này các Salha, các Vi nghĩ thế nào, có tham hay không? 


3.- Thưa có, bạch Tôn giả; Tham, này các Salha, ta nói 
nghĩa này là vậy. Này các Salha, người có tham này bị tham chỉnh 
phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, di đến vợ người, nói 
láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm người 
ấy bất hạnh dau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 

4. - Này các Sãlhä, các Vi nghĩ thế nào, có sân hay không? - 
Thưa có, bạch Tôn giả. 

- Sân, này các Salha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Salha, 
người có sân này bị sân chỉnh phục, giết các sinh loại, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm 
như vậy, như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay 
không? | 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

5, - Này các Salha, các Vị nghĩ thế nào, có sỉ hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- 51, này các Salha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Salha, 
người có sỉ này bị sỉ chính phục, giết các sinh loại, lấy của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 
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vậy, như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 


6. - Các vị nghĩ thế nào, này các Salhä. Các pháp này là thiện 
hay bất thiện? 


- Là bất thiện, thưa Tôn giả. 

- Có tội hay không có tội? 

- Có tội, thưa Tôn giả. 

- Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 
- Bị người có trí quở trách, thưa Tôn giả. 


- Được thực hiện, được chấp thuận, có đưa lại bất hạnh hay 
đau khổ không? Hay ở đây là thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, chúng 
đưa lại bất hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy. 


7.-Như vậy, này các Salha, điều ta vừa nói với các Vi, “Chó 
có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta 
nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân 
lý luận; chớ có tin vì nhân định lý; chớ có tin, sau khi thẩm lự hay 
chấp nhận một vài lý thuyết; chớ có tin vì thấy là thích hợp; chớ 
có tin, sau khi thẩm lu: hay chấp nhận một vài lý thuyết, chớ có 
tin vì thấy là thích hợp; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của 
mình.” Này các Salha, khi nào tự mình biết như sau: “Các pháp 
này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này bị người có 
trí quở trách; các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, 
đưa lại bất hạnh và đau khổ,” thời này các Salha, hãy từ bỏ 
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chúng! Điều này đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như 
vậy được nói lên. 


Như vậy, này các Salha, chớ có tin vì nghe theo truyền 
thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được 
Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ 
có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tín vì 
phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo 
sư của mình. Nhưng này các Salha, khi nào tự mình biết như sau: 
“Các pháp này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp 
này không bị người có trí quở trách; các pháp này nếu được thực 
hành và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc,” thời này các 
Salha, hãy đạt đến và an trú! | 

8. - Các Ông nghĩ như thế nào, này các Salha, không tham 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
bất hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không tham, này các Salha, không bị tham 
chỉnh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, 
không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, 
khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. | 

9, - Сас Ông nghĩ như thế nào, này các Salha, không sân khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là dua lại bất 
hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? 


- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 
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- Người này không sân, này các Salha, không bị sân chính 
phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy 
của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không 
khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 


10. - Các Ông nghĩ như thế nào, này các Salha, không sỉ khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại bất 
hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? 


- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 


- Người này không sĩ, này các Salha, không bị sỉ chính phục, 
tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của 
không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Nhưvậy, có làm cho người ấy được hạnh 
phúc, an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 


11. - Các ông nghĩ thế nào, này các Salhã. Các pháp này là 
thiện hay bất thiện? 


- Là thiện, bạch Tôn giả. 

- Các Pháp này là tội hay không có tội? 

- Không có tội, bạch Tôn giả. 

- Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? 
- Được người trí tán thán, bạch Tôn giả. 


- Nếu được thực hiện, được chấp thuận, có đem đến hạnh 
phúc an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? 
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- Được thực hiện, được chấp thuận, bạch Tôn giả, chúng 
đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở đây, đối với chúng con là như vậy. 


12.- Như vậy, này các Salha, điều ta vừa nói với các thây, 
“Chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói, 
chớ có tin vì được Kinh Tang truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý 
luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những ай kiện; chớ có tin vì phù hợp với định 
- kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi сб uy quyền; chớ có tin vì vị 
sa-môn là bậc đạo sư của mình.” Nhưng này các Salha, khi nào 
tự mình biết như sau: “Các pháp này là thiện; các pháp này không 
có tội; các pháp này được các người trí tán thán; các pháp này 
nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa lại hạnh phúc an lạc,” 
thời này các Sãlha, hãy chứng đạt và an trú! Điều đã được nói 
lên như vậy, chính là do duyên như vậy được nói lên. 


13.- Này các Salha, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly sỉ 
như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với Từ... với tâm 
câu hữu với Ві... với tâm câu hữu với Ну... với tâm câu hữu với 
Ха, biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thầy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại 
hành, vô biên, không hận, không sân. Vi ấy rõ biết như sau: “Có 
trạng thái này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thẳng, có xuất 
ly ra khỏi tưởng giới này.” Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi vô 
minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải 
thoát.” Vi ấy rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vi ấy rõ 
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biết như sau: “Trước ta có tham, tham ấy là bất thiện. Nay ta 
không có nữa. Như vầy là thiện. Trước ta có sân, sân ấy là bất 
thiện. Nay ta không có nữa. Như vầy là thiện. Trước ta có sỉ, sỉ ấy 
là bất thiện. Nay ta không có nữa. Như vậy là thiện.” Như vậy, 
ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được giải thoát khỏi hy cầu, 
được tịch tịnh, được thanh lương, cảm thấy an lạc, tự mình an 
trú trong Phạm tánh. | 


Só Giải Bài Kinh Salaha 
(AtthakathäS3]ahaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Salaha thứ 66 như sau: 


Từ Migäranattã nghĩa là cháu của Trưởng giả Мірага. Từ 
Kheniyanattä là cháu của trưởng giả Kheniya, từ 
Upasankamimsu tức cả hai người cháu thọ thực vào buổi sáng 
có nô lệ và nhân công vây quanh đi vào tìm. Được nghe rằng 
buổi sáng trước khi dùng vật thực tại nhà của hai người cháu 
trưởng giả, rồi đặt một câu hỏi, nhưng không có cơ hội trả lời 
câu hỏi đó được. Cả hai người suy nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ nghe 
được câu hỏi đó”, mới đi đến trú xứ của vị trưởng lão Nandaka 
đảnh lễ rồi ngồi im lặng. 

Vị trưởng lão biết tâm của Họ rằng: Họ sẽ nghe câu hỏi 
khởi lên trong nhà đó, trước khi nói với nhau về câu hỏi đó, mới 
nói rằng: Tetha tumhe salhā này. Tất cả nhóm từ đó thì cụm 
từ Athi loko tức là Trưởng lão Nandaka hỏi rằng: Gọi là Tham 
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có trạng thái mong muốn hiện hữu phải chăng? Cụm từ 
Abhijjhati kho aham salha etamattham vadāmi nghĩa là 
trưởng lão Nandaka trước khi trình bày câu hỏi đặt lên, mới 
nói rằng: Ta nói điều này Tham (Lobha) là Tham ác (Abhijjhã), 
là Ái dục (Tanhä), nên đem ý nghĩa này đi sử dụng trong bất cứ 
mọi thời điểm. Cụm từ So evam pajänäti nghĩa là bậc Thánh 
Thinh Văn đang phát triển bảo tồn 4 Phạm trú rồi xuất khỏi 
Định nhập, khi bắt đầu Minh quán (Vipassanä) luôn biết rõ 
như vậy. Cụm từ Atthi idam tức là bậc Thánh Thinh Văn khi 
xác định Biết ngũ uẩn là Khổ Đế, bằng thực tánh của danh-sắc 
rằng: Khổ đế đang có. Ngài gọi là Biết rằng điều này đang có. Từ 
Hinam tức Tập Đế, từ Panitam tức Đạo Đế. 


~.~~ 


Cụm từ Imassa saññägatassa uttari nissaranam nghĩa 
là trưởng lão Nandaka trình bày Diệt Bë bằng từ này rằng: 
Thông thường việc vượt ra khỏi tột đỉnh (cao) của tưởng, tức 
Minh quán tưởng này gọi là Niết-bàn; Niết-bàn đó đang có. Cụm 
từ Vimuttasmim vimuttimitiñänam nghĩa là 19 Tuệ phản 
khán (Paccavekkhanañana). Ngài đã nêu lên thuyết. Cụm từ 
Ahu pubbe lobho tức là Tham của chúng ta đã có trong thời 
gian trước. Cụm từ Tadahu akusalam tức đó được gọi là Bất 
thiện. 

Một lý khác nữa: Gọi là Bất thiện đã có trong thời gian đó. 


Cụm từ Iccetam kusalam phân từ ra thành Iti etam 
kusalam tức như vậy là thiện. Trưởng lão Nandaka đề cập ám 
chỉ đến: Chính không có Bất thiện đó thì là Thiện thuộc lãnh vực 
An lạc. Từ Nicchato tức chấm dứt Ái dục, từ Nibbuto tức gọi là 
đã diệt, bởi vì không có phiền não làm cho nóng nảy bên trong. 
Từ Sitibhũto tức là người điềm tỉnh. Từ Sukhapatisarmvediï 
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tức là người hưởng thụ Lạc theo đường thân và đường tâm. Từ 
Brahmabhutena tức là người Cao quý nhất. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Salaka thứ 66 


spo Ф <2 


Chánh Kinh Bài Kinh Các Vấn Đề Được Nói 
Đến 
67.- Các Vấn Đề Được Nói Đến 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba vấn đề này được nói đến. Thế 
nào là ba? Có thể nói về quá khứ, này các Tỷ-kheo, nói rằng: “Như 
vầy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về tương lai, này các 
Tỷ-kheo, nói rằng: “Như vầy sẽ xảy ra trong thời tương lai.” Có 
thể nói về hiện tại, này các Tỷ-kheo, nói rằng: “Như vầy đang xảy 
ra trong thời hiện tại.” 


2.-Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết 
được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng? Nếu 
người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu không trả lời 
một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, không 
trå lời một cách phân tích một câu hỏi cần trả lời một cách phân 
tích, không trả lời một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải 
trả lời với một câu hỏi ngược lại, không có gạt qua một bên một 
câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, một 
người như vậy không có khả năng để thảo luận. 
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Nếu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu trả 
lời một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, 
trả lời phân tích một câu hỏi cần trả lời một cách phân tích, trả 
lời với một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời với 
một câu hỏi ngược lại, gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt 
qua một bên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, một người như vậy có 
khả năng để thảo luận. 


3.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết 
được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận? 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, 
không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận là một 
giả thuyết, không xác nhận là quan điểm của bậc trí, không xác 
nhận là sở hành thường làm. Nếu là như vậy, này các Ty-kheo, 
người ấy không có khả năng thảo luận. 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, xác 
nhận là đúng hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, xác 
nhận là quan điểm của bậc trí, xác nhận là sở hành thường làm. 
Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy có khả năng thảo luận. 


4.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết 
được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận? 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, 
tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra 
ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là như 
vậy, này các Tỷ-kheo, người này không có khả năng thảo luận. 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, 
không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu 
chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tó sự phẫn nộ, sân, hận, bất 
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mãn. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này có khả năng 
thảo luận. i 


5.-Vói sự thảo luận, này các Tý-kheo, một người có thể biết 
được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận? 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, lại 
mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như 
vậy, này các Tỷ-kheo, người này không có khả năng thảo luận. 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, 
không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không 
chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này 
có khả năng thảo luận. 

6.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, có thể biết được một 
người có duyên hay không có duyên, 


Không có lóng tai, này các Tỷ-kheo, là không có duyên. Có 
lóng tai là có duyên. Người có duyên thẳng tri một pháp, biến tri 
một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thẳng tri một 
pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vị 
ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là lợi 
Ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của đàm luận, như vậy là lợi 
ích có duyên, như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm giải 
thoát không có chấp thủ. 

Nói chuyện với hiềm thù 

Thiên chấp và kiêu mạn 

Nghịch lại đức bậc Thánh 

Bới móc lỗi lầm nhau 


Thích nghe nói xấu người 
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Người lầm, người bối rối 
Người bị thua, bị hại 

Bậc Thánh không làm vậy. 
Nếu muốn cùng đàm luận 
Bậc Hiền biết thời gian 
Câu chuyện của bậc Thánh 
Liên hệ Pháp, pháp nghĩa 
Người có Trí nói chuyện 
Không hiềm thù kiêu mạn 
Với tâm không chấp trước 
Không hiềm hận độc đoán 
Không để tâm lơ đãng 

Nói lên với Chánh trí 
Hoan hy lời khéo nói 
Không vui lời vụng về 
Không học cách chỉ trích, 
Không chụp sơ hở người 
Không nhiếc mắng đánh đập 
Không nói lời vu vơ 

Lời nói của bậc Thánh 


Vừa dạy vừa hoan hỷ 
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Như vầy bậc Thánh nói | 
Như vầy bậc Thánh luận đàm 
Bậc Trí biết rõ vậy 


Nói lời thật khiêm tốn. 


Sớ Giải Bài Kinh Các Vấn Đề Được Đàm Luận 
(AtthakathäKathävatthuSutta) 
Nên hiểu Luận Giải Bài Kinh Các Vấn Đề Được Đàm Luận 
thứ 7 như sau: 

Từ Kathävatthũni tức nguyên nhân làm phát sanh vấn 
đề (Каа) nghĩa là nền tång tức cứ điểm của vấn đề. Từ Atitam 
và Bhikkhave addhãnam tức thời gian hay Uẩn (Khandha) 
gọi là thời quá khứ (Atitaddbä-Giai đoạn lâu dài đã trôi qua), 
ngay cả trong quá khứ và hiện tại cũng có Lý như nhau. Trong 
tất cả 3 thời khi nói theo Lý này, Đức Chánh Đẳng Giác hồng 
danh Kassapa trong quá khứ, Đức vua kinh thành Kasi tên 
Kinki là vị tối thắng hộ độ (Aggaupatthäka) của Đức Phật; Đức 
Phật có tuổi thọ đến 20.000 ngàn năm, gọi là đề cập nhắc đến 
vẫn đề quá khứ. 

Khi nói theo Lý này, Đức Phật hồng danh sẽ có trong vị lai, 
Đức vua Sankha sẽ là vị tối thắng hộ độ của Đức Phật; Đức Phật 
sẽ có tuổi thọ 80.000 ngàn năm, gọi là đề cập nhắc đến vấn đề 
vị lai. Khi nói theo Lý chẳng hạn như trong hiện tại này Đức vua 
tên đó là Vị vua đức độ; Đức Phật đó cũng là bậc Đức Hạnh 
(Dhammikaräja). Như vậy gọi là đề cập nhắc đến vấn đề hiện 
tại. 
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Từ Kathäsampayogena tức (trình bày) luận điểm với 
nhau. Từ Kaccho tức cần phải nói, từ Akaccho tức không cần 
phải nói. Nên hiểu Luận giải trong cụm từ 
EkamsabyäkaranTyam pañham như sau: Người vấn: Nhãn là 
Vô thường phải chăng? Đáp một chiều rằng: “Phải rồi!” Nhãn 
là Vô thường. Trong tất cả các Quyền khác như Nhĩ... cũng có 
Lý giống như vậy. Đây gọi là Câu hỏi nên đáp theo một chiều 
(tức đáp duy nhất theo mục đích chính). Nhưng người bị hỏi 
rằng: Nhãn gọi là Vô thường phải chăng? thì nên phân tích đáp 
rằng: Không phải duy nhất nhãn là Vô thường, ngay cả nhĩ cũng 
vô thường, tỷ cũng vô thường... gọi là câu hỏi phải đáp Phân 
tích. 

Người bị hỏi rằng: “Nhãn giống như nhĩ, nhĩ giống như 
nhãn phải chăng?” nên hỏi ngược lại rằng: “Ngài hỏi theo ý 
nghĩa như thế nào?” khi Họ trả lời rằng: Tôi hỏi ám chỉ đến sự 
"Thấy, thì mới trả lời rằng: “Không giống nhau,” nhưng khi Họ 
trả lời rằng: “Tôi hỏi đến sự Vô thường, thì nên trả lời rằng: 
“Phải rồi!” Đây gọi là Câu hỏi phải hỏi Ngược lại rồi mới Trả lời. 

Nhưng khi người bị hỏi câu hỏi..., rằng: “Sanh mạng cũng 
như thể xác phải chăng?” nên miễn trả lời bằng cách nói rằng: 
“Điều này Đức Thế Tôn không giải đáp câu hỏi,” theo cách này 
thuộc câu hỏi không cần phải giải đáp. Đây gọi là Câu hỏi nên 
Miễn trả lời. 

Cụm từ Тһапаќћапе na santhäti tức không hiện diện 
trong Nhân hoặc trong điều không phải là Nhân, trong điều đó 
có phương thức như sau: Người có Luận điểm Thường kiến 
(Sassatavadipuggala-Người chấp thủ Chủ thuyết trường tồn) 
có thể trấn áp người có Luận điểm Đoạn kiến 
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(Ucchedavädipuggala-Người chấp thủ Chủ thuyết tiêu mất) 
bằng nhân thích hợp được, người có Luận điểm Đoạn kiến khi 
bị trấn áp sẽ trình bày trở thành người có Luận điểm Thường 
kiến ra rằng: Tôi nói tiêu mất đâu? Y gọi là không thể khẳng 
quyết trong Luận điểm của mình được, khi người có Luận điểm 
Đoạn kiến có thể (họ đang bị trấn áp) như vậy Họ sẽ trở thành 
là người có Luận điểm Thường kiến. Khi người có Luận điểm 
Nhân sinh (Người chấp thủ Chủ thuyết Nhân sinh) có thể (họ 
đang bị trấn áp) thì Họ sẽ trở thành người có Luận điểm Rỗng 
không (Người chấp thủ Chủ thuyết Rỗng không), khi người có 
Luận điểm Rỗng không (Suññatavädipuggala) có thể sẽ trở 
thành người có Luận điểm Nhân sinh (Puggalavädipuggala) 
với những trường hợp đã đề cập trên, gọi là không có trường 
hợp này, và sự kiện nay không xẩy ra. 


Cụm từ Parikappe na santhäti này cả trong việc hỏi câu 
hỏi và việc trả lời câu hỏi. 

Vấn: Điều này như thế nào? 

Đáp; Một vài người rướn cổ lên định hỏi câu hỏi rằng: Ta 
sẽ hỏi câu hỏi mà Họ (suy) đoán. Một bên nữa nói rằng: Ngài sẽ 
hỏi câu hỏi này chăng? biết rằng Họ đã biết thì nói rằng: “Không 
phải điều này, tôi hỏi điều khác.” 

Mặc dù Y bị hỏi câu hỏi cũng vuốt cằm định trả lời câu hỏi 
rằng: Ta sẽ trả lời câu hỏi. Y bị một bên nữa nói rằng: “Ngài sẽ 
trả lời câu hỏi này chăng?” biết rằng Họ đã biết, thì nói rằng 
không phải điều này, tôi sẽ trả lời điều khác. Gọi là không vững 
chắc trong điều xác định. Cụm từ Aññavade na santhäti nghĩa 
là không vững chắc trong Luận điểm đã hiểu. 
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Vấn: Điều này như thế nào? 

Đáp: Có người đang hỏi câu hỏi, một bên nữa hỏi với Y 
rằng: Ngài hói câu hỏi hợp lý, câu hỏi này Ngài học từ đâu? Còn 
một bên nữa hỏi câu hỏi theo cách thức sẽ phải hỏi gây nên sự 
ngạc nhiên trong lời lẽ với người đó rằng: Tôi hỏi không đúng 
với ý chính (mục đích) như thế nào? Một bên bị hỏi câu hỏi thì 
đang trả lời câu hỏi. Người khác nói với Y rằng: Ngài đã trả lời 
câu hỏi suông sẽ Ngài học câu hỏi từ đâu? Thông thường người 
sẽ trả lời câu hỏi phải trả lời như vậy. Còn một bên nữa mặc dù 
giải đáp câu hỏi theo chính cách thức giải đáp đó, nhưng tạo lên 
sự ngạc nhiên trong lời lẽ với người đó rằng: Ta đã trả lời không 
đúng với ý chính (mục đích) như thế nào? 


Cụm từ Patipadä na santhäti nghĩa là không vững chắc 
trong điều thực hành. 

Giải thích: Hỏi về điều không nên hỏi, bởi không biết quy 
luật. Thông thường câu hỏi này, người bị Họ hỏi nơi sân Bảo 
Tháp thì không nên trả lời. Bước đi khắt thực hay trong lúc đi 
lại khất thực trong nhà hay trong lúc ngồi trên bục Trai đường 
hay trong lúc ngồi nhận cháo và thức ăn, hay trong lúc thọ thực 
hoặc ngay cả trong lúc đi đường đến nơi nghỉ trưa cũng không 
nên trả lời giống như vậy. Nhưng trong lúc ngồi trong nơi nghỉ 
trưa, mà Họ xin (phép) cơ hội hỏi trước thì nên trả lời, nếu 
không xin (phép) cơ hội để hỏi thì không nên trả lời. Người hỏi 
không biết theo quy luật này, gọi là không vững chắc trong lối 
cư XỬ. 


Cụm từ Evam santayam Bhikkhave puggalo akaccho 
hoti nghĩa là: Này các Tỳ khưu, khi nhân này đang có thì không 
nên trả lời câu hỏi cho người này. Cụm từ Thănatthäne 
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santhäti nghĩa là Người có Luận điểm Thường kiến không đủ 
để trấn áp người có Luận điểm Đoạn kiến, người có luận điểm 
Đoạn kiến cho dù bị người có luận điểm Thường kiến đang trấn 
áp cũng nói (khẳng định) rằng: Tôi cho dù sẽ bị Ngài trấn áp 
đến 7 lần thì cũng vẫn giữ luận điểm Đoạn kiến. Ngay cả người 
có luận điểm Thường kiến, người có luận điểm Nhân sinh và 
người có luận điểm Rỗng không thì nên theo phương cách này. 
Đây gọi là vững chắc trong lãnh vực và không phải lãnh vực. 
Cụm từ Parikappe santhäti nghĩa là một số người rướng cổ 
lên định sẽ hỏi câu hỏi rằng: “Ta sẽ hỏi câu hôi,” khi bị Họ hỏi 
rằng: “Ngài sẽ hỏi câu hỏi tên này phải chăng?” Thì trả lời rằng: 
“Phải rồi, tôi sẽ hỏi câu hỏi ý nghĩa này," (cho dù Y bị hỏi câu 
hôi) cũng vuốt cằm định trả lời câu hỏi rằng: “Tôi sẽ trả lời câu 
hỏi,” khi bị hỏi rằng: “Ngài sẽ trả lời câu hỏi ý nghĩa này phải 

. chăng?” thì nói khẳng định rằng: “Đúng rồi! Tôi sẽ trả lời câu 
hỏi ý nghĩa này,” gọi là vững chắc trong ý nghĩa xác định. 


Cụm từ Aññavade santhäti nghĩa là một số người đã 
hỏi câu hỏi, có người nói rằng: “Ngài hỏi câu hỏi trôi chảy rồi,” 
thông thường người hỏi câu hỏi nên hỏi như vậy thì chấp nhận 
không làm cho khởi lên sự ngạc nhiên (với người khác). Mặc dù 
đã trả lời câu hỏi, khi có người hỏi rằng: “Ngài đã trả lời câu hỏi 
suông sẽ,” thông thường người trả lời câu hỏi nên trả lời như 
vậy thì chấp nhận không làm cho khởi lên sự ngạc nhiên, gọi là 
vững chắc trong Luận điểm của người khác. Cụm từ 
Patipadäya santhäti nghĩa là một số vị mà họ thỉnh mời, cho 
ngồi trong nhà cúng dường cháo và thức ăn nhai... ngồi trong 
khoảng thời gian cho đến khi xong buổi ăn mới hỏi câu hỏi, cam 
lấy thuốc như bơ lỏng..., 8 loại nước uống hoặc vải để che kín ` 
chỉnh tề và vật thơm..., đi đến Tịnh xá mang các đồ vật đó về, 
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rồi đi đến nơi nghỉ trưa, xin được (phép) cơ hội rồi mới hỏi câu 
hỏi. Người biết hỏi câu hỏi bởi biết quy luật, như vậy gọi là vững 
chắc trong lối cư xử thì Vị ấy sẽ trả lời câu hỏi của Y cũng phù 
hợp. Cụm từ Aññenaññam paticarati nghĩa là lấp liếm một 
loại lời lễ bằng một loại lời lẽ khác nữa hoặc bị hỏi một loại câu 
hỏi thì trả lời bằng loại khác nữa. Cụm từ Bahiddhä katham 
apanämeti tức khi vượt qua vấn đề đầu tiên gọi là nói quanh 
co (không đúng ngay vấn đề). Trong điều này có Câu chuyện 
như sau: 


Câu Chuyện Nói Quanh Co Ngoài Vấn Đề. 


Được nghe rằng, các Tỳ khưu hội họp nhau nói với một 
vị Tỳ khưu trẻ rằng: “Hiền giả, sư bị tội tên này và tên này...” Tỳ 
khưu trẻ trả lời rằng: “Bạch tôn giả, tôi đi đường đến đảo Naga 
(Nägadipa),” chư Tỳ Khưu nói rằng: “Hiền giả, chúng tôi không 
quan tâm vấn đề Sư đi đến đảo Naga, chúng tôi hỏi Sư rằng: Sư 
bị phạm tội phải chăng?” Tỳ khưu trẻ: “Bạch tôn giả, tôi đi đến 
đảo Naga, rồi ăn cá!” chư Tỳ khưu: “Vẫn đề ăn cá của Sư không 
liên quan gì đến sư, sư bị phạm tội gì?” Tỳ khưu trẻ: “Thưa, tôi 
ăn cá không được chín hắn, làm cho tôi không an ổn," chư Tỳ 
khưu: “Hiền giả, sư được an ổn hoặc không an ổn không liên 
quan gì đến chúng tôi, sư bị phạm tội gì?” Tỳ khưu trẻ: “Thưa, 
tôi khởi lên không an ổn suốt thời gian ở trên đảo Naga.” Với 
câu chuyện kể trên nên hiểu rằng: Gọi là quanh co ngoài vấn đề 
bằng cách lấy vấn đề khác chen vào để nói. 

Từ Abhihati tức nói tầm phào bằng cách dem bài Kinh 
kia, bài Kinh nọ cũng có như Trưởng lão Tepitakatissa. Được 
nghe rằng, khi trước chư Tỳ Khưu hội họp nhau tại sân Đại Bảo 
Tháp làm phận sự của Chư Tăng, giáo Giới cho chư Tỳ Khưu rồi 
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đàm luận hỏi han câu hỏi với nhau. Trong nơi tụ hội đó có một 
vị Trưởng lão lôi các bài Kinh từ Bộ này, bộ kia trong Tam Tạng 
suốt cả ngày, dù chỉ một câu hỏi cüng không chấm dứt được. Từ 
Abhimaddati tức lôi nguyên nhân đến để nói, đạp đổ. Từ 
Anupajagghati tức khi vị Tỳ khưu khác hỏi câu hỏi hay trả lời 
câu hỏi, hay vỗ tay, cười đùa là nguyên nhân làm cho phát sanh 
sự ngạc nhiên, nghi ngờ rằng: Ta hỏi câu hỏi mà người khác Họ 
không hỏi hoặc trả lời câu hỏi mà Họ không trả lời với nhau. 
Cụm từ Kalitamganhäti tức nắm lấy ý nghĩa mà nói sai lệch đi 
chút ít tức nêu lên lỗi lầm rằng điều này phải trả lời như vậy, 
trong khi nói sai lệch đi 1 mẫu tự (akkhara), 1 câu (pada) hoặc 
1 chữ. Từ Saupaniso tức có điều kiện (Upanissaya) nghĩa là có 
duyên (Paccaya), từ Ohitasoto tức Chú tâm lắng nghe. 


Cụm từ Abhijānāti ekam dhammam nghĩa là Biết tỏ 
tường một loại Thiện pháp, tức Biến tri Thánh đạo. Cụm từ 
Parijānāti ekam đhammam tức xác định Biết (moi) loại pháp 
Khổ đế bằng cách xác định Biết, bởi sự suy xét (Tirana 
pariññä). Cụm từ Pajahäati ekam dhammam nghĩa là đoạn trừ 
(một) loại pháp, tức pháp Bất thiện. Cụm từ Sacchikaroti 
ekam đhammam nghĩa là thực hành (một) loại pháp, tức pháp 
A La Hán quả hoặc Diệt (Nirodha) cho thấu đáo. Cụm từ 
Sammavimuttim phusati là thực chứng Giải thoát, tức A La 
Hán quả bằng sự thực chứng bởi Trí tuệ, với cách chín chắn tức 
bằng Nhân, bằng Phương cách, bằng Căn nguyên. 


‚Сит từ Etadatthä Bhikkhave Каша nghĩa là tất cả Tỳ ` 


khưu, kệ ngôn mà ta thuyết rằng: Bằng sự hỏi han, đàm luận với 
nhau như Giải thoát này là lợi ích, tức sự Giải thoát của “Тат”, 
bởi vì không Chấp thủ, là nền tảng, tức là cứ điểm, là vấn đề của 
Kệ ngôn đó nên hiểu kết hợp trong mọi câu như đã giải thích 
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trên. Cụm từ Etadatthä mantanä tức là tất cả người thích hợp 
và không thích hợp, việc bàn luận với người thích hợp để được 
Giải thoát này là lợi ích giống nhau. Cụm từ Etadatthä ирапіѕа 
tức cho dù có điều kiện (Upanissaya) thuyết để người lắng tai 
_ nghe, người có Căn duyên được Giải thoát này là lợi ích giống 
nhau. Cụm từ Etadattham sotadattham sotävadhänam nghĩa 
là ngay cả việc lắng tai nghe cùng với căn nguyên của người đó 
được Giải thoát là lợi ích giống nhau. Từ Anupädä là vì không 
Chấp thủ bởi Tứ thú (Upädäna). 

Sự Giải thoát tức là A La Hán quả, gọi là Giải thoát của tâm. 
Bởi vì tất cả từ này được Thuyết để đạt lợi ích A La Hán quả, vì 
vậy khi Đức Phật tóm tắt bài Kinh gom lại ý chính bằng Kệ ngôn 
tiếp theo, mới thuyết rằng: Yeviruddhä này. Tất cả nhóm từ đó 
thì Từ Viruddhãä tức nghịch ý bởi vì Sân, nghĩa là nổi giận. 


Từ Sallapanti tức đàm luận hỏi han với nhau, từ 
Vinivitthã tức là người quyết tâm. Từ Samussitã tức đưa lên 
cao bằng cách giương lên bởi mãnh lực Ngã mạn. Từ 
Anariyagunamäsajja tức nói đến Ân đức Kệ ngôn, không phải 
cách thức bậc Thánh xúc phạm. Ân đức tốt đẹp, nghĩa là nói đến 
Kệ ngôn xúc phạm Ân đức tốt đẹp gọi là Kệ ngôn phàm tục 
(Апагіуакаіһа) không phải là Kệ ngôn bậc Thánh 
(Ariyakathä). 


— x xe 


Từ Aññañña vivaresino tức chuc chờ tìm kẻ hở, tức tìm 
lỗi sai phạm lẫn nhau, từ Dubbhäsitam tức nói xấu. Từ 
Vikkhalitam tức nói lỡ lời chút ít. Cụm từ Sampamoham 
paräjayam tức vừa lòng lời nói sai phạm và sự tổn thất lẫn 
nhau, bởi vì chút ít ác ngữ, từ Abhinandanti tức hài lòng. Từ 
Масаге tức không biết cách để cư xử, tức không nói. 
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Từ Dhammatapati samyutta tức là kệ ngôn mà người 
định đặt trong việc bàn luận Pháp với nhau, gọi là 
Dhammatapati samyuttã bởi vì vừa định đặt trong Pháp vừa 
tạo ra Pháp đó. Cụm từ Anuttinne na manasä tức là có tâm 
không phóng tán, từ Apalaso tức là không xem ngang hàng với 
việc xem ngang hàng bằng cách nắm giữ được đối thủ. Từ 
Аѕаһаѕо tức không gay gắt bằng mãnh lực của sự mạnh bạo tức 
Tham ái, sân hận và sỉ mê. 

Từ Anussuyyäyamano tức không Ganh ty. Cụm từ 
Dubbhatthe näpasädaye tức không lấn áp bằng lời lẽ phạm 
sai lầm. Cụm từ Upärambham na sikkheyya tức không quan 
tâm chỉ trích nguyên nhân tánh chất nhiều hơn. 

Cụm từ Kalitañca па раһауе tức lời nói lỡ lời chút ít cũng 
không chấp giữ rằng: Đây là sai phạm của Ngài, từ Nabhihare 
tức không nói bồi thêm. Từ Nabhimadde tức không nói đạp đổ 
bằng cách viện cớ vào nguyên nhân khác. 


Kết Thúc Bài Kinh Các vấn đề được Đàm Luận thứ 67 


сй 


Chánh Kinh Bài Kinh du sĩ Ngoại Đạo 
68. Du sĩ Ngoại Đạo 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: 
“Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là ba? Tham, sân, sỉ. 
Những pháp này, này các Hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp 
này, này các Hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, 
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thế nào là khác biệt? “Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông trả 
lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy?” 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn 
làn căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương 
tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói 
này cho chúng con. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói! 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại 
đạo hỏi như sau: “Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là 
ba? Tham, sân, sĩ. Những pháp này, này các Hiền giả, là ba pháp. 
Trong ba pháp này, này các Hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào 
là thù thẳng, thế nào là khác biệt? “Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Sư cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 
“Tham, thưa các Hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm 
chap. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Si là tội lớn, và 
ly sỉ là chậm chap.” 


2.- “Do nhân gì, này chư Hiền, do duyên gì tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham sanh rồi dua đến tăng trưởng, quảng 
đại?” 


Cần phải trả lời là “Tịnh tướng” “Với ai không như lý tác ý 
tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên, tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại.” 
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3. “Do nhân gì, này các chw Hiền, do duyên gì sân chưa sanh 
. được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại?” 
Cần phải trả lời là “Chướng ngại tướng” “Với ai không như lý tác 
ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân 
sanh rồi được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền 
giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại.” 


4. “Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sỉ chưa sanh 
được sanh khởi, và sỉ dá sanh được tăng trưởng, quảng đại?” 


"`... “7 tt 


Cần phải trả lời là “Không như lý tác ý” “Với ai không như 
lý tác ý, thời sỉ chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được 
tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là 
duyên, khiến sỉ chưa sanh được sanh khởi, và sỉ dë sanh được 
tăng trưởng quảng đại.” 


5,- “Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì tham chưa 
sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận?” 

Cần phải trả lời là “Tướng bất tinh” “Với ai như lý tác ý 
tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham 
đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là 
duyên khiến tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận.” 


6. “Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân chưa sanh 
không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận?” 

Cần phải trả lời là “Từ tâm giải thoát” “Với ai như lý tác ý 
từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân 
đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là . 
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duyên khiến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận.” 


7. “Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sỉ chưa sanh 
không sanh khởi, hay sỉ đã sanh được đoạn tận?” 

Cần phải trả lời là “Như lý tác ý” “Với ai như lý tác ý, thời 
sỉ chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây 
là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh không 
sanh khởi, hay sỉ đã sanh được đoạn tận.” 


Sớ Giải Bài Kinh du sĩ Ngoại Đạo 
(AthakathãäTitthiyaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Titthiya thứ 68 như sau: Từ 
Bhagavammnlakä tức tất cả Pháp gọi là Bhagavamũlakä bởi 
vì lấy Đức Thế Tôn làm căn bản. Ngài đề cập lời giải thích như 
sau, tất cả chư Tỳ Khưu bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, các Pháp 
này của chúng con được Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa làm 
cho hiện khởi trong thời trước, khi Ngài đã Viên tịch Niết-bàn 
thì việc nhắc tên sa môn hoặc Bà la môn khác nữa sẽ không thể 
làm cho các Pháp này hiện khởi suốt thời gian từ Đức Phật này 
đến Đức Phật kế tiếp hiện khói trên thế gian (Buddhantara), 
nhưng các Pháp này của chúng con khi Đức Thế Tôn đã hiện 
khởi thì chúng con sẽ Liễu tri, tức Giác ngộ các Pháp này được 
do nương vào Đức Thế Tôn, vì vậy, bạch Đức Thế Tôn pháp của 
chúng con gọi là có Đức Thế Tôn làm căn bản bởi trường hợp 
này.” 

Từ Bhagavamnettikä tức là Đức Thế Tôn là bậc dẫn 
dắt, tức là Ngài dẫn xuất ra khỏi (Luân hồi) theo sự hướng dẫn 
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tất cả Pháp, nghĩa là đặt tên mỗi loại Pháp rồi Ngài thuyết theo 
thực tánh, vì vậy tất cả Pháp mới gọi là có Đức Thế Tôn là bậc 
hướng dẫn. Từ Bhagavam patisaranä tức Pháp diễn tiến (sinh 
diễn) trong 4 lãnh vực, khi đến lãnh vực của Toàn Giác Trí gọi 
là luôn tiềm ẩn trong Đức Thế Tôn cho nên mới gọi là Đức Thế 
Tôn là nơi nương tựa (Bhagavapatisaranä3). Từ Patisaranti 
tức đang gom lại nghĩa là đang hội tụ. 


Một lý khác nữa: Đức Thế Tôn trước khi đặt tên Pháp diễn 
tiến trong 4 lãnh vực, mỗi Pháp đó theo Sự Thật, nên Ngài hồi 
tưởng nhớ đến tất cả Pháp bằng mãnh lực của việc thấu đáo của 
Đức Phật; Ngài ngồi tại cây Đại Giác (MahäBodhi) rằng Xúc 
(Phassa) như đến bạch hỏi rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con tên 
là gì?," thì được trả lời rằng: Tên con là Xúc do ý nghĩa đụng 
chạm... Thọ... Tưởng... Hành... Thức (như) đến bạch hỏi rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, con tên là gì?,” được trả lời rằng: Tên con 
là... Thức do ý nghĩa biết rõ, vì vậy tất cả Pháp mới gọi là có Đức 
Thế Tôn là nương tựa (Bhagavä patisaranä). Cụm từ ` 
Bhagavantamyeva patibhätu nghĩa là ý nghĩa của ngôn ngữ 
này hãy hiện bày với (một mình) Đức Thế Tôn đi! Xin Đức Phật 
hãy dạy bảo (Giáo hóa) cho chúng con. 

Cụm từ Варо kho tức Tham ái diễn tiến bởi năng lực của 
sự vui thích, từ Appasävajjo tức có ý nghĩa đáng chê trách ít, 
nghĩa là có tội nhỏ theo cả 2 mức độ, tức theo lãnh vực của tội 
thuộc tội Thế gian (Lokavajja) (tội trong hiện tại) cũng có, theo 
lãnh vực của tội thuộc tội Dị thục quả (Vipäkavajja) (tội trong 
vị lai) cũng có. Điều này như thế nào? 

1) Cha mẹ cho anh với em..., cưới nhau 


2) Cho đám con cưới với anh em của con họ. 
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Tham ái này có tội nhỏ theo tội thế gian trước. Còn tham 
ái có tội nhỏ theo tội dị thục quả tức gọi là tục sanh vào Khổ 
cảnh như không có tri túc với vợ mình làm gốc. Từ 
рапаһауігарї tức tham ái này trước khi giảm thì cũng sẽ từ từ 
giảm, không thoát khỏi nhanh chóng sẽ dính theo lâu dài, giống 
như vải nhuộm bằng bồ hóng pha trộn với dầu, dù cho đi đến 2, 
З kiếp khác cũng chưa từ bỏ được, nên mới gọi là Ly tham chậm 
chap (Dandhavirägï) giảm bót lâu lắc. Trong điều đó có Câu 
chuyện dẫn chứng như sau: 


Câu Chuyện Nữ Nhân Giết Chồng. 


Được nghe rằng, một người nam hành động Tà hạnh 
(Micchãcära) đối với vợ của người anh, y được nữ nhân yêu 
thương nhiều hơn chồng của mình. Nàng nói với Y rằng: “Khi 
sự việc này bại lộ thì điều chê bai to lớn sẽ có, anh hãy giết Anh 
của anh đi,” y dọa nữ nhân đó rằng: “Đồ chết tiệt, con đốn mat, 
mày chớ có nói như vậy nữa!” Nàng im lặng, trôi qua 2, 3 ngày 
thì nói nữa, tâm của Y cho dù còn chần chừ, kể từ đó trở đi bị 
nàng thúc giục đến 3 lần mới nói rằng: “Ta sẽ làm thế nào mới 
có cơ hội (hành động)?” Tuần tự sau đó, nàng chỉ phương kế 
cho Y rằng: “Anh hãy làm theo tôi chỉ dẫn mà thôi, gần nhà của 
thằng gù (Mahäkakudha) ngay nơi đó có bến nước, anh hãy 
cầm lấy con dao bầu bén đi rình ở tại nơi đó," y làm theo như 
vậy. Về phần anh của Y làm công việc trong rừng xong rồi trở 
về nhà. Nàng làm giống như có tâm thương yêu chồng, nói rằng: 
“Này ông đi thôi! Tôi sẽ gội đầu cho,” rồi xem xét cái đầu của 
chồng nói rằng: “Cái đầu của ông dơ bẩn,” rồi trao trái me rừng 
cho chồng cùng với lời dặn rằng: “Ông hãy đi gội đầu tại bến 


`M» 


nước đó rồi trở về.” Y đi đến bến nước theo như nàng chỉ dẫn, 
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gội đầu bằng bọt trái me rừng, lặn đầu xuống nước tắm. Khi ấy 
người em trai đi ra từ giữa lùm cây chặt mạnh vào gáy cổ Y cho - 
chết rồi trở về nhà. 

Người anh trai khi không thể từ bỏ tình yêu thương vợ 
được mới sanh làm con rắn lục lớn trong nhà sau, cho dù khi 
nàng (là người vợ cũ) đứng, ngồi đi nữa..., nó cũng rơi xuống 
nơi thân (của nàng). Về sau nàng mới cho giết con rắn đó bởi 
hiểu rằng có lẽ thân mình của ta sẽ trở thành thân mình con rắn 
này. Do thương yêu nàng là vợ, nó sanh làm con chó trong nhà 
sau đó nữa, kể từ khi đi được nó chạy theo sau nàng, cho dù 
nàng đi vào rừng, nó cũng đi theo cùng, mọi người nhìn thấy 
vậy thì nói chế giễu rằng: “Người thợ săn và con chó đi ra sẽ di 
về đâu?” Nàng sai biểu cho giết nó (con chó аб) nữa. 


| Мас dù nó (đã chết) cũng sanh làm con bò trong nhà sau 

đó nữa, rồi đi theo nàng giống như vậy... Trong lúc đó mọi 
người nhìn thấy nó thì cùng nhau nói chế giễu rằng: “Người 
chăn bò đã đi rồi các con bò sẽ đi đâu?” Nàng cũng sai biểu cho 


2 ở 


giết nó trong chỗ kia. Mặc dù lúc đó nó không thể cắt đứt tình 
yêu thương nàng tiếp tục được, vào giai đoạn thứ 4, nó sanh 
vào trong bụng của nàng rồi thì nhớ lại được kiếp sống, nó thấy 
rằng bản thân bị giết đến 4 lần theo tuần tự, suy nghĩ rằng: “Ta 
sanh vào trong bụng của nữ nhân là kẻ thù chỉ chừng ấy!” Kể từ 
đó trở đi, không chịu cho nàng lấy tay đụng vào thân mình, nếu 
nàng đụng vào thân mình thì Y sẽ khóc rống lên. Lúc đó chỉ có 
ông ngoại mới nuôi nẵng Y được... 


Sau đó, y phát triển lớn khôn, ông ngoại mới hỏi rằng: 
“Cháu à, vì sau cháu không chịu cho mẹ lấy tay đụng vào thân 
mình, nếu mẹ đụng vào thân mình cháu, cháu sẽ khóc với tiếng 
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gào thét?” y kể lại tất cả sự diễn tiến với ông ngoại rằng: “Thưa 
ông, người này không phải là mẹ của con mà chỉ là kẻ thù!” ông 
ngoại quàng tay ôm người Y rồi khóc nói rằng: “Đi thôi cháu à! 
Dù cho có vấn đề gì chúng ta cũng sẽ nương vào nơi đây,” rồi 
dẫn Y ra khỏi nhà đi đến Tịnh xá, cùng nhau xuất gia trong Tịnh 
xá đó, cả hai người đều chứng đắc A La Hán. 
Từ Маһаѕауајјо tức gọi là Tội lớn bởi 2 lãnh vực: 
1) Bởi mãnh lực tội theo Thế gian 
2) Bởi mãnh lực tội theo Dị thục quả. 


Điều này như thế nào? Người mà Sân gây tổn hại, thường 
hành động sai quấy đối với Mẹ, đối với Cha, đối với Anh em, đối 
với Chị em, đối với Bậc xuất gia, cũng trải qua trong mọi nơi Họ 
sẽ bị chê bai to tát rằng: Người này hành động sai quấy ngay cả 
đối với Cha mẹ, đối với anh em, chị em cho dù đối với bậc Xuất 
gia. Sân gọi là có tội lớn theo mãnh lực tội thuộc tội của Thế gian 
như đã diễn giải trước, nhưng Họ sẽ thọ nhận quả trong Địa 
ngục suốt Đại kiếp bởi Nghiệp vô gián (Anantariyakamma) 
mà mình đã tạo do mãnh lực của sân. Sân gọi là có Tội lớn bởi 
mãnh lực của tội thuộc tội của Thế gian như đã giải thích trên. 


Từ Khippaviragi tức là từ bỏ nhanh chóng, nghĩa là 
người bị Sân gây tổn hại, hành động sai quấy đối với Cha mẹ, 
nơi Bảo tháp, nơi cây Bồ đề, đối với tất cả Bậc xuất gia cũng có, 
họ xin sám hối rằng: Các vị hãy tha thứ tội lỗi cho con. Cùng với 

` việc xin xóa tội của Y thì Nghiệp đó sẽ trở thành bình thường 
ngay tức thì. 


Còn Sĩ gọi là có Tội lớn do 2 lãnh vực giống nhau. Điều này 
như thế nào? Người lầm lạc do Si hành động sái quấy đối với 
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Cha mẹ, nơi Bảo tháp, nơi cây Bồ đề, đối với Bậc xuất gia rồi 
nhận lấy sự chỉ trích trong mọi nơi mà Họ đi đến. Si gọi là có Tội 
lớn bởi mãnh lực của tội thuộc tội theo Thế gian trước, rồi Họ 
sẽ phải nhận lấy quả trong Địa ngục suốt Đại kiếp do Nghiệp vô 
gián mà Họ đã tạo bằng mãnh lực si. Si gọi là có Tội lớn bởi 
mãnh lực của tội thuộc tội của Dị thục quả như đã giải thích 
trên. | 

Từ Dandhavirägi tức là từ từ giảm bớt đi, nghĩa là nghiệp 
mà người lầm lạc do Sỉ tạo ra sẽ lần lần khỏi đi. Ví dụ giống như 
da gấu mà Họ tẩy trắng đến 7 lần cũng không nhanh trắng được 
như thế nào thì Nghiệp mà lầm lạc đã tạo do Si mê cũng như thế 
đó sẽ không vượt qua nhanh được mà sẽ từ từ qua đi. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh du sĩ Ngoại Đạo thứ 68 
tt. 


Chánh Kinh Bài Kinh Các Căn 
| Thiện - Bất Thiện 
69.- Các Căn Bản Thiện - Bất Thiện 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào 
là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là 
căn bản bất thiện. Cái gì là tham, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất 
thiện. Ai với lòng tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất 
thiện. Với ai có lòng tham, bị lòng tham chỉnh phục, tâm không 
được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, 
trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: “Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất 
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nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ tham, duyên khởi từ tham, 
tập khởi từ tham, khởi lên nơi người ấy. 

2.- Cái gì là sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với 
lòng sân có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có 
lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo 
làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có 
sức mạnh.” Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện 
pháp này sanh từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi 
lên nơi người ấy. 

3.- Cái gì là sỉ, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng 
sỉ có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng si 
bị lòng sỉ chính phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người 
khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng 
nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh.” 
Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên nơi người ấy. 


4.- Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là người 
nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, 
nói phi luật. Vì sao người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi 
pháp, nói phi luật? Như vầy là vì người này, này các Tỷ-kheo, đã 
vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, mắng nhiếc hay tán xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, 
ta có sức mạnh.” Khi được đối chất với sự thật, người ấy phủ 
nhận, không có chấp nhận; khi được đối chất với sự không thật, 
người ấy không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng: “Đây 
là không chân, đây là không thực.” Cho nên, người như vậy được 
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901 là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, 
nói phi pháp, nói phi luật. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các 
ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay 
trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự 
nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do sân 
sanh nhiếp phục, tâm mất sự tự chủ, ngay trong hiện tại sống 
đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi 
thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do sỉ sanh nhiếp phục, 
tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, 
với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
được chờ đợi là ác thú. 


5.- Ví như này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava hay cây 
phandang bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gởi, đi đến tổn 
hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại, và bất hạnh. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, người như vậy, bị các ác bất thiện pháp do tham 
sanh chỉnh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau 
khổ với sự tổn não, với sự wu não, với sự nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, được chờ đợi là Ác thú .. bị các ác bất thiện 
pháp do sân sanh .. bị các ác bất thiện pháp do sỉ sanh chinh 
phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống dau khổ với sự 
tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng 
chung, được chờ đợi là Ác thú. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản bất thiện. 


6.- Có ba căn bản của thiện, này các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? 
Không tham là căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, 
không sỉ là căn bản của thiện. 
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Cái gì là không tham, này các Tỷ-kheo, cái ấy thiện. Ai với 
lòng không tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy thiện. Ai 
không có lòng tham, không bị lòng tham chính phục, tâm được 
tự chủ, không vu cáo làm người khác dau khổ, bằng cách sát hại, 
trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: “Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều 
thiện pháp này sanh từ không tham, duyên khởi từ không tham, 
tập khởi từ không tham, khởi lên nơi người ấy. 

7.- Cái gì là không sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy thiện. Ai với 
lòng không sân có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy thiện. Với ai 
không có lòng sân, không bị lòng sân chỉnh phục, tâm được tự 
chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, 
‚ trói buộc, tịch thu tài sån, mắng nhiếc hay tán xuất, dựa trên: “Та 
là sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều 
thiện pháp này sanh từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập 
khởi từ không sân, khởi lên nơi người ấy. 

8.- Cái gì là không si, này các Tỷ-kheo, cái ấy là thiện. Ai với 
lòng không sỉ có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy thiện. Với ai 
không có lòng si, không bị lòng sỉ chỉnh phục, tâm được tự chủ, 
không vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói. 
buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tán xuất, dựa trên: “Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều 
thiện pháp này sanh ra từ không sỉ duyên khởi từ không si, tập 
khởi từ không si, khởi lên nơi người ấy. 

9.- Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là người 
nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng 
luật. Vì sao người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người 
nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng 
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luật? Như vầy là vì người này, này các Tỷ-kheo, đã không vu cáo 
làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, mắng nhiếc hay tán xuất, dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có 
sức mạnh.” Khi được đối chất với sự thật, người ấy chấp nhận, 
không có phủ nhận; khi được đối chất với sự không thật, người 
ấy nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng: “Đây là chân, đây là 
thực.” Cho nên, người như vậy được gọi là người nói đúng thời, 
nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. 


10.- Người như vậy, này các Tỷ-kheo, đoạn tận các ác bất 
thiện do tham sanh, cắt đút từ gốc rễ, làm cho như thân cây tåla, 
làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai, ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, 
không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng 
chung, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, không bị các ác bất thiện pháp do sân sanh 
nhiếp phục, tâm không mất tự chủ .. Người như vậy, này các Tý- 
kheo, không bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn 
não, không có ưu não, sau khi thân hoại mạng chung, ngay trong 
hiện tại được Bát-niết-bàn. 


11.- Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sala hay cây dhavg, cây 
phandang, bị ba cây tầm gởi phá hoại bao trùm. Rồi có người đi 
đến, cầm cuốc và thúng. Người ấy chặt đút rễ cây tầm gởi ấy, sau 
khi chặt đút rễ, người ấy đào mương. Đào mương xong, người 
ấy nhổ các rễ lên, nhổ cho đến các rễ nhỏ, rễ usira. Rồi người ấy 
chặt cây tầm gởi thành từng khúc nhỏ, bửa và chẻ thành từng 
mảnh nhỏ, người ấy đem phơi giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi 
giữa gió và mặt trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đống 
tro, và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đổ chúng xuống dòng 
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nước chảy nhanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các cây tầm gởi ấy, 
bị cắt đút gốc từ rễ, bị làm cho như thân cây tala, làm cho không 
hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, với người như vậy, các ác bất thiện pháp do 
tham sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm 
cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được 
sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt 
não, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn .. do sân sanh... các 
ác bất thiện pháp do 51 sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc 
rë được làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể hiện 
hữu, được làm cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong 
hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, 
không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản của Thiện. 


Sớ Giải Bài Kinh Các Căn Thiện - Bất Thiện 
(AtthakathaKusalaAkusalamulamSutta) 

Nên hiểu Luận Giải Bài Kinh thứ 69 như sau: Pháp có căn 

Bất thiện gọi là Bất Thiện Căn (Akusala mũlam)). 
Một lý khác nữa: Vừa là Pháp vừa là Căn nên mới gọi là 
Bất thiện căn. Cụm từ Yadapi Bhikkhave lobho bằng với Yopi 
Bhikkhave lobho tức là: Này các Tỳ khưu, cho dù có Tham nào. 
` Cum từ Tadapi akusalamũlam tức Tham đó là gốc rễ của Bất 

thiện hoặc là (tự thân) của Bất thiện cũng được. 
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Giải thích: Trong nơi đây ngay cả Bất thiện đó cũng ám chỉ 
đến căn Bất thiện cũng thích hợp như nhau. Trong tất cả từ nên 
đem Lý (để giải thích) theo cách thức này. 


Từ Abhisankharoti tức tập họp, nghĩa là gom lại làm 
cho thành khối. Cụm từ Asata dukkham upadahati nghĩa là 
tạo ra Khổ, bởi nói đến một loại tội lỗi nào mà không thật đối 
với Họ, bởi vấn đề không thật tức không đang có. Cụm từ 
Vadhena và... Đức Thế Tôn thuyết để biểu lộ trạng thái mà Họ 
tạo ra Khổ, trong tất cả từ đó thì Từ Jäniyã tức suy giảm tài sản. 
Từ Pabbäjanäya tức việc đuổi ra khỏi nhà, ra khỏi vào rừng 
hoặc lìa khỏi đất nước. Từ Balavamhi tức là người có sức 
mạnh. Cụm từ Balattho itipi tức nói rằng tôi là sức mạnh hay 
tôi đang có sức mạnh. Từ Akalavadi tức không nói trong lúc 
nên nói, gọi là nói trong lúc không thích hợp. Từ Abhütavàdi 
tức không nói vấn đề thật, gọi là nói vấn đề không thật, từ 
Anavatthavädl tức không nói vấn đề lợi ích, gọi là nói vấn đề 
không lợi ích. Từ Агаттауааї tức là không nói sự việc theo 
Pháp, gọi là nói sự việc Phi pháp, từ Ауіпауауааї tức không nói 
sự việc theo Luật, gọi là nói Phi luật. Từ Tathähayam phân từ 
ra thành Тайша hi ayam. Cụm từ Na attappam karoti tassa 
nibbhedhanäya tức không thực hành tinh cần để được lợi ích 
đối với việc giải quyết vấn đề không thật. Cụm từ Itipetam 
ataccham tức sự việc này không thật do nhân này. Từ ngoài ra 
(Abhũtam) là từ đồng nghĩa của từ Ataccham đó. Cụm từ 
Duggati pãtikankhã tức Khổ cảnh phân loại ra thành Địa 
ngục... nên ước muốn (thì) được. 


Giải thích: Khổ cảnh phải là phần dành cho Y chắc chắn, 
tức Y sẽ phải sanh vào trong Khổ cảnh đó. Từ Uddhassato tức 
là bị dây leo khu vực (vùng đất) cát bao phủ ở phía trên, từ 
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Pariyonadho tức bị dây leo trong khu vực (vùng đất) cát bao 
phủ lên xung quanh. Cụm từ Anayam äpajjati tức đến không 
phát triển lớn lên được, cụm từ Byasana äpajjati dẫn đến điêu 
tàn. 

Giải thích: Vào mùa nóng, khi trái chín vùng đất cát văng 
га rơi xuống nơi gốc cây да..., trong các gốc cây đó, nơi gốc cây 
nào có hạt rơi xuống 3 hạt trong 3 hướng, khi gốc cây bị mưa 
vào mùa mưa rơi lả tả thì 3 chồi từ cả 3 hạt sẽ mọc lên dính theo 
cây đó, kể từ đó thọ thần... cũng không thể nương trú theo 
đường của mình được, cả 3 chồi đó sanh sôi пау nở trở thành 
dây leo bám vào cây đó, dính mắc bao trùm đến các chạc cây, 
cành nhỏ, cành lớn che phủ cây cho đến che kín. Cây đó bị dây 
leo vùng đất cát móc vào dẫy đầy dây leo, vùng đất cát dầy và 
lớn khi mưa rơi xuống hoặc gió thổi cũng sẽ bẻ gãy cây ngã 
xuống trong nơi đó còn lại chỉ là gốc mà thôi. Cụm từ 
Byasanam äpajjati này Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến cây đó. 


Cũng trong cụm từ Evameva kho này có điều so sánh 
như sau: Chúng sanh thế gian nên thấy giống một thân cây 
trong các cây gỗ... 3 căn Bất thiện nên thấy giống như 3 dây leo 
vùng đất cát. Lúc tham... chưa gặp phải Môn nên thấy giống 
như sự việc các dây leo đó bao bọc cây lên thẳng chưa đến cành 
cây, lúc tham..., diễn tiến cùng mãnh lực của môn nên thấy như 
lúc dây leo bò đi theo lỗi cành cây, lúc tham..., vây hãm tâm nên 
thấy giống như lúc dây leo che phủ cây. 

Lúc vị Tỳ khưu bị phạm tội chút ít do mãnh lực của các 
phiền não đến gặp phải môn nên thấy giống như lúc cành cây 
nhỏ rơi xuống, lúc Tỳ khưu bị phạm trọng tội nên thấy giống 
như lúc cành cây lớn gãy xuống, lúc Tỳ khưu bị phạm tội Bất 
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cộng trụ rồi rơi xuống trong 4 Khổ cảnh theo tuần tự nên thấy 
giống như lúc cây ngã xuống trên mặt đất trong khi gốc cây ẩm 
ướt cùng với nước chảy xuống theo đường dây leo. 


Về phần Pháp trắng (Thiện pháp) nên hiểu theo cách 
ngược lại như đã đề cập. Nhưng trong cụm từ Evameva kho 
nên hiểu theo điều so sánh như sau: Chúng sanh thế gian này 
nên thấy giống như một loại cây nào trong tất cả loại gỗ..., cả 3 
Bất thiện căn nên thấy giống như 3 dây leo vùng đất cát. Hành 
giả giống như người đến làm cho các dây leo đó tàn lụi (đào dây 
leo vứt bỏ). Trí tuệ nên thấy giống như cuốc, năng lực của Đức 
tin nên thấy giống như sức mạnh của việc cuốc, việc đào bằng 
Minh quán (Vipassanä) nên thấy giống như việc đào bằng 
cuốc, lúc Hành giả dùng Tuệ quán (Vipassanäñapa) chặt đứt 
gốc rễ của Vô minh nên thấy giống như việc chặt đứt gốc rễ của _ 
cây bằng việc cuốc, lúc Hành giả thấy (danh-sắc) bằng lãnh vực 
Uẩn nên thấy giống như lúc chặt đứt dây leo thành khúc nhỏ, 
khúc lớn. Lúc hành giả nhổ phiền não lên bằng Đạo tuệ nên thấy 
giống như lúc chẻ dây leo, lúc Ngũ uẩn vẫn còn tồn tại nên thấy 
giống như lúc làm cho dây leo trở thành tro, lúc Hành giả diệt 
đi Uẩn Thủ (Upädinnaka khandha) bằng cách diệt không cho 
Tục sanh nữa, rồi không Chấp thủ tục sanh trong kiếp sống mới 
nên thấy giống như lúc Họ rãi tro xuống nơi mà bão lớn làm cho 
không sanh khởi nữa. Trong bài Kinh này Đức Thế Tôn thuyết 
về Luân hồi (Vatta) và Phi luân hồi (Vivatta). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Các Căn thứ 69 
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Chánh Kinh Bài Kinh Bát Quan Trai Giới 
70. Các Lễ Uposatha 


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sävatthi (Xá-vệ), 
Pubbarama (Đông viên), lâu đài của mẹ Migara. Rồi Visakha, mẹ 
của Migara, trong ngày Uposatha (Bố-tát trai giới) di đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với Visãkhä, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: 
- Này Visãkhä, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này? 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 

- Сб ba loại trai giới này, này Visakhä. Thế nào là ba? 

_ Trai giới người chăn bò, trai giới Niganthà, và trai giới bậc 
Thánh. Như thế nào, này Visakha, là trai giới người chăn bò? Ví 
như, này Visäkha, người chăn bò vào Бибї chiều lùa các con bò 
về cho chủ của chúng. Người ấy suy nghĩ: “Hôm nay, các con bò 
đã ăn có tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ 
này. Ngày mai, các con bò sẽ ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, sẽ uống 
nước tại chỗ này và chỗ này.” Cũng vậy, này Visakha, ở đây có 
người giữ trai giới suy nghĩ: “Hôm nay, ta đã ăn loại đồ ăn cứng 
này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn; ta đã ăn loại đồ ăn mềm này, 
loại đồ ăn mềm này ta đã ăn. Ngày mai, ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng 
này, loại đồ ăn cứng này ta sẽ ăn; ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, 
loại đồ ăn mềm này ta sẽ ăn.” Như vậy, người ấy sống cả ngày 
với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visäkhä, là trai 
giới người chăn bò. 


Này Visakhà, thế nào là trai giới các Niganthä? 
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Ở đây, này Visakha, có hạng Sa-môn tên là Niganthä, họ 
khích lệ đệ tử như sau: “Ông hãy quăng bỏ trượng đối với các 
sinh loại sống ở phương Đông, ngoài một trăm do tuần. Hãy 
quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Tây, ngoài 
một trăm do tuần. Hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại 
sống ở phương Bắc, ngoài một trăm do tuần. Hãy quăng bỏ 
trượng đối với các sinh loại sống ở phương Nam, ngoài một trăm 
do tuần.” Như vậy, họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối 
với một số sinh loại mà thôi, họ không khích lệ vì lòng thương, vì 
lòng từ mẫn, đối với một số sinh loại khác. Trong ngày Uposatha, 
họ khích lệ đệ tử như sau: “Này các Ông, hãy quăng bỏ tất củ áo 

quần và nói như sau: “Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, 

bất cứ chỗ nào. Bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không 
có cái gì là của ta.” Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy 
là con của mình. Và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và 
con người ấy biết người ấy là chồng, là cha của mình, và người 
ấy biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô tỳ làm công biết 
người ấy là chủ của họ. Và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên 
của mình. Như vậy, trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với 
sự thật, trong thời gian ấy, lại được khích lệ bằng điều nói láo. 
Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người 
ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy 
của không cho. Như vậy, này Visakha, là lễ Uposathä của các 
Niganthä. Được sống thực hành như vậy, này Visakha, Uposatha 
của các Niganthà không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói 
sáng, không ánh sáng lớn. | 


Và này Visäkhã, thế nào là trai giới các bậc Thánh? Chính 
là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. 
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Và này Үіѕакћа, thế nào là làm thanh tịnh một tâm ué nhiễm với 
phương pháp thích nghỉ? 


б đây, này Visäkhä, Thánh đệ tử niệm Phật: “Đây là Thế 
Tôn, bậc Ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn 
tận. Ví như, này Visakha, đầu иё nhiễm được gót sạch với phương 
pháp thích nghĩ. 


Và này Visakha, thế nào là đầu ué nhiễm được gôt sạch với 
phương pháp thích nghỉ? 


Do duyên bột nhồi, do duyên đất sét, do duyên nước và do 
duyên nỗ lực thích nghỉ của con người. Như vậy, này Visäkhã, là 
đầu ué nhiễm được gôt sạch với phương pháp thích nghi. Cũng 
vậy, này Visäkha, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương 
pháp thích nghi. 


Và này Visäkhä, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghỉ? 


Ở đây, này Visakha, Thánh đệ tử niệm Như Lai: “Đây là Thế 
Tôn, bậc Ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được 
tịnh tín, hân hoan khởi lên, các phiền não của tâm được đoạn 
tận. Này Visãkha, đây gọi là Thánh đệ tử để thực hành trai giới 
Phạm Thiên, vị ấy cùng sống với Phạm Thiên. Do duyên Phạm 
Thiên, tâm vị ấy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não 
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của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visäkhã, là tâm ué nhiễm 
được gột sạch với phương phúp thích nghĩ. 


Này Visakha, tâm ué nhiễm được gột sạch với phương 
pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm ué nhiễm được 
gôt sạch với phương pháp thích nghỉ? 


Ở đây, này Visäkhã, vị Thánh đệ tử niệm pháp: “Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu.” Do vị ấy niệm Pháp, tâm được tịnh tín, hân 
hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, 
này Visākhā, thân иё nhiễm được gôt sạch với phương pháp 
thích nghỉ. 


` Và này Visäkhä, thế nào là thân ué nhiễm được gôt sạch với 
phương pháp thích nghi? Do duyên sottim (một thứ đá bọt dùng 
để chà lưng), do duyên bột tắm, do duyên nước và do duyên nỗ 
lực thích nghỉ của con người. Như vậy, này Visakha, là thân иё 
nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này 
Visäkha, là tâm иё nhiễm được gôt sạch với phương pháp thích 
nghỉ. 


Và như thế nào, này Visakha, là tâm ué nhiễm được gót 
sạch với phương pháp thích nghỉ? 


Ở đây, này Visãkha, Thánh đệ tử niệm pháp: “Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu.” Do người ấy niệm Pháp, tâm được tịnh tín, 
hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này 
Visäkhä, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành pháp trai giới, vị ấy 
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sống với pháp. Chính nhờ pháp, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này 
Visakha, là tâm ué nhiễm được gót sạch nhờ phương pháp thích 
nghi. 


Này Visakha, tâm uë nhiễm được gót sạch với phương 
pháp thích nghỉ. Và này Visakha, thế nào là tâm uế nhiễm được 
gột sạch nhớ phương pháp thích nghỉ? 


Ở đây, này Visakha, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là 
đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được 
chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.” Do vị ấy niệm Tăng, 
tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Ví như, này Visãkhã, một tấm vải bị ué được gót 
sạch nhờ phương pháp thích nghi. 

Và này Visäkha, thế nào là một tấm vải bị иё nhiễm được 
gột sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? 

Do duyên usam (đất mặn) do duyên khãram (nước tro), do 
duyên phân bò, do duyên nước, và do duyên nỗ lực thích nghỉ của 
con người. Như vậy, này Visäkha, một tấm vải bị uë nhiễm được 
gôt sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là 
tâm uế nhiễm được gót sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Và này Visäkhã, thế nào là tâm uế nhiễm được gót sạch nhờ 
phương pháp thích nghi? 


Ở đây, này Visakha, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý 
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` hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chon chánh hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là 
đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được 
chap tay, là phước điền vô thượng ở đời.” Nhờ vị ấy niệm Tăng, 
tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Này Visäkha, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành 
chúng Tăng trai giới, sống với chúng tăng. Chính nhờ chúng 
tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của 
tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visäkhä, là tâm ué nhiễm được 
gót sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Này Visäkhaä, tâm иё nhiễm được gôt sạch nhờ phương 
pháp thích nghi. Và này Visäkhä, thế nào là tâm ué nhiễm được 
gót sạch nhờ phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visäkhä, Thánh đệ tử niệm Giới: “Không bị phá 
hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 
đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, 
đưa đến Thiền định.” Vị ấy nhờ niệm Giới, tâm vị ấy được tịnh tín, 
hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví 
như, này Visäkhä, một tấm gương иё nhiễm được gôt sạch với 
phương pháp thích nghi? 

Và này Visäkhä, thế nào là một tấm gương иё nhiễm được 
rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? 

Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông và do 
duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là 
tấm gương uë nhiễm được rửa sạch với phương pháp thích nghi 


Và này Visākhā, thế nào là một tấm gương ué nhiễm được 
rửa sạch nhờ phương pháp thích nghĩ? 
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Ở đây, này Visakha, Thánh đệ tử niệm Giới: “Không bị phá 
hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị иё nhiễm, 
đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, 
đưa đến Thiền định.” Vị ấy nhờ niệm Giới, tâm được tịnh tín, hân 
hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này 
Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành giới Uposatha, sống 
chung với giới. Nhờ giới, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là 
tâm ué nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? 


Này Visäkhã, tâm иё nhiễm được gót sạch với phương 
pháp thích nghi. Và này Visākhā, thế nào là tâm ué nhiễm được 
gột sạch với phương pháp thích nghỉ? 


ở đây, này Visakha, Thánh đệ tử niệm Thiên: “Có Chư Thiên 
bốn Thiên Vương; có Chư Thiên cõi trời Ba mươi ba; có chư 
Thiên Yama; có chư Thiên Tusita (Đâu suất); có chư Thiên Hóa 
lục; có chư Thiên Tha hóa tự tại; có chư Thiên Phạm chúng; có 
chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên 
ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như 
vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng 
có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy 
cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có 
đầy đủ nơi ta. Đầy đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi 
ta.” Khi người ấy niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình 
và chư Thiên ấy, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các 
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phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visäkhä, là vàng 
bị иё nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích 
nghi. 


Và này Visakha, thế nào là vàng bị ué nhiễm được làm cho 
thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghỉ? 


Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do 
duyên ống bệ, do duyên cái kìm, và do duyên nỗ lực thích nghỉ 
của con người. Như vậy, này Visäkhã, là vàng bị иё nhiễm được 
làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này 
Visakha, là tâm bị ué nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghỉ? ` 


Và này vì, thế nào là tâm bi uë nhiễm được làm cho thanh 
tịnh nhờ phương pháp thích nghỉ. 


Ở đây, này Visakha, Thánh đệ tử niệm Thiên: “Có Chư Thiên 
bốn Thiên Vương; có Chư Thiên cõi trời ba mươi Ба; có chư Thiên 
Yama; có chư Thiên Tusita (Đâu suất); có chư Thiên hóa lạc; có 
chư Thiên tha hóa tự tại; có chu Thiên Phạm chúng; có chư Thiên 
cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, mạng 
chung ở chỗ này, được sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như 
vậy. Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 
Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ 
nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 
Đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, 
được sanh tại chỗ kia. Ta cũng có trí tuệ như vậy.” Khi vị ấy niệm 
tín, giới, nghe pháp, thí, và tuệ của tự mình và của chư Thiên ấy, 
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tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Đây gọi là Thánh đệ tử thực hành Thiên trai giới, 
sống chung với chư Thiên. Nhờ chư Thiên, tâm vị ấy được tịnh 
tín, hân hoan sanh khởi. Các phiền não của tâm được đoạn tận. 
Như vậy, này Visakha, là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh 
tịnh nhờ phương pháp thích nghỉ. 


Thánh đệ tử ду, này Visãkhã, suy tư như sau: “Cho đến trọn 
đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng vậy đêm nay và ngày 
nay, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bó kiếm, 
biết tàm quí, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Về chỉ phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới.” | 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hún từ bỏ lấy của không cho, 
chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, 
ta sống từ bó lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. 
Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành 
trai 9161.” 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu 
Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, đêm 
nay và ngày nay, ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống 
giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chỉ phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới.” 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa 
nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng 
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tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Cũng 
vậy, đêm nay và ngùy nay, ta sống từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, 
nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Về chi phần 
này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới.” 

“Cho đến trọn đời, cúc vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu 
nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm 
say. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ rượu men, 
rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm 
cho đắm say. Về chỉ phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và 
ta sẽ thực hành trai giới.” 


“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, 
không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, đêm nay và ngày 
nay, ta sống ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn 
phi thời. Về chỉ phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ 
thực hành trai giới.” 


“Cho đến trọn đời, các vị А-Іа-һӣп tránh xa không xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày пау, ta 
sống tránh xa không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang 
sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Về 
chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành 
trai giới.” 

“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường 
lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường 
thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, đêm nay và. 
ngày nay, ta từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, 
giường lớn. Ta nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên 
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đệm cỏ. Về chỉ phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ 
thực hành trai giới.” | 


Như vậy, này Visakha, là Thánh trai giới, thực hành Thánh 
trai giới, này Visakha, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lón, 
có ánh sáng lớn. 

Quả lớn là như thế nào? lợi ích lớn như thế nào? Chói sáng 
lớn như thế nào? Ánh sáng lớn như thế nào? 


Ví như, này Visãkha, có người áp đặt chủ quyền trên 16 
quốc độ lớn tràn đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, 
Vajji, Маа, Сей, Vangã, Kurū, Рапсӣ!а, Macchä, Surasenä, 
Assakä, Avanti, Gandharä, Kambojä, nhưng chủ quyền ấy không 
bằng một phần mười sáu của một trai giới thực hành đầy đủ cả 
tám mặt. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, này Visakha, là vương quyền 
của loài người, so sánh với hạnh phúc Chư Thiên! 

Năm mươi năm của một đời người, này Visakha, bằng một 
đêm một ngày của chư Thiên của Bốn Thiên Vương. Ba mươi 
đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng như vậy làm 
thành một năm. Năm mươi năm chư thiên như vậy làm thành 
thọ mạng của chư Thiên của Bốn Thiên Vương. Sự kiện này có 
xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, 
sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cá tám mặt, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên của Bốn Thiên 
Vương. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: “Nhỏ 
nhoi thay là vương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chư Thiên!” | 


Một trăm năm của một đời người, này Visakha, bằng một 
ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm 
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như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng như vậy làm 
thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên như vậy làm thành thọ 
mạng của chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy 
ra, này Visäkha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau 
khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 
Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: “Nhỏ nhoi 
thay là vương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư 
Thiên!” 

Hai trăm năm của một đời người, này Visakha, bằng một 
ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Yama. Ba mươi đêm như 
vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng như vậy làm thành 
một năm. Hai ngàn năm chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng 
của chư Thiên ở cối trời Yàmà. Sự kiện này có xảy ra, này 
Visäkhä, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực 
hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Yama. Chính dựa 
trên trường hợp này được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương 
quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!” 

Bốn trăm năm của một đời người, này Visäkhä, bằng một 
ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Tusita (Đâu-suất). Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng như 
vậy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên như vậy làm 
thành thọ mạng của chư Thiên ở cối trời Tusita. Sự kiện này có 
xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, 
sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tusita. 
Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: “Nhỏ nhoi 
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thay là vương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư 
Thiên!” 

Tám trăm năm của một đời người, này Visäkhä, bằng một 
ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Ba mươi đêm 
như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng như vậy làm 
thành một năm. Tám ngàn năm chư Thiên như vậy làm thành 
thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, 
này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi 
thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối trời Hóa lạc. Chính 
dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: “Nhỏ nhoi thay là 
vương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!” 

Mười sáu trăm năm của một đời người, này Visakha, bằng 
một ngày một đêm của chư Thiên ở cối trời Tha Hóa Tự Tại. Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng, mười hai tháng như 
vậy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên như vậy 
làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sự 
kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi thực hành Uposatha đầy đủ cả tám mặt, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối 
trời Tha Hóa Tự Tai. Chính dựa trên trường hợp này, được nói 
lên rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên.” 


- Chó giết hại sinh loài 
Chớ lấy của không cho 
Chớ nói lời nói láo 


Chớ uống thứ rượu say 
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Từ bỏ không phạm hạnh 
Từ bỏ, không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy nằm trên tấm thẳm 
Được trải dài trên đất 
Chính hạnh trai giới này 
Được gọi có tám phần 

Do Đức Phật nói lên 

Đưa đến đoạn tận khổ 

Mặt trăng và mặt trời 
Được thấy là lành tốt 

Chỗ nào chúng đi tới 
Chúng chói sáng hào quang 
Chúng làm máy sáng chói 
Giữa hư không chúng đi 
Trên trời chúng chói sáng 
Sáng rực mọi D hướng 
Trong khoảng không gian ấy 


Tài sản được tìm thấy 
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Trân châu và ngọc báu 
Lưu ly, đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi là Hattaka 

Tuy vậy chúng giá trị 
Chỉ một phần mười sáu 
Với hạnh giữ trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 

Kể cả ánh sáng trăng 
Với cả vòm trời cao. 

Vậy người nữ người nam 
Hãy giữ theo định giới 
Hành bố-tát trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 

Làm thiện các công đức 
Đem lại nhiều an lạc 
Được sanh lên cõi trời 


Không bị người cười chê. 
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(AtthakathãUposathaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Bát Quan Trai Giới thứ 70 
như sau: Tờ Tadahuposathe bằng với Tasmimahu uposathe 
tức Tamdivasam uposathe nghĩa là trong ngày Bát quan trai 
giới đó tức là ngày trăng tròn Bát quan trai giới. Từ 
Upasankamati tức nàng Visäkhä nguyện Thọ trì Bát quan trai 
giới cầm vật thơm và nhang đèn... đi vào diện kiến, từ Handa 
là bất biến từ dùng trong ý nghĩa thỉnh mời. Cụm từ Divã 
divassa tức lúc giữa trưa gọi là vẫn còn là ngày, nghĩa là trong 
lúc có mặt trời hiện diện trong khoảng giữa. Cụm từ Kuto nu 
tvam ägacchasi tức Đức Thế Tôn phán hỏi rằng: Con đi đến 
làm gì? 


Bát quan trai giới như người làm công chăn bò, bởi vì có 
Suy tư không thanh tịnh gọi là Bát Quan Trai Giới của Người 
Chăn Bò (GopälakaUposatha). Bát quan trai giới thọ trì theo 
tất cà Nigantha gọi là Bát quan trai giới của (Ngoại đạo) 
Nigantha (NiganthaUposatha). 


Bát quan trai giới thọ trì theo các bậc Thánh gọi là 
(AriyaUposatha). Cụm từ Seyyathäpi visakhe tức này 
Visäkhãä so sánh giống như cụm từ Säyanhasamaye 
sämikänam gāvo niyyädetvä nghĩa là thật sự người làm công 
chăn bò nhận bò về nuôi bởi vì theo giá thuê mướn hàng ngày 

bằng cách quy định rằng 5 ngày, 10 ngày, nữa tháng, một tháng, 
6 tháng hoặc 1 năm (mới mua), nhưng trong Bài Kinh này 
thuyết rằng Gopälaka Uposatha này Ngài ám chỉ đến người 
nuôi bò, bởi vì giá thuê mướn hằng ngày. ˆ 
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Từ Міууа detvā tức giao cho, nghĩa là nói rằng bò của 
ngươi có lượng chừng này. Cụm từ Iti patisañcikkhati tức đi 
đến nhà của mình dùng vật thực rồi ngồi trên giường xem xét 
như vậy, từ Abhijjhäsahagatena tức tương ưng với Ái dục. 
Cụm từ Evam kho visakhe gopälakaUposatho hoti nghĩa là 
đây cũng giống như là theo Bát quan trai giới bậc Thánh nhưng 
bởi vì suy nghĩ không Thanh tịnh nên chỉ ở trong phạm vi Bát 
quan trai giới của người chăn bò mà thôi. Cụm từ Na 
mahappbalo không có quả lớn vì là Quả (Phala) tức Di thục 
quả (Vipäka). Cụm từ Na mahänisamso tức gọi là không có 
quả phước (Ãnisamsa) lớn bởi vì quả phước cũng tức là Dị 
thục quả. Cụm từ Na mahäjutiko tức không có sáng chói nhiều, 
bởi vì sáng chói do Dị thục quả. Cụm từ Na Mahävipphäro tức 
gọi là lan tỏa đi không nhiều, bởi vì sự lan tỏa đi của dị thục quả 
không có nhiều. | 


Từ Samanagatikã tức nhóm Sa môn. Cụm từ Param 
yojanasatam tức xa hơn nhiều 100 do tuần, nghĩa là vượt quá 
từ đó trở đi. Cụm từ Tesu дардат nikkhipähi tức đặt điều lệ 
quy định, nghĩa là đặt điều lệ quy định đối với tất cả chúng sanh 
ở hơn 100 do tuần trở đi. Cum từ Naham kavacini kassaci 
kiãñranam tasmim tức ta không có bận tâm đối với người nào 
khác trong bất cứ nơi nào. 


Giải thích: Đức Phật gọi sự ràng buộc (Palibodha) rằng là 
sự bận tâm, ta là người không có sự bận tâm. Cụm từ Na ca 
тата kvacini kismiñci kiãcanam паш nghĩa là Ta không 
có sự bận tâm, tức ràng buộc trong bất cứ điều gì, ngay cả 1 loại 
tư cụ (Parikhära) nào trong bất cứ nơi nào cả bên trong lẫn 
bên ngoài. 
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Giải thích: Ta cắt đứt được sự ràng buộc. từ Bhoge tức đồ 
vật sử dụng và việc thọ dụng (Paribhoga) như giường, ghế, 
cháo và thức ăn v.v... Cụm từ Adinnamyeva paribhuñjati tức 
vào sáng hôm sau khi Y nằm trên giường hay ngồi trên ghế, húp 
cháo hay dùng vật thực gọi là thọ dụng các vật chất đó mà Y 
không có được. Cụm từ Na mahapphalo tức không có quả. 
Trong cụm từ Na mahapphalo này chỉ có 1 từ (Byañjana) còn 
thừa lại mà thôi, còn ý nghĩa thì không thừa lại. Bởi vì Bát quan 
trai giới của người thọ trì như vậy không có quả đáng mong 
muốn, đáng ao ước, đáng hài lòng dù chỉ cho chút ít, cho nên 
Bát quan trai giới của Ngoại đạo Nigantha nên hiểu cũng không 
có quả. Trong từ còn lại cũng có Lý giống như vậy. 

Vấn: Vì sao Đức Thế Tôn thuyết rằng tâm ô nhiễm? 

Ddp: Bởi sự việc Bát quan trai giới mà người có tâm Thanh 
tịnh thọ trì thì có Quả lớn, xem như Đức Phật cho phép, bởi vì 
Ngài thuyết từ này rằng: Bát quan trai giới mà người có tâm ô 
nhiễm thọ trì thì không có quả lớn. Do đó, Đức Thế Tôn thuyết 
từ này để nói lên Nghiệp xứ làm Nhân, làm cho tâm Thanh tịnh, 
tức nghiệp xứ (Kammatthäna) là nhân tẩy rửa tâm. Tất cả các 
từ đó thì Từ Upakkamena tức bằng sự tinh cần riêng biệt của 
mình hoặc bằng phương pháp. 


Cụm từ Tathägatam anussarati nghĩa là niệm tưởng 
đến Ân đức của Như Lai bằng 8 trường hợp, cũng trong cụm từ 
Tathägatam anussarati này Ngài gom lại lấy tất cả Ân Đức 
Phật cả Hiệp thế và Siêu thế bằng Cụm từ Itipi so Bhagavä giải 
rộng ra rằng do Giới-Định-Tuệ này mà Ngài tác thành Phật. Ngài 
thuyết riêng về Ân Đức Phật bằng từ như Araham này. Cụm từ 
Tathägatam anussarato cittam pasidati tức khi người niệm 
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tưởng đến Ân đức của Như Lai cả Hiệp thế lẫn Siêu thế thì tâm 
thường trong sáng. | 

Cả 5 triền cái gọi là Tùy phiền não của tâm. Nước vắt trái 
me rừng gọi là Kakka. Cụm từ Tajjam väyämam tức cố gắng 
để tẩm, thoa thuốc và rửa bằng cặn nương từ nước vắt trái me 
rừng, thích hợp với nước trái me rừng đó. Cụm từ 
Pariyodapanä hoti tức làm cho sạch sẽ. Thật vậy, Đức Thế Tôn 
thuyết như vậy với chủ ý của Đức Phật rằng: Nếu trang điểm 
bằng trang sức trên đầu mà dơ bẩn đi chơi lễ hội thì không đẹp 
dë, nhưng nếu trang điểm bằng trang sức trên đầu mà sạch sẽ 
đi chơi lễ hội thì xinh đẹp (như thế nào) thì Bát quan trai giới 
mà có tâm ô nhiễm, nguyện chỉ phần Bát quan trai giới rồi thọ 
trì sẽ không có quả lớn, nhưng Bát quan trai giới mà người có ` 
tâm trong sạch, nguyện chỉ phần Bát quan trai giới rồi thọ trì sẽ 
thì có quả lớn giống như thế đó. 


Cụm từ Brahmuposatham upavasati nghĩa là bậc 
Chánh Đẳng Giác họ gọi với nhau rằng “Phạm Thiên,” thì Bát 
quan trai giới này gọi là Bát quan trai giới Phạm thiên 
(BrahmaUposatha) bằng sự nguyện của việc niệm tưởng đến 
Ân đức của Phạm thiên rồi thọ trì Phạm thiên bát quan trai giới 
đó. Cụm từ Brahmunaä saddhim samvasati tức thân cận với 
bậc Chánh Đẳng Giác. Cụm từ Brahmañcassa arabbha tức 
nghĩ đến bậc Chánh Đẳng Giác. 


Cụm từ Dhammam anussarati tức niệm tưởng đến Pháp 
siêu thế cùng với Phật ngôn. Từ Sottim tức bột đá tìm ra trong 
xứ Kuru. Tất cả mọi người pha trộn với bột đá tìm thấy trong 
xứ Kuru nặn thành hột chuỗi, khoan lỗ rồi lấy chỉ xâu vào thành 
vòng xâu chuỗi cả 2 phía rồi đánh bóng sau. Cụm từ Sottiñca 
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paticca này Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến vòng xâu chuỗi bột. 
Từ Cunnam tức bột dùng lúc tắm nước. 


Cụm từ Tajjam vayamam tức sự siêng năng thích hợp 
với công việc như việc xoa, thoa, tẩm và tẩy rửa sạch... Từ 
Dhammuposatham tức là Bát quan trai giới này Đức Thế Tôn 
gọi là Bát quan trai giới Pháp (Dhamma Uposatha) bởi vì nghĩ 
đến 9 Pháp siêu thế cùng với Phật ngôn rồi thọ trì. Học viên nên 
đặt câu rằng Pariyodapanä nêu lên làm nền tảng rồi kết hợp 
theo Lý trước đó. 


Cụm từ Sangham anussarati tức niệm tưởng đến Ân 
đức của 8 bậc Thánh. Cụm từ Usañca райсса tức nương vào 
hơi xông làm cho bám vào bằng cách đem lên bếp lò nấu 2, 3 
lần, trong Chánh Kinh từ Ussam cũng có ý nghĩa như nhau. Từ 
Khiram tức tro, từ Gomayam tức nước tiểu bò hoặc cứt dê, 
ngay cả trong từ Pariyodapanä này nên kết hợp theo Lý trước 
đó. Từ Sanghuposatham tức Bát quan trai giới này gọi là Bát 
quan trai giới Tăng (SanghaUposatha) bởi vì nghĩ đến Ân đức 
của 8 bậc Thánh rồi mới thọ trì. Từ Silãni tức Cư sĩ niệm tưởng 
đến Giới của cư sĩ, bậc Xuất gia niệm tưởng đến Giới của bậc 
xuất gia. Giải thích từ Акһардаһі... Tôi đã trình bày chỉ tiết 
trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


Từ Kalandukam tức bàn chải mà Họ làm bằng đuôi con 
ngựa hoặc bằng sợi day... Cụm từ Tajjam väyämam tức sự việc 
lấy bàn chải chà. Học viên nên kết hợp ý nghĩa này bằng cách 
nắm lấy từ Pariyodapanä này làm nền tảng tiếp theo. Giống 
như thân thể mới trang điểm chưng diện (nhưng) khi soi gương 
dơ bẩn thì ngắm nhìn không đẹp, khi soi gương mà sạch sẽ thì 
mới xinh đẹp như thế nào; Bát quan trai giới mà thọ trì cũng 
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giống như vậy, khi tâm ô nhiễm cũng không có quả lớn nhưng 
khi tâm Thanh tịnh mới có quả lớn. 


Từ Siluposatham tức Bát quan trai giới mà thọ trì bằng 
mãnh lực tưởng niệm đến Giới của mình, gọi là Bát quan trai 
giới hướng về Giới (SIlaUposatha). Cụm từ Silena saddhim 
tức cùng với 5 Giới, 10 Giới của mình. Từ Silam ärabbha tức 
nghĩ đến 5 Giới, 10 Giới. Cụm từ Devatä anussarati tức niệm 
tưởng đến Ân đức như Tín... của mình bằng cách đặt để Chư 
thiên lên trong vai trò y cứ, từ Ukkam tức bếp lò. 


Từ Lonam tức đất nặn, từ Gerukam tức bột thạch cao. Từ 
Nä]ikasandäsam tức cái bơm làm bằng cây sậy và kìm để рар. 
Cụm từ Tajjam vayamam tức siêng năng thích hợp như đặt 
xuống trên bếp lò, việc bơm và dùng kìm bới... Học viên nên đặt 
từ Рагіуодарара này làm căn bản kết hợp theo Lý trước đó, 
bởi vì người trang điểm thân thể bằng đồ trang sức làm bằng 
vàng mờ đục đi chơi lễ hội thì không đẹp (nhưng nếu trang 
điểm thân thể bằng đồ trang sức) làm bằng vàng không mờ đục 
đi chơi lễ hội xinh đẹp như thế nào, thì người có tâm ô nhiễm 
cũng giống như vậy Bát quan trai giới thường không có quả lớn, 
còn người Thanh tịnh mới có quả lớn. | 


Từ Devatũposatham tức Bát quan trai giới mà người 

niệm tưởng đến Ân đức Pháp của mình đặt để Chư thiên trong 

vai trò y cứ rồi thọ trì gọi là DevataUposatha. Từ nào còn lại 
có thể nói đến Nghiệp xứ như Tùy niệm Phật 

(Buddhänussati)... tất cả Tôi đã đề cập trong bộ Thanh Tịnh 

Đạo. Từ Pãnãtipätam tức sát sanh, từ Pahäya tức từ bỏ ác giới 

(Dusila) nghĩa là chủ tâm là nhân sát sanh, từ Pativiratã tức 

tránh xa người ác giới kể từ lúc từ bỏ. 
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Cụm từ Nihitadandã nihitasattha được giải thích như 
gọi là vứt bỏ khúc cây, vứt bỏ vũ khí, bởi vì không cầm khúc cây 
hoặc vũ khí dẫn đến giết người khác. Ngoài khúc cây ra tất cả 
dụng cụ còn lại nên hiểu gọi là vũ khí, trong cụm từ 
Nihitadandä nihitasatthä này bởi vì dẫn đến tiêu diệt tất cả 
chúng sanh. Còn sự việc Tỳ khưu cầm cây gậy của người già, con 
dao chuốt cây chà răng hoặc cây kéo không phải để giết người 
khác, vì vậy nhóm Tỳ khưu đó xếp vào phần bỏ khúc cây, bỏ vũ 
khí giống nhau. Từ Lajjï tức nhiều sự hỗ thẹn như trạng thái. 
ghê tôm ác giới, từ Руараппа tức dẫn đến sự thương xót, tức 
là người có tầm từ. Từ Sabbapäna bhũtahitänukampi tức 
giúp đỡ chúng sanh có sanh mạng bằng sự trợ giúp lợi ích. 


Giải thích: Có tâm giúp đỡ chúng sanh có sanh mạng bởi . 
vì là người có tâm thương xót. Từ Ahampajja phân từ ra thành 
Ahampi ajja, cụm từ Iminäpiangena tức bằng tánh chất Ân 
đức. Cụm từ Araham anukaromi tức khi bước theo sau người 
đi phía trước, gọi là bước theo như thế nào thì ta cũng (làm 
theo) như vậy, khi tu tập Ân đức tốt đẹp này là theo sau các bậc 
A La Hán đã tu tập trước, gọi là noi gương theo các bậc A La 
Hán đó. Cụm từ Uposatho ca me upavuttho bhavissati tức 
sự việc mà ta làm như vậy xem như gọi là noi gương theo bậc A 
La Hán và sẽ gọi là thọ trì Bát quan trai giới. 


Sự cầm lấy đồ vật mà chủ nhân không cho, tức làm người 
khác tiếc nuối gọi là Trộm cắp, nghĩa là sự trộm cắp tức việc làm 
· của kẻ cướp giựt. Gọi là Dinnädäyï bởi vì chỉ cầm lấy riêng biệt 
đồ vật mà Но cho, gọi là Dinnapätikankhrï bởi vì lập nguyện 
với tâm (riêng biệt) chỉ lấy đồ vật mà Họ cho. Gọi là Thena do 
trộm cắp, gọi là Athena do không trộm cắp, gọi là người trong 
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sạch bởi vì không trộm cắp. Từ Attanä có tự thể, nghĩa là làm 
cho bản thân không trộm cắp cho được trong sạch. 


Từ Abrahmacariyam tức hành vi không thanh cao. Gọi là 
Brahmacäriyam bởi vì thực hành Pháp thanh cao tức phẩm 
hạnh cao quý. Từ Acari gọi là có phẩm hạnh xấu, bởi vì không 
thực hành Pháp thanh cao, từ Methunä tức Phi chánh pháp dẫn 
đến Tà dâm, bởi vì giao hợp (phi pháp) gọi là tà dâm (Methuna) 
bởi vì tương tự như nhau do phiền não vây hãm, tức Tham ái, 
từ Gamadhamma tức Pháp của dân gian. Từ Musavada tức sự 
việc nói vớ vẫn, nghĩa là nói vô ích. Gọi là Saccavädli bởi vì nói 
Chon thật, gọi là Saccasandhä bởi vì nối tiếp sự Chon thật bằng 
chơn thật. 

Giải thích: Không nói dối trong bất cứ khoảng thời gian 
nào. Bởi vì người nào đôi khi nói dối, đôi khi cũng nói chơn thật 
thì người đó không gọi là nối tiếp sự Chơn thật bằng chơn thật 
bởi vì có sự nói dối làm hạn chế, vì vậy Họ mới không gọi là có 
sự chơn thật tiếp nối. Nhưng nhóm này không phải như vậy, chỉ 
thuần nhất tiếp nối lời nói của chúng sanh đến lời nói của chúng 
sanh, bởi không chịu nói dối vì nguyên nhân của sanh mạng, 
cho nên mới gọi là có sự Chơn thật liên tục. 


Từ Thetä tức vững chắc, nghĩa là có lời lẽ vững vàng. Một 
người không có lời lẽ vững vàng, giống nhuộm vải bằng nghệ, 
giống như cây cột cắm trên đống trấu và giống như tấm ván 
cánh cửa đặt trên lưng ngựa; Nhưng một người có lời lẽ vững 
chắc giống như dấu khắc chữ trên đất và giống như cây cọc 
(móng) ở ngưỡng cửa, dù cho lấy cây kiếm chặt đầu cũng không 
chịu nói hai lời, người này gọi là đáng tin cậy có lời lẽ vững chắc. 
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Từ Paccayika tức yên tâm, nghĩa là tin tưởng được. Bởi 
vì một số người không tin tưởng được như khi bị ai đó hỏi rằng: 
“Ai nói lời này?” thì trả lời rằng người kia nói, cũng sẽ là người 
mà Y nói cũng chớ tin lời nói của họ. Nhưng một người nói tin 
tưởng được, như khi bị hỏi rằng: “Lời nói này ai nói?” thì trả lời 
rằng người kia nói, cũng sẽ chấp nhận được rằng: Nếu người đó 
nói điều này thì nắm giữ độ chừng được, bấy giờ không có điều 
gì sẽ phải bác bỏ lời này là như thế này, như vậy... Người này 
gọi là tin tưởng được. Cụm từ Avisamvada kälokassa nghĩa là 
không nói bịp thế gian, bởi vì chỉ nói Sự Thật mà thôi. 

Nhân của sự Dễ duôi tức Cố ý (Cetanä), uống nước say 
sưa nghĩa là \ rượu và các chất say gọi là 
Surämerayamajjapamadatthäna. Từ Ekabhattikã tức là vật 
thực có 2 thời: 


1) Vật thực sẽ phải thọ dụng trong lúc buổi sáng 
2) Vật thực sẽ phải thọ dụng vào buổi chiều. 


Tất cả 2 loại vật thực đó thì vật thực sẽ thọ dụng vào buổi 
sáng được quy định bằng thời điểm bên trong (vòng) giữa trưa, 
còn vật thực sẽ thọ dụng vào buổi chiều ngoài quy định thời 
gian chỉ vượt quá trưa trở đi cho đến lúc rạng sáng. Do đó, trong 
thời gian (bên trong vòng) giữa trưa dù sẽ thọ dụng 10 lần cũng ` 
gọi là có thọ dụng vật thực chỉ có một thời gian. 


Đức Thế Tôn thuyết rằng Ekabhattikä Ngài ám chỉ việc. 
thọ dụng bên trong (vòng) thời gian buổi trưa. Việc thọ dụng 
vật thực trong thời gian nữa đêm gọi là Ratti. Người từ bỏ việc 
thọ dụng vật thực lúc nữa đêm, mới gọi là Rattiparatä. Việc 
thọ dụng vật thực trong lúc vượt quá giữa trưa trở đi cho đến 
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lúc mặt trời lặn, gọi là thọ dụng vật thực trong lúc phi thời 
(Уікаја), người gọi là từ bỏ vật thực phi thời, bởi vì từ bỏ thọ 
dụng vật thực trong lúc phi thời đó. 

Việc xem múa hát..., gọi là kẻ thù đối nghịch bởi vì không 
tùy thuận theo Lời dạy (trái với Giáo pháp), vì vậy mới gọi là 
Xem múa hát (Visũka), việc nhảy múa, ca hát, đánh, thổi, đàn..., 
cho dù bằng năng lực của việc tự mình múa và làm cho người 
khác múa..., và múa lượn..., diễn tiến đến cuối bởi năng lực của 
việc múa như xòe đuôi chim công..., là trái nghịch, vì vậy mới 
gọi là múa hát thổi đòn kèn xem múa hát 
(Naccagitaväditavisudassana). Việc thực hiện việc múa..., với 
tự mình hay làm cho người khác thực hiện, hay việc xem múa..., 
mà Họ trình diễn không thích hợp đối với Tỳ khưu, tỳ Khưu ni. 
Trong các vòng hoa của một loại bông hoa nào gọi là Vòng hoa 
(Mala), phấn thơm (Gandhajata) của một loại nào gọi là Vật 
thơm. Đồ dùng mà bôi lên da gọi là Thoa xức phấn thơm 
(Vilepana). Trong tất cả vật đó khi trang điểm gọi là Chưng 
diện, khi bổ sung thêm phần thiếu sót gọi là Chỉnh trang. Khi 
thích thú với vật thơm hay bằng đồ dùng bôi xức lên da gọi là 
Sửa soạn. Nguyên nhân mà Đức Thế Tôn thuyết gọi là Cứ điểm 
(nguồn gốc) (Thăng). 

Giải thích: Bởi vì đại chúng tạo sự chưng diện bông hoa..., 
với Chủ ý thì trở thành người Phạm giới (Dusila) như thế nào, 
bậc A La Hán là Vị từ bỏ chủ ý Phạm giới. 

Chỗ ngồi, nằm vượt quá kích cỡ Ngài thuyết rằng: Giường 
cao (Uccäsayana). Tọa cụ không đúng Luật (Akappiya) 
(không thích hợp) gọi là chỗ Ngồi, nằm cao, lớn (Mahäsayana). 
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Giải thích: Các bậc A La Hán từ bỏ chỗ ngồi, nằm cao và 
chỗ ngồi, nằm lớn. Từ Kivamahäpphalo tức có quả lớn cỡ nào. 
Trong từ còn lại cũng có Lý này giống nhau. Từ 
Pahutasattaratanänam tức đầy châu báu, nghĩa là vô số ngọc. 

Giải thích: Tiêu diệt tất cả xứ Diêm Phù Đề cho thành 
giống như mặt trống rồi đổ cả 7 loại châu báu cao đến eo. Từ 
Issariyadhipaccam tức (hướng thụ Vương sản) vĩ đại hoặc là 
Chúa té cho đến trở thành Tạo hóa, và trở thành Chúa të không 
phải là vĩ đại hoặc là người thống trị trở thành là Đức vua Nặng 
trĩu tâm. Gọi là thụ hưởng quyền lực bá chủ bởi vì không có tội 
ác nghiêm trọng (tội trạng khốc liệt) như vậy. Cụm từ Rajjam 
käreyyam tức thụ hưởng Chuyển luân vương sản chừng ấy. Từ 
Angänam... là tên của nhóm thôn quê đó. Cụm từ Nagghati . 
solasim tức chia Phước trong việc thọ trì Bát quan trai giới 
suốt 1 ngày và đêm ra thành 16 phần thì Vương sản của Chuyển 
luân vương chưa có giá trị đến 1 phần của 16 phần đó. . 


Giải thích: Dị thục quả phần thứ 16 của Bát quan trai giới 
1 đêm nhiều hơn Vương sản Chuyển luân vương. Từ Карапат 
tức chút ít, từ Abrahmacariyä tức từ việc hành động không 
thanh cao. Cụm từ Rattim na bhuñyetha vikãlobhojanam tức ` 
là khi không thọ trì Bát quan trai giới mới thọ thực vào lúc nữa 
đêm và vật thực vào lúc trưa xem như Phi thời. Cụm từ Mañce 
chamäyam vã sayetha santhate. 


Giải thích: Phù hợp nên nằm trên giường đúng Luật 
(Kappiya), có chân cao 1 hắc tay của cây căm xe hoặc mặt đất 
mà Họ đổ bằng vôi trắng..., hoặc trên tọa cụ mà Họ trải bằng cỏ, 
lá cây hoặc rơm v.v... Từ Etam hi atthangikamaäahu posatham 
tức là bậc Thiện trí gọi Bát quan trai giới mà người không vi 
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phạm như Sát sanh..., đã thọ trì như vậy là Bát Quan Trai Giới 
hội đủ 8 chi phần, bởi vì hội đủ 8 trường hợp. Còn người thọ trì 
Bát quan trai giới hội đủ 8 chỉ suy nghĩ rằng: Sáng mai ta sẽ thọ 
trì Bát quan trai giới, rồi mới xem xét điều phải sắp đặt như vật 
thực... rằng ta phải làm như vậy, như vậy trong ngày nay ngay 
_ tức thì. Trong ngày Bát quan trai giới nên phát nguyện lời thọ 
trì chi phần Bát quan trai giới trong trú xứ của Tỳ khưu, tỳ Khưu 
ni, hoặc Cận sự nam, Cận sự nữ người biết được đặc tánh của 
10 Giới từ sáng sớm. 

Còn người không biết Ра! thì nên phát nguyện rằng: 
Buddhapaññattam Uposatham adhitthami (con xin phát 
nguyện thọ trì chỉ phần Bát quan trai giới mà Đức Phật đã chế 
định, trong tâm). Khi không tìm được người khác thì tự mình 
nên phát nguyện, còn việc phát ra lời thì nên thực hành bằng 
thực tâm. Người thọ trì Bát quan trai giới không nên suy xét 
công việc liên quan đến sự thiếu sót của người khác, hoặc người 
nghĩ đến quả được quả mất không nên bỏ mặc thời gian làm 
cho trôi qua đi. Còn người nhận được vật thực trong nhà thì nên 
dùng giống như vị Tỳ khưu nhận được vật thực thường xuyên 
rồi đi ngay đến Tịnh xá nghe Pháp hoặc (Tác ý-Thiền) đến một 
loại cảnh nào (Nghiệp xứ) trong 38 loại. 


Từ Ѕидаѕѕара tức Thấy được rõ ràng. Từ Obhäsayam 
tức đang chiếu sáng, từ Anupariyanti tức dạo đi. Từ Yavata 
tức đến nơi có hạn định bao nhiêu, từ Antalikkhagä tức trôi đi 
đến hư không. Từ Pabhäsanti tức chiếu ánh sáng (tức tỏa 
sáng). Cụm từ Disa virocanä tức chiếu ánh sáng đi trong tất cå 
phương hướng. 
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Một lý khác nữa: Từ Pabhäsanti sáng trưng đi khắp mọi 
phương hướng, từ Virocana bằng với từ Virocamänä tức 
chiếu sáng. 


Từ Уејигіуат tức là Đức Thế Tôn thuyết về từ “Марі,” 
(nhưng) Ngài chỉ thuyết đến ngọc Mani bằng nguồn gốc từ 
Veluriyam này, bởi vì ngọc đá da trời có màu giống như cây tre 
khởi hiện màu được 1 năm gọi là ngọc Mant theo nguồn gốc. 
Đức Thế Tôn thuyết như vậy Ngài ám chỉ đến ngọc Mani theo 
nguồn gốc đó. Từ Bhaddakam bằng với từ Laddhakam tức 
xinh đẹp, từ Singisuvannam tức vàng mọc lên có hình dáng 
như sừng bò. 


Từ Kañcanam tức vàng xuất xứ từ núi, nghĩa là vàng hiện 
khởi trên đồi núi, từ Jãtarũpam tức vàng có màu giống như 
màu da vàng của bậc Đạo Sư. Từ Наѓака tức vàng mà con 
kiến lửa tha đến, từ Nanubhavanti tức chưa đến. Từ 
Candappabhä là cách thứ nhất (Pathamävibhatti) vào trong 
ý nghĩa của cách thứ 6 (Chatthivibhatti). 

Giải thích: (Không đến 1 phần của phần thứ 16) của ánh 
sáng mặt trăng. Từ Upavassuposatham tức thọ trì Bát quan 
trai giới. Cụm từ Saggamupenti ћапат tức là vào đến lãnh 
vực Thiên giới, nghĩa là không có ai chê bai, thường sanh vào 
trong Thiên giới. Từ còn lại không được đề cập nêu lên trong 
khoảng cách giữa trong bài Kinh này, bài Kinh kia nên hiểu theo 
tương tự như đã đề cập. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bát Quan Trai Giới thứ 70 
Kết Thúc Diễn Giải Đại Phẩm thứ 2 


saMe 
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VIII. Phẩm Ananda 


Chánh Kinh Bài Kinh Channa 
71- Channa 
1, Nhân duyên ở Savatthi. 


Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi; sau khi nói lên với ` 
Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Thưa Hiền giả Ananda, có phải các người tuyên thuyết về 
đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 51? 


- Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. 


- Thưa Hiền giả, do thấy nguy hại của tham như thế nào, 
các Người tuyên thuyết về đoạn tận tham? Do thấy nguy hại của 
sân như thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận sân? Do 
thấy nguy hại của si như thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn 
tận si? 


2. - Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chỉnh phục, tâm 
._ mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại 
cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, 
không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ 
đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Người có 
tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân 
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làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân 
không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. 


Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chỉnh phục, tâm mất 
tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết 
lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn 
tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như 
thật rõ biết lợi cả hai. Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm 
thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần 
vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn. 


Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, nghĩ đến hại mình .. như thật rõ biết lợi cả hai. 


Sân, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, 
làm thành (không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, 
không đưa đến Niết-bàn. 


Người có si, thưa Hiền giả, bị si chỉnh phục, tâm mất tự chủ, 
nghĩ đến hại mình ... Khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại 
` mình .. không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm... nhw thật rõ biết 
lợi cả hai. Người có sỉ, thưa Hiền giả, bị sỉ chính phục, tâm mất 
tự chủ, làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh với ý. Khi si được 
đoạn tận, không làm ác hạnh với thân .. với ý. Người có si, thưa 
Hiền giả, bị si chỉnh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết 
lợi mình, .. không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi sỉ được đoạn 
tận, như thật rõ biết lợi mình .. như thật rõ biết lợi cả hai. 51, 
thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành 
không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến 
Niết-bàn. 
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Thấy sự nguy hại này của tham, thua Hiền giả, chúng tôi 
tuyên thuyết đoạn tận tham. Thấy sự nguy hại này của sân, thưa 
Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại 
này của sỉ, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận si 


3. - Có con đường nào, thưa Hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến 
đoạn tận tham, sân, sỉ? 


- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận 
tham, sân, si. 


- Con đường ấy là gì, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là gì đưa đến. 
đoạn tận tham, sân, si? 


- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri bạ 
chánh tư duy... chánh định. Đây là con đường, thưa Hiền giả, đây 
là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ. 


- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện là đạo 
lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ! Thật là vừa đủ, thưa Hiền giả 
Ananda, để áp dụng không phóng айг. 


Diễn Giải Phẩm Ananda thứ Ш 
(AnandaVaggavannanä Ш) 
Sớ Giải Bài Kinh Channa 
(AtthakathäChannaSutta) 


Nên hiểu Luận Giải Bài Kinh Channa thứ 71 của Phẩm 
thứ HI như sau: 
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Từ Channo tức du sĩ có vải trùm kín (thân thể) có tên như 
vậy. Cụm từ Tumhepi ävuso tức du sĩ Channa hỏi rằng: “Này 
tôn giả, chúng ta chế định đoạn trừ phiền não như tham ái..., 
như thế nào, các Vị cũng chế định như thế đó hay chăng?” Tuần 
tự theo đó, Trưởng lão suy nghĩ rằng: du sĩ này nói với chúng 
ta rằng: “Chúng ta chế định đoạn trừ Tham ái.., nhưng việc 
đoạn trừ tham ái..., này không có trong Chủ thuyết bên ngoài,” 
mới nói rằng “Mayam kho ävuso.” Từ Kho trong cụm từ 
Mayam kho āvuso là bất biến từ dùng trong ý nghĩa “Ngăn 
chận', nghĩa là chỉ có chúng ta chế định mà thôi. Tuần tự tiếp 
đến du sĩ suy nghĩ rằng: Trưởng lão này trước khi bẽ Chủ thuyết 
bên ngoài ra khỏi mới nói rằng: “Chỉ chúng ta mà thôi,” nhóm 
sa môn này thấy tội lỗi như thế nào nhỉ? Mới chế định đoạn trừ 
nhóm Tham ái... này. Sau đó, du sĩ Channa trước khi hỏi 
Trưởng lão mới nói rằng: “Kim panatumhe," này. Trưởng lão 
trước khi giải đáp cho Y mới nói rằng: “Ratto kho ävuso." Tất 
cả các từ đó thì Từ Attattham tức là lợi ích cho mình cả trong 
hiện tại và kiếp ýị lai, cả Hiệp thế và Siêu thế. Ngay cả lợi ích của 
người khác và lợi ích cả hai cũng có Lý giống như vậy. 

Nên hiểu Luận giải trong từ Andhakarapo..., như sau: 
Tham ái gọi là Andhakarano bởi vì làm cho người có Tham ái 
hiện khởi sự mù lòa, bằng cách ngăn chận sự Thấy, sự Biết theo 
sự Thật; Gọi là Acakkhukarano bởi vì không làm cho Tuệ nhãn 
khởi hiện. 

Gọi là Aññãnakarapo bởi vì không làm cho trí (Мапа) 
sanh lên. Gọi là Paññãnirodhiko bởi vì cả ba loại Тиё này tức: 


1) Tuệ nghiệp sở thuộc (Kammassakatapaññä4-Tuệ biết 
rằng Chúng sanh có nghiệp là của mình) 
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2) Tuệ chỉ tinh (Jhanapañña-Tuë sanh lên từ việc Trụ 
vào) và 


3) Tuệ minh quán (Vipassanäpaññä-Tuệ quán xét Thấy 
rõ) diệt đi bởi không làm cho diễn tiến. 

Gọi là Vighätapakkhiko bởi vì diễn tiến trong nhóm 
Nhiệt não, nghĩa là Khổ do mãnh lực quả không đáng mong 
muốn. Gọi là Anibbänasamvattaniko bởi vì không đưa đến 
` diễn tiến Diệt phiền não. 

Cụm từ Alam ca panävuso Ananda appamädäya tức 
là du sĩ Channa tùy hỷ lời lẽ của Trưởng lão rằng: “Bạch ngài 
_ Änanda, nếu như thực hành theo phương pháp đang có này, thì 
phù hợp trọn vẹn để các Vị sẽ không dễ duôi, các Vị hãy tu tập 
sự không dễ duôi đi,” rồi bỏ đi. Trong bài Kinh này, Trưởng lão 
.. Ananda nói đến Thánh đạo pha lẫn bởi Siêu thế. Từ còn lại 

trong bài Kinh này có ý nghĩa dễ cả. | 
Kết Thúc 56 Giải Bài Kinh Änanda thứ 71 


сойо 


Chánh Kinh Bài Kinh Tà Mạng Ngoại Đạo 
72 - Tà Mạng Đệ Tử | 


1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghositä. Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, đẳnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, tà mạng đệ tử gia chủ nói với Tôn giả Ananda: 
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- Thưa Tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo. 
thuyết? Những ai khéo hành trì ở đời? Những ai khéo vượt qua 
ở đời? 

- Vậy này gia chủ, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham 
nhẫn thế nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, 
những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận 
sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có được các vị ấy khéo 
thuyết hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 


- Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết 


pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận sí, pháp ấy được 


khéo thuyết. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 


2. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những аї thực hành đoạn 
tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy có 
khéo thực hành ở đời hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 


- Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực hành 
đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. 
Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 

3. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, với những ai tham được 
đoạn tận, cắt đút từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương 
lai; với những ai, sân được đoạn tận ... với những di, si được đoạn 
tận, cắt đút từ gốc r làm cho như thân cây tala, làm cho không 
thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; 
những vị ấy có khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây, Ông 
nghĩ thế nào? 


- Thưa Tôn giả, với những ai tham được đoạn tận... với 
những ai, sân được đoạn tận .., với những ai, sỉ được đoạn tận, 
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cắt đút từ gốc rễ làm cho như thân cây tala, làm cho không thể 
hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những vị 
ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 


4. -Như vậy, Ông đã trả lời như sau: “Thưa Tôn giả, những 
аї thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, 
thuyết pháp để đoạn tận sỉ, pháp được các vị ấy khéo thuyết.” Và 
Ông đã trả lời như sau: “Thưa Tôn giả, những ai đã thực hành 
đoạn tận tham .. đoạn tận sân .. đoạn tận si, những ai đã khéo 
thực hành ở đời.” Và Ông đã trả lời như sau: “Thưa Tôn giả, 
những ai đã đoạn tận tham, cắt đút từ gốc rë làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Những ai đã đoạn tận sân .. Những ai đã 
đoạn tận sỉ, đã cắt đứt từ gốc rễ ..., làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Những vị ấy khéo vượt qua ở đời.” 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giá! Thật hy hữu thay, thưa 
Tôn giả! Ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, không có chê 
trách pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ 
nói đến mục đích mà không đề cập đến tự ngã. 


5.- Thưa Tôn giả, Tôn giả thuyết pháp để đoạn tham, thuyết 
pháp để đoạn sân, thuyết pháp để doan sỉ, và thưa Tôn giả, pháp 
được Tôn giả khéo thuyết. Thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả thực 
hành đoạn tham .., đoạn sân... Tôn giả thực hành đoạn sĩ, Tôn 
giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa Tôn giả Ananda, tham đã 
được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rë làm cho như thân cây 
tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai .. sân đã được Tôn giả đoạn tận ..., sỉ đã được 
Tôn giả đoạn tận, cắt đút từ gốc rễ làm cho như thân cây tala, 
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làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. Tôn giả đã khéo vượt qua ở đời. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, thưa Tôn 
giải Thưa Tôn giả, người như dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống .. Thưa Tôn giả Ananda, con nay xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và chúng Tăng. Mong Tôn giả Ananda nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mang chung, con xin trọn đời quy 
ngưỡng! | 


Sớ Giải Bài Kinh Tà Mạng Ngoại Đạo 
(AtthakathäÄjivaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Tà Mạng Ngoại Đạo thứ 72 
như sau: 


Cụm từ Tenahi gahapati tức được nghe rằng: Trưởng lão 
suy nghĩ rằng: “Ngoại đạo Tà mạng này khi đến tại nơi đây cũng 
không đến với mục đích để mong muốn hiểu biết, chỉ đến để 
chứng mình, ta sẽ trả lời câu hỏi mà Bà la môn này hỏi bằng 
cách hỏi ngược lại.” Trưởng lão muốn cho Bà la môn đó tự trả 
lời câu hỏi đó bằng cách thức này mới nói từ Tenahi này. 

Trong từ Tenahi..., đó thì từ Tenabi là dựa vào nhân, 
nghĩa là Nhân mà Ngài hỏi như vậy, tôi xin hỏi ngược lại Ngài 
trong điều này. Cụm từ Kesam no tức với ai nhỉ? Từ 
Sadhammukkamsana tức có chủ ý nêu Chủ thuyết của mình 
lên. Từ Рагааһаттараѕадара tức không nói bóng, nói gió, 
dọa dẫm, châm biếm Chủ thuyết của người khác. Cụm từ 
Äyataneva dhammadesanäa nghĩa là Thuyết pháp có nhân. 
Cụm từ Attho ca vutto tức giải thích ý nghĩa của câu hỏi mà ta 
đã hỏi. Cụm từ Atta ca anupanito tức không khoe khoang 
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khoác lác rằng: Chúng tôi là như vậy. Trong Kinh Văn từ 
Nupanito này cũng có. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tà Mạng Ngoại Đạo thứ 72 


8 <2 


Chánh Kinh Bài Kinh Người Dòng Họ Thích 
73 - Người Họ Thích 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi 
bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Rồi họ Thích Mahanama di 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích (Sakya) bạch Thế Tôn: + Đã 
lâu ngày, bạch Thế Tôn, con biết pháp đã được dạy như sau: “Trí 
đến với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh.” 
Bạch Thế Tôn, định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến trước 
rồi định đến sau? 

2.- Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: “Thế Tôn mới khỏi 
bệnh, khỏi bệnh không bao lâu. Họ Thích Mahanama này hỏi một 
câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy đưa họ Thích Mahanama qua một 
bên và thuyết pháp cho họ Thích.” | 

Rồi Tôn giả Ananda cầm tay họ Thích Маһапата, kéo qua 
một bên rồi nói với họ Thích Маһапата: 

3. - Giới của bậc hữu học, này Mahanama, được Thế Tôn 
nói đến. Và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Định 
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bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Định bậc vô học cũng được 
Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc 
vô học cũng được Thế Tôn nói đến. 


4. - Này Маһћапата, thế nào là bậc hữu học? 


Ở đây, này Mahãnãma, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì với ` 
sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, cấp nhận và học tập các học giới. Này 
Mahanama, đây là giới bậc hữu học. 


5, - Và này Mahãnãmg, thế nào là định bậc hữu học? 


Ở đây, này Маһапата, ly dục, ly bất thiện pháp, vị Tỷ-kheo 
chứng đạt và an trú sơ Thiền ..Thiền thứ hai ... Thiền thứ Ба... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này Mahanama, đây là định 
của bậc hữu học. 


| 


Và này Mahanama, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học? 


Ở đây, này Mahanama, vị Tỷ-kheo như thật quán tri: “Đây 
là khổ”... “Đây là khổ tập”... “Đây là khổ diệt”... như thật quán 
tri: “Đây là con đường đưa đến Khổ diệt.” Này Маһапата, đây 
gọi là trí tuệ của bậc Hữu học. Vi Thánh đệ tử như vậy đầy đủ 
giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ tuệ, do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thẳng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như 
vậy, này Mahanama, là giới bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, 
là giới bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là định bậc Hữu học 
được Thế Tôn thuyết, là định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là 
tuệ bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học được 
Thế Tôn thuyết. 
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Sớ Giải Bài Kinh Người Dòng Họ Thích 
(AtthakathäSakyaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Người Dòng Họ Thích thứ 
73 như sau: 

Cụm từ Gilãnã vutthito nghĩa là Đức Thế Tôn Ngài chấm 
dứt hẳn đau bệnh. Từ Gelaññä từ cơn bệnh. Từ Upasankami 
tức Đức vua Mahänämasakya ngự đến ngự thiện vào buổi 
sáng, Ngài cầm lấy nhang đèn và vật thơm..., có nhiều tùy tùng 
vây quanh vào diện kiến Đức Thế Tôn. 


Bằng cụm từ Bahäyam gahetvä nên hiểu rằng Trưởng 
lão Ananda không được nắm lấy cánh tay (của Đức vua 
Mahanama) kéo đi, chỉ đứng dậy từ chỗ ngồi đi ngay đến Đức 
vua Маһапата dùng ngón tay khều cánh tay phải rồi dẫn đi 
đến tại một phía. i 

Trưởng lão Ananda khi chỉ dạy Giới-Định và Tuệ của 7 
bậc Hữu học bằng cách thức như: “Này Маһапата, Đức Thế 
Tôn thuyết Giới thuộc Hữu học cũng có,” rồi trước khi chỉ dạy 
Giới-Định-Tuệ của bậc Vô học bằng năng lực của A La Hán quả 
cao tột mới thuyết rằng: 

Tuệ quán là Hữu học và Quả tuệ là Vô học, sanh lên sau 
Định hữu học và Quả định (Phalasamadhi) là Vô học, sanh lên 
sau Minh quán (Vipassanä) là Hữu học, còn Định tương ưng 
Pháp nên hiểu là sanh lên không trước không sau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Người Dòng Họ Thích thứ 73 


DËR 
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Chánh Kinh Bài Kinh Lõa Thể Nigantha 
74 - Vị Lõa Thể 


1. Một thời, Tôn giả Ananda trú tại Vesali, rừng Đại Lâm, 
trong ngôi giảng đường có góc nhọn. Rồi Abhaya người Licchavi 
và Panditakumarako người Licchiva, đi đến Tôn giả Ananda, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Abhaya người Licchiva thưa với Tôn giả Ananda: 


- Nigantha Nathaputta, thưa Tôn giả, tự cho là toàn tri, 
toàn kiến, có tri kiến toàn diện: “Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta 
thức, tri kiến luôn luôn được an trú, không có gián đoạn.” Vi ấy 
tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh, và phá hoại các 
nghiệp mới với vô vi (không hành động). Như vậy, do nghiệp 
đoạn diệt nên khổ đoạn diệt; do khổ đoạn diệt nên thọ đoạn diệt; 
do thọ đoạn diệt nên tất cả khổ sẽ được tiêu diệt. Như vậy là 
(pháp môn) siêu thoát, thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện 


tại. Ở đây, thưa Tổn giả, Thế Tôn nói thế nào? 

| 2- Này Abhaya, có ba (pháp môn) thanh tịnh, diệt nhiệt 
não, được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác chon chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh 
tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm ай khổ ưu, khiến đạt 
được chánh lý, khiến chứng được Niết bàn. Thế nào là ba? 


Ở đây, này Abhaya, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì với sự 
hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. VỊ 
ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ ảnh hưởng 
đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là (sự thanh tịnh thứ 
nhất), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến 
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để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. 

Vi Tỷ-kheo ấy, này Abhaya, đầy đủ với giới như vậy, ly dục, 
ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền .. Thiền thứ hai... 
Thiền thứ ba .. chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy không 
làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, 
chấm dút các nghiệp ấy. Đây là (sự thanh tịnh thứ hai), thiết thực 
hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Vị Tỷ-kheo ấy, này Abhaya, đầy đủ với giới như vậy, với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngô, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Vi ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ ảnh 
hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là (sự thanh tịnh 
thứ ba), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. 


Này Abhaya, có ba sự thanh tịnh, diệt nhiệt não này, được 
Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
chơn chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt 
qua sầu bi, chấm dứt ưu khổ, đạt được chánh lý, chứng được Niết 
ban. 


3.- Khi được nói như vậy, Panditakumarako người Licchavi 
nói với Abhaya người Licchavi: 


- Này bạn Abhaya, bạn có tín thọ lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda là khéo nói không? 
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- Này bạn, tôi là ai lại không tín thọ lời khéo nói của Tôn 
giả Ananda là khéo nói. Đầu người ấy sẽ vỡ tan, nếu ai không tín 
thọ lời khéo nói của Tôn giả Ananda là khéo nói. 


Sớ Giải Bài Kinh Lõa Thể Nigantha 
(AtthakathäNiganthaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Lõa Thế Nigantha thứ-74- 
như sau: 


Từ Kutägärasäãlãyam tức hương cốc mà Họ gắn thanh gỗ 
hình đầu rồng đặt trên 2 đầu nóc nhà giống như Thiên nga múa 
lượn... Cụm từ Aparisesam ñänadassanam patijanati nghĩa_ 
là Biết rõ mọi loại Kiến thanh tịnh (Ñãnadassana) không dư 
sót cho dù chỉ chút ít. 


Cụm từ Sattam samitam tức suốt mọi thời gian, nghĩa là 
giai đoạn liên tục Bằng cụm từ Ñanadassanam 
paccupatthitam Này du sĩ Nataputta, là biểu hiện Toàn Giác 
Trí hiển lộ đối với ta. Cụm từ Puränänam kammänam tức là 
Nghiệp tích tập lại. Cụm từ Тараѕа byantibhävam tức làm cho 
phiền não chấm dứt cùng với khổ hạnh (Tapa) thực hành được 
bằng cách khó khăn. Cụm từ Navänam kammänam tức 
Nghiệp nên tích lũy lại trong hiện tại. Từ АКагара tức bởi vì 
không tích lũy lại. Cụm từ Kammakkhayä dukkhakkhayo tức 
chấm dứt khổ Luân hồi, bởi vì nghiệp Luân hồi chấm dứt. Cụm 
từ Dukkhakkhayä vedanakkhayo tức chấm dứt Thọ bởi vì 
chấm dứt khổ Luân hồi. 

Giải thích: Khi khổ Luân hồi chấm dứt thì ngay cả sự Luân 
chuyển của Thọ cũng xem như chấm dứt giống nhau. Cụm từ 
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Vedanakkhayã sabbam dukkham nijjinnam bhavissati tức 
tất cả khổ Luân hồi sẽ tiêu hoại đi không còn dư sót bởi vì tất cả 
Thọ chấm dứt. Từ Sanditthikäya tức là cần phải tự Thấy, nghĩa 
là (Thấy) tó tường. Cụm từ Nijjaräya visuddhiyä tức gọi là 
Nijjaräya bởi vì thực hành làm tiêu hoại đi phiền não hoặc bởi 
vì tất cả phiền não tiêu hoại, suy tàn đi không còn dư sót, gọi là 
Thanh tịnh bởi vì làm cho tất cả chúng sanh đạt đến Thanh tịnh, - 
vì vậy mới gọi là Thanh tịnh do triệt tiêu (Nijjarävisuddhi). 
Cụm từ Samatikkamo hoti tức vắng lặng đình chỉ tất cả khổ 
Luân hồi sẽ có được. 


Cụm từ Idha Bhante Bhagava Кітаһа tức du sĩ 
Nätaputta hỏi rằng: “Bạch ngài, đối với điều thực hành này Đức 
Thế Tôn thuyết như thế nào? tức Ngài chế định việc thực hành 
chấm dứt đi phiền não này như thế nào?” hoặc chế định nêu lên 
điều khác. Từ Jānatā tức Biết bằng Vô chướng ngại Trí 
(Anävarapañäna), từ Passata tức Thấy bằng Phổ nhãn Trí 
(Samanta cakkhu). Từ Visuddhiyä tức là để muốn đạt đến sự 
Thanh tịnh, từ Samatikkamäya tức để muốn đạt đến sự diệt 
tắt Rỗng không. Cụm từ Sãyassa adhigamäya tức để được lợi 
ích chứng đắc đạo cùng với Minh quán (Vipassan3). Cụm từ 
Nibbänassa sacchikiriyäya tức muốn làm cho thấu rõ Niết- 
bàn không có duyên. Cụm từ Navañca kammam na karoti tức 
không tích lũy nghiệp mới. Cụm từ Puränañca kammam tức 
nghiệp đã tích lũy trong lúc trước. Cụm từ Phussa рһиѕѕа 
byantikaroti tức giáp mặt (nghiệp cũ đã đến) cũng làm cho 
chấm dứt, nghĩa là xúc chạm xem như dị thục quả tạo cho 
nghiệp đó chấm dứt đi. Từ Sanditthikã tức người nên tự Thấy, 
từ Akalika tức không làm phận sự trong thời gian khác. Từ 
Ehipassikä tức thích hợp để chỉ cho Thấy như vậy rằng: Ngài 
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hãy đến để xem đi. Từ Opanayika tức thích hợp trong việc 
hướng đến, nghĩa là phù hợp với Pháp mà mình đang vướng 
mắc. Cụm từ Paccattam veditabbo viññũhi tức tất cả bậc 
Thiện trí cần phải biết được trong cơ tánh của chính mình, 
nhưng các người ngu khó biết được. Do đó, hai Đạo, hai Quả mà 
Đức Thế Tôn đã thuyết bằng mãnh lực của Giới, bởi vì bậc Nhập 
Lưu, bậc Nhất Lai là Bậc làm cho tròn đủ Giới, còn ba Đạo, ba 
Quả đã nêu lên thuyết do Định chứng (Ѕатааһі Samapatti) 
chẳng hạn như Viviccevakämehi (do đã Viễn ly khỏi tất cả 
dục), bởi vì bậc Thinh Văn Bất Lai Đức Thế Tôn thuyết rằng là 
Bậc làm cho tròn đủ Định. 


Bằng từ như Äsavänam khayä Đức Phật thuyết ám chỉ 
đến bậc A La Hán quả. Cũng một số loại Giới và Định tương ưng 
với A La Hán quả Ngài muốn lấy trong bài Kinh này, nhưng để 
Ngài thuyết đến điều thực hành bởi mãnh lực của Giới và Định 
mỗi loại, nên Ngài nêu cách thức này lên thành mỗi phần nhỏ 
với nhau như vậy. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Lõa Thể Nigandha thứ 74 
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Chánh Kinh Bài Kinh Cần Phải Khích Lệ 

75 - Cần Phải Khích Lệ 

1. Rồi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda 
đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ananda, với ai Sư có lòng từ mẫn, và với những ai Sư 
nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một 
huyết thống. Với những người ấy, này Ananda Sư cần phải khích 
lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào 
là ba? 


2. - Hãy khích lệ hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động 
đối với Đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Hãy khích 
lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với pháp: “Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mù thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu.” Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín 
bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp_.. 
tay, là phước điền vô thượng ở đời.” 


3.- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, 
thủy đại. hóa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh 
tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đối khác là 
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như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín 
bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh 
hay cõi nga quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 


4.- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh 
tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là 
như thế này: Vi Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín 
bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay 
cối ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 


5.- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, 
thủy đại, hóa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh 
tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi 
khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu 
tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại 
bàng sanh hay cõi nga quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 

Này Ananda, với ai Sự có lòng từ mẫn, và với những ai Sw 
nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một 
huyết thống. Với những người ấy, này Ananda Sư cần phải khích 
lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này. 


Só Giải Bài Kinh Cần Phải Khích Lệ 
(AtthakathaSamadapakaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Cần Phải Khích Lệ thứ 75 
như sau: Từ Атасса tức quan đại thần có tâm tốt, từ Май tức 
quyến thuộc, thuộc về ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Từ 
Sälohitä tức quyến thuộc người cùng chung dòng máu như anh 
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trai, em trai, chị gái, em gái... Từ Aveccappasäde tức có lòng 
Tin không lay động sanh lên do thấu hiểu đến tất cả Ân đức. 


Từ Aññathattam tức trở thành sự việc khác, Па khỏi Sự 
thật. Nên hiểu Luận giải về từ Pathavidhä tuyä... như Địa giới 
là giới có trạng thái cứng trong 20 loại thể trược (Kotthäsa) 
(nên trở thành loại khác nhau được), thủy giới (Äpodhätu) là 
giới có trạng thái quếnh lại trong 12 loại thể trược (nên trở 
thành loại khác nhau được), hóa giới (Tejodhatu) là giới có 
trạng thái thiêu đốt trong 4 loại thể trược (nên trở thành loại 
khác nhau được), phong giới (Vayodhatu) là giới có trạng thái 
chuyển động trong 6 loại thể trược (nên trở thành loại khác 
nhau được). 


Bằng cụm từ Siyä aññathattam na tveva Trưởng lão 
Ananda thuyết rằng 4 nhóm Sắc tứ đại (Mahäbhũtarũpa) này 
nên trở thành loại khác nhau được, bởi vì hình thành Hỗ tương 
duyên (Añãamañña paccaya) nhưng đối với bậc Thánh Thinh 
Văn thì không có sự trở thành loại khác được. 


Cũng trong bài Kinh này, từ Aññathattam tức trở thành 
loại khác với sự tin tưởng (Đức tin) và trở thành loại khác bằng 
Sanh hữu (Сай), bởi vì cả hai loại đó không có đối với bậc 
Thánh Thinh Văn chỉ có trở thành loại khác bằng thực tánh 
(Sabhäva). | 


Giải thích; bậc Thánh Thinh Văn là Nhân loại trở thành 
Chư thiên cũng có, trở thành Phạm thiên cũng có nhưng Đức 
Tin của bậc Thánh Thinh Văn sẽ không gián đoạn (thay đổi) 
trong suốt thời gian các kiếp sống, lẫn sẽ không dẫn đến trở 
thành loại khác bằng Sanh hữu, tức Sanh hữu Khổ cảnh 
(Apäyagati), ngay cả bậc Tối Thượng Đạo Sư thuyết về chính 
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điều đó, nên Ngài mới thuyết rằng Taddhitam aññathattam 
này. Từ còn lại trong bài Kinh này đều dễ cả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Cần Phải Khích Lệ thứ 75 


9-0) 
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77 - Tư và Khởi Điểm 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: - Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có 
hữu? 

- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chín 
тиді của dục giới thời dục hữu có thể trình bày được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, úi là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái 
trói buộc, nên Tư được an lập, khởi điểm được an lập trong giới 
thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như 


vậy, này Ananda, hữu có mặt. 


2.- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín 
muồi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không? 
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_ ~ Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái 
trói buộc, nên Tư được an lập, khởi điểm được an lập trong giới 
bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như 
vậy, này Ananda, hữu có mặt. 


3. -Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín 
тиді của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái 
trói buộc, nên Tư được an lập, khởi điểm được an lập trong giới 
bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. 
Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 


Sớ Giải Bài Kinh Tư và Khởi Điểm 
(AtthakathäThãnavaSutta) 
Nên hiểu luận giải Bài Kinh Tư và Khởi Điểm thứ 77 như 
sau: 
Từ Kãmadhätuvepakkam tức Nghiệp пау mầm Quả từ 
Dục giới (Kãmadhätu). Từ Kamabhavo tức Sanh hữu 
(UỦpattibhava) trong Dục giới. Cụm từ Kammam khettam tức 
nghiệp Thiện và nghiệp Bất thiện, gọi là giống như thửa ruộng 
do ý nghĩa là nơi mọc lên (của Uán quả - Vipäkakhandha). 
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Cụm từ Viãñãnam bïjam tức Thức có Tối vi hành 
(Abhisankhära) làm duyên đồng sanh với nhau, gọi là hạt 
giống do ý nghĩa là nhân nẩy mầm lên. 

Cụm từ Tanhã senho tức Ái dục (Тапһа) gọi là nước bởi 
vì có thể ủng hộ và tăng trưởng. 

Cụm từ Avijjã nīvaraņānam tức người mà Vô minh сап 
trở. Từ Tanhãsaññojanänam tức người bị Trói buộc, tức Ái 
dục trói buộc. 

Cụm từ Ніпауа dhātuyā tức trong Dục giới. Cụm từ 
Viññãnam patitthitam tức có Tối vi hành làm duyên vững 
chắc. 

Cụm từ Мајјһітауа dhātuyā tức trong Sắc giới 
(Rũpadhätu). Cụm từ Panitaya đhãtuyä tức trong Vô sắc giới 
(Arũpadhätu). Từ còn lại trong bài Kinh này аё cả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tư và Khởi Điểm thứ 77 
4% 8 02 


Chánh Kinh Bài Kinh Giới Cấm Thủ 
78 - Sự Hầu Hạ Giúp Рё 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngồi một bên: -Này Ananda, mọi giới cấm, sinh 
sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản đều có quả phải không? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, không thể trả lời một chiều được. 
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- Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm! 


- Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự 
hầu hạ căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện tăng 
trưởng, pháp thiện đoạn tận, thời giới cấm, sinh sống Phạm 
hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy không có kết quả. Và bạch Thế 
Tôn, phàm giới cấm, sinh sống Phạm hạnh nào, sự hầu hạ căn 
bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện đoạn tận, pháp 
thiện tăng trưởng, thời giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu 
hạ căn bản như vậy có kết quả. 

Tôn giả Ananda nói như vậy và bậc Đạo Sư đồng ý. 

Rồi Tôn giả Ananda nghĩ: “Bậc Đạo Sư đã đồng ý với ta,” từ 
chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. 

Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, nói 
với các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo, Ananda còn là hữu học, 
nhưng không dễ gì tìm được người có trí tuệ ngang bằng. 


Sớ Giải Bài Kinh Giới Cấm Thủ 
(AtthakathäaSTlabbataSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Giới Cấm Thủ thứ 78 như 
sau: Từ SIlabbatam tức Giới và sự Tu hành, từ Jivitam tức sự 
Tinh cần của người tạo nghiệp khó thực hành được. Từ 
Brahmacariyam tức sống thực hành Phạm hạnh, từ 
Upatthänasäram tức Giới... này gọi là cốt lõi, bởi vì là Pháp 
làm duyên hiển lộ. w 

? `" sa ` ` 2. ~s Д, . ` 
Giải thích; Hiển lộ như vây: Giới..., này là Cốt lõi, giới..., 
này là Cao thượng, giới..., này là Nhân làm cho thành tựu. Đức 
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Thế Tôn phán hỏi rằng: “Giới... là Pháp như thế nào?” Tức có 
sự tăng trưởng, bằng từ Sophalam này. Cụm từ Na khevattha 
Bhante ekamsena nghĩa là (Ngài Ananda trả lời rằng): Bạch 
Đức Thế Tôn, trong điều này không nên giải đáp bằng cách một 
chiều. Cụm từ Upatthänasäram sevato tức khi thực hành 
Giới... là cốt lõi, là điều kiện để hiện bày rằng Giới... này là cốt 
lõi, là Pháp cao thượng, là nhân lành làm cho thành tựu. 

Từ Aphalam tức không có quả, như quả mong muốn. 
Bằng chỉ bấy nhiêu lời tranh biện này xem như dựa vào tất cả 
Chủ thuyết bên ngoài còn lại, trừ ra việc xuất gia của người có 
Luận thuyết về Nghiệp (Kammavädipuggala) và người có 
Luận thuyết về Hành vi (Kiriyavädipuggala). Tờ Sophalam 
tức là có quả như thế nào để Quả phải như mong muốn, bằng 
chỉ bấy nhiêu lời tranh biện này xem như tất cả dựa vào việc 
xuất gia của người có Luận thuyết về Nghiệp, và người có Luận 
thuyết về Hành vi, bắt đầu kể từ (Đức Phật) Giáp pháp này. 
Bằng cụm từ Na ca panassa sulabharũpo samasamo 
paññäya này Đức Thế Tôn thuyết rằng: Người hiện diện trong 
lãnh vực Hữu học trả lời câu hỏi được như vậy mà ngang bằng 
với Trí tuệ của Ngài Ananda thì chẳng phải dễ dàng. Pháp gọi 
là lãnh vực Hữu học (Sekhabhũmi) Đức Thế Tôn đã nêu lên 
Thuyết trong bài Kinh này. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Giới Cấm Thủ thứ 78 


gww 
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Chánh Kinh Bài Kinh Mùi Hương 
79 - Hương | 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: - Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, 
hương của chúng bay theo gió, không bay ngược gió. Thế nào là 
ba? Cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa. Có ba loại 
cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo chiều 
gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thể có loại cây hương 
nào, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương 
bay thuận gió ngược gió? 


- Có loại cây hương, này Ananda, có hương bay thuận gió, 
có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gió. 


2. - Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì, có hương bay 
thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió 
ngược gió? | 


- Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có 
nữ nhân hay nam nhân quyy Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong 
dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu, men rượu nấu làm say 
người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm 
không nhiễm xan tham, bố thí không luyễn tiếc với tay rộng mở, 
thích thú từ bó, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. 
Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn tán thán khắp bốn 
phương: Tại làng ấy, hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam 
nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng... ưa thích chia 
sẻ đồ bố thí. Chư Thiên và các phi nhân cũng tán thán: Tại làng 
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ấy, hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y chúng Tăng... wa thích chia sẻ đồ bố thí. Cây hương 
như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay 
ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gió. 

Không một hương hoa nào 

Bay ngược chiều gió thổi 

Dầu là hoa chiên-đàn 

Già-là һау mạt-Ìy 

Chỉ hương người đức hạnh 

Bay ngược chiều gió thổi 

Chỉ có Bậc Chân nhân 

Biến mãn mọi phương trời. 

Sớ Giải Bài Kinh Mùi Hương 
(AtthakathãäGandhaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Mùi Hương thứ 79 như sau: 

Từ Etadavoca tức thời gian sau khi thọ thực, Trưởng lão 
Ananda trở về từ việc khất thực, thực hiện phận sự đối với 
Đấng Thập Lực xong rồi đi đến nơi nghĩ trưa của mình, suy nghĩ 
rằng: Trên thế gian này cây cối có gốc rễ thơm hiện hữu, cây có 
lõi thơm hiện hữu, nhưng cả 3 loại này thường lan tỏa đi theo 
chiều gió, mà không lan tỏa đi ngược chiều gió có mùi như thế 
nào, lan tỏa đi ngược chiều gió được hay chăng? 


Bởi vì Ngài được chấp nhận lời cầu xin 8 trường hợp, tức 
được đi vào diện kiến trong lúc phát sanh hoài nghi. Trong lúc 
được chấp nhận 8 lời cầu xin này, ngay lúc đó mới ra khỏi nơi 
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nghỉ trưa đi đến trú xứ của bậc Đạo Sư đảnh lễ rồi ngồi xuống 
tại một bên để diệt trừ sự hoài nghi phát sanh, nên bạch lời này 
rằng: Tĩinimäni Bhante này. Tất cả từ đó thì Từ Gandhajätäni 
tức tất cả nguồn gốc của vật thơm. Từ Mũlagandho tức mùi 
hiện diện nơi gốc rễ, hoặc gốc rễ đồi dào bởi mùi đó, gọi là 
Mũlagandho bởi vì mùi của gốc rễ đó thường lan tỏa đi theo 
chiều gió, nhưng mùi của mùi không có. Ngay cả mùi nơi lõi cây 
và mùi nơi gốc rễ cũng có Lý này giống như vậy. 

Nên hiểu Luận giải trong cụm từ Atthänanda 
gandhajätam này như sau: Việc thọ trì Tam quy... gọi là mùi 
bởi vì giống như mùi lan tỏa đi mọi phương hướng do mãnh lực 
của lời tán thán Ân đức tốt đẹp của các mùi đó có người là cứ 
điểm, nên gọi là các loại chất thơm (Gandhagäta). Cụm từ 
Gandho gacchati tức sự lan tỏa tháp tùng theo mãnh lực của 
lời tán ар. Từ STlavä tức là có Giới, như 5 Giới hoặc 10 Giới... 
từ Kalyänadhammo tức là có đạo đức, nghĩa là có Pháp tốt đẹp 
do chính Giới pháp đó. 

Giải thích về từ: Vigatamalamaccherena.... đã nêu lên 
chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Bao, từ Disäsu tức trong 4 hướng 
chánh, trong 4 hướng phụ. Từ Samanabrhmanaä tức là các bà 
la môn, sa môn đình chỉ tội lỗi và buông bỏ ác hạnh. 


Cụm từ Na pupphagandho pativatameti tức mùi của 
bông lài... sẽ không lan tỏa đi ngược chiều gió. Cụm từ Na 
candanam tagaramallikävã được giải thích ý nghĩa rằng: Cho 
dù mùi của gỗ chiên đàn, trầm hương và hắc kỳ cũng không lan 
tỏa ngược chiều gió được. Thật vậy, các bậc Trí giả nói rằng: 
Ngay cả trong Thiên giới cũng vẫn có bông lài nở giống nhau, 
trong ngày bông lài nở thì mùi sẽ lan tỏa đi đến 100 do tuần 
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nhưng mùi đó cũng không thể lan tỏa đi ngược chiều gió được, 
cho dù chỉ một gang tay hay một hắc tay. Cụm từ Satañca 
gandho pativatameti tức về phần mùi của Ân đức như Giới..., 
của các bậc Chân Nhân, các bậc Hiền trí như Đức Phật-Đức Phật 
Độc Giác và Chư Thinh Văn Giác thường lan tỏa đi ngược chiều 
gió được. Cụm từ Sabba disa sappuriso paväyati nghĩa là bậc 
Chân nhân tức bậc Hiền trí thường lan tỏa đi khắp mọi phương 
hướng bằng mùi Ân đức tốt đẹp như Giới..., nghĩa là có mùi lan 
tỏa đi khắp mọi phương hướng. 


Kết Thúc Bài Kinh Mùi Hương thứ 79 


©» ее? 


Chánh Kinh Bài Kinh Abhibhũ 

80 - Abhibhu 

1. Rồi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: - Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con 
được nắm giữ trước mặt Thế Tôn: “Abhibhu, đệ tử Đức Phật 
Sikhi, đứng ở Phạm Thiên Giới, có thë làm cho ngàn thế giới nghe 
tiếng của mình.” Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? 

- VỊ ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là vô 
lượng. 


Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
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- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, ... có thể làm cho nghe 
tiếng xa như thế nào? 


- Vi ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là vô 
lượng. 


2. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, ... có thể làm cho nghe 
tiếng xa như thế nào? 


- Này Ananda, Sư có được nghe nói đến tiểu thiên thế giới 
không? 


- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, bạch Thế 
Tôn Thiện Thệ, để Thế Tôn nói về vấn đề này. Sau khi nghe Thế 
Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế 
Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


3. - Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của 
chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, xa 
như vậy là một ngàn thế giới. Trong ấy có một ngàn mặt trăng, 
một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru (Tu-di), một ngàn 
Jambudita (Diêm-phù-đề), một ngàn Арагадоуапа (Tây nguu 
hóa châu), một ngàn Uttarakuri (Bắc-cu-lô châu), một ngàn 
Pubbavidehä (Đông thẳng thần châu), bốn ngàn biển lớn, bốn 
ngàn đại vương, 1000 cõi trời Bốn thiên vương, 1000 cối trời ba 
mươi ba, 1000 Dạ-ma thiên, 1000 Tusità (Đâu-suất thiên), 1000 
Hóa Lạc thiên, 1000 Tha Hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm Thiên. Này. 
Ananda, đây gọi là một tiểu thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 
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1000 lần một tiểu thiên thế giới, được gọi là, này Ananda, ba Đại.. 
thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng mình 
nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu 
muốn. 


| 
4. - Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng 
mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa 
nếu muốn? 


- Ở đây, này Ananda, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến ba 
ngàn Đại thiên thế giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức 
được ánh sáng ấy. Rồi Thế Tôn phát âm và làm cho tiếng mình 
được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai làm cho tiếng mình: 
nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu 
muốn. 


5. Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 
Udayi: - Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi, có được 
bậc Đạo sư có thần lực như vậy, có uy lực như vậy! 

Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Udayi nói với Tôn giả 
Ananda: - Này Hiền giả Ananda, ở đây Hiền giả nghĩ có được gì, 
nếu bậc Đạo sư của Hiền giả có đại thần lực như vậy, có đại uy' 
lực như vậy? 


Khi được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Udayi:- 
Chó có nói như vậy, này Udayi, chớ nói vậy, này Udayi. Này Оаауі, 
nếu Ananda chưa có đoạn tận tham và mệnh chung, nhưng với 
tâm tịnh tín của mình, vị ấy có thể bảy lần ngự trị trên thế giới 
chư Thiên, có thể bảy lần ngự trị trên cõi Jambudipa này. Nhưng 
này Udayi, Ananda ngay trong hiện tại sẽ được Bát-Niết-bàn. 
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Sớ Giải Bài Kinh Abhibhũ 
(AtthakathäCulaniISutta) 
Trong Bài Kinh thứ 80 có 2 loại ý nghĩa được nêu lên, là: 

1) Nêu lên ý nghĩa liên quan đến nguyên nhân phát sanh 
sự kiện 

2) Liên quan đến khả năng của việc vẫn hỏi. 

Nếu có câu hỏi rằng: Trong việc phát sanh có ý nghĩa như 
thế nào? Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi của ai? 

Đáp: Trong việc phát sanh ý nghĩa của bài Kinh . 
Arunavadï Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi của Trưởng lão 
Ananda. 

Vấn: bài Kinh Arunavadi được ai nói đến? 

Đáp: hai Đức Phật là Đức Thế Tôn hồng danh Sikhi và bậc 
Đạo Sư của chúng ta nêu lên Thuyết. 

Việc Xuất Hiện Bài Kinh Arunavadi vào Thời Kỳ Đức Phật 
Sikhi 

Giải thích: Kë từ Đại kiếp này trở lui lại về quá khứ, trong 
Đại kiếp thứ 31 nơi Kinh thành Arunavad1 Đức Thế Tôn hồng 
danh SikhI Ngài tục sanh vào thai bào của Hoàng hậu 
Рарћауааї của Đức vua Arunavatta, khi Trí tuệ già mạnh Ngài 
đi xuất gia (Mahabhinesa karamana) Giác ngộ Toàn Giác Trí 
nơi cội cây đại thọ Bồ đề Chuyển Pháp Luân cao thượng Ngài 
trú ngụ nơi Thành phố Агирауаат. Một ngày nọ vào buổi sáng 
sớm Ngài làm lễ hỏa táng có số lượng nhiều chư Tỳ Khưu Tăng 
tùy tùng. Ngài suy nghĩ rằng: “Ta sẽ đi vào Kinh thành 
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Arunavadi khất thực, rồi ngự đi đứng gần cổng Tịnh xá. Ngài 
gọi bậc Tối Thượng Thinh Văn Abhibhũ đến nói rằng: “Này tỳ 
khưu, vẫn còn thời gian sớm lắm để đi vào Kinh thành 
Агипауааї khất thực, chúng ta sẽ đi trước đến một tầng nào 
cõi Phạm thiên.” Tương ứng như Đức Phật thuyết rằng: “Này 
các Tỳ khưu, khi đó Đức Thế Tôn hồng danh Sikhi, bậc A La Hán 
Chánh Đẳng Giác phán gọi Tỳ khưu Abhibhũ đến dạy rằng: 
“Này bà la môn, chúng ta sẽ đi đến một tầng Phạm thiên giới 
nào vào lúc chưa thọ thực?” này các Tỳ khưu, Tỳ khưu Abhibhü 
vâng lệnh phán dạy của Đức Thế Tôn, bậc A La Hán Chánh Đẳng 
Giác hồng danh Sikhi, rồi này các Tỳ khưu khi đó Đức Thế Tôn, 
bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác hồng danh Sikhi và Tỳ khưu 
Abhibhũ đi đến một tầng Phạm thiên giới nào. Đại phạm thiên 
trong cõi Phạm thiên đó thấy được bậc Chánh Đẳng Giác thì hân 
hoan đón tiếp, trải chỗ ngồi Phạm thiên dâng cúng, còn Trưởng 
lão thì tất cả Phạm thiên giúp nhau trải chỗ ngồi thích hợp dâng 
cúng. Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi mà Họ dâng cúng, cả 
Trưởng lão cũng ngồi trên chỗ ngồi mà Họ sửa soạn dâng cúng 
cho mình, còn Vua trời Đại Phạm Thiên thì dành lễ Đấng Thập 
Lực rồi ngồi tại một bên. 

Khi đó, Đức Thế Tôn hồng danh Sikhi phán gọi Tỳ khưu 
Abhibhũ đến nói rằng: “Này Bà-la-môn, pháp thoại trong sáng 
đối với ngươi (ngươi hãy Thuyết pháp thoại) để Phạm thiên, 
- hội chúng của Phạm thiên và để Phạm thiên tầng Phạm chúng 
thiên (Рагіѕајја) nghe.” Này các Tỳ khưu, Tỳ khưu Abhibhù 
vâng lệnh lời phán dạy của Đức Thế Tôn, bậc A La Hán Chánh 
Đẳng Giác hồng danh Sikhi thuyết Pháp thoại với Phạm thiên, 
hội chúng của Phạm thiên và Phạm thiên tầng Phạm chúng 
thiên, khi Trưởng lão đang thuyết Pháp thì tất cả Phạm thiên 
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trách rằng: “Đã lâu lắm chúng ta mới được thấy bậc Tối Thượng 
Đạo Sư ngự đến Phạm thiên giới nhưng Tỳ khưu này ngăn chận 
bậc Đạo Sư sẽ chuẩn bị thuyết chính Pháp đó.” Bậc Đạo Sư hiểu 
rằng: Nhóm phạm thiên đó không hài lòng, mới nói với Tỳ khưu 
Abhibhũ rằng: “Này Bà-la-môn, phạm thiên, hội chúng Phạm 
thiên và Phạm thiên tầng Phạm chúng thiên cùng nhau trách 
ngươi, nếu như vậy ngươi hãy làm cho nhóm Phạm thiên đó vô 
cùng kinh hãi đi Bà-la-môn.” Trưởng lão vâng lịnh lời dạy của 
Đức Phật Sikhï khai triển thần thông, nhiều thứ nhiều loại 
trước khi sẽ làm cho 1000 luân vi thế giới biết rõ bằng tiếng 
nói, nên đã nói 2 Kệ ngôn: Ärambhatha nikkhamatha tức là: 
Hãy bắt đầu đi! Hãy chỉ có Tinh cần, tất cả các VỊ... 

уйп: Trưởng lão làm như thế nào mới làm cho 1000 luân 
vi thế giới biết rõ được? 

Đáp: Trưởng lão nhập vào đề mục Hoàn tịnh xanh 
(Nilakasina) trước rải đi sự tối tắm mù mit khắp tất cả phương 
hướng, từ đó khi tất cả chúng sanh khởi lên suy nghĩ rằng: Đây 
là sự tối tăm mù mit gì vậy? thì mới hiển lộ ánh sáng. Khi họ suy 
nghĩ rằng: Đây là ánh sáng gì? Mới hiện bày cho tất cả thấy Chư 
thiên và Nhân loại trong 1000 luân vi thế giới cùng nhau đang 
đứng đảnh lễ chấp tay Trưởng lão; Trưởng lão chú nguyện 
rằng: “Xin cho Đại chúng hãy nghe được tiếng của ta đang 
thuyết Pháp về âm thanh của các Kệ ngôn này," tất cả Chư thiên 
và Nhân loại nghe được tiếng của Trưởng lão giống như đang 
thuyết Pháp trong giữa hội chúng đông đủ, thậm chí ý nghĩa 
(thuyết Pháp) cũng hiện bày rõ ràng với nhóm Chư thiên và 
Nhân loại đó. 
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Rồi sau đó, Đức Thế Tôn hồng danh Sïkhi trở lại Kinh 
thành Arunavadï cùng với Trưởng lão ngự đi khất thực, khi 
khất thực trở về, sau đó đã thọ thực rồi phán hỏi chư Tỳ Khưu 
rằng: “Này các Tỳ khưu, các con được nghe hay chăng?” các Tỳ 
Khưu đó bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn nghe được." Trước khí 
tuyên bố điều mà mình nghe được mới nêu cả 2 Kệ ngôn lên 
dẫn chứng. 


Việc Xuất Hiện của Bài Kinh Arunavadiï của Đức Phật chúng ta 


Còn Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài chứng đắc Toàn Giác 
Trí Ngài Chuyển Pháp Luân vô thượng đi vào ngụ nơi Kinh 
thành Sävatthi, rồi ngụ trong Tịnh xá Jetavana trong ngày giữa 
đầu tháng 7, phán gọi các Tỳ khưu đến rồi Ngài thuyết bài Kinh 
Arunavadi này. Trưởng lão Ananda đang đứng quạt học các 
bài Kinh từ đầu cho đến cuối không bỏ sót dù chỉ 1 từ. Vào sáng 
hôm sau, Ngài đi khất thực trở về thực hành phận sự đối với 
Đấng Thập Lực, rồi trở về nơi nghỉ trưa của mình, khi các bạn 
đồng Phạm hạnh (Saddhivihärika) và đệ tử thực hành phận 
sự rồi lánh đi, ngồi suy ngẫm đến bài Kinh Arunavadi mà Đức 
Thế Tôn đã thuyết hôm qua, khi đó tất cả bài Kinh hiện bày 
được rõ ràng đối với Ngài (Ananda). 


Ngài Trưởng lão Ananda suy nghĩ rằng: bậc Tối Thượng 
Thinh Văn của Đức Thế Tôn hồng danh Sikhī đang đứng trên 
cõi Phạm thiên túa hào quang ra khỏi thân xua tan sự tăm tối 
mù mịt trong 1000 luân vi thế giới rồi thuyết Pháp cho Chư 
thiên và Nhân loại nghe được tiếng của mình vang lên như đến 
nơi (Họ) mà bậc Tối Thượng Đạo Sư đã thuyết trong ngày hôm 
qua về lãnh vực của bậc Thinh Văn (có oai lực) chỉ chừng ấy 
trước, còn bậc Chánh Đẳng Giác tu tập 10 Pháp ba la mật 
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(Päramn) rồi chứng đắc Toàn Giác Trí tỏa âm thanh ra được xa 
bao nhiêu? Để giải tỏa hoài nghi sanh lên như vậy, ngay lúc đó 
Ngài mới đi vào diện kiến Đức Thế Tôn bạch hỏi sự việc đó. Để 
trình bày ý nghĩa đó Ngài Giáo Thọ Sư Dhammasangahaka 
mới đề cập rằng: Athakho äyasmäã Änando này. Tất cả các từ 
đó thì Từ Sammukhãä nghĩa là bài Kinh này tôi (Ananda) đang 
đứng trước mặt, nghe không phải nghe bằng cách được truyền 
tai nhau, tức không nghe bằng cách nối tiếp từ người trung gian. 
Trưởng lão Ananda nói như vậy với chủ ý như đã giải thích 
trên. | | 
Cụm từ Kivatakam pahoti rarena viññäpetum nghĩa 
là Đức Thế Tôn Ngài sẽ diệt trừ sự tối tăm mù mit bằng hào 
quang túa ra từ kim thân rồi phát ra giọng nói vang lên đi được 
xa bao nhiêu? Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Sävako so Ananda 
арратеууа Tathägatä.," với chủ ý của Đức Phật rằng: “Này 
Ananda, con nghĩ như thế nào?, bậc Thinh Văn đang phát huy 
được phần nào riêng biệt về Trí tuệ, nhưng Như Lai tạo trữ 10 
pháp Ba la mật rồi chứng đắc Toàn Giác Trí 
(Sabbaññutaññäna) có Trí tuệ không ước lượng được, соп 
nghĩ thế nào giống như lấy đầu ngón tay (cái) móc đất lên (trên 
đầu ngón tay cái) so sánh với đất trên quả địa cầu, bởi vì mãnh 
lực của các bậc Thinh Văn cùng là một tánh chất, của tất cả Chư 
Phật cũng cùng là một tánh chất. Pháp thuộc phạm vi của các 
bậc Thinh Văn cùng là một tánh chất, của tất cả Chư Phật cũng 
cùng là một tánh chất, oai lực của các bậc Thinh Văn cùng là một 
tánh chất, oai lực của tất cả Chư Phật cũng cùng là một tánh 
chất. Đức Thế Tôn khi thuyết sự kiện mà tất cả Chư Phật có oai 
lực không ước lượng được với chủ ý của Đức Phật như đã giải. 
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thích trên rồi Ngài im lặng, cho dù Trưởng lão bạch hỏi lần thứ 
hai. Bậc Tối Thượng Đạo Sư khi Ngài thuyết rằng: 


Này Ananda, con nghĩ như thế nào? Giống như lấy dot của 
cây thốt nốt đem so sánh với hư không bao la không tận cùng, 
giống như lấy con chim én đem so sánh với thân mình Kim sí 
điểu vương bay được mỗi ngày 150 do tuần, giống như lấy nước 
trong vòi voi đem so sánh với nước trong sông Hằng 
(Mahäganga), giống như lấy nước trong hố rộng dài 8 hắc tay 
đem so sánh với 7 hồ, ví như người có được chỉ từng đấu lúa 
đem so sánh với Chuyển Luân Vương, giống như lấy Tà thần, 
ma quỹ đem so sánh với vua Trời Đế Thích, tứ Đại Thiên Vương 
và giống như lấy ánh sáng của con đom đóm đem so sánh với 
ánh sáng của mặt trời. Ngài thuyết sự kiện mà tất cả Chư Phật 
(Toàn Giác) có uy lực không ước lượng được lần thứ hai rồi 
Ngài im lặng. 

Tuần tự tiếp đến Trưởng lão suy nghĩ rằng: “Bậc Đạo Sư 
mà ta bạch hỏi không trả lời cho ta,” để xin (cơ hội bạch hỏi) 
đến ba lần, rồi để làm cho bậc Đạo Sư rống lên tiếng rống sư tử 
Phật (BuddhasThanäda) mới bạch xin lần thứ ba. Để thuyết 
đến việc bạch xin lần thứ ba đó, Ngài mới thuyết rằng: 
Tatiyampi kho. Tuần tự sau đó, Đức Thế Tôn để trả lời câu hỏi 
của Trưởng lão Ananda mới thuyết rằng: Sũtã me Ananda 
này, Trưởng lão suy nghĩ rằng: Bậc Tối Thượng Đạo Sư thuyết 
có giới hạn chỉ bấy nhiêu, đối với ta rằng: “Này Ananda, một 
ngàn luân vi thế giới số lượng nhỏ nhoi, con đã được nghe 
(không phải chăng?)," rồi Ngài im lặng, tiếp đến Đức Phật Ngài 
rống tiếng rống sư tử Phật. Trước khi bạch xin bậc Tối Thượng 
Đạo Sư mới bạch rằng: Etassa Bhagavä kalo này. Về phần Đức 
Thế Tôn thuyết rằng: Etanahänanda này để thuyết Kệ ngôn chỉ 
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tiết cho Ngài Ananda. Tất cả nhóm từ này thì Từ Yavata nghĩa 
là xuyên suốt có số lượng bao nhiêu? Cả mặt trăng và mặt trời 
gọi là Candimasuriyä, từ Pariharanti tức xoay quanh. Cụm từ 
Disa bhanti tức chiếu sáng đi khắp mọi phương hướng, từ 
Virocanä tức sáng rực. Bằng chỉ bấy nhiêu từ này xem như Ngài 
trình bày luân vi thế giới (Cakkaväla) bằng cách xác định chỉ 
một luân vi thế giới. 

Вау giờ trước khi Ngài thuyết một ngàn luân vi thế giới 
nhân với một ngàn, mới thuyết rằng Tāva sahassä loko này. 
Cụm từ Tasmim ѕаһаѕѕааһа oke tức trong một ngàn của luân 
vi thế giới đó. Cụm từ Sahassam cätummahäräjikãnam tức 
một ngàn tầng Thiên giới Tứ Đại Thiên Vương, bởi vì trong mỗi 
luân vi thế giới có Thiên vương ở thường xuyên, mỗi luân vi có 
4 vị, vì vậy mới thuyết rằng: Cattäri таһагајаѕаһаѕѕапі này. 
Trong bất cứ mỗi từ nên hiểu ý nghĩa theo cách thức này. Từ 
Cülanika tức luân vi Thế giới loại nhỏ, đây là phạm vi của tất 
cả luân vi thế giới. 

ấn: Vì sao Đức Thế Tôn đem luân vi thế giới loại nhỏ này 
ra (thuyết)? 


Đáp: Để Ngài thuyết đến việc xác định luân vi thế giới loại 
trung. Từ Yavatä tức có số lượng bao nhiêu? Cụm từ Тауа 
sahassadhä tức chừng đó phần của một ngàn. Bằng cụm từ 
Руіѕаһаѕѕї тајјһітіка lokadhätu này Ngài thuyết rằng luân 
vi thế giới này có số lượng một ngàn nhơn cho hai có số lượng 
một trăm (triệu) ngàn luân vi thế giới, bằng cách lấy một ngàn 
nhơn cho một ngàn luân vi thế giới, gọi là Luân vi thế giới loại 
trung. Đây không phải lãnh vực của các bậc Thinh Văn thuộc về 
lãnh vực của Chư Phật (Toàn Giác) mà thôi, bởi vì trong bấy 
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nhiêu đây các Đấng Như Lai có thể túa hào quang từ Kim thân 
Phật xua tan sự mù mịt tăm tối làm cho tất cả Chư thiên và Nhân 
loại nghe được tiếng vang động. Gọi là Sanh vức (Jätikhetta) 
của tất cả Chư Phật, Ngài thuyết bằng từ có số lượng chừng đó. 


Giải thích: Trong kiếp sau cùng của tất cả các vị Bồ Tát: 


1) Trong ngày mà các Ngài mệnh chung từ Thiên giới tục 
' sanh vào thai bào của Phật mẫu 


2) Trong ngày Đản sanh từ thai bào 
3) Trong ngày đi Xuất gia 

4) Trong ngày Giác ngộ 

5) Trong ngày Chuyển Pháp luân 
6) Trong ngày từ bỏ Thọ hành 


7) Trong ngày Viên Tịch Niết-bàn có số lượng nơi chốn 
chừng ấy (Luân vi thế giới loại trung) thường rung chuyển. 


Cụm từ Tisahassi mahäsahassï tức gọi là Tisahassī 
bởi vì kể từ số lượng một ngàn trở đi lấy một ngàn nhơn cho 3 
lần, luân vi thế giới nhơn cho nhiều ngàn bởi vì nêu lên một 
ngàn, lấy một ngàn nhân thành luân vi thế giới loại trung rồi 
nhon cho một ngàn, vì vậy mới gọi là Đại thiên (Mahäsahass1). 
Bằng chừng này từ xem như Ngài thuyết về thế gian có số lượng 
một trăm ngàn Koti luân vi thế giới. Đức Thế Tôn khi có chủ ý 
của Đức Phật sẽ túa hào quang ra khỏi Kim thân Phật diệt trừ 
sự tối tắm mù mịt làm cho tất cả Chư thiên và Nhân loại nghe 
được tiếng vang động trong chừng này nơi chốn. Còn Trưởng 
lão Ganakaputtatissa đề cập rằng Tam thiên thế giới 
(Tissahasslokadhätu) và Đại thiên thế gian 
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(Mahäsahassilokadhätu) có số lượng như vậy, bởi vì số lượng 
này là cứ điểm của việc loan truyền đi bằng ngôn ngữ (nói quen 
miệng với nhau) là nguyên do đọc thuộc của các Giáo thọ Sư, 
nhưng nơi chốn gọi là Tam thiên thế giới và Đại thiên thế giới 
có số lượng một triệu Koti luân vi thế giới, cũng bằng từ có số 
lượng chừng này xem như Đức Thế Tôn thuyết đến lãnh vực 
gọi là Uy vức (Anakhetta) bởi vì trong khoảng giữa này thì từ 
Ара (Uy lực) của bài Kinh Ätãnãtiyaparitta, isigiliparitta, 
dhajaggaparitta,  bojjhangaparitta  khandhaparitta, 
moraparitta, mettäparitta và Ratanaparitta thường lan tỏa 
đi đến. 

Cụm từ Yävatä pana äkankheyya nghĩa là Ngài muốn 
nơi chốn có số lượng bao nhiêu thì bằng từ này Đức Phật thuyết 
đến Phạm vi vức (Visayakhetta), bởi vì theo thông thường 
phạm vi vức của tất cả Chư Phật không có xác định số lượng. 
Trong điều mà Phạm vi vức của tất cả Chư Phật không có xác 
định số lượng thì các bậc Giáo thọ Sư tiền bối đem ví dụ dẫn 
chứng như sau: 


Nếu có bất cứ ai lấy đống hạt giống rau cải làm cho đầy 
một trăm ngàn Koti (10 ngàn tỷ) luân vi thế giới cho đến Phạm 
thiên giới, bỏ hạt giống rau cải xuống trong luân vi thế giới, mỗi 
một luân vi thế giới thì hạt giống theo đường phương hướng 
Đông, cho dù tất cả hạt giống rau cải đó hết trước, nhưng luân 
vị thế giới về phía hướng đông sẽ chưa chấm dứt. Ngay cả luân 
vi thế giới phía hướng Nam..., cũng với cách thức này giống như 
vậy. Trong phạm vi vức (Visayakhetta) gọi là Pháp mà không 
phải là lãnh vực của tất cả Chư Phật (Toàn Giác) thì không có. 
Khi Đức Thế Tôn thuyết như vậy thì Trưởng lão Änanda rằng: 
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“Bậc Đạo Sư thuyết rằng: Này Ananda, Như Lai khi muốn thì 
làm cho Tam thiên thế giới và Đại thiên thế giới nghe được tiếng 
vang động theo như ý muốn,” thế gian này không ngang bằng 
nhau thì luân vi thế giới (Cakkaväla) không có tận cùng, mặt 
trời mọc lên ở một пої, nghiêng về giữa (trưa) ở một nơi, lặn ở 
một nơi, canh đầu có trong một nơi, canh giữa có trong một nơi, 
canh cuối có trong một nơi khác. Ngay cả tất cả chúng sanh miệt 
mài trong trong công việc, quan tâm trong việc vui chơi, tìm 
kiếm vật thực v.v..., vì vậy tất cả chúng sanh thường phóng dật 
và dễ duôi, cho nên bậc Tối Thượng Đạo Sư sẽ làm cho tất cả 
chúng sanh đó nghe được tiếng vang động như thế nào. Trưởng 
lão Ananda suy nghĩ như vậy trước khi bạch hỏi Đấng Như Lai 
để giải tỏa hoài nghỉ mới bạch lời... rằng Yatha katham pana 
này. 

Tuần tự sau đó, bậc Tối Thượng Đạo Sư trước khi giải 
đáp cho Trưởng lão Ananda mới nói rằng Ійһапапда 


Tathägato này. Tất cả các từ đó thì Cụm từ Obhäsena 
phareyya nghĩa là túa hào quang từ Kim thân. 


Vấn: Obhäsa khi lan tỏa đi thì làm bằng trường hợp như 
thế nào? 


Đáp: Nơi nào có mặt trời hiện bày thì nơi đó Đức Phật làm 
cho mặt trời lặn bằng oai lực của Đức Phật, nhưng nơi nào mặt 
trời không hiện bày thì nơi đó Đức Phật sẽ làm cho mặt trời 
hiển lộ, nhìn thấy ở giữa (bầu trời), từ đó trong nơi nào mặt trời 
hiện bày thì trong nơi đó tất cả Nhân loại cũng khởi lên suy tư 
` rằng: Mặt trời (vừa mới hiện bày không bao lâu thì mặt trời đó 
cũng sẽ lặn đi ngay bây giờ, điều này có lẽ là sự hóa hiện của 
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Long vương hoặc hóa hiện của Phi nhân (Bhũta), hóa hiện của 
Dạ xoa hoặc hóa hiện của một loại Chư thiên nào. 


Nhưng trong nơi nào mặt trời không hiện bày thì trong 
nơi đó tất cả Nhân loại sẽ khởi lên suy tư rằng: Mặt trời vừa mới 
lặn đi ngay lúc này, rồi chỉ có một mặt trời này cũng trở lại mọc 
lên ngay bây giờ nữa. Đây nhắc lại là sự hóa hiện của Long 
vương, hóa hiện của Phi nhân, hóa hiện của Dạ xoa và hóa hiện 
của một loại Chư thiên nào đó hoặc như thế nào nhỉ? Từ đó tất 
cả nhóm Nhân loại đó suy tưởng đến Ánh sáng và Bóng tối, rồi 
cùng nhau tìm kiếm (nguyên nhân) với suy nghĩ rằng: “Như vậy 
có gì làm duyên nhỉ?” Bậc Đạo Sư nhập vào đề mục hoàn tịnh 
xanh (Nilakasina) rải đi tối mit. 

Vấn: Vì sao? 

Đáp: Bởi vì Ngài rải đi để cho tất cả chúng sanh miệt mài 
trong công việc..., khởi lên sự hốt hoảng. Tiếp theo đó, bậc Tối 
Thượng Đạo Sư biết rằng tất cả chúng sanh đó đã hốt hoảng. 
Ngài nhập định vào đề mục hoàn tịnh Ánh sáng 
(Obhäsakasina), Ngài túa hào quang màu trắng ra từ Kim thân 
Ngài hóa hiện làm cho mọi nơi (trong toàn bộ không gian) có 
ánh sáng chỉ là một bằng cách thuần nhất túa hào quang giống 
như lúc mặt trăng và mặt trời cùng nhau mọc lên hàng ngàn cái 
và Ngài túa ánh sáng đó ra theo bộ phận của Kim thân có số 
lượng bằng hạt mè. Nếu người nào hóa hiện khắp mặt đất trong 
cả luân vi thế giới cho trở thành ngọn đèn, hóa hiện nước trong 
đại dương cho trở thành dầu, hóa hiện núi Tu di cho trở thành 
tim đèn giống như đặt trên đỉnh quả núi Tu di khác thì người 
đó có thể làm cho chiếu sáng chỉ trong một luân vi thế giới mà 
thôi, không thể làm cho địa hình chiếu sáng cho dù chỉ một gang 
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tay ngoài ra đó thì làm cho chói sáng được. Còn Đấng Như Lai 
túa ánh sáng nơi Kim thân có số lượng bằng hạt mè nên làm cho 
Tam thiên và Đại thiên thế giới hoặc hơn thế đó làm cho ánh 
sáng trở thành một thứ được, bởi vì Ân đức của Đức Phật có uy 
lực Vô lượng. 


Cụm từ Tam älokam sañjãäneyyum nghĩa là tất cả mọi 
người thấy được ánh sáng đó rồi suy nghĩ rằng: Mặt trời lặn rồi 
mọc lên, sự tối mịt cũng diệt đi do người nào? Giờ đây người 
này hóa hiện làm cho ánh sáng chói rực lên “Ồ! Thật kỳ diệu, 
bậc Siêu việt," rồi đứng yên chấp tay. Từ Saddamanussäveyya 
tức là Đức Như Lai làm cho tất cả Chư thiên và Nhân loại quan 
tâm nghe Pháp; Thật vậy, người nào hóa hiện núi luân vi thế 
giới là một quả núi cho trở thành cái trống, hóa hiện địa đại cho 
trở thành da bọc cái trống, hóa hiện núi Tu di cho trở thành cây 
đùi đánh trống rồi đặt trên đỉnh của quả núi Tu di khác rồi đánh, 
người đó cho tất cả mọi người nghe được tiếng đó (chỉ được) 
riêng biệt trong một thế giới mà thôi không thể làm cho tiếng 
đó vượt quá phía trước dù chỉ một gang tay. Còn đấng Như Lai 
ngồi trên Bồ đoàn hoặc (trên) ghế Ngài làm cho Tam thiên và 
Đại thiên thế giới hoặc hơn thế đó được nghe tiếng vang động, 
đấng Như Lai có uy lực nhiều như vậy. Do đó, Đức Thế Tôn mới 
Thuyết chính Phạm vi vức (Visayakhettã) đó bằng số lượng 
chừng này theo trường hợp đã đề cập trên. 


Do được nghe lời sư tử hõng Phật (Buddhasihanäada) 
này thì Trướng lão phát sanh Hy duyệt (Pīti) có sức mạnh 
(tăng) lên bên trong, Ngài trước khi thốt lên lời cảm thán. 
(Udäna) bằng sức mạnh hý duyệt mới nói rằng Lãbhã vata me 
(Lợi lạc thay cho ta nhỉ) này. Tất cả các từ đó thì Cụm từ Yassa 
me sattãä evam mahiddhiko nghĩa là được bậc Đạo Sư của ta 
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là Bậc có thần lực nhiều như vậy, bậc Đạo Sư của ta là Bậc có 
thần lực nhiều như vậy, thật lợi lạc thay lẫn điều tốt đẹp thay! 


Một lý khác nữa: Trưởng lão Ananda nói như vậy, ám 
chỉ đến điều mà ta được cơ hội cầm Bát và Y của bậc Đạo Sư chỉ 
ngần ấy rồi du hành (ái lại) cùng bậc Đạo Sư, (hay) có cơ hội 
xoa bóp chân, tay (hay) có cơ hội dâng nước rửa mặt và nước 
tắm (hay) có cơ hội quét khu vực hương cốc (Gandhakutl), 
(hay) có cơ hội bạch hỏi câu hỏi mà điều hoài nghi đã phát sanh 
(hay) được nghe Pháp vi diệu. 


Tất cả việc này được xếp vào là Lợi lạc lẫn là điều tốt đẹp. 
Trong bài Kinh này Học viên nên hiểu sự việc Đức Thế Tôn là 
Bậc có nhiều thần lực, bởi vì Ngài có thần lực làm cho sự tối tăm 
được sáng chói, làm cho tất cả Chư thiên và Nhân loại nghe 
được tiếng vang động. (Và nên hiểu) Đức Thế Tôn có nhiều uy 
lực bởi các thần lực đó túa ra liên tục. 


Từ Udãyï tức Trưởng lão Lo]udäyï. Được nghe rằng 
Trưởng lão Loludãyï buộc oan trái với Trưởng lão (Ananda) 
bởi ý định chủ tâm khi trước, vì vậy bấy giờ khi được cơ hội mới 
áp đảo Đức tin của Trưởng lão mới nói như vậy, giống như dập 
tắt ngọn đèn đang cháy sáng trong lúc kết thúc sư tử hống Phật 
này, giống như lấy cây đánh vào con bò đang bước đi và giống 
như úp mâm có đầy vật thực. 


Cụm từ Evam vutte Bhagavä nghĩa là Trưởng lão Udäyï 
nói như vậy, Đức Thế Tôn trước khi ngăn chận Trưởng lão 
Udāyī Па khỏi lời nói đó, mới nói rằng Mã hevam udäyi (chớ 
có nói như vậy này Udäyï), giống như đang nhắm đến lợi ích 
đang đứng tại một phía mới nói đi nói lại với người đang đứng 
run rẩy nơi cửa vực thẳm rằng: Hãy đi đến đường này, hãy đi 
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đến đường này... Từ Maharajjam tức Vương sản của vua 
Chuyển Luân. 


Vấn: bậc Đạo Sư làm cho Quả Phước trọng đại của Đức tin 
khởi hiện do thuyết Pháp cho một vị Thinh Văn không có xác 
định không phải chăng? Vì sao Đức Phật xác định quả phước 
của Đức tin? Với ngài Ananda (khi) đề cập đến sư tử hống Phật 
(Buddhasihanäda)? 


ГА 


Đáp: Bởi vì bậc Thánh Thinh Văn có tự thể giới hạn chỉ 
chừng này (7 kiếp), do đó bậc Dự Lưu cho dù có Trí tuệ chậm 
chạp cũng sẽ được tự thể trong tất cả Chư thiên và Nhân loại 7 
lần (mà thói), cho nên Đức Thế Tôn khi Ngài xác định Sanh hữu 
của Ngài Ananda mới nói như vậy. Từ Dittheva dhamme 
nghĩa là đang duy trì trong tự thể này mà thôi. Từ 
Parinibbäyissati nghĩa là sẽ viên tịch Niết-bàn bằng viên tịch 
Niết-bàn (Parinibbäna) chẳng phải có duyên. Đức Thế Tôn 
dựa vào đỉnh (điểm) là Niết-bàn rồi Ngài kết thúc bài Kinh Sư ° 
Tử hõng này (SIThanädaSutta). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Abhibhũ Sutta thứ 10 


Kết Thúc Diễn Giải Phẩm Ananda thứ 3. 


471 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Sa- Môn 


IX. Phẩm Sa-môn 
Chánh Kinh Bài Kinh Sa-môn 

81. Sa-môn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm này 
của Sa-môn. Thế nào là ba? 

Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, 
thọ trì tăng thượng tuệ học. Đây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm 
này của Sa-môn. Ở đây vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như 
sau: “Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng 
giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng 
định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng 
tuệ học.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Sư cần phải học tập. 


Diễn Giải Phẩm Sa-môn thứ IV 
(SamanaVagsgavannanä) 
_ Sớ Giải Bài Kinh Sa-môn 
(AtthakathãSamanaSutta) 
Nên hiểu Diễn giải Bài Kinh Sa-môn thứ 81 của Phẩm 
thứ IV như sau: 


Từ Ѕатапаѕѕа tức của Sa-môn. Từ Samanakaraniyäni 
tức phận sự của Samôn phải thực hành. Trong từ 
_Adhisilasikkhäsamädänam... có giải thích như Việc thọ trì 
gọi là Samadana việc thọ trì, chấp hành, tu tập tăng thượng 
Giới học (Adhisila sikkhä) gọi là thực hành Tăng thượng Giới 
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học (Adhisilasikkhä samadana). Trong hai từ còn lại cũng có 
Lý này giống như vậy. | 


Tăng Thượng Giới (Adhisila) 
Tăng Thượng Tâm (Adhicitta) 
Tăng Thượng Tuệ (Adhipaññä) 


Lại nữa, trong nơi đây nên hiểu theo phân tích như sau: 
Giới, tăng thượng Giới, tâm, tăng thượng Tâm, tuệ, tắng thượng 
Tuệ, trong việc phân tích đó thì 5 giới gọi là Giới, 10 giới gọi là 
Tăng thượng Giới bởi vì so sánh với 5 giới, tứ Thanh tịnh Giới 
(Catuparisuddhis1la) là Tăng thượng Giới bởi vì so sánh với 
10 giới. Lại nữa, tất cả giới Hiệp thế (Lokiyasïla) được xếp vào 
là Giới, giới Siêu thế (LokuttarasTla) được xếp vào là Tăng 
thượng Giới, chính Tăng thượng Giới đó gọi là điều học 
(Sikkhä) bói vì phải Học tập. Còn tâm Dục giới gọi là tâm, tâm 
Sắc giới gọi là Tăng thượng Tâm bởi vì so sánh với tâm Dục giới, 
tâm Vô sắc giới gọi là Tăng thượng Tâm bởi vì so sánh với tâm 
Sắc giới. Lại nữa, tất cả tâm Hiệp thế được xếp vào là tâm, tâm 
Siêu thế được xếp vào là Tăng thượng Tâm. Trong Tuệ cũng có 
Lý như vậy. 


Từ Таѕта nghĩa là bởi vì phận sự mà sa môn phải thực 
hành cả ba nhóm này. Từ Tibbo tức dày dặn. từ Chando nghĩa 
là hài lòng trong Thiện pháp tức trở thành người mong muốn 
thực hành. Tam học cả Hiệp thế và Siêu thế Đức Thế Tôn nêu 
lên Thuyết trong bài Kinh này với trường hợp như đã diễn giải 
trên. - 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sa-môn thứ 1 
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Chánh Kinh Bài Kinh Con Lừa 

82. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng 
một đàn bò nghĩ rằng: “Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò, 
nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không có tiếng 
giống như con bò. Nó không có chân giống như con bò. Tuy vậy, 
nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: “Ta cũng là con bò, ta cũng là 
con bò.” Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo sau 
lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là 
Tỷ-kheo.” Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng 
giới học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì 
tăng thượng định học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo khác. Tuy vậy, 
vị ấy vẫn di theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: “Ta cũng là 
Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo.” 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Sắc 
bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc 
bén sẽ là ибс muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc 
bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học.” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Sư cần phải học tập. 


Sớ Giải Bài Kinh Con Lừa 
(AtthakathäGadrabhaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Con Lừa (tiếp bài) thứ 2 như 
sau: Cụm từ Pitthito pitthito tức phía sau nữa, từ Ahampi 
amhā ahampi amhä tức con bò đang kêu Ahampi amha (như 
thế nào) thì (con lừa cũng kêu rằng) Ahampi gävĩ (ngay cả ta 
cũng là con bò mẹ như thế đó). Cụm từ Seyyathäpi gunnam 
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tức tất cả con bò mẹ như thế nào. Thật vậy, tất cả con bò có màu 
đỏ, có màu đen, có màu trắng v.v..., cũng có. Tuy nhiên con lừa 
không có màu như vậy và màu như thế nào tiếng kêu hay vết 
chân cũng như thế đó. Từ còn lại có ý nghĩa dễ hiểu dù là trong 
bài Kinh này Đức Thế Tôn cũng nêu lên Thuyết Tam Học lẫn lộn 
nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Con Lừa thứ 2 


Kết Thúc 56 Giải Bài Kinh sa môn thứ 81 


2-1#-& 


Chánh Kinh Bài Kinh Nghề Nông 
82. Nghề Nông 


1. Có ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu gia chủ 
cần phải làm trước. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chú, trước hết 
khéo cày và khéo bừa. Khéo cày và khéo bừa xong, người ấy cho 
gieo hạt giống đúng thời. Cho gieo hạt giống đúng thời xong, 
người ấy cho nước chảy vô chảy ra đúng thời. Ba việc này, này 
các Tỷ-kheo, một nông phu gia chủ cần phải làm trước. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc này, một Tỷ- 
kheo cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới 
học, thọ trì tăng thượng định học, thọ trì tăng thượng tuệ học. 
Ba công việc này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải làm 
trước. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Sắc 
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bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén 
sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ 
là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng tuệ học.” Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Sư cần phải học tập. 


Sớ Giải Bài Kinh Nghề Nông 
(AtthakathäKhettaSutta) 
Nên hiểu Luận Giải Bài Kinh Nghề Nông thứ 82 như sau: 


Từ Patikacce tức trước hoàn toàn. Cụm từ Sakattham 
karoti nghĩa là người nông dân làm ruộng cho cày (đất) xốp lên 
bằng cày. Từ Sumatikatam tức (làm ruộng) cho đất đai được 
ngăn nắp bằng phẳng, từ Kalena tức tùy theo thời gian nên 
gieo. Tất cả từ còn lại đều dễ cả, trong bài Kinh này Đức Thế Tôn 
nêu lên Thuyết Tam Học lẫn lộn nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nghề Nông thứ 82 


to 0) 
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Chánh Bài Kinh Người Vajji 
83 - Người Мајјі. 


1. Như vầy tôi nghe, Một thời Thế Tôn trú ở Vesäli, tại Đại 
Lâm, chỗ giảng đường có góc nhọn. Rồi một Tỷ-kheo người Vajji 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo người Уа}! bạch Thế Tôn: 
Bạch Thế Tôn, hơn 150 học pháp này, nửa tháng một lần con 
phải tụng đọc, ở đây, con không có thể học nổi. 


- Này Tỷ-kheo, Sư có thể học ba học pháp không, tăng 
thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học? 


- Bạch Thế Tôn, con có thể học ba học pháp, tăng thượng 
giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. 


2. - Do vậy, này T-kheo, Sư hãy học tập ba học pháp, tăng 
thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. 
Nếu Sư học tập tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng 
thượng tuệ học. Này Tỷ-kheo, nhờ học tập ba học pháp này, tham 
sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, si sẽ đoạn tận. Do đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận si; điều bất thiện, Sư sẽ không làm; điều 
ác, Sư sẽ không theo điều ác. 


3. - Ty-kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng giới, 
học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ; do học tập 
tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng 
thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được 
đoạn tận. Vị ấy, do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ; nên 
không làm điều bất thiện, không theo điều ác. 
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56 Giải Bài Kinh Người Vajjï. 
(AtthakathäVajjIputtaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Người Vajji thứ 83 như sau: 
Từ Vajjiputtako tức con trai của Đức vua dòng Vajjī, từ 
Diyaddhasikkhäpadasatam tức 150 điều học (Sikkhäpada). 
Từ VajjIputta ám chỉ lấy điều học mà Ngài chế định trong Thời 
kỳ đó, mới nói đến từ này rằng Diyaddhasikkhäpadasatam. 


Được nghe rằng, Tỳ khưu đó đầy đủ Pháp trung thực 
(Äjavaddhamma) là người có tánh tình ngay thật không dối 
trá, vị ấy mới suy nghĩ rằng: Ta có thể gìn giữ số lượng chừng 
này điều học được hay chăng? rồi bạch cho Bậc Đạo Sư biết. Từ 
Sakkomaham phân từ ra thành Sakkomi aham (ta có thể) 
được nghe rằng: 


Tỳ khưu đó tưởng rằng: “Khi ta học được số lượng điều 
học chừng này thì không bận tâm sẽ học Tam Học,” mới bạch 
như thế đó. Tuần tự sau đó, Đức Thế Tôn trước khi nêu lên hai 
Học pháp (Sikkhä) nữa theo tuần tự cao thêm lên với Tỳ khưu 
không thể học tập một Học pháp, mới Thuyết rằng: Таѕта 
tvam Bhikkhu... so sánh giống như người buộc 100 bó cỏ đặt 
trên đầu của người không thế vác 50 bó cỏ lên được. 

Thí Dụ: Được nghe rằng, trong vùng thôn quê Rohana, 
một người dân thôn quê tên Uttara ở trong Tịnh xá 
Вһегараѕапа, đi đến các vị Tỳ khưu trẻ nói với Họ rằng: “Nhà 
bếp bị mưa dột xin các Sư hãy lót cỏ cho hoàn thiện đi,” rồi dẫn 
Họ đi vào rừng nơi Uttara đã gặt có, các vị Tỳ khưu trẻ bó thành 
từng bó rồi nói rằng: “Uttara, ông có thể vác 50 bó cỏ đi được 
không?” Uttara nói rằng: “Dạ, không thể đi được đâu!” “Nhưng 
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(nếu) 80 bó cỏ người có thể đi được chăng?” “Ра, không thể đi 
được đâu!” “100 bó cỏ (bó gom lại thành 1) người có thể đi 
được chăng? (nếu như уду). “Dạ, con vác đi được." Tất cả các 
vị Tỳ khưu trẻ mới buộc 100 bó cỏ gom lại với nhau đặt lên đầu 
của y. Ông Uttara đó đưa lên (đi một quãng) rồi thở dài và 
quăng bó cỏ xuống đặt gần nhà bếp. Tuần tự sau đó, tất cả Tỳ 
khưu nói rằng: “Mệt nhọc lìa khỏi Uttara chưa?” ông Uttara trả 
lời rằng: “Thưa các Vị, nhóm chư Tăng trẻ lừa tôi, (thật sự) tôi 
không thể vác 100 bó cỏ này đâu (nhưng) các vị bảo rằng: Ông 
hãy vác 50 bó,” tất cả Tỳ khưu nói rằng: “Đúng rồi Uttara, nhóm 
chư Tăng trẻ lừa ông.” Nên hiểu dẫn chứng này là như vậy. 
Trong bài Kinh này Đức Thế Tôn cũng nêu lên thuyết Tam Học 
lẫn lộn nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Người Vajjï thứ 83 


сз Ew 


Chánh Kinh Bài Kinh Bậc Hữu Học 
(thứ nhất) 
84 - Hữu Học (1) 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo bạch 
Thế Tôn: - Hữu học, hữu học, bạch Thế Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là hữu học? 

- Học tập, này Tỷ-kheo, nên được gọi là hữu học, và học tập 
cái gì? Học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học 
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Е tập tăng thượng tuệ. Vị ấy, này Tỷ-kheo, do vậy được gọi là vị 
hữu học. 


Bậc hữu học, học tập 

Đi theo con đường thẳng 
Ở trong sự diệt tận 

Trí thứ nhất khói lên 
Tiếp theo không gián đoạn 
Chánh trí mới sanh khởi 
Rồi chánh trí giải thoát 
Trí như vậy khởi lên 

Bất động ta giải thoát 


Hữu kiết sử đoạn tận. 


Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ nhất) 
(AtthakathãpathamaSekkhaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ nhất) thứ 
84 như sau: 


Từ Ujumagganusarino tức Thánh đạo gọi là Con Đường 
Ngay Thẳng mà bậc Hữu học thực chứng, nghĩa là tiến hành đi 
đến Đạo lộ Chánh trực. Cụm từ Khayasmim pathamam 
парат tức là Đạo tuệ sanh lên trước. Thật vậy, Рао gọi là Đoạn 
Diệt (Khaya) tất cả Phiền não. Trí tuệ tương ưng với Đạo gọi là 


Trí Đoạn Diệt (Khayañäna). Cụm từ Tato Añña anantarä 
nghĩa là Tuệ liễu tri khởi hiện nối tiếp Đạo tuệ thứ 4, tức là A La 
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Hán quả sanh lên. Từ Aññãvimuttassa thoát khỏi bằng Giải 
thoát (Vimuttï) tức A La Hán quả. Cụm từ Марат ve hoti tức 
Phản khán trí (Paccavekkhanañäna). Đức Thế Tôn thuyết 7 
bậc Hữu học nêu lên trong Kinh và tất cả Kệ ngôn, nhưng Ngài 
thuyết bậc Lậu tận trong phần sau cùng. 


Kết Thúc Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ nhất) thứ 84 


сй 


Chánh Kinh Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ hai) 
85 - Hữu Học (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng doc này gồm hơn 150 học 
giới cần phải đọc nửa tháng một lần, ở đây các người thiện nam 
tử muốn được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này các Tỷ-kheo, tất 
cả được thâu nhiếp họp lại thành ba học giới này. Thế nào là ba? 
Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ 
học. Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ Kheo đối với các giới luật, 
hành trì toàn phần, đối với định, hành trì một phần, đối với tuệ, 
hành trì một phần. Vi ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ 
nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có 
khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, 
tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vi ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới 
ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. VỊ ấy, do đoạn tận 
ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt 


đến Chánh giác. _ 
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3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ Kheo đối với các giới luật, 
hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, 
hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ 
nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có 
khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, 
tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới 
ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận 
ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, sỉ là bậc Nhất lai, chỉ trở 
về thế giới này một lần, rồi đoạn tận khổ dau. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đối với các giới luật, 
hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, 
hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ 
nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có 
khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, 
tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới 
ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vi ấy, do đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lui đời này nữa. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đối với các giới luật, 
hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, 
hành trì toàn phần. Vi ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ 
nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có 
khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, 
tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới 
ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận 
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các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, 
thành tựu được một phần; người hành trì toàn phần, thành tựu 
được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới 
không phải là rỗng không. 


Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ hai) 
(AtthakathädutiyaSekkhaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ hai) thứ 
85 như sau: 


Từ Attakämä tức là tất cả Thiện nam tử mong cầu lợi ích 
trợ giúp cho mình. Cụm từ Yatthetam sabbam samodhänam 
gacchati nghĩa là tất cả 150 điều học gom vào trong nhóm Học 
pháp (Sikkhä) nào. Cụm từ Рагіригікагї hoti tức là Tỳ khưu 
là Vị thường xuyên thực hành cho đầy đủ. Từ Mattasokarï tức 
là Vị thường xuyên thực hành có chừng mực, nghĩa là không 
làm được tất cả. Từ Khuddãnukhuddakäni tức điều học 
(Sikkhäpada) còn lại trừ 4 Bất cộng trụ. 


Lại nữa, trong từ Khuddãnukhuddakâni đó được giải 
thích là Tăng tàn (Sapghadisesa) gọi là Khuddaka 
sikkhäpada trọng tội (Thullaccaya) gọi là 
Anukhuddakasikkhãpada. Lại nữa Trọng tội gọi là 
Khuddakasikkhäpada, ưng đối trị (Päcittiya) gọi là 
Anukhuddakasikkhäpada. Lại nữa, Ưng đối trị gọi là 
Khuddakasikkhäpada, tác ác (PätidesanIyadukkata) và ác 
ngữ (Dubbhäsita) gọi là Anukhuddaka sikkhãpada. Nhưng 
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Giáo thọ Sư sử dụng trong Tăng Chi Kinh 
(Anguttaramähänikäya) này đề cập rằng: Tất cả điều học còn 
lạ ngoại tü 4 Bất cộng trụ gọi là 
Khuddänukhuddakasikkhäpada. 


Bậc Lâu Tân Bi Phạm Tôi 


Trong cụm từ Tani арајјайрі vutthätipi này nghĩa là 
bậc Lậu tận không bị phạm tội do thế gian chê trách 
(Lokavajjja), chỉ bị phạm tội do Chế định (Pannattivajja) mà 
thôi, và khi bị thì phạm theo đường thân, theo đường ngữ, theo 
đường tâm cũng có. Tức là khi bị theo đường thân thì bị điều 
Học xây cốc liêu (Kutikärasikkhäpada) và điều Học ngủ chung 
một nhà (với phụ nữ) (Sahaseyyasikkhäpada)..., khi bị theo 
đường ngữ thì bị điều Học người đưa tin 
(Sañcarittasikkhäpada) và điều Học dạy Pháp cho người chưa 
Thọ cụ túc Giới (đọc từng câu) 
(Padasaddhammasikkhäapada), khi bị phạm theo đường tâm 
(do) nhận tiền tệ. Trong từ còn lại cũng có Lý này. Cụm từ Na 
hi mettha Bhikkhave abhabbatä vuttä nghĩa là này các Tỳ 
khưu, trong nơi đây Như Lai không nói rằng bậc Thánh không 
` đáng trong việc bị và thoát khỏi tội chỉ bấy nhiêu đó. Từ 
Ädibrahmaca riyakäni nghĩa là 4 điều Học đại giới là phần 
đầu của Đạo Phạm Hạnh (Maggabrahmacariya). Từ 
Brahmacariyasäruppäni tức điều Học đại giới đó thích hợp 
vừa vặn với Đạo phạm hạnh thứ 4. Từ Tattha tức trong các điều 
Học đó. 


Đặc Tánh Của Bậc Nhập Lưu 
Từ Dhuvasino tức người hằng luôn có Giới, từ 
Thitasilo tức người có Giới kiên cố. Từ Sotäpanno tức người 
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chứng đắc Đạo quả do nghe (Sota). Từ Avinipätadhammo tức 
có thực tánh không rơi vào trong 4 Khổ cảnh. Từ Niyato tức 
người vững chắc, được xác định bởi Ân đức Nhập Lưu đạo. Từ 
Sambodhiparayano tức có Trí tuệ làm duyên Giác ngộ 3 Đạo 
cao diễn tiến trong tương lai. 
Đặc Tánh Của Bậc Nhất Lai 
Từ Tanuttä tức bởi vì giảm nhẹ tất cả Phiên não, nghĩa ' 

là tất cả phiền não như Tham ái... của bậc Nhất Lai giảm nhẹ 
không có dầy đặc, so sánh như tầng mây mỏng và so sánh giống 
như cánh con ruồi. 


Đặc Tánh Của Bậc Bất Lai 


Từ Orambhägiyänam tức diễn tiến trong phần thấp. 
Từ Samyojanänam tức Kiết sử (tất cả vật trói buộc). Từ 
Parikkhayä tức bởi vì chấm dứt. Cụm từ Oppätiko hoti tức là 
người sanh lên. Cụm từ Tattha рагіпіррауї tức không sanh 
xuống cõi thấp sẽ viên tịch Niết-bàn trong cõi cao. Từ 
Anävattidhammo tức không trở lại nữa theo thông thường 
bởi mãnh lực sanh loại và Sanh hữu. 


Người Làm Được Một Phần; 
Người Làm Được Trọn Vẹn 
Trong cụm từ Padesam padesakär1... nghĩa là bậc 

Nhập Lưu, bậc Nhất Lai và bậc Bất Lai gọi là người thực hành 
thường xuyên được một phần, tức bậc Nhập Lưu, bậc Nhất Lai, 
bậc Bất Lai làm cho Tam Học được đầy đủ một phần, còn bậc A 
La Hán gọi là người thực hành thường xuyên, được trọn vẹn tức 
bậc A La Hán, làm cho Tam Học được trọn vẹn đầy đủ hoàn 
toàn. 
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Từ Avañjhãni tức không rỗng không, nghĩa là có Quả lợi 
lạc. Ngay cả trong bài Kinh này Đức Thế Tôn cũng nêu lên 
thuyết Tam Học lẫn lộn nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học 
(thứ hai) thứ 85 


95 8-02 


Chánh Kinh Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ ba) 
86 - Bản Tụng Đọc (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học 
giới cần phải đọc nửa tháng một lần, ở đây các người thiện nam 
tử muốn được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này các Tỷ-kheo, tất 
cả được thâu nhiếp làm thành ba học giới này. Thế nào là ba? 
Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ 
học. Chính ba học pháp này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ kheo đối với các giới luật, 
hành trì toàn phần, đối với định, hành trì một phần, đối với tuệ, 
hành trì một phần. Vi ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ 
nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có 
khả năng. Phàm có những học giới nào là căn bản Phạm hạnh, 
tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới 
ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vi ấy, do đoạn tận 
Ба kiết sử, là bậc tối đa phải sanh lại bảy lần. Sau khi sanh lại bây 
lần, sau khi dong ruỗi, luân chuyển tối đa bảy lần giữa chư Thiên 
và loài người, liền đoạn tận khổ đau. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết 
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sử, là bậc “Gia gia,” dong ruỗi, lưu chuyển trong hai hay ba gia 
đình, rồi đoạn tận khổ dau. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc 
Nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi 
đoạn tận khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội 
lược tham, sân, sỉ là bậc Nhất lai, phải trở lui lại đời này chỉ một 
lần, rồi đoạn tận khổ đau. 


3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với 
tuệ, hành trì một phần. Vi ấy có ví phạm .. chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là 
bậc Thượng lưu, đạt được Sắc cứu kính thiên. Vị ấy, do đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, là bậc Hữu hành Bát-Niết-bàn. Vị ấy do 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Vô hành Bát-Niết-bàn. Vị 
ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Tổn hại Bát-Niết- 
Bàn.Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Trung gian 
Bát-Niết-bàn. 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với 
tuệ, hành trì toàn phần. Vi ấy có vi phạm .. chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong 
hiện tại, tự mình với thẳng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, 
thành tựu được một phần; người hành trì toàn phần, thành tựu 
được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới 
không phải là rỗng không. 
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Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ ba) 
(AtthakathatatiyaSekkhaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ 
ba) thứ 86 như sau: 

Bậc Nhập Lưu: từ Kolamkolo tức là (bậc Nhập Lưu) đi từ 
dòng giống (này) đến dòng giống (kia). Trong từ dòng giống 
này Ngài ám chỉ lấy Kiếp, vì vậy cho dù từ 2 hoặc 3 dòng giống 
này nên hiểu ý nghĩa là 2 hoặc 3 kiếp. Thật vậy, bậc Nhập Lưu 
Luân chuyển 2 kiếp, 3 kiếp cũng có hoặc cao tột cùng 6 kiếp, vì 
vậy nên thấy luân phiên (quy luật) trong từ này rằng 2 kiếp, 3 
kiếp, 4 kiếp, 5 kiếp, 6 kiếp cũng có. 

Bậc Nhất Lai 


Từ Ekabījī như ... phân tích rằng hạt giống 1 kiếp của 
bậc Thánh này đang có, cho nên bậc Thánh này mới gọi là Bậc 
có 1 lần hạt giống (ЕкаЫтјт). 


Bậc Bất Lai 


Trong từ Uddhamsoto... nghĩa là bậc Bất Lai loại 
Thượng Lưu bang Bất Hườn (Uddhamsotoaka nitthagämi) là 
Bậc xuôi theo dòng nước bên trên và đi đến cõi Sắc cứu cánh có 
1, bậc Bất Lai loại Thượng Lưu bang Bất Hườn là Bậc xuôi theo 
dòng nước bên trên nhưng không đi đến cõi Sắc cứu cánh có 1, 
bậc Bất Lai loại Phi Thượng Lưu bang Bất Hườn là Bậc không 
xuôi theo dòng nước bên trên nhưng đi đến cõi Sắc cứu cánh có 
1, bậc Bất Lai loại Phi Thượng Lưu bang Bất Hườn là Bậc không 
xuôi theo dòng nước bên trên và không đi đến cõi Sắc cứu cánh 
có 1. 
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Tất cả nhóm Bất Lai đó thì bậc Bất Lai chứng đắc Bất Lai 
quả trong cõi này sanh lên trong cõi Tịnh cư như tầng Vô Phiền 
(Avihä)..., tồn tại trong tầng Vô phiền cho đến lúc chấm dứt 
tuổi thọ thì sanh lên cõi Tịnh cư, tầng cao nhất (Sắc cứu cánh), 
bậc Bất Lai này gọi là Thượng lưu bang bất hườn 
(Uddhamsotaaka nitthagämi). 


Còn bậc Bất Lai nào sanh lên cõi Tịnh cư tầng Vô phiền..., 
nhưng không viên tịch Niết-bàn trong tầng Tịnh cư đó mà viên 
tịch Niết-bàn trong tầng Phạm thiên cao hơn chưa đến tầng 
Tịnh cư Sắc cứu cánh, bậc Bất Lai này gọi là Thượng lưu bang 
bất hườn, bậc Bất Lai nào chết từ cõi này rồi sanh vào tầng Tịnh 
cư Sắc cứu cánh (ngay lập tức), bậc Bất Lai này gọi là Phi 
thượng lưu bang bất hườn (Nauddhamsota akanitthagami). 


Còn bậc Bất Lai nào sanh vào 1 trong cõi 4 Tịnh cư nào 
trong các tầng Tịnh cư như Vô phiền... rồi viên tịch Niết-bàn 
trong tầng Tịnh cư đó, bậc Bất Lai này gọi là Phi thượng lưu 
bang bất hườn. Còn bậc Bất Lai sanh vào một tầng Phạm thiên 
giới nào đó rồi chứng đắc A La Hán quả bằng tâm hữu trợ 
(Sasankhära) và có sự nỗ lực (Sappayoga), bậc Bất Lai này gọi 
là Hữu hành bang bất hườn (Sasankhäraparinibbäy!). Bậc 
Bất Lai chứng đắc A La Hán quả bằng tâm vô trợ (Аѕаркћага) 
và không có sự nỗ lực (Asappayoga), bậc Bất Lai này gọi là Vô f 
hành bang bất hườn (AsankhäraparinibbayT). Bậc Bất Lai 
sanh vào trong cõi Tịnh cư tầng Vô phiền có tuổi thọ 1000 đại 
kiếp, vượt qua được 100 đại kiếp đầu thì chứng đắc A La Hán 
quả, bậc Bất Lai này gọi là Trung bang bất hườn 
(Upahaccaparinibbäyl). - 
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Trong cõi Tịnh cư tầng Vô Nhiệt..., cũng có Lý như vậy. Từ 
Antaräparinibbayi (Sanh bang bất hườn) nghĩa là bậc Bất Lai 
nào mà tuổi thọ chưa đến nữa kiếp sống thì viên tịch Niết-bàn, 
bậc Bất Lai này có ba loại, tức thứ nhất bậc Bất Lai sanh vào 
trong cõi Tịnh cư tầng Vô phiền có tuổi thọ 1000 đại kiếp thì 
chứng đắc A La Hán quả chính trong ngày sanh lên đó, nếu như 
không chứng đắc được A La Hán quả trong ngày mà mình sanh 
lên nhưng được chứng đắc vào sau 100 đại kiếp đầu, bậc Bất 
Lai này gọi là Sanh bang bất hườn (Antaräparinibbäy]) loại 
thứ nhất. Một bậc Bất Lai nữa không thể chứng đắc A La Hán 
quả nhưng chứng đắc được vào sau cùng của 200 đại kiếp, bậc 
Bất Lai này gọi là Sanh bang bất hườn loại thứ hai. Một bậc Bất 
Lai nữa, cho dù vào sau cùng 200 đại kiếp cũng không thể 
chứng đắc A La Hán quả mà chứng đắc được vào sau cùng 400 
đại kiếp, bậc Bất Lai này gọi là Sanh bang bất hườn loại thứ ba. 
Từ còn lại có ý nghĩa như đã đề cập. 

24 bậc Nhập Lưu 

Lại nữa, học viên nên giữ vững theo trường hợp này rồi 
đề cập bậc Nhập Lưu có 24 nhóm, bậc Nhất Lai có 12 nhóm, bậc 
Bất Lai có 48 nhóm và bậc A La Hán có 12 nhóm. 

Giải Thích: Trong Giáo Pháp này có hai hạnh, tức là 

1) Hạnh đức tin (Saddhädhura) 


— = = 


2) Hạnh trí tuệ (Paññadhura) như Hành nan đắc trì 
(Dukkhã patipadädandhäabhiññ3)... i 

Trong hạnh Đức Tin với hạnh Trí Tuệ thì một vị Nhập Lưu 
chấp trì hạnh Đức tin cho đến khi chứng đắc Nhập Lưu quả rồi 
sanh vào 1 cõi và làm cho Khổ được tận diệt thì bậc Nhập Lưu 
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này được xếp vào loại có 1 lần hạt giống (Sanh trở lại một lần- 
Ekabijï). Bậc Nhập Lưu sanh trở lại 1 lần có 4 loại, do mãnh lực 
thực hành (Patipadä), bậc Dự Lưu sanh trở lại một lần do chấp 
trì hạnh Đức tin như thế nào thì Bậc chấp trì hạnh Trí tuệ cũng 
như vậy, tóm lại bậc Dự Lưu có 8 loại. Bậc Dự Lưu loại sanh trở 
lại 2, đến 6 kiếp (Kolamkala) và bậc Dự Lưu loại sanh trở lại 
(cõi Dục) tối đa 7 kiếp (Sattakkhattuparama) cũng như nhau, 
tức mỗi Bậc có 8 loại. Tổng cộng nhóm Nhập Lưu này có 24 loại. 


Trong 3 sự Giải thoát (Vimokkha), bậc Nhất Lai chứng 
đắc theo lãnh vực của bậc Nhất Lai cũng có 4 do mãnh lực của 
4 sự thực hành. Lại nữa, bậc Nhất Lai chứng đắc theo lãnh vực 
của bậc Nhất Lai bằng Vô Tướng Giải Thoát 
(Animittavimokkha) cũng có 4, bậc chứng đắc theo lãnh vực 
của bậc Nhất Lai bằng Phi Thuộc Lụy Giải Thoát 
(Appanihitavimokkha) cũng có 4, bậc chứng đắc theo lãnh 
vực của bậc Nhất Lai bằng Không Tánh Giải Thoát 
(Suññattävimokkha) cũng có 4. Tổng cộng nhóm Nhất Lai này 
có 12 loại. 


Còn trong cõi Phạm thiên Vô phiền (Avihä), bậc Bất Lai 
có 5 là: bậc Bất Lai loại Sanh Bang Bất Hườn 
(Antaräparinibbäyï) có 3, bậc Bất Lai loại Trung Bang Bất 
Hườn (UpahaccaparinibbäyT) có 1, bậc Bất Lai loại Thượng 
Lưu Bang Bất Hườn (Uddhamsotoaka nitthagami) có 1, 
nhóm Bất Lai đó phân ra thành 10, tức bậc Bất Lai loại Vô Hành _ 
Bang Bất Hườn (Asankhäraparinibbäy) có 5, bậc Bất Lai loại 
Hữu Hành Bang Bất Hườn (Sasankhära parinibbäyT) có 5. 
Trong cõi Tịnh cư thì tầng Vô nhiệt (Atapp3)... có số lượng 
bằng nhau, nhưng trong cõi Tịnh cư tầng Sắc cứu cánh 
(Akanittha) loại Thượng Lưu Bang Bất Hườn không có. Do đó, 
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trong cõi Tịnh cư tầng Sắc cứu cánh mới có 8 bậc Bất Lai, tức 
bậc Bất Lai loại Hữu hành bang bất hườn có 4, bậc Bất Lai loại 
Vô hành bang bất hườn có 4, tổng cộng nhóm Bất Lai này có 48. 
Bậc A La Hán nên hiểu rằng có 12 giống như bậc Nhất Lai, trong 
Bài Kinh này Đức Phật cũng nêu lên Thuyết Tam Học lẫn lộn 
nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hữu Học (thứ ba) thứ 86 


gw 


Chánh Kinh Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ tw) 
87. - Bản Tụng Đọc (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này .. (như kinh trước, 
đoạn số 1)... này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các giới luật, 
hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, 
hành trì toàn phần. Vi ấy có vi phạm .. chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

3. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Trung gian Bát-Niết-bàn. 
Hoặc nếu chưa chứng đạt, nêu chưa thể nhập, sau khi đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, là bậc Tổn hại Bát-Niết-bàn .. là bậc Vô 
hành Bát-Niết-bàn .. là bậc Hữu hành Bát-Niết-bàn .. là bậc 
Thượng lưu, chứng đạt Sắc cứu kính thiên. Hoặc nếu chưa chứng 
đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, sau khi làm 
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cho muội lược tham, sân, sí, là bậc Nhất lai, chỉ trở lui đời này 
một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Hoặc nếu chưa chứng đạt, 
nếu chưa thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhất 
chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn 
tận khổ dau. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau 
khi đoạn tận ba kiết sử, là bậc “Gia gia,” sau khi dong ruỗi, luân 
chuyển trong hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ dau. Hoặc nếu 
chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, 
là bậc Tối đa phải sanh lại bảy lần, sau khi dong ruỗi, luân chuyển 
tối da bảy lần giữa chư Thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ dau. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, 
thành tựu được một phần; người hành trì toàn phần, thành tựu 
được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới 
không phải là rỗng không. 


Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ tư) 
(AtthakathäcatutthasekkhaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ tư) thứ 

87 như sau: Cụm từ Tam vã pana anabhisam bhavam 

appativijjham nghĩa là bậc Bất Lai chưa chứng đắc, chưa thấu 

triệt A La Hán quả. Học viên nên hiểu ý nghĩa trong mọi nơi của 

(cụm từ Tam vã pana anabhisambhavam appativijjham) 

theo Lý này. Trong bài Kinh này Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết ` 
Tam Học hoàn toàn lẫn lộn nhau. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bậc Hữu Học (thứ tư) thứ 87 


‚ BPW 
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Chánh Kinh Bài Kinh Tam Học Thứ Hai 
89. - Học Pháp 


1, - Này các Tỷ-kheo, có ba học pháp này. Thế nào là ba? 
Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ 
học. 


.. (Hoàn toàn giống như kinh trước với tăng thượng giới 
học và tăng thượng định học, nhưng tăng thượng tuệ học có 
khác)... 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tăng thượng tuệ học. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học 
pháp. | 

Người tinh tấn, nghị lực 

Kiên trì và Thiền tu 

Sống hộ trì các căn 

Hãy hành ba tăng thượng 

Trước thế nào, sau vậy 

Sau thế nào, trước vậy 

Dưới thế nào, trên vậy 

Trên thế nào, dưới vậy 

Ngày thế nào, đêm vậy 

Đêm thế nào, ngày vậy. 

Hãy nhiếp phục mọi phương 

Với vô lượng tâm định 

Đây gọi hữu đạo học 
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Là thuần tịnh hạnh đức 
Đây gọi là Chánh giác 
Bậc trí đạt tối hậu 
Với thức được đoạn diệt 
Ái diệt, được giải thoát 
Như đèn sáng tịch diệt 
Tâm vị ấy giải thoát. 
Sớ Giải Bài Kinh (Tam) Học thứ hai 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh (Tam) Học (thứ hai) thứ 89 
như sau: 

Trong cụm từ Asavanam khayä này nghĩa là А La Hán 
đạo gọi là Tăng Thượng Tuệ Học (Adhipaññäsikkhä). Còn quả 
không nên nói rằng là học Pháp (Sikkhä), bởi vì sanh lên với 
người đã học tập (Tam) Học. Cụm từ Yathä риге tathã рассһа 
nghĩa là trong đoạn đầu Vị học tập Tam Học về sau cũng học tập 
loại đó giống như vậy, ngay cả trong từ thứ hai cũng có Lý như 
vậy. Cụm từ Yathā adho tathã uddham nghĩa là Vị quán xét 
thấy Thân phần thấp bằng năng lực của loại Bất mỹ (Asubha) 
nào thì Quán xét thấy Thân phần cao loại đó giống như vậy. 
Trong từ thứ hai cũng có Lý này giống như vậy. 


Cụm từ Yathā diva tathã rattim nghĩa là trong lúc ban 
ngày Vị học tập Tam Học, ngay cả ban đêm cũng học tập loại đó 
giống như vậy. Cụm từ Abhibhuyya disä sabba tức chỉ phối tất 
cả phương hướng, nghĩa là chi phối bằng mãnh lực cảnh. Từ 
Арратара samādhinā tức bằng Định tương ưng với Đạo, từ 
Sekkham nghĩa là người vẫn còn đang học tập, tức người vẫn 
còn đang có phận sự phải làm. 
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Từ Patipadam tức người thực hành. Từ Samsuddha 
cärinam tức người có hạnh (Carana) Thanh tịnh, nghĩa là 
người có Giới thanh tịnh. Từ Sambuddham tức Giác ngộ Tứ Đế; 
Cụm từ Dhiram patipadantagum nghĩa là Tỉnh tường, tức 
người đầy đủ Tuệ ghi nhớ bằng mãnh lực của Tuệ ghi nhớ trong 
Uẩn, Giới và Xứ là người đạt đến tận cùng của phận sự thực 
hành. 


Từ Viññãnassa tức của Thức rốt ráo (Carimaka 
viññãna-Tâm sau cùng). Từ Tanhakkhayavimuttino tức Vị 
hội dú A La Hán quả giải thoát (Arahattaphala уйти) nghĩa 
. là Giải thoát do chấm dứt Ái dục. Cụm từ Pajjotasseva 
nibbänam nghĩa là so sánh giống như sự dập tắt ngọn đèn. 
Cụm từ Vimokkho hoti cetaso nghĩa là thoát khỏi, tức Giải 
thoát thực tánh không tiếp diễn của tâm đang có. 


Giải Thích: Sự giải thoát của tâm, so sánh giống như dập 
tắt ngọn đèn đang có đối với bậc Lậu Tận, giải thoát do chấm 
dứt Ái dục bởi vì Thức sau cùng diệt đi, nơi chốn mà bậc Lậu 
Tận không hiện bày. Ngài là Vị giác ngộ, trở thành người không 
còn Chế định được. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh (Tam) Học (thứ hai) thứ 89 


Chánh Kinh Bài Kinh Pamkadhä 
90. Pankadha 


1. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng 
Kosala, tên là Pankadhā. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Pankadhã. 
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Pankadhä là một thị trấn của dân chúng Kosala. Lúc bấy giờ, một 
Tỷ-kheo tên là Kassapogotta trú ở Pankadha. Tai đấy, Thế Tôn 
với một pháp thoại liên hệ đến học giới, giảng dạy cho các Tỷ- 
kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ. Rồi Tỷ-kheo 
Kassapogotta, trong khi Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến 
học pháp, giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan һу, lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: 
“Sa-môn này quá tăn mãn tỉ mí!” 


2. Thế Tôn, sau khi trú ở Pankadha cho đến khi thỏa mãn, 
rồi ra di, du hành hướng đến Räjagaha, tiếp tục du hành và đến 
tại Räjagaha. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, núi Gitjjhakũta. 


Rồi Tỷ-kheo Kassapogotta, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, cảm thấy hối hận, ăn năn, nghĩ rằng: “Thật không lợi ích cho 
ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho 
ta, khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho 
các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hy, ta lại 
lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: “Sa-môn này quá 
tán mãn, tỉ mỉ!” Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, trước 
mặt Thế Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội.” 


3. Rồi Tôn giả Kassapogotta, sau khi dọn dẹp lại chỗ nằm, 
cầm y bát, rồi ra đi đến hướng Кајадаһа, tiếp tục đi đến 
Ràjagaha, núi Gijjhakita, đến Thế Tôn, sau khi đến. Đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
Kassapogotta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Pankadhä, 
Pankadhã là một thị trấn các dân tộc Kosala. Tại đấy, Thế Tôn 
với một pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các Tỷ- 
kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bạch Thế 
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Tôn, trong khi Thế Tôn, với một pháp thoại liên hệ đến pháp học, 
giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng: 
“Vị Sa-môn này quá tán măn tỉ mi.” Rồi Thế Tôn sau khi trú ở 
Pankadhà cho đến khi thỏa mãn, liền ra đi du hành đến 
Ràjagaha. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, con 
сат thấy hối hận, ăn năn: “Thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích 
không được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta, khi Thế 
Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các Tỷ-kheo, 
khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hy, lại lấy làm bất 
nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: “Sa-môn này quá tăn măn, tỉ 
тї!” Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, trước mặt Thế Tôn, 
hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội!" Phạm tội đã chinh phục 
con, bạch Thế Tôn, ngu sỉ như con, đần độn như con, bất thiện 
như con. Vì rằng trong khi Thế Tôn, với pháp thoại liên hệ đến 
pháp học, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hy, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, 
nghĩ rằng: “Vị Sa-môn này quá tăn măn tỉ mỉ.” Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn chấp nhận con có phạm tội là có phạm tội, để con 
ngăn chận trong tương lai. 


4. - Thật vậy, này Kassapogotta, phạm tội đã chinh phục Sư, 
ngu sỉ đần độn như Sư, bất thiện như Sư! Vì rằng trong khi ta với 
pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, sư lại lấy làm bất 
nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: “Vị Sa-môn này quá tán măn 
tỉ mỉ.” Và này Kassapogotta, khi Sư thấy có phạm tội là có phạm 
tội, và như pháp phát lộ, thời Ta chấp nhận cho sư. Đây là sự tăng 
trưởng giới luật của bậc Thánh này, khi ai thấy có phạm tội là có 
phạm tội, và như pháp phát lộ, để ngăn chặn trong tương lai. 
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5, Nếu một trưởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, không ưa 
thích học tập, không tán thán chấp hành học tập, và đối với các 
Tỷ-kheo không ưa thích học tập, vị này không khích lệ họ học tập. 
Còn đối với các Tỷ-kheo ưa thích học tập, vị này không tán thán 
họ chon thực và đúng thời. Tỷ-kheo trưởng lão như vậy, này 
Kassapa, Ta không có tán thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có 
thể thân cận với trưởng lão ấy, nghĩ rằng: “Bậc Đạo sư tán thán 
vị ấy.” Và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri 
kiến của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri kiến của vi ấy, sẽ đem 
lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta 
không tán thán Tỷ-kheo trưởng lão ấy. 


6, Nếu một trung niên Tỷ-kheo, này Kassapd.., nếu một tân 
học Tỷ-kheo, này Kassapa, không ưa thích học tập, không tán 
thán chấp hành học tập, và có các Tỷ-kheo không ưa thích học 
tập, vị này không khích lệ họ học tập. Còn đối với các Tỷ-kheo ưa 
thích học tập, vị này không tán thán họ chơn thực và đúng thời. 
Tỷ-kheo tân học như vậy, này Kassapa, Ta không có tán thán. Vì 
cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có thể thân cận với Tỷ kheo tân học 
ấy, nghĩ rằng: “Bậc Đạo sư tán thán vị ấy.” Và những ai thân cận 
với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy. Và những ai chấp 
nhận tri kiến của vị ấy, sẽ đem lại bất hạnh, dau khổ lâu dài cho 
họ. Do vậy, này Kassapa, Ta không tán thán Tỷ-kheo tân học ấy. 


7. Nếu một trưởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, ưa thích học 
tập, tán thán chấp hành học tập, và có các Tỷ-kheo không ưa 
thích học tập, vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các Tỷ-kheo 
ưa thích học tập, vị này tán thán họ chơn thực và đúng thời. Tỷ- 
kheo trưởng lão như vậy, này Kassapa; Ta tán thán. Vì cớ sao? Vì 
các Tỷ-kheo khác có thể thân cận với Tỷ kheo trưởng lão ấy, nghĩ 
rằng: “Bậc Đạo sư tán thán vi ấy.” Và những ai thân cận với vị 
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ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy. Và những ai chấp nhận 
tri kiến của vị ấy, như vậy sẽ dem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho họ. Do vậy, này Kassapa; Ta tán thán Tỷ-kheo trưởng lão ấy. 


8. Nếu một Tỷ-kheo trung niên, này Kassapa, .. nếu một Tý- 
kheo tân học, này Kassapa, ưa thích học tập, tán thán chấp hành 
học tập, và có các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, vị này khích 
lệ họ học tập. Còn đối với các Tỷ-kheo ưa thích học tập, vị này tán 
thán họ chơn thực và đúng thời. Tỷ-kheo tân học như vậy, này 
Kassapa. Ta tán thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có thể thân 
cận với Tỷ kheo tân học ấy, nghĩ rằng: “Bậc Đạo sư tán thán vị 
ấy.” Và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến 
của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy, sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta tán 
һап Tỷ-kheo tân học ấy. 


Só Giải Bài Kinh Pamkadhä 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Pamkadhä thứ 90 như sau: 
Cụm từ Pamkadhä пата kosalänam nigamo nghĩa là thành 
thị trong nước Kosala có tên là Pamkadhä Äväsiko nghĩa là 
Sư Trụ trì, xây dựng, sư trụ trì sau mới lên bồi đắp, gìn giữ 
(những gì) sau Sư trụ trì cũ. Từ Sikkhäpadapatisamyuttäya 
tức thuộc về từ (Tam) học (Sikkhä) nghĩa là hội dú Tam học. 
Từ Sandasseti tức Ngài làm cho tất cả thấy giống như đang 
đông đủ. Từ Ѕатадарей tức làm cho tất cả Tỳ khưu nắm giữ. 
Cụm từ Samutte jeti tức làm cho tất cả Tỳ khưu có thể dũng 
mãnh. Từ Sampahamseti tức Thuyết tán thán làm cho tất cả 
Tỳ khưu thanh khiết bởi Ân đức mà mình đã được. Từ 
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Adhisallekhati tức là sa môn này luôn luôn trau giồi, nghĩa là 
sa môn này luôn thuyết Pháp vi tế làm cho vô cùng tỉnh xảo. 


Từ Ассауо tức sái quấy. Cụm từ Mam accaggamä tức 
xúc phạm ta, nghĩa là tiến hành áp chế ta. Cụm từ Ahudeva 
akkhanti tức là hoàn toàn không nhẫn nại được. Cụm từ Ahu 
аррассауа tức trạng thái không hài lòng. Từ Patigganhätu tức 
là Đức Thế Tôn hãy xá tội. Cụm từ Äyatim samvaraäya tức là để 
được lợi ích đối với sự phòng hộ trong tương lai, nghĩa là để 
không làm tội lỗi sái quấy, tức đừng phạm sái quấy ấy nữa. Từ 
Taggha là bất biến từ thuần nhất. 

Cụm từ Yathadhammam patikarosi tức là Pháp đang 
bảo tồn bằng trường hợp nào thì ngươi cũng làm theo trường 
hợp đó để được xá tội. Cụm từ Tam te mayam patigganhama 
nghĩa là chúng ta chịu nêu lên tội đó cho mọi người biết. Cụm 
từ Vuddhi hesä kassapa ariyassa vinaye nghĩa là: “Này 
Kassapa, đây gọi là sự tăng trưởng trong Giáo Pháp của Đức 
Thế Tôn.” 


Vấn: Tăng trưởng như thế nào? 


Đáp: Thấy tội lỗi là tội lỗi, thực hành chỉnh đốn theo Pháp 
dẫn đến việc thu thúc tiếp theo. 


Đức Thế Tôn trước khi Thuyết theo quan điểm Nhân 
sinh (Puggaladitthana) mới Thuyết rằng Yo ассауат 
accayato disvä yathadhammam patikoroti äyatim 
samvaram äpajjati nghĩa là Người nào thấy tội lỗi là tội lỗi thì 
thực hành chỉnh đốn lại theo Quy luật thường dẫn đến thu thúc 
tiếp tục. Cụm từ Na sikkhäkãmo nghĩa là vị Tỳ khưu không 
mong muốn, không tầm cầu tức không làm cho tâm phấn chấn 
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đối với Tam học. Từ Sikkhäsamadänassa tức của việc thực 
hành (Tam) Học cho đầy đủ. Cụm từ Na vannavädi tức không 
nói đến Ân đức, từ Kālena tức theo thời gian thích hợp. Những 
từ còn lại trong bài Kinh này có ý nghĩa dễ cả. 

Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Pamkadhā thứ 90 


Kết Thúc Diễn Giải Phẩm sa môn thứ IV 
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X. Phẩm Hạt Muối 


Chánh Kinh Bài Kinh Cấp Thiết 
91.- Cấp Thiết | 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông 
phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ 
khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ khéo 
cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, 
sau khi mau le gieo hạt giống, liền mau le cho nước vô, cho nước 
ra. Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông phu 
gia chủ cần phải làm. 

Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần 
lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm nay lúa của ta được 
mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín.” 

Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, 
các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được trổ 
hạt và được chín. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này 
Tỷ-kheo cần phải làm. Thế nào là ba? 

Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng 
định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp thiết 
này, này các Tỷ-kheo, một T-kheo cần phải làm. 
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Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay không 
có uy lực (để ra lệnh): “Hôm nay, tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp 
cũng vậy.” Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Ty-kheo 
ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập tăng thượng 

'tâm, để học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Sắc 
bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. 
Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng định 
học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng 
tuệ học.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Sư cần phải học tập. 


Diễn Giải Phẩm Hạt Muối thứ 5 
(SonaphalaVaggavannanä3) 
Sớ Giải Bài Kinh Cấp Thiết 
(AtthakathãAccäyikaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Cấp Thiết thứ 91 như sau: 
Từ Accayikani tức khẩn cấp, từ Käraniyäni tức là tâm 
cần phải làm thật sự, phận sự nào không cần phải làm thật sự 
thì Phận sự đó gọi là Kicca (Công việc riêng), phận sự cần phải 
làm thật sự gọi là Karaniya (Công việc bắt buộc). Từ 
Sighasigham tức bằng cách nhanh chóng, từ Tam trong Cụm 
từ Tassa kho tam này chỉ là bất biến từ. Cụm từ Natthi sà 
iddhi và änubhävovä nghĩa là Thần thông hoặc Uy lực đó 
không có. 


504 


Só Giải Kinh Tăng Chi 


Từ Uttaraseva tức trong ngày thứ 3 (ngày kia). Từ 
Utuparinämmni tức tất cả giống thóc được thay đổi theo mùa. 
Từ Jãyantipi tức có chồi màu trắng mọc ra trong ngày thứ 3, 
khi vừa đủ 7 ngày chồi trở lại thành màu xanh. Cụm từ 
Gabbhinipi honti tức đến lúc nửa tháng thì trổ hạt. Từ 
Paccantipi tức đến thời gian 3 tháng thì chín. Bấy giờ, do nhân 
Chư Phật không muốn Nông phu gia chủ (hoặc vừa cấy mạ)... 
Ngài chỉ đem ví dụ đó đến để Ngài thuyết về Người hoặc ý nghĩa 
tương thích với Pháp thuyết đó trong Giáo Pháp, vì vậy trước 
khi Thuyết về ý nghĩa mà Đức Phật muốn Thuyết (để là nhân) 
đem ví dụ đó đến, mới Thuyết rằng Evameva kho... bài Kinh 
đó khi nói về ý nghĩa đều dễ cả. Cũng từ (Tam) Học (Sikkhä) 
Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết lẫn lộn trong bài Kinh này. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Cấp Thiết thứ 91 


RW 


Chánh Kinh Bài Kinh Sống Viễn Ly 
92 - Sống Viễn Ly 


1- Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo trình 
bày. Thế nào là ba? Viễn ly y áo, viễn ly đồ ăn khất thực, viễn ly 
sàng tọa. x 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về 
viễn ly y áo, mang vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, mặc vải гот từ đồng rác, y thì 
dùng vỏ cây tiritaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo 
bén từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ có kusa bén lại, 
mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng đuôi ngựa bên lại, mặc áo bằng 
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lông cú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viễn ly y áo. 

б đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về 
viễn ly đồ ăn khất thục: ăn rau, cây kê, gạo sống, gạo rừng, cây 
lau, bột gạo, bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn có, ăn phân bò, ăn trái 
cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đồ ăn khất 
thục. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về 
viễn ly sàng tọa: sống trong rừng, tại một gốc cây, tại bãi tha ma, 
tại khóm rừng rậm, sống ngoài trời, trên một đống rơm, trong 
nhà bằng tranh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo 
trình bày về viễn ly sàng toa. 


Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba hạnh 
viễn ly này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị Tỷ-kheo 
trong Pháp và luật. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác 
giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, 
đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc. Vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, 
viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, 
đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, 
nên Tỷ-kheo này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối 
thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người nông phu 
gia chủ đã chín, người nông phu gia chủ ấy mau mắn gặt lúa; sau 
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khi mau mắn gặt lúa, phải mau mắn chất lúa thành đống; sau 
khi mau mắn chất lúa thành đống, phải mau mắn chở lúa về; sau 
khi mau mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh lúa thành đống; 
sau khi mau mắn đánh lúa thành đống, phải mau màn đập lúa; 
sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn giũ rơm; sau khi mau 
mắn дїй rơm, phải mau mắn lấy thóc ra; sau khi mau mắn lấy 
thóc ra, phải mau mắn quạt thóc; sau khi mau mắn quạt thóc, 
phải mau mắn chúa thóc; sau khi mau mắn chứa thóc, phải mau 
mắn xay thóc; sau khi mau mắn xay thóc, phải mau mắn sàng 
cám lấy gạo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với người nông phu gia 
chủ ấy, lúa дао ấy đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh 
tịnh, đạt được an trú trên căn bản. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh 
tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ 
bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Ty-kheo này, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản 
thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 


Sớ Giải Bài Kinh Sống Viễn Ly 
(AthakathäaVivittaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Sống Viễn Ly thứ 92 như 
sau: 

Từ Civarapavivekam tức là sự Viễn ly khỏi phiền não 
sanh khởi do nương vào Y, trong hai từ còn lại cũng có Lý như 
vậy. Từ Sanani tức vải dệt bằng gai, từ Masanani tức là vải có 
sợi lẫn lộn nhau. Từ Chavadussäni tức là vải vứt bỏ từ thân xác 
của người chết, hoặc vải làm bằng cỏ tre để trải giường... 
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Từ Pamsukũiläni tức vải không có người vứt bỏ trên đất, 
từ Tiritakäni tức vải bằng vỏ cây, từ Ајіпасаттапі tức да cop 
vàng. Từ Ajinakkhipam tức da cọp vàng đó bị cắt ở giữa, một 
số Giáo thọ Sư nói rằng Sahakhurakam da cọp có móng dính 
lại. Từ Kusaciram tức Y đan lại bằng cỏ tranh, ngay cả vải bằng 
cỏ tre và vải vỏ cây cũng có Lý này. Từ Ekasakambalam tức 
vải Kambala làm bằng tóc người, từ Valakambalam tức vải 
Kambala làm bằng lông đuôi ngựa... Từ Ulũka pakkhikam tức 
vải làm bằng cánh chim cú. 

Từ Ѕакарһаккһа tức rau tươi làm thức ăn, từ 
Samäkabhakkhä tức có Kê làm thức ăn. Trong từ Nivära... là 
giống lúa tự mọc lên trong rừng gọi là Bo Bo (Nivära), từ 
Duddulam tức là thịt dư thừa mà nhóm thợ đóng xe lạng ra rồi 
vứt đi. Nhựa cây hay rong hay nhựa cây có thân cây (có hoa 
thơm, cánh trắng, lá дар, đài màu da cam) ... gọi là Hata. 


Từ Карат tức cám gạo, từ Асато tức cơm cháy dính 
trong nồi cơm mà các Tu sĩ ngoại đạo cất giữ cơm cháy đó trong 
nơi mà Họ bỏ lại để ăn. Một số Giáo thọ Sư nói là 
Odanakañjiyam (cháo). Mè giã nát... thì hiện bày rõ ràng rồi. 
Từ Pavattaphalabhojï tức thường xuyên dùng trái cây rụng, 
từ Bhusägäram tức là bồn trấu. 


Từ Silava tức là đầy đủ Thanh Tịnh Giới, cụm từ 
Dassilancassapahinam hoti nghĩa là Ác giới mà vị Tỳ khưu đó 
đã từ bỏ. Từ Sammaditthiko tức là Người có Chánh kiến 
(Thấy) theo Sự Thật, từ Аѕауа tức 4 Lâu hoặc. Từ Aggappatto 
tức là đạt đến đỉnh của Giới, từ Särappatto tức đạt đến lõi của 
Giới (SIlasära). Từ Suddho tức Thanh tịnh. Cụm từ Ѕаге 
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patitthito tức là vững chắc trong lõi Pháp (Säradbhamma) tức 
Giới-Định-Tuệ. 


Từ Seyyathäpi bằng với Үаіһапата (tên như thế nào). 
Từ Sampannam tức đầy đủ, tức đầy đủ gạo Sah chín, từ 
Samgharäpeyya tức người nông dân phải khuân chuyển đi, từ 
Ubbahäpeyya tức phải đem đến sân đập lúa. Từ Bhũsikam tức 
trấu, từ Kottäpeyya tức là đổ vào trong cối rồi lấy chày giã. Từ 
Aggappattäni tức (tất cả giống thóc) đều trở thành gạo ngon, 
ngay cả trong từ Särappattäni..., cũng có Lý này, các từ còn lại 
có ý nghĩa dễ cả. Từ nào được nêu lên Thuyết trong bài Kinh 
này rằng: Ác giới (Dusila) được Tỳ khưu đó đoạn trừ và Tà kiến 
cũng được Tỳ khưu đó triệt tiêu, vì vậy từ đó nên hiểu rằng Đức 
Thế Tôn thuyết ám chỉ đến Ác giới và Tà kiến được vị Tỳ khưu 
đoạn trừ bằng Nhập Lưu đạo. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sống Viễn Ly 


со о 


Chánh Kinh Bài Kinh Mùa Thu 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu trời quang 
đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch 
hắc ám khắp cả hư không, và chói sáng, bừng sáng, rực sáng; 
cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử; pháp nhãn Ly trần 
ly cấu khởi lên; và do tri kiến này khởi lên, này các Tỷ-kheo, ba 
kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Lại nữa, vị 
ấy được thoát khỏi hai pháp tham và sân. VỊ ấy ly dục, ly pháp 
bất thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hy lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Trong thời gian ấy, này các Tỷ-kheo, vị 
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Thánh đệ tử nếu có mạng chung, sẽ không có kiết sử nào, do kiết 
sử ấy, vị Thánh đệ tử phải đi đến thế giới này nữa. 
Sớ Giải Bài Kinh Mùa Thu 
(AtthakathãSaradaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Mùa Thu thứ 3 như sau: Từ 
Viddhe tức quang đãng bởi vì không có mây, từ Deve tức bầu 
trời. Từ Abhivihicca tức xua tan, từ Yato tức trong lúc nào. Từ 
Virajam tức là không có bụi như bụi tham ái..., gọi là không có, 
bởi vì các loại cấu ué đó đã Па khỏi. Từ Dhammacakkhum tức 
là Nhãn mà bậc Nhập Lưu đạo Liễu tri pháp Tứ Đế. Cụm từ 
Natthi tam samyojanam nghĩa là bậc Thánh Thinh Văn đó 
không có 2 loại Kiết sử (tham và sân). 


Lại nữa, trong bài Kinh ngoài ra đây Ngài thuyết rằng 
không có bởi vì không thể sẽ dẫn đến thế gian này nữa. Thật 
vậy, trong bài Kinh này Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến bậc Bất 
Lai. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Mùa Thu thứ 4 
Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Sống Viễn Ly thứ 92 


[C 4:21 


Sớ Giải Kinh Tăng Chị 
Chánh Kinh Bài Kinh Hội Chúng 
93.- Hội Chúng 


1. - Có ba hội chúng này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? 
Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa 
hợp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hội chúng nào có các Tỷ-kheo 
trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ 
dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tỉnh cần tỉnh tấn, để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chúng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 
những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri kiến của chúng. 
Hội chúng ấy không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ 
dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tỉnh cần tỉnh tấn, để 
chứng những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hội chúng tối thượng. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sống cạnh 
tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những 
binh khí miệng lưỡi. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không 
hòa hợp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? 


б đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sống 
hòa hợp hoan hỷ, không có luận tranh, sống như nước với sữa 
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lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Này các Tỷ-kheo, đây: | 
gọi là hội chúng hòa hợp. | 


4. Lúc nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống hòa hợp, 
hoan hý, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn 
nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo 
tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống 
phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với 
hy, thời hý sanh; với ai có hý, thân được khinh an; với thân khinh 
ап, cảm giác được lạc thọ; với ai сат giác lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. 


5, Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi 
nặng hột, nước mưa ấy chảy theo sườn đốc, làm đầy các hang 
núi, các khe núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, 
các khe núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi 
làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy 
các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông 
nhỏ, chúng làm đầy biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lúc nào 
các Tỷ-kheo sống hòa hợp, hoan hy, không có luận tranh, như 
nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tạo được công đúc, lúc ấy, này các Tỷ- 
kheo, các Tỷ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với 
tâm giải thoát liên hệ với hy, thời hy sanh; với ai có hy, thân được 
khinh an; với ai có thân khinh an, сат giác được lạc thọ; với ai 
сат giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba hội chúng. 
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Sở Giải Kinh Tăng Chỉ 


_ Sớ Giải Bài Kinh Hội Chúng 
(AtthakathäParisäSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Hội Chúng thứ 93 như sau: 
Cụm từ Bäkullikä na honti tức không là Người tham đắm tứ 
vật dụng. Cụm từ Na sāthalikā tức không làm cho Tam Học 
giảm sút. Cụm từ Okkamane nikkhittadhura tức 5 triền cái 
gọi 1а “roi vào’ (0kkamana) do ý nghĩa làm cho suy tàn (Tỳ 
khưu là vị Trưởng lão) là người bỏ mặc phận sự đối với Triền 
cái làm cho suy tàn các pháp đó. Cụm từ Paviveke 
pubbangamaä tức là dẫn đầu trong 3 loại Viễn ly là: Thân viễn 
ly (Kãyaviveka). Tâm viễn ly (Cittaviveka) và Sanh y viễn ly 
(Upadhiviveka). Cụm từ Viriyam ärabhanti tức khởi đầu 
Tinh cần cả 2 loại. Từ Appatassa tức không chứng đắc Ân đức 
đặc biệt là Thiền định, minh quán, đạo và quả. Trong 2 từ còn 
lại cũng có Lý này. Cụm từ Pacchimä janatätức hội chúng về 
sau như bạn đồng trú và đệ tử... 


Cụm từ Ditthänugatim äpajjati tức làm theo Thäy tế độ 
và Giáo thọ sư đã làm, hội chúng về sau này gọi là tiến hành đi 
- theo điều mà hội chúng đó đã thấy của Thầy tế độ, giáo thọ sư. 
Cụm từ Ayam vuccati Bhikkhave aggavatI parisa nghĩa là 
. này các Ty khưu, hội chúng này gọi là Hội chúng chỉ có người 
tốt. 


Từ Bhandanajätã tức khởi lên bất hòa với nhau, từ 
Kalahajatä tức khởi lên tranh cãi với nhau, về phần khởi đầu 
của việc tranh cãi với nhau gọi là sự Bất hòa trong bài Kinh này. 
Việc xúc phạm nhau do quyền uy (đến mức phải) bắt tay 
` nhau... gọi là tranh cãi với nhau. Từ Vivadapanna tức cãi với 
nhau, từ Mukhattihi tức là lời nói thô tục gọi là binh khí miệng 
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lưỡi do ý nghĩa mỉa mai Ân đức (tất cả Tỳ khưu châm biếm lẫn 
nhau) bằng các loại binh khí miệng lưỡi đó. Cụm từ Vitadamtä 
viharanti tức đi châm biếm khắp lẫn nhau. Từ Samaggätức 
đồng tâm với nhau, từ Sammodamänä tức có sự diễn tiến đồng 
cùng hân hoan. Từ KhirodakTbhũtä tức (vào với nhau được) 
giống như nước với sữa. 

Từ Piyacakkhnhi tức bằng mắt hòa lẫn với từ tâm an ổn 
mát mẻ. Cụm từ Pīti jäyati tức 5 loại Hy duyệt sanh lên. Cụm 
từ Kãyopassambhati tức cả Danh thân và Sắc thân xem như 
không chộn rộn. Từ Passaddha Кауо tức có thân không lao 
chao. Cụm từ Sukhamvedi yati tức là cảm giác Lạc cả đường 
. thân và đường tâm. Từ Samädhiyati nghĩa là tâm (của vị Tỳ 
khưu có sự an lạc) thường đang vững chắc trong cảnh. Từ 
Thullaphu sitake tức mưa hạt lớn. Trong: từ 
Pabbatakandarapa dasasäkhä này nên hiểu giải thích như 
sau: Gọi là Kandara tức (một) phần của núi đồi bị nước xói 
mòn, từ Kam phá hủy mà nhân gian gọi là sườn núi (Nitamba) 
hay thung lũng sông nhỏ (Nadinikuñja). Gọi là Padara tức địa 
hình nứt nẻ trong khi mưa không rơi khoảng nửa tháng. Gọi là 
Sakhã tức nhánh nhỏ đường lối để cho nước chảy đến đầm. Gọi 
là Kulubbhä tức đầm. Gọi là Mahäsabbhä tức hồ. Gọi là 
Kannadl tức con sông nhỏ. Gọi là Маһапааії tức con sông lớn 
như sông Ganga và sông Yamunä... 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hội Chúng thứ 93 


сю 
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Sớ Giải Kinh Tăng Chỉ 
Chánh Kinh Bài Kinh Con Ngựa Thuần Thục 
thứ nhất 
94 - Соп Ngựa Thuần Thục 


1. - Đầy đủ với ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con ngựa 
của vua, hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc 
quyền sở hữu của vua, và được xem như một biểu tượng của vua. 
Thế nào là ba? 


Ö' đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, 
thuần thục, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với 
tốc lực. Đầy đủ với ba đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một con 
ngựa của vua, hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, 
thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem như một biểu tượng 
của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ với ba pháp, một Tỷ- 
kheo đáng được cung kính. Đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở 
đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc 
đẹp, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ tốc lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo giữ gìn giới luật, sống hộ trì với 
sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tính cần tinh cấn, đoạn tận 
các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên 
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trì, dõng mãnh, không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Тў-Кһео đầy đủ tốc lực? б 
đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: “Đây là khổ,” như 
thật rõ biết: “Đây là khổ tập,” như thật rõ biết: “Đây là khổ diệt,” 
như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt.” Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực. 


Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. 


Sớ Giải Bài Kinh Con Ngựa 
Thuần Thục thứ nhất 
(AtthakathäPathamaÄjänïyaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Con Ngựa Thuần Thục thứ 
nhất (thứ 94) như sau: 


Từ Angehi tức bằng tất cả chỉ phần đức tánh, từ 
Räjägaho tức (con ngựa thuần thục) xứng đáng thích hợp đối 
với Đức vua. Từ Räjabhaggo tức là con ngựa đầu tiên của Đức 
vua. Cụm từ Rañño angam tức được xem là biểu tượng của 
Đức vua, bởi vì có chân trước và chân sau... cân đối vừa vặn. 
Từ Vannqasampanno tức màu sắc của thân (ngựa) tròn vẹn, từ 
Balasampanno tức đầy đủ bởi sức mạnh (thân). Từ 
Javasampanno tức là hoàn hảo bởi sức lực nhanh nhẹn. 
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Từ Аһипеууо tức là Người xứng đáng thọ nhận đồ ăn 
khất thực, nghĩa là thức ăn mà Họ đem đến cúng dường. Từ 
Pãhuneyyo tức là Người xứng đáng (nhận lãnh) vật thực mà 
Họ sắp đặt tiếp đãi khách. _ 


Từ Dakkhineyyo tức là Người xứng đáng với sự cúng 
dường, nghĩa là đồ vật mà Họ cúng dường bằng Đức tin, bằng 
năng lực xả thí (10 loại vật thí). Từ Añjalika raniyo tức là 
Người xứng đáng đối với việc Lễ bái. Cụm từ Anuttaram 
puññakkhettam lokassa tức là nơi chốn sanh sôi nảy nở 
Phước của tất cả mọi người trên thế gian không có nơi nào so 
sánh ngang bằng được. 


Те Vannasampanno tức là đầy đủ màu sắc (trọn vẹn 
Ân đức). Từ Phalasampanno tức đầy đủ bởi sức mạnh Tình 
cần. Từ Јауаѕатраппо tức là trọn vẹn (nhanh lẹ) bởi sức 
-_ mạnh của Trí tuệ, từ Thamva tức đầy đủ bởi sức mạnh của Trí 
tuệ. Từ Da]haparakkamo tức có sự nỗ lực vững chắc. Từ 
Anikkhittadhuro tức không buông bỏ phận sự, nghĩa là thực 
hành cùng với suy nghĩ rằng: “Ta không chứng đắc A La Hán 
quả là Quả cao tột thì sẽ không bỏ mặc phận sự Tỉnh cần.” Trong 
bài Kinh này Nhập Lưu Đạo mà Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết 
bằng mãnh lực Tứ Đế và trở thành Người hoàn hảo bởi sự 
nhanh lẹ của Trí tuệ, được nêu lên Thuyết bằng Nhập Lưu đạo. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh thứ 94 
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Chánh Kinh Bài Kinh Con Ngựa Thuần Thục 
thứ hai 
95 - Con Ngựa Thuần Thục 
1-4. ... (Hoàn toàn giống như kinh trên) 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực? Ở 
đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh tại chỗ ấy nhập Bát-Niết-bàn, khỏi phải trở lui từ 
thế giới ấy, đến thế giới này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đầy đủ 
tốc lực. 


Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. 


Sớ Giải Bài Kinh Con Ngựa 
Thuần Thục thứ hai 
(AtthakathäDutiyaÄjänïyaSutta) 


Trong bài Kinh thứ hai (thứ 95) thì 3 Đạo, 3 Quả được 
Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết và là Người đầy đủ sự nhanh nhẹn 
của Trí tuệ. Đức Thế Tôn đã nêu lên Thuyết với 3 Đạo, 3 Quả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh 
Con Ngựa Thuần Thục (thứ hai) thứ 95 


сю 
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Chánh Kinh Bài Kinh Con Ngựa Thuần Thục 
thứ ba 
96 - Con Ngựa Thuần Thục 


1-4. ... (Hoàn toàn giống như kính số 94, từ 1-4) 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo đầy đủ tốc lực? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ và chứng đạt an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực. Đầy đủ với ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xúng đáng được cung kính, xứng đáng được 
tôn trọng, xúng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp 
tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. 


Sớ Giải Bài Kinh Con Ngựa Thuần Thục thứ ba 
(AtthakathäTatiyaÃjãnïyaSutta) 

Trong bài Kinh Con Ngựa thứ ba (thứ 96) thì A La Hán 
quả được Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết, phận sự của Đạo 
(Maggakicca). Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết bằng chính A La 
Hán quả đó. Còn quả không nên gọi là thấu triệt bởi vì sanh lên 
được do sự “Thấu triệt dẫn đến. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh thứ 96 
Con Ngựa Thuần Thục thứ ba 


со 
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Chánh Kinh Bài Kinh Vải Thô Bằng Vỏ Cây 
97. Vải Thô Bằng Vỏ Cây 
1. Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây hoàn toàn mới, 
sắc xấu, cảm xúc khó chịu, và không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, 
có tấm vải bằng vỏ cây bậc trung, sắc xấu, cảm xúc khó chịu, và 
không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây cũ Kỹ, 
để lau chùi nồi niêu, hay đáng được quăng trên đống rác. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu hành, ác 
giới, theo ác pháp, Ta nói rằng vị Tỷ-kheo ấy có sắc xấu. Này các 
Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây sắc xấu ấy, này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

Còn những di theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận 
theo trí kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài; đấy, Ta 
nói rằng vị ấy có cảm xúc khó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm 
vải bằng vỏ cây có сіт xúc khó chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như у áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, sẽ không có quả lớn, 
không có lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, không có giá trị. Này các 
Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không có giá trị ấy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu là trung niên Tỷ-kheo .. (như trên) 
.. này các Tỷ-kheo, nếu là trưởng lão Tỷ-kheo, ác giới, theo ác 
pháp. Ta nói rằng vị ấy có sắc xấu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm 
vải làm bằng уб cây có sắc xấu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
người ấy là giống như ví dụ ấy. 
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Còn từ những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, 
thuận theo tri kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài; Ta 
nói rằng vị ấy có xúc chạm khó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm 
vải bằng vỏ cây có xúc chạm khó chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 


Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ không có quả 
lớn, không có lợi ích lớn; ở đây, Ta nói rằng, vị ấy không có giá 
trị. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không có giá trị 
ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 


4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng lão này 
nói lên ở giữa chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói như sau: “Sao Sư nghĩ 
rằng Sư có thể tuyên bố, một người ngu si, không thông minh?” 
Vị ấy phẫn nộ, bất mãn, sẽ nói lên những lời này, chúng Tăng đuổi 
vị ấy ra khỏi, như người ta quăng bỏ tấm vải bằng vỏ cây ấy trên 
đống гас. 


98. Vải Ba-la-nai 


1 - Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kasi (Ba-la-ngi), hoàn toàn 
mới, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Này các Tỷ- ` 
kheo, có tấm vải kãsi bậc trung, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và 
có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kasi cũ, có sắc đẹp, cảm 
xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Và này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi 
cũ kỹ dùng để gói các châu báu, hay được đặt vào trong một hộp 
có hương thơm. | | 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu hành, giữ 
gìn giới luật theo thiện pháp, Ta nói rằng vị Tỷ-kheo ấy có sắc 
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đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có sắc đẹp ấy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận 
theo trí kiến của vị ấy, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài; đấy, Ta 
nói rằng vị ấy có cảm xúc dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm 
vải kasi có cảm xúc dễ chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như у áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có 
lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, _ 
ví như tấm vải kasi có giá trị ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
người này là giống như ví dụ ấy. | 

3. Còn nếu là trung niên Tỷ-kheo, ... này các Tỷ-kheo, nếu là 
trưởng lão Tỷ-kheo, giữ gìn giới luật theo thiện pháp, đây ta 
tuyên bố là vị ấy có sắc đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kasi 
có sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống 
như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận 
theo tri kiến của vị ấy, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài; đấy, Ta 
nói rằng vị ấy có cảm xúc dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm 
vải kasi có cảm xúc dễ chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có 
lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, 
ví như tấm vải kasi có giá trị ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
người này là giống như ví dụ ấy. 
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4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng lão này 
nói lên ở giữa chúng Tăng. Các Tỷ kheo ấy nói như sau: “Chư Tôn 
giả hãy im lặng, Tỷ-kheo trưởng lão dang nói pháp và luật, và lời 
nói của vị ấy trở thành châu báu cần phải cất giữ, như một người 
` cất giữ tấm vải kàsi trong một hộp có hương thơm.” Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: “Chúng ta sẽ được như ví dụ 
tấm vải kàsi, không giống như ví dụ tấm vải bằng vỏ cây.” Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Sư cần phải học tập. 


Sớ Giải Bài Kinh Vải Thô Bằng Vỏ Cây 
(AtthakathaNavaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Vải Thô Bằng Vỏ Cây (thứ 
8) như sau: 

Vải mà nói rằng mới bởi vì nương vào việc mới dệt, vải 
được dệt từ sợi đay gọi là Potathaka. Vải gọi là trung bình tức 
vải hơi cũ do sử dụng rồi, vải gọi là cũ do sử dụng (lâu). Từ 
_ Ukkhaliparimajjanam tức vải lau chùi nồi cơm. Từ Dussilo 
tức không có Giới, từ Dubbannatäya tức bởi vì là người có màu ` 
da thô nhám do không có màu đức hạnh. Cụm từ 
Ditthänugatim äpajjanti tức tất cả Tỳ khưu cùng nhau làm 
theo Tỳ khưu đó đã làm. Cụm từ Na mahapphalam hoti tức 
không có nhiều quả báu, bởi vì quả (Phala) thuộc Dị thục quả. 
Cụm từ Маһапіѕѕат tức không có nhiều quả Phước 
(Anisamsa) bởi vì quả phước thuộc Dị thục quả (Vipäka). Từ 
Appagghatäya tức là bởi vì việc nhận lãnh đó có ít giá trị, bởi 
vì giá trị thuộc Dị thục quả. Cụm từ Kasilam vattham tức vải 
dệt bằng cách quay sợi từ bông vải, loại vải đó xuất xứ riêng 
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biệt trong xứ Каі. Từ còn lại đều аё cả. Còn Giới trong bài Kinh 
này Đức Thế Tôn thuyết lẫn lộn nhau. 
Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Vải Thô Bằng Vỏ Cây thứ 97 và 98 


юз 


Chánh Kinh Bài Kinh Hạt Muối 
99. Hạt Muối 


1. - Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người này làm nghiệp 
như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy.” 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm 
hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn chánh đoạn 
diệt. Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Người này làm nghiệp 
được cảm thọ như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ quả 
dị thục như vậy, như vậy.” Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, 
thời có đời sống Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được 
chơn chánh đoạn diệt. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, 
và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. 


2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo,:có người thân không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, 


` 
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sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp 
ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ 
ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong 
đời sau), nói gì là nhiều? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới 
được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, 
tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng 
không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào 
trong một chén nước nhỏ. Các Sư nghĩ như thế nào, này các Tý- 
kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và 
không uống được phải không? 


- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén 
nhỏ này là ít, do nắm muối này, nước trở thành mặn, không uống 
được. 

- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào 
sông Hằng. Các Sư nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo, sông Hằng 
có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước 
sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này, nước trở thành 
mặn và không uống được. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này 
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các Tỷ kheo, có người làm nghiệp ас nhỏ топ tương to, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. 


4. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo có người thân không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, 
sống chịu khổ ít oi. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 
Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ 
mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay 
trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời 
sau), nói gì là nhiều. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được 
tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng 
không thấy được, nói gì là nhiều. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa đồng 
tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không bị tù tội vì nửa 
đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một 
trăm đồng tiền. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị 
tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền? б đây, này 
các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. Người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 
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__ Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng 
tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm 
đồng tiền? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền của 
_ lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị tù 
tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù 
tội vì một trăm đồng tiền. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mon tương tự, nghiệp ác 
ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


.6, Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm 
không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tý-kheo, làm nghiệp ác nhỏ 
mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp 
ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ 
ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn 
nói gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có 
hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mon tương tự, nghiệp ác ấy 
đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


7. Ví dụ một người đồ tể hay người giết dê, này các Tỷ-kheo, 
đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết hay trói, hay tịch 
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thu tài sản, hay làm như ý muốn. Đối với một số người cũng đánh 
cắp dê, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu 
tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ të hay người giết . 
dë, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, có thể trói, có 
thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ấy muốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu tài 
sản. Kẻ đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy 
có thể giết, hay trói, hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm 

như ý người ấy muốn. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tể hay người giết 
dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy không có thể giết, không có 
thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như 
ý muốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có sở hữu lớn, có 
tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thần của nhà vua. Người đồ tể 
hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy không có thể 
giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không 
có thể làm như ý người ấy muốn. Không có gì phải làm khác hơn 
là chắp tay và cầu xin như sau: “Thưa ngài, hãy cho con lại con 
dê hay giá tiền con dê.” 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số người có 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một số người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến 
cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy 
được, còn nói gì là nhiều. 
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8. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp 
ác nhỏ mon, và nghiệp ác ấy dura người ấy vào địa ngục? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người có người thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã 
nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm 
thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, 
còn nói gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được 
tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không 
có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy 
đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người này làm nghiệp 
như thế nào, như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ (quả) như vậy, 
như vậy.” Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời không có đời 
sống Phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, có ai nói như sau: “Người 
này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, người 
ấy sẽ cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy.” Nếu sự kiện là vậy, 
này các Tỷ-kheo, thời có đời sống Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ 
đau khổ được chơn chánh đoạn diệt. 
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Sớ Giải Bài Kinh Hạt Muối 
(AtthakathäLonakaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Hạt Muối thứ 99 như sau: 
Cụm từ Yathã yathäyam phân từ ra thành Yathä yathäã ayam. 
Cụm từ Таа tathã tam tức Tathā tathã tam катта có lời 
Giải thích như sau: Người nào nói rằng người tạo nghiệp bằng 
bất cứ trường hợp nào thì sẽ hưởng quả (Dị thục quả) của 
nghiệp với trường hợp đó, bởi vì bất cứ ai cũng không thể 
không hưởng quả của nghiệp mà mình đã tạo, vì vậy người tạo 
Nghiệp ngần nào thì sẽ hưởng Quả của nghiệp ngần đó. 


Cụm từ Evam santam tức Evam sante nghĩa là khi là như 
vậy. Cụm từ Вгаһтасагіуауаѕо na hoti nghĩa là Sanh báo 
nghiệp (Uppajjavedaniyakamma) nào mà (mình) tạo khi 
trước do nghiệp đạo làm cho sanh lên, do Sanh báo nghiệp mà 
ta phải thọ lãnh là chắc thật cho dù Phạm Hạnh đã chấm dứt 
cũng không xem như vẫn còn. Cụm từ Okäso na paññäyati 
ѕатта dukkhassa antakiriyäya nghĩa là bởi vì khi là như vậy 
thì việc tích lũy nghiệp và việc hưởng quả của nghiệp vẫn đang 
còn cho nên cơ hội của hành động sau cùng của khổ Luân hồi 
theo phương cách gọi là không hiện rõ. Cụm từ Yatha yathä 
vedaniyam nghĩa là mình phải nhận lãnh theo bất cứ trường 
hợp nào. Cụm từ Таа tathässa уіракат patisamvediyati 
nghĩa là hưởng Quả của Nghiệp theo trường hợp đó. 


Giải Thích: Trong 7 tầm đồng lực thì Nghiệp trong tâm 
đổng lực thứ 1 nào khi có duyên thì sẽ được cơ hội cho Quả tức 
th, nghệp đó xếp vào là Hiện báo nghiệp 
(DitthadhammavedanTyakamma), khi không có duyên thì sẽ 
gọi là Vô hiệu nghiệp (Ahosikamma). Còn nghiệp trong tâm 
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đống lực thứ 7 nào, nghiệp đó khi có duyên thì sẽ là Sanh báo 
nghiệp, khi không có duyên thì sẽ gọi là Vô hiệu nghiệp và 
Nghiệp trong 5 tâm đổng lực giữa nào, nghiệp đó gọi là Hậu báo 
nghiệp (Aparäpariyavedaniyakamma) cho đến còn luân 
chuyển trong vòng Luân hồi thì người tạo nghiệp đó sẽ phải 
nhận lãnh bằng bất cứ trường hợp nào, trong tất cả trường hợp 
này thì sẽ nhận lãnh Quả dị thục của Nghiệp theo trường hợp 
đó. | 

Thật vậy Ngài nêu lên đề cập trong Sớ giải rằng Nghiệp 
được cơ hội cho Quả mà thôi, gọi là Tùy theo nghiệp báo 
(Yathävedaniyakamma). Cụm từ Evam santam Bhikkhave 
Brahmacariyaväso hoti nghĩa là việc sống Phạm hạnh tạo 
nghiệp làm cho diệt mất đi, bởi vì nghiệp phải làm cho chấm 
dứt đi vẫn đang còn xem như đã đề cập hoàn chỉnh rồi. Cụm từ 
Okäsa раййауай затта dukkhassa antakiriyäya nghĩa là 
khi là như vậy thì sẽ không sanh khởi khổ Luân hồi tiếp tục 
trong Kiếp đó, bởi vì Thức tối vi hành (Abhi sankhära) diệt аі 
cùng với Đạo đó cho nên cơ hội của việc làm sau cùng của Khổ 
được hoàn tất mới hiển lộ. 


- Tùy Theo Nghiệp Báo (Yathävedaniyakamma) 


Bấy giờ trước khi Ngài thuyết về tánh chất Tùy theo 
nghiệp báo, Đức Thế Tôn mới Thuyết rằng: Idha Bhikkhave 
ekaccassa... tất cả nhóm từ đó thì Từ Appamattakam tức 
Nghiệp hy thiểu (Parittakamma) tức nghiệp chút ít, nghiệp 
đơn 50, nghiệp nhỏ nhoi nghiệp hữu bại Từ 
Ditthadhammavedaniyam tức là chính nghiệp đó là nghiệp sẽ 
phải cho quả, khi được cơ hội sẽ cho quả trong hiện tại cũng sẽ 
trở thành Hiện — báo nghiệp 
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(Ditthadhammavedaniyakamma). Cụm từ Nanupi khayati 
nghĩa là (nghiệp chút ít) đó không hiện bày mặc dù chỉ chút ít 
trong tự thể thứ hai, nghĩa là không cho quả thậm chí chỉ chút 
ít trong tự thể thứ hai. Từ Bahudeva tức còn phần nhiều nghiệp 
sẽ cho quả được như thế nào? Phàm nhân ngoài ra việc Tu tiến 
(Вһауапа) (Tu tiến Niệm xứ) trong thân thường xuyên là 
người đi đến Luân hồi; Đức Thế Tôn thuyết bằng từ 
Abhävitakayo... Từ Paritto tức Ân đức nhỏ nhoi. Từ 
Appätumo tức tự thể Ätuma là Phàm nhân có tự thể nhỏ nhoi 
thật sự bởi vì cho dù tự thể đó lớn nhưng cũng chỉ có Ân đức 
nhỏ nhoi. Từ Appadukkhavihärĩ tức thường xuyên có Khổ do 
quả đị thục nhỏ nhoi. Bậc Lậu Tận Đức Thế Tôn thuyết bằng từ 
Bhãvitakäyo... 


Giải thích: Lậu tận tu tập gọi là có thân tu tập bằng việc Tu 
tiến Thân tuỳ quán Кауапираѕѕа hoặc gọi là có thân tu tập do 
Tu tiến thân Tuỳ quán. Từ Bhãvito tức tu tiến Giới, trong 2 từ 
còn lại cũng có Lý này. 


Một lý khác nữa, Bậc Lậu Tận gọi là có thân tu tập do tu 
tập 5 môn. Đức Thế Tôn thuyết quyền thu thúc giới 
(indriyasamvarasila) bằng tu tập bhavitakäyo này, thuyết 3 
giới còn lại bằng từ bhävitasTlo này. Từ aparitto tức có ân đức 
không phải nhỏ nhoi. Từ mahatt3 tức bậc Lâu Tận gọi là có tự 
thể lớn, bởi vì mặc dù có tự thể nhỏ nhưng cũng có nhiều ân 
đức. Từ appamanavihari này là tên thật sự của bậc Lâu Tận, 
nghĩa là bậc Lậu Tận gọi là appamanavihari (thường xuyên có 
ân đức pháp không ước lượng được) bởi vì không có phiền não 
như tham ái... làm cho hạn chế (tức phân định phạm vi của ân 
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đức pháp). Từ paritte tức nhỏ nhoi. Từ udakamallake tức cái 
bát đựng nước. | 


Từ Orabbhiko tức Chúa đảo, từ Orabbhaghatako tức 
Người giết chúa đảo. Cụm từ Japetum vã tức để làm cho tiêu 
hoại bằng sự tiêu hoại tài sản, trong Chánh Kinh (Patha) rằng 
từ Jhãpetum cũng có, ý nghĩa cũng chỉ là một. Cụm từ 
Yathäpaccayam уа kätum tức để làm theo mong muốn. Từ 
Urabbhadhanam tức giá cả con tru. Chúa đảo hoặc người giết 
Chúa đảo nếu muốn cũng sẽ cho giá cả con trừu đó, nếu không 
muốn cũng sẽ cho nắm cổ lôi đi ra. Từ còn lại nên hiểu theo Lý. 
Nhưng Đức Thế Tôn nêu lên thuyết Luân hồi (Vatta) và Ly luân 
hồi (Vivatta) (Niết-bàn) trong bài Kinh này. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hạt Muối thứ 99 


сю 


Chánh Kinh Bài Kinh Kẻ Lọc Vàng 
100. Kẻ Lọc Vàng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có những uế nhiễm thô tạp của vàng 
như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của 
người đã lọc bụi đem đổ vào trong cái máng, rồi rửa sạch qua, 
rủa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế 
nhiễm bậc trung của vàng, như cát đá, sạn tế nhị và các hột cát 
thô tạp. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa 
sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 
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Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế 
nhiễm tế nhị, như cát mịn và cát bụi đen. Người đãi lọc bụi hay 
đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa 

- sạch hoàn toàn. 


Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi 
vàng. 


2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi vàng 
ấy vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống bệ thêm, thụt ống bệ 
cho đến khi vàng bắt đầu chảy, nhưng không chảy ra khỏi miệng 
lò. Vàng ấy được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ 
hơn nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa làm xong, 
chưa sạch các иё nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham 
nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thể bể vụn và chưa có 
thể được tác thành tốt đẹp. 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay đệ tử 
người thợ vàng ấy lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, thụt bệ hơn nữa, 
cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được thụt bệ, được 
thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng ấy 
chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch các uế nhiễm, được 
nhu nhuyễn, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng ấy còn 
không bị bể vụn và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào 
người ấy muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây 
chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. 
| 3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng thượng 
tâm, còn tồn tại các kiết sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, 
ý ác hành. Tỷ-kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm 
dứt, không cho sanh khởi lại. 
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Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ-kheo tu tập 
tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thuộc bậc trung, dục 
tầm, sân tầm, hại tầm. Tỷ-kheo có tư lự, có thông minh, từ bó, gột 
sạch, chấm dút, không cho sanh khởi. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỳ kheo tu tập 
tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử tế nhị, như tu tưởng về 
gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị khinh rẻ. Tỳ kheo 
có tư lu, có thông minh, từ bỏ, gót sạch, chấm dứt không cho 
chúng sanh khởi. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các 
pháp tầm (tư tưởng về pháp). 


4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù thẳng, 
không được khinh an, không đạt đến nhút tâm, nhưng là một 
trạng thái chế ngự thường xuyên dàn ép. Nhưng đến một thời, 
này các Tỷ-kheo, tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được 
nhút tâm, được định tĩnh. Định ấy được an tịnh, được thù diệu, 
được khinh an, đạt đến nhút tâm, không phải một trạng thái chế 
ngự thường xuyên айп ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người ấy 
hướng đến để thẳng tri, để chứng ngộ; vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


5, Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, 
hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như 
đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, ngồi kiết 
già đi đến hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, 
có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên”; vị ấy có khả năng, có 
năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 
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6. Vị ấy nếu ước muốn: “Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, 
có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài người”; vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


7. Nếu vị ấy ước muốn: “Mong rằng với tâm của mình có 
thể biết tâm của các loại chúng sanh khác, tâm của các loài 
Người khác như sau: Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm 
không tham biết là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có 
sân. Tâm không sân biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết là tâm 
có sỉ. Tâm không si biết là tâm không sỉ. Tâm chuyên chú biết là 
tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm 
biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm biết là không phải 
đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng. 
Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm 
thiền định. Tâm không thiền định biết là tâm không thiền định. 
Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết 
là tâm không giải thoát”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


8. Nếu vị ấy ước muốn: “Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ 
rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
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Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại đây.” Vị ấy có khả năng, 
có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào.” 


9, Nếu vị ấy ước muốn: “Với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp dë, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng 
sanh ấy làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc 
thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
địa ngục, doa xứ. Các chúng sanh nào làm những thiện hạnh vë ` 
thân, ngữ và ý, không phi báng các bậc thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. 
Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


10. Nếu vị ấy ước muốn: “Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”; vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác 
ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng cần, cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


12. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, 
nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiên tâm vị ấy di đến 
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thụ động. T/-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, 
nếu một chiều tác ý tướng tỉnh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi 
đến trạo cử. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ 
kheo, nếu một chiều tác ý tướng xá, thời có sự kiện tâm vị ấy 
không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng 
nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu 
thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyễn, 
kham nhậm, chói sáng, không bể vụn, chơn chánh định tĩnh để 
đoạn tận các lậu hoặc. 


13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay đệ tử 
người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, 
người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau khi đốt miệng lò, với cái 
kềm, người ấy cầm vàng bỏ vào miệng lò; rồi thỉnh thoảng người 
ấy thụt ống bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh thoảng 
người ấy quan sát kỹ lưỡng. Nếu người làm vàng hay đệ tử người 
làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều thổi ống bệ, thì có sự kiện. 
vàng ấy bị cháy. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
này các Tỷ-kheo, một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng ấy bị 
nguội lạnh. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này 
các Tỷ-kheo, một chiều quan sát kỹ lưỡng, thì có sự kiện vàng ấy 
không chơn chánh đi đến thuần thục. Còn nếu người làm vàng 
hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng thổi 
ống bệ vàng ấy, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát 
kỹ lưỡng, thời vàng ấy trở thành trở thành nhu nhuyến, kham 
nhậm, chói sáng, không bể vụn, và được thành tốt đẹp. Và loại 
trang sức nào người ấy muốn như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng 
có, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. 
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14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng tu tập 
tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. Cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng 
tinh cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Nếu Tỷ-kheo 
siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu một chiều 
tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Nếu 
Tỷ-kheo ѕіёпд tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, nếu một 
chiều tác ý tướng tỉnh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy di đến trao 
cử. Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, . 
nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không 
chon chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu Tý- 
kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, thỉnh 
thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần, thỉnh 
thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham 
nhậm, chói sáng, không bể vụn, chơn chánh định tĩnh để đoạn tận 
các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vị ấy hướng đến để 
thẳng tri, để chứng ngộ, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


15. Nếu vị ấy muốn: “Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần thông 
„. (như 100.5) .. chứng tri sáu loại thẳng trí .. do đoạn diệt các 
lậu hoặc ... (như 100.10)... sau khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và 
an trú”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc 


loại xứ nào. 
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Sớ Giải Bài Kinh Kẻ Lọc Vàng 
(AthakathäSamghaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Kẻ Lọc Vàng thứ 100 như 
sau: | 
Từ Dhovati tức rửa, từ Sandhovati tức rửa sạch nghĩa là 
rửa rồi rửa lại nữa. Từ Niddhovati tức rửa không cho uế nhiễm 
còn lại, từ Aniddhantam tức chưa được luyện (kim). Từ 
Aninnitakäsävam tức chưa được thải cặn, từ Pakungu tức có 
sự tiêu hoại đi tính chất. Trừ ra vàng nấu chảy rồi (còn lại) chỉ 
nắm tay đập thì vỡ. Từ Pattakäya tức để muốn làm cho thành 
miếng, từ GIveyyake tức đồ trang sức cổ. 


Từ Adhicittam tức là Tâm tu tập bằng Chỉ tịnh và Minh 
quán. Từ Anuyuttassa tức phát triển. Từ Sace taso tức bởi tâm 
viên mãn. Từ Dabbajatiko tức bậc Thiện trí thức sanh ra. 
Trong tất cả tư duy (Vitakka) như Dục tầm (Kämavitakka)... 
nghĩa là Tư duy nghĩ đến Dục khởi lên gọi là Dục tầm, tư duy 
tương ưng với Sân gọi là Sân tầm (Byäpädavitakka), tương 
ưng với Não hại gọi là Hại tầm (Vihimsa vitakka). Trong tất cả 
Tư duy như nghĩ đến quyến thuộc, nghĩa là suy nghĩ đến quyến 
thuộc khởi lên... rằng tất cả quyến thuộc của ta có số lượng 
nhiều có phước gọi là Tư duy đến quyến thuộc (Ñätivitakka), 
tư duy nương vào nhà cửa, nghĩ đến thôn quê khởi lên..., rằng 
thôn quê đó thoát nạn, tìm kiếm vật thực được dễ dàng gọi là 
Tư duy đến thôn quê (Janapadavitakka). 


Cụm từ Na paņīto tức không có no vui. Cụm từ Na 
patippassaddhaladdho tức không An tịnh được (phiền não). 
Cụm từ Na ekodibhävädhigato tức không dẫn đến Định tĩnh. 
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Từ Sasamkhäraniggayhaväritavato tức áp chế ngăn chân tất 
cả phiền não bằng sự trợ giúp và có sự nỗ lực, không phải khởi 
hiện sau cùng khi tất cả phiền não bị đoạn trừ, chỉ sanh lên để 
ngăn chận tất cả phiền não. 


Trong cụm từ Hoti so Bhikkhave samayo nghĩa là gọi là 
Thời kỳ lúc được 5 loại thuận lợi (Sappäya) gồm có: Thời tiết 
thuận lợi, vật thực thuận lợi, trú xứ thuận lợi, người thuận lợi, 
thính Pháp thuận lợi... Cụm từ Yantam cittam tức trong Thời 
kỳ nào mà tâm tu tiến Minh quán Cụm từ 
Ajjhattamyevasantitthati tức bảo tồn chính mình thì lãnh vực 
của Cảnh được vững vàng bên trong (Ajjhatta), trong nơi đây 
cho dù là cảnh bên trong cũng thích hợp. | 


Giải Thích: Tâm (tu tiến) Minh Quán (Vipassan3) Па khỏi 
nhiều số lượng cảnh rồi vững chắc trong một loại cảnh, tức 
trong cảnh Niết-bàn mà thôi. Từ Sannisidati tức Vắng lặng 
hoàn toàn. Cụm từ Ekodibhävo hoti tức tâm có một Cảnh tối 
thượng. Từ Ѕатадһіуай tức Vững chắc hoàn hảo. Trong từ 
Santo... nghĩa là Samadhi tức Vắng lặng bởi vì vắng lặng tịnh 
chỉ phiền não đối nghịch. Ѕатаані gọi là vi tế do ý nghĩa No vui. 
Samädhi gọi là được Vắng lặng tịnh chỉ, bởi vì Tịnh chỉ được 
phiền não. Samädhi gọi là dẫn đến đệ nhất Pháp 
(DhammaEEa), hiển lộ bởi vì đạt đến Pháp tánh có một Cảnh 
tối thượng. Samädhi gọi là không bị áp chế, tức ngăn chân tất 
cả phiền não, cùng bị chặn lại với sự nỗ lực bởi vì sanh lên sau 
cùng khi tất cả phiền não bị đoạn trừ, vì vậy mới gọi là không bị 
sự trợ giúp áp chế ngăn lại. 


Tỳ khưu này gọi là làm cho Tâm xoay chuyển trở lại rồi 
chứng đắc A La Hán quả bằng ước lượng ngần này. Bấy giờ, 
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trước khi Ngài thuyết thấu đáo bằng Thần thông của vị Tỳ khưu 
đó là bậc Lậu tận, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng Yassa yassa 
ca... 


~ = 


Tất cả nhóm từ đó thì Từ Abhiññäsacchikaraniyassa 
tức nên làm cho tỏ tường bằng Thắng trí. Cụm từ Sati sati 
ãyatame nghĩa là nguyên nhân trước (Pubbahetu) và phân 
loại của Thiền..., cần phải có được hiện hữu ngay bây giờ, tức 
khi Nhân đang có thì Kệ ngôn diễn giảng về câu chuyện Thần 
thông này của bậc Lậu Tận nên hiểu chỉ tiết theo Lý đã đề cập 
trong Thanh Tịnh Đạo. Còn cụm từ Asavanam khayä..., trong 
bài Kinh nên hiểu rằng: Được nêu lên Thuyết bằng mãnh lực 
nhập Thiền quả (Phalasamäpatti). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Kẻ Lọc Vàng thứ 100 - 
Kết Thúc Diễn Giải Phẩm Hạt Muối thứ 5 


Kết Thúc Tạp Lục thứ П. 
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XI. Phẩm Chánh Giác 


Chánh Kinh Bài Kinh Trước Khi Giác Ngộ 
101.- Trước Khi Giác Ngộ 


1. - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh 
đẳng giác, còn là Bồ-tát, ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt ở 
đời? Cái gì là nguy hại, cái gì là xuất ly?” Rồi này các Tỷ-kheo, về 
vấn đề ấy, tư tưởng sau đây khởi lên nơi ta: “Do duyên với đời, 
khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt ở đời. Cái gì ở đời là vô thường, 
khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hại ở đời. Điều phục dục tham 
ở đời, đoạn tận tham dục, đấy là xuất ly ở đời.” 


2. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta chưa Như thật Giác 
tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, 
cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta không có xác nhận Ta đã Giác 
liễu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cùng với thế giới gồm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người.Này các Tỷ-kheo, cho 
đến khi nào ta Như thật Giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại 
là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta 
mới xác nhận Ta đã Giác liễu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
cùng với thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với quần chúng Sa-môn, Bù-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Và tri kiến khởi lên nơi ta: “Bất động là tâm giải thoát 
của ta. Đây là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa.” 

3. Này các Tỷ-kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt ở đời. Vi ngọt ở 
đời là gì, Ta đã tìm ñược. Cho đến như thế nào, vị ngọt có mặt ở 
đời, với Trí tuệ ta khéo thấy vị ấy ngọt. Này các Tỷ-kheo, ta đã 
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_ tìm cầu nguy hại ở đời. Nguy hại ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho 
đến như thế nào, nguy hại có mặt ở đời, với Trí tuệ ta, ta khéo 
thấy nguy hại ấy, này các Tỷ-kheo ta đã tìm cầu xuất ly ở đời. 
Xuất ly ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho đến như thế nùo, xuất ly 
có mặt ở đời, với Trí tuệ ta, ta khéo thấy xuất ly ấy. 


4. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta chưa Như thật Giác 
tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hai, xuất ly là xuất ly, 
cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta không có xác nhận Ta đã Giác 
liễu Vô thượng chánh đẳng giác, cùng với thế giới như Thiên giới, 
Ма giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào 
ta Như thật Giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, - 
xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta mới xác 
nhận Ta đã Giác liễu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cùng 
với thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với 

дийп chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và tri 
kiến khởi lên nơi ta: “Bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là 
đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa.” 


Phẩm Tạp Lục thứ II 
Diễn Giải Phẩm Giác Ngộ thứ 1 (SambodhiVaggavannanä) 
Sớ Giải Bài Kinh Trước Khi Giác Ngộ 101 - 
(AtthakathäPuppaSambodhiSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Trước Khi Giác Ngộ thứ 1 
của Tạp Lục thứ III như sau: 
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Cụm từ Pubbeva sambodha tức trong thời gian trước 
khi Giác ngộ, ngài Giáo Thọ Sư giải thích rằng: Trong thời gian 
khác trước khi Thánh đạo khởi hiện. Từ Anabhisam Budhassa 
tức người chưa thấu đáo được Tứ Thánh Đế; Cụm từ 
Bodhisattasseva sota tức khi chính chúng sanh đó Giác ngộ, 
tức người khởi đầu chứng đắc Toàn Giác Trí đang có hoặc người 
tầm cầu vào Tuệ Giác (Bodhiñäna) đang có. 


Bởi vì bậc Chánh Đẳng Giác (của chúng ta) từ trước khi 
thành tựu đại nguyện (Abhinihära) bằng sự hội đủ 8 Pháp gần 
kề dưới bàn chân của Đức Thế Tôn hồng danh Đipamkara, 
tháp tùng theo đi đến như thế đó để tầm cầu Tuệ giác. Ngài suy 
nghĩ rằng: Ta phải chứng đắc Tuệ Giác này, rồi Ngài không từ 
bỏ sự Tỉnh cần để chứng đắc chính Tuệ Giác đó. Do đó, nên mới 
gọi là Bồ Tát (Bodhisattava). 


Cụm từ Ko nu kho tức Katamo nu kho thế nào nhỉ? 
Pháp hành thế gian (Sankhäraloka) gọi là Thế gian (Loka). Từ 
Assädo tức có trạng thái phấn chấn. Từ Adinavo tức có trạng 
thái không đáng tươi tỉnh. Cụm từ Tassa mayham tức khi đó 
Ta là người tầm cầu Tuệ Giác đang có. 


Cụm từ Chandarägapativinayo chanda 
rägappahänam tức là bởi vì Па khỏi Dục ái, nghĩa là từ bỏ được 
do nghĩ đến nương vào Niết-bàn, vì vậy Niết-bàn Ngài gọi là Dẫn 
đến Lìa khỏi Dục ái (Chanda гауіпауо); Đoạn Ly Dục ái 
(Chandarägappa hanam). 

Từ Idam lokanissaranam tức là Niết-bàn Ngài gọi là 
Lãnh vực Thoát khỏi Thế gian (Lokanissaranam) bởi vì Xuất 
khỏi Thế gian. Từ Yavakivam tức suốt thời gian có ước lượng 
chừng đó. Từ Abbhaññäsim tức là Biết được Thánh Đạo Tuệ 
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cao quý vô cùng. Bằng cả 2 từ này Ñapañca pana те 
dassanam Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến Trí Phản Khán 
(Paccavekkhanañäna). Từ còn lại trong bài Kinh này đều dễ 
cả. | 
Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Trước Khi Giác Ngộ thứ 101 


< ог 


Chánh Kinh Bài Kinh Vị Ngọt 
102.- Vị Ngọt. 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các 
loài hữu tình không có tham nhiễm đối với đời. Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở 
đời. Này các Tỷ-kheo, nếu không có nguy hại ở đời, thời các loài 
hữu tình không có nhàm chán đối với đời. Vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, có nguy hại ở đời, nên các loài hữu tình có nhàm chán đối 
với đời. Này các Tỷ-kheo, nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời 
các loài hữu tình không có xuất ly đối với đời. Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, có xuất ly đối với đời, nên các loài hữu tình có xuất ly ra 

khỏi đời. 

Và này các T-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình chưa 
Như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, 
xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các loài hữu 
tình không có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, giải 
thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 

_ Thiên và loài Người.Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các loài 
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hữu tình đã Như thật Giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là 
nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các 
` loài hữu tình có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, 
giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bù-la-môn, 
chu Thiên và loài Người. 

Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không 
Như thật rõ biết là vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất 
ly là xuất ly, các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, đối 
với Ta không được công nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, 
không được công nhận là các Bà-la-môn trong các hàng Bà-la- 
môn. Và các Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại không có chứng ngộ 
với Thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh 
hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, Như thật 
rõ biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, 
các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta được 
công nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, được công nhận là 
các Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các Tôn giả ấy, 
ngay trong hiện tại sẽ có chứng ngộ với Thẳng trí, chứng đạt và 
an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn 
hạnh. 


Só Giải Bài Kinh Vi Ngọt 
(AtthakathãAssadaSutta) 


Nên hiểu Luận Giải Bài Kinh Vị Ngọt thứ 102 như sau: 
Cụm từ Assãdapariyesanam acarim tức là luân chuyển đi để 
được lợi ích tầm cầu Vị ngọt (Assada). 
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Vấn: Luân chuyển đi bắt nguồn từ đâu? 


Đáp: Luân chuyển đi kể từ khi là Đạo sĩ Sumedha. Từ 
Paññäya tức là Đạo tuệ cùng với Minh quán. Từ Sudittho tức 
là Thấu triệt hoàn toàn. Nên hiểu trong mỗi một từ bằng cách 
thức này. 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Sa-môn thứ 4 như sau: Từ 
Samaññattham tức là 4 Thánh Quả, từ ngoài ra đây là từ đồng 
nghĩa của Từ Samañfñattham. 


Một lý khác nữa: Gọi là 4 Đạo do ý nghĩa là Sa-môn, gọi là 
4 Quả do ý nghĩa là Bà-la-môn, trong bài Kinh này 4 nhóm đó 
Đức Thế Tôn thuyết đến thuần nhất Пап thế gian 
(Khandhaloka). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Vị Ngọt thứ 102 
сво 


Chánh Kinh Bài Kinh Khóc Than 
103.- Khóc Than 


- Này các Tỷ-kheo, đây được хет là khóc than trong giới 
luật bậc Thánh, tức là ca vịnh. Này các Tỷ-kheo, đây được xem là 
điên loạn trong giới luật bậc Thánh, túc là múa nhảy. Này các 
Tỷ-kheo, đây được xem là trẻ con trong giới luật bậc Thánh, tức 
là cười quá đáng để lộ cả răng. Do luật này, này các Tỷ-kheo, hãy 
phá cây cầu đi đến hát. Hãy phá cây cầu đi đến múa nhảy. Thật 
là vừa đủ nếu các Sư được hoan hy đúng pháp, тїт cười để tỏ là 
các Sư được hoan hy. 
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Sớ Giải Bài Kinh Khóc Than 
_ {AtthakathaRonaSutta) 


Bài kinh thứ 103 tôi sẽ nêu lên vấn đề để trình bày theo 
câu chuyện khởi hiện (Atthuppatti). 


Vấn: Câu chuyện khởi hiện như thế nào? 


Đáp: Câu chuyện khởi hiện do không có Giới hạnh 
(Anäcara-Hành vi sai phạm) của các vị Chabbaggiya. 


Được nghe rằng: Nhóm Chabbaggiya đó ca vịnh, nhảy 
múa, cười đùa đi lại khắp nơi. chư Tỳ Khưu cùng nhau trình 
bạch Đấng Thập Lực, bậc Tối Thượng Đạo Sư gọi nhóm Tỳ khưu 
Chabbaggiya đó đến rồi Ngài nói lên bài Kinh này theo chủ ý 
của Đức Phật để Giáo hóa cho nhóm Tỳ khưu đó. 


Tất cả nhóm từ đó Từ Runnam tức Than khóc. Từ 
Ummattakam tức Hành vi của người điên. Từ Komā rikam 
tức chuyện trẻ con phải làm. Từ Dantavidamsa kahasitam tức 
` cười đùa quá đáng để lộ cả răng, vỗ tay... Bằng cụm từ 
Setughäto gīte Đức Thế Tôn thuyết rằng: Hãy cắt đứt nguyên 
nhân trong việc ca vịnh của các ngươi, ngay cả việc nhảy múa 
cũng có Lý giống như vậy. Từ Alam tức thích hợp rồi. Nguyên 
nhân gọi là Pháp trong cụm từ này rằng: Dhammappa 
moditänam satam khi tất cả mọi người vui nhộn, hớn hở với 
một vài nguyên nhân nào. Cụm từ Satam satimattäya nghĩa là 
khi có nhân phải cười đùa thì việc các người cười đùa chỉ để 
mỉm cười, tức chỉ để biểu hiện trạng thái vui tươi cho thấy chót 
răng mà thôi, cũng vừa đủ đối với các ngươi. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Khóc Than thứ 103 
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Chánh Kinh Bài Kinh Thỏa Mãn 
104.- Không Thỏa Mãn 


- Này các Tỷ-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ 
thỏa mãn. Thế nào là ba? 


Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa 
mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỷ-kheo, không 
bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, này các Tỷ 
kheo, không bao giờ thỏa mãn. 


Só Giải Bài Kinh Thỏa Мап 
(AtthakathäAtittaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Thỏa Mãn thứ 104 như sau: 
Từ Suppassa tức sự ngủ. Cụm từ Patisevanäya natthi titti 
nghĩa là sự hưởng thụ bao nhiêu cũng vẫn chưa hài lòng chừng 
đó, vì vậy mới gọi là sự Thỏa mãn chưa có. Trong cả 2 từ còn lại 
cũng có ý nghĩa này giống như vậy. Nếu như nước đại dương 
trở thành rượu thì người nghiện rượu sẽ sanh làm cá để Họ bơi 
lội hay ngủ trong nước đó thì cũng không có sự Thỏa mãn. 
Trong bài Kinh này Đức Thế Tôn thuyết thuần nhất đến Luân 
hồi. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Thỏa Mãn thứ 104 


C4 20) 
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Chánh Kinh Bài Kinh Nóc Nhọn 
105.- Nóc Nhọn (1) 


Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; Thế Tôn nói với gia chủ 
Anäthapindika đang ngồi xuống một bên: 

- Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ý 
nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai thân nghiệp không phòng 
hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, thời 
thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; khẩu nghiệp đầy ứ tham 
dục và rỉ chảy; ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân 
nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục 
và rí chảy, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp 
bị hủ bại, khẩu nghiệp .. ý nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị 
hủ bại, khẩu nghiệp .. ý nghiệp bị hủ bại, sự chết không được hiền 
thiện, mạng chung không được hiền thiện. 


Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, thời nóc 
nhọn không được phòng hộ, rui kèo không được phòng hộ, vách 
tường không được phòng hộ; nóc nhọn bị đầy ứ, rỉ nước, các rui 
kèo bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn 
bị hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hú bại. Cũng vậy, này 
gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng 
không được phòng hộ, khẩu nghiệp .. ý nghiệp .. sự chết không 
được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện. 


| 
_Мду gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng 
được phòng hộ, khẩu nghiệp ... ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với 
qi thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý 
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nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham dục 
và rí chảy; khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rí chảy; ý 
nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân nghiệp 
không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không đầy ứ tham 
dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời 
thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp ... ý nghiệp không bị hủ 
bại. Với ai thân nghiệp không bị hú bại, khẩu nghiệp .. ý nghiệp 
không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được 
hiền thiện ... 

Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc 
nhọn được phòng hộ, rui kèo được phòng hộ, vách tường được 
phòng hộ; nóc nhọn không đầy ứ, rỉ nước, các rui kèo không đầy 
ý, ri nước, các vách tường không đầy ú, rỉ nước, nóc nhọn không 
bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại. 
Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp .. ý nghiệp không bị hủ bại, 
thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. 


Sé Giải Bài Kinh Мос Nhọn thứ nhất 
(AtthakathaPathamaKitaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Nóc Nhọn (thứ nhất) thứ 
105 như sau: Cụm từ Avassutam hoti tức thường xuyên thấm 
ướt. Cụm từ Na bhaddakam maranam hoti tức là sự chết 
suông sẽ Họ cũng không có được, bởi vì 3 nghiệp làm duyên cho 
tục sanh vào Khổ cảnh. Từ Kälakiriyä là từ đồng nghĩa với Từ 
Marapam. Nên hiểu Luận giải về Pháp thuộc về trăng thượng 
huyền (Pháp trắng) như sau: Sự chết suông sẽ mà Họ có được 
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bởi vì 3 nghiệp làm duyên cho tục sanh lên Thiên giới, nhưng 
sự chết đó chỉ sử dụng được đối với 3 bậc Thánh Thinh Văn như 
bậc Nhập Lưu... bằng cách tuyệt đối mà thôi. Từ còn lại trong 
bài Kinh này đều dễ cả. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nóc Nhọn thứ 105 


сай юр 


Chánh Kinh Bài Kinh Nóc Nhọn thứ hai 
106.- Nóc Nhọn (2) ` 
(Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác có một 
chữ. Chỗ nào kinh trên dùng chữ “không phòng hộ," thời ở đây 
_ dùng chữ “thất thế, lung lay,” với những thay đổi cần thiết). 
Sớ Giải Bài Kinh Nóc Nhọn thứ hai 
(AtthakathäDutiyaKũtaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Nóc Nhọn (thứ hai) thứ 106 
như sau: Từ Byäpannam tức là Tâm lìa khỏi thường xuyên 
tánh chất rồi tồn tại. Từ còn lại có ý nghĩa như đã đề cập trong ` 
bài Kinh trước. 

Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Nóc Nhọn (thứ hai) thứ 106 


eÉ, 
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Chánh Kinh Bài Kinh Nhân Duyên thứ nhất 
107.- Ba Nhân Duyên (1) 


- Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp 
tập khởi. Thế nào là ba? 


Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, sân là nhân 
duyên khiến các nghiệp tập khởi, si là nhân duyên khiến các 
nghiệp tập khởi. 


Phàm nghiệp nào do tham tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh 
ra từ tham, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, nghiệp 
ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, 
nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không dua đến nghiệp 
đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác thành .. Phàm nghiệp nào 
do sỉ tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ si, do si làm nhân 
duyên, do sỉ tập khởi, nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm 
tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, 
nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


Sớ Giải Bài Kinh Nhân Duyên thứ nhất 
(AtthakathaPathamaNidänaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Nhân Duyên (thứ nhất) thứ 
107 như sau: Từ Nidānāni tức Tất cả nhân. Cụm tü 
Каттапат samudäya tức là để được lợi ích đối với hành 
động tích lũy nghiệp làm cho Chúng sanh Luân hồi tử sanh 
(Vattagăämn)... Từ Lobhapakatam tức hành động với Tham, từ 
Sävajjam tức Làm lỗi, tội lỗi Cụm từ Tam Катта 


к 
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kammasamudayäya samvattati nghĩa là Nghiệp đó thường 
diễn tiến để lợi ích đối với hành động tích lũy nghiệp Tập khởi 
(Kammasamudaya-Nhân làm cho nghiệp khởi hiện), cho dù 
nhóm khác (Sân, sỉ) cũng làm cho Chúng sanh Luân hồi tử 
sanh... Cụm từ Na tam kammam kammanirodhäya nghĩa là 
những nghiệp đó không diễn tiến để lợi ích đối với sự Diệt 
nghiệp mà làm cho Chúng sanh Luân hồi tử sanh 
(Vattagamikamma)... Nên hiểu Luận giải về Nghiệp trắng như 
sau, cụm từ Kammänam samudayäya tức để lợi ích đối với 
việc sanh lên của Nghiệp làm cho Chúng sanh Luân hồi tử sanh. 
Tất cả từ nên hiểu theo Lý trên. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nhân Duyên 
(thứ nhất) thứ 107 
сю 


Chánh Kinh Bài Kinh Nhân Duyên thứ 2, 3,4. 

108. - Ba Nhân Duyên (2) 

- Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp 
tập khởi. Thế nào là ba? 

Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô sân 
là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô si là nhân duyên 
khiến các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ vô tham, do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập 
khởi, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy 
có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy 
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không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do vô sân tác 
thành .. Phàm nghiệp nào do vô sí tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ vô si, do vô sỉ làm nhân duyên, do vô sỉ tập khởi, nghiệp 
ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy có lạc dị thục, 
nghiệp ấy không đưa đến nghiệp tập khởi, nghiệp ấy đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân 
duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


109. - Nhân Duyên (3) 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai; ước 
muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ 
cho dục tham trong hiện tại; ước muốn khởi lên. 


2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn khởi lên? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do duyên 
các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ; với tâm, nó 
tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ибс muốn, nên 

пб bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là 
một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước 
muốn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi? 
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Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do duyên 
các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó 
tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước muốn, nên 
nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là 
một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước 
muốn sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn khởi sanh? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ у xứ cho dục 
tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, Do duyên các 
pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước muốn, nên nó 
bị liên hệ với pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một ` 
kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên 
các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn 
sanh khởi. 


110. Nhân Duyên (4) 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ; ước muốn không khởi sanh. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xú cho dục tham trong tương 
lai; ước muốn không khởi sanh. Này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muốn không 
sanh khởi. | 
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2. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn không sanh 
khới? 


Có người Rõ Biết, này các Tỷ-kheo, quả dị thục trong tương 
lai của các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ. Sau 
khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, người ấy tránh né quả di 
thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, sau khi tâm người ấy 
không còn tham đắm; với Trí tuệ, vị ấy thể nhập và Thấy. Như 

_vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muốn không sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn không sanh 
khởi? 

Có người Rõ Biết, này các Tỷ-kheo, quả dị thục trong tương 
lai của các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai. Sau 
khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, người ấy tránh né quả dị 
thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, sau khi tâm người ấy 
không còn tham đắm; với Trí tuệ, người ấy thể nhập và Thấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong tương lai, ước muốn không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn không sanh 
khởi? 

Có người Rõ Biết, này các Tỷ-kheo, quả dị thục trong tương 
lai của các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại. Sau 
khi biết rõ quả di thục trong tương lai, người ấy tránh né quả dị 
thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, sau khi tâm người ấy 
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không còn tham đắm; với Trí tuệ, người ấy thể nhập và Thấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong hiện tại, ước muốn không sanh khởi. 


Sớ Giải Bài Kinh Nhân Duyên thứ 2,3,4 
(AtthakathaDutiyaNidänaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Nhân Duyên (thứ hai) thứ - 
108 đến 110 như sau: 


Từ Каттапат tức Nghiệp làm cho Chúng sanh Luân hồi 
tử sanh (Мааратт)... Từ Chandarägatthäniye tức Nhân của 
Dục ái. Từ Ärabbha tức nương vào, ám chỉ đến Chủ tâm, từ 
Chando tức là hài lòng bởi mãnh lực của Ái; Cụm từ Yo cetaso 
särägo tức sự ham muốn thích thú của tâm. Tâm ham muốn 
như thế nào thì sự Ham muốn của tâm Như Lai gọi là Kiết sử 
(Samyojana) tức Vật trói buộc. 


Nên hiểu Luận giải về Pháp tráng như sau: Từ 
Каттапат tức Nghiệp ly Luân hồi (Vivattagăami). Từ 
Tadabhinivatteti tức làm cho Pháp bắt nguồn từ Tham ái..., và 
Di thục quả của nghiệp đó đơn độc quay trở lại, nghĩa là khi nào 
Họ biết, hiểu đến dị thục quả bắt nguồn (từ Dục ái...), khi đó Họ 
sẽ vừa mang đến các Pháp đó vừa dị thục quả đó làm cho đơn 
độc quay trở lại. Lại nữa, bằng từ này Đức Phật nêu lên Thuyết 
về Minh quán (Vipassanä). Bằng từ Tadabhinivattetvä này 
nêu lên Thuyết về Đạo, nhưng bằng Cụm từ Cetasä 
abhiviräjetvä này nêu lên Thuyết thuần nhất về Đạo; Cụm từ 
Paññaya ativijjha passati nghĩa là Thấy xuyên suốt thấu đáo 
bằng Đạo tuệ cùng với Minh quán. Trong mỗi một từ nên hiểu 
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như vậy, cũng trong bài Kinh này nêu lên thuyết Luân hồi và Ly 
luân hồi. 
Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Nhân Duyên 
(thứ hai) thứ 108 đến 110 
Kết Thúc Phẩm Diễn Giảng Chánh Giác 


w [Tl ех 
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XII. Phẩm Doa Xứ 
Chánh Kinh Bài Kinh Rơi Vào Doa Xứ 
111.- Rơi Vào Doa Xứ 


- Này các Tỷ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi 
vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba? 


Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là có sống Phạm hạnh; 
đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật 
thanh tịnh, ai công kích là không Phạm hạnh một cách không căn 
cứ; ai chủ trương như sau: “Không có lỗi lầm trong các dục 
vọng,” và rơi vào say đắm trong các dục vọng; những hạng người 
này, này các Ty-kheo, là ba hạng người rơi vào trong doa xứ, rơi 
vào dia ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. 


Diễn Giải Phẩm Doa Xứ thứ 
(ÄpäyikaVaggavannanä) . 

56 Giải Bài Kinh Rơi Vào Doa Xứ 
(AtthakathäÄpäyikaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Rơi Vào Роа Xứ thứ 111 như 
sau: Tất cả chúng sanh gọi là Apayika bởi vì sẽ rơi vào Doa xứ 
(Apäya), tất cả Chúng sanh gọi là Nerayikä bởi vì sẽ rơi vào Địa 
ngục (Naraka). Từ Idamappahäya này nghĩa là không từ bỏ З 
nghiệp Xấu, tuyên bố rằng mình là Phạm hanh.. Từ 
Brahmacäripatiñño tức là người thực hành Phạm hạnh giả 
tạo. 
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Một lý khác nữa: Người tuyên bố rằng Ta là người sống 
Phạm hạnh mà không từ bỏ sở hành của bọn họ, từ 
Anuddhamseti tức chửi bới, chỉ trích, chê bai. Cụm từ Natthi 
kāmesu doso tức người hưởng thụ Phiên não dục 
(Kilesakäma) và Vật dục (Vatthukäma) không có tội. Từ 
Pätabyatam nghĩa là người sẽ phải uống tức là người sẽ phải 
thọ dụng, nghĩa là người sẽ phải ăn, uống giống như sự việc 
uống nước của người khát nước với tâm không phản đối. Trong 
bài Kinh này nêu lên Thuyết thuần nhất về Luân hồi. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Rơi Vào Đọa Xứ thứ nhất 


Се: 


Chánh Kinh Bài Kinh Khó Tìm Được 
112.- Khó Tìm Được 


- Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, 
khó tìm được ở đời. Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, khó tìm được ở đời. Người có thể 
thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở 
đời. Người tri ân, người biết ơn, khó tìm được ở đời. 

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó 
tìm được ở đời. 


562 


Sở Giải Kinh Tăng Chỉ 
Sớ Giải Bài Kinh Khó Tìm Được 
(AtthakathaDullabhaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Khó Tìm Được thứ 112 
như sau: Cụm từ Kataññũ katavedl tức là Người biết được 
Nghiệp mà Họ đã tạo (đối với mình) rằng: Người tạo Ân đức đối 
với ta thì ta thực hiện sự đền đáp làm cho người khác biết được, 
để biểu lộ (tấm lòng). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Khó Tìm Được thứ 112 


Сз 


Chánh Kinh Bài Kinh Không Thể Ước 
Lượng Được 
113. Không Thể Ước Lượng 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. Thế nào là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể 
ước lượng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người dễ ước lượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tháo động, kiêu căng, dao 
động, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hạng người dễ ước lượng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
goi là người khó ước lượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không tháo động, 
không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, 
không lắm lời, trú niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn 
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được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người khó ước 
lượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người không thể ước 
lượng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc được đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người 
không thể ước lượng. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, xuất hiện ở đời. 

Sớ Giải Bài Kinh Không Thể Ước Lượng Được 
(AtthakathäAppameyyaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Không Thể Ước Lượng 
Được thứ 113 như sau: 


Người gọi là Dễ ước lượng (Suppameyyo), bởi vì ước 
lượng được dễ dàng, gọi là Khó ước lượng (Duppameyyo), bởi 
vì ước lượng được khó khăn, gọi là Không thể ước lượng 
(Арратеууо), bởi vì không thể ước chừng được. Từ Unnalo 
tức người giống như cây sậy vọt lên, nghĩa là đưa Ngã mạn 
trống rỗng (dựng lên). 


Từ Capalo tức người đầy sự loai choai, như sửa sang bát... 
Từ Mukharo tức người lắm mồm. Từ Vikinnaväro tức người 
không Thận trọng lời lẽ. Từ Asamahato tức là người không có 
tâm định tỉnh. Tü Vibhantacitto tức người có tâm chộn rộn, 
giống như con bò mẹ và con nai rừng hoảng sợ, tán loạn. Từ 
Päkatinadriyo tức là người có (ngũ) quyền phơi bày. Từ còn 
lại trong bài Kinh này đều dễ cả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Không Thể 
Ước Lượng Được thứ 113 
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Chánh Kinh Bài Kinh Bất Động Hành 
114.- Không Vô Biên Xứ 


1- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc 
tưởng, chấm dút đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, 
xem “Hư không là vô biên,” đạt đến an trú vào Không vô biên xứ. 
Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn 
với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, 
an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến 
khi mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt đến 
Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã 
đạt đến Không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, 
sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả 
thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, di 
vào loại bàng sanh, đi vào cõi nga quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, 
sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời 
gian thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong 
hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự 
sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ Vô văn phàm 
phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 

2. Lại nữa, này các Tỷ Kheo, ở đây có người vượt qua Không 
vô biên xứ, xem “Thức là vô biên,” đạt đến an trú Thức vô biên 
xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn 
với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, 
an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến 
khi mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt Thức 
vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến 
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Thức vô biên xứ là bốn mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú 
ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ 
mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy di vào địa ngục, di vào loại bàng 
sanh, đi vào cõi nga quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở 
đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng 
của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa 
vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề 
sanh thú và tái sanh. 


3. Lại nữa, này các Tỷ kheo, ở đây có người vượt qua Thức 
vô biên xứ, xem “Không có gì cả,” đạt đến an trú Vô sở hữu xứ. Vị 
ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với 
cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, 
không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên đã đạt Vô sở hữu xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ 
mạng của chư Thiên đã đạt đến Vô sở hữu xứ là sáu mươi ngàn 
kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau 
khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi 
vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi nga quỷ. Nhưng đệ 
tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải 
qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập 
Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng 
thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và 
kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. Ba hạng 
người này, này các Tý-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 


Sớ Giải Bài Kinh Bất Động Hành 
(AtthakathäAÄneñjaSutta) 
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Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Bất Động Hành thứ 114 như 
sau: Từ Tadassädeti tức thích chính Thiền đó. Cụm từ Tam 
nikämeti tức mong muốn chính Thiền đó. Cụm từ Тепа ca 
vattim ãpajjati dẫn đến sự hân hoan bằng Thiền đó. Cụm từ 
Tattha thito tức vững trú trong Thiền đó. Từ Tadadhimutto 
tức hướng tâm theo Thiền đó. Từ TabbahusavihärT tức phần 
nhiều sống với Thiền đó. Cụm từ Sahabyatam uppajjati tức 
hiểu sâu sắc trở thành bạn, nghĩa là thường sanh vào trong 
Thiên giới đó. 

Từ chẳng hạn như Nirayampi gacchati Đức Thế Tôn 
thuyết ám chỉ đến việc rơi vào Địa ngục bằng mãnh lực gián tiếp 
khác do không thoát khỏi Địa ngục..., được, bởi vì Họ không có 
Bất thiện nghiệp có sức mạnh hơn Cận định (Upacärajhäna) 
sẽ là nhân làm cho sanh vào Khổ cảnh nối tiếp nhau. Cụm từ 
Bhagavato pana sävako tức là một vị Thinh Văn nào trong tất 
cả bậc Thinh Văn như bậc Nhập Lưu, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai; 
Cụm từ Tasmimyeva bhave tức trong cõi Vô sắc đó. Từ 
Parinibbäyati tức sẽ viên tịch Niết-bàn với viên tịch Niết-bàn 
chẳng có duyên. Sự tỉnh cần làm duyên thực hành (đạt đến) tột 
đỉnh gọi là Adhippäyäso, từ còn lại trong bài Kinh này nên hiểu 
theo ý nghĩa đã đề cập. 


Lại nữa, trong bài Kinh này Thiền sẽ là Nhân làm cho 
khởi hiện mà Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết cho Phàm nhân, đối 
với bậc Thánh Thinh Văn Ngài thuyết cả là Nhân làm cho sanh 
khởi và Thiền làm nền tảng của Minh quán. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bất Động Hành thứ 114 


og RW 
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Chánh Kinh Bài Kinh Suy Vong Và Thành Tựu 

115.- Khiếm Khuyết Và Viên Mãn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là 
ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về 
tri kiến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của không 
cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 
nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về 
giới. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tham lam, với tâm sân 
hận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tâm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri kiến? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tri kiến điên đảo: 
“Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế không có 
quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, không 
có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa 
sanh, ở đời không có các hàng Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, 
chánh hạnh, đã tự mình với thẳng trí, giác ngộ và truyền dạy lại 
cho đời này, đời sau.” Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết 
về tri kiến. 

4. Do nhân khiếm khuyết về Giới, này các Tỷ-kheo, các loại 
hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cối dữ, ác thú, 
doa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về Tâm, này các Tỷ-kheo, 
các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cối dữ, 
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ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về Tri kiến, này 
các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Những pháp này, này 
các Tỷ-kheo, là ba khiếm khuyết. 


5, Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên 
mãn về Giới, viên mãn về Tâm, viên mãn về Tri kiến. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về Giới? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về giới. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về Tâm? 


Ö' đây, này các Tỷ-kheo, có người không tham lam, không 
có tâm sân hận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về Tâm. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về Tri kiến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh kiến, không có 
tri kiến điên đảo: “Có bố thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có quả dị 
thục trong các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có 
cha, có các loại hóa sanh, ở đời có các hàng Sa-môn, Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí, giác ngô và 
truyền dạy lại cho đời này, đời sau.” Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
viên mãn về tri kiến. 

8. Do nhân viên mãn về Giới, này các Tỷ-kheo, các loại hữu 
tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cối thiện, cõi Trời, 
cối đời này. Do nhân viên mãn về Tâm, này các Tỷ-kheo, các loại 
hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi 
Trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về Tri kiến, này các Tỷ-kheo, 
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các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cỗi 
thiện, cõi Trời, cõi đời này. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
ba viên mãn. 


Sớ Giải Bài Kinh Suy Vong Và Thành Tựu 
(AtthakathäAyaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Suy Vong và Thành Tựu thứ 
năm như sau: Từ Silavipatti tức trạng thái Giới suy vong 
(SIlavipatti). Trong từ còn lại cũng có ý nghĩa như vậy. Bằng từ 
Natthi adinnam Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến Bố thí không 
có quả. Việc cúng dường đại thí gọi là Yittha. Cung kính tiếp đãi 
chu đáo Ngài chủ ý lấy từ Huta. Người tà kiến phản bác cả 2: 
Việc cúng dường đại thí và Cung kính tiếp đãi chu đáo rằng - 
Không có quả. 


Từ Sukatadukkatänam tức Nghiệp tạo tác tốt và tạo tác 
xấu, nghĩa là nghiệp Thiện và nghiệp Bất thiện. Bằng cụm từ 
Phalam vipäko người Tà kiến nói rằng: Điều gọi là thành quả 
(Phala) hoặc Dị thục quả (Уірака) không có. Cụm từ Natthi 
ayam loko tức thế gian này không có tiếp diễn đối với người 
trong thế gian vị lai. Cụm từ Natthi paro loko tức thế gian vị 
lai không có đối với người hiện diện trong thế gian này. Người 
tà kiến trình bày rằng: Tất cả chúng sanh chết rồi thì tiêu mất 
trong thế gian đó. Bằng cụm từ Natthi mātā natthi pitä người 
Tà kiến nói về lãnh vực của việc đối xử đúng và đối xử sai quấy 
với Cha mẹ rằng Không có quả. Cụm từ Маш ѕаќа орарайка 
tức phàm là chúng sanh sẽ chết rồi sanh lên không có. Sự thành 
tựu đầy đủ gọi là Sampadä; Giới thành tựu không khiếm 
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khuyết gọi là Silasampada. Trong cả 2 từ còn lại cũng có ý 
nghĩa này như nhau. Cụm từ Atthi đdinnam... Học viên nên nắm 
giữ theo Lý đối lập lại như đã đề cập. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Suy Vong 
và Thành Tựu thứ năm 


RË 


Chánh Kinh Bài Kinh Chính Xác 
116.- Chính Xác 


1.- Này các Tý kheo, có ba khiếm khuyết này, thế nào là ba? 
Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri 
_kiến... (Giống như kinh 115, 1-4). 


2.- Ví như, này các Tỷ Kheo, một hột súc sắc chính xác, nếu 
được liệng về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm khéo đặt. 
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, do nhân khiếm khuyết về giới, các loại 
hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cối ай, ác thú, 
doa xứ, địa ngục.. Do nhân khiếm khuyết về tâm .. Do nhân 
khiếm khuyết về tri kiến... này các Tỷ-kheo .. sanh vào cõi dữ, ác 
thú, doa xứ, địa ngục. Các pháp này, này các Tỷ kheo, là ba khuyết 
điểm. 

3.- Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? 
Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. ... (Như 
kinh 115, 5-8). 

4. - Ví như, này các Tỷ Kheo, một hột súc sắc chính xác, nếu 
được liệng về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm khéo đặt. 
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Cũng vậy, này các Tỷ kheo, do nhân viên mãn về Giới... do nhân 
viên mãn về Tâm ... do nhân viên mãn về Tri kiến, này các Tỷ 
kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên cõi thiện, cối trời, cõi đời này. Các pháp này, này các Tỷ kheo, 
là ba viên mãn. 


Sớ Giải Bài Kinh Chính Xác 
(AtthakathaApannakaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Chính Xác thứ 116 như sau: 
Cụm từ Apannako mani tức hột xúc sắc làm bằng 6 cạnh. Cụm 
từ Sugatim saggam tức thế gian nghĩa là Thiên giới, trong tất 
са 6 сапе Thiên giới như tầng Tứ Đại Thiên Vương..., một tầng 
nào. Trong bài Kinh này Thuyết cả 2 Pháp tức là Giới và Chánh 
Kiến lẫn lộn nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Chính Xác thứ sáu 


Rw 


Chánh Kinh Bài Kinh Thanh Tịnh 
118. - Thanh Tịnh (1) 


- Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? 
Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 


Thế nào là thân thanh tịnh? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Ту-Кһео, đây 
gọi là thân thanh tịnh. 

Và này các T-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, từ bỏ nói 
hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là lời nói thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người Không có tham lam, với 
Tâm không sân không hận, có Chánh tri kiến. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ý thanh tịnh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 


_ Só Giải Bài Kinh Thanh Tịnh 
(AtthakathãäPathamaSoceyyaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Thanh Tịnh thứ 118 như 
sau: 

Sự trong sạch gọi là Soceyyam, sự trong sạch Thân 
nghiệp gọi là Kãyasoceyyam. Trong cả 2 từ còn lại cũng có ý 
nghĩa này, trong 4 bài Kinh thì tất cả bài Kinh này theo tuần tự 
Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết điều thực hành cho người Tại gia, 
cho đến bậc Thánh như bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai cũng sử 
dụng được. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Thanh Tịnh thứ 118 


сз 
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Chánh Kinh Bài Kinh Thanh Tịnh thứ 119 
119. - Thanh Tịnh (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, сб ba thanh tịnh này, Thế nào là ba? 
Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thân thanh tịnh? (như 
kinh 118, về thân thanh tịnh). 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? (như 
kinh 118, về lời nói thanh tịnh). 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, nếu nội tâm có ước 
muốn về dục, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta có ước muốn về dục.” Nếu 
nội tâm không có ước muốn về dục, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta 
không có ước muốn về dục.” Ước muốn về dục chưa sanh khởi, 
được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Ước muốn về dục 
đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và 
ước muốn về dục đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi 
thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

5, Nếu nội tâm có sân, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta có sân.” Nếu 
nội tâm không có sân, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta không có sân.” 
Sân chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như 
vậy. Sân đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như 
vậy. Và sân đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào, 
vị ấy rõ biết như vậy. 


6. Nếu tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết: “Nội tâm 
ta có hôn trầm thụy miên.” Nếu nội tâm không có hôn trầm thụy 
miên, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta không có hôn trầm thụy miên.” 
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Hôn trầm thụy miên chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị 
ấy rõ biết như vậy. Hôn trầm thụy miên đã sanh khởi, được đoạn 
trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và hôn trầm thụy miên đã được 
đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như 
vậy. 


7. Nếu tâm có trạo hối, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta có trạo 
hối.” Nếu nội tâm không có trạo hối, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta 
không có trạo hối.” Trạo hối chưa sanh khởi, được sanh khởi thế 
nào, vị ấy rõ biết như vậy. Trạo hối đã sanh khởi, được đoạn trừ 
thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và trạo hối đã được đoạn trừ, 
tương lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

8. Nếu tâm có nghi, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta có nghi.” Nếu 
nội tâm không có nghi, vị ấy rõ biết: “Nội tâm ta không có nghi.” 
Nghi chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như 
vậy. Nghi đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như 
vậy. Và nghỉ đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế 
nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Các pháp này, này 
các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 


9, Thân và lời thanh tịnh 
Tâm thanh tịnh vô lậu 
Trong sạch được thanh tịnh 
Được gọi ác đoạn trừ. 
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Sớ Giải Bài Kinh Thanh Tịnh thứ hai 
(AtthakathäDutiyaSoceyyaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Thanh Tịnh thứ 119 (thứ 
hai) như sau: Từ Ajjhattam tức sinh diễn bên trong nhất định. 
Тгіёп cái (Nivärapa) như Dục gọi là Kamachanda, ngay cả 
triền cái nhu Sân độc (Вуарааа)..., cũng có ý nghĩa này như 
nhau. Từ còn lại trong bài Kinh này có ý nghĩa như đã đề cập 
trong phần sau. Còn trong Kệ ngôn từ Кауаѕисіт tức sự trong 
sạch Thân môn hoặc sự trong sạch theo đường thân. Trong 2 từ 
còn lại cũng có ý nghĩa như nhau. Từ Ninhãta päpakam nghĩa 
là rửa tẩy sạch tất cả tội lỗi rồi bảo tồn. Theo bài Kinh này và cả 
Kệ ngôn Đức Thế Tôn thuyết thuần nhất đến bậc Lậu Tận. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Thanh Tịnh thứ 119 (thứ 2) 


саво 


Chánh Kinh Bài Kinh Toàn Hảo 
120.- Toàn Hảo. 
- Này các Tỷ-kheo, có ba sự toàn hảo. Thế nào là ba? Toàn 
hảo về thân, toàn hảo về lời nói, toàn hảo về ý. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về thân? .. (như 
kinh 118) 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về lời nói? .. (như 
kinh 118) | | 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về ý? Ở đây, này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện 
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tại, tự mình với Thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý toàn 
hảo. Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba toàn hảo. 

Thân và lời toàn hảo, 

Tâm toàn hảo vô lậu, 

Toàn hảo, được toàn hảo 

Được gọi đoạn tất cả. 


Sớ Giải Bài Kinh Toàn Hảo 
(AtthakathaMoneyyaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Toàn Hảo thứ 120 như sau: 


Toàn hảo gọi là Moneyya, toàn hảo tức bậc Thiện hạnh, 
nghĩa là bậc Thiện trí thức, về Thân môn gọi là Kayomoneyya. - 
Trong cả 2 từ còn lại cũng có ý nghĩa như nhau. Cụm từ Idam 
vuccati Bhikkhave käyamoneyyam tức là việc từ bỏ 3 thân 
Ác hạnh gọi là Кауатопеууа. : 


Lại nữa, ba thân Thiện hạnh cũng gọi là Thân toàn hảo 
(Кауатопеууа). Trí tuệ có thân làm Cảnh cũng gọi là Thân 
toàn hảo giống như vậy, sự Ghi nhận biết thân cũng gọi là Thân 
toàn hảo. Đạo đồng sanh với Biến tri (Pariññã) cũng gọi là 
Thân toàn hảo, sự đoạn trừ Dục ái (Chandaräga) theo đường 
thân cũng gọi là Thân toàn hảo, sự Diệt thân hành 
(Kãyasankhära) và nhập vào Tứ thiền cũng gọi là Thân toàn 
hảo, ngay cả Ngữ toàn hảo (Уасїтопеууа) cũng có ý nghĩa này 
giống như vậy. 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Doa Xứ 


Còn trong ngữ toàn hảo và ý toàn hảo (manomoneyya) 
này có sự khác biệt nhau như sau: nên hiểu việc nhập vào nhị 
thiền thì diệt ngữ hành gọi là ngữ toàn hảo, giống như việc nhập 
vào tứ thiền của thân toàn hảo. Nên hiểu ý nghĩa trong ý toàn 
hảo theo lý này, nghĩa là việc nhập vào diệt thọ tưởng 

saññãvedayitanirodha) thì tâm hành diệt gọi là ý toàn hảo. 
Từ kayamunim tức là người biết cao tột (tường tận), nghĩa là 
người thanh tịnh thân môn hoặc người biết theo đường thân. 
` Trong cả 2 từ còn lại cũng có ý nghĩa giống như vậy. Từ 
Sabbappahäyinam tức bậc Lậu Tận, bởi vì bậc Lậu Tận đoạn 
tận được tất cả nên gọi là Ѕаррараћһауї. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Toàn Hảo thứ 120 
Kết Thúc Diễn Giải Phẩm Doa Xứ thứ II 
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XIIL Phẩm Kusinära 


Chánh Kinh Bài Kinh Kusinära 
121. Tại Kusinära 


Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khóm rừng 
Вагіһагапа. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 
- Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào một làng 
hay một thị trấn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ đi đến 
vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Ty-kheo ấy vào buổi sáng, đắp 
y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con người gia 
chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời 
và làm cho thỏa mãn Ту-Кһео ấy với các món ăn thượng vị loại 
cứng và loại mềm. Vị ấy suy nghĩ: “Thật tốt lành thay, người gia 
chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn 
ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!” Rồi vị ấy 
suy nghĩ như sau: “Mong rằng người gia chủ hay con người gia 
chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với 
các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!” Vi ấy thọ hưởng 
món ăn khất thực ấy, tham dính say đắm, đam trước, không thấy 
sự nguy hại, không thấy được sự xuất ly. Vi ấy ở đây khởi lên suy 
tầm về dục, khởi lên sự suy tầm về sân, khởi lên sự suy tầm về 
hại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ-kheo như vậy 
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không có quả lớn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống 
phóng dật. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Rồi một gia chủ hay con người gia chủ 
đi đến vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Tỷ-kheo ấy vào buổi 
sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con 
người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm 
cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và 
loại mềm. Vi ấy không có suy nghĩ: “Thật tốt lành thay, người gia 
chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn 
ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mëm!” Rồi vị ấy 
không suy nghĩ như sau: “Mong rằng người gia chủ hay con 
người gia chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa 
mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!” Vị ấy 
thọ hưởng món ăn khất thực ấy, không tham dính, không say 
đắm, không đam trước, Thấy được sự nguy hại, thấy được sự 
xuất ly. : 

Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm về viễn ly, khởi lên sự suy tầm 
về vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô hại. Này các Ту-Кһео, Ta nói 
rằng bố thí cho Tỷ-kheo như vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không sống phóng dật. С 
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Diễn Giải Phẩm Kusinära thứ HI 
(KusinäraVaggavannanä3) 
56 Giải Bài Kinh Киѕіпага 
(AtthakathaäKusinäraSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Kusinära thứ 121 của Phẩm 
thứ IH như sau: 


Từ Kusinäräyam tức Thành phố có tên như vậy. Cụm từ 
Baliharane vanasande tức bìa rừng có tên như vậy. Được 
nghe rằng: Tất cả mọi người đem lễ vật để cúng bái cho Phi 
nhân (Bhũta) tại bìa rừng đó, vì vậy mọi người mới gọi bìa rừng 
đó là Baliharana. Từ Äkankhamäno tức là đang Mong ước, từ 
Sahatthã tức bằng tay của mình. Từ Sampaväreti tức ngăn 
chân bằng lời nói “Đủ rồi! Đủ rồi!” và bằng việc lắc tay. Cụm từ 
Sadhu vata mayam rằng: “Thật tốt nhỉ!” (Trưởng giả hoặc con 
trai của Trưởng giả) này nuôi ta được no ấm sung sướng, thỏa 

тап. Từ Gadhito tức là say mê với sự vui thích do mãnh lực 
của Ái, từ Mucchito tức lệ thuộc bằng sự Lệ thuộc do mãnh lực 
của chính Ái dục đó. Từ Ajjhapanno tức nuốt xuống cho xong 
hết bằng mãnh lực của Ái dục. 


Từ Anissaranapañño tức là vị Tỳ khưu từ bỏ Dục ái, thọ 
dụng vật thực với cách lôi kéo mình ra khỏi ѕ ‘dính mắc”, trong 
Vi, nên gọi là Người có Trí tuệ làm duyên vượt ra khỏi (sự dính 
mắc đó). Vị tỳ khưu này thì không là như vậy, vị ấy vẫn còn Dục 
ái thọ dụng vật thực, cho nên gọi là Anissaranapañño (người 
Không có Trí tuệ làm duyên vượt ra khỏi). Pháp trắng bậc Thiện 
trí nên hiểu theo cách trái ngược lại cách thức như đã đề cập. 
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Lại nữa, trong bài Kinh này nên hiểu rằng Đức Phật thuyết về 
Ly dục tầm (Nekkhamma vitakka)... lẫn lộn nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Kusinära thứ 1 


9-8-0 


Chánh Kinh Bài Kinh Tranh Luận 
122.- Tranh Luận 


- Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo 
sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, dà thương nhau với binh 
khí miệng lưỡi, thật không thoải mái cho ta, này các Tỷ-kheo, khi 
nghĩ đến phương hướng ấy, còn nói gì đến chỗ ấy. Ở đây, Ta đi 
đến kết luận như sau: “Thật vậy, các Tỷ-kheo у đã từ bỏ ba pháp 
và đã làm quá nhiều ba pháp.” 


Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại 
tầm. Ba pháp này họ đã từ bỏ. 


Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. 
Ba pháp này họ đã làm quá nhiều. Tại phương hướng nào, này 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, 
đả thương nhau với binh khí miệng luỡi, thật không thoải mái 
cho ta, này các Tỷ-kheo, khi nghĩ đến phương hướng ấy, còn nói 
gì đến chỗ ấy. Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: “Thật vậy, các 
Tỷ-kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp 
này.” 

Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống 
hòa hợp, hoan hỷ, không đấu tranh nhau, như sữa và nước lẫn 
lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, này các Tỷ-kheo, đi đến 
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phương hướng ấy thật thoải mái cho ta, còn nói gì nghĩ đến 
phương hướng ấy. Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: “Thật vậy, 
các Tỷ-kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba 
pháp này.” 


Ba pháp họ đã từ bó là gì? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba 
pháp này họ đã từ bỏ. 


Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Viễn ly tầm, vô sân tầm, 
bất hại tầm. Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tý- 
kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không đấu tranh nhau, như sữa và 
nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, này các Tỷ-kheo, đi 
đến phương hướng ấy thật thoải mái cho ta, còn nói gì nghĩ đến 
phương hướng ấy. Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: “Thật vậy, 
các Tỷ-kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba 
pháp này.” 


Sớ Giải Bài Kinh Tranh Luận 
- (AtthakathaBhandanaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Tranh Luận thứ 122 như 
sau: Từ Pajahimsu tức thường từ bỏ được Từ 
Bahulamakamsu tức là Thực hành thường xuyên. Ngay cả 
trong bài Kinh này Đức Thế Tôn thuyết về 3 nhóm Tầm này lẫn 
lộn nhau. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Tranh Luận thứ 2 


cog 
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Chánh Kinh Bài Kinh Bảo Tháp Gotamaka 
123.- Điện Thờ Gotama | 


Một thời, Thế Tôn trú ở Vesäli, tại điện thờ Gotama. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 
- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với Thắng trí, không phải với 
không thắng trí. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với Nhân 
duyên, không phải với không nhân duyên. Này các Tỷ-kheo, Ta 
thuyết pháp với Thần thông, không phải với không thần thông. 
Này các Tỷ-kheo, do vì Ta thuyết pháp có Thắng trí, không phải 
với không thẳng trí; do vì Ta thuyết pháp có Nhân duyên, không 
phải không có nhân duyên; do vì Ta thuyết pháp có Thần thông, 
không phải không có thần thông, nên Giáo giới cần phải làm, 
Giảng dạy cần phải làm. 


Thật là vừa đủ, này các Tỷ-kheo, để các Sư bằng lòng. Thật 
là vừa đủ để các Sw hân hoan. Thật là vừa đủ để các Sư hoan hy. 
Chánh Đẳng Giác là Thế Tôn! Pháp được Thế Tôn khéo Thuyết, 
khéo hành trì là Chúng Tăng! | 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ lời 
Thế Tôn giảng. Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, một 
ngàn thế giới đều rung động. 
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Sớ Giải Bảo Tháp Gotamaka 
(AtthakathãGotamakacetiyaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Gotamaka thứ 123 như sau: 
Cụm từ Gotamake cetiye tức trong nơi nương tựa (trú xứ Chư 
thiên) của Dạ xoa Gotamaka. 


_— Giải Thích: Trong tiền giác thời (PathamaBodhikäla), 
phần nhiều Đức Như Lai ngụ ở Devälaya thời gian đến 20 mươi 
Mùa an cư, tức đôi khi ở Bảo Tháp Capala, đôi khi ở Bảo Tháp 
Sarandada, đôi khi ở Bảo Tháp Bahuputta, đôi khi ở Bảo Tháp 
Sattamba. Nhưng trong thời gian này Đức Phật ở trong xứ 
VesälT ngụ trong trú xứ Chư thiên của Dạ xoa Gotamaka. Do 
đó, giáo thọ Sư Dhammasamgaha mới đề cập rằng Gotamake 
cetiye. f 

Từ Etadavoca này tức Đức Thế Tôn thuyết từ trong bài 
lên ý nghĩa bài Kinh này nên hiểu rằng Đức Thế Tôn đã thuyết 
rồi. 


Vấn: Khởi sinh lên của ý nghĩa như thế nào? 


Đáp: Khởi sinh lên của ý nghĩa trong Kinh Căn Bản Pháp 
Môn (MulapariyäyaSutta). 


Được biết rằng: Số lượng nhiều Tu sĩ Bà la môn khởi lên 
sự hiểu biết mê muội bởi vì nương vào Phật ngôn mà mình đã 
từng học, rồi không chịu đi đến Giảng đường nghe Pháp, bởi suy 
nghĩ rằng “Ðức Chánh Đẳng Giác trước khi Thuyết thì cũng 
thuyết lời mà bọn ta đã biết không thuyết lời mà bọn ta chưa 
biết. Tất cả chư Tỳ Khưu bạch lại sự việc đó với Đức Như Lai, 
bậc Đạo Sư cho gọi nhóm Tỳ khưu đó đến. Ngài tuyên bố lời 
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trọng yếu (Mukhapatiñña) rồi Ngài thuyết bài Kinh Cán Bản 
Pháp Môn, nhóm Tỳ khưu đó không nhìn thấy được nơi đến nơi 
đi của Pháp thuyết, khi không nhìn thấy được thì cùng nhau suy 
nghĩ rằng: с Chánh Đẳng Giác có thể dẫn nhập tâm, pháp 
thoại của Đức Như Lai thường dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi 
Khổ nên Ngài thuyết Pháp thuộc lào mà thôi? Bậc Đạo Sư biết 
tâm của nhóm Tỳ khưu đó, Ngài mới bắt đầu Thuyết bài Kinh 
này. 

Tất cả các từ đó thì Từ Abhiññaya nghĩa là Biết thấu 
đáo, làm cho tổ tường bằng nhóm Pháp này tức 5 Uẩn, 12 Xứ, 
18 Giới, 22 Quyền, 4 Thánh Đế, 9 Nhân, 7 Xúc, 7 Thọ, 7 Tư, 7 
Tưởng, 7 Tầm. Lại nữa, biết Thấu đáo nghĩa là làm cho Sáng tó 
nhóm Pháp đó theo phương pháp Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) 
này. Từ Ѕапійапат tức là Như Lai thuyết Pháp cùng với duyên 
đó, không phải không có duyên. Từ Sappätihäriyam tức là Như 
Lai thuyết Pháp vi diệu, bởi vì diệt trừ được pháp đối nghịch 
không phái không vi diệu. 


Cụm từ Alañca pano vo tức là Giáo hóa chỉ dạy 
(Оуааапиѕаѕапт) thích hợp với Tất cả các con. Từ Tutthiya có 
nghĩa là thích hợp hoàn toàn, để làm hân hoan đối với tất cả các 
con. Người thường xuyên niệm tưởng đến Tam Bảo với Ân đức 
bậc Chánh Đẳng Giác là Vị tự mình Giác Ngộ chơn chánh. Pháp 
mà bậc Chánh Đẳng Giác thuyết toàn hảo. Chư Tăng là là bực · 
thực hành toàn hảo. Trong cả 2 từ còn lại cũng có ý nghĩa này. 
Từ Akampittha tức là rung chuyển bởi 6 trường hợp. 


Giải Thích: Sự rung chuyển của Địa đại nơi khu vực Giác 
Ngộ (Bodhimandala). 
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Được nghe rằng: Khi Bồ Tát ngự vào khu vực Giác ngộ thì 
theo đường hướng dưới, về phía hướng Dưới tận cùng trở 
xuống cho đến Đại địa ngục Vô gián (Ауісттаћһапагака), về 
phía hướng Trên trở lên cho đến Phạm thiên Phi tưởng Phi Phi 
tưởng (Bhavaggabrahma), về phía hướng Tây tận cùng trở 
xuống cho đến Đại địa ngục Vô gián, về phía hướng Đông trở 
lên cho đến Phạm thiên Phi tưởng Phi Phi tưởng, về phía hướng 
Bắc tận cùng trở xuống cho đến Đại địa ngục Vô gián, về phía 
hướng Nam trở lên cho đến Phạm thiên Phi tưởng Phi Phi 
tưởng, về phía hướng Đông trở xuống tận cùng cho đến Đại địa 
ngục Vô gián, về phía hướng Tây trở lên cho đến Phạm thiên 
Phi tưởng Phi Phi tưởng. Ngay cả cây Bồ Đề tận cùng trở xuống 
cho đến Đại địa ngục Vô gián, phía trên vọt lên cho đến Phạm 
thiên Phi tưởng Phi Phi tưởng như nhau. Trong ngày đó Địa Đại 
một ngàn luân vi thế giới đều rung chuyển bởi 6 trường hợp 
như đã điễn giải trên. 


'Kết Thúc 56 Giải Bài Kinh Gotamaka thứ З 


се# 97 


Chánh Kinh Bài Kinh Bharandu 
124. Bharandu 


1. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala 
và đi đến Kapilavatthu. Họ Thích Маһапата nghe tin Thế Tôn 
đã đến Kapilavatthu. Rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với 
họ Thích Маһапата đang đứng một bên: -Hãy di, này 
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Mahänäma và tìm хет ở Kapilavatthu có chỗ nào, tại chỗ ấy, 
hôm nay chúng ta sẽ trú lại một đêm. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Họ Thích Маһйпйта vâng đáp Thế Tôn, di vào 
Kapilavatthu, đi khắp toàn vùng Kapilavatthu và không thấy một 
chỗ nào, Thế Tôn có thể trú một đêm. Rồi họ Thích Маһапата đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến bạch Thế Tôn: | 


2. - Bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có chỗ nào, tại đây, 
hôm nay Thế Tôn có thể trú một đêm. Nhưng có Bharandu, người 
Kalāmā này, trước tu Phạm hạnh với Thế Tôn. Hôm nay, Thế Tôn ` 
hãy ở một đêm tại am thất của vị ấy. 


- Này Mahanama, hãy đi và trải một tấm thẳm cho ta ở đó. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. | 


Họ Thích Маһайпйта vâng đáp Thế Tôn, đi đến am thất của 
Bharandu người Kālāmā, sau khi đến, trải tấm thảm, đặt nước 
để ria chân, rồi di đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn: - Bạch 
Thế Tôn, tấm thảm đã trải, nước để rửa chân đã sẵn sàng, bạch 
Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời! 

3. Rồi Thế Tôn đi đến am thất của Bharandu người Kãlãmg, 
sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn 
rửa chân. - 

Rồi họ Thích Маһапата nghĩ như sau: “Nay không phải 
thời để hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn đang mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ 
đến hầu hạ Thế Tôn.” Nghĩ vậy xong bèn đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về ngài rồi di ra. 
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Họ Thích Mahanama, sau khi đêm ấy đã man, di đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với họ Thích Mahãnãma dang ngồi một bên: 


4. - Này Маһапата, có ba vị đạo sư có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? б đây, này Mahãnãmg, có vị đạo sư trình bày sự 
Biến tri của các Dục vọng, nhưng không trình bày sự Biến tri của 
các Sắc, không trình bày sự Biến tri của các Cảm thọ. Ở đây, này 
Mahanama, có vị dao sư trình bày sự Biến trí của các Dục vọng, 
trình bày sự Biến tri của các Sắc, nhưng không trình bày sự Biến 
tri của các Cảm thọ. Nhưng ở đây, này Mahãnãmg, có vị Đạo Sư 
trình bày sự Biến tri của các dục vọng, trình bày sự Biến tri của 
các Sắc, trình bày sự Biến tri của các Cảm thọ. Này Mahanama, 
có ba vị đạo sư này có mặt, xuất hiện ở đời, Trong ba vị này, này 
Mahanama, kết luận là một hay là sai khác? 


5. Khi được nói như vậy, Bharandu, người Kalãma, nói với 
họ Thích Маһапата: 


- Này Mahanama, hãy nói là một. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn 
nói với họ Thích Mahanama: 


- Này Mahanama, hãy nói là khác. 

Lần thứ hai, Brahandu, người Kãlãmã nói với họ Thích 
Mahanama: -Này Маһапйта, hãy nói là một. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với họ Thích Mahanama: -Này 
Mahanama, hãy nói là Khác. | 

Lần thứ ba Brahandu, người Кйїата nói với họ Thích 
Mahanama: -Này Mahanama, hấy nói là một. 


Län thứ ba, Thế Tôn nói với họ Thích Mahanama: 


589 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 


- Này Маһапата, hãy nói là khác. 

6. Rồi Bharandu, người Kalãmã suy nghĩ như sau: “Trước 
mặt họ Thích Mahanama có thế lực lớn này, ta bị Sa-môn 
Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi 
Kapilavatthu.” Rồi Bharandu người Kalãmä di ra khỏi 
Kapilavatthu, một sự ra đi khỏi Kapilavatthu, không bao giờ có 
trở lại nữa. 


Sớ Giải Bài Kinh Bharandu 
(AtthakathäBharanduSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Bharandu thứ 124 như sau: 


Từ Kevalakappam tức toàn diện tất cả. Từ Ahindanto 
tức đi Du hành. Cụm từ Na addasä tức vì sao Đức vua 
Маһапатаѕакуа không có ý gặp. Được nghe rằng: Đạo sĩ 
Bharandukaläma này dùng đồ ăn khất thực thượng vị của tất 
cả Vua $аКуа Luân chuyển đi. Đức Thế Tôn hiểu rằng trong lúc 
Ngài ngự đến trú xứ của Đạo sĩ đó Thuyết pháp một chương 
(Карда) sẽ xảy ra, nên Ngài chú nguyện bằng cách không cho 
nhìn thấy hiện bày nơi nghỉ ngơi khác, vì vậy Đức vua 
МаһапатаѕаКуа mới không nhìn thấy. 


Từ Puranasabrahmacari tức từng là Người cùng thực 
hành Phạm hạnh với nhau đến trước. Được nghe rằng: Đạo sĩ 
Bharandukaläma đó ở trong cốc (am) trong thời kỳ Đạo sĩ 
Kalamagotara. Ngài giáo thọ Sư рһаттаѕапраһака đề cập 
ám chỉ đến chính Đạo sĩ đó. Cụm từ Santharam paññapehi 
nghĩa là ngươi hãy trải tọa cụ sẽ phải trải. Cụm từ Santharam 
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paññapetvä nghĩa là trải vải đành cho chỗ nằm trên giường mà 


thích hợp. Việc vi phạm gọi là hiểu biết đúng dàn (Рагіййа). 


Trong cụm từ Kämänam pariãññam paññäpeti này do 
một số nhóm Đạo sư chế định việc vượt qua trong các Dục rằng 
là Sơ thiền. Cụm từ Na rũpänam pariããam tức không chế định 
Pháp là Nhân vượt qua Sắc rằng là Vô sắc giới định 
(Arũpävacarasamãpatti). Cụm từ Na vedanänam pariññam 
tức không chế định vượt qua Thọ rằng là Niết-bàn; Gati tức sự 
Thành tựu gọi là Kết thúc (Nitthä). Cụm từ Udāhu puthu sự 
việc hoặc khác nhau. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Bharandu thứ 124 


сей рә 


Chánh Kinh Bài Kinh Hatthaka 
125.- Hatthaka | 


1. Một thời Thế Tôn trú ở Sävatthi, tại Јеѓапауа, khu vườn 
của Anathapindika. 


Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung 
sắc thù thẳng chói sáng toàn vùng Jetanava đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đến, vị ấy nghĩ: “Ta sẽ đứng thẳng trước Thế Tôn,” nhưng vị 
ấy chìm xuống, lún xuống, không có thể đứng thẳng; ví như thục 
tô hay dầu đổ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thể giữ lại. 
Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka nghĩ rằng: “Ta sẽ đứng thẳng trước 
mặt Thế Tôn,” nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không thể 
đứng thẳng. 
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2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka: 
- Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa thành 
một tự thể thô xấu, dánh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn 
nói với Thiên tử Hatthaka dang đứng một bên: 


- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi Ông 
còn làm người, các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối với Ông 
không? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia, khi con 
còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con. 
Và bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trước kia, 
khi con còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay 
đối với con..Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sống, được các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các đại 
thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo đoanh vây. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con sống được các Thiên tử đoanh vây. Từ xa, 
bạch Thế Tôn, các Thiên tử đi đến, nghĩ rằng: “Chúng ta hãy đến 
nghe pháp từ Thiên tử Hatthakd.” 


Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Thế nào là ba? Bạch 
Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn, 
con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm 
thấy không bao giờ vừa đủ ñược nghe Diệu pháp, con chết con 
vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao 
giờ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân 
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hận luyến tiếc. Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy 
không bao giờ vừa đủ. Con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 


Con thấy không vừa đủ 

Khi được gặp Thế Tôn 
Được phục vụ chúng Tăng 
Được lắng nghe Diệu pháp 
Học tập tăng thượng giới 
Thích thú nghe Diệu pháp - 
Do đối với ba pháp 

Cảm thấy không vừa đủ 
Thiên tử Hatthaka 

Được sanh Vô phiền thiên. 


Sớ Giải Bài Kinh Hatthaka 
(AtthakathäHatthakaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Hatthaka thứ 125 như sau: 
Abhikkanta là từ trong Cụm từ Abhikkantäya rattiyä này 
trình bày đến ý nghĩa Chấm dứt, tốt, sắc đẹp và đáng Tùy hỷ vô 
cùng... Trong 4 ý nghĩa đó thì từ Abhikkanta trình bày đến sự 
Chấm dứt, như trong tất cả câu chẳng hạn như: “Bạch Đức Thế 
Tôn, đêm đã chấm dứt, đã qua canh một, chư Tỳ Khưu Tăng đã 
ngồi lâu, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết Giới 
bổn Ba La Đề Mộc Хоа với tất cả Tỳ khưu.” Trình bày đến sự 
Tốt, như trong câu: “Người này tốt (đẹp) lẫn tinh tường hơn 4 
người này." Trình bày đến ý nghĩa Sắc đẹp như trong các câu 
chẳng hạn như: Ai rực rỡ bởi thần lực, bởi danh xưng có màu 
da đẹp vô cùng, làm cho tất cả phương hướng chói sáng, đang 
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đảnh lễ dưới hai chân của ta. Trình bày đến ý nghĩa đáng Tùy 
hỷ vô cùng như trong các câu chẳng hạn như: “Bạch Ngài, thật 
đáng Tùy hỷ vô cùng.” 


Nhưng trong Cụm từ Abhikkantäya rattiyä này thì từ 
Abhikkanta trình bày trong sự Tốt, do đó Ngài mới đề cập giải 
thích rằng Abhikkantäya rattiyä nghĩa là trong đêm đáng 
mong muốn, đáng vui thích, đáng hài lòng. Từ Abhikkanta 
trong từ Abhikkantavanpä này trình bày đến Sắc đẹp. Còn từ 
Vanna trình bày đến màu da (Chavi), tán Шап (Тш), giai cấp 
(Kulavagga), nguyên nhân (Karana), hình dạng (Sañthãna), 
kích cỡ (Pamäna) và trong Sắc xứ (Rũpäratana)... 


Trong tất cả 6 ý nghĩa thì từ Vanna trình bày đến Màu da 
như trong câu: Đức Thế Tôn Ngài có màu da như vàng ròng. 
Trình bày đến sự Tán thán như trong câu: “Này gia chủ, sự tán 
thán Ân đức của sa môn GoTaMa được Ngài quan tâm từ khi 
nào?” Trình bày đến Giai cấp như trong câu: “Bạch Ngài 
GoTaMa, màu da của con có 4 loại." Trình bày đến Nguyên nhân 
như trong câu: “Lại nữa, do bao nhiêu Nguyên nhân mà Họ gọi 
là Trộm cắp mùi thơm (Gandhattheno). 


Trình bày đến Hình dạng như trong câu: Hóa hiện thành 
hình dạng con Voi chúa to lớn. Trình bày đến Kích cỡ như trong 
câu: Kích cỡ của Bát có 3 loại. Trình bày đến Sắc xứ như trong 
câu: Sắc (màu), khí, vị, vật thực. Từ Vanna trong nơi đây nên 
hiểu là Màu da. Do đó, Ngài mới đề cập Giải thích rằng: 
Abhikkantavanna nghĩa là có Màu da đẹp tức có Màu da đáng 
mong muốn, có Màu da đáng hài lòng. 


Từ Kevala trong từ Kevalakappam này có ý nghĩa 
không phải nhỏ, như không còn Dư sót (Anavasesa), phần 
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nhiều (Yebhuyya), không lẫn lộn nhau (Abyämissa), không 
nhiều (Nãtireka), quyết tâm (Dalhattha), tách Па khỏi 
(Visamyoga). Thật vậy Kevala này có ý nghĩa Không còn dư 
sót như trong câu: Phạm hạnh Thanh tịnh hoàn toàn Viên mãn. 
Sự việc mà từ Kevala được dùng vào ý nghĩa Phần nhiều như 
trong câu: Số lượng phần nhiều dân Anga và Magadha sẽ cùng 
nhau thọ dụng vật thực cứng (Кһадапіуа) và vật thực mềm 
(Bhojaniyäahära) vừa đủ để di vào diện kiến. 


Sự việc từ Kevala có ý nghĩa Không lẫn lộn nhau như 
trong câu: Sự khởi hiện của khối Khổ thường không lẫn lộn 
nhau. Sự việc từ Kevala có ý nghĩa Không nhiều như trong câu: 
Người có tuổi thọ như vậy chỉ thuần nhất có Đức tin không 
nhiều. Sự việc từ Kevala có ý nghĩa Quyết tâm như trong câu: 
“Thưa hiền giả, bạn đồng trú của Ngài Anuruddha là bên ngoài 
hiện diện trong việc quyết tâm chia rẽ Tăng (Sanghabheda)." 
Từ Kevala có ý nghĩa là Tách Па khỏi như trong câu: Người tách 
la được khỏi đời sống Ngài gọi là người Cao quý nhất 
(Uttamapurisa). Nhung trong nơi đây ngài chủ ý lấy không còn 
dư sót là ý nghĩa của từ kevala đó. 


Còn từ Kappa có nhiều ý nghĩa.., như Tin chắc 
(Abhisaddahana), cần dùng (Vohara), thời gian chế định 
(kälapaññattï), dẹp bỏ (chedana), ấn định (vikappa), lý do để 
biện bạch (lesa), tánh chất khắp cả (samantabhäva). Thật vậy 
từ kappa có nghĩa là tin chắc như trong câu: Lời chế định của 
Ngài GoTaMa là bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác đáng tin chắc. 
Từ kappa có ý nghĩa kêu gọi như trong câu: này các tỳ khưu, 
như lai cho phép dùng trái cây theo 5 loại mà sa môn cần dùng. 
Từ kappa có ý nghĩa thời gian (kāla) như trong câu: ta sẽ sống 
thường xuyên suốt thời gian với trạng thái nào. Từ kappa có ý 
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nghĩa là chế định (paññatti) như trong câu: “Thưa hiền giả, 
kiếp (được chế định) như thế nào?” Từ Kappa có ý nghĩa Dẹp 
bỏ (Chedana) như trong câu: Người đã sửa soạn thì cạo tóc và 
râu. Từ Kappa có ý nghĩa ấn định như 2 ngón tay là thích hợp. 
Từ kappa có ý nghĩa lý do để biện bạch như lý do biện bạch để 
ngủ, từ kappa có ý nghĩa khắp mọi phía như trong câu: làm cho 
chói sáng khắp cả Kỳ viên Tịnh xá. Nhưng trong nơi đây, Ngài 
chủ ý lấy khắp cả là ý nghĩa của từ kappa. 


Do đó, trong Cụm từ Kevalakappam Jetavanam này 
mới có ý nghĩa làm cho Kỳ viên Tịnh xá chói sáng khắp cả không 
còn dư sót. Từ obhäsetvä tức là tỏa hào quang đi. Từ valukaya 
tức cát mịn. Cụm từ na santhäti tức không đang đứng. Từ 
olayikam nghĩa là bởi vì trong lúc phạm thiên và chư thiên 
đang đứng trên mặt đất nên hóa hiện thành tự thể thô hoặc hóa 
hiện mặt đất, cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết như vậy. Bằng 
từ dhammā này ngài thuyết đến Phật ngôn mà Thiên tử 
Hatthaka từng học trong kiếp trước. Cụm từ Nappavattino 
ahesum nghĩa là tất cả Pháp suy tàn từ việc đọc của người quên 
học thuộc lòng. Cụm từ Appati bhãno tức không quay trở lại 
nghĩa là không hứng thú. Từ Dasabalassa nghĩa là đối với sự 
thấy bằng Nhãn thức. Từ Орайћапаѕѕа nghĩa là đối với sự 
phục vụ bằng Tứ vật dụng. Từ Adhisilam tức 10 Giới, với 10 
Giới đó Đức Thế Tôn gọi là Tăng thượng Giới bởi vì so sánh với 
5 Giới; Bằng cụm từ Aviham gato Thiên tử Hatthaka trình bày 
rằng: Con đã sanh lên tầng Phạm thiên Vô phiền (Ауіһа). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hatthaka thứ 125 


9 4 
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Chánh Kinh Bài Kinh Thối Nát 
126.- Thối Nát. 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Вагапасі, tại Isipatana vườn Nai. 
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm у bát, đi vào Ba-la-nai để 
khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, 
gần cây sung, chỗ cột đàn bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương 
vị trống không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị hướng 
ngoại của vật dục, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, 
với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, Thế Tôn liền 
nói với vị Tỷ-kheo ấy: -Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Sư chớ có làm 
cho tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã 
thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài 
ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 

2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như 
vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, sau khi đi khất thực 
ở Ba-la-nai xong, sau bữa ăn, sau khi di khất thực trở về, bảo các 
Tỷ-kheo: -Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi sáng, 
Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nai để khất thực. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi di khất thực tại Goyogapilakkha, Та thấy một Tỷ-kheo 
hưởng thọ hương vị trống không, không có Thiền định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với cúc căn phóng túng. 
Thấy vậy, Ta liền nói với vị Tỷý-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo, này Tý- 
kheo! Sư chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, 
ai làm cho tự ngã thối nát đầy ú, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong rằng: “Các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có 
chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra.” 
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Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với lời giáo 
giới này, cảm thấy xúc động mạnh. 

3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, các loài 
ruồi lằng là gì? 

- Tham cầu, này các Tỷ-kheo, là thối nát; sân là mùi hôi thối, 
các suy tầm ác bất thiện là ruồi lằng. Này các Tỷ-kheo, ai làm cho 
các tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng: 
“Các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ,” sự kiện 
như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn 

Các căn không phòng hộ 

Ruồi lằng sẽ bu đậu 

Các tư duy tham ái 

Tỷ-kheo làm thối nát 

Đầy ứ những mùi hôi 

Xa thay là Niết-bàn! 

Chịu phần về bất hạnh 

Tại làng hay trong rừng 

Tự ngã không an tịnh 

Kẻ ngu và không trí 

Đi đứng đầy ruồi lằng 

Ai đầy đủ Giới luật 

Thích tịch tịnh Trí tuệ 

Sống an tịnh hạnh phúc 

Mọi ruồi lằng diệt trừ. 
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Sớ Giải Bài Kinh Thối Nát 
(AtthakathaKatuviyaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Thối Nát thứ 126 như sau: 

Từ Goyogamilakkhasmim tức trong trú xứ của người 
rừng xuất hiện nhân vật trong chợ mua bán bò. Từ 
Rittassädam tức là mất đi sự hân hoan bởi vì có sự an lạc sanh 
lên từ Thiền, từ Bähirassädam tức sự thích thú (đối với) an lạc 
bên ngoài bằng mãnh lực của an lạc phát sanh từ ngũ dục. Từ 
Kutiviyam tức đồ vật mà Họ đã liệng bỏ, từ Amakagandhe tức 
có mùi tanh nghĩa là sự nổi giận. Từ Avassutam tức ẩm thấp, 
ruồi tức Phiền não gọi là Ruồi (Makkhikä). Từ Nanupatissanti 
tức sẽ không bay theo. Từ Nãnavassavissanti tức sẽ không 
theo bu vào. Từ Samvegamäpädi tức là bậc Nhập Lưu. 


Từ Katuviyakato tức làm cho trở thành vật hư thối, 
cụm từ Агака hoti tức có trong nơi xa. Cụm từ Vighätasseva 
bhägavä tức có phần của chính Khổ đó. Từ Care tức thường tới 
lui. Từ Dummedho tức là người có Trí tuệ thấp kém. Trong bài 
Kinh này nêu lên Thuyết thuần nhất về Luân hồi, nhưng trong 
tất cả Kệ ngôn thì thuyết cả Luân hồi và Phi luân hồi. 

Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Thối Nát thứ 126 


RAWO 
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Chánh Kinh Bài Kinh Anurudha (2) 
128.- Anuruddha (2) 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha di đến Tôn giả Sãriputta, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Anuruddha nói với Tôn giả Sariputta: -Thưa Tôn giả Sariputta, 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn 
thế giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi; không có thụ động, niệm 
được an trú, không có thất niệm; tâm được khinh an, không có 
cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi 
chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp 
thủ. 


2. Này Hiền giả Anuruddha, Hiền giả suy nghĩ như sau: “Với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn một ngàn thế 
giới.” Đây là kiêu mạn của Hiền giả. Này Hiền giả Anuruddha, 
nếu Hiền giả suy nghĩ như sau: “Phấn chấn là tinh tấn của tôi; 
không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm; tâm 
được khinh an, không có cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh nhất 
tâm,” đây là trạo cử của Hiền giả. Này Hiền giả Anuruddha, Hiền 
giả suy nghĩ như sau: “Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thú”; Đây là hối quá của 
Hiền giả. Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp 
này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào Giới bất tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi đoạn 
trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp này, chú tâm vào 
Giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, không bao lâu đạt được 
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mục đích mà một thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Chính là Vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thẳng trí, sau khi chứng 
ngô, chứng đạt, vị ấy an trú. Vị ấy chứng tri: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa.” Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 


Sớ Giải Bài Kinh Anuruddha thứ 2 
(AtthakathäDutiyaAnurudhaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Anurudha thứ 2 (thứ128) 
như sau: Cụm từ Idante mãnasmim tức là Ngã mạn tàng 
trưởng, theo 9 cách của Ngài; Cụm từ Idante Uddhaccasmim 
tức đây là Phóng dật của Ngài, nghĩa là tâm của Ngài phóng dật. 
Cụm từ Idante Kukkuccasmim tức đây là sự Вус bội của Ngài. 

Kết Thúc 56 Giải Bài Kinh Anuruddha thứ hai (thứ 128) 


QO 


Chánh Kinh Bài Kinh Che Giấu 
129. Che Giấu 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực 
hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba? 

Sở hành của nữ nhân, này các T-kheo, được che dấu khi 
thực hành, không có hiển lộ. Chú thuật của: Bà-la-môn, này các 
Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiển lộ. Tà kiến, 
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này các Tỷ-kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. 
Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu khi thực hành, 
không có hiển lộ. 

2. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, 
không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, 
chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt 
trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 
Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, chói 
sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, 
được hiển lộ, không có che giấu. 


Sớ Giải Bài Kinh Che Giấu 
(AtthakathäaPaticchannaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Che Giấu thứ 129 như sau: 

Từ Vahanti tức thường đem di. Cụm từ Paticchanno 
vahati tức là che giấu rồi mới ra đi. Trong cụm từ Vite virocati 
là nên điều sẽ phải công bố với 4 cách tức: 

1) Công khai (phơi bày) theo 1 chiều 

2) Công khai (phơi bày) theo 2 chiều 

3) Công khai (phơi bày) theo cá nhân 

4) Công khai (phơi bày) theo toàn diện. 


Trong tất cả sự việc sẽ phải công bố theo 4 cách đó thì 
điều học (Sikkhäpäda) không phổ biến (đối với Tỳ khưu và Tỳ 
khưu ni) gọi là Công bố theo 1 chiều, điều học phổ biến (đối với 
Lưỡng phái Tăng (Ubhato sangha) gọi là Công bố theo 2 chiều. 
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) í h; 2 № “л \ ` 
tu có hức chứng đắc được gọi là Công bó riêng biệt cho mình, còn 
1 thực Ìt Ngôn tức Tam Tạng gọi là sự việc Công bố phổ biến. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài kinh Che Giấu thứ 129 


oc hié # 

ác ту ” REK 

п của, 

ó Qw PREEN 

ичн, Chánh Kinh Bài Kinh Chữ Viết 
О, с 

Aó; sd Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước 


130.- Chữ Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước. 


1. - Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
| 
5 đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng 
r saungười như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước. 


апт Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết 
эса trên đá? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và 
phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như 
chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được 
tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người luôn 
luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết 
trên đất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và 
phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, 
ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, 
không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có 
người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp 


Га 
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tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như 
chữ được viết trên đất. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết 
trên nước? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách 
kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách 
thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này 
các T-kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, 
không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người dầu 
bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị 
nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và 
hoan hy. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ 
được viết trên nước. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời. 
Sớ Giải Bài Kinh Chữ Viết 
Trên Đá-Trên Đất-Trên Nước 
(AtthakathäLekhaSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Chữ Viết Trên Đá, trên Đất, 
trên Nước thứ 130 như sau: Từ Abhinham tức thường xuyên, 
nghĩa là xấu xa liên tục. Từ Agälhena tức bằng lời nói nặng, 
nghĩa là lời nói cọc lóc (sượng cứng người). Từ Parusena tức 
bằng lời nói Thô lỗ, nghĩa là bị chê trách nặng nề, thô thiển. Từ 
Amanäpena tức bằng lời nói Không mát lòng, nghĩa là không 
hả dạ. Từ Sandhiyatiyeva tức là dẫn đến sự Hàn gắn. Từ 
Samsandatiyeva tức mang lại như Chính ban đầu đó. Từ 


Sammodatiyeva tức dẫn đến xem như chỉ là một. Từ còn lại 
trong các câu đều dễ cả. 
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Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Chữ viết 
Trên Đá-Trên Đất-Trên Nước thứ 130 
Kết Thúc Diễn Giải Phẩm Kusinära thứ Ш 


ta < 
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XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 
Chánh Kinh Bài Kinh Kẻ Chiến Sĩ 
131. Kẻ Chiến Sĩ 


1. - Đầy đủ ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một kẻ chiến sĩ 
xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng 
của vua. | 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ chiến sĩ là người bắn ха, bắn 
như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Đầy đủ ba đúc 
tánh này, này các Tỷ-kheo, một kẻ chiến sĩ xứng đáng cho vua sử 
dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đúc tánh, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là kẻ bắn xa, bắn 
như chớp nhoáng và đâm thủng được vật to lớn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có sắc gì, quá khứ, 
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thẳng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh 
trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có сат thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thẳng, hoặc ха hay gần, tất 
cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 


tự ngã của tôi. 


Phàm có tưởng gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất 
cả tưởng, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 


A7” 


tự ngã của tôi. 


Phàm có các hành gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất 
cả các hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 


Ar 


tự ngã của tôi. 


Phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất 
cả các thúc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 


Ar J 


tự ngã của tôi. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như chớp 
nhoáng? б đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Như thật tuệ trí: “Đây 
là khổ.” Như thật tuệ tri: “Đây là khổ tập”; Như thật tuệ tri: “Đây 
là khổ diệt”; Như thật tuệ tri: “Đây là con đường đưa đến khổ 
diệt; Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bắn như chớp 
nhoáng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm thủng vật to 
lớn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng Vô minh uẩn to 
lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo dâm thủng vật to lớn. 
Đầy đủ ba đức tánh này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được 
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cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chăp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Diễn Giải Phẩm Người Chiến Sĩ thứ IV 
(YodhäjivaVaggavannan3) 
Sớ Giải Bài Kinh Kẻ Chiến Sĩ 
(AtthakathäYodhaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Kẻ Chiến Sĩ thứ 131 như 
sau: 

Người gia nhập nương vào sự chiến đấu để nuôi sống gọi 
là Chiến sĩ (Yođdhäjïva). Từ Rājāraho tức tương xứng với Đức 
vua. Từ Вајарћарео tức là người mà Đức vua sẽ phải sử dụng. 
Cụm từ Anganteva sankhayam gacchati tức coi như là thành 
phần cấu tạo, bởi vì là nhu cầu cần thiết thật sự giống như tay 
và chân. Cụm từ Юйге pati hoti tức bắn mũi tên đi xa trong 
nước được khoảng 1 Usabha, trên đất liền xa khoảng 8 Usabha 
hoặc vượt quá thế đó. Thật vậy, binh lính của Đức vua 
DutthagämanTabhaya bắn cung đi ха được khoảng 9 Usabha. 
Trong kiếp sau cùng Bồ Tát bắn cung di xa được 1 do tuần. Từ 
Akkhanavedhi tức bắn không trật. 


Một lý khác nữa: Có thể bắn được nhanh kịp tia (sét) 
chớp. Cụm từ Mahato kãyassa padäletä tức có thể bắn thủng 
100 tấm ván buộc vào nhau hay 100 tấm da trâu buộc vào nhau 
hay tấm kim loại dầy khoảng bằng ngón tay cái hay tấm bảng 
phẳng làm bằng cây trắc dầy 4 ngón tay, tấm bảng phẳng làm 
bằng cây sung dầy 1 gang tay hay xe bò chở cát theo chiều dài. 


608 


Sở Giải Kinh Tăng Chỉ 


Cụm từ Yankiñci rũpam... được Giải thích chỉ tiết trong bộ 
Thanh Tịnh Рао, cụm từ Netam nama...Đức Thế Tôn nêu lên 
Thuyết bằng mãnh lực của việc ngăn chận Ái dục, ngã mạn và 
Tà kiến. Cụm từ Sammappaññäya passati tức là Quán xét 
Thấy bằng Рао Tuệ cùng với Minh Quán (Vipassanä) đúng dàn 
tức với Nguyên nhân, bằng Nguồn gốc. Từ Padäleti tức Triệt 
tiêu bằng A La Hán Đạo. 
Kết Thúc Bài Kinh Kẻ Chiến Sĩ thứ 131 


Ф 


Chánh Kinh Bài Kinh Hội Chúng 
132. Hội Chúng 
- Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. Thế nào là ba? 


Hội chúng điêu luyện về khoa trương, hội chúng điêu 
luyện về chất vấn, hội chúng điêu luyện về tùy theo sở thích. 
Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. 


Sớ Giải Bài Kinh Hội Chúng 
(AtthakathäParisäSutta) 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Hội Chúng (thứ 132) như 
sau: Từ Ukkäcitavinitä tức Hội chúng dẫn dắt mà không được 
kiểm tra, nghĩa là Hội chúng khó dạy dỗ được. Từ 
Райриссһауіпна tức Hội chúng dẫn dắt được (dễ kiểm tra), 
nghĩa là Hội chúng dễ huấn luyện. Cụm từ Үауа{а ca vinïtã tức 
Hội chúng dẫn dắt với điều hướng dẫn có chừng mực, nghĩa là 
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Hội chúng được dẫn dắt bằng cách biết độ lượng. Ý nghĩa của 
Pāli từ Үауаќајјһа cũng bằng với Yäva ајјһаѕауа (tức đầy đủ 
căn cơ) nghĩa là Hội chúng được tiếp nhận để dạy dỗ do Biết 
được căn cơ (Adhayäsaya). 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Hội Chúng thứ 132 


со 


Chánh Kinh Bài Kinh Xuất Hiện 
134. Xuất Hiện 


1. - Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là 
pháp quyết định tánh, tức là: “Tất cả các hành là vô thường.” Vấn 
đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi chánh 
giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên 
thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: “Tất cả các hành là 
vô thường.” 


2. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không 
xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp 
quyết định tánh, tức là: “Tất cá các hành là khổ.” Về vấn đề này, 
Như Lai chánh giác trí, chánh giác ngộ, sau khi chánh giác tri, 
chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác 
nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: “Tất cả các hành là khổ.” 

3. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không 
xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp 
quyết định tánh, tức là: “Tất cả các pháp là vô ngã.” Về vấn đề 
này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
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tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, 
xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: “Tất cả các pháp là vô ngã.” 


Sớ Giải Bài Kinh Xuất Hiện 
(AtthakathäUppädaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Xuất Hiện (thứ 134) như 
sau: Từ Dhammatthittã tức là Trạng thái tự gìn giữ riêng biệt 
được theo Thực tánh. Từ Dhamma піудтаѓа tức chắc chắn 
theo Thực tánh. Cụm từ Sabbe sankhärä tức là Hành sinh diễn 
trong lãnh vực. Từ Aniccätức gọi là Vô thường do ý nghĩa thay 
đổi không trở lại. Từ Dukkhä gọi là Khổ do ý nghĩa thường 
xuyên bức bách. Từ Anattä tức gọi là Vô ngã do ý nghĩa không 
diễn tiến theo quyền lực. Trong bài Kinh này Đức Thế Tôn nêu 
lên thuyết Tam Tướng lẫn lộn nhau như đã Giải thích trên. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Xuất Hiện (thứ 134) 


сз 


Chánh Kinh Bài Kinh Мёр Bằng Tóc 
135.- Mên Bằng Tóc 


1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, trong tất cả loại vải được dệt, 
mền được dệt bằng tóc được xem là hạ liệt nhất. Mền được dệt 
bằng tóc, này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh thì lạnh, khi trời nóng thì 
nóng, xấu xí, có mùi hôi, xúc chạm khó chịu. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, trong các chủ thuyết của các Sa-môn ngoại đạo tuyên 
bố, chủ thuyết của Makkhali được xem là hèn hạ nhất. Này các 
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Tỷ-kheo, Makkhalli, kẻ ngu sỉ có thuyết như sau; có Kiến như sau: 
“Không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tỉnh tấn.” 


2. Này các Tỷ-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời 
quá khứ, các vị Chánh Đẳng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị ấy đều 
Chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ 
trương có tỉnh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ 
ngu sỉ nói phản lại tất cả: “Không có nghiệp, không có nghiệp quả, 
không có tỉnh tấn.” 


3. Này các Tỷ-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời 
vỉ lai, các vị Chánh Đẳng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị ấy đều Chủ 
trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ trương 
có tỉnh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ ngu sỉ 
nói phản lại tất cả: “Không có nghiệp, không có nghiệp quả, 
không có tỉnh tấn.” 


Còn Ta, này các Tỷ-kheo, nay là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác cũng Chủ trương có nghiệp, chủ trương có nghiệp quả, chủ 
trương có tỉnh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ 
ngu sỉ nói phản lại tất cả: “Không có nghiệp, không có nghiệp quả, 
không có tỉnh tấn.” 


5. Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông, có người đặt một 
cái sập bẫy cá đem đến bất hạnh, dau khó, tổn hại, nguy hại cho 
các loại cá. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Makkhalli, ké ngu sỉ xuất 
hiện ở đời như cái bẫy sập loài người, đem lại bất hạnh, đau khổ, 
tổn hại, nguy hại cho nhiều loài hữu tình. 
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Sớ Giải Bài Kinh Mền Bằng Tóc 
(AtthakathäKesakambalaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Mền Bằng Tóc (thứ 135) 
như sau: Cụm từ Tantävutänam уайћапат là cách thứ 6 
(Chatthivibhatti) vào trong ý nghĩa của cách thứ 1 
(Pathamavibbatti). Giải Thích: Vải dệt bằng chỉ sợi, vải 
Kambala dệt bằng tóc người gọi là Kesakambala. Ngay cả từ 
Pavadaänam này cũng là cách thứ 6 vào trong ý nghĩa của cách 
thứ 1. Từ Patikittho tức là Chủ thuyết sau hạ liệt. Từ 
Moghapurisa tức là người Rỗng không, nghĩa là người mê 
muội, đần độn. Từ Patipähati tức Phản bác. Cụm từ Khippam 
uddeyya tức là bẫy đặt cá. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Mền Bằng Tóc (thứ 135) 


сей рә 


Chánh Kinh Bài Kinh Ngựa Chưa Được Điều 
Phục thứ nhất 
137.- Ngựa Chưa Được Điều Phục 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được 
điều phục và Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều phục. 
Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều 


phục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, 
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có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối: bề cao, chu 
vi, bề ngoài. Nhưng ở đây, này các Tỷ kheo, có loại ngựa chưa 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Ty- 
kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa được 
điều phục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Nhưng ở đây, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và cân 
đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa được 
điều phục. 


2. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Như thật rõ biết: “Đây là khó”; 
Như thật rõ biết: “Đây là khổ tập”; Như thật rõ biết: “Đây là khổ 
diệt”; Như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt.” Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về Thắng pháp 
thẳng luật, vị ấy lại ngập ngừng không có trả lời. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không có nhận được các đồ 
tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các TÝ- 
kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc 
đẹp, không có cân đối. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không cân đối? Ở đây, 


614 


Sớ Giải Kinh Tăng Chỉ 


này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Như thật rõ biết: “Đây là khổ”; Như 
thật rõ biết: “Đây là khổ tập”; Như thật rõ biết: “Đây là khổ diệt”; 
Như thật rõ biết: “Đây là con đường dua đến khổ diệt.” Đây Ta 
nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về Thắng pháp 
thắng luật, vị ấy trả lời là không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong 
nghĩa có Sắc đẹp. VỊ ấy không có nhận được các đồ tư dụng, như 
y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 


4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 


б đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Như thật rõ biết: “Đây là 
khổ”; Như thật rõ biết: “Đây là khổ tập”; Như thật rõ biết: “Đây 
là khổ diệt; Như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khố 
diệt.” Đây Ta nói trong nghĩa có Tốc lực. Nhưng khi được hỏi về 
Thắng pháp thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. 
Đây Ta nói trong nghĩa có Sắc đẹp. Vị ấy có nhận được các đồ tư 
dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Đây Ta nói trong nghĩa có Cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa có cân 
đối. | 

Sớ Giải Bài Kinh Ngựa Chưa Được 
Điêu Phục thứ nhất 
(AtthakathäPathamaAssaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Ngựa Chưa Được Điều Phục 
thứ nhất (thứ 137) như sau: 
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_ Từ Assakhalumko tức Giống ngựa (què quặt). Cụm từ 
Idamassa javasmim vadāmi nghĩa là Như Lai nói rằng đây là 
sự Nhanh lẹ, tức Trí tuệ của vị Tỳ khưu đó. Cụm từ Idamassa 
vannasmim vadāmi nghĩa là Như Lai nói rằng đây là Màu sắc, 
tức là Ân đức tốt đẹp của vị Tỳ khưu đó. Cụm từ Idamassa 
ärohaparinähamasmim nghĩa là Như Lai nói rằng đây là sự 
Cao trội, oai nghi của vị Tỳ khưu đó. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Ngựa Chưa 
Được Điều Phục thứ nhất (thứ 137) 


ФФ 


Chánh Kinh Bài Kinh Ngựa Được Điều Phục 
thứ hai 


138.- Ngựa Được Điều Phục 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa được điều 
phục và Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều phục. Hãy 
lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? 


б đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc 
lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Nhưng ở đây, này 
các Tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, 
nhưng không có cân đối. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại 
ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và cân đối. Ba loại 
này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa được điều phục. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được điều 
phục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có 
tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Nhưng ở đây, 
này các Tỷ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc 
đẹp, nhưng không có cân đối. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc dep, và cân đối. Ba 
loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được điều phục. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, người không có sắc đẹp, không có cân đối? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do Đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở 
lui đời ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được 
hỏi về Thắng pháp thắng luật, vị ấy ngập ngừng, vị ấy không có 
trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không 
nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc 
lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. - 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối? 


б đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do Đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không còn 
phải trở lui đời ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng 
khi được hỏi về Thẳng pháp thắng luật, vị ấy trả lời không có 
ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có Sắc đẹp. Vị ấy không 
nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 


5, Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do Đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không còn 
phải trở lui đời ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng 
khi được hỏi về Thắng pháp thắng luật, vị ấy trả lời không có 
ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có Sắc đẹp. Vị ấy nhận được 
các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng toa, dược phẩm 
trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có Cân đối. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
Được điều phục. 


Sớ Giải Bài Kinh Ngựa Được 
Điều Phục thứ hai ` 
(AtthakathãäDutiyaAssaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Ngựa Được Điều Phục thứ hai 
(thứ 138) như sau: 


Từ Assasadasse tức là Ngựa hay (ngựa laï) trong tất cả số 
lượng ngựa. Từ Purisasadasse tức là Người giống như ngựa hay 
trong tất cả người, nghĩa là người Lịch thiệp. Trong bài Kinh này 
thuyết về З Đạo-Quả, trong tất cả ba loại người thì Người Tốt này nên 
hiểu rằng: Đầy đủ sự Nhanh lẹ tức Trí trong 3 Đạo. 


Kết Thúc Só Giải Bài Kinh Ngựa Được Điều Phục thứ hai 
(thứ 138) 
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Chánh Kinh Bài Kinh Các Loại Ngựa Thuần 
Thục thứ ba 
139. Các Loại Ngựa Thuần Thục. 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về ba loại ngựa 
hiền thiện, thuần thục, ba hạng người hiền thiện, thuần thục. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện, 
thuần thục? Ó' đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, thuần thục, có loại ngựa hiền thiện, 
thuần thục có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, có tốc lực, có sắc đẹp, 
có cân đối. Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa hiền 
thiện, thuần thục. | 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người hiền thiện, 
thuần thục? б đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người Hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người Hiền thiện, thuần thục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ó đây, này các Tý- 
kheo, có hạng người Hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, 
có cân đối. Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người Hiền thiện, thuần thục. 

2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các Lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, tự mình với Thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
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trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa 
có tốc lực. Khi được hỏi về Thắng pháp và thẳng luật, vị ấy ngập 
ngừng không trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 
Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người Hiền thiện, thần 
thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 


3, Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người Hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các Lậu hoặc ngay trong 
hiện tại, tự mình với Thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Khi được hỏi về Thắng pháp và thắng luật, vị ấy liền trả 
lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị 
ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đối. Như vậy, này các T-kheo, là hạng người Hiền thiện, thần 
thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 


4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người Hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các Lâu hoặc 
ngay trong hiện tại, tự mình với Thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 
nghĩa có Tốc lực. Khi được hỏi về Thắng pháp và thắng luật, vị 
ấy trả lời không ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có Sắc đẹp. 
Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có Cân đối. Như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người Hiền thiện, thần thục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người Hiền 
thiện, thuần thục. 


Sớ Giải Bài Kinh Các Loại 
Ngựa Thuần Thục thứ ba 
(AtthakathäTatiyaAssaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Các Loại Ngựa Thuần Thục 
thứ ba (thứ 139) như sau: 

Từ Bhadre tức con Tuấn mã trưởng thành. Con ngựa biết 
được nhân thích hợp và không thích hợp gọi là con ngựa Thuần - 
thục. Ngay cả đối với Người tỉnh tường cũng có ý nghĩa giống 
như vậy. Trong bài Kinh này Đức Thế Tôn nêu lên Thuyết về A 
La Hán quả. Trong tất cả ba loại người thì Người tỉnh tường này 
nên hiểu là người Đầy đủ sự thấu đáo tức Trí tuệ do A La Hán 
đạo. 

Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Các Loại Ngựa 
Thuần Thục thứ ba (thứ 139) 
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Chánh Kinh Bài Kinh Могапіуара 
140- Moranniväpa 


1. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha tại Moranivapa. Tại đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 
- Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đạt đến tột cùng 
tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột 
cùng cứu cánh, tối thượng giữa chư Thiên vù loài Người. Thế nào 
là ba? Với Vô học giới uẩn, với Vô học định uẩn, với Vô học tuệ 
uẩn, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là tột cùng 
‚ tốt hảo, tôt cùng an ổn khỏi các khổ ách, tôt cùng Phạm hạnh, tôt 
cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. 


2. Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo là 
tột cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm 
_ hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài 
Người. Thế nào là ba? 


Với thần biến Thần thông, với Ký thuyết thần thông, với 
Giáo giới thần thông; đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
vị Tỷ-kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, 
tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư 
Thiên và loài Người 

3. Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là 
_ tột cùng tối hảo, tôt cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm 
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hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài 
Người. Thế nào là ba? 

Với Chánh tri kiến, với Chánh trí, với Chánh giải thoát, đầy 
đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là tột cùng tối 
hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột 
cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. 

Só Giải Bài Kinh Могапіуара 
(AtthakathäPathamaMoraniväpaSutta) 
Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Moranivara thứ 1 như sau: 

Từ Accantanittho tức Thành tựu bằng vượt khỏi tận 
cùng (của Khổ). 

Giải Thích: Thành tựu Bất Động Pháp (Akuppadhamma). 
Từ còn lại giống như nhau (với Tü đã đề cập). 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Moraniväpa thứ 2 như sau: 

Từ Iddhipatihäriyena tức bằng việc Khai triển Thần 
thông diệu kỳ. Từ Ädesanäpatihä riyena tức bằng việc đề cập 
đến sự Thù diệu (chỉ nói đến sự Thù diệu). 

Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Moraniväapa thứ 3 như sau: 

Từ Sammäditthiyã tức bằng Chánh kiến sanh khởi từ 
Minh quán để được lợi ích đối với việc nhập Thiền quả 
(Phalasamäpatti). Từ Ѕаттайа nena tức bằng Quả trí. Từ 
Sammävimuttiyä tức Ngoài ra pháp nhập Thiền quả. Trong 
kinh cả ba từ này Đức Thế Tôn thuyết ám chỉ đến thuần nhất 
bậc Lậu Tận. 


Kết Thúc Diễn Giải Phẩm Kẻ Chiến Sĩ thứ IV 
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XV. Phẩm Cát Tường 
Chánh Kinh Bài Kinh Buổi Sáng Tốt Đẹp 
150.- Buổi Sáng Tốt Đẹp 


- Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, 
thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài 
hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loại 
hữu tình nào, này các Ty-kheo, vào Бибі trưa, thân làm việc thiện, 
nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các 
Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các 
Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý 
nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi 
chiều tốt đẹp. 


Vầng sao lành, điều lành 
Rang đông lành, dậy lành. 
Sát-na lành, thời lành. 

Cúng dường bậc Phạm hạnh. 
Thân nghiệp chánh, lời chánh. 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh. 
Làm các điều chơn chánh. 

Thì được lợi an lạc. 

Lớn mạnh trong Phật giáo. 
Hãy không bệnh an lạc. 

Cùng tất cả bù con. 
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Só Giải Bài Kinh Buối Sáng Tốt Đẹp 
(AtthakathäSupubbanhaSutta) 


Nên hiểu Luận giải Bài Kinh Buổi Sáng Tốt Đẹp 150 như 
sau: 


Trong từ.., rằng Sunakkhattam ngày mà tất cả mọi 
người tạo tất cả ba Thiện hạnh (Sucaritta dhamma) cho đầy 
đủ gọi là ngày tạo được giờ Lành, vì vậy Đức Thế Tôn mới 
Thuyết rằng ngày đó có giờ Lành tốt đẹp mọi lúc. 


Chính ngày đó gọi là ngày tạo ra sự Kiết Tường cho nên 
Đức Thế Tôn mới Thuyết rằng ngày đó có sự Kiết tường tốt đẹp 
mọi lúc. Ñgay cả ngày có sự sáng rực cả ngày thì gọi là Buổi sáng 
tốt lành (Suppabhäatameva) thường xuyên có sự sáng trưng. 


Thậm chí sự thức dậy từ việc ngủ của ngày đó cũng gọi là 
Thức dậy tốt lành (Suhutthitam). Sát na của ngày đó cũng gọi 
là Sát na tốt lành (Sukkhano). Canh của ngày đó cũng gọi là 
Canh tốt lành (Sumuhutto). | 


Cũng trong từ Sumuhutto nên hiểu phân thời gian ra 
như sau: Thời gian khoảng 10 phân Anh gọi là Khana, thời gian 
10 phân Anh bằng Khana đó gọi là Laya, thời gian 10 Laya đó 
gọi là Khapalaya, thời gian bằng 10 Khanalaya đó gọi là 
Muhutta, thời gian bằng 10 Muhutta đó gọi là Khanamuhutta. 


Cụm từ Suyittham Brahmacärisu tức Bố thí mà dâng 
cho Người hành Pháp cao thượng, trong ngày mà tạo ba Thiện 
hạnh cho tròn đủ gọi là Cúng dường tốt lành (Suyittham). 

Cụm từ Padakkhinam kãyakammam tức Thân nghiệp 
mà Họ đã tạo trong ngày đó gọi là Thân nghiệp đầy dú sự tiến 


625 


Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Cát Tường __ 


hóa. Trong các từ còn lại cũng có ý nghĩa giống như vậy. Cụm từ 
Padakkhinani katvana tức khi tạo Nghiệp... đầy đủ sự tiến 
hóa. Cụm từ Labhantatthe padakkhine tức sẽ được lợi ích 
nhiễu quanh chính đó là lợi ích tiến hóa trọn vẹn. Y nghĩa trong 
bài Kinh này đều dễ cả. 


Kết Thúc Sớ Giải Bài Kinh Buổi Sáng Tốt Đẹp thứ 150 


Фе 
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XVI. Phẩm Lõa Thể 
Chánh Kinh Bài Kinh Đạo lộ 
151.- Đạo Lộ (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này, Thế nào là ba? Thâm 
cố đạo lộ, kịch khổ đạo lộ, trung đạo lộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thâm cố đạo lộ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, thấy như 
sau: “Không có tội lớn trong các dục vọng,” và rơi vào say đắm 
trong các dục vọng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thâm cố đạo lộ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Kịch khổ đạo lộ? 


__ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống phóng 
túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không 
chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng lại, không nhận đồ 
ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không 
nhận mời di ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận 
đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, 
không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn 
từ hai người dang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận 
đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, 
không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn từ chỗ 
có ruði bu, không ăn cá, thịt, không uống rượu nấu, rượu men, 
cho đến không uống cháo. Vi ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận 
ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai 
miếng. Hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vi ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi 
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sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết 
chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vi ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn bột gạo, ăn bột 
gạo cháy, ăn bột vừng, ăn có, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc 
vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, mặc 
vải шот từ đống rác, dùng vỏ cây làm áo, mặc áo da con sơn 
dương den, mặc áo bën từng mảnh da con sơn dương đen, mặc 
áo vải từ cỏ Kusa bên lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng tấm ·. 
gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bên lại thành тёп, mặc áo bằng đuôi ` 
ngựa bén lại, mặc áo bằng lông cú.Vị ấy là người sống nhổ râu 
tóc, là người theo tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, sếng 
theo hạnh ngồi chó hó một cách tỉnh tấn, là người dùng gai làm 
giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba 
lần, theo hạnh xuống nước tắm để gót sạch tội lỗi. Như vậy, dưới 
nhiều hình thức, vị ấy sống thực hành các hạnh hành hạ, hành 
khổ thân thế, Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Trung đạo lộ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham ưu ở đời, 
quán thọ trên các cắm о... quán tâm trên tám... quán pháp trên 
các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp nhục tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. Ba pháp này, này 
các Tỷ-kheo, là ba đạo lộ. 
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Sớ Giải Các Bài Kinh 
Không Được Xếp Vào Trong Tạp Lục 

Trong tất cả bài kinh kế tiếp nên hiểu luận giải như sau: 
Cụm từ Араа райрааа là thực hành thối hóa (tức lỏng léo), 
nghĩa là chấp thủ vững chắc bởi mãnh lực tham. Từ Nijhämä 
tức là thực hành với nhiều căng thẳng, nghĩa là Thiêu đốt mình 
làm cho mình, nóng nảy bởi mãnh lực của Khổ hạnh 
(Attakilamatthãa nuyoga). Tức Majjhimä tức là Thực hành 
không căng, không dùn (trung dung). 


Từ Acekalo không có Vải tức là người Lõa thể. Từ 
Muttäsäro tức buông loi Phẩm hạnh, họ là người Па khỏi Phẩm 
hạnh Thiện gia tử theo đường lối tham đắm, theo các phận sự 
riêng tư như đại tiện (đứng đại tiện), đứng tiểu tiện, đứng nhai, 
đứng ăn v.v... Từ Hatthävabekkhano tức khi vắt cơm trong tay 
hết rồi (Tu sĩ lõa thể thực hành căng thẳng) thì dùng lưỡi liếm 
tay hoặc không thì khi đại tiện là người có tưởng rằng “Trong 
tay là nước, lấy tay chùi (làm cho sạch). | 


Tu sĩ lõa thể gọi là Không được vật thực thỉnh mời (Na 
ehibhadantiko), bởi vì khi đại chúng nói rằng: “Thưa tôn giả, 
xin Ngài vui lòng đến để nhận vật thực,” thì không đến. Tu sĩ lõa 
thể gọi là Không chịu đứng lại (Natitthabhadantiko), bởi vì 
cho dù đại chúng nói rằng: “Nếu như vậy xin thỉnh Ngài đứng 
lại đã,” cũng không chịu đứng lại, được nghe rằng: Tu sĩ lõa thể 
đó không chịu đến và đứng lại bởi vì sợ rằng sẽ làm theo lời nói 
của người thỉnh mời. 

Từ Abhihatam tức vật thực mà họ cầm đến dâng nơi 
(mà mình sẽ đến). Cụm từ Uddissa katam tức vật thực mà Họ 
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bảo rằng: Các người này (làm) chỉ đích danh (dâng cúng) cho 
Các vị. Từ Nimantanam tức tu sĩ lõa thể bị Họ thỉnh mời rằng: 
Xin thỉnh đi vào (nhận vật thực), được Gia tộc mang đến từ con 
đường hoặc xóm nhà tên đó thì không hài lòng, tức không chịu 
nhận vật thực. Cụm từ Na kumbhimukhä tức không nhận vật 
thực mà Họ xới ra từ nồi mang đến cho. Từ Kalopi trong từ 
Naka]o pimukhä tức nồi cơm hoặc giỏ đựng. Tu sĩ lõa thể sẽ 
không nhận vật thực từ nồi cơm hoặc giỏ đựng đó. 


Vấn: Vì sao lại không nhận? 


Đáp: Vì nghĩ răng nồi cơm và giỏ đựng dựa vào Ta mới 
đụng được đến muỗng múc canh. 


Cụm từ Na elakamantaram tức không nhận vật thực 
mà Họ đứng trùm (đầu) tại ngưỡng cửa mà dâng cúng. 
Vấn: Vì sao? 
Đáp: Bởi vì nghĩ rằng người này dựa vào Ta mới được 


đứng trùm (đầu) tại ngưỡng cửa. Ngay cả cây gậy và cối giã gạo 
cũng có ý nghĩa như vậy. 


Từ Dvinnam tức khi 2 người đang ăn với nhau, khi 1 
người đứng lên cho thì không nhận. 
Vấn: Vì sao? 
Đáp: Bởi vì nghĩ rằng có tai hại từ miếng cơm. 


Còn trong cụm từ Na gabbhaniya..., nên hiểu giải thích 
như sau: Đối với người nữ có thai thì đứa bé đang ở trong bụng 
sẽ đón nhận sự tác động, đối với người nữ đang cho con bú sữa 
thì tai hại nương từ việc bú sữa sẽ có với đứa bé, đối với người 
nữ đang giao cấu với người nam khác thì tai họa của việc vui 
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thích trong dục vọng sẽ có... Do đó, tu sĩ Lõa thể sẽ không nhận 
vật thực (từ nhóm nữ nhân) này. 


Cụm từ Na sankutisu tức trong vật thực mà Họ nêu rõ 
cho làm. Được nghe rằng trong thời kỳ gạo châu củi quế, đệ tử 
nhóm Ти sĩ lõa thể gom góp lấy gao... từ nơi đó đến nấu thành 
gạo tẻ để đem lại lợi ích cho tất cả nhóm Tu sĩ lõa thể, tu sĩ lõa 
thể nào không thích thì không chịu nhận vật thực đó. 


Cụm từ Na yatthasä nghĩa là trong nơi nào con chó xuất 
hiện do muốn được vắt cơm, trong nơi đó nhóm Tu sĩ lõa thể sẽ 
không chịu nhận vật thực chưa được cho với con chó đó rồi đem 
đến cho mình. 


Vấn: Vì sao? 


Đáp: Bởi vì nghĩ rằng tai hại của vắt cơm (nơi không được 
` vắt) sẽ có với con chó đó. 

Từ Sandasandacärinï tức là ruồi bay đi thành từng đàn. 
Giải thích: Nếu tất cả mọi người nhìn thấy nhóm Tu sĩ lõa thể đi 
vào đến nhà bếp, do nghĩ rằng sẽ dâng cúng cho nhóm Tu sĩ lõa 
thể này và nhóm người đó đi vào thì ruồi bu theo miệng giỏ..., 
cũng sẽ bay đi thành từng đàn, nhóm Tu sĩ lõa thể không nhận 
vật thực đem đến từ nơi mà ruồi bay đi đó. 


Vấn: Vì sao? 
Đáp: Bởi vì nghĩ rằng tai hại trong nơi tìm kiếm ăn của 
ruồi phát sanh do nương vào Ta. 
Cụm từ na thĩsodakam tức nước uống làm bằng thực 
phẩm như mọi thứ mạ. Trong nơi đây việc uống rượu mới có 
tội, nhưng nhóm tu sĩ lõa thể tưởng rằng trong mọi thứ nước 
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uống đều có tội. Nhóm tu sĩ lõa thể nào nhận vật thực trong một 
nhà rồi trở về thì nhóm tu sĩ lõa thể đó gọi là một gia chủ 
(екарагіка), nhóm tu sĩ lõa thể nào nuôi bản thân bằng chỉ 1 
vắt cơm thì nhóm tu sĩ lõa thể đó gọi là chỉ một vắt (ekälopika). 
Ngay cả trong nhóm tu sĩ lõa thể loại hai gia chủ (dvägärika)..., 
cũng có ý nghĩa như vậy. Cụm từ екіѕѕарі дауа tức trong 1 
mâm lá gọi là elatti, tức 1 mâm lá nhỏ mà người đặt vật thực 
thượng vị vào, từ екаһіёа tức vật thực không thọ dụng 1 tay. 
Từ addhamäsikam tức vật thực không thọ dụng nữa tháng, từ 
pariyayabhattabhojanam tức việc thọ dụng vật thực mà họ 
dâng theo thời gian như thọ dụng vật thực mà họ đem đến cho 
theo thời gian với nhau, nghĩa là theo thời gian 1 ngày, theo thời 
gian 2 ngày, theo thời gian 7 ngày, theo thời gian nửa tháng. Từ 
sakabhakkho... có ý nghĩa như đã đề cập. Từ ubbhatthako 
tức người đứng ở phía trên, từ 
ukkutikappadhänamanuyutto tức người thực hành tỉnh cần 
trong oai nghi ‘nhón gót, cho dù khi ăn cũng bước đi nhón gót 
như nhảy tới. Từ kantakäpassoyiko tức đóng gai sắt hoặc gai 
thông thường để trên mặt đất rồi (nằm) trải da trên gai đó, làm 
cho oai nghi chuyển động như đứng và đi kinh hành... từ 
seyyam tức ngay cả khi nằm cũng đồng nhất hoàn thành việc 
nằm đó. Cụm từ sayam tatiyamassa tức thực hành việc tỉnh 
cần xuống dưới nước tắm cho đến chiều là lần thứ 3, tức mỗi 
ngày 3 lần vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều bởi nghĩ rằng: 
“ta sẽ thả trôi tội lỗi!” | 

Cụm từ käye кауапираѕѕї... nên hiểu theo lý đã đề cập 
trong só giải pháp một chi (atthakathä ekanipäta) trong phía 
sau. Cụm từ ayam vuccati bhikkhave majjhimä patipadā 
nghĩa là: “này các tỳ khưu, thực hành này không đi vào rốt ráo 
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tận cùng, do 2 loại là: lợi dưỡng (kämasukallikänuyoga) và 
khổ hạnh (attakilamathänuyoga). 


Một lý khác nữa: Thực hành thoát khỏi sự tận cùng tức 
Thường kiến (Sassataditthiï) và Đoạn kiến (Uchedaditthi) nên 
hiểu là Thực hành Con đường Trung Đạo (Majjhimä 
patipadä). Từ Samañño tức là có khuynh hướng ngang nhau. - 


Kết thúc Bài Kinh Đạo lộ 


сд о 


Chánh Kinh Bài Kinh về Định 
163.- Định 


- Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải 
tu tập. Thế nào là ba? 


Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Để thắng tri 
tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. - 


Này các Tỷ-kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, 
trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ tham, ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, cần phải tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, để biến trí, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, 
trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ sân... từ bỏ si... từ bỏ 
phẫn nộ... từ bỏ hận... từ bỏ giả абі... từ bỏ não hai... từ bỏ tật đố... 
từ bỏ xan lẫn... từ bỏ man trá... từ bỏ phản bội... từ bỏ ngoan có... 
từ bỏ bồng bột nông nổi.. từ bỏ mạn, từ bỏ tăng thượng mạn... 
từ bỏ kiêu... từ bỏ phóng dật, ba pháp này, này các Tỷ-kheo, cần 
phải tu tập. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


Sớ Giải về 3 loại Định 
(Samaädhi) 


Từ rāgassa tức tham ái nương vào trong пей dục. Từ 
abhiññãya tức là để thắng tri và minh quán mà đức Thế Tôn 
nêu lên thuyết bằng 3 loại định (samādhi) như cụm từ không 
tánh định (suññato samädhi) ... thật vậy minh quán được các 
tên gọi này cũng do không chấp thủ rằng: thường, hiện tướng 
(nimitta) là thường và mong muốn là thường, từ pariãñäya 
tức là để xác định biết, trong các từ còn lại cũng có lý này. 


Kết Thúc Diễn Giải Pháp Ba Chi (Tikanipäta). 
Trong Só Giải Tăng Chi Bộ Kinh gọi là Manorathapũiranm. 
Xong Phần II 56 Giải Tăng Chi Bộ Kinh 
Pháp Ba Chi 


C4 ORORO 
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Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước 


Chúng tôi xin ghi nhận công đức của quý phật tử đã hùn 
phước ấn tống quyển sách này. Nguyện cầu ân đức Tam Bảo gia 
hộ cho quý phật tử cùng gia đình luôn an vui. 
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